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Giáo trình Phương pháp đạy học hoá học được biên soạn thea chương 
trình của Bộ môn P) ương pháp dạy học (học phần PPDHHH 2) đo Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành cho Khoa Hoá học các trường Đại học Sư 


thuyết và định luật hoá học, các nguyên tổ và chất hoá học, các hợp chất 
hữu cơ, các bài luyện tập và thực hành hoá học nhằm phát huy tính tích 
cực, chủ động của học sinh trong học tập. Đẳng thời qua nội dung giáo - 
trình sinh viên biết vận dụng các kiến thức hoá học chuyên ngành để giảng 
dạy các nội đưng mới và khó trong chương trình hoá học phô thông hiện 


nay ở mức độ cơ bản và nâng cao, 


Nội dung của giáo trình bao gồm các chương: 

!. Phân tích nội dung và cầu trúc chương trình — sách giáo khoa họá 
học phỗ thông : 

2. Hình thành các khái niệm hoá học mở đầu 

3. Giảng đạy các học thuyết và định luật hoá học cơ bản 

4. Giảng dạy các nguyên tổ và chất hoá học 

53. Giảng dạy phần hoá học hữu cơ 


-PG§. T9 Nguyễn Thị Sửu chủ biên và biên soạn các chương 3, 4,5 6, 
- TS. Lê Văn Năm biên Soạn các chương 1, 2. 
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PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ CẮU TRÚC 
CHƯƠNG TRÌNH - SÁCH GIÁO KHOA 
_ HOÁ HỌC PHỎ THÔNG . ˆ 


Chương trình hoá học phổ thông là văn bản cụ thể nội dung trí dực 
môn hoá học phố:thông đã được Nhà nước thông qua và thế hiện trong nội 
dung sách giáo kHoa hoá học phổ thông. Sách giáo khoa là tài liệu chính 
thức được sử dụng để dạy và học môn hoá học trong nhà trường phổ 
thông, Nội dung chương trình và sách giáo khoa được coi nhự là pháp lệnh. 
không được thay đôi cắt bỏ. - : 

_ Nội dung chương trình được đổi mới định kì nhằm nâng cao chất 
lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu phát triển của:đất nước và tiếp cận với 
trình độ giáo dục phổ thông ở các tước trong khu vực và trên thế giới 


_ trong từng giai đóại nhất định, 
+ Suy KT NNG ^^ Thm 
Việc năm vững: nguyên: tặc xây đựng, nội dung và cấu trúc chương 


trình hoá học phổ thông là điều cần thiết, có ý nghĩa to lớn và có tầm quan 
trọng đặc biệt đối với các Boạt động của giáo viên, các nhà quản lí và 
nghiên cứu giáo đục. - ˆ = _ 
'§1. NGUYÊN !EÁC XÂY. DỰNG VÀ CÁU TRÚC CHƯƠNG 
TRÌNH ROÁ HỌC PHÓ THÔNG 
¬ hi Sa : 
1. Nguyên tắc xây dựng chương trình hoá học phố thông 
„ ¡lc hựa chọn nội dưng và xây dựng cấu trúc chương trình hoá học 
phố thông hiện nay được đựa trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản và các quan 
điểm định hướng xây đựng chương trình các môn hợc phổ thông trong giai 
đoạn đôi mới nên giáo dục Việt Nam theo nghị quyết số 40/2000/QH 10 vẻ 


đồi mới chương trình giáo dục phổ thông. Chương trình hoá học phổ thông 
kề được xây dựng theo các nguyên tắc: đảm bảo tính khoa học cơ bản, hiện 


đại, tính tư tưởng, tính thực tiễn và giáo dục kĩ thuật tổng hợp, tính sư 
phạm và tính đặc thù của môn học hoá học. 


1. /guyên tặc đâm bảo tính khoa học, cơ băn, hiện đại 


Đảm bảo tính khoa học là nguyên tắc quan- trọng xuất phát điểm cho 
sự lựa chọn nội dung và cầu trúc chương trình hoá học. Đây là nguyên tác 
đảm bảo tính {kháelr quan kủa sự lựa chọn nội dụng học tập và Sự tương 
quan — C5 Siện cai của nội cụo E bọc tập. 

+ ải đừa trì P ến 


luật, học ết hoá học lầm cơ sởi để aghiên cứa về ảnh. hẳn, cấu † u tạo 
cà se sự sửa rô, nã D, Hạ bản nhất 
-_ Thông qua hệ thống kiến thức: này mà học sinh:có được phương pháp nhận 
thức, học tập và nghiên cứu hoá học ờ mức độ phố thông, cơ bản, ban đầu, 
Tính cơ bản của chương trình được thể hiện rõ quả.nội dũng chương trình 
hoá học trung học cơ sở (THCS) nhầm: hình thẳnh các Nhớ niệ Em hoá học 
cơ bản nhất. __. ¬Šo : S» 

Đảm bảo tính hiện đại của chương trình - lề phải đưa: trình độ của môn 
học KHàxgi với trạng. hi guác tro hiệu gi của ngành thoa hợc đó tức là 
cần đưa vào môn họ quan huyếr+irox'Hic Bến tiến (như. 
thuyết elscon về cấn tạn =hất... lân: sáng tö trong, đó: những phương 


pháp nhận thức, tư duy hoá học và các qui luật của nó. Khi đưa Vào môn 
“học hệ thống kiến thức cơ bản (hái niệm hoá học cơ bản về-thành phân, 
cấu tạo chất, các quá trình biến đổi chất...) cần chú ý đến tính đúng đắn, 
tính hiện đại của các khái niệm, sự kiện, nội ¡dung được lựa chọn và những 
bước đi biện chứng của sự nghiên cứu, phát triên của các kiến thức. 

Sự đảm bảo tính hiện đại của chương trình đã được thể hiện qua nội 
dung các khái niệm hoá học cơ bản nbừư nguyên tử, nguyên tế hoá học, 
phân tử cầu tạo chất... đều được trình bày theo quan điểm của thuyết 
electron về cầu tạo chất ,ngay. tz chương trình hoá. học THCS và có sự 
chỉnh lí, bổ sung hợp lí các kiến thức lí thuyết, sự kiện mang tính hiện đại 
trong toàn bộ chương trình hoá † bọc phổ thông. le 

Điều kiện|quan trọng để thực hiện nguyên tắc này là nhe đóng oùa 
các nội dung kiến thức trong toàn bộ chương trình. Tỉnh hệ thông Bảo đặc 
trưng bằng các điểm sau: 

- Sự phên Q chia tong môn học những hệ thống kiến thức, w SE cơ 

bản. 

- Sự thiết lập các mốt liên hệ giữa những hệ tiếng kiến bác Kiuêng, 


2n 
ˆ 


lữ 


¬—..— ¬- 


- Khả năng biểu thị khải quất và tập trưng kiến thức xung quanh li 
thuyết chủ đạo cửa chương trình ` ˆ ˆ | : 
_ " Xác định nội dung, vị trí các quan điểm lỉ thuyết chủ đạo và định 


luật hoá học.cơ bản. "...... 
- Sự thê hiện các qui luật hoá học nhằm biểu thị các mối liên hệ quan 
trọng của hệ thống khái niệm hoá học trong toản bộ chương trình. 


Nguyên tắc đảm bảo tính khoa học bao gầm một SỐ nguyên tắc bộ 
“đâm báo vai trò chủ đạo của lí Huyết trong dạy học 

_ Nguyên tắc Hày được thể hiện ở sự:đưa dần lí thuyết chủ đạo lên gần 
đầu chương trình, tặng dường mức độ lý thuyết của nội dung học tập, tăng 
học tập. ¬" ` ¬ẽ .. 
Trong chương trình hoá học hiện nay đã có sự tăng cường thêm nội 
_ dung kiến thức lí thuyết như: năng lượng của các electrơn trong nguyên tử, 

sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tô hoá học, sự lai hoá 
các obitan nguyện. tử, tốc đội phản ứng và cân bằng hoá học... Các nội đưng 
kiến thức lí thuyết này là cơ sở để giáo viên tổ chức các hoạt động học tập 
tích cực cho học sinh khi giải thích, dự đoán lí thuyết khi nghiên cứu các 
chất , nhóm nguyên tố hoá học cụ thể. 

Các kiến thức lí thuyết sủa chương trình được tập trung nghiên cứu ở 
các lớp đầu cấp học: Ở lớp 8§ THCS học sinh được nghiên cứu về các khái 
niệm cơ bản ban đầu về cấu tạơ chất và-sự biển đổi chất trên cơ sỡ thuyết 
nguyên tử - phâu;tử cóÌsự bỗ sung nội dung của thuyết elettron về thành 
phần cầu tạo nguyên tử. Lí thuyết chủ đạo của chương trình được tập trung 
nghiên cứu ở lớp !0 THPT là cờ sở để nghiên cứu các nhóm nguyên tổ và 
các chất hoá học cụ thể của chương trình. Những kiến thức lí thuyết cần ˆ 
thiết cho việc nghiên cứu các loại chất (boá học hữu cơ, phần kim loại) 
_ cũng được nghiên cửu trước khi nghiên cứu các loại chất cụ thẻ. 

5) Nguyên tắc đâm bảo sự tương quan hợp lí giữa nội dụng lí thuyết 
vô các sự kiện xố 

Nguyên tắc này được thể hiện ở sự cần thiết phải la chọn có căn cứ 
các sự kiện để hình thành, phẩt triển các Khái niệm, học thuyết, định luật, 
sự thiết lập mối liên hệ giữa các sự kiện với các nội dung lí thuyết nhưng 
vẫn đâm bảo vai trò chủ đạo của nội dung lí thuyết. 


G cm Hàn no ƯA KIU CHÚC KÌnH nghiện gbiÃm cung cấp 
các khái niệm, biêu tượng cụ thể về thế giới vật chất, những biển đổi của 
: chất, thực hiện các nhiệm vụ dạy học và giáo dục. Các sự kiện đảm bảo 

cho việc nắm vững các nội dưng lí thuyết, hình thành các khái niệm hoá 
học hoặc chứng minh các thành tựu của khoa học đều có ý nghĩa đặc biệt 
cho sự lựa chọn để đưa vào nội dung của chương trình. Đông thời ta cũng 
cần chủ ý đến những sự kiện cơ bản có giá trị vĩnh cửu tronjg sự hình thành 
khái niệm (như Biđro, oxi, không khí, nước.. .) hoặc đề: so 'sánh trong hoá 
học (như hiện tượng vật lí, hiện tượng hoá học... -) và cả các sự kiện có tính 
chất hỗ trợ, bổ sung mà sẽ có sự thay đổi, bổ: sung từng phần sau một số 
nặn cho phù hợp với yêu cầu của tính hiện đại (nh cáo phương pháp điều 
chê, qui trình sản xuất các chất.. -) của chương trình hoá học:- 3) 
€) Nguyên tắc đầm bảo sự tương quan hợp l{ giữa. nội cung kiến thức 
Hi thuyết và thực “hành hoá học, rèn luyện kĩ năng hoá học - 

Nguyên tắc này. được thể hiện thông qua sự sắp xếp giãn bố hệ thống 
kiến thức, kĩ năng hoá học và các mối liên hệ giữa chúng hềm mục đích 
bình thành các kĩ năng hoá học cơ bản và năng lực học tậo, nghiên cứu 
khoa học, vận đọng kiến thức vào thực tiễn và tư duy s ng tạo cho "học 
sinh. 

Sự thiết lập ,mối quan hệ hợp l giữa nội dụng l2 thuyết với sự kiện, 
giữa nội dung lí thuyết với thực hành, hình thành šĩ năng là yếu tố quan 
trọng để thực hiện nguyên tắc đảm bảo tính khoa học trong rhôn học. Việc 
nâng cao mức độ lí thuyết của môn học sẽ Hên quan: đến sự rút gọn các sự 
kiện do thời lượng học là có hạn định riưưng sự rúi gọn sự kiện cũng cẩn 
đàm bảo đủ sự kiện để hiểu được và đúng bàn chất:của các nội dung cần 
nghiên cứu. “Thừa sự kiện đễ đi lạc khỏi các nội dùng cơ bản nhưng thiếu 
sự kiện sẽ dẫn đến tính hình thức, làm sai lạc” bức tranh hoá học của thiên 
nhiên. Vì vậy trong chương trình hoá học hoá học phổ thống luôn có sự 
sắp xếp nghiên cứu các kiến thức lí thuyết trước sau đó vận dụng vào 
L404214I10860912104<-00mMEnivioisbrie 

2. Nguyên tắc đăm lẫn tính ti tưởng 

Nguyên tắc: này yêu câu nội dung ruôn học phải mang tính giáo đực và 
góp phần thực hiện mục tiêu đảo tạo người lao động Việt Nam phát triển 
toàn diện, năng động, sáng tạo có khả năng cộng tác và hoà nhập với thế 
giới 2 : Án 


Nội dung môn học có chứa đựng các sự kiện đề hình thành thể giới .. 
quan khoa học và các quan điểm duy vật biện chứng, các chuẩn mực đạo 
đức, ý thức trách nhiệm với bản thân, xã hội, cộng đồng cho học sinh. 
Trong nội dung môn học cũng thê hiện các sự kiện, chính sách của Đảng 
và Nhà nước về lĩnh vục phát triển khoa học kĩ thuật, hoá học hoá nên 
kinh tế quốc dân, cải tạo tự nhiên, các kiến thức thê hiện vai trò của hoá 
học với các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường. Tỉnh khoa học của nội 
dung môn học luôn gắn lên với tính tư tưởng, tính giáo dục. 

Nguyên tắc này cũng yêu cầu chỉ ra tính không căn cứ của các quan 
điểm duy tâm về tự nhiên và xã hội, tố cáo những hành vi sử dụng hoá 
chất, sự tiến bộ của khoa học. kĩ thuật với mục đích cá nhân đi ngược lại 
lợi ích của nhân loại, phá hủy xã hội, thiên nhiên môi trường, con người 
như chế tạo vũ khí hoá học, vũ khí bạt nhân, thuốc gây nghiện, sử đụng 
các chất độc trong chế biến thực phẩm... 

Yêu cầu nâng cao tính tư tưởng, tính giáo dục của nội dung môn học 
sẽ tạo điều kiện cho. học sinh hiểu được đây đủ nội dung các quan điểm 
triết học Mác-Lênin, các văn kiện của Đảng về đường lối phát triển đất 
nước trong giai đoạn mới. Các kiến thức được lựa chọn đưa vào chương 
trình đã thể hiện rõ nội dưng nguyên tắc này. 

3. Nguyên tắc đầm bào tính (hực tiễn và giáo đục kĩ thuật tông hợp 

Nguyên tắc này xác định mối liên hệ chặt chẽ của nội dung học tập 
với thực tiễn cuộc sống, xây dựng đất nước và chuẩn bị cho học sinh đi 
vào cuộc sống lao động: Để thực hiện tối ưu nguyên tắc này trong đạy học, 
môn hoá học phô thông cần đưa vào các nội dung sau: 

a) Những cơ šở chung của nên:sản xuất hoá học.. 

b) Hệ thông khái niệm kĩ thuật, công nghệ học cơ bản và các ngành 

sản xuất hoá bọc cụ thể. 

c) Những kiến thức về ứng dụng thực tiễn phản ánh mỗi liên hệ của 
hoá học với đời sống, của khóa học với sản xuất (chất xúc tác, qui 
trình sản xuất...), những thành tựu của chứng và phương hướng 
phát triển trong tương lai. — ˆ 

d) Hệ thống kiến thức làm sáng tỏ bản chất và ý nghĩa hoá học, sự 

nghiệp hoá học hoá nên kinh tế quốc đân như là yếu tổ quan trọng 
của cách mạng khoa học kỉ thuật. 


e) Những kiến thức về. bảo vệ thiên nhiên, môi bay bằng phương 
tiện hoá học. 
ƒ) Những tư liệu học tập cho phép giới thiệu về thững nghề nghiệp 
hoá học cơ bản, thông thường \ và thực hiện nhiệm. A hưởng nghiệp 
- cho học sinh. ‡ị 
Những cơ sở của hoá học. hiện đại là cở sử đš làn lồ ội dụng kĩ huậ 
tổng hợp. Chỉ có sự trình tây một cách hệ thông g nh nội: ung, trên mới 
có thê đạt được mục đích giáo. dục Kĩ thuật tông hợp! Điền quan: trọng 
trong việc trình bây các tư Tiệu là cần sử dụng tiếp cận địch sử và phương 
pháp so sánh cho phép đưa ra các lhành tựu của nên công nghiệp h oá học 
và sự hoá học hoá nên kinh tế quốc dân của nước ta, Các nước trong khư 
vực và trên thế giới qua các giai đoạn lịch sử. Chương trình hiện hành đã 
Có sự bỗ sung thích hợp các kiến thức hiện đại về qut “tình sản xuất các 
chất quan trọng của ngành công nghiệp hoá học (chế biến dâu mỏ, polime, 
tổng hợp hữu cơ.. .) và kiến thức hoá ] hợc với các vấn 'đê kinh tế, xã hội, 
rnôi- trường. 


4. Nguyên tắc đầm bảo tĩnh sư phẩm 


Nguyên tắc đảm bão tính sư phạm được thể hiện: bằng ba nguyên tắc 
cơ bản sau: - 

3) Nguyên tắc "ghi chia mức - độ khó khăn Àjz nội: dụng môn học 

Nguyên tác này dự định sự lựa chọn và bẩn ghia: nội dung học tập có 
tính đến đặc điểm lứa tuổi và tâm lí tiệp tha k xiên thức đồ. Theo nguyên tắc 
này thì tính phức tập của nội dung bọc lập © cần được. tăng lên dần dần. Sự 
tập trung các vấn để lí thuyết vào một chỗ trong chương trình sẽ gây khó 
khăn cho. việc tiếp thu và vận dựng chủng. Vì vậy những t thuyết chủ yếu 
của chương trình hoá học phổ thông được. phân, chia theo các nãm học và 
bố trí ở đầu của chương trình mỗi lớp, mỗi phần. tụ thể. Sau mỗi phân lí 
thuyết có nghiên cứu các sự kiện. hoá học, mà HỘI; dung của nó cho phép 
khẳng định, cụ thể hoá và phát triển các quan ‹ điểm. HỆ thuyết tạo điều kiện 

' đễ rút ra những nhận Xét, kết luận về khả năng vận dụng chúng vào giải 
quyết các vấn đề học tập và thực tiễn. 

Thực tế dạy học. chỉ ra rằng việc. đưa phần H. “huyết SIẢ đạo lên gần 
đầu chương trình (lớp 10 THPT) và sự tăng các vấn đề lí thuyết trong nội 
dung môn học không gây khó khăn cho sự nhận thức của học sinh mà còn 
làm dễ đàng cho việc nghiên cứu giáo trình vì nay nàng dự đoán, 
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giải thích, khái quát hoá các sự : kiện và hình thành khái niệm. . 

Nguyên tắc phân chia mrức độ khó kiện, cửa nội dung môn học đồi hỏi 
phải sắp xếp xen kẽ các nội: dung 1í thuyết với các nội dung sự kiện cụ thể, ` 
nội dung thực hành hoá học nhằm rèn luyện kĩ năng, xen kế nội dụng trừu 
tượng với nội dung cụ thể. Sự tiếp thu các „nội dung trừu tượng tà khó khăn 
nhất vì chủng ít được hình thành, củng cô, hoàn thiện bằng thi nghiệm và 
các phương tiện trực quan. Ví dụ như các khái niệm về trạng thái electron 
trong nguyên tử, độ âm điện, hoá trị, số oxi hoá...Tính đễ hiểu, vừa sức 
của các khải niệm này được tăng lên nhờ sự giải thích xác thực trên cơ sở 
lí thuyết chủ đạo và sử dụng đồng, bộ bằng các kí hiệu, mô hình hoá học 
mang tính trực quan. Ta cũng cần lưu ý rằng khả năng nhận' thức của học 
sinh biện nay được tăng lên rõ rệt nên việc đưa một số nội dưng về cầu tạo 
nguyên tử xuống lớp 8, THCS và tăng nội dung lí thuyết trong chương 
trình THPT đều đâm bảo được yêu cầu này. 

Nguyên tắc phân ‹ chia mức độ khó khăn. có xem xét đến' sự vận động, 
phát triển của các kiến thức: từ đơn giàn về nhận thức đến phức tạp, từ 
những kiến thức quen biết, gần gãi đến ít quen biết hơn, khái quát sâu sắc 
hơn... Tài liệu học tập quá, khỏ hoặc quá dễ đều làm giảm hứng thú học tập 
hoá học của học, sinh. Nội đụng bọc tập quá để lại còn nguy hiểm hơnvi . 
nó gây ra sự nhằm chán, thôi chây lười của hoạt động tư duy. Do đó, điều. 
quan trọng là đưa vào tài liệu những nội dung học tập ở mức độ khó khăn, 
tối ưu. Các kiến thức được lựa chọn đưa vào - chương trình hoá học biện 
hành đã đảm bảo. được mức độ phức tạp tăng dần cả. về nội dung kiến thức 
và cả phương pháp nhận thức, cũng như sự. trình bây chúng, Học sinh có 
thể độc lập tìm tôi, nắm vững nội Hi học tập đưới sự tô chức và sự giúp 
đỡ ít nhất từ ybía giáo viên. 

_ Nguyên tắc phân chia nhức độ khó khăn còn xem xét đến môi. liên hệ 
giữa kiến thức cận hình. thành 'với các kiến thức đã có, thiết lập mỗi liên hệ 
toàn diện, đa dạng. trong. :mệt học, liên thông. giữa các cấp: học, liên môn 
học, khái quát hoá đứng. lúc ' và _hệ thông hoá kiến thức một cách đễ đàng. 

b) Nguyên tắc phát triển khái niệm 

Nguyên tắc này xét đến sự phát: triển. liên tực các khái niệm quan trọng 
nhất trong toàn bộ chương trình hoá học phố thông với yêu cầu đâm bảo sự 
liên thông giữa các cấp:học. Sự mở rộng, phát triển kế tiếp nội dung các 
khái niệm này được thực hiện lo Sài với học thuyết nhận thức của Lênin. 


Nguyên tắc này. còn xác định mức độ mở :ệng và đảo sâu của khái 
niệm, thiết lập các mối liên hệ của chúng với các nội dung kiến thức mới 
được đưa ra. Theo nguyên tắc này khi chuyển từ mức độ lí thuyết này đến 
mức độ lí thuyết khác thì có sự hiểu khái niệm một cách đầy đủ, đúng đẫn, 
khái quát và hệ thống hơn, nhữ là các khái niệm về phản ứng oxi hoá khử, 
axit bazơ, hoá trị... Những khái niệm riêng °biệt được đưa vào hệ thông Ì lí 
thuyết chưng hơn. Cùng với sự phát triển của Các khái niệm thì các mối 


liên hệ. giữa chúng cũng được phát triển và các phương pháp nhận thức. 


chúng cũng có sự thay đôi cho phù hợp. 

e) Nguyên tắc đẳm bảo tính ch: sử. 

Tính lịch sử được hiểu là mỗi khái niệm. hóá: :học; mỗi qui luật, mỗi 
thành tựu của hoá học hiện đại đều là kết quả của con đường phát triển lâu 
đài, gian khổ và là sản phẩm của thoạt động trí tuệ, thực tiễn, lịch sử của 
nhân loại. : cộcP À 


t 


Theo nguyên tác này trong nội dung học tập cần thể hiện n rõ con đường 


phát triển qua các thời kì quả khứ, hiện tại và tương J41, ta các khái niệm, 
học thuyết hoá học quan trọng nhất. Sự xen: Xét các. tiệt lịch sử giúp 
học sinh hiểu hoá học như một hệ thông ¡ kiến thuốc đục Bát triển: 2 liên tục 
và không có giới hạn của sự hiểu biết vẻ chúng. Như trong nội dung 
môn học không thể thiếu các tư liệu lịch sử ché £ biên của JOáhọc. ˆ 

Việc sừ dụng các tư liệu lịch sử hoá học nhằm, giới. thiệu những qui 
luật nhận thức hoá học, các giai đoạn quan trọng tủa quả trình hình thành 
khái niệm, những con đường tối ưu để có được những thành tựu vĩ đại của 
hoá học. Thông qua các tư liệu lịch sử còn trar£ bị chỏ học sinh những 
phương pháp tư duy sáng tạo, phương pháp nghiên cứu khoa học của các 
nhà hoá học trong quá trình xác nhận, chứng ' mảnh các học thuyết, định 
luật hoá học. Trọng dạy học giáo viên còn sử dụng các tứ liệu lịch sử hoá 
học để tạo ra các tình huống có vấn đề, các cầu: hồi tìm tồi, tạc hứng thú 
nhận thức, động cơ học tập, giáo dục đạo đức cho học sinh. 

Việc đảm bảo nguyên tắc tính sư phạm; vừa, SỨC: của: chương trình 
được thể hiện trong câu trúc chương trinh theo vguyên tắc ' đường thẳng và 
đồng tâm. Kiểu cậu trúc này có điều: kiện phân chia mức độ khó khăn phức 
tạp của nội dung kiến thức, phát triển mở rộng dần i tội dựng. của khái. niệm 
(cầu trúc đồng tâm) và trình bảy một lần với các ï Hội + ảmgi G lẻ (cầu trúc 
đường thông), 
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5. Nguyên tắc đầm bủù tính đặc trưng thôn học hoá lọc 
ˆ Hoá học là một ngành | khoa học thực nghiệm và lí thuyết, lêt cơ sở 


~-.—. thực ựe nghiện mà khải quát ảnh cát học thuyết, định luật rồi vận dì ng các 


nội dung kiến thức lí thuyỆt; đó đề giải thích:các hiện tượng trong rực tiễn 
và thực nghiệm khoa học- Thông qua li tượng của thực: nghiệm mả tìm 
ra những điều chữa phủ hợp của lí thuyết đó và một quan điêm mới lại 
được đưa ra, cứ¿nhữ vậy Imà hoá học phát triển. không ngừng, Vì vậy 
phương pháp nhận thức hoá học cũng có nét đặc thù là . kết. hợp thực 
nghiệm khoa học với tử dủy tí thuyết, đề cao vai trò của các giả thuyết, 
học thuyết, định luật hoá hóc và dùng chúng làm cữ sở khoa học, lí thuyết 
chủ đạo cho sự tiên đoán khoa học.. Thực. nghiệm khoa học được sử đụng 
để kiếm nghiệm. chứng. mình tính đúng đấn của các giả thuyết khoa học 
được. đưa ra.. 

Nguyên tắc; đảm. bảo dính, đặc trưng môn bọc hoá học yêu cầu cần phải 
chú trọng đến: thí nghiệm hộá. “học, kết hợp thí nghiệm hoá Bọc với tư duy lí 
thuyết tạo điều kiện cho học sinh dự đoán khoa học, phát triển k? năng và 
phương pháp nghiên cứu khoa học hoá học. Ngoài ra việc sử đựng phương 
pháp mô hình hoá cũng được chú ý trong trình bảy nội dung học tập và 
được sử dựng thư một dạng. đặc biệt của thực nghiệm hoá học khi nghiên 
cứu các khái niệm trữu tường, mê tả các bạt cơ bản trong nguyên tử, các 
quá trình biển đối, diễn b iên của phản ứng hoá học. 

— Chương trình hoá học phô thông hiện hành ở Việt Nam được xây dựng 
dựa trên các nguyên tác tơ bản như: tính khoa bọc, phố thông, cơ bản, biện 
đại, thực tiễn, tính giáo: dục, sư phạm và đặc thù của môn học hoá học. 

Hiện nay: chương | tình hoá học cũng như chương trình của các môn 
Học khác đã có, sự z phật triển theo các định hướng Xây. dựng chương trình 
và:sự phân Ì hoá ‹ ở cập trung học phổ thông. Chương trình hoá học THPT 
được chỉa:thành hai, “bẩn: cơ bản và nâng cao đâm bảo sự phù hợp với năng 
lực và thiên PC màn An được áp dựng đại trà ở 


_ THPT từ năm học 2006: 2667. 


§2. PHÂN'TÍCH NỘI ĐUNG VÀ CẤU TRÚC CHƯ ƠNG TRÌNH 
HOÁ HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ 
' L Những: quan điểm — ~ định hướng xây dựng đườn trình 
1. Mục tiêu môi bbá học trường THCS 
Môn hoá học & trường. sẽ có vai trò quan trọng trong việc thực 


tiện mục tiều đào tạo của nhà trường THCS.. Môn hoá học cung cấp cho 
học sinh một hệ thống kiến thức phổ thông, cơ bản và thiết thực đầu tiên 
về hoá học, hình thành ở các em một số. kĩ năng phổ thông, cơ bản và thói 
quen làm việc khoa học, góp. phần giáo dục đạo đức, phát triển năng lực 
nhận thức, năng lực hành động, chuẩn bị cho học sinh tiếp tục -, lên 
hoặc đi vào cuộc sống lao độn. Ã  — . 
Chương trình môn hoá học ở trường THCS ¿ có nhiệm vụ giúp dời: học 
sinh đạt được các mục tiêu cụ thê sau đây: 
a) Về kiến thức: Học sinh có được một hệ thống kiến thức phổ thông, 
cơ bản ban đâu về hoá học bao gồm: - 
- Hệ thông khải niệm hoá học'cơ bản, học TN định luật hoá học 
. thư: nguyên tử, nguyên tố, phân tử, phản ứng. họ Ranrl đơn chất, hợp chất, 
_ mọi, định luật bảo toàn khối lượng... 

- Một số chất Vô cơ và hữu cơ quan trọng, gần gũi với đời sống và sản 
xuất như: oxi, hiển, nước, một số kim loại và phi kim, một-số hợp chất 
oxit, axit, bazơ, muối, hiđrocacbon, dẫn xuất cũa hiØrocacbon, poEme... 

Học sinh có được một số kiến thức cơ bản, 'kĩ thuật tổng hợp về 
nguyên liệu, sàn phẩm, quả-trình hoá học, thiết bịÌ sàn XuẤC hoá học và môi 
trường. _ 

b) Về kĩ năng. Học sinh có được một số kĩ năng _ sthông cơ bản và 
thói quen làm việc khoa học như là 

- Biết cách lâm việc khoa học và hoạt ở động. đề chiếm lĩnh kiến thức. 

- Biết thu thập, phân loại, tra cứu.và.. sử dụng: thông | tin tư hiệu. 

- Biết phân tích, tông Bi: SO sánh, khái ¡quất KIch cổ 'thói quen học tập 

và tự học. ' 

- Có kĩ năng cơ bản để lãma việc với hoá chất, nh cụ hoá họ, quan 

sát, mô tả hiện tượng và tiền: hành. một. số tế nghiệm h hoá học đơn 


giản trong môn học. 

% Có kĩ năng giải bài tập hoá hợc và các phương F -nh toán trong 
hoá học. 

- Biết vận dụng kiến thức để góp phần j giải tuyết hột v vấn đề của 
thực tiễn có liên quan đến hoá học.... 


€) Về thái độ và tình cảm: Học. vịnh € có được nhữg thái độ tích cực 
như: 
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Š, Nguyên tủa đảm bã đặc trưng THấN học b hoá hợt 
Hoá học là đột ngành khoa học thực nghiệm và. lí thuyết, trÊ: Cữ SỞ 
--— thực nghiệm mài nh các tộc thuyết, định luật rồi vận dụng các 
nội dung kiên thể Ì lí tịyê:Ìđó để giải thích các biện tượng lroag thực tiễn 
và thực nghiệm khoa hộc, Thông qua hiện tượng.của thực nghiệm mà tìm 


ra những điều cả đra ph hợp của lí thuyết đỏ và một: quan điểm mới lại 
được đưa ra, cứ: như: xây tà hoá-học phát triền không ngửng. Vì vậy 
h thức họá học cũng có nét đặc thà là kết hợp thực 


phương pháp hệ 

nghiệm khoa hợc với §r dủy: : thuyết, đề cao vai trò của các. giả thuyết, 
học thuyết, đìn lu ậ hoá hóc và dùng chúng làm cơ sở khoa học, lí thuyết 
chủ đạo cho sự Jền đoán oa học. Thực nghiệm khoa học được sử dụng 
đề kiểm nghiệm chứng. tính đứng đắn của các giả thuyết khoa học 
được đưara. Í¡ Ỷ ị ị 


Nguyên tắcjđăm bo tính đặc trưng môn học hoá học yêu cầu cần phải 
chú trọng đến ti ểnghiệpn hôá. học, kết hợp thí nghiệm hoá Bọc với tư duy H „ 
thuyết tạo điều diện. clip học sinh dự đoán khoa học, phát triển kĩ năng và 
phương pháp Hiện cứu khoa học hoá học. Ngoài ra việc sử dụng phương 
pháp mô hình §eá cũgg được chú ý trong trình bày nội dung học tập và 
được sử dụng đhữ 'mệP dạng đc biệt của thực nghiệm hoáihọc khi nghiên 
ñ bb h -trời tự ÿng, mô tả các hạt cơ bản trong nguyên tử, các 
quá trình biến đổi, diễt biển của phân ứng hoáhọc.  = ¡ 
th ho học| bhổ thông hiện hành ở Việt Nami được xây đựng 
dựa trên các ngh}ê ên tế tất cơ xơ bản như: tính khoa học, phố thông, cơ bản, hiện 
"h giáo d „ sư phạm và đặc thù của môn học hoá học. 
Hiện nảy” đương: ình hoá học cũng như chương trình của các môn 
học khác đã cđầu ¡ phật triển theo các định hướng xây. dựng chương trình 
và-sự phân hoŠiở cắp trung học phổ thông. Chương trình hoá học THPT 
ũ “bạn: -cp bản và nâng cao đảm bảo sự phù hợp với năng 
lực và thiên hệ g của che g sinh. Chương trình được # đựng đại trà ở 


HOi¿ He R Gọc cơ sở Màu 
điên — định SA RE hoi ng, 


¡` 1, Nhữn m điề 
| 1. Mục tỉ nÌhà đọc trường HS Ð — Đi 
Môn hoá ờng THCS có vai trò quan trọng trong việc thực 


ị 
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hiện mục tiêu đào tạo của nhà trường THCS.. Môn. hoá học cung cấp cho 
học sinh một hệ thông kiến thức phổ thông, cơ bản vã thiết thực đầu tiên 
về hoá học, hình thành ở các em một số. kĩ năng phố thông, cơ bản và thói 
quen làm việc khoa học, góp phần giáo dục đạo đức, phát triển năng lực 
'nhận thức, Poxỏk-SỆxonphitopvpt tk g: triển dóng loan nh lên 
hoặc ổi vào cuộc sông lao động. . : 

Chương trình môn hoá học ở trường. THCS ¿ có ó nhiệm vụ giúp so bạc 
sinh đạt được các mục tiêu cụ thê sau đây: đu ý 

a) Đề kiến thức: Học sình có được một. hệ tống kiến thức phố thông, 
cơ bản ban đầu về hoá học bao- gồm: - 

- Hệ thống khải : niệm hoá học 'cơ bản, học: nh ÖYC định luật hoá học 
như: nguyên tử, nguyễn tố, phân tử, phản ứng hoá bọc; sào chất, hợp chất, 
_ mol, định luật bảo toàn khối lượng... 

- Một số chất vô cơ và hữu cơ quan trọng, gần gũi với đời sống và sản 
xuất như: oxi, hiđro, nước, một số kim loại và phi kiat, một số hợp chất 
oxit, axit, bazƠ, muối, hiđrocacbỏri, đâu xuất của hiđrocacbon, polirae... 

Học sinh có được một số kiến thức cơ bản, kĩ thuật tổng: hợp về 
nguyên liệu, sản phẩm, quá. trình hoá học, đhiết bị sản xuất xa học và môi 
trường. 

b) Về kĩ năng: Học sinh có được một số kĩ năng phổ thông cơ bân và 
.thó: quen làm việc khoa học như. là: . 

- Biết cách làm việc khoa học và hoạt động để ghiến Tĩnh kiến thức. 

- Biết thu thập, phân loại, tra cứu.và sử đụng, thông. tin tự liệu. 

- Biết phân tích, tông Ko g'sA khái ng Nguà có Thói quen học tập 

và tự học. 

- Có kĩ năng cơ bản đề lầm ý việc với hoá chất tuc cụ hoá học, quan 
sát, mô tả hiện tượng và tiến hành. một số _ Dư ng hoá học đơn 
giản trong môn học, ' 

- Có kĩ năng giải bà: tập hoá học và các phương ho tính toán trong 
hoá học. ' # 

- Biết vận, dụng kiến thức để góp phần ¿ giải duy 
thực tiễn có liên quan đến hoá học. - . : 

€) Về thái đã và tình cảm: Học sinh có: được nhữ 
như: „ : 


ột số vấn để của 


thái độ tích cực. 
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đá Ác 42 Xe 


- Có hứng thúi và hàm thích học tập ] hoá học,.có niềm, tin. về sự tôn tại 
và biến đổi của vất. chất: xề khả răng nhận thức .của: con. người, về vai trò 
của hoá học đã và đang góp phân nâng cao.chất lượng, Cuộc sông. 

- Có ý thức huyên: truyền: và vận dụng tiến bộ của khoa học nói chung 
và hoá học nói riêng vào đời sống sản xuất của gia đình.và địa phương. 

- Có những phẩm chất, thái độ cần thiết của người lao động như: tỉnh 
cần thận, tỉ mi, kiện tr, chính xác, trung thực. 

- Có ý thức trách nhiệm với bản hân, gia đình. và xã hội để có thể hoà 
nhập với thiên nhiên, môi trường và cộng đồng. 


. 22, Những đ?nh: hướng: 'đỗi mới rong xây dựng. dam trình, sách 
giáo khoa hoá #ợp THCS . 

Chương trình: sách: 'giÁo khoa hoá học“ THCS được xây đựng trên cơ 
sở các nguyên tác xây dựng chường trình: đồng thời trong ;giai.đoạn . phát 
triển của xã hội: : Việt N Nam hiện nay còn cầu chú trọng đến những vấn đẻ 
tang: lính định hướng và đổi mới của giáo đục như: 

':='Chú trọng tịnh. thiết thực trên cơ sở đảm bảo tính khóa học, cơ bản, 
hiện - đại, đã trưng bộ môn, chủ ý cập nhật kiến thức môn học, bê 
sung kiến (thức thiết. yếu của thời đại như các kiến thức về môi 
trường. Những kiến thức mà học sinh cần phải nắm vững phải là 
kiến thức ¿ờ bản có thể áp dụng được vào thục tiễn cuộc sống và 
sản xuất. Trến cơ sở các kiến thức này học sinh có thể tiếp tục học 
_lên hoặc vã 'väo tuộc sông láo động và giải quyết được . vẫn 
đề đơn giản Gó liên quan đến kiến thức hoá học.- 

- Chú trọng \ đến việc hình thành và phát triển năng lực trí tuệ: Sa học 
sinh, đặc biệt là năng lực tư duy, năng lực hành động thông qua việc 
đốt mới phương pháp dạy và học hoá học. 

- Chú trọng thực: hành: thí nghiệm: yêu cầu này được thực hiện bằng 
những đổi mới tích cực như: tăng số lượng thí nghiệm đưa vào các 
bài học và chú trọng đến các thí nghiệm mà học sinh có thể tiến 
hành. bằng các. dụng. cụ đơn giản, ;hoá chất thông dụng, dễ kiểm; 
_ tang số bài thực hành thí nghiệm và tạo điều kiện để giáo viên ở hầu 
hết các trường đều có thê thực hiện được. 

- Chú trọng đến việc đổi mới phương pháp dạy: học, đổi mới. kiêm tra 
đánh giá và tăng cường yêu cầu kiểm tra đánh giá về năng lực thực 
hành, Vi Phh EHR RE Mi và kĩ năng thí nghiệm hoá học. 
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- Chủ trọng đến việc luyện tập và rèn kĩ năng hoá học cho học sinh, 
đặc biệt là kĩ năng làm việc khoa học và nghiên cứu hoá học. 
- Chú trọng mỗi liên hệ liên môn học và liên: thông: với môn khoa học 
ở cấp tiểu học; môn: hoá-học :ở trung học: nhỏ thông, đâm bảo yêu 
| cầu phân hoá:học sinh và giảm tài, - S (25 uẾ ve 
__ Từ những định hướng trên:mà nội.dung và cầu trúc chương trình, sách 
giáo khoa cũng có những sự đổi mới cho phủ hợp.. E2 : 


3. Những điểm mới trong chương trình kưẻ sách ụt giáo khoa hoá học 
THCS 

Trên cơ sở những định TY đổi ¿ tới cường trình. và sách giáo khoa 
hoá học THCS, chương trình và sách giáo khoá hiện:Hành đã-có nhiều 
điểm mới cả về nội đung, cấu trúc chương bình v và. m1 trình ‡ )Ở của sách 
giáo khoa. Cụ thể là: : 

4) Về phẩm phối thời gian học: có sự tăng | số giờ chốc ¡ ở lớp § THCS 
lên 70 tiết (2 tiết / tuần) và có sự. phân bố cân. đối, hợp lí giữa các giờ học 
như số giờ lí thuyết, luyện tập, ôn. tập, thực hành, lciêm. tra. hhNu phân bố này 
được thể hiện ở bảng kê dưới đây:... tự ng xế 


khlk: phân lếg số tết học môn boá học THCS 


Với định hướng xây dựng chương trình hoá học THCS có chú trọng 
đến thức hành, luyện tập, rèn luyện kĩ năng thực hành hoá học nên có sự 
tầng cường sô giờ luyện tập, rhực hành vả kiểm tra đánh giá. Để thấy rõ sự 
thay đổi này ta có thể so sánh với He trình, sách, giáo khoa cũ và được 
thê hiện ở bảng sau: : 


Bảng so sánh số giờ luyện tập, thục “hành k kiểm tra 
_ trùng chường tình cũ và ¡chương tình hiện hành . 


b) Sự thay đjÌ» về cấu: trắc ác chương trình 

Chương trình có sự sốp xếp lại về nội dưng các chương ở các lớp cho 
phù hợp với các nguyên tắc, địnH hướng đổi mới xây dựng chương trình và 
sự tăng thời lượng. học tập ở lớp § THCS. 

=9 Sự đải mỗi lonổ trình bày của sách giáo khoa ho học THCS 

_ Sách giáo a hoá học THCS hiện nay đã có nhiều 'đỗi mới trong 
cách trình bảy CB) vê nội dùng và hình thức. Hình thức trình bây đẹp, in 
màu, sắc nét, khế sách rộng tạo điều kiện để tăng kênh tính, giảm kênh 
chữ. ; 

Nội dụng các bài Học được trình bảy theo Đông giúp bạ sinh học tập 
một cách tích cực như:. 

- Các thí nghiệm nghiên cứu tính chất của chất: được trình bày trước để 
từ các hiện tượng của thí nghiệm mà học: sinh rút Ta: kết luận về tính 
chất hoá học của chất hoặc loại chất cụ thể cần nghiên cứu. 

. - Các hình vẽ, sơ đề về ứng dụng, sản: xuất các. chất được trình bày 
gọn, rõ đề học sỉnh quan sát sơ đề, hình vẽ mà rút ra những nhận xét, 
tìm tôi những kiến thức, kí năng g cần thu nhận qua sự quan sét đó. 

Nội dung các bài luyện tập được trình bày các nội dung cụ thể nhằm 
hệ thông hoá các kiến thức cần nhớ và rèn kĩ năng rèn kĩ năng giải bài tập 
thực nghiệm hoá học. - 

Nội dung các bài thực hành hoả học đã cụ thê hoả các c thí nghiệm cần 
tiễn hành, trình bày sách. tiến hành các thí nghiệm, 'các yêu cầu nhận xét, 
kết luận rút ra từ hiện tương của thí nghiệm và kết hợp rên kĩ năng giải bài 
tập thực nghiệm hoá học. - 


II. Phân tích nội dung và cầu u trúc chương trình hoá kế trung học 
cơ sở 

1. Chương trình lớp. 8 trung học cơ sở 

Chương trình hoá hợc lớp 8 được cầu trúc thành. 6 thang) sự gn bố 
nội dụng và số tiết học trong chương như sau: 

Mở đầu môn hoá học (1 tiết) 

Chương 1: Chất, Nguyên tử. Phân từ (15 tiết) 
1. Chất: tính chất của chất — chất tỉnh khiết 
2. Bài thực bành Ì 
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3. Nguyên tử 
4. Nguyên tố hoá học 
5. Đơn chất và hợp chất. Phân tử 
6. Bài thực hành 2 ' 
7. Bài luyện tập 7 So co. 
8. Công thức hoá học. BỊ gi 
9. Hoá trị. ˆ l_ 
ˆ 10. Bài luyện tập 2 

Chương 2: Phản. ứng hoá học G9 tiết). k 
1. Sự biến đổi chất Tế ào. 
2. Phản ứng hoá học i 
3. Bài thực hành 3 "-= 
4.Định luật bảo toàn khối lượn — ..- 
5. Phương trình hoá học - Luên 
6. Bài luyện: tập3' -á 

Chương 3:Mol Và tính toán hoá học q0 tế) ` 
ILMoi 7” : 
2. Chuyển đổi | giữa khối lượng, thể ` và š Nghệ, chất: 

có: 1 khối ‹ của chất khí : 

4. Tính theo công thức hoá học 
5. Tỉnh theo.phương trình hoá học” 
6. Bài luyện tập 4 

Chương 4:'Oxi. Không khí qọ tiết) 
1. Tính chất của oxi_` 
2. Sự oxi hoá. Phản ú ứng hoá hợp, Ống đụng của.oxi 
3. Oxit 
4. Điều chế khí oxi, Phản ú ứng phân Đại, 
5. Không khí. Sự cháy - 
6. Bài luyện tập Š 
7. Bài drực hành 4 

Chương 5: ‡Äiđro. Nước (13 tiết) 
1.Tỉnh chất - Ứng đụng của hiđro. 


2. Phản. nh oxi `. +hh- 
3. Điều thế hiđro.Ì Phản ú ứng thể. 
4. Bài luýện tập 6; 


6. Nước 

7. Axit~ bazơ~— muối . 

8. Bài. huyện tập T; 

9. Bài thực hành ẻ. 
Chương 6: - Dung địch (11 tiết) : ị 

1. Dung địch: ; SA VÀ 

vÃ Độ tan của một chất trong nước. 

3. Nông đệ dung dịch. 

4. Pha chế dung địch 

5. Bài luyện tập 8 

6. Bài thực hành 7. 

T› Ôn tập - ~ Kiểm tra học kì. 

Như vậy trong chương trình hoá học lớp 8 THCS đã có một số thay 
đổi về số chương, tên chưởng, một số nội dung trong chương, trong một số 
- bài để đảm bảo tính khœa học hiện đại và phát triển của kiến thức theo yêu 
câu đổi mới gIÁo: dục phố thông. 1". 
Nhìn chung, các khái niệm được hình thành trong. chương trình hoá 
học lớp 8 THCS: .đều. thuộc hai khái. "Hệ tông quát là chất và sự biến đổi 
_ chất. Hai khái niệm nảy cũng là đổi tượng nghiên cứu tủa hoá học nói 
chung và chương trình hoả học phỏ thông nói riêng. . 

Chương ï: - ChẤt-Nguyền £ứ-Phân tử. Nội dung của chương b& gồm 
các khá; hiệm' cơ bản roở đầu về chất và cầu tạo chất. Với khái niệm tông 
quát nhất là khái niệm chất thì các khái niệm thành phản cầu tạo của chất 
(nguyên từ, nguyên tổ hoá học, đơn chất, hợp chất, "phân tử... ) được hình 
thành theo sơ đồ sau: : 

Các hạt cơ bản =» Nguyên tử ~s Nguyên tổ — Đơn chất —› Phân từ — Chất 
.... L Hợp: chất L_ Hỗn hợp 

Ngôn ngữ hoá học được hình thành từ các kí hiệu hoá học để biểu thị 

các nguyên tử, nguyên tố hoá học, các công thức hoá học biểu thị các phân 


tử đơn chất và hợp chất và sự thiết lập các công thức hoá học được hình 
thành trên cơ sở khái niệm hoá trị các nguyên tố hoá học. 

Trong chương 1 có thêm nội dung. mới về thành phần cầu tạo nguyên 
tử và khái niệm nguyên tử, nguyên tổ, nguyên tử khối, hoá trị cũng được 
trình bày theo quan điệm hiện đại đảm bảo tính khoa: học và chính xác 
hơn. Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ, trung hoà vẻ điện,. gồm hạt nhân mang 

: điện tích đương và các clectron mang điện tích âm luội L 
quanh hạt nhân. Nguyên tố hoá học là tập hợp các ï 
cùng số protơn trong hạt nhân. Nguyên tử khôi lẽ khối: 


tử cùng loại, cỏ 
lượng của nguyên 


tử tính bằng đơn vị cacbon. Khối lượng GU đực êhĩ là khối lượng ` 


tương đối Điữa các nguyên tử... 4 tí 

Các khái niệm phân tử, đơn chất, hợp chất cũng được trình b bày theo 
quan điểm này, khái niệm hoá trị có sự bổ sung: Mu: của nhóm 
nguyên từ. ¬ 

Chương 2: Phản ứng hoá học 

Nội dung kiến thức trong chương nhằm trình bây mê xin nhệ .nội dung ban 
đầu của khái niệm phản ứng hoá học (định nghĩa, ¿ diễn biên của phản ứng 

- hoá học, điều kiện của phân ứng, mô tả phản ứng và dấu hiệu nhận ra phân 
ứng hoá học). Nghiên cứu sự biến đổi chất có sự so. sánh hiện tượng vật lí 
và hiện tượng hoá học để đi đến định ñghĩa phần ứủg họá học. là quá trình 
biến đôi từ chất này thành chất khác. Các Khái rưệm về bãn chất, điễn biến 
và điều kiện xây ra phản ứng hơá học cũng được hình Thành, : 

Dầu hiệu có phân ứng hoá học đã đề cập đến hai trặt biến đổi của 
chất, đó là sự biến đổi của tiêu phân (có chất mới tạo ra}-và biến đổi năng 
lượng (sự tỏa nhiệt, phát sáng) nêu đây đử và chính xác hơn. Học sinh 
cũng được cũng cấp các kĩ năng quan sắt và nộ tả các dấu hiệu đề nhận ra 
phản ứng hoá học. ' 

Về mặt định lượng, quá trình biến đổi các chất tuân theo :định luật bảo 
toàn khối lượng, đó cũng là cơ sở để thiết lập phường :trình: hoá học.Nội 
dung kiến thức về phương trỉnh hoá học đã giới thiểu kĩ hơn các 'bước 
thành lập phương trình hoá học và ý nghĩa của phương trình hoá học. 

Chương 3: Moi và tônh trần boá Bọc 


Nội dưng kiến thức trong chương nhằm trình bày hệ thống kĩ năng về ` 


tính toán định lượng trong hoá học và hình thành khái niệm mol, bổ sưng 
thêm nội dung khái niệm ti khối của các chất khí ` 
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ˆ 


`... na 


Sự sắp xếp nội dung kiến thức chương tỉnh toán hoá học ở giai đoạn" 


ˆ này là hợp lí vì sau khi học sinh được hình thành khái niệm về công thức 


hoá học, phương trình boá học, được cung cấp thêm khái hiệm raol, môi 


quan hệ giữa khối lượng vã mol, miol và thể tích các chất khí ở điều kiện 


tiêu chuẩn, tỉ khối các chất khí là cơ sở để hình thành và rêu luyện các kĩ 
năng tính toán định lượng trong hoá học. Các kỉ nặng tính toáa theo công 
thức và phương trình Hoá Học là các kĩ năng tính toán cơ ibản nhất trong 
hoá học và nó được phát triển, ruở rộng thành các-dạng-bài tập hoá học Tất 
đa dạng và phong phú trons quá trình nghiên:cứu về các chất và các học 
thuyết hoá học trọng chương trình : 

Chương 4: Òxi ~ Không khí và chương 5: KHiẩro ~ Nước 

Nội dung kiến thức của hai chương này shầm cung cấp các kiến thức 
cơ bản về hai nguyên tố oxi, hiđro và hợp chất của chúng là nước. Đây là 
hai nguyên tố có ý nghĩa nhận thức to lớa và quan trọng hàng đầu trong 


ˆ hoá học. Đồng thời các đơn chất oxi và hiểro cùng với hợp chất nước là 


những chất phổ 'biến ¿ó tầm quan trọng đặc biệt trơng đời sống và sản 
xuất. ỉ " A l ị l 

Thông qua việc nghiền cứu tỉnh chất hoá học, điều:cHế oxi, hiểro, 
nước bước đầu hình thành cho học sinh khái niệm về các loại phản ứng 


ˆ hoá học cơ bản (hoá kiệp, phân hủy, thay thể và oxi hoá-khử) và kbái niệm 
. về các loại hợp: chất vô cơ cơ bản là oxit, bazơ, axit, muôi (khái niệm, 


công thức hoá học, phân loại, tên gọi). Khái niệm về phản ứng oxi hoá — 
khử được nghiên cứu sâu bơn về nội dung các yêu tô dẫn đến khái niệm và 
mối liên hệ giữa các khái niệm, đồng thời có đưa thêm tư liệu đọc thêm để 


- chuẩn bị cho học sinh tiếp thu bản chất của phân ứng oxi hoá khử theo 
ï ng 


quan điểm của thuyết clectron ở THPT. 
Chương 6: Dung dịch - 
Chương dung địch mới được chuyển từ chương trù ¡ lớp 9 cũ xuống 
nhưng có sự bộ sung và trình bày một cách hệ thống các khái niệm cơ bản 
về độ tan, dung dịch, dung dịch bão hoà và chư bão hoà, nông độ dung 


ˆ dịch và cách pha chế đung dịch. Sau phần:H thuyết là các nội đưng thực 


bành nhằm rèn luyện kĩ năng tính toán theo nồng độ dung dịch và pha chế 
đụng dịch theo các nồng độ phần trăm, nồng độ moi, pha loãng dung địch. 
2. Chương trình lớp 9 trung học cơ sở 
Chương trình lớp 9 THCS được cấu trúc thành 5 chương, sự phân bố 
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nội dung và sô tiêt học trong chương như sau: 
Chương l: Các loại hợp chất vô cơ (17 tiết). : 
1. Tính chất boá học của:oxit. Khái quát về sự phân loại oxit. 
2. Một số oxi£ quan trọng: caixi mất, lưu Tinh đỉoxit. 
_ 3. Tính chất hoá học của axit. 
4. Một số axit quan trọng: axit clobidrie, skït sunfric. 
5. Luyên tập:, “Tính chất hoá hóc của oxút ad... 
6. Thực hàn: TH chấ oi học của guể Bút. 
7. Tính chất hoá học của bazơ. 
lo” Một số bazơ quan trọng: naui hot, cand hiển. 
9. Tính chất hoá học của muỗi. : 
10. Một số muối quan trọng: tri con, kaii nữa. 
11. 'Phân bón hoá học. 
12. Mỗi quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. . 
13. Truyện tập chương l 
14. Thực hành tính chất bazơ, muỗi. - 
Chương 2: Kim loại (10 tiết) 
Ò 1, Tính chất vậtH của kim loại. 
2. Tính chất hoá học của kim loại. 
Ạ. NHb(SG4222A 0008679087 <he 00g 
4. Nhôm. 
$. Sắt. 
6,Hợp kim sắt- Gang tháp. 
rễ Sự ăn mòn kúm loại và bảo vệ kăm loại không bị ăn môn. 
8. Luyện tập chương 2: kim loại. 
9. Thực Lành: Tí cht hoá học củi hôm vàất | 
10. Ôn tập học kì 1. 
Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng mắn hoãn cá nguyên lo họ 
(1i tiếU : 


1. Tinh chất của KT kim. 
2. Cìo. 
KXƑ Cacbon. - 
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Bài 


MA, ^UU ỨC O3  ĐB 


thức chương tính toán hoá học ở giai đoạn. 


Sự sắp xêp 
này là hợp lí vì K tạp uy ti rprcgrlirg Đi Sai 
hoá học, phương] š học, được cung cấp thêm khái hiệm moi, môi 
quan hệ giữa khi. _T PRt moÌ và. thể tích các chất khi ở điều kiện. 
" các Phẩt|khí là eơ sở để hình thành và rêu luyện các kĩ. 


Âh lượng tong hoá học. Các kĩ nặng lính toán theo công ˆ 
thức và phương nh "hoá Bọc là các kĩ năng tính toän cơ bản nhất trong 
hoá học và nó dỗ đừp phốt triện, mờ rộng thành các-dạng bài tập boá học rất 
hệ phi lrong quá tình nghiên cứu về các chất và các học 
thuyết hoá học # rộng chương trình 

Chương 4i (xi— Không khí và clrương $% Tii6ro~— Nước 

Nội dung kiến thức củt bi chương SẾT S nhằm cng cấp các kiến thức 
¡ nợ ên tố oxi, hiđro và hợp chủ chất của, chứng là nước. Đây là 
đổ ý nghĩa thận thức to lớn và quan tong bàng đầu trong 
hoá học. Đồng) hời cáo đen chất oxi và hiểro cùng với hợp chất nước là 
những chất ph? biến có tâm quan. trọng đặc biệt trong đời sống và sản 
xuất. 
Thông qui lệc Âm cứu tính chất hoá học, giàn |chế oxi, hiđro, 
nước bước đầu hì Ti cho bọc dành khổi tiệc: về cấp loại phân ứng 
hoá học cơ bả oá hợp, phân hủy, thay thế và oxi Hoá-kfi) và khái niệm 
về các loại hợt chất 2ô dơ cơ bản là oxit, ba2Ơ, axit, muối (khái niệm, 
: phận tên gọi). Khái niệm về phân ứng oxi hoá ~ 
Ì cửu sâu ra về nội dưng các yếu tổ dẫn đến khái niệm và - 
mới lê hệ gi s ¡ hiệm, đồng thời có đưa thêm tư liệu đọc thêm đẻ 


. chuẩn bị cho Sẻ sinh tiếp thu bản chất của phản ứúg oxi hoá khử theo 


quan điểm ciabbpykEle mởTHPT _ ị 

Chương dụ lên ñ mới được chuyển từ chương trình lớp 9 cũ xuống 
Bemng) bày một cách bệ thống các khái niệm cơ bản 
r dóờ anh dịch bão hoà và chưa bão hoà, nồng độ dưng 


^2 ˆ 
về độ tan, 


TỄ 


_ địch và cách Đềa chế) địch. Sau phần:lí thuyết là các nội dưng thực 
hành nhấm rẻä bi» lẺ tính toán theo nồng độ dung dịch và pha chế 
dung dịch the lộ phần trăm, nồng độ moi, pha loãng đưng địch. 


+ nhủ lớp rơg lực cơ sở : 
TỆnh lớp 9 THCS được cấn trúc thành 5 chương, sự phán bố 


Đị ị 
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: "ˆ _ nội ði dũng và sô tiệt học trong chương như sau: 
_ Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ (17 tiết). 


1. Tĩnh chất hoá học của út. Khái quấ về sự hân loại oxit. 
2. Một số oxit quan trọng: canxi of; tư. làn T2 đioxit. 


_3. Tính chất hoá học của axit. 


4. Một số axit quan trọng: .exit cobiđrie, axit súnfarie, 
.5. Luyên tập: Tính chất hoá học của oxdt; axit. -, 

6. Thực hành: Tĩnh chất ho học của oxi, Set .: 

“7. Tỉnh chất hoá học của bazơ, . : 

8. Một số bazơ quan trọng: ai Miểnodp cam hot 
9, Tính chất hoá học của muối. . 

10. Một số muối quan trọng: gui cloma, lai sưa 

11. Phân bón hoá học. - 

12. Mỗi quan hệ Eiữa các loại hợp chất vô cơ. ' 


13. Luyện tập chương ‡† 


Chương 2: Kim loại (Í0 tiếu số ' lít : 
1. Tính chất vật ii của kim loại, TA. 


(11 tiếp 


19. Ôn tập học kì 1. cả 
Chương 3: Phi kim. Ê Sơ lược vẻ bàng tất hoàn cát nguyện tổ ho bọc 
1: Tỉnh chất của phí kim. _ 
2.Clo: b2 1À Y9 đpếc van 
'3.Cacbon. - 3x... 


14. Thực hành tính chất bazơ, muấi. ' và 


2. Tinh chất hoá học của kim loại. 
3. Dãy boạt SN DA) — loại 
4. Nhôm. 

5. Sất. 

6.Hợp kim sắt- Gang thóp. ¬ 
1.Sựăn màn kin loại và bảo vệ kim loi Khổ bị ăn mòn. 
8. Luyện tập chương 2: kim loại. - TẾ em : 
9. Thực bành: Tính cbất hoá học của nhôm và St. 


4. Các oxit( của cacboh. 

5. Axit cacbonic: và muỗi cacbonat.. 

6. Silic. Công nghiệp-s -silicat. , 

k Sơ lược về bàng tun hoàn gác nguyên tổ boi họ. 

§, Luyện tập chương.: 

9. Thực hành: pebel? SE. TP T10 


Chương 4: HiđrocacBon. Nhiên liệu (10 tiếu) 


1. Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. 
:2. Câu tạo phê) từ hợp chất hữu cơ. 

3. Metan. 

4. Etilen.: 

$. Axetile. 
_. Benzen. 

7. Dầu mỏ và khí thiên nhiên. . 

§. Nhiên. liệu. : 

9, Luyện tập chương 4. 
10. Thực hành: Tính chất của hiđroeacbon. 


Chương 5: Dẫn xuất của, ®iđrocacbon. Polirne (6 tiết) 


1. Rượu: sp. 
2. Axit axetic. - 
3. MỗT liên tệ giữa cm, mơncyfe và axit axetlc. 
4. Chất: bệo. c 
$. Luyện tập: Rượu layhe, axitaxetic và chất béo. 
6. Thực Hãnh: Tính chất của rượu và si, - 
Wì , Giucb2ơ. : 
8. Saecdr020. X. 
9. Tình: TIỀN và xenliloz.. 
~19. Protih: 
it. Đoliine ; 
12. -Thụê hành; Tính, chất của gluxit. 
13. Ôn t tp 'cuỗi hăm. ˆ 


Xhơvy diễn thi hẹp TH ng nu hô 
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chương cho hợp lí hơn và bổ sung thêm một số nội dung. 

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ 

Nội dung chương nảy nhằm hoàn chỉnh các. kiến thức về các hợp chất 
'vô cơ quan trọng theo quan điểm của: thuyết nguyên tử - phân tử. Mỗi loại 
chất được nghiên cứu vẻ tính chất chung và một số chất quan trọng đại 
điện cho loại hợp chất đó. Kết. thúc của.chương có xem xét đến. mỗi quan 
° hệ qua lại giữa các loại hợp \ `... 
về thành phần, tính chất, điều chế, cách -nhận kết chững trong mi liến hị 
qua lại lần nhau. 

Trong nội đưng chương 1 có bỗ sung thêm một số nội đừng rửa: 

- Khái niệm oxit trung tính (NO, CO), oxit Tưỡng tính, ' 

- Tính chất của SO;, HCI, Ca(OtỞ»;, thang pH. 

- Phân bón hoá học: phân bón đơn, phân bón kép, phân vỉ dược: 

- Một số muối quan trọng: NaCl, KNO:. 

Thông qua kiến thức trong chương mà các khái. niệm vê chất, phân 
. ứng hoá học cũng được củng cố, hoàn thiện ve niệm phản ứng trao đôi, 
phản ứng trung hoà) và phát triển thêm một bước. - 

Chương 2: Kim loại và chương Š: Phi. kêm - '§ơ: ơ lược về by tuần 
hoàn các nguyên tổ hoá học 

Nội dung hai chương này nghiên cứu bai loại đơn. chất kim loại và phi 
kim. Mỗi loại đơn chất đều được nghiên cửu từ tính: chất. chung của loại 
đơn chất và tính chất của một số kim loại, phi kim tiểu biển có nhiều ứng 
dụng trong thực tiễn như nhôm, sắt, cÌo, cacbom, siúc. nã 

Thông qua việc nghiên cứu kim loại và phí ki Có. cung cấp thêm một 
số kiến thức lí thuyết, thực tiễn và. kí thuật tông, hợp như: 

-  Dãy hoạt động hoá học còa kim loại \àG: 
Sự ăn mòn kim lọai và báo vệ kim loại. không bi gn mòn 
Công nghiệp luyện kim: gang, thép . ⁄ 

- Công nghiệp silicat ⁄ 

Những nội dung kiến thức nãy đã Sung tăng tính Thực tiên và hiện đại 
của chương trình. : : 

Phần cuối : chương 3 nghiền cứu về nguyên, tác. sắp xế 
theo sự tăng dần của điện tích hạt nhận, cầu tạo bảng 


tế hoá học dạng đài, mỗi liên quan của vị trí nguy 


Smêp bảng Xm 
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tị gì 


: “sự biến đối nh chất của các nguyên tố trong 
bằng tuần hoàn vả ý nghĩa cửa bảng tuần hoàn các nguyên tổ đề say đoán 


cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tô khi biết vị trí nguyên tô và 
ngược lại. À ườA : 

Sự: nghiên cứu bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học giúp cho học 
sinh có cái nhìn khái quát về sự sắp xếp cá nguiên tố hoá học thành chu 
kì, nhóm đều có sự liên quan chặt chếi với đặc điểm cấu tạo nguyên tử của 
các nguyên tố hoá học. Sự biễn thiên tí chất các nguyên tố, thành phân, 
tính chất các hợp chất của nguyên tổ đó đều tuân theo một qui luật xác 
đình và có liên quan chặt chẽ với cấu tạo nguyên tử các nguyên tổ đó. Từ 
các qui luật này hình thành cho học sinh kĩ năng sử dụng bảng tuần hoàn 
các nguyên tổ hoá học: từ vị trí nguyên tổ suy đoán cấu tạo nguyên từ, tính 
chất của nguyên tố và so sánh với các! nguyên tô lân cận và ngược lại. Như 
vậy, nghiên cứu bảng tuần hoàn các nguyên tổ hoá học ở THCS nhằm 
củng cô, hệ thống!hoá có tính qui luật các nguyên tố và chất hoá học đã 
được nghiên cứu trong: các chương. kiên và giúp học sinh bước đầu làm. 
quen với việc sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tổ hoá học trong việc 
tìm hiểu mới Hiến quan giữa cấu tạd,nguyên tử với vị trí nguyên tố, dự 
đoán tính chất đơn chất, thành phần, tính chất hợp chất và so sánh tính chất 
của một số nguyên tổ hoá học. nã 

Trong nội dụng ngiiiên cứu về tính chất các chất cũng có sự bỗ sung 
kiến thức đâm bảo tính biện đại và thực tiễn của chương trình. 

Chương 4: Hiẩrecacbon — Nhiên liệu và chương Š: Dẫn xuất của 
hiẩrocacbon. Poliine | 

ˆ_ Nội dung kiến thức trong hai chương này nhằm cung cấp kiến thức về 
các hợp chất bữu cơ cơ bản, có nhiều ứng dụng trong thực tiễn, giúp học 
sinh có khái niệm: đầy:đủ về chất (chất vô cơ và chất hữu cơ) và tính đa 
dạng, phong phú của các hợp chất của nguyên tổ cacbon. Nội dung hai 
chương này làm cho chương trình hoá học THCS hoàn chỉnh và đáp ứng 
mục tiêu đào tạo của cấp học. Để giúp học sinh có khái niệm đây đủ.về 
chất hữu cơ, các loại chất hữu cơ và phản ứng hoá học trong hoá hữu cơ 
trong hai chương này chỉ cung cấp các kiến thức về các chất hữu cơ cơ, 
bản, tiêu biểu đại diện cho các loại hợp chất hữu cơ sẽ được nghiên cứu kĩ 
ở chương trình THPT. Các chất được nghiên cứu là các chất tiêu biểu, phổ 
biến và có ý nghĩa to lớn trong sản xuất và đời sống như metan, ctilen, 
axetilen, benzen, rượu etilic... một số hợp chất thiên nhiên quan trọng như 


hoàn với cấu tạo nguyên tử? sự biế 
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chất béo, một số hiđratcacbon, protein và một số dạng polime có nhiều 
ứng dụng trong thực tế. Việc nghiên cứu các chất hữu cơ này cũng đủ đẻ 
học sinh có nhận thức đầy đủ vẻ khái niệm chất, khái niệm phân ứng hoá 
học và vai trò của hoá học đối với đời sống, sản xuất và nền kinh tế quốc 


thức hoá hữu cơ trên cơ sở mối liên lệ: thành phần và cấu trúc phân từ 
(thứ tự liên kết trong, phân tử) với tính chất Jí, hoá học cơ bản, tính chất 
các chất với ứng dung quan trọng của chúng , Sự nghiên: cứu các chất hiểu 
cơ được thực hiện theo tiền trình: phân tích đặc điểm cấu tạo phân tử chất 
hữu cơ —> Tỉnh chất tiêu biểu —› Ứng dụng quan trọng, phương pháp điều 
chê... s +5 2 N. : 
Sự trình bày của sách giáo khoa cũng đảm bảo tiền trình này. ⁄ 
Như vậy hệ thống kiến thức hoá học trong chương trình hoá bọc 
THCS bao gồm các kiến thức hoá học cơ bản mờ đâu về các nội dung: 
Các khái niệm, định luật và H thuyết mờ đầu của hoá học 
- Các kiến thức về một số đơn chất kim loại; phi im và các loại hợp 
chất vô cơ cơ bản; quan trọng hề đc. Ệ 
- Khái niệm về hoá hữu cơ, chất hữu cơ và các hợp chất hữu cơ cơ bản 
quan trọng có nhiều ứng dụng trong thực tiễn :sản xuất 
- Các kĩ năng hoá học cơ bàn ban đầu giúp cho việc nghiên cứu và học 
tập hoá học như: mô tả, thực hành, tỉnh toán hoá học, giải các dạng 
_ bài tập hoá bọc... vận dựng kiến thức thông qua việc giải các dạng 
bài tập hoá học cơ bản và bài tập thực tiễn. - -- 
TL Nhận xét, đánh giá chưag về chương trình hoá học trung học 
cơ sở Sa =4 : "¬.x 
_ Tử nội dung và cầu trắc chương trình hoá Học THCS rút ra một số 
nhận xét sau: : : : 


1. Chương trình đã đề cập đến những nội dung cơ bản nhất, chủ yếu' 


nhất của hoá học như:_ 


- Các khái niệm hoá học cơ bản, ban đầu về chất, cấu tạo chất (nguyên ` 


tử, phân tử, nguyên tố hoá học), biến đổi chất (phân-tÉng hoá học) và 
các định luật, học thuyết hoá học mở đầu ~ 
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- - Kiến thức Kỡ bản vỀ Lá loại đơn chất, hợp chất vô cơ (oxi axit, 
bazơ,: muối), kim loại, phi kở thông dụng, quan trọng và mổ liên 
hệ giữa chứng. . 
- Khải siệm eợ bản về hoá hữu cơ và một số hợp chất hữu cơ cơ cơ bản, 
_ quan trọng; có nhiều ứng dụng trong thực tế. 

- Các kiến thức cơ bản về kĩ thuật tống hợp mang tính hướng nghiệp, 
giáo dục môi trường chơ học sinh. : 

2. Chương trình hoá học THCS lấy nội dung thuyết nguyên tử - 'phần 
tử làm cơ sở lí thuyết của chương trình, việc giãi thích các kiến thức về 
chất và sự biến đổi cửa chất đều được dựa trên cơ sử nảy. Ví dụ như: 

- Giải thích sự bảo toàn khối lượng của chất ‡ trong quá tình biến. đỗi là 
do nguyên tử là phần tử nhỏ nhật của chất không bị phân chia trong 
phản ứng hoá học, nguyên tử được bảo toàn nên khối: lượng chất 
được bảo toàn. 

- Giải thích bản chất của phán ứng hoá học là quá trình thay đổi các 
liên kết L8 bt1: nguyên tử trong phân tử các chất phản ứng làm cho 
phân tử này biến đổi thành phân tử khác. - 

- Giải thích tính chất của chất dựa vào thành pbẫn của chúng. 

3. Chương trình được xây dựng theo nguyên tắc đường thẳng có tính 

chất cơ bản, đơn giản và toàn diện, ị 

Tính đơn giản thể hiện bằng sự lựa chợn các sự kiện đứa vào chương 
trình chủ yếu là các sự kiện, đơn giản, dễ gặp trong thực tiến và gần gũi với 
học sinh đề hình thành các khái niệm hoá học quan trọng. Ví đụ như: 

- Từ các : vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo quen thuộc, gần gũi trong 
cuộc sống đề hình thành khái niệm về thể giới vật chất, ở đâu có tật 
thể ở đó có chất. _. 

- Ti vÉc chết quen thuộc như mước cất, nước khủảng 'sất, nhôm.. ,để ' 
bình thàn khái niệm về tính chất của chất, chất tỉnh khiết, hỗn hợp. 

- -Tù những hiện tượng quen thuộc sivz đun nước, đun đường, làm dấm 

từ rượu, nung vôi, đốt nến.. . để hình thành khải niệm về phân ứng 
hoá học. 

Tính cơ bản thể biện ở việc các khái niệm hoá học được hình thành là 
cơ bản nhất nếu thiểu nó thì không thê tiếp tục nghiên cứu hoá học được, 


. các nội dung của nó cũng là cơ bản nhất. Khái niệm chất được hình thành 


với các nội dung về thành phần, tính chất, phân loại chất. Khái niệm phản 
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ứng hoá học được hình thành với các nội dung về định nghĩa, điều kiện 
xây ra phân ứng, dấu hiệu nhận ra phản ứng, diễn biển của phân ứng, mô 
tả phản ứng,và các loại phản ứng hoá học. l 

Tính toàn điện của chương trình thể biện ở sự nghiên cứu đầy đủ các 
dạng chất hoá học cơ bản: đơn chất (kim loại, phì kim); hợp chất vô cơ 
(oxit, axit, bazơ, muối), hợp chất hữu cơ (hiđrocacbioh, dẫn xuất hiểro- 
cacbon, polime) từ đó hình thành khái niệm phân. doại: chất hoá học, các 
loại phản ứng hoá học cơ bản, Mỗi chất hoá học, “được nghiên cứu đầy đủ 
về thành phân phân tử, tính chất l{ bọc, tính chất hoá,bọc, ứng đụng yế 
điều chế chúng. - 

4. Chương trình đã cung cấp. cho học sinh hệ thống kĩ năng hoá học cơ 
bản ban đầu: một cách toàn diện. về kĩ năng sử, dụng dụng cụ, hoá chất, 
phương pháp giải. các dạng bài tập hoá học cơ. bản có liên quan đến các 
quá trình biến đổi hoá học, phương pháp nhận thức,tư duy hoá học và 
bước đầu về nghiên cứu khoa học hoá học. : .Cụ thể nhực sự tăng số lượng 
le nghiệm hoá học trong các bài học, tăng. số bài thực: hành hoá học ờ các 

ớp, khuyến khích giáo viên tăng cường sử đụng #ií nghiệm học sinh trong 
việc tổ chức các hoạt động học học, tập, tăng cường sử dụng bài tập thực 
nghiệm dạng nhận biết các chất hoá học trong Bài thực hành hoá học đều 
nhằm tạo điều kiện cho học sinh được tiếp xúc, sử dụng hoá chất dụng cụ 
nhiều hơn qua đó mà rèn luyện kĩ năng thi thi nghiệm, hình thành phương 
pháp học tập, nghiên cứu hoá học một cách độc lập, tích cực cho học sinh. 


§3. PHÂN TÍCH NỘI DUNG VÀ CÁU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH 

HOÁ HỌC TRUNG HỌC PHỎ THÔNG -- 
Với yêu cầu phân hoá học sinh theo năng lực nhận thức và phát triển 
— thiên aướung, nguyện vọng, Chương trình họá học THPT được xây dựng 
thành hai báu: cơ bản (ban chuẩn) và nâng cao. Chương trình được áp 
- dụng đại trà từ năm học 2006 — 2007 và được xây dựng trên cơ sở các 
nguyên tắc xây dựng chương trình và một số ở quan điểm định hướng, phát 
triển chương trình, 

1. "Những quan điểm, định hướng, xả Ki và rà triển chương 
trình chuẩn môn boá học THPT. Nhớ đ 

J. Mực tiêu — Nhiệm vụ- Ai S00 lz 

Môn: hoá học ban cơ bản trường THPT. cung cấp. cho học sinh hệ 
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thông kiến thức, Ì kĩ năng. phố thông, cơ, ấn, hiện đại thiết thực về hoá họ 

gắn với đời sống. Nội dung chủ yếu bao gồm cấu tạo chất, sự biến. đồi của 
các chất, những ứng dụng và những tác hại của các chất trong đời sống, 
sản xuất và môi trường. “Những nội dung trên giúp học sinh có học vần phô 
thông tương đối toàn diện đề có thể giải quyết một số vấn đề có liên quan 
đến hoá học trong đời sống lao động thường ngày và góp phần hình thành . 
năng lực nhận thức và năng lực hãnh động, hỉnh thành phân ân cách người lao 


1 


động mới. ` ị 

_ Chương trình: chuẩn: môn hoá học giúp học sinh đạt được: 

a Kiến thức: Phát triển! và hoàn chỉnh những kiến thức hoá học ở cấp 
THCS, cung cấp một hệ thông. kiến thức hoá học phổ _. cơ bản, hiện 
đại, thiết thực ở mức độ thích hợp bao gồm: 

+ Hoá đại cương: Bao gồm hệ thông tí thuyết chủ đạo, làm cơ sở để 
tìm hiểu các chất.cụ thể. Ví đụ như: Cấu tạo nguyên tử, liên kết hoá học, 
hệ thống tuần hoàn và định luật tuần huận các nguyên tổ ¡ :hoá học, phản 
ứng oxi hoá ~ khử, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá kế tí tay sự điện H, 
thuyết cầu tạo hoá học... 

Mức độ lí thuyết đề cập chù yếu Š mức đụ tính, gip họ shh vận 
dụng để xem xét các chật hỏá học cụ thể, 

+ Hoá vô cơ: Vận đụng Ì H tim thuyết chủ đạo để tìm hiểu các chất cụ thể 
như một. vải nhóm ngưyên. tố, một : số nguyên tổ điển. hình và các hợp chất 
có nhiều ứng dụng quảng trọng, gần gũi Na Rhibg tế đời. sống, sản xuất hoá - 
học. : : 

Nội dung cụ thể lấy ì 
__ Vị trí, cầu tình electron của nguyên tử, tỉnh chất vật lí, tính chất hoá 
học đặc trưng, ứg dụng và điều chế các nguyên tổ như: c]o và các 
hzlogert Jchác, oxi — lưu huỳnh, nitơ — phoipho, kim loại kiểm, kim 
loại kiềm thổ, nhôm sắt v.v... 

- Cầu tạo phân tử, tính chất vật lí, tính chất hoá học, Ứng đụng, điều 
chế của một số hợp chất vô cơ tiêu biểu, ví: :dụ như: HCI, HạS, NH¿, 
TINO¿, NaOH, hợp: chất của- sắt v.xv.. 

Ngoài ra, giới thiệu thêm: một vài kim loại quan trọng có nhiều ứng 

dụng trong đời sống nhữ-crom, đồng, niken, thiếc, chì... 

+ Hoá hữu cơ: Vận dụng lí thuyết chủ đạo. ở mức độ thích hợp để tìm 
hiểu chất hữu cơ cụ thể, một số đãy đồng đẳng hoặc loại hợp chất hữu cơ 
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tiêu biểu, có nhiều ứng dụng, gần gũi trong đời sống sản xuất, 

Nội. dựng bao gồm: : 

- Công thức cầu tạo, tính chất vật lí, nh chất hòánhộc,› điều chế, ứng 
dụng của hiểrocacbon nhự: ankan, anken, ankin; ănkadiien,. aren, 
- Công thức cầu tạo, tính chất, ng dụng điều chế của một số hợp chất 
có nhóm chức tiêu biểu nh: ancol, An, cunn, andehit, axit § 
cacboxybhc v.v... : 
- Thành phân, cầu tạo, tính chất. của giucoz, 2aecsroze, tỉnh bột ¿ xen tuệ 
lulozơ, protein v.v... 
- Khái niệm về hợp. chất polime và vật liệu pollm 
tạo, tính chất, ứng dụng của một số chất Cụ th 
loại. 


Thành ghần,cấn  ; 
šu biểu cho: mỗi 


Trong chương tình còn có thêm một số vẫn đệ: điy: : 


- Hoá học và vấn đề kinh tế: vai trò của. sản. xuất hoá bọc trong việc 
tạo ra chất lượng mới của cuộc sống nhự: các vật. Ì lên mới, các, chất  ; 
mới, các sản phẩm mới, năng lượng v.v... - : 
- Hoá học và vấn để xã hội: vai trò của hoá j học 'T Tinh ga triển : 2 
của xã hội loài người. xã 
- Hơả học và vấn. đề: môi trường:, vấn đề : sản, xuất hoá học: vàtáchạ  ! 
đối với môi trường sống, xử ii chất thải cỉ của sản xuất hoá học. ị 
._ Những vấn đề trên vừa được lồng ghép tron | khi tiọc về chất cụ thể ị 
đồng thời được tách thành chương riêng nhằm sóp phải tăng tính thiết Ũ 
thực của chương trình. 
b. Kĩ năng: Phát triền các kĩ năng bộ muôn. n hoá học] 'kĩ năng giải qủyết SN 
vấn đề đã có ở tiêu học và THCS để phát triên năng. lực nhận thức và năng  -. 
lực hành động cho học sinh hư: 
- Biết quan sát thi bà: ng tích, dự đoán, kết luận và kiểm tra kết 
quà. s 
- Biết làm việc với các tài liệu giáo khoa. và. tài liệu thời khảo hoá học 
như tôm tắt rội cung chính, phân tích: và kết luận. - . 
- Biết thực hiện một số thí nghiệm hoá học. đơn giản theo nhóm. gề 
- Biết cách làm việc kết hợp với.các học ginh'khác : trong nhóm nhỏ đề 
hoàn thành một nhiệm vụ tìm tòi-nghiên cứu... Làn ốc 
- Biệt ấu dụng kiến thức để giã quyết một số vẫn đề đơn giản của 


+ .“S5E^, 2z . ị ¡ 
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cuộc sống hàng ngày C có liên quan n đến hoá học. 

c. Thái độ: Tiếp tục: hình. thành ở học sinh những thái độ tích cực như: 

- Sự say mê, hứng thú học tập bộ môn höá học. :ˆ 

- Có ý thức.trách nhiệm ( đối với Tbản thân, tập thể,:cộng đồng có liên 
_ quan đến hoá học. 

~- Nhìn nhận và giải quyết vấn đề một cách khách quan, sự thực trên 
cơ sở phân tích khoa học. 

- Có ý thức vận dựng những điều đã biết về hoá học vào cuộc sống và 
vận động người khác cùng thực hiện. 

2. Những định hướng đối mới và phát triển trong xây dựng chương 
trình chuẩn môn hoá học THPT` 


a. Đảm bảo tình mực tiêu 

Môn hoá học. chuẩn ở trường THPT phải Bóp phần thực hiện mục tiêu 
đảo tạo của Giáo dục phổ thông nói ChƯ: và của cấp học THPT nói riêng. 

Mục tiêu của môn Thoá thọc chuẩn cần phải góp: phần giáo dục con 
người Việt Nam phát triển toàn điện nhằm đào tạo nhân lực và phát triển 
nhân tài cho đất nước, đồng thời có thể hội nhập với cộng đồng quốc tế. 

Chương trình chuẩn món hóa học THPT. góp phần cung cấp 
cho học sinh những tr1 thức về thế giới tự nhiên, hình thành những 
năng lực nhận thức và năng lực hành. động, có kĩ năng vận dụng kiến thức 
vào cuộc sống để chuẩn: bị học lên hoặc bước vào cuộc: sống lao: động. 

Mục tiêu môi hoá. học chuẩn được thiết kế cụ thể cho từng lớp học 
theo ba nội dung cơ bản là kiến thức, kĩ năng, thái độ. Mặc. tiêu này là cơ 
sở thiết kế nội giờ xá định phương pháp dạy, phương pháp học và nội 
dung, hình thức đánh giả kết quả bọc tập của học sinh. : 

b. Đảm bảo tính phổ thông, cơ bản và thực tiên trên cơ sở hệ thông trì 
thức của khoa họ hoá học tương đối hiện đại 

Hệ thông ti thức hoá học được lựa chọn cần đảm bo: kiến thức kĩ 
năng hoá học ‹ ở mức phô thông, cơ bản tối thiếu và tính chính xác của khoa 
học hoá học; có "sự cập" nhật một cách cơ bản những thông tỉn của khoa học 
hoá học hiện: đại về nội: dung, và phương pháp. Nội dung Hoá học gắn với 
thực tiến đời sống,: sản: xuất và được câu. trúc, c tệ thống từ đơn: giàn đến 
phức tạp. P. 

c. Đảm bảo một 'cảch cơ bản tình đặt thù bộ môn hoá học 


Quan điểm này được thể hiện: 


31 


- Nội dung thực hành, thí. nghiệm hoá học được coi trọng và là cơ sở 
để xây dựng kiến thức và bình thành, rèn luyện kĩ năng hoá học 
- Tính chất họá học của các chất được chủ ý xây dựng trên cơ sở l 
thuyết chủ đạo của Na Ng trình và được. kiểm tiêu bảng thực 
nghiệm hoá học. _- 
- Tăng cường nội dung gần liền kiến thức. hoá học với “hẹp tiễn đời 
sống hàng ngày đề làm cho. Vápiokrde so trở nên có ý nghĩa đi 
với học sinh. 
ả Đảm bảo một.cách cơ bản. định hưởng đi mới 1 phương; pháp dạy 
học hoá học theo hướng dạy học tích cực Tác 
Hệ thống nội dung, ;hoá học cơ bản được tổ chức, sấp xếp sgb cho giáo 
viên có thể thiết kế, tổ chức các hoạt động bọc tấp, để học sinh tích cực Öm 
tòi, ng hiện cứu thu nhận kiến thức và hận: thánh KỸ nàng mới vận dụng 
'kiến thức để giải quyết một số: .vấn đề thực tiên s. mô 20 2ï dưới dạng 
các bài tập hoá học. - À 
Trong dạy học hoá học chú trọng khuyến É khích 'giáo,viên Hết Cực SỬ 
dụng thiết bị dạy học, trong đồ có ứng dụng. ông sghệ Lớn tin và truyền 
thông. : sk 
e. Đảm bảo, một cách cơ bản định ¿ Nướng rẻ ` dải mới đánh giá kết quả 
học tập hoá học của học sinh 
:Hệ thống câu hỏi và bài tập hoá Ì học đồng: Ề 
yêu cầu đa dạng; có. sự kết hợp trác › nghiệm. khác quan và tự luận, kiểm 
tra lí thuyết và thực nghiện. hoá học. Hệ, thông tài tập này nhằm, đánh giá 
kiến thức, kĩ năng hoá học của học sinh. ở ba: mức đệ biết, hiểu vả vận 
dụng, phù, hợp yêu cầu về nội đụng và. BEoong: "Thép của chương trình 
chuẩn. : 
-_ 4 Đảm bảo kế thờu những thành tạrd của. giáo ác › boổ học ấu nước 
và thể giới Ị 
Chương trình chuân 'môn hoá hẹc phế: thông đâm bác tiếp cận ở mức 
độ nhất định với chương trình hoá học cúa một số nước tiên tiễn và trong 
khu vực vẻ xaặt nội dưng, phương pháp.. xuứ© độ kiến thức, kĩ năng: hoá học 
phổ thông. Đồng thời chương trình cũng ‹ đám : Đảo 'kế thừa và phát huy 
những ww điểm của chương trình hoá Le gỗ: và à cương trình. THPT thí 
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ất 


| 
| 
ị 
ị 


: nÌ học. sinh những thái độ-tích cực như. 
tp] bộ môn höä học. - -` lo 
ñ, đồi với bản Sư tập thể, BÓc Hà „có liên 


i ải quyết vấn đề một cách khách quan, thùng thực trên 
cơ sở: phân t dể h khoả học. Ỉ 
vận dụng những điều đã biết về hoá học và ào buộ : sống và 

vận động người khắp cũng thực biện. ị 

2. Những địt kưởng đãi kadt và phát triển trang xây dựng chương 
trình chuẩn môn lịoá 

a. Đảm bào tui. 

Môn hoá họé ‹ ân ' lờ Ig THPT phải góp phần thực | hiện, mục tiêu 
đào tạo của Giáo tặc phổ th ng nói chưng và của cấp học THPT nói riêng. 

` Mục tiêu của: môn: bọi bọc chuân cần phải góp phân 'giáo dục con 
Ägời Việt Nam phát triển t àn điện. nhằm đảo tạo nhân. lực và phát triên 
nhân tài cho đất nước, đồng † thời có thê hội nhập với cộng đồng quốc tế. 

Chương triệ chuẩn môn hóa học THPT. góp phản cung cấp 
tững- tr thức về thế giới tự nhiên, hình thành những 
và tăng Ñ lực hành. động, có kĩ nắng vận đụng kiến thức 
vào cuộc sống “để thuần thị bọc lên hoặc "bước vào cuộc: sống jao. động. 

: Mục tiêu m Ệ hoá bạc chuẩn được thiết kế cụ thể chỏ từng lớp học 
theo ba nội dung ‡ơ: bài TỔ dị kiến thức, kĩ năng, thái độ. Mộc, tiêu này là cơ 


l Ễ H 
: 


_' sở:thiết kế nội ¿ đa định phương pháp dạy; phương pháp học và nội 
gB kết q 


dung, hình thức Ši trả học tập của học sinh.. 
`. b. Đảm bảo thủ phổ thồng cơ bản và thực tiễn trên cớ hệ thống trì 
thức của khoa hệ -hoá lọc nợ đối hiện đại 


'Êu á học được lựa chọn cần đâm bảo kiến thức kĩ 
Mức phố hông; cơ bản ối thiêu và tính chíh xác của khoa 
ak cậ ịm ật một cách or bản những thống tấn của khoa học 
thề nội duhg và phương pháp, Nội dụng hoá học gắn với 
ld8 SE RiEI cầu trúc, An hang đơn giản đến 


. Hệ thông. : 
năng hoá học ữ 
hóc hoá học; có 
hoá học hiện đá 
thực tiễn đời 
phức tạp. 


ị ị -IÊN 


- Nội dung thực hành, thí nghiệm hoá học. được coi trọng và là cơ sở 
đê xây dựng kiên thức và hình thành, rèn luyện: kš năng hoá học 

- Tính chất hoá học của các chất được củ Ÿ xây dựng trên cơ sở lí 

thuyết chủ đạo của chương trình ' và được. Mễm' Xi) bằng, thực 
nghiệm hoá học. . 

- Tăng cường nội HC gắn liền kiến thức hoá học với thuê tiễn đời - 
sống hàng ngày để làm cho. việc học. hoá thạc tờ nên cỏ ý nghĩa đối 
với học sinh. : 

d. Đàm bảo một.cách cơ bàn định hướng đội rmới phương pháp dạy 
học hoá học theo hướng dạy học tích cực _. 

Hệ thống nội dung, :hoá học cơ bàn được ‡ộ ức, sắp xếp : sao )cho giáo 
viên có thể thiết kế, tô chức các. hoạt động học 1 đề học : sinh tích cực tìm 
ti, nghiên cứu thu nhận kiến thúc và nh thành 1 năng mới. vận dụng 
'kiến thức để giải quyết một số vấn đề thực tiến. được xnô phông dưới đạng 
các bài tập hoá học. 

Trong dạy học hoá học chú trọng khuyến khí ch giáo, viên tích cực sử 
dụng thiết bị dạy học, trong đó có “ tụng cộng nghệ thông tin và truyền 
thông. 

e. Đảm bảo một cách cơ bản định kướn 2g về. à đt, mới đảnh giá kễt quả 
học tập hoá học của học sinh _ ` 

Hệ thống câu hỏi và bài tập hoá học: dùng đề: kiểm tra cân đảm bảo 
yêu cầu đa dạng, CÓ sự: kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận, kiểm 
tra Ìï thuyết và thực nghiệm. hoệ học. Hệ, thông bài p này nhằm, đánh giá 
kiến thức,. kĩ năng hoá học c¡ của học sinh ở ba mà : ộ biết, hiểu và vận 
dụng, phù hợp yêu cần về nội dung và b3 :pháp của chương trình 

⁄ Đảm bảo kế thi những thành tựu của gi đục hoá học trong nước 
và thể giới : 

Chương trình chuẩn môn hoá học e phố thông đảm bảo tiếp cận ở mức 
độ nhất định vớt chương trình hoá học của một: 'số3 'hước tiên tiến và trong 
khu vực về mặt nội đung, phương pháp, maỨC độ kiến' thức, kĩ năng hoá học 
phô thông. Đồng thời chương trình cũng đảm: bảo: :kế thừa và phát huy 
những tì điểm của chương trình hoá ng cũ và chương trình: THPT thí 
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điểm, khắc phục một sẽ bạn chế ủa các È chường trình hoá học trước đây 
của Việt Nam. : ` 
-ø. Đảm bào tính c hoá t trong Jn trình hoả học phổ thông. 
Chương trình chuẩn môn hoá học nhằm đáp ứng nguyện vọng và phủ 
hợp với năng lực của mọi học sinh. Ngoài chương trình hoá học phổ thông 
cơ bản, tối thiểu, từ lớp. 8 đến lớp ‡2 còn có chương trình tự chọn về hoá 


học dành cho học sinh ¡ có. nhụ: cầu - -uyện tập thêm hoặc tìm hiểu về một ˆ 


lĩnh vực nhất định hoặc, nâng cao kiến: thức hoá học. Nội đưng trong 


chương trình tự chợn' gÓP. phân: giúp. học sinh có thê tiếp † tục hợc lên cao 
- đẳng, đại học hoặc bước vào cuộc sống. lao động ‡ sản xuất. 5 


M. Những quan đim, định hướng xây tụng xà phát triển chương 
trình nâng cao môn hoá học THET ° tý 


1. Mục tiêu — — Nhiệm vụ 

Môõn hoá học nâng ¿ao dành c cho học sinh có tắn bướng về khoa 
học tự nhiên. 

Môn hoá học nâng cáo ở trường T THPT cung cấp cho học tình một hệ 
thông ' kiến thức, kĩ năng phô. thông, cơ bản, hiện đại, thiết thực, có nâng 
cao về hoá học và gắn với đời sống. Nội dung chủ yếu bao, gồm. cầu tạo 
chất, sự biến đổi của các chất, những ứng đụng và những tác hại cửa các 


chất trong đời sống, sản. xuất Yà:môi trường. Những nội : dung này góp : 


phân giúp học sinh cổ bọ ọc- vấp :phố thông. tương. đối, toản diện để có thê 
tiếp tục học lên đồng. thốt cở thê: giải quyết một. số vấn đề có liên: quan đến 
hoá học trong đời sống và sản xuất, BỎP- phần phát triển năng lực nhận 
thức, năng lực hành. động. hình thành nhân cách người lao động m mới năng 
động và sáng tạo. ( ị 

Chương trính hoá: ị 1C THPT: nâng cao giúp học sinh đạt được: 

a. Kiến thức: Phát triển và hoàn chỉnh những kiến thức hoá học ở cấp 
THCS, cúng cấp một: hệ thông kiến thức hoá học phổ thông, cơ bản, hiện 
Say: set thực, có nâng ; Cao. gồm: : : 

Kiến thức, hoá cơ sở chung: bao gồm bệ thông lí thuyết chủ đạo làm 
cơ sở đề để nghiên cứu các 'chất hoá học cụ thể.. Ví dụ nhự: cầu tạo nguyên tử, 
liên kết hoá học, hệ thống tuận hoàn: và định luật: tuân hoản,. phản ứng oxi 

- hoá ~ khử, nhiệt của hình đúg, tốc độ phản ứng, cân bằng hoá học, thuyết 


cầu tạo hoá học v.V.. 
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Mức độ lí thuyết đề cập chủ yêu ở mức định tính một phần ở mức định 
lượng hoặc bán định Đinh giáp học sinh vận dụng để xem xét các đối 
tượng cụ thể. 

+ Hoá vô cơ: Vận dạng í thuyết chủ đạo nghiên cứu các đối tượng cụ - 
thể như nhóm nguyên tổ, những nguyên tổ. điện hình và các hợp chất có -: 
nhiều ứng dụng quan trọng, sàn. gũi Km nh tế đời sống, sản xuất hoá 
học. 

Nội dung cụ thể là: 

- Vị trí, cấu hình electron của ngưyên tứ; nh chất vật lệ tí h chất hoá 

học đặc trưng, ứng dụng và điều chế. các nguyên tố trong nhóm 
nguyên tổ halogen, nhóm oxi, nhóm: nitợ, nhóm caobor, nhóm kim 
loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm; crơm, sắt, đồng v.v. 

ˆ Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí, tính chất hoá học ° leo iu điều 
chế của một số hợp chất vô cơ tiêu biểu như: HCIL, Hạ5, HạO›, NHà, 
HNO¿, hợp chất của sắt v.v... . 

Ngoài ra còn nghiên. cứu thêm một số nội. dụng về một số kimloại 
chuyển tiếp có nhiều ứng dụng trong đời sông, sảu xuất, - 

+ Hoá hữu. cư:- -Vận. dụng b thuyết chủ đạo. nghiên cứu các chất hữu 
cơ cụ thể, một số dãy đồng đẳng hoặc loại chất hữu cơ tiêu biểu, có nhiều 
ứng dụng, gần gũi trong đời sống sản xuất. Nội. đứng bao gồm: : 

- Công thức. cấu tạo, tính. chất vật 1ý, tính. chất hoá học, điều chế, ứng : 
dụng của các hiểrocacbon như: ankan,, anken, anldn, ankađien, aren. : 

- Công thức cấu tạo, tính tính chất, ứng dụng, điều chế của một số hợp chất 
có nhóm chức tiêu biểu như: zncol, phenol, amin, andchit, xeton, 
axit cacboxyHc v.V.. : 

- Thành phần, cấu tạo, tính. chất của —¬ SaCCaTOZƠ, tỉnh bột, 
xenlulozơ, puim V.V... 

- Khái niệm về hợp chất polime và vật tiện, polime. Thành phần, cầu 
tạo, tính chất, ứng dụng e của một số chất ( cự thê tiêu biểu cho mỗi 
loại. - vH Tàn Ig 

Trong chương trình còn có thêm một s số vấn đề: - Đ 

- Phân tích hoá học: những phương, phập phân Ì biệt và nhận biết các 
chất thông dụng. Chuẩn độ dưng định.' 
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QG: h mm... 1. 


nản Ảả "an 


> Baf Đóe v4 cà: Và C5 nh bề -vai trò của sản xuất hoá học trong 
việc tạo ra chật lượng mới của cuộc sống (các. vật liệu mới, chất mới, 
các sản phẩnh mới, nguồn năng lượng v.v... s) 
-¬- Hoá hạc và các vẫn đề Xã hội vai trò của hoá học. đối với sự phát 
. triển của xã hội loài người. 
- Hoá học và vẫn để môi trường: vẫn để sản xuất hoá học và tác hg. 
đối với môi trường sống, xử lí chất thải của sản xuất hoá học. 
Những vấn đề tiên vừa được lồng ghép trong khi học về chất cụ thể 
đồng thời được tách thành các chương riêng nhằm góp phần tăng tính thiết 


thực của chương trình. 


b. Kĩ năng: Tht iền các kĩ năng bộ môu hoá học, kã năng giải quyết 
vấn đề đã có ở tiểu học và THCS đê Š phát. triển năng lực. nhận thức và năng 
lực hành động cho học sinh như: 

- Biết quan sát thí nghiệm, phân tít: dự đoán, kết luận và kiểm tra kết 

` quả. | mn 
+-'Biết cách làm việc 'với tâi: liệu giáo khoa và các tài liệu tham khảo 
như tóm tắt đội dupg chính, phân tích, nhận xét và kết luận. 

- Biết thực hiện một số thí nghiệm hoá học độc lập và theo nhóm. 

- Biết cách làth việc kết hợp với các học sinh khác trong nhóm nhỏ đề 
hoàn thành một nhiệm vụ tìm tòi BuHIÊn G0 _= 

- Biết vận dụng kiến thức để giải. quyết một số vấn đề đơn giản của 
cuộc sống hàng ngày có liên quan đến hoá học. 

- Biết lập kế Hoạch để giải một bài tập hoá học, thực hiện một vấn đề 
thực tế, một thí nghiệm, một đề tài nhô có liên quan đến hoá học 
Y.V..... 

c. Ÿi tái độ: dấp tục hình Dành và iếtiễn ở họp ch tá độ tịb c 

như: . 
- -Hứng thú Học tập bộ: môn. 


- Có ý thức trách nhiệm đối với một vẫn để của cả nhân, tập thể „ cộng 
đồng có liên quan đến hoá học. ' 

- Biết nhìn nhận và giải quyết vấn đề một cách khách quan, trung thực 
trên cơ sở phân tích khoa học... 


- Có ý thức vận dụng những điều đã biết về hoá học vào cuộc sống và 
vận động người khác cùng thực hiện. : 


ˆ^“ 


2. Những định hướng đỗi mới và phát triển. trong xây dựng chương 
trình hoá học THPT - ban nâng cao 

Chương trình môn hoá học THPT ban nông.. cao được xây dựng và 
phát triển trên cơ sở các quan điểm, HP GIẾG HẠ, vỗ : 

a. Đàm bảo tính mạc tiêu _- 

Mục tiêu của triôn hoá học ban nâng cao là góp: chảo: giáo đục con 
người Việt Nam phát triển toàn diện, nhằm đào tạo.nhần dực và phát triên 
nhân tài cho đất nước, đồng thời có-thể hội nhập với cộng đồng quốc tế. 

Chương trình hoá học THPT ban nâng cao góp phân cung cấp cho học 
sinh những tri thức về thể giới tự nhiên, hình thành những năng lực nhận 
thức và năng lực hành động, có kĩ năng vận dụng Ì kiến: thức vào cuộc sống 
đề chuẩn bị học lên hoặc bước vào cuộc sống lao động.. 

Mục tiêu môn hoá học ban nâng cao được. thiết. kế cụ thể cho từng 
lớp học theo ba nội dung cơ bản là kiến thức, kĩ năng, thái độ. Mục tiêu 
này sẽ là cơ sở để thiết kế nội đung, xác định phượng pháp dạy, phương 
pháp học và nội dung, bình thức đánh giá. .kết quả học tập của học sinh. 

b. Đảm bảo tính phổ thông có nâng cao sắn với thực tiễn trên cơ sở 
hệ thống tri thức của khoa học hoá học hiện đợi - 

Hệ thống trí thức hoá học nâng : “cao Ỡ "THỊ được lựa chon cho 
chương trình cần đảm bảo ˆ 

- Kiến thức, kĩ năng hoá học phô thông, cơ bản, tương đối hiện đại và 
hoàn thiện hơn chương trình chuẩn. - : 

- Tỉnh chính xác của khoa. bọc hoá học,. 

- Sự cập nhật với những thông tia của khoá ¿học hoá học hiện đại về 
nội dung và phương, pháp. ' ˆ 

- Nội dung hoá học gắn. với thực tiến đời sống, sản n xuất. 

- Nội dung hoá học được cầu trúc có bệ ệ thông. theo các mạch kiến thức 
và kĩ năng. . : 

c. Đảm bảo tính đặc thù của môn học hoá học. 

Quan điểm này được thê hiện ở các nội đụng: 

- Nội dùng - thực hảnh và thí nghiệm ° hoá học. được cơi trọng hơn - ¡ 
chương trình chuẩn, là cơ sở quan Maở đề. xy dụng kiến thức và - : 
rèn luyện kĩ năng hoá học. 

- Tính chất hoá học của các chất được chủ MÃ xây tôi tế trên cơ sở nội 
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dung lf thiyẾt: cơ SỆ bún] học -ghưlng. tương đối hiện đại :và được kiêm 
nghiệm dựa trên cơ sở thực nghiệm. hoá học, có lập luận khoa học. 

~ Hình thành: kĩ Thăng hoá học cho học sinh-có chú trọng đến kĩ năng 

tiến hành dghiên ; cứu khoa học, phương pháp tư:duy. họá Ì ä học và kĩ 
năng vận đụ 1ý kiến thức hoá học vào thực tiễn... : — 

. Tăng cường, siội dưng gắn liên kiến thức hoá học với ' 8 đời sống thực 
tiễn. hàng ngày của: :bản: thân, của cộng đồng. để làm cho việc học hoá học 
trở nên có ý nghĩa đối với:học sinh. 

.Quan điểm: tực tiễn và đặc thù bộ môn-hoá học cần n được hiểu ở ba 
sóc độ sau: 

- Nội dung hoá học: sắn liền với ¡ thực tiễn đời sống, xã hội, cộng đồng. 

- Nội dung hoá học gắn với thực hành thí phông 

- Bài tập hoá “học phải có nội dung thiết thực. -. 

đ Đảm bảo định hướng đổi mới phương pháp dạy học hoá học theo 
hướng dạy học tích cực và đặc thù của hộ môn hoá học . 

` Định hướng" này được thể hiện ở các nội dung: „_ 

- - Hệ thống nội dung hoá học THPT nâng cao được cầu trúc, sắp xếp 
sao cho giấo viển thấy thuận tiện trong việc thiết kế, tổ chức các 
hoạt động học tập: để học sinh tự giác, tích cực, tự. lực trong hoạt 
động học tập để xây dựng kiến thức, hình thành kĩ năng mới và vận 
dụng đề giải quyết raột sô vấn đè thực tiễn đã bo Anh rnô phỏng trong 
các bài tập hoá học. 

- Sử dụng thí nhiệm hoá học làm nguằn kiến thức để nêu và giải 
quyết một số. vẫn đệ đơn giản, kiểm tra các đự đoán khoa học và rút 
ra kết luận một cách tương đôi chính XÁC và khoa học hơn chương 
trình chuẩn, 

- Tạo điều kiện và khuyến khích giáo viên : và học sinh tăng cường sử 
dụng thiết bị dạy học, trong đỏ có ứng dụng công = thông tín và 
truyền thông trong dây học hoá học. - 

e. Đâm bảo định hướng về đổi mới đảnh giá KẾT q quả „mẽ tập hoá học 
của 8c sinh 

Định hướng nảy yêu. cầu sự đổi mới trong c cầu và phương pháp 


kiểm tra, đánh giá. Cụ thể là: 


- Hệ thống câu hỏi và bài tập hoá học phải đa dạng, kết hợp trắc 


¬¬ 


nghiệm khách quan và tự luận, ií thuyết và thực: nghiệm hoá học 
nhằm đánh giá kiến thức và cả kĩ năng hoá học \ của học sinh ở các 
mức độ biết, hiển và vận dụng phù hợp với nội, NEai và phương 
pháp của chương trình nâng cao. 
- Chú trọng đánh giá năng lực:tư duy. logc và năng lục hoạt động sáng 
tạo của học sinh qua một số nhiệm vụ:cụ thê.. -Ví,dụ nhự nhận biết 
các chất độc hại, xử lí chất độc bại, thực hiện, vệ sinh an toàn thực 
phâm, các nội dưng này được thể DPPERE các bất . tông 
hợp hoặc bài tập thực nghiệm. ¬- 
c Đửm bảo kế thừa G”i Nước tựu của gio li hóa lóc trong ruước 
và thế giới ˆ 

Chương trình môn hoá học: THPT nâng cao “bảo, đâm tiếp cận nhất 
định với chương trình hoá học phổ thông nâng. cao ở: một số nước tiên tiễn 
và khu vực về mặt nội đưng,. phương pháp; mức độ. kiến thức, kĩ năng hoá 
học phô thông. Chương trình đảm bảo. kế thừa và phát huy những ưu điểm 
của chương trình hoá học- trước Xe4 vả. chương. trình, THYT thí điểm ban 
KHIN, khắc phục một số hạn chế của chúng. TH 

ø: Đảm bảo tính phân hoá trong chương. trừnh hoá học phổ thông „` 

_ Chương trình môn hoá học THPT nâng cao 'nhằm đáp ứng nguyện 

vọng của một số học sinh có năng lực: .về khoa học: tự nhiên. Ngoài nội 
dung hoá học phổ thông nâng. -€ao cồn có nội .dựng: tự chọn về hoá học 
dành cho học sinh có nhu cầu luyện tập thêm. hoặc tìm hiểu một lĩnh vực 
nhất định, hoặc nâng cao hơn kiến thứ re hoá học. Những nội đưng này BóP 
phần giúp học sinh có thê tiếp tục học lên cao o điêng . đại học hoặc biước vào 
cuộc sống, lao động. 

Mức độ nội dung chương tt trình môn hoả Học ¿THPT nâng cao có nâng 

cao hơn chương trình hoá học “THẾT chuẩn nhưng. thấp hơn mức độ nội 
dụng của chương trình THIẾT chuyên hoá học. . xế 


II. Nội dung; cầu tzúc chương trình hoá đục trung học. shỗ thông 
và kế hoạch dạy học. 
1, Chương trình môn hoá học lớp 10 THPT. 


Chương trình chuẩn môn hoá học lớp 10 THPT sàm 70 tiết, 1ú bố 
học trong 35 tuần (2 tiếu tuần). 


35 
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Chương tinh bo hóc lớp 10 nâng cao gồm §7,5 tốc phân bổ 
trong 35 tuần (2, 5'6ếU tuần). - : 
Nội dưng các chương và sự phân bố các tết học ở bi chương trình 


-chuân,và ĐEN cao được thể kiện ô ở bảng Xau: 


Nội dung - Tên. chương. ác Luyện tập Thực. hônh ( Tông. 


ĐLTH các c ng, nhiệt HH 
1 Phần ứng hoá học 
53. Nhóm halogen _.. 
6. Nhóm oxi-lưu. huỳnh. 
1. . Tốc độ phân ứng và 


Ôn tập đầu năm, học kì 
1, cuối năm_, 


: 2, Chương trình mân toá học lớp 11 THPT. : 

Chương trình xuôn hoá học lớp 11 chuẩn gồm 70 tiếu, phân bê học 
trong 35 tuần (2 tiếu tuân), Chương trình boá học lớp 11 nâng cao gồm 
87,5 tiết, phân bỏ Š học trong 35 tuần (2,5 tiết tuân). 

Nội đưng các ng Hảsg niảo ố síc t học ở bế chương tịnh 


chuẩn và xo l5 _— 
“Tổng 
Chuẩn NC 


BE TP LIEc, TỆ: 
nh Einxrni Chuẩn NC | Chuẩn NC 
| EIESEESEEERDI 


4. Đại cương vệ họ hoá 
học hữu cơ 
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| Nguồn hiđrocacbon L|£E:.' : Ệ 
trong thiên nhiên  _| 15 4 

¬-u“ NHI 
AnooL£enel. : đệ 
F—=8DBBBI 
Axit KEGt5iÀ nN\ 


Ôn tập đầu năm, học 
kì, cuôi năm 


3. Chương trình mrôn hoá học lớp 12 THPT | s¬ ù 

Chương trình môn hoá học lớp 12 chuẩn, ;gồm. 70 'tiết, phân bố học 
trong 35 tuần Œ@ tiết/ tuần). Chương trình hoá học í lớp: ?12 nâng cao gồm 
87,5 tiết, phân bồ học trong 35 tuần (2,5 tiếU tuần). _ ' 

Nội dung các chương và sự Hung bố các tiết học được thể hiện ö ở Kuảg 


Sau: - 


Nội dưng - 
tên chương 


2. Cacbobidrat 


6 Kim loại kiểm- Kiềm 
thổ- Nhôm Y 

7. Crôm, sát, đồng và một 
số kim loại quan trọng 
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9, Hoá học và vẫn đề kinh Ƒ 


-tế, xã hội, môi trường. :._ | 


`. Phân tích nội dung và cầu trúc logic của chương trình hoá học 
Trung học ph thông  - 

1. Chương trìinit hoá học lắp 10 THPT 

Chương trình hoá học lộp 10 THPT bao gồm Ỹ chương, cụ thể là: 

Chương Ï: Nguyên từ j ị 

: Nội dung của chượng nhằm hình thành khái niệm nguyên tử với các 

nội đưng về thành phân. cấu tạo, kích thước,. khối lượng, bật nhân nguyễn 
tử, nguyên tổ hoá học, obitzn nguyên tử, vỏ :hguyên tử... Nếu như ở 
THCS, khái niệm về các: loại hạt cơ bản cầu tạo nên nguyễn tử được hình 
thành để học sinh thừa. nhận nguyên tử có cầu tạo phức tạp thì ở chương 
này các khái niệm về Tuyên từ được nghiên cứu sâu sắc theo các quan 
điểm hiện đại và nội: đùng. của nó đã trở thành cơ sở lí thuyết để nghiên 
cứu các chương tiếp theo trong chương trình. Các khái niệm về hạt nhân 
nguyên tử, 'lớp; 4ò: electron, obitan. nguyên tử, cấu hình clectron... luôn 
được đề cập đến trong việc hình thành khái niệm khác và giải thích, dự 
đoán tính chất các: chất được nghiên cứu trong chương trình. 

Chương 2: - Bằng 4 tuân; ;hoàn các nguyên tổ hoá học và định luật tuân 
hoàn. 

Bảng tuần koàn các nguyên ổ hoá học được xây đụng trên cơ sở sự 
tăng dân điện tích hạt nhân nguyên tử vả nguyên 4 tắc sắp, xếp các electron 
vào lớp vỏ nguyễn tử. Sự biến thiên của. điện tích hạt nhân dẫn đến sự biến 


NiÀA 


nguyên tổ và là nguyên nhận. của sự: biến đổi, tuần hoàn. về tính chất cặc 
nguyên tô. Đây cũng, chính là nội dung định luật thần hoàn các nguyên tố 
hoá học. Với chương, trình nâng cao còn nghiên cứu thêm các vẫn đề về sự 
biển đổi một số đại lượng vật lí, biển đổi tính kim loại, tính phi kim của 


LAI 


các nguyên tô hoá học. Đây cũng là cơ sở lí thuyết chủ Ất: giúp cho việc 
dự đoán, giải thích tính chất các chất, sự biến thiên tính chất các nhóm 
nguyên tố A, B được nghiên cứu trong chương trình, 

Chương 3: Liên kết hoá học 


Các kiến thức về cầu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn là cơ sở để 


hình thành các khái niệm về liên kết hoá học, nguyên nhân hình thành liên 
kết, các dạng liên kết và bản chất của chứng fùeo quan điểm của các học 
thuyết hoá học hiện đại (lí thuyết sóng và hạt của electron). Chương trình 
nâng cao còn đề cập đến khái niệm lai hoá các obitan.nguyên tử,. sự xen 
phủ các obitan, hình thành liên kết đơn, đôi, bá, liên kết kim loại và sự xác 
định dạng liên kết hoá học dựa vào hiệu độ âm điện của các nguyên tố 
tham gia liên kết. Khái niệm hoá trị, số oxi hoá được:hình thánh đề: chuẩn 
bị cho việc tiếp thu kiến thức về phân ứng oxi hoá- khử. Các kiến thức về 
liên kết boá học; các dạng mạng tỉnh thể giúp học: sinh xác định và mô tả 
được cầu trúc phân tử các chất nghiên cứu và từ, đó mà d dự đoán, lí giải tính 
chất vật lí, tính chất hoá học của chất. 
Chương 4: Phản ứng hoá học 
Trên cơ sở các kiến thức về cầu tạo. nguyên tứ liên kết hoá học, khái 
niệm hoá trị và 'gỗ oxi hoả mà khái niệm phân. ứng. hoá học nói chung, 
phân ứng oxi hoá ~ khử nói riêng được Xem Xớt một cách k khoa học và đi 
sâu vào Bạn chất. tủa chúng. Định: nghĩa về:phản'ứng oxi hoá — khử, các 
khái niệm về sự oxi hoá, sự khử, chất oxi hoá: ;chất khử, quá trình oxi hoá, 
quá trình khử cũng được thể hiện một cách đầy để và sâu sắc hơn so với 
khái niệm đã nghiêo cứu ở THCS. Sự phân loại phân ứng hoá học c cũng 
được đề cập ở mức độ khái quát cao hơn khi dựa vào cơ sở sự thay đôi số 
oxi hoá để chia phản ứng hoá học thành hai loại: phản ứng oxi hoá - khử 
và không phải oxi hoá - khử: Khái niệm phản ứng tôa nhiệt và phản ứng 
thu nhiệt được đưa ra trong chương trình nâng cao nhằm giới thiệu phương 
tình nhiệt hoá học một dạng phương bình rhô tả trạng thái của chất và 
nhiệt phản ứng đồng thời cũng giới thiệu một cách phân loại phản ứng hoá 
học nữa nếu căn c cứ vào dấu hiệu năng lượng của quá trình. Như vậy sự 
phân loại phân ng hoá học trong hoá vô cơ ở phổ thông đến đây cũng 
được xem'là đây đủ và trọn vẹn. 


ft, 


Kiến thức trong các chương 1, 2, 3 được coi làí thuyết chủ đạo của 


chương trùnh hoá học 'THPT nói riêng v và hoá. học. PP thông nói chung. Từ 
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đây các nhóm nguýên tố: hoá học. và các nh hoá học trong chương trình 


-- được nghiên cứu trên cơ sở: đÍ: thuyết này.. Trong chương trình € cũng có 


nghiên cửu các nội, dung lí thuyết) khác. nhưng chứng đều được hình thành 
trên cơ SỞ của thuyỆt electron về cầu tạo chất. 

Chương 5: Nhỏm halogen và chương 6: Nhóm oxi 

Nội dung hai chương này nghiện cứu về hai nhóm =guyn tý phi kim 
quan trọng và có nhiều Ú ứng dụng trong thực tiễn nhằm vận dụng kiên thức 
lí thuyết chủ đạo. để dự đoán, 'giải thích tỉnh chất các đơn chất, hợp chất 
của các nguyên fỔ trong, nhóm và. sự biến thiên tính chất các nguyên tô 
trong nhóm. Các' Tiến. thức về các nhóm nguyên tố này còn giúp cho việc 
hoản thiện dẫn các kiến thứt 1í thuyết chủ đạo như các khái niệm về các 
loại phản ứng oxÝ ñoá khử, các dạng liên kết, đạng mạng tỉnh thê... 

Chương 7: Tốc độ phản ú ứng và cân bằng hoá học . 

Các khái niệm được hình thành trong chương nhằm nghiên cứu mặt 
động học của quả trình biến đổi chất. Các khái niệm được xem xét toàn 
điện về hai mặt định tính và định hượng. 

về mặt định tỉnh xem xết đến các khái niệm tốc độ phản ứng, các yếu 
tổ ảnh hưởng đến tắc độ phận ng, cân bằng hoá học, sự chuyển dịch cân 
bằng hoá học và các yếu tổ ảnh hưởng. -đến cân bằng hoá học. 

- Về mặt định lượng có: em xét đến các biểu thức toán học biểu thị và 
tính toán tốc độ Phản 6 ứng trung bình, hằng số cân bằng trong, các hệ đồng 
thệ và hệ đị thê. : NI: ị 

Các kiến thấp về È ặc độ hân ứng và cân bằng hoá học là cơ sở để 
hiều được các biển ¡pháp KẾ bhuật được áp dụng trong sản xuất hoá học 


__2. Chương thnh lập 11 THPT 


Chương ï: _ Sự điện H- : 

Mở đầu chượng trình hoá học lớp hỆ nghiên cứu về sự điện lí nhằm 
boàn thiện khái niệm. chất. (chất điện li, chất không điện Hì,, khái niệm axit, 
bazg. và nuỄï. Vai trò, . Của; nước được đề cập không chỉ là dung môi mà 
còn là chất có thạm gia vào tương tác với các chất điện li. Khái niệm tích 
số ion của nước, pH được nghiên cứu. 'Khải niệm phân ứng thủy phân của 
muối, phản ứng tiầo đồ đổi cũng được nghiên cứu sâu về bản chất sự trao đôi 

: các ion trong đụng dịch chất điện li và c.sở để giải thách tỉnh si ~ — bazơ 
- của các đung dịch muỗi khác nhau. 


Chương 2 và chương 3: Nhóm mitơ và nhóm cacbon 

Nội dung kiến thức trong hai chương này nghiên cứu về hai nhóm phi 
kim nitơ và cacbon ở mức độ cơ bản và nâng cao.. Các nguyên tố trong 
nhóm và các hợp chất của chúng được nghiên cứu, sâu sắc trên cơ sở lí 
thuyết chủ đạo của chương trình và lí thuyết về sự điện li. 

Chương 4: Đại cưởng vỀ hoá hiếu cơ. - 

Nội dung của chương cung cấp các:kiến thức cơ sở: W thuyết dùng cho 
việc nghiên cứu các loại chất hữu cơ:cơ.bản: được nghiên cứu trong 
chương trình như: Khái niệm chất hữu cơ và:hoá. :hộc. hữu cơ, đặc điểm 
chung của các hợp chất hữu cơ, phương pháp tách biệt và tình chế chất 
hữu cơ, phần loại gọi tên hợp chất hữu cơ,. phân tích nguyên tế, công thức 
phân tử, cầu trúc phân:từ hợp. chất hữu cơ,: phản ủ ứng hữu cơ. Đây là các 
khái niệm cơ bản ban đầu về hoá hữu cơ theo quán điểm của thuyết cầu tạo 
hoá học và cấu tạo chất hữu cơ. Các khái niệm cơ bản được trình bày 
chuẩn xác theo quan điểm hiện đại giúp học sinh có cơ sở nghiên cứu sâu 
câu trúc không gian của các chất hữu cơ nhằm tìm hiểu Ì khả năng phản ứng 
và ứng dụng của chúng, 

Chương 5: Hiẩrocacbon no 

Chương 6: Anken — Ankadien — Akin : 

Chương 7: Aren — Nguôn hiẩrocacbor thiện nhiện. 

Nội dung kiến thức trong ba chương này:nghiên cứu về các loại 
hiđrocacbon cụ thể. Các loại hiđrocacbon được.nghiền cứu theo trình tự: 
Đồng đăng, đồng phân; danh pháp — Câu-trúc phân tử — Tính chất vật lí 
— Tỉnh chất hoá học —:› Điều chế và ứng: dụng.. Các: 'nỘi: dung kiến thức 
trong từng phân đều được nghiên c cứu. trên cơ sở.lí thuyết chủ đạo và kiến 
thức phân đại cương hoá hữu cơ, Câu trúc phân tử của các. chất tiêu biểu 
được nghiên cứu kĩ cùng với cơ chế: của các phân ứng đặc trưng cho từng 
loại hiđrocacbon (phản ứng thế, phản ú ứng cộng. hợp): Công nghiệp chế hoá 

dầu mò được nghiên cứu u đây đủ giúp học sinh: :hiểu, đúng về tầm quan 
trọng của công nghiệo hpá đầu đối với nền kinh tế. -quốc. dân. 

Chương ö: Dân xuất halogen — Ancol — Phenol 

Chương 9: Andclir— Xeton ¬ Axit cacboxviic -: 

Nội đung k kiến thức trong ba chương, này. n 
halogen và các dẫn xuất chứa oxi của hiểrocacbon. 


cứu về dẫn xuất 
ác chất trong các đãy 


đồng đẳng c cằng được nghiên cứu kế trình tự "tang tự với biđrocacbon, 


đc "Và 


các tính chât được: m. đoãi trên-cơ sở phân tích câu trúc phân tử, rhóm: ˆ 


' chức của loại hợp chất. Các phân ứng đặc trưng được đề cập từ cơ chế đến 


các qui tắc chỉ phối quá: trình diễn biến của phản ứng và giải thích chúng 
trên cơ sở lí thuyết cầu tạo chất hữu cơ. Sự nghiện cứu về. các: đãy chất hữu 
cơ (hiểrocacbon. và dẫn xuấu) sấu - sắc, toàn điện và đi sâu vào bản chất của 
các quả trình biến đôi hoá học của chúng. Quá trình nghiên cửu này giúp 
cho. học sinh có được phương pháp suy luận khoa bọc đi từ sự phân tích 
cấu trúc phân tử các loại chất thiữu cơ để dự đoán tính. chất. của chúng và 
vận dụng kiến thức cơ sở lí thuyết cầu tạo chất hữu cơ để giải thích các 
tính chất hoá học đặc trưng của chúng. 
3, Chương trình hoá họ¿ lớp 12 THPT (cheơng trình thí  diễm) 


Chương trình hoá hóc lớp 12 THPT nghiên cứu tiếp tục một số loại 
hợp chất hữu cơ, các nhŠm Kim loại và vấn đề vai trò của hoá học. đối với 
các vấn đề kinh tế/ 'xã bội, môi trường. 

Chương ï: Este— lipt , 

. Nội dung. kiến: thức trong chương cựng cấp cho học sấp các kiến thức 
về este, lipit, chất giặt rửa. Các bài học troig chương được xây đựng trên 
nguyên tắc từ cầu tạo phân tử để đự đoán tính chất. Các tính chất dự đoán 
được kiêm chứng qua nội đung tính chất vật lí và tính chất hoá học. 

Nội dung kiến thức của mỗi bài học đều chứa đựng: nhiều kiến thức đã 
học ở các chương, trước đỏ. Kiến thức về ancol, axit cacboxylic là kiến 
0v: este và từ cste để hiểu về lpit, chất béo. Vì vậy hoạt 
động ôn tập, vận dùng: kiến thức của các chương trước cần được chú trọng 
thường xuyên giáp: chơ học sinh chủ động trong việc tiếp: :thu kiến thức 
mới. Đồng thời. trong . chương „ còn có bài, huyện. tập «Mối liên hệ giữa 
hiđrocacbon và Tnột số dẫn xuất. chúa oxi của hiđrocacbon» để hệ thống 
kiến thức về sự chuyên hoá. giữa các loại hiđrocacbỏr; 'chuyển hoá. giữa 
hiđrocacbon và. một số; ;dẫn xuất. chứa oxi; chuyển hoá giữa một số dẫn 
xuất chứa oxi và rên luyện các kĩ năng hoá học cơ ơ bản quan trọng. 

Chương 2: Cacbohilrat 

Nội dung kiến. thức. trong chương, giúp học sinh nghiên cứu về khái 
niệm chung và các. loại cacbohidrat, cấu trúc của từng loại cacbohirat: 
glucozơ, saccargzơ, tỉnh bột, xenlulozơ và tính chất từng loại cacbohidrat 
này cùng các dạng đồng phân của chúng. Cầu trúc của từng loại cacbon- 


- "hiđrat có chú ý đến đạng mạch vòng và mỗi EIEGgUNN/ giữa cầu trúc phần từ 
với tính chất của chúng. : 
__ Chương 3: Amin— Amino axit — Protein Tà 
Nội dung kiến thức trong chương. giúp: “học sinh: nghiên c cứu về cầu tạo 
phân từ và tính chất của hai loại hợp chất hữu cơichứa nguyên từ nitơ đơn 
giản là amin, amino axit và cầu trúc, tính chất, sự chuyên hoá trong cơ thể 
- của protein — ~ một dạng hợp chất hữu cơ phức tạp và có vai trò là nên tảng 
về cầu trúc và chức năng của mọi sự sống, Khái niệm về cuzim — những 
chất xúc tác sinh học cho' các quá trinh hoá bọc. trong. cơ.thể sinh vật, axit 
_ nueleic có vai trò quan trọng bậc nhất trong Phật động. lớn: của cơ thể 
cũng được đề cập ở mức độ cơ bản. 

Chương 4: Poline và vật liệu polime : 

Nội dụng ` kiến thức trong chương giúp cho. học sinh có uhững khái 
niệm chung về polime: định mghữa, phân loại, cấu trúc, tính chất chung, 
tông hợp polime và các vật liệu polime: chất đẻo, vật liệu cotmpozit, Cao su, 
tơ sợi, keo dán, Đây là các dạng hợp chất hữu cơ được ứng dụng nhiều trong 
thức tiễn và được tông hợp từ các chất vô cơ, bữu cơ cơ bản và đơn giản. 

_ Chương 5: Đại cương về kim loại 

Nội dung kiến thức trong. chương cung cấp cho hợc sinh những kiến 
thức, khái niệm cơ bãn vẻ: 

- Vị trí, tính chất vật, tính chất hoá học chưng của kim loại; 

- - Dãy điện hoá, thể điện cực chuẩn của kim. loại, sự điện phân; 

¬ Ăn mòn kìm loại và chống ăn mòn kim loại; 

ˆ Nguyên tắc và phương pháp: điều chế kim loại. 

Đây là các khái niệm vài kiến" thức đại: cương về kim loại làm cơ sở 
cho việc nghiên cửu các nhóm kim loại cụ thê. - 

Chương 6: Kim loại kiểm ~ Kim loại kiềm: thổ - Nhâm 

Sự nghiên cửu các \ nhóm kim loại kiểm, kim loại kiềm thổ, nhôm được 
thực hiện từ vị trí và cầu tạo nguyên tử, tính - chất vật 1i, tính chất hoá học, 
ửng dụng và điều chế, một số hợp chất quan trọng. của chúng. Từ các kiến 
thức lí thuyết về cấu tạo nguyên tử, đại cương về Kim Toại tạo điều kiện 
cho học sinh dự đoán lí thuyết về tính chất các chất và dùng thí nghiệm 
kiểm chứng các dự đoán của mình cũng, SIM sự: y sy Tra về cát BƠ 
pháp điều chế chúng. 
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mì 


kiến thức về sự ‡ 


LAN: 


các tính chât đượ : : r he cơ sở là nhi tử tích câu trúc piần tử, nhóm 
chức của loại họ phát. Gác nhân ứng đặc trưng được đề cập từ cơ chế đến 


ng ên của phản ứag và giải thích chúng 

1 : © chà t hữu: cơ. Sự nghiên cứu về. ễ các| dãy chất hữu ; 

cơ (hiđrocacbon vỗi dẫn it) sâu sắc, toàn diện-và đi sâu vào bân chất của 

cho học sinh có Ề ỢC b pháp suy luận khoa học đi từ sự phân tích 
ữ bác loại chất hữu cơ để dự đoán tính. chất. của chúng và 

ị cơ sở lí thuyết câu tạo chất hữa cơ để giải thích các 


tính chất hoá học 8i Bậc trưïe chúng. 
3. Chương trì! Ñ hoŠ học lớp 12 THPT (chương trình thí điểm) 
_ Chương hoá tiệc lớp 12 THPT nghiên cứu tiếp tực: một số loại 


M. 


Lắc nhồm lim loại và vấn để vai trò của hoá học: đôi với 
lệ xã 'hốt, mội trường. 


p—Lật 

xứ ức rong chương cung cấp cho học sinh :các kiến thức 
về este, Hợit 2Hà bã rửa. ác bài học trong chương được, Xây, dựng trên 
nguyên tắc từ cản lao piân từ để dự đoán tính chất, Các tính chất dự đoán 
được kiểm chứng" lua nộ du si0g tính chất vật lí và tính chất hoá học. 

- Nội dung mi! thức Kủa mỗi bài học đều chứa đựng nhiều kiến thức đã 
học ở các chương :JMhạU đói Kiến thức về ancol, axit. 'cacboxylic là kiến 
thức nên đề hiểu Em lở eỗi se và từ este để hiểu về lipit,. chất béo. Vì vậy hoạt 
động ôn tập, vận dụng: kiến ức của các chương trước cần. được chú trọng 
thường xuyên gi “choÏ sinh:chủ động trong việc tiếp 'thu kiến thức 
mới. Đồng thời gã HÀ long : Ệ ương còn có. bài, luyện. tập «Mỗi liên. hệ giữa 
hiđrocacbon,, và ¡ tật số Eì uất chứa oxi của “biểrocacbon» 'để hệ thông 

ên: thoá. giữa các loại hiđrocacbởn;` chuyển hoá. giữa 


sai nứ chứa oxi; chuyên. hoá gia một số dẫn 


cũ 


hiđrocacbon' và : 


lÌhohira| 

` Nội dung kết : thức: trong chương giúp học sinh dghiên cứu về khái 
niệm chung và tá loại ¡cadbobidrat, ‹ cầu trúc của từng loại cacbohidrat: 
„ tỉnh bội, xeniulozơ và tính chất từng loại: -cacbohidrat 
đồng phân của a chứng. Cấu trúc của từng loại cacbon- 


4 ị : 
3 1 
đi | | 


ề LÊ ôi hợá học của chúng. Quá trình nghiên cứu này giúp : “ 


An “iđrat có chú ý đến dạng mạch li và mỗi Sên Đ giao cầu trúc phân tử MIP 


Ố ' với tính chất của chúng. 


Chương 3: Aimim—.Amino qxit — Protein ¬ c 

Nội dung kiến thức trong chương. giúp học : sinh: dghiên cứu về cấu tạo. 
phân từ và tính chất của bai loại hợp chất hữu cơ:chứa:nguyên tử nitơ đơn 
giản là amin, armino axit và cầu trúc, tính chất, sự chuyên hoá trong cơ thể 
của prỏtein — ~ một đạng hợp chất hữu cơ phức tạp và có vai trò là nên táng 
về cầu trúc và chức năng của mnọi sự sông. Khái niệm vỀ cnzim — những 
chất xúc tác sinh học cho các quá trình hoá học.tron# cơ.thể sinh vật, axit Ẵ 

_ nueleic có vai trò quan trọng bậc nhất trong hoạt: _ sống của cơ thể 
cũng được đề cập ở mức độ cơ bản: 

Chương 4: Polimne và vật liệu polimne ' 

Nội dung Ô kiến thức trong chương giúp cho học sinh có những khái 
niệm chung về polime: định nghĩa, phân o8. cần trắc, tính chất chung, 
tông hợp polìme và các vật liệu polime: chất dẻo, vật tiện compozit, Cao su, 
tơ sợi, keo dán. Đây là các dạng hợp chất hữu cơ được từng dụng nhiều trong 
thức tiễn và được tông hợp từ các chất vô cơ, Xe -<=ANDskbnB 

__ Chương 5: Đại cương vê ề kim loại 

Nội dung kiến thức trung chương cùng cấp cho lo học sinh những kiến 
thức, khái niệm cơ bản về: 

- Vị trí, tính chất vật 1, tính chất hoá học chung của kim loại; 

-: Dãy điện hoá, thể điện cực chuẩn cùa kim loại, sự điện phân; 

- Ăn môn kim loại và chồng ăn mmòn-kim loại; 

- Nguyên tắc và phương pháp điền chế kim loại. 

Đây là các khái niệm và kiến thức đại cương về kim loại lâm cơ sở 
cho việc nghiên cứu các nhồmn kỉ kbu loại cụ thể. - 

Chương 6: Kim loại ï Kiểm — - Kim loại kiềm thổ - Nhôm 

Sự nghiêi cứu các nhóm kim loại kiêm, kim loại kiểm thô, nhôm được 
thực hiện từ vị trí và cầu tạo nguyên tớ, tính chất vật li, tính chất hoá học, 
ứng dụng và điều chế, một số hợp chất quan trọng của chúng. Từ các kiến 
thức lí thuyết về cầu tạo nguyên tử, đại cường về kim loại tạo điều kiện 
cho học sinh dự đoán H thuyết về tính chất các chất và dùng thí nghiện 
kiểm chứng các dự đoán của mình. cũng như. sự: -ự luận về cát phương 
Bếp điều chế chúng. 
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Chương 7: cả#- Sắt — .— Bằng 
_. Đây lá các kim loại nhóm: và có nhiều ứng dựng trong thựo tiền. Sự 
nghiên cứu các kim loại cũng yêu câu bọc sinh biết vị trí, câu hùnh cÌ: xh clectron 
nguyên tử và sự tạo thàn các trạng thái số oxi hoá của crorm, sắt, đồng và 
: h chất và phương pháp điều chế các kim loại cũng nhử 
các hợp chất quan: t trọng của chứng. Trõ ng chương này của giới thiệu cho 
học sinh biết vị trí | ấu tạo nguyên tử, tính chất ứng dựng Và điều chế của 


Chương 8: Phần biệt một số chất vô cơ. Chuẩn độ dung dịch 

Nội dung. kiến: thức: trong chương giúp học sinh hiểu được phương 
pháp phân tích định tính;như cách nhận biết một. số ion vô cơ (cation kim 
loại và anion) trong dưng dịch và cách nhận biết một số chất khí. Đồng 
thời còn trang bị chơ học sinh những kiến thúc đại cương về phương pháp 
phân tích định lượng hoá học như bản chất và đặc điểm của cáo ph lẽ 
pháp định lượng boá học (phân tích khối lượng và phân: tích thê tích), 
nguyên tắc của các phương pháp chuẩn độ trưng hoà, chuẩn độ oxi hoá ~ 


. khử và các ứng dụng phố biến của các phương pháp đỏ. 


Chương 9: Hoá học và các vấn đề kinh tế, xã hội, môi trường 

Nột dung kiến thức trong chương giúp cho học: sinh có những hiểu 
biết về vai trò cña hoá học đếi với các vấn đề kinh tế (góp phần giải quyết 
các vấn đề về năng, lượng, nhiên liệu, vật liệu cho hiện tại và tương 1a), xã 
hội (góp phần nâng cao ‹ chất lượng cuộc sống như giải quyết vấn đề lương 
thưc, thực phẩm, may mặc: 'và sức khỏe con người). Đồng thời học sinh 
cũng cần hiệu được những tác dụng tiêu cực của các sản phẩm hoá học tới 
- cuộc sông của con người và biết vận dụng một số ở pháp để bảo vệ môi 
trường sống trong cuộc” sống hàng ngày. : 


V.Nh š)A0SIBERIPVIRESS TS CS 
học THẾT 

Từ nội ng và cấu tre chương tinh hoá học THET chuẩn vì ông 

cao ta có một số nhận Xét sau: 

lì Nhận xết khái quát về nội dung và cấu trúc chương trình 

Chương tình hoá học THPT bao gồm hệ thông kiến thúc phô trông, 
cơ bản và nâng cao về các nội dưng. cầu cậu tạo chất, định tật tên Thìn hệ 
thống tuần hoàn các nguyên tổ hoá học, tiên kết hoá học, lí ¡ thuyết về phản 


ứng hoá học, thuyết điện li, các nhóm nguyên tổ A„ B tiêu biểu và có nhiều 
ứng dụng trong mối liên hệ với các lí thuyết chủ đạo ¿ cùng với các loại hợp 
chất hữu cơ quan trọng và các chất hữu cơ tiêu biểu nhất cho mỗi loại. 


Chương trình được cấu trúc bởi các nội dụng kiến thức về hoá đại 
cương, hoá học vô cơ và hoá học hữu cơ. Trong cầu trúc chương trịnh nội 


đụng kiến thức hoá học vô cơ được, xếp : xen kế với tác kiến thức hoá đại - 


cương nhằm cung cấp cơ sở'1í “huyết giúp học sinh hiểu sâu về cầu tạo các 
chất và những quá trình biến đối tính chất các chất vô cơ. Ngoài nội dung 
kiến thức lí thuyết: :chủ đạo: về cầu tạo chất, định luật tuần hoàn c các rg,uyên 
tố hoá học, học sinh được trang bị thêm các nội "đừng 'l thuyết về phản ứng 
hoá học, tốc độ. phản ứng, cân bằng hi học, _ kh: $ư điện lỉ ở các múc 
độ cơ bản vả nâng cao. _ . 

Phần hoá học hữu cơ học, sinh. được "nghiên cứu các vần đề đại cương 
về hoá học hữu cơ, các chất hữu cơ và cùng với kiến thức cầu tạo chất theo 
thuyết -electron, thuyết cầu. tạo hợp chất hữu \ cơ ổã tạo nên cơ sở lí thuyết 
nên tảng cho việc: nghiên ‹ cứn hệ thống, về các loại hợp chất hữu cơ từ đơn 
giản đến phức tạp .về thành phần và cầu trúc phân: từ Các loại hợp chất 
hữu cơ được nghiên. cứu từ hiđrocacbon đến hợp chất hữu cơ chứa một 
nhóm chức, chứa nhiều nhóm chức cùng. loại vã khác loại.. 

Kết thúc. phân hoá học hữu cơ, chương tì ipnh được tiếp nối bằng hệ 
thống kiến thức về đại cương kim loại và các nhóm nguyên: tố kim loại 
nhóm A và nhóm B. Sự sắp xếp này được giải thích bằng các lí đo: 

Nội đung kiến thức ở lớp cuối cấp (lớp 12) nên có cả nội dung kiến 
thức hoá học vô:cơ và hoá học:hữu cơ nhằm tạo 'điều kiện thuận lợi cho 
học sinh hoàn chỉnh kiến. thức của môn học ở 'rức độ cơ bản và nâng cao 
đáp ứng yêu câu thi tốt nghiệp y phê thông, 'đự thì tuyển Vào các trường đại 
học, cao đăng và trung học chuyên nghiệp. Mặt: khác ta cũng có thê xem 
phân hoá học hữu cơ như là một phân ngành hoá học nghiên cứu về các 
dạng hợp chất quan trọng của nguyên tố cacbon. - 

2. Những thay đôi, hoàn thiện và phát triển về nội dung và cầu trúc 
chương trình hoá bọc THPT 

Nhìn chưng, chương trình hoá học THPT đã có những thay đổi đáng 
kể về cấu trúc, nội dung, khối lượng kiến thức. Cụ thể là: 


- Có sự đổi mới trong phân phốt số tiết họé đảm bảo sự hợp H, cân đối. 


giữa số giờ lí -thuyết, luyện tập, thực . hành, theo định hướng tăng 
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cường thực hành luyện tập rên Kĩ rõng cho học sinh. 

- Cá sự đổi mới trong cầu trúc các chương và bỏ sung thêm mộ ột số nội 
dung để đảm bảo tính khoa học hiện đại và thực tiễn của chương 
trình. Ví đụ: với chương trình hoá học lớp 10 đã có những đổi mới 
như: 

+ Chương 1: - Nguyên tử có xem xét thêm về năng bho°g của các 

electron trong nguyên tử, ban nâng cao có thêm khái niệm obitan: nguyên: từ. 

+ Chương 2: Bảng hệ thống tuần hoàn và định. luật tuần hoàn các 
nguyên tố hoá học đã nghiên : cứu dạng bảng đài và xem xét-cả sự biến đổi 
tuần hoàn bán ch nguyện tử, năng lượng ion hoá, ãi lực clectron, độ â âm 
điện... 

+ Chương 3: tiên kết bẻ học có nghiên cửu các đạng liên kết: ion, 
cộng hoá trị, cho nhận,. liên kết kim loại, các dạng mạng tỉnh thể: ion, 
nguyên tử, phân tử, tỉnh thể. kim loại, sự lai hoá obitan, sự, xen phô tạo liên 
kết đơn, đôi, ba... 

Nội dung các: chương khác trong chương trình hoá học lớp 10 và nội 
dung chương trình hoá học ở các lớp khác cũng có những s sự đổi mới 
tương ứng. 

— 3, Chương trình đã chú trọng nâng cao mức độ hiện đại của các kiến 
thức li thuyết cơ sở hoá học chưng để làm cơ sở cho việc nghiên cứu, giải 
thích, dự đoán lí thuyết thể hiện vai trò chủ đạo của lí thuyết, trong toàn bộ 
chương trình. Vỉ dự phư: khái niệm obitan nguyên từ, năng lượng electron, 
sự lai hoá obitan; cầu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, cơ chế phản ứng... 

Nội dung phần lí thuyết được trình bảy.ở mức độ khoa học hiện đại 
phù hợp với cá e yêu cầu của chương trình chuẩn và nâng cao và đảm bảo 
cho học.sinh vận dựng để tìm tôi, nghiên cứu lái sâu tìm hiểu bản chất các 
hiện tượag hoá học. 

4. Hệ §c: nà hố Jidj cay tá tại dục đảm bảo cho học 
sinh có đủ dữ kiện để hiểu, vận dụng cơ sở lí thuyết hoá học chung đề giải 
thích, đự đoán tính chất đặc:trưng. .của các. chất, đồng thời còn có các sự 
kiện để hoàn thiện, mỡ rộng, phát triển nội dung lí thuyết về "khái niệm 
chất và sự biến đôi của chất.. Ví dụ khi. nghiên. cứu tính chất của amoniac 
cố hình thành khái; “li phúc chấn; ban zpBEEIEREISODS 
hoàn thiện khái niệm oxtt.. 
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$. Có sự tăng cường hệ thống kiến thức thực tiên trong nội dung từng 
chương, từng bài học về chất như các nội dung ứng dụng mới của chất, 
những qui trình, phương pháp, sản xuất mới đang áp dụng.. .Đồng thời còn 
có thêm một .số: chương cần thiết như: Cacbon siú€ - công nghiệp silicat, 
Phân biệt một số chất vô cơ, Hoá học với các vẫn đề kinh tế, xã hội, môi 
trường... lỆ 
6. Hệ thông bài luyện tập, thực hành được chú trọng về nội dung, tăng 
cường về số lượng đậm bảo. yêu: cầu hình thành và phát triển hệ thông kĩ 
năng hoá học, k HH. giải quyết. vấn ân để, nghiên Èứu khoa học -hoả học cho 
học sinh. SÀ 
7. Câu trúc đường trình hoá học THPT có tính chặt chẽ, ¡ logic và sư 
phạm... Chương trình được cầu tạo chủ yếu: theo. nguyên tắc đường thăng, 
có một số nội dung có cầu trúc đồng: tâm với chương trình hoá 7 học THCS 
. nhưng có tính chất mở Tộng, phát triển khái niệm trên'cơ sở các kiến thức 
li thuyết chủ đạo (kiến thức lí thuyết cơ sở hoá. học” chung) của chương 
trình. Trong chương trinh có sự sắp xếp xen.kế nhau giữa kiên thức lí 
thuyết với kiến thức về các chất cụ thể, CÓ sự phân.‹ chỉa mức độ khó khăn 
của các nội dung kiến thức lí thuyết vẫn đậm bảo được vai trò chủ đạo của 
lí thuyết, logic phát triển cửa khái niệm và tính vừa 'sức trong hoạt động 
nhận thức của học sinh. hà th : 


VI: Nhận xét đánh giá chung và câu trúc chương, trình hoá học 
phố thông 


Khi phân tích nội dựng và cầu trúc toàn bộ chương tình: hoá học phô 
thông ta nhận thấy chương trình đã được. xây: dựng trên cơ sở các nguyên 
tác đâm bảo tính khoa học, cơ bản, hiện đại, tính thực tiễn, tính sư phạm 
và đảm bảo tính đặc thù bộ raôn hoá học. Sự. đậm kuyil các nguyên tắc này 
được thể hiện như: 

1. Chương trình hoá bọc: phổ thông AaZ xây vn theo một logic 
chặt chẽ, các kiến thức, khái niệm hoá học được hình thành và phát triển 
một cách liên tục, ngày cảng phức tạp tiến sàn đến: những kiến thức, qui 
luật hiện đại. 

Khái dế vẻ chế được nh tàn ừ bi hạ đầu in cle môn học và 
được phát triển đần vẻ các nội dung tính: chất của chất, các dạng đơn chất 
(kim loại, phi kim), các dạng hợp chất (oxit, axit, bazơ, muối) vả các tính 
chất của chúng. Các khái niệm cắu tạo chất cũng được phát triển theo các 
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quan điểm hiện đại của thuyết electron về cầu tạo nguyên tử và các dạng 


tiên kết giữa các nguyên tửi trong phân tử, dạng mạng tỉnh thể, liên kề: 


giữa các phân từ..- ¬ 

Khái niệm về phảnzứng hoá học cũng được hình thành và phát triển 
theo logic chặt chẽ từ khái niệm ban đầu về hiện tượng hoá học đến định 
nghĩa về phản ứng hoá học, loại phản ứng hoá học, các điền kiện xây ra v2 
dâu hiệu của các phản ứng, bản chất,cơ chế, điển biến của phản ứng vô cơ, 
phản ứng hữu cơ... cũng được phát triển dẫn theo các quan điểm hiện đại. 
Cùng với các khái niệm chất hoá học, phân ứng hoá học các khái niệm có 
liên quan cũng được hình thành và phát triển một cách liên tục như khái 
niệm phản ứng oxi.hoá © khừ, axit — bazơ~ muỗi...  ˆ-. 

Như vậy, so với chương trình trước đây chương trình hiện hành đã có 
sự tăng cường tính hiện đại, mức độ lí thuyết của nội đưng. Từ đó mà tầng 
cường khả năng đự đoán lí thuyết, giải thích trong nghiên cứu các kiến 
thức cụ thể và tạo điều:kiện cho giáo viên phát triển được năng lực nhận 
thức, năng lực hành động, khả năng giải quyết vấn đề cho học sinh, đồng 
thời cũng phản ánh được những thành tựu quan trọng và mới mẻ của hoá 
học. Tuy chương trình có sự bỏ sung kiến thức nhưng sử trình bảy của 
sách giáo khoa cũng có sự đổi mới làm cho các kiến thức được trình bày 
một cách rõ ràng, tỉnh giản tạo điền kiện cho học sinh tìm tòi khám phá, 
thu nhận kiến thức vững, chắc và sáng tạo.. pc 

2. Chương trình hoá học phổ thông được xây đựng từ bai hệ thông 
kiến thức về chất và phản ứng hoá học. Hai khái niệm hoá, học cơ bản này 

được hình thành, phát:triển song song và có liên quan hỗ trợ nhau trên cơ 
sở các kiến thức 1£ thuyết cơ sở chung, chủ đạo của chương trình hoá học. 
Khái niệm: phản ứng hoá học được hình thành từ sự nghiên cứu quá 
trình biến đổi cửa chất, các dạng phản ứng hoá học và bản chất của chúng 
được hình thàn‹và phát triển thông qua việc nghiên cứu tính chất các chất 
vô cơ và hữu cơ cụ thể. trong chương trình. - 
Cấu tạo của các chất, ảnh hưởng của các thành phần cầu tạo chất đến 
tính chất của chất cũng được làm rõ thông qua việc nghiên cứu quá trình 
diễn biển của phản ứng hoá học. Nghiên cứu các chất điện li được thực 
hiện cùng với các phản ứng trong dung dịch của các chất điện li... 
- 3, Chương tình-hoá học phố thông được xây dựng chủ -yếu theo 
nguyên tắc đường thẳng, đa số kiến thức, khái niệm hoá học được bình 


bà 


thành một lần nhưng được phát triển, hoàn thiệp dần qua nhiều sự kiện 
khác. Đồng thời có một số kiến thức, khái niệm hoá học lại được xây dựng 
theo nguyên tắc đồng tâm, trình bày nhiều lần đảm bảo sự phát triển dân 
dần các khái niệm trên cơ sở các lí thuyết khác nhau và phù hợp với trình 
độ nhận thức của học sinh Theo tứa tuổi. 

Nội dung kiến thức về cầu tạo- lớp vỏ electrơn trong nguyên tử, L liên 
kết hoá học, H thuyết sự điện H, lí thuyết về phản, ứng hoá học, tốc độ phân 
ứng, cân bằng hoá học...được trình bày một lần, nội dung kiến thức đủ để 
học sinh vận dụng, nghiên cứu các nội dung kiến. thức. trong chương trình, 

Nội dung kiến thức về "phản ứng oxi 'hdá — - khử, bảng tuần hoàn các 
nguyên tố, tính chất của một số chất tiêu biểu như clo, oxi, nhôrn, sắt 
một số hợp chất của chúng được nghiên cứu bai lần có sự S9 Thủ 
triển nội dung, kiến thức giúp cho học sinh nẵm đc đầy. đủ nội dung và 
những nét bản chất của chúng - ÔNG 

4. Sự trình bày các kiến thức trong. chương tình đ đã cô sự kết hợp hợp 
lí phương pháp, diễn dịch và qui nạp. “Trong toàn bộ chương trình, các kiến 
thức lí thuyết cơ sở hoá học chưng (học thuyết, định buật, qui tắc... +}, khái 
niệm về phân ứng hoá học, các nguyên tố vÃ Â các đơn chất, hợp chất của 


' chúng đã được bộ trí, sắp xếp xen ke nhau đã: bảo vai trò chủ đạo của lí. 


thuyết, tính vừa sức và hiện quả của: quá tình riiận thức hoá học và logic 
phát triển của khái niệm. Các nội dung, +iếu thức li'thuyết được bố trí 
nghiên cứu trước làm cơ sở cho học: sình vận dụng trong dự đoán khoa 
học, giải thích các tính chất các: chất và :các hiện tượng hoá học xảy ra 
_ trong thực tiễn. Thông qua việc hình thành, sàng triển các kiến thức mà 
rèn luyện các kĩ năng hoá học cơ bản. 

Như vậy. trang chương trình hoá học phô thông đã có những thay đôi 
nhất định về nội dung, cấu trúc, đâm bảo được các nguyên tắc xây dựng 
chương trình và tuân (theo các quan điểm, định. hướng đổi mới giáo đục 
phổ thông đưa ra. 


§4. ĐÁNH GIÁ VÈ È SÁCH GIÁO KHOA HOÁ HỌC PHỎ THÔNG 


Sách giáo khoa là tài liệu thê hiện một cách eụ thể nội dụng, ; phương 

pháp giáo. dục của từng môn học : trong chương trình | giáo dục. Đối với hầu 
hết giáo viên phổ thông, việc dạy học, kiểm: tra đánh giá theo sách giáo 
khoa (SGX) cũng đồng nghĩa với thực hiện thương trình, Cho. tới Bay 
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"` .a. 


TT amanmnan.. 


“4. ÔÔÔôÔ 


SGK vẫn di liệ chủ yêu để dy và học ở các cắp học ph thông, Do đề 


_ các yêu cầu đổi mới giáo dục phô thông về cơ bản đã được thê biến trong 


nội dưng và phương pháp biển soạn Sách giáo khoa. 


L Vai trò của 'sách L2úo khoa : : 
Sách giáo khoa hay: sách. học sinh tr môn Hoá sc trong nhà trường phố 


_thông có những vại trò chủ yếu sau: 


ng cấp ủp học ni hệ tồng kiến tức, năng cơ bản, Hận đ, 

. thiết thực theo những |qui định:của chương trình ;nôn hoá học phô 
thông. — _ 

- Góp phần kịnhthẳnh tho họ nh những phương pháp họ tập ích 
cục, khả năng tự học, tự nghiên cứ, hình thành và phát triền các kĩ 
năng, phương pháp. nghiên cứu hoá học. 

- Tạo điều kiện chơ học sinh có th tổ ty HỀm tr, tự đánh giá kiến thức 

: kĩ năng, tự khẳng định muịnh đội với muôn học Hoá học, 

- Chuẩn bị cho bọc sinh tiếp tục ! học lên, hoặc vào các trường học 
. nghề, hị hoặc; trực tiếp. Ho động, tham gia. các hoạt động: :của cuộc sống 
xã hội. N 

H, Chức R IPP tị giáo khoa : 

Sách giáo khoa Hoá học có những chức năng chủ yếu nhac 
- Cung cấp những thông tin trọng môn học bao gồm: khái niệm, định 
. luật, qui tắc,, những hiện tượng và những sự kiện... . của khoa học 
Hoá học ở rưúc độ phô thông. 

- Hình thành:và "aờ gi 1í văng thục hình lí nghiện hai ho giải 
các dạng Đài tập hoá bọc, phương pháp học tập, phương pháp nghiên 
cứu khoa học Hơá học, thu thập thông tin và xử lí thông tin... 

- Giúp học Binh có thể tự kiểm tr, tự đánh gộá kết quả bọc lập, tụ Ó 

| mè có những biện pháp cạ thể để ty bỗ sung kiến thức và kĩ năng 

: cho mình;.. -. 

- Giúg Học sinh trý cứ, tham khảo thêm các kiến thức Hoá học. Sách 

hrYBMES 0V IE9MSSPEE CA” có tính thuyết phục cao đối ` 
: đọc: : 


xác, phù bị h 
Ngoài ra, sách giáo khoa còn cễ #hững chức tăng đối với giáo viên 
như: 
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- Nội dung sách giáo khoa là những, qui định về phạm vi.và mức độ 
kiến thức, kĩ năng mà giáo viên cân SH chuyễn tải đến học sinh 
trong mỗi giờ học. : 

- Giúp giáo viên có phương hướng thành: động thích hợp để cải tiến, 
đổi mới hình thức tô chức và phương pháp: say học. 

- Định hướng cho giáo viên trong quá trình biên soạn giáo án, trong tô 
chức, điều khiển các hoạt động, bọc tá v và đáng - học sinh. 


II. Những đỗi mới cũa sách giáo. khoa - ¿R 

1. Những yêu câu đỗi mới sách giáo khoa. 

Với yêu câu đôi mới toàn diện giáo dục phê: thông; những ÿí yêu cầu đổi 
mới sách giáo khoa Hoá học phổ thông đã kỳ ôn các tác £ giả quần tiệt trong 
quá trình biên soạn sách. Các yêu cầu cụ thể 1ä:: 

a_. Bám sát chương trình môn học - ` 

Việc biên soạn SGK trước hết phải căn cứ vào Tục † tiêu giáo đục bộ 
rnôn (yêu cầu về kiến thức, kĩ năng, thái độ); ' quân tr triệ! các định hướng 
đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh. gá tả chương trình đã qui 
định. 

b. Đảm bảo tính kế thừa trong quá trình tư bàn - 

Chú trọng hoàn thiện, phát huy những sài 'điểm. của sách: thí điểm, 
sách giáo khoa đã có trước đây. Khi biện: soạrf cần, nghiên: 'cứu kĩ các SGK 
Hoá học ờ các cấp học để đâm bảo sự phát triển Tiên tục các máng kiến 
thức chủ yếu từ tiểu học, THC5 đến THPT. ề 


e. Có chú ý đến xu thể tiên tiên trong biên soạn, sách se khoa của các 


nước trên thể giới về. các yêu cầu: đảm bảo đây đủ, cụ thể và cân đổi các 
chức năng H luận dạy học từ tho nhận kiến thức tới luyện tập, thực hành 
mg dụng, cùng cố, ên tập, kiểm tra đánh giá. Chú ý:đám bảo sự chênh 
lệch 20% về nội dung và mức độ kiến thức giữa hai; ban của môn Hoá học 
nhằm đâm bảo sự phân hoá, b, phản. ¬ n nề được: Kông Ð trình chuẩn và 
nâng cao. b 

d. Đảm, bảo các tiêu chuẩn cơ bản, tỉnh giản, tí đại; sát thực tiễn 
Việt Nam. Kiến thức đưa vào SGK cần được lửa chọữ theo-các tiêu chuẩn: 
cơ bản, tỉnh giản, hiện đại, sát thực tiễn Việt Nam ệt cận tới trình độ 
của một số nước tiên tiến trong khu vực và trên" lới.. “Kiến thức đưa 
vào SGK phải chuẩn xác, đã được thừa nhận, không cồn là vấn đề đang 


34 


tranh luận. Cần đặc. biệt chú: ¡tới lêy thức có khả X= Mo, b 3c cao, 
coi trọng thực hành, thực nghiệm” Hoá học. 
đ., Đảm bảo tỉnh liên môn sao cho kiến thức các môn bọc bã trợ lẫn 
nhau, tránh trùng, lập, mâu thuần. Mặt 'khác, cần tích hợp các kiến thức có 


ựng các vân đề đang được quan tâm như bảo vệ.môi tường, phòng 


chứa ởi 
chúng tệ nạn xã 'hội....theo nguyên tắc: găn nội: dung của SGK) với thực tiến 


cuộc sống nhưng không làm cho việc học tập trở nên nặng nề. 

e. Tạo điều kiện trực tiếp giúp học sinh: tiếp tục nâng cao năng lực tự 
học và đổi mới phường ,pháp' dạy học. Cần chọn lựa các cách trình nội 
dung thích hợp với đối tưởng; › phù hợp với đặc trưng, bộ môn, tạo, điều kiện 
thuận lợi cho học: 'sinh nâng cao năng lực tự học và giúp giáo viên đổi mới - 
phương pháp dạy học theo hướng tô chức, hướng „ dẫn học sinh chủ động: 
linh hoạt, sáng tạo trong quá { trình thu nhận kì kiến thức. 

£. Đảm bảo yêu. cầu: phân hoá đôi với các đổi tượng học sinh qua việc 
chọn lựa nội dụng. '°bình:thức trình bày của SGK theo hương trình chuẩn, 
nâng cao và ngay, trong từng ‹ cuốn SGK. 

g. Đảm. bảo Các yêu càn về văn phong đặc trưng của SGK mỗi môn 
học. Ngôn. ngữ sử dụng. trong SGK phải trong sáng, để Hiểu đối với học 
sinh ở mọi vùng/hiền. Các câu, chữ được viết ở dạng chuẩn mực, đơn trị 
tránh hiện tượng 'có. thê hiệu. theo nhiều "nghĩa khát nhau; Cơi trọng cả 
kênh chữ và kê¿h: hình. Kinh bình trước hết phải góp phần tích cực vào 
việc nhận thức” Và: :phát triển tư đuy của học sinh, không lv cỏ ý nghĩa - 
mính hoạ kiến thức. Ho 

h. Chú ý tốt 'đặc điểm - Tứa tuổi học sảnh ` và điều kiện dạy học cụ thê 
của các cấp học... .Với học sinh THPT ham hiểu biết, đồ trình độ tư duy phát 
triển, đã hình thành và phát triển các kĩ năng học tập, thói:quen tự học từ „ 
_các lớp dưới và ngày! tcàng. có điều. kiện thu thập thông tin đa dạng và 
phong phú- Họế sinh. THƑPT còn được tổ chức học theo từng ban-và cô các 


. chuyên đề tự chọn nhằm đáp ứng năng lực và nguyện: vọng của: cá nhân. 


Ngoài ra cũng, cần chữ Ý . đến sự p hát +uiên không đồng đền về kinh tế, xã 
hội dẫn đến sự khác biệt nhật định về' tình độ học sinh của các vùng miền 


khác nhau. ...... 

2. Những đỗi. mới ¡của sách giảo' khoa Hoá học phố thông 

Sách giáo khoa hoá học phô thông hiện hành đã có nhiều đổi m Tới SO 
với sách giáo khoa trước đây. Cụ thể là: 


a. Đôi mới về trình bày 
Sự trình bày của SGK Hoá học phô thông có sụ kết hợp cân đối vệ tư 


liệu, thông tin trọng mỗi bài học dưới. dạng kênh chữ và kênh.hình, trong 
đó kênh hình được coi trọng hơn về số lượng Và chất lượng, 


Sự trình bày. của mỗi chương theo thứ tực: 


+i1 y centp ieirb0k cu Dục nhu tik đổ 


dưng chính của chương, tóm tắt những nội đụng cơ bản của chương, 

+ Thứ tự các bài học trong chương. "`. x 

+ Cuối chương là các bãi luyện tập chằm giúp bọc sinh cũng cổ rưững 
kiến thức; 'kĩ năng cơ bản của chương, Ti 

+ Kết thúc một số: 'chương còn có bài. thực hành nhằm rèn luyện kĩ 
năng thực hành: hoá học, hình: thành và Lư triển phương pháp 
nghiên cứu hoáhọc - 

Sự trình bày trong mỗi bài học theo thứ tự 

- Số thứ tự bài học, Sồ đế dành co bãi họ sên ti bọc 


sẽ Mục tiêu của bài học: bao gồm những + yêu cầu về kiến thức, kĩ năng 


ở các mức độ hiểu, biết, vận. đụng mà học sith phải đạt được. 

- Những nội dung chính của bài. học được. trình bày theo các đề mục 

nhằm cung cấp các tư liệu, thông tin cẩn tim'kiếm cùng với các 
phương pháp nhận thức, phương chấp tiếp. cận thông tin nhằm phát 
huy tính tích cực học tập của bạc sinh: Nội dung học tập được thể 
hiện đưới dạng kênh chữ gồm các đề mực, các câu hỏi, các thí 
nghiệm, bài tập... và các kênh hình gầm các hình ảnh mô tâ dụng cụ 
thí nghiệm, sơ đô, biểu đỏ, biểu bảng,. tranh, ánh... .để học sinh quan 
sát, phân tích, tìm tòi thu. nhận. kiến thức, Kênh hình được coi ¡ trọng 
hơn về số lượng và cbất Ì lượng... : 

- Bài tập cho mỗi bài học thường có từ 4 đấu 8 bài để học sinh luyện 


tập vận dựng các. kiến thức thu được sau raỗi bài học. Các bài tập. 
chọn lựa đã đa dạng. về loại hình như trắc nghiệm khách quan, tự. 
luận, bài tập định tính, định lượng... và ở các mức độ nhận thức - 


khác nhau cho các đối tượng học sinh. cày, 

- Mật số bài học có thêm phần tr liệu học tập nhằm bổ sung, hoàn 
thiện kiến thức, kĩ năng trong bài. học và góp phần giảm tải nội dung 
cho bài học, đồng thời Còn: Bây Tứ EIXE222)2818006 học sinh. „ 


, 
_  _Ằ — 


b.. Về hình thức trằnh bày: . ý 

' Sách được in theo khô lớn 17 x 24 cm tạo điều kiện tăng lượng thông 

__ tin cho các bài học, cách thê hiện các nội dung bố cục trong toàn cuỗn sách 
và trong từng bài học.: ` " 


Màn sắc sử dụng:trong cuốn; sách hài hoà, đẹp đã làm tăng tính hấp 


dẫn cho người học. Các sơ đồ bằng hình ảnh, các hình vẽ mô tả thí nghiệm _ 
hoả học trong bài học, đều có hình ảnh rõ nét với nhiều mài sắc đẹp, hài 


hoà giống với thực tê, các hiện tượng diễn ra trong thí nghiêm đã thu bút 
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được sự chú ý của học sinh. , ; 
Trong bài học, các:đề mục, phân tư liện, phần tóm tất cuối bài học 
được sử dụng các cỡ chữ phù hợp, rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
đọc, ghỉ nhớ nội dưng kiến thức quan trọng của bài bọc. 
c. Nội dung kiến thức trong sách giáo khoa Hoà học 
Mội dung các kiện thức tho, học trong chương trình được trình bảy 
trong SGK dưới đạng›các loại bài học: hoá học như: bài học vệ các học 
- thuyết, định luật hoá bọc-và bình thành khái niệm ; bài học nghiên cứu tính 
' chất các nguyên tố, đơn chất, hợp chất vô cơ và hữu cơ quan trọng ; bài 
_ học luyện tập, tổng kết kiến thức ; bài học thực hành hoá học. Nội dung 
kiến thức cho các bài được trình bảy đây đủ, cụ thê đưới dạng các thông 
tin, bảng số liệu, sơ đề... : 

Các bãi luyện tập được trình bảy gồm hai phần: phận kiến thức cần 
nhớ được tóm tất dưới dạng: bảng tổng kết hoặc sơ đề, các nội dựng chính 
nhằm giúp học sinh cùng có: kiến thức. Phần bài tập gồm một số dạng bài 
tập rèn luyện kĩ năng Vận dụng kiến thức, giải các dạng bài tập hoá học cơ 
bản, nậng cao trong giờ luyện tập... | 

Các bài thực hành giúp học sinh rèn luyện các kĩ năng: tiến hành các 
thí nghiệm đơn gián, :quan sát và mô tả đây đủ các hiện tượng trong thí 
nghiệm, vận dụng kiến thức giải thích hiện tượng và rút ra những nhận xét, 
kết luận và từ đó hình: thành dần các kĩ năng nghiên:cứu khoa học hoá học. 
Nội dựng các bài thục: hành đều drình bày đủ cách tiền hành các thí nghiệm 
trong bài và yêu cầu quan sát, mô tả, giải thích, viết báo cáo thí nghiệm 
cho mỗi bài thực bành. .. | 

Bài tập Hoá học được trình bày trong mỗi bài học có số hượng vừa 
phải, đa đạng và có sự phân hoá về mức độ nhận thức, cụ thể gồm: 

-~_ Bài tấp trắc nghiệm khách quan định tính và định lượng 


S7 


-. Bài tập tự luận định tính và định lượng '  ' 

- Bài tập thực nghiệm, có nội dung thực hành, thí nghiệm hoả học 

- Bài tâp có sử dụng hình vẽ, sơ đô, mô bình... 

- Bài tập có nội dung gắn với thực tiễn, đời sống 

Các dạng bài tập này đều được chọn lọc. đảm: bảo tính khoa học, cơ 
bản, thực tiến và có các bài tập đành cho học nh tnng bình, bài tập nâng 
cao đành cho hóc sinh khá giỏi. ' 

Như vậy sách giáo khoa hoá học phổ thông, đã có š những đôi mới đáng 


kê về cách trình Bảy, hình thức và nội dung, đề đáp ứng được yêu cầu đôi . 


mới toàn điện giáo dục phô thông từ mục : tiên, nội dụng, phương pháp và 
phương tiện dạy: học Hoá họ. 


_Ñn 
HN, 


CÂU HỎI THẢO LUẬN : 


1. Trình bày các nguyên tắc xây dựng chương ti‹h hoá học phố thông 
hiện hành. 

2. Những định hướng đổi mới trong xây: thả sụm ương trình, sách giáo 
khoa hoá học THCS. VN h , 

3. Phân tịch nội dung, cấu trúc và những nhận xét đánh giá về chương 

_ trình hoá học THC§. 

4. Những điểm mới trong nội dung và câu trúc. cường trình hoá học 
THCS. 

5. Những quan điềm, định hướng xây dự ng V và ä phát triên bị du Dng: tiấi hoả 
học THPT chuẩn và nâng cao. 

6. Phân tích nội dung, cầu trúc và những nhận xét đánh giá về chương 
trình hoá học trung học phổ thông. : 

7. Nhận xét, đánh giá tổng quát về nội dung, cấu 'trúc, sự : đối mới, khối 
lượng kiến thức, . tính giáo dục và tỉnh sư Khen của toàn bộ chương 
trình hoá học phê thông hiện hành. 

8. So sánh nội dùng kiến thức của chương tình hoá học TH chuận, và 
nâng cao. 

9, Phân tích vai trò, chức năng và những đổi n mới ïi của: sách giáo khoa, boá 
Đợt phê thông hiện hành. : 
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ượ | Chương rà 

'HÌNH THÀNH CÁC KHÁI NIỆM HOÁ HỌC 

'MỞ ĐẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 
`` TRUNG HỌC CƠ SỞ ` 


- Chương trình hoá học trung học cơ sở là chương tỉnh mở đầu cho 
môn học Hoá học có nhiệm vụ hình thành các khái niệm: hoá học cơ bản, 
quan trọng đầu tiên giúp cho học sinh có cơ sở để nghiên cứu hệ thông 
kiên thức hoá học tropg töản bộ chương trình hoá học phổ thông và tiếp 
tục nghiên cứu sâu về hoá học Nhiệm vụ này cực kì quan trọng vì hình 
thành khái niệm hoá học là một trong những vấn đề trọng tâm của lí luận 
dạy học bộ môn. _ : 

§1. NỘI DỤNG CÁC KHÁI NIỆM HOÁ HỌC MỞ ĐẦU 

1. Ý nghĩa, tầm quan trọng. của việc. hình thành các khái niệm boá 
học mở đầu : ` 

Mỗi một ngành khoa học đều được hình thành từ các khái niệm cơ 
bản, ban đầu của nó. Sự lĩnh bội trí thức chính là quá trình thu nhận kiến 
thức từ những khái niệm. hợp thành của ngành khoa học đó. Do đó quá 
trình dạy học hoá học ở trường phô thông chính là quá trình hình thành các 
khái niệm hoá học cơ bán giúp cho người học có những kiến thức cơ sở 


-_ ban đầu để có thể tiếp tục nghiên cứu, học tập hoá học ở những mức cao 


hơn. Chương trình hoá học THCS bao gồm cáo khái niệm cơ bản, quan 
trọng đầu giên của'bộ môn hoá học. Đây là các khái niệm cơ sở, cơ bản 
nhất mà thiếu nó người học không thể tiếp thu được kiến thức trong toàn 
bộ chương trình hoá học phổ thông cũng như việc nghiên cứu các nội dung 
có liêa quan đến hoá học. _ ` SgÃ 

Vì vậy việc hình thành các khái niệm hoá học mở: đầu là nhiệm vụ 
trường THCS. Cụ thể là: : - 

1. Giúp học sinh nắm được các quan điểm, học thuyết, định luật boá 
học đầu tiên về các chất, cầu tạo chất và sự biến đổi của chúng. Các kiến 


_quan trọng có ý nghĩa đức trí dục to lớn đổi với việc dạy học hoá học 
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thức này là những kiến thức cơ bản nhất không thê thiểu được trong quá . 


trình học tập và nghiên cứu hoá học. 


Sự hình thành các khái niệm, bạn đâu về chất họá học, dấnyêy jn 


tử, nguyên tô hoá học và các đạng tồn tại của nguyên tố hoá học (đơn chất, 
hợp chất) giúp học sinh có được nhũng nhận thức tạn đầu về chất hoá học 
và thành phần cầu tạo của chất. - - 

. Hình thành các khái niệm đơn chất, hợp chất vệ các loại ân chất (kim 
loại, phi kim), hợp chất vô cơ (oxit, axit, bazơ, muỗi), các loại hợp chất 
hữu cơ cơ bản, quan trọng, 'giúp học sinh nến được, các loại chất hoá học 
và có cái nhìn đúng đắn về thế giới tự nhiên. đa dạng, phong pi phú và luôn 
luôn biến đổi theo các qui luật xác định. n NG 

Hình thành khái niệm phản từng hoá học từ những hiện tượng hoá học 
giúp học sinh hiểu được đạng vận động hoá học của vật chất trong thể giới 
tự nhiên đó là sự biến đổi của các chất hoá học. Bản chất của sự biến đổi 
các chất là sự biến đối pm tử của chúng tạo ra' những chất mới theo các 
qui, luật bảo toàn nguyên tố, bảo toàn khối lượng: các chất, 

Từ việc nấm vững các khái niệm bạn đầu về € chất và sự biến đổi của 
chất học sinh hiểu được ý nghĩa của thôn học, trả lời cho câu hỏi Hoá học 
là gì? Phương pháp nghiên cứu các chất hoá học và từ đó mà rút ra những 
phương pháp học tập, nghiên cứu hoá học. -... 

2. Thông qua sự hình thành các khái niệm hoá học cơ bản về chất, sự 
biển đổi chất mé giúp học sinh nắm được ngôn ngữ hoá học và có kĩ năng 
sử dụng chúng trong quá trình nghiên cứu hoá. học phổ thông. 


Từ sự hình thành khái niệm nguyên tố: “hoá học mà kiến thức ban đầu 


về ngôn ngữ hoá: học được hình thành qua bệ thông kí hiệu boá học và ý 
nghĩa của chúng. Từ đó má các kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hoá học được 
hình thành, phát triều và rèn luyện trong các bài học hoá học phô thông. 

Sư hình thành khái niệm đơn chất, hợp chất mà kiến thức về công thức 


hoá học, ý nghĩa định tỉnh, định lượng của 'công thức hoá học được Xác. 


đỉnh. Khái nệ n hoá trị là cơ sở để hình thành qui trình thiết lập công thức 
hoá hoc của hợp chất theo hoá trị của các nguyên: tố trong hợp chất. Từ tên 
gọi các nguyên tổ, các chất mâ danh pháp hoá 2 hức được ĐẾ DẠNG và phát 

triển, hoàn thiện dân. 
Sự bình thành khái niệm phản ứng _, và mô tả quá trình sẽ 
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hoá học là: cơ sở để. hình thành khái niệm 
bước lập phương trình hoá học. Phương trinh 

hoá học là phương tiện, ngôn ngữ hoá học đề.mô tả sự biến đôi của các 
chất hoá học. Như vậy phương trình hoá học được đùng để mô tả tính chất 


hoá học của các chất.và sự thiết lập phương trình hoá học được đựa trên cơ 
sở của định luật bảo toàn khối lượng, kí hiệu và công thức hoá học. 

- Các qui định về ngôn ngữ hoá học ban đầulà cơ sở để phát triên tiếp 
tạc trong quá trình nghiên cứu các nội dung lí thuyết, các chất hoá học cụ 
thể cũng như các nhỏm nguyên tổ cả trong chương trình THPT. 

3. Quá trình hình thành/các khái niệm boá bọc đần tiên giúp học sinh 
hình thành năng lực nhận thức, phát triển tư duy, nắm được các thao tác tư 
duy quan trọng: phân tích:~ tổng hợp, khái quát hoá, so sảnh và các 
phương pháp hình thành các phán đoán mới như: qui nạp, điển dịch, loại 
suy... được sử dụng trong nghiền cứu hoá học. 

Trong quá trình nhận thức, hình thành các khái niệm hoá học học sinh 
được rèn luyện các thao tác từưi duy khi phân tích các đấn hiệu, nội dung 
của khái niệm rồi tông hợp các dấu hiệu chung, bản chất để khái quát hoá, 
nêu kết luận, định ngiúa của các khái niệm đó. Khi vận dụng các khái 
niệm thu nhận được học sinh phải tiền hành các thao tác tư đùy so sánh, 
suy diễn, loại suy để tìm tôi khám phá, giải quyết các vấn đề học tập và 
thực tiễn. _-. ĐỆ : 

Các thao tác tư duy, phương pháp phán đoán được hình thành và phát 


ứng bằng các kí hiệu; công th 
phương trình hoá học; các bứớc 


triển một cách tích cực khí; vận đụng các quan điểm lí thuýết, các định luật 
hoá học cơ bản để giải thích các vấn đề học tập, sử dụng ngôn ngữ hoá học 
trong học tập, nghiên sứu hoá học như: - ¬ 
~_ Vì sáo các chất được bảo toàn trong phản ứng hoá học? : 
- Vì sao từ hai nguyên tổ hoá học có thể tạo ra các hợp chất khác nhau, 
có tính chất Khác nhau? ˆ .. . 
-_ ~_'Vì sao số loại nguyên tử lại ít hơn nhiều so với số loại phân tử? 
__. Sử dụng ngôn ngữ hoá học trong việc mô tả cầu tạo nguyên tử, cầu tạo 
phân từ, sự biến đổi của chất giúp học sinh phát triển tư trừu tượng và khái 
quát trong righiên cứu hoá học thông qua mô hình, sơ đề... 
Như vậy tư đuy. hoá học, năng lực nhận thức của bọc sinh được hình 


thành và phát triển dần trong quá trình hình thành các khái niệm và sử 
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dụng ngôn ngữ. hoá học. 

4. Thông qua việc hình thành các khái niệm hoá học mà giúp học sinh 
hình thành, rèn Tước kĩ năng hoá học, kĩ.xảo Thực, hành th nghiệm hoá 
học như:- 

-Kisăng ien điện tong thí nghiện, đ, mô hình, tranh vẽ), 

mô tả, giải thích hiện tượng hoá học. . 

Sự hình thành các khái niệm hoá học thông quae các sơ đồ, mô hình, 
thí nghiệm hoá học hoặc dùng thí nghiệm ‹ đề làm rõ các nội dung của 
khái niệm, định luật hoá học là cơ sở hình thành kĩ năng quan sát, 

mô tả, giải thích các Su “ong thí, aghiêm,, hiện tưzng hoá học 
trong thực tiễn. - 

_~ Kĩ năng tiến hành các tháo † tác thí nghiệp: hoá học cơ bản như: sử 
dụng, bảo quản hoá chất, sử dụng các: thiết bị, dụng cụ. hoá học phỗ 
thông, cơ bản, đảm bảo an toàn, thành công, và bảo vệ môi trường. 
Các kĩ năng này được hình thành-qua việc quan sát, tiền hành các thí 
nghiệm hoá học trong bài học, bài thực ‡ bành hoá học. 

- Kĩ năng tính toán hoá học theo công: thủ phương trình hoá học 

cũng được rèn luyện làm cơ bryện gật xe. ‡3 ng các dạng 
bài tập hoá học cơ bản. 5/4 ca củng 


Như vậy thông qua các Con đường hìni tình thành: :khát. niệm. hoá: học ban 


đầu và việc hình thành, rèn luyện các kĩ năng, hoá. Ôn cơ bản mà học sinh 
nắm được phương pháp nghiên cứu, học tập hoá: học: 

5. Sự hình thành, nắm vững và vận dụng các khái niệm hoá học mở 
đầu còn có ý nghĩa nguyên tắc trong việc Hình thành thế giới. quan đuy vật 
biện chứng. cho học sinh, gi1p học sinh cổ Cơ-SỞ để hiểu đứng đán về thế 
giớt vật chất và sự biến đôi, vận động của tự nhiên. Thông qua các tư liệu, 
kiến thức về lịch sử hoá học học sinh sẽ hiểu: được! 'ttuộc đầu tranh giữa chủ 
nghĩa duy vật và duy tâm, giữa khoa học hoá: học và. tôn giáo từ đó mà 
hình thành thế giới quan khoa học có nhận: thức đứng đân, biện chứng về 
-thế giới tự nhiên zuà có thái độ tích cực trong, việc: Nhờ vệ thiên nhiên, môi 
trường bằng các phương pháp hoá học. cân 

. Như vậy việc hình thành các khái:hiệm: “hoá. chọc mờ. đầu trong 


chương trình hoá học THCS có ý kư: tơ. lớn về: trí đục, đức dục ` và phát 


triển học sinh. 
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.: Đặc điểm các khẩi hiệm mở đần trong chương trình hoá học 
_ trung học cơ sở 
I..Rệ thống khái niệm. .woổ, "học mở đầu 
Các khái niệm hoá học mở đầu được trình bày chủ yêu trong Thinng 
trình hoá học lớp 8: trường THCS bao gồm các khái niệm cơ bản, quan 
trọng như: 
- Khái niệm chất, nguyên: từ, nguyên tổ hoá học, đơn chất và hợp 
chất, phân tử, công thức hoá học, hoá trị. 
.- Sự biến đôi chất, phân ứng hoá học, phương trình hoá lực và các 
loại phản ứng hoá học. (hoá hợp, p hân hủy, thể, oxi hoá ~ khử). 
- Mol, dì khối chất khí và tính toán hoá học. : 
~ “Tỉnh chất các loại hợp. chất: oxit, axit, bazơ, muối. : 
- Tính chất các đơn chất: kim loại, phi kừu và bảng tuần hoàn các 
nguyên tổ hoá. học.. _. 
~ Dung dịch, độ tan, nồng độ dung địch, pha chế dung dịch. 
- Khái niệm chất hữu cơ, một sô sẽ lúđrocacbon, dẫn: xuất hiđrocacbon, 
khái niệm pölime và một số polime.. 
Các khái niệm cơ bản này-:iêu th bể hiện nội dung của hai khái niệm cơ 
bản nhất và cũng chính là: đối tượng nghiên cứu của hoá học đó là khái 
niệm chất và phân. ứng hoá học. = 


2. Đặc điểm của các kh đi F niệm hoá học Ấy 

a. Nội dụng của. một. số khái niệm hoá học cơ bản, quan trọng đã tạo 
nên quan điểm của học thuyết;nguyên từ - phân tử về cấu tạo chất như: các 
chất do các phân †: tŠ, nguyên từ câu tạo nên; nguyên từ trung boà điện và 
không thay đội: trơng phán ứng hoá học côn phân tử bị phân chia, tỉnh chất 
các chất phụ thuộc Vào thành phần cầu tạo. niên phân tử của chất.. Các quan 
điểm này cũng được bổ sừng thêm một số nội dưng của thuyết electron về 
cấu tạo nguyên tửi (Nguyên tử gồm hạt nhân. (tạo. bởi proton và nơtron) 
mang điện tích đương v và vỏ tạo bởi một kiảu nhiều electron mang điện tích 


^ 


Các quan. điểm lí thuyết:này cùng với định h tuật bảo. toàn khối lượng, 
thuyết cầu tạo hợp chất hữu cơ đã tạo nu cơ ở í thuyt của chương tảnh 
.hoá học THCS. : 

b. Nội dụng các khái niệm hơá học cơ bản mỡ đầu về cầu tạo chất từ 
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các hạt vì mô (p, e, n) cầu tạo nên nguyên từ, phân tử và chất nên có tính 
trừu tượng, khó đối với học sinh. Đề nắm vững các khái niệm này đời hỏi 
học sinh phải có khả năng tư duy trừu tượng mới có thể hiểu đúng về 
chúng. Các khái niệm này thường được hình thănb: bằng con đường suy 
luận thông qua các tư liệu, các dấu hiệu, hiện tượng của quá trình biến đi 
các chất. 

Khái niệm nguyên tử, nguyên tố, hoá trị, moi... về các hạt vậi chất 
không nhìn thấy được đồi hỏi học sinh phải'có sự tưởng tượng để bình 
dung ra sự phân bố của proton, nơtron, clectron trong nguyên tử hoặc sự 
liên kết của 2 nguyến tử hiđto với ï nguyên tử oxi để tạo ra phân từ nước. 


Như vậy sự hình thành những khái. niệm Yề các, hạt vĩ mô được thông Mì 


qua sự hình dung tưởng tượng của học sinh sẽ phụ thuộc. phiêu vào cách 
mô tố của t ện, ca gián tiêu vã các tÖpsg HỂnyCQỒ gen đợc sử 
dụng. 

e. Một số khái niệm, kiến thức hoá học mở: đần. còn được hình thành từ 
các hiện tượng thực tiễn: cụ thể hoặc từ các. kiến thứu của các môn khoa 
học khác như vật lí, sinh học và được: hoàn thiệu đần trong quá trình 
nghiên cứu các chất, các nguyên tố hoá.học-cụ; xhê Xà: các khái niệm khác. 

- Khái niệm chất được hình thành từ khái niệm vật thể, vật liệu và được 
hoàn thiện đần qua các bài nghiên cứu về các. chất, nguyên tô hoá học cụ 
thể như oxi, biđro, nước, một số kim loại, phi kim 

d. Thuyết nguyên tử phân tử cùng với: .định mật bảo toàn khối lượng, 
qui luật biến đổi tính chất các nguyên tế trọng. bảng | tuần hoàn, thuyết cầu 
tạo các chất hữu cơ đã tạo nên cơ sở lí thuyết của chương trình hoá học 


trung học cơ sờ, Cơ sở lí thuyết này chỉ giúp học sinh nấm được khái ‹ 


niệm, hiện tượng hoá học ở raức độ cơ bản, ban" “đầu để giải thích hiện 
tượng, biến đổi hoá học, tính chất các chất trên. cơ ; sở thành phân phân tử 
các chất: Những cơ sở lí [ thuyết này chưa đủ điệ kiện để giúp học sinh 
nghiên cứu, giải thích các hiện tượng hoá học: một, HàNG: SH chặt chế 
đi sâu vào bản chất hoảhọccủa chúng. - thà 

Học sinh chỉ công nhận thành phần Xác. định: của các chất mà không 
giải thích được các nguyên tử trong phân tứ. liên kết với nhan như thế nào, 
vì sao các nguyên từ lại kết hợp được với nhau và chỉ theo một tỉ lệ xác 


định hoặc vì sao có nguyên tổ có nhiều . trị còn. có: Ó:nguyện tổ chỉ có một - 


hoá trị.. 
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Như vậy chương. trình' hoá học THCS nhằm cung: cấp cho học sinh 
những khái niệm hoá học ban đầu, cơ bản nhất để học sinh có thể nghiên 
cứu:hoả học, giải: thích hiện tượng hoá học ở mức độ ban đậu trên. cơ sở 
thuyết nguyên tử-phần bà vả tích lũy tư liệu để tiếp tục- nghiên cứu toá học 
ở THẾ, W2 _ ị 


'IL Nội dung: khái. niệm chất và phân ứng hoá họt được hình 
thành trong chương trình hoá học (rung học cơ sở 


. Nội đung chương trính hoá học THCS có nhiệm vụ hình thành khái 
niệm chất và sự biển đổi chất cùng với các kĩ năng: Sung: cứu tính chất 
của chất và mô tả chất. ỉ : 

_ 1, Khái niệm chất : 

Khái niệm chất được nghiên cứu ngay từ bài học đầu tiên của chương 
trình hoá học lớp 8 THCS. Nội dưng của khái niệm chất được hình thành 
dần qua. các bài bọc của toàn bộ chương trình. Nội dung khái niệm chất 
bao: gảm: : 

a. Sự tôn tại của chất trong tự nhiên 

Bài học chất lớp § THCS với câu hỏi chất có ở đâu sẽ giúp học sinh 
hiểu được các chất hoá học có trong các vật thể quanh ta trong thế giới tự 
nhiên, trong cơ thêngười, động thực vật. 

. Chất có thể tồn tại ở dạng tỉnh khiết hoặc ở dạng hỗn hợp với các chất 
khác. Chất tịnh khiết có có những tính chất xác định, hỗn hợp chất không có 
tính chất xác định và dựa vào tính chất của các chất trong hỗn hợp mà cỏ 
thê tách chúng: 'khôi hỗn hợp bằng các phương pháp. vật H (lọc, chiết, 
chưng cất) hoặc bảng phương pháp hoá học. 

; Dung dịch lä; một, dạng tồn tại của hỗn hợp chất. Nội dưng. -cụ thể của 
nó đã được nghiên:cứu trong chương đừng địch (lớp 8 'THCS) với. các khải - 
niệm cơ bản của nó như: dung dịch, -đũng môi, chất tan, độ tan, nồng độ 
dung địch, pha chế đụng dịch... 

b. Tính chất địa chất và phương pháp nghiên cứu tính chất các chất 

Nghiên cứu nội dưng tính chất của chất: (bài chất lớp 8 THCS) học 
sinh hiểu được mỗi chất đều có những tính chất nhất định và được phân 
chia thành tính chất vật lí và tính chất boá:học. 

Những tính chất vật lí của chất là: trạng thái tồn tại, màu sắc, mùi vị, 
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tính tan, nhiệt độ B chảy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng, tính dẫn điện, 
'dẫn nhiệt.. . tính chất hoá học của: chất là khả năng biến đổi thành chất 
khác của chúng. Các nội dung này được rninh hoạ và làm phong phú dân 
qua các bài học nghiên cứu tính chất của các loại chất hoá. học. cụ thể trong 
toàn bộ chương trình 

Khi trả lời cho câu hỏi làm thế nào đề biết được tính chất của các chất 

học sinh sẽ được trang bị về phương. pháp. nghiên cứu các chất. Đây là 
phương pháp nghiên cứu ban đầu và cơ:bản nhất trong nghiên cửu hoá học 
đồng thời cũng là các kĩ năng hoá học cơ bản. cần rèn luyện cho học sinh 
trong suốt quá trình nghiên cứu hoá: học. Đó là bạ phương, pháp cơ bản; 
- Quan sát chất để nhận ra một số tính chất: vật lỉ bên ngoài của chất 
như trạng: thái hay thể (rắn, lỏng, khí), màu sắc, mùi... 

- Dùng đụng cụ đo đồ xác định một số nh chất tát lícủa chất mà họ 
sinh đã được trang bị trong môn vật l lớp 6 như đọ nhiệt độ sôi, 
nhiệt độ nóng chảy, khối lượng riêng. 

- Làm thi nghiệm. để nghiên cứu tính tan, tính đẫn điện, dẫn nhiệt và 
các tính chất hoá học của chất, 

Thí nghiệm hoá học là phương pháp nghiên - cửa đặc thù của môn học 


hoá học. Thí nghiệm hoá học được dùng đề nghiên cứu tỉnh chất hoá học - 


của các chất, để minh hoạ, kiểm chứng các qui luật lí thuyết, các điều dự 
đoán. lÍ thuyết giúp cho giá sinh nấm kiến thức VỮNG chắc và hứng thú 
hơn. 

Các phương pháp lùng cứu này được hoàn thiện, củng cô và hình 
thành kĩ năng, kĩ xảo (hông qua các bài nghiên cứu các chất cụ thể, bài 
thực hành, giải các bài tập thực ng ghiệm... 

Khi trả lời câu hỏi việc hiệu biết về tính chất của. chất có lợi gì sẽ giúp 
học sinh hiểu được thi lợi của việc nghiên cứu tính chất của chất, vai trò 
của hoá học đối với nên kinh tế quốc đân và hình thành phương pháp tư 


duy trong nghiên cứu hoá học. Sự suy luận trên cơ sở mỗi liên hệ tính chất 


của chất với ứng dụng, bảo quản, phân biệt, điều chỗ chúng luôn được sử 
dụng như là phương pháp học tập môn học. . 

c. Thành phần: -cầu tạo các chất 

Nội dung này của khái niệm chất được hình thành qua các khái niệm 


- Các loại hạt vì mô cầu tạo nên: nguyên tử th tin celectron, nơtron 
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- Nguyên tử: hạt vậ ch vô cùng ỏ, trung hoà vê điện, câu tạo nên 
các chất ˆ - sa 

- Nguyên tô hoá học: tập hợp các nguyên tử cùng loại, e cùng số 
proton trong hạt nhân ` 

.~ Phân tử: hạt đại điện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với 
nhau và thể hiện đây đủ tính chất hoá học của chất \ 

Từ các khái niệm này học sinh hiểu được chất bao gồrn các phân tử 
hoặc các nguyên tử. Các phân tử do các nguyên tử của các nguyên tố hoá 
học cùng loạt hoặc khác, nhau liên kết với nhau. Nguyên tử được cầu tạo từ 
các loại hạt cơ bản là proton,, nơtron và electron. 

Như vậy các chất khác nhau đều được tạo ra từ ba loại hạt cơ bản, 
chúng chỉ khác nhậu về số lượng, cách sắp xếp trong nguyên tử và cách 
liên kết của các nguyên tử các nguyên tổ trong phân tử. Số lượng nguyên 
tử các nguyên tổ` “trong phân tử được xác định bởi khái niệm hoá trị của 
nguyên tô. Hoá. thí của nguyên tô (hay nhóin nguyên tử) là con số biểu thị 
khả năng liên kết? của nguyên tử (hay nhóm nguyên từ) này với nguyên tử 
của nguyên tố khác. Hoá trị tủa nộ t nguyên tổ được xác định theo hoá trị 
của H chợn làm đơn vị và hòá trị của O là hai đơn vị. Các nguyên tử của 
các nguyên tô kết hợp với nhan tạo ra phân tử các hợp chất phải theo đúng 
hoá trị của chúng và mỗi hợp chất chị có một công thức hoá Học nhất định. 

Mỗi mẫu chất đều là tập hợp vô cùng lớn những hạt lâ phân tử hay 
nguyên tử và tùy điều. kiện vệ nhiệt độ, áp suất mà có thể tồn tại ở ba trạng 
thái rắn, lông, khí bay hơi. Ở mỗi trạng thái thì có sử khác nHau về khoảng 
cách giữa các hạt:và tính: chất t chuyên động của chúng. _ 

dd Sự mô tả chất ` 

: Các chất được:rnô tkcàÝ Về định tính và định lượng. Sự mô tả định tính 
các chất thông qua các khái niệm: 

:~ Kỉ hiệu hoá học biểu điễn mỗi nguyên tố hoá học (mỗi loại nguyên 
tử). Kí biệu-hoá học còn chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó và 
được qui định: dùng thống. nhất trên toàn thể giới. Từ đây ngôn ngữ 
. boả học được hình thành, : 

- Công thức hoá học dùng để biểu diễn chất, gồm những kí hiệu hoá 
học của những: iguyên tố tạo.ra chất kèm theo các chỉ số ở chân kí 
hiệu để chỉ: số nguyên từ của nguyên tổ đỏ. Công thức hoá học chỉ 
một phân tử của chất:và cho biết nguyên tổ tạo ra chất, số nguyên tử 
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của mỗi nguyên tố. 

Mặt định lượng của chất được mô tả thông qua các khái niệm biểu thị 
khối lượng, thẻ tích của các thành phần cầu tạo nên chất, đó là: - 

- Nguyên tử khối: khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị: cacbon. 
Nguyên từ khối chỉ khối lượng tương đối giữa các nguyên từ, nó cho 
biết sự nặng nhẹ giữa các loại nguyên từ vớt nhau Mỗi nguyên tô có 
rột giá trị nguyên tử khối riêng biệt nên. có thể dựa vào nguyên tử 
khối để xác định nguyên tế và ngược lại: vn 4 

- Phân tử khối: khối lượng: của phân từ tính bằng, đơn vị cacbon và 
_ bằng tông nguyên tử khối của các: nguyên, tử 'Trong 'phân tử. 

Sự mô tả định lượng chất còn được thể “hiện 'bằng khái niệm mol: 
lượng chất có chứa 6.102 @ nguyên tử hoặc phân tử chất đó. Khái niệm 
mol còn được cụ thể hoá bằng khái niệm khấi lượng snol nguyên tủ, mol 
phân tử. Đó là khối lượng, tính bằng gam của N nguyên tử hoặc phân tử 
chất đó. Chúng có cùng số trị với han Í tử khối hoặc ` phản. tử khối của 
chất. ¬. 
Với chất khí thì còn được biểu thị bằng thể tích riol của chất. Đó là 

thể tích chiếm bởi N phân từ chất khí ở điều kiện xác định. Ở điều kiện 
tiêu chuẩn, thể tíễh mỏi của các chất khi đều bằng 22,4 lít và ở cùng điều 
kiện áp suất, nhiệt độ thì một thể tích bằng nị nhấn, của mọi chất khí đều chứa 
cùng một số mol. 
Các khái niệm mô tả định lượng các thành phần cấu tạo nên các chất 
đã tạo điều kiện cho học sinh rèn kĩ năng tính toán định lượng các chất 
- (tính theo công thức, tính theo phưy ¿ng trình hoá học); so sánh độ nặng nhẹ 
của các chất khí (tính tỉ khổi các chất khí), tính thể tích các chất khí ở điều 
kiện chuẩn và ở nhiệt độ, áp suất khác nhau. Các: bài toán hoá học, các 
phép tính định lượng trong quá trình nghiên cứu. các: chất cụ thế được phát 
triển trên cơ sở sự biến đổi các chất và sự chuyên đổi các giá trị định lượng 
này. Thông qua các dạng b; ài tập cơ bản, bài tập tông hợp mà các kĩ năng 
tính toán hoá học được rèn luyện, các thao (tác tư. GRUj .._ hình thành và 
phát triển. ¬—- 
6. Sự phân loại: chất 
Trong thế giới tự nhiên-có tới hàng giàu: triệu chất khác nhau nhưng 
chúng được ph hân loại dựa vào thành phân cấu tạo niên phân tử chất, đặc 
điểm cầu tạo và cả: tính chất của chất. Sự J loại chất ban đầu giúp học 
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sinh năm được khái quật v ác loại chất: È trọng " qua khái niệm đơn, 
chất, hợp chất. tớ 

Đơm chất là những chắt tạo nên từ một nguyên tố hoá học. Đơn chất 

. được chía làm hãi loại: kimdoại và phi kim. Sự phân loại này dựa vào tỉnh 
chất vật lí và đặc điểm cầu tạo. trong đơn chất. 

Kim loại tạo niên tử nguyện tố kim loại, có ánh kim, dẫn điện và dẫn 
nhiệt. Các nguyên từ sắp xếp khít nhau, theo một trật tự Xác định. 

Phi kim tạo nên từ nguyên tổ phi kim, không có ánh kim, không dẫn 
điện, dẫn nhiệt (trừ than, chì). Trong. đơn chất phi š kim các nguyên tử 
thường Tiên kết với nhau theo một số lượng nhất định các - nguyên tử, 
thường là hai nguyên tử (H›, Nạ, Ô¿...) 

Hợp chất là những , chất tạo nên từ hai nguyên tô “hoá: học trở lên. Tùy 
thuộc vào thành phần cầu. tạo hợp chất mà đụ tợc phần chia thành: 

- Hợp chất Vô cơ gồm oxit axit, bzzơ, muối. 

- Hợp chất hữn cơ gồm biđrocachon, dẫn xuất của hiđrocacbon, 
polime. Về cầu tạo. các hợp chất hữu cơ có đặc điểm các nguyên tử 
của các nguyên tố liên kết với nhau theo đứng hoá Nh và một thứ tự 
nhất định. 

_ Các loại đơn chất và hợp: chất vô cơ, hữu cơ được nghiên cứu tiếp tục 
trong các bài dạy về tính chất chung của loại chất, tính chất của một số 
chất tiêu biểu cho từng loại. Trong các bài dạy về chất này SỐ sự liên kết 
các khái niệm về chất và 'phản ứng hoá học, thông. qua đó mã các nội dung 
của khái niệm chất, phân, ứng hoá học được củng cô và mở rộng. Sự vận 
dụng các khái niệm đã tạo điều kiện để học sinh rèn ni các kĩ năng hoá 
học. 

'Các chất được nghiên cứu đầy đủ các loại. thông qua các chất tiêu biểu 
nên đã tạa cho học. sinh có khái niệm đây đủ về sự phân loại ¡ chất và các 
loại chất hoá học cơ bản. ` 

Như vậy khái mệm chất được hình thành thông qua một số khái niệm 
hoá, học cơ bản phản ánh nội dụng khái niệm chất. Nội dưng cơ bản của 
khái niệm chất được hình thành: theo quan điểm: của thuyết nguyên tử - 

_ phân tử cô điển có kết hợp một số nội đưng ( của thuyết electron.. 


2. Khải niệm phãn ứng hoä lọc | 
Khái niệm ban đầu về phản ứng boá học được hình thành sau khái 
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niệm chất, các nội đụng của nó được hình thành, hoàn thiện dần thông qua 
việc nghiên cửu các chất cụ thể trong chương trình. Nội dung của khái 
niệm phản ú ửng hoá học được hình thành trong chương, trinh hoá học THCS 
bao gồm: : 

a. Sự biến đổi chất — Phản. ứng hoá. học ị 
. Nghiên cứu hai dạng biến đổi của chất trodg tợinhiên thông qua higế 

tượng vật lí, hiện tượng hoá học lả cơ sở hình thành định. nghĩa phản ứng 
hoá học. 

Sự biến đổi về trạng thái (rần, lông, hy và đằng tồn tại (chất tính 
khiết, hỗn hợp, đung dịch) thuộc loại hiện tượng vật lí. 

Sự biến đổi chất này thành chất khác, có sự tạo thành chất mới không 
còn các tính chất của chất ban đầu như đưn đường, đết than, nung vôi... 
thuộc loại hiện tượng hoá học. 

Với các hiện tượng quen thuộc, xảy ra trong thục tiễn được nêu ra 
. trong tài liệu học tập học sinh sẽ được làm quen với các đầu hiệu đề phân 
biệt hiện tượng vật lí và hiện tượng hoá học. Đó là đầu Nệm xuất hiện chất 
mới khi dựa vào tính chất của nó. 

Từ khái niệm hiện tượng hoá học đề đi đến định nghĩa phản ứng 3 hỏi 
học và các nội dung khác của khái niệm phản ứng hoá học. Các khái niệm 
liên quan cũng được hình thành ở mức độ cơ bản bản đầu như chất phản 
ứng (chất bị biến đổi trong phản ứng), sản phẩm (chất mới sinh ra) và 
phương trình chữ mô tả phản ứng hoá học. ˆ - 

b. Diễn biển của phản ứng hoá học 

Khải niệm này được hình thành trên cơ SỞ. khái niệm phân tử, nguyên 
tử. Trong phản ứng hoá học nguyên tử đước bảo toàn chỉ có liên kết giữa 
các nguyên tử trong phân tử là bị thay đổi và làm cho phân tử này biến đôi 
thành phân từ khác. Như vậy đã có sự phân cắt các liên kết trong phân tử 
chất phản ứng và hình thành Ï ên kết mới trong phân tử sản phẩm và chất 
mới được tạo ra. Diễu biển này sẽ được mở rộng trong quá trình nghiên 
cứu các loại phản ứng hoá học cụ thể và ¬ chất của các chất vô cơ, hữu 
cơ tiêu biểu. 

c. Điều kiện của ng ứng hoá học 

Khi trả lời câu hỏi phản ứng hoá học xây ra khi nào học sinh hiểu 
được điều kiện cần thiết nhất để phản ứng hoá học xảy ra là các chất phải 
tiếp xúc với nhau, bề mặt tiếp xúc cảng lớn phản ứng xây ra càng dễ. Đồng 
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thời có các phản ứng còn cận điều kiện nhiệt độ (đun nóng để khơi mào;- -ˆ 
đun liên tục), chất xúc tác. ` 

Khái niệm chất xúc tác cũng thuốc Hình thành: chất kích thích cho 
phản Ứng xây ra nhanh hơi và được giữ nguyên, không biến đỗi sau phản 
ứng kết thúc. Khái niệm này được hình thành qua ví dụ về hiện tượng thực 
tế làm giấm, lên men rượu. và được mở rộng trong nghiền củu các chất 
như: đùng MnO2 trong điều chế oxi từ KCIOa, dùng axit làm xúc tác cho 
phản ứng thủy phân: -chất béo, saccarozƠ.. 

Điều kiện xảy ra phản ứng: cũng đuợc mở rộng trong quá trình nghiên 
cửu tính chất các chất vô: cơ, hữu cơ cụ thể như các điều kiện ánh sáng 
(phản ứng thể clo trong mẹtan), dòng điện trong điện phân nước (điều chế 
hiđro trong công >inde hoặc ánh sáng và clorophin trong tổng hợp tỉnh 
bột... 

d Dấu hiệu để xe biết có phản ứng hoá học 

Các dầu hiện để nhận ma quá trình biến đổi chất này thành chất khác 
bao gồm: 

- Sự thay đôi ì màu sắc, trạng thái của chất mới tạo ra (có kết tủa, chất 
khí thoát ra) trong phản ứng, 

- Sự biến đổi về năng: lượng: sự tỏa nhiệt, phát sáng, có sự rchấy. 

Các dẫu hiệu cơ bản ban đầu. này sẽ được mở rộng trong các bài học 
nghiên cứu về: tính chất các chất cụ thể như phải đùng thêm chất chỉ thị 
màu để nhận ra phân ng axit — bazơ, dùng đụng cụ đo đâm đề nhận ra 
phản ứng trong pin Hiện ï hoá... 

e. Sự mô tả phần “ng * hoá học 

Sự mô tả ban đã âu của phần Ú ứng hoá học là phương kh: chữ: 

Tên các chất ghản ứng —+ tên sản phẩm 

Sự mô tả nhân ứng hoá: chọc bằng phương trình hoá học được thực hiện 
sau khi hình, thành. khái niệm công thức hoá học và nghiên cứu định luật 
bảo, toàn. khối lượng. Phương trình hoá học được thiết lập thông qua ba 
bước: viết sơ đồ phản ứng, cân "bằng số nguyên từ của. mỗi nguyên tỒ, viết 
LÊ Ni trình hoá học. Từ phương trình hoá học ta biết được tỉ lệ số 

guyên tử, số phân từ giữa các chất trong phản ứng. T¡ lệ này bằng đúng tỉ 
lệ le hệ số mỗi chất trong phương trình. : 

Sự hình thành các khái niệm định lượng trong mô tả chất (nguyên từ 
khối, phân tử khối, mol...) là cơ sở rèn luyện kĩ năng tính các chất tham 
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gia và sản phâm phản ứng theo phương trình hoá học. Kĩ năng này được 
rèn luyện trong suốt quả trình học tập hoá học ở trường phô thông. 

£ Sự phân loại phản ứng hoá học 

Kiến thức phân loại phản. ứng hoá học được bình thành đần qua quá 
trình nghiên cứu các chất cụ thể. Sự phân loại phản ứng hoá học ở THCS 


được đựa vào sự thay đổi thành phần, số lượng các) chất tham gìa và tạo ' 


thành trong phản ứng. Các loại phân. ứng ớ học. được hình thành bao 
gồm: 

+ Phản ứng hoá hợp: Dạng phân ứng. này được, tình thành sau khi 
nghiên cửu tính chất hoá học. của oxi và được định nghĩa. là phân ứng hoá 
học trong đó chỉ có rnột chất y0 được: tạo. thành tử, :hai hay nhiều chất ban 
đầu. 


Củng với khái niệm phản ứửng hoá lờa & khái niệm nhấp ứng tỏa nhiệt 
cũng được hình thành trên cơ sở các phản ứng cùa;các chất tác dụng với 
oxi. Khái niệm về dạng phản ứng này được cũng cô, vận dụng trong các 
bài học nghiên cứu về tính chất các đơn. chất võ: cơ và hữu cơ trong 
chương trình. 

+ Phản ứng phân hủy: Dạng phản ứng nảy được. hình thành trong bài 
. điều chế oxi từ các phản ứng phân hủy KCIO;, KMnOa. Phân ứng phân 
hủy được định nghĩa là phản ứng hoá học trong đó một chất. sinh ra hai hay 
nhiều chất mới. Khái niệm phản ứng phân hùy được ( củng cố và vận dụng 
trong suốt quá trình nghiên cứu tính chất cấc chất hoá học. 


+ Phản ứng oxi hoá- khử: dạng hàn ứng này được "hình thành qua quá - 


trình nghiên cửu một số bài học. Khi nghiên cứu. tính chất hoá học của oxi 
hình thành khái niệm sự oxi hoá (sự tác dựng của oxi với một chất) và các 
dạng của nó là sự cháy (sự oxi hoá có tỏa nhiệt và phát sáng), sự oxi hoá 
chậm (sự. oxi hoá có tỏa nhiệt nhưng không phât: sáng). 

Sự oxi hoá luôn xảy ra trong thực: tiến và trong. cơ thể người và động 
vật để tạo ra năng lượng cho cơ thể hoạt động: Từ khái. niệm sự cháy mà 
các kiến thức về điều kiện xây ra sự cháy (phải đạt đến nhiệt độ cháy và đủ 
khí oxi) và nguyên tắc dập tắt sự cháy (hạ nhiệt độ: :chất cháy xuống dưới 
nhiệt độ cháy và cách ii chất cháy với không khí) cũng được hình thành. 

Nghiên cứu tính chất của hiđro tác dụng với OXi, OXIt đồng khái nệm 
sự khử được hình thành, Khái niệm sự khử (sự tách oxi khỏi hợp chất), sự 
oxi hoá (sự tác dụng với oxi của một chất), chất khử (chất chiếm oxi của 
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chất khác), chất oxi hoá (chất nhường oxi cho chất khác) đã được hệ thông ˆ 
lại trong bải phản ứng oxi hoả- khử. Định nghĩa phản ứng oxi hoá khử 
được hình thành qua các khái niệm này. Phản ứng oxi hoá — khử là phản 
ứng trong đó xảy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử, Khái niệm này được 
hình thành trên cơ sở thuyết nguyên từ - phân từ, xem xét bản chất hiện 
tượng boá học trên cơ sở phân, tích sự thay đổi thành phần các chất trong 
quá trình biến đổi. .-. 

Khái niệm phản: ứng oxi. hoá khử được củng cô và vận dụng trong các 
chất vô cơ và chất hữu cơ (phảh ứng cháy, tráng bạc của giucozơ....). 

+ Phản ứng thế:. Dạng phân ứng này được hình thành khi nghiên cứu 
phương pháp điều chế hiđro trong: phòng thí nghiệm và được khái quát 
thành định nghĩa. Phân ứng thế lâ phân ứng boä học giữa đơn chất và hợp 
chất trong đó nguyên tử của đừn chất thay thế nguyên tử của một nguyên 
tố khác trong hợp chất. Khái ì niệm này được cùng cố và-vận: dụng trong 
nghiên cứu tính chất của kim loại, axit vô cơ và trong hoá hữu cơ. 

+ Phản ứng trung hoà được hình thành khi nghiên cứu tính chất hoá 
học của axit, bazơ.€phân:ứng; của axit với bazơ). Phản Ứng trung hoà là 
một dạng của phản. "trao đôi nhưng có ý nghña to lớn trong việc nghiên cứu 
cân bằng axit — bazở trong dung dịch nên nó vẫn được xếp thành một loại 
phản ứng. sẻ tụ 

+ Phản ứng trao đôi trong dung dịch được hình thành khi hệ thông các 
phản ứng hoá học: về tính chất hoá học của muối. Phản ứng trao đổi là 
phân ứng hoá học. trong đó hãi hợp chất tham gia phản ứng ¡trao đôi với 
nhau những thành: phần cậu . tạo của chúng để tạo ra những hợp chất mới. 

Phân ứng trao đổi chỉ xảy ra nếu sản phẩm tạo thành một chất không 
tan hoặc chất khi, qiiều kiện xây ra phản ứng khi tạo ra chất điện li yếu là 
nước theo li thuyết: điện li được thể hiện trong khái niệm phản ứng trung 
hoà vì vậy trong chương t trình, THCS chỉ nêu ra hai điều kiện trên cho phản. 
ứng trao đôi. n Bi 

Như vậy nghiên cứu một số nội dung khái niệm chất và các đơn chất, 
hợc chất vô cơ đã hình thành nội đụng cơ bản của khái niệm phân ứng hoá 
học. Các nội dung này. được củng cố, mỜ rộng trong, quá trình nghiên cứu 
các chất hữu cơ. Ví dụ như: 

~ Nghiên cứu etilen. có khái niệm phản ứng trùng hợp 

- Nghiên cứu, axit axetic có khái niệm phản ứng hoá este 
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- Nghiên cứu chất béo có khái niệm phản ú ứng thủy phân, phản ứng xà 
phòng hoá... 

Khải niệm phản ứng | hoá học đã được hình thành và hoản thiện dẫn ở 

mức độ cơ bản trong quá: trình nghiên cứu các chất hoá học cụ thể. Vì vậy 


sự hình thành khái niệm phân: ứng hoá học có liên quan chặt chẽ với quá - 


trình hình thành khái niệm về chất, Hai khái niệm cơ bản này được hình 
thành song song, có sự hỗ trợ và liên hệ chặt chẽ với nhau, trong đó sự 
hình thành khái niệm chất được chú trọng và đi trước Khải niệm _uni ứng 
hoá học, ' 


khi hình thành các khái niệm hoá học cơ bàn mở đầu này cần chú: 


trọng đến nội dung, đặc điểm của khái niệm mà. lựa chọn phương pháp, 
hình thức tô chức các hoạt động học tập phù hợp cho các đối tượng học 
sỉnh. Sự lựa chọn này cũng cần tuân theo các nguyên tắc sư phạm cơ bản 
cho quá trình hình thành các khái niệm hoä học mở cầu. 


§2. NHỮNG ĐIỂM CƠ BẢN vÈ NGUYÊN TÁC VÀ PHƯƠNG 
PHÁP HÌNH THÀNH CÁC KHÁI NIỆM HOÁ HọC 'MỜ ĐÂU 


I. Các nguyên tắc cơ bản cần đảm bảo khi hình thành khái niệm 
hoá học mỡ đầu 


Khi giảng đạy chương trình hoá học truug học cơ sở nhát là khi hình 
thành các khái niệm hoá học mở đầu giáo viên cần đâm bảo các nguyên tắc 
cơ bản sau: „ ¬.- 

1. Sự hình thành các khái niệm n hoá học mỡ đ đầu cân dựa. vào các kiến 
thức thực tiễn, thí nghiệm hoá học, vôn kiến thức hoá “học rhả học sinh đã 
có được từ các môn khoa học khác như vật lí, địa lí, 'sinh. học, khoa học tự 
nhiên. Các khái niệm được hình: thành phải chính xác) nhất quán để gây ấn 
tượng mạnh nhớ lâu cho học sinh. Giáo viên cân tạo. điều kiện để học sinh 
tham gia tích cực vào những hoạt động nhận thức học tập giúp các em hiểu 
đầy đù, đúng đắn, chính xảs các khái niệm Là: “học: và vận dụng chúng 
trong học tập. : 

Khi hình thành xhái niệm chất cần xuất tphất tí từ Khái niệm vật thể, vật 
liệu, vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo. Giáo viên có thể tổ chức cho học 
sinh tham gia đưa ra các ví dụ về vật thể tự nhiên, vật thể nhân tạo, xác 
định các chất có † trong chúng và từ đó rút ra nhận xét các chất tạo nên vật 
thể và ở đâu có vật thể ở đó có chất, mỗi chất có một số tính chất nhất định. 
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Khi hình thành: khái” Tiêm phản. ủ 1g: hoá học cân đựa vào các hiện 


"tượng vật lí và hiện tượng hoá học gần gũi, quen thuộc với học sinh kết 


hợp với thí nghiệm | hoá học. đề tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh. 
Thông qua các hoạt động học j tập học sinh nhận xét được bản chất của hiện 
tương hoá học là ‹ cô chất mới được tạo ra và đi đến định nghĩa phân ứng 
hoá học, nhận xét về: điều kiện xảy ra phản ứng, dấu hiệu nhận za có phản 
ứng, cách mô tả phản ú ứng hoá, học. 

2. Trong giảng đạy cần sử dụng phương tiện trực. quan thích bợp, tận 
dụng triệt để thí nghiệm hoá học đề giúp học sinh đễ biểu và hiểu đúng nội 
dung khái niệm đồng thời làm tăng tính hấp dẫn, hứng thú học tập bộ môn 
và hình thành dân phương pháp nhậ thức, học tập hoá học. 

Khi hình thành: các khái tiệm nguyên ' từ, phần 'tử ta cần sử dụng các sơ 
đồ cầu tạo nguyên tt “tử. của một số nguyên tổ, các rnô hình kim loại, than chỉ, 
khí. hiđvo, oxi để hình thành khái niệm đơn: chất, các mô hình phân từ 
nước, muối ăn, khí metan để hình thành khái niệm hợp chất. Khi hình 
thành khái niệm phần ứng hoã học cần chọn các thí nghiệm đơn giản, hiện 
tượng rõ đề tiền hành chơ' 'học sinh quan sát, nhận xét, : 

3. Cần chú ý Tên luyện thỏi ¡ quen + sử dụng ngôn ngữ họá Ì hoc một cách 
thường Xuyên, ‹ chính xác, khoa học ngay từ bài học đầu tiên tử cách gọi tên 
chất, viết kí: hiệu, công thức b xoá học, viết và cân bằng phương trình hoá 
học. ` VỀ tái 4đ} { zöy cổ Kẹp -fñ⁄ PÍCU ĐnN XÃMÖ‡ T11" 

4. Phải thực: hiện, đây đủ e các bài. thục hành hoá học từ đơn giản đến 
phức. tạp để đình “hanh và rèn luyện kĩ năng thực hành hoá học cho học 
sinh. : 
.5, Tăng cường ` ôn huyện kiến thức, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến 
thức, giải các dạng bài tập hoá học đề hình thành phương pháp nhận thức, 
học tập hoá học và phát triển tư duy cho học sinh. Việc ôn luyện và vận 
dụng kiến thức cần được thực hiện trong từng bài học và tập trung ở mức 
độ cao nhất trong các bài luyện tập của chương. : 


!T1.. Các phương phấp. đạy: học cơ bản được sử dụng trong giảng 
dạy các khái niệ khoá học mở đầu 


_ Trong- sáchgiáo; khoa hoá học: :trung: hợc cơ SỞ, các nội dưng học tập 
phân lớn được trình. bày theó phương pháp nghiên cứu hoặc phương pháp 
nghiên cứu - tìm: tồi từng phân. “Nội dug kiến thức các khái niệm hoá học 
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' mở.đầu lại mang tính trừu tượng và khỏ đối với học sinh vì vậy giáo viên 
cần chủ trọng nhiều đến việc lựa chọn phương pháp dạy học và các hình 
thức tổ chức các hoạt động. học tập của học sinh cho phù hợp với nội dung 
bài đạy và trình độ lĩnh hội của học sinh. Khi lựa chọn phương pháp cần 
chú ý tạo điều kiện cho học. sinh tham gia một . cách tích cực vào các hoạt 
động học tập qua đó mà hình thành và phát. triển năng lực nhận thức, 
phương pháp học tập hoá học. 

Thực tế giảng dạy cho thấy rằng giáo viên có ¡thê sử dụng các phương 
. pháp dạy học cơ bản sau: 

FR Phương pháp trực quan 

Từ nguyên tắc giảng dạy các khái niệm hoá học mở đ Âu ta thấy 
phương pháp trực quan là phương pháp đặc trưng được sử dụng nhiều 
trong các bài đạy hoá học. PHương pháp này Nà sử dựng theo con đường 
qui nạp dưới các hình thức sau: 

Giáo viên lựa chọn các kiến thức thực tiễn gần gũi với học sinh hoặc 
chọn các thí nghiệm hoá học. đặc trưng, có hiện tượng rõ tô chức cho học 
sinh quan sát, nhận xét biện tượng, suy lí qui nạp. để nhận xét rút ra kết 

"luận, khái quát thành. định nghĩa các khái niệm hoá học hoặc phân tích các 

` yêu tố để năm vững nội dụng định luật hoá học. 

Giáo viên dụng vật mẫu, mô hình, tranh vẽ tô chức cho học sinh quan 
sát, phân tích các yếu tố để hiểu rõ nội dung khái niệm được trinh bày qua 
mô hình, tranh vẽ. Từ sự quan sát, phân tích các: phương tiện trực quan mà 
hình thành khái niệm và vận dụng chúng trong học tập. 

Trong quá trình sử dụng phương pháp trực quan ‡a cần chủ trọng đến 
yêu cầu tích cực hoá hoạt động nhận thức học sinh theo hướng đạy học 
tích cực như: giáo viên sử dụng phương tiện trực quan hay biểu điễn thí 
nghiệm theo hướng nghiên cứu vá tạo điều kiện cho học sinh.tham gia vào 
các hoạt động tìm tòi, thư nhận và vận dụng kiến thức. Tăng cường sử 
dụng thí nghiệm học sinh, tô chức các hoạt động độc lập của học sinh với 
các phương tiện trực quan từ đó rút ra nhận xét, hình thành khái niệm. 


2. Phương v.tỈ trinh bày nêu và giải ¡ quyết vấn. đo 


Với những khái niệm trừu tượng, khó có liể an 'đến các hạt: vi mô 
mà học sinh không. thể quan sát được giáo viên nên nêu r 
nghiên cứu đưới dạng các câu hỏi để học sinh. -cùng bì 


‹ ghi sau đó giáo 
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viên trình bày, phâu tích giải quyết từng vấn: đề nêu ra bằng cách thống  ˆ 
báo các đấu hiệu bản chất những nội dung cơ bản của khái niệm. Nội dưng 
phần trình bảy của giáo 'viên phải được chuân bị kĩ, logic chặt chế nhự là 
một hình mẫu về cách nệu và giải quyết vấn để cho học sinh học tập và 
vận dụng. Học sirfunghe và tư duy theo cách trình bày, giải quyết vẫn đề 
của giáo viên qua đó mà nắm được kiến thức, hình thành khái niệm và cả. 
phương pháp nhận. thức, phương pháp giải quyết vấn đề, Sau mối nội dung 
trình bày giáo viên:có thể nêu các câu hỏi, bài tập nhỏ cho học sinh vận 
dụng qua đó mà tạ có thể biết được học sinh đã biển được nội dung kiến 
thức được trình bày hay chưa. ˆ 

3. Phương pháp đầm thoại mời — - 

.Giáo viên sử dụng phương pháp đàm thoại tìm tôi để huy động vốn 
kiến thức cũ, đã có của bộc sinh khi hình thành khái niệm hoặc nêu ra các 
vấn đề yêu cầu học sinh quan sát phương tiện trực quan, phân tích, tìm tòi 
các dấu hiệu bản chất trong các sự kiện để khái quát thành các định nghĩa, 
phát biểu nội dung của định luật. Các côu hỏi nêu ra phải kích thích hoạt 
động tư duy-học sinh và sắp xếp theo một logic chặt chẽ nhằm tìm hiểu các 
đầu hiệu bàn chất; hội dung của khái niệm, định luật. 

Khi sử dụng:phương pháp đàm thoại theo hướng dạy Học tích cực cần 
chú ý là các vấn để cần đầm thoại của một nội dung học tập được xây 
dựng thành các phiêu học tập trong đó yêu cầu học sinh trả lời một hệ 
thống câu hỏi có liền quan với nhau. Học sinh trả lời các cân hỏi cùng một. 
lúc nên có thể tiết kiệm được thời gian và có thê biết được khả năng nhận 


thức đầy đủ vấn đề ờ các học sinh khác nhau. Với các câu hỏi mang tính 
khái quát có thể tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm và,rnột đại diện 
trong nhóm báo cáo kết quả của nhóm mình. Các khái niệm gần nhau cần 
cho học so sáu đề lằm rõ các đấu hiệu bân-chất của khái niệm như khái 
niệm nguyên tử so sánh với khái niệm nguyên tổ hoá học, hiện tượng vật lí 
với hiện tương Hoá Học; khải niệm sự oxi hoá với sự khử...sau đó giáo 
viên nhận xét, bô sưng, chỉnh lí. ˆ | pè 

4. Tổ chức các hoạt động độc lập của học sinh trong giờ học. 

Khi hình thành các. khái niệm hoá học mở đầu giáo viên có thể sử 
dụng các dạng hoạt động độc lập của học sinh như: ì 

Đọc sách giáo khoa và nêu nhận xét hoặc trả lời câu hỏi. Giáo viên tổ 
chức cho học sinh đọc một nội dung trong sách giáo khoa nhưng cần 


xi 


hưởng dẫn và đặt ra các yêu cầu cụ thê như khi đọc xong thì trả lời câu hỏi 

não hoặc nêu ra nhận xét gì 

Ví dụ: Khi tổ chức cho:học sinh đọc. nội dung phản nguyên tử khối bài 

nguyên tố hoá: học có thể:đặt ra các yêu cầu: 

l - Hãy đọc nội: dung phân. khối. lượng nguyện từ tính bảng gam và cho 
nhận xét việc sử dụng đơn. vị. khối lượng. san, đề tiểu thị khối lượng 
nguyên tử có hạn chế gì? vì sao? 

- Đọc phần thí dụ về khối lượng nguyên tử tịnh H bằng đơn vị cacbon và 
cho biết khối lượng nguyên tử tính - bằng đvc có lạ) là khối lượng 
thực của 2 nguyên tử _ vì ng .... 

hình thành khái niệm. Với các thí nghiệp đơn: giãn, hiện: tượng rõ nh À có thê 

ˆ_ tổ chức cho học sinh tiến hành thí nghiệm, quan sát và Tút ta nhận xét như 

nghiên cứu biện tượng hoá học có thể cho học. sinh tiến hành thí nghiệm 
cho một it đường trắng vào hai ô ông nghiệm, một ống Cho vào một Ít nước 
hoà tan đường, ông kia thì đun nóng: cho đường chuyên mâu đen, để nguội 
rồi cho một Ít nước vào và so sánh sản phẩm với ông nghiệm đựng đúng 
dịch nước đường hoặc cho học sinh tiến hành thí nghiệm cho một mâu đá 
vôi vào dung dịch dấm ăn. Từ các hiện. tượng quan sát được trong các thí 
nghiệm. để học sinh rút ra nhận xét về hiện tượng hoá học và nêu định 
nghĩa về phản ứng hoá bọc. 
c) Tô chức cho học sinh thảo luận nhóm về một vần đề học tập và các 
nhóm báo cáo về kết quả thảo luận của nhóm "mình. Ví dụ như khi hình 
thành khái niệm phân ứng họá học ta có. thể tô: chức cho các nhóm thảo 
luận tìm ra ba hiện tượng hoá. học mà em biết và cho biết phản. ứng hoá 
hợc nào xảy ra trong các hiện ? tượng đỏ, những: -điều kiện nào để cho các 
phản ứng đó xây ra được, những đã dấu hiệu nào đẻ nhận ra các phân ứng đó. 
Như vậy giáo viên có thể sử dụng các phương, pháp đạy học hoá học 
đa dạng trong việc hình ?hành khái niệm hoá học. Điều quan trọng là các 
phương pháp dạy học được lựa chọn phải phủ hợp với. nội dụng dạy học và 
trình độ nhận. thức của học sinh. Khi sử dụng các phương pháp dạy học đã 
lựa chọn cân chú trọng khai thác mặt tích cực của phương pháp để tô chức 
hợp lí các hoạt động học tập nhằm tạo điều kiện cho. học sinh chủ động, 
tích cực tham gia tìm tòi kiến thức và học” 'được: phường: _ học tập, 
nghiên cứu hoá học. 
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§3. SỤ HINH THANH MỌt $0 KHAI: NIỆM HOA A HỌC cơ. 
BẢN BẠN ĐẦU : 
1L Khái niệm chất 
' Chất là đối : tiợng, nghiên cứu của hoá học. Khái “niệm chất được 
nghiên cửu trước tiên. khi học sinh bắt đầu điếp, cận với bộ môn hoá học. 
Chất là khái niệm š tầm quan. trọng hàng đầu trong hoá học. Nội dựng của 
: toàn bộ chương trình hoá học † phả thông và là cơ 
sở để hình thành; nghiên cứu các khái niệm hoá học cơ bản khác. Nội dung 
ban đầu của khái niệm được thể hiện trong chương 1: “Chất - Nguyên từ - 
Phân tử với các khái niệm mô tả về cầu tạo, dạng tôn lại và cách biểu diễn 
chất trong khoa học hoá học. Khái niệm mở đầu về chất được hình thành ở 
bài 2: Chất (lớp § -THCS). 
1, Mục tiêu cũn bài học: Giúp học sinh biết được 
- Phân biệt được vật thẻ (tự nhiên, nhân tao), vật liệu và chất. 
- Các vật thể tự nhiếni được hình thành từ các chất 
- „ Các vật thể nhận tạo được lâm ra từ vật liệu và các vật liệu đều là 
chất hoặc hỗn hợp. một số chất. 
- Ở đâu có vật thể là ở đó có chất. 
- Mỗi chất có những tính chất vật lí, hoá học, nhất định. 
- Các phương pháp nghiên cứu tính chất của. chất v và ý bườt của việc 
biết tính chất cú chất . 
.«- Phân biệt được chất —Ì thễn hợp ` và các phương, pháp f dính chất khỏi 
hỗn hợp. -`: 
2. Những điểm cần chủ ý về nội dung và phương pháp tỗ chức . 
dạy học... hà 
.a. Chất có ở đậu - _ c 
Giáo viên tổ chức chơ học sinh quan: sát hình ảnh trong. sách giáo 
khoa, nhớ lại hình ảnh về: thế giới tự nhiên kệ tên các vật thể và chỉ Ta 


được các vật thể tự nhiên, :vật thể nhân tạo, xác định được các chất có 


trong các .vật thể tự nhiên, các. chất,: hỗn hợp các chất có trong vật liệu để 
lắm ra vật thể nhân tạo: Tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm để trả lời 
câu hôi chất có ở đâu và từ đỏ giáo viên tổng kết lại: " 

- Vật thể tự nhiên gồm một số chất. 


Kảt) 


.. Vật thê nhân tạo được làm ra từ vật liệu và đêu là chất hoặc hỗn hợp 
một số chất. Š . 

- Ở đâu có vật thể ở đó có chất (xung quanh chúng ta và ngay bản 
thân chúng t4) .'. à 


Trong trình bày ta cần chú ý đến khái niệm vật thể, vật liệu được hình ˆ 


thành trong vật lí và môn khoa học tự nhiên. Vật thể Tà những vật cụ thê 
mà ta thấy được hay cảm nhận được. Vật liệu là những nguyên liệu dùng 
_ để làm ra vật thể. Vậy còn chất là gì? Khái niệm chất có nhiều định nghĩa. 
Định nghĩa ban đầu có thể nêu: chất cầu tạo nên:yật thể và vật liệu. Ví dụ: 
chất sắt tạo nên các vật thê như đinh sất; con dao, cái kìm, cái kéo... Chất 
tỉnh bột tạo nên hạt gạo, củ khoai, củ sẵn... Về rặt-hoá học ta cần chú ý 
đến định nghĩa: «Chất là một dạng vật chất đồng nhất, có thành phần hoá 
học xác định cùag một số những tính chất nhất định, không đổi›. Ta cần 
chú ý rằng không đặt câu hỏi chất là gì đối với học sinh và cũng không nên 
đưa ra định nghĩa này mà chỉ cần nhấn mạnh hai, đặc. tiểm của chất là có 
thành phần hoá học xác định và có một số tính chất nhất định, không đôi 
trong bài luyện tập Ì của chương. ` 

Khi hình thành khái niệm về tên chất cần. phân. biệt tên thông thường 
và tên hoá học của chất. Ví dụ: muối ăn, vôi sông, khỉ cacbonic... là tên 
thông thường còn tên hoá học của chúng là nai Clorua, canxi oxit, khí 
cacbon đioxit... Giáo viên cần đọc đúng, chính xác tên gói của các chất đề 
hình thành khái niệm và kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hoá học cho học sinh 
ngay từ các bài học đầu tiên này. Xà VÊy 3 

b) Tỉnh chất của chất : 

Giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát các mẫu chất, thí nghiệm, nhớ 
lại kiến thức trong miôn vật lí về thí nghiệm đo khối-lượng riêng, đo nhiệt 
độ nóng chảy bằng nhiệt kế, đo độ dẫn điện của các chất và liên hệ với 
thực tế để rút ra nhận xét: Mỗi chất đều có các tính chất nhất định đó là; 

- Các tính chất vật lí: trạng thải, màu sắc, mài, tính tan, nhiệt độ nóng 

chảy, dẫn điện, dẫn nhiệt... _-... 

- Các tính chất hoá học: khả năng biển đội thành các chất khác. 


Giáo viên có thể đặt vấn đề: vậy làm thế nào đề biết được tính chất 


của chất? Các phương pháp quan sát, dừng dụng cụ đo; làm thí nghiệm 
giúp ta biết được những tính chất nào của chất?”Eừ đó giáo viên giới thiệu 


phương phép nghiên cứu tính chất các chất trong hoá học..Hoá học nghiên 
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cứu các chất từ tính chất:vật:Úí đến các tỉnh chất hoá học của chúng. .Sự 
nghiên cứu được bắt đầu từ sự quan-sát trạng thái, màu sắc rồi tiền hành 
các thí nghiệm có:dùng các dụng cụ để đo.nhiệt độ nóng chây, nhiệt độ 
sôi, tính dẫn nhiệt, dẫn điện... rồi đến. các thí nghiệm nghiên cứu sự biến 
đổi thành các chất khác của chất đó. Như vậy để biết được tính chất của 
một chất cần sử dựng cả ba phương pháp nghiên cứu trên. 

Việc nghiên cứu các chất để có các hiểu biết về chúng có lợi gì? Để 
trả lời câu hôi này giáo viên có thể sử dụng phương pháp đảm thoại hoặc 
tổ chức cho học sinh đọc: sách trả lời câu hỏi và nêu thêm các ví dụ thực 
tiễn minh hoạ cho,các phận xét: biết tính chất củ. chất đẻ phân biệt, nhận 
biết được chúng dựa vào. các tính chất riêng biệt của nó, biết cách sử dụng, 
bảo quản chúng và biết ứng dụng các chất thích hợp phục vụ lợi ích của 
con người. . —„, : 

c) Chất tình khiết 

Giáo viên tổ chức cho:học sinh quan sát chai nước khoảng, ống nước 
cất; phân tích những tính chất giống nhau, tính chất khác nhan trong sử 
dụng để hình thành khái niệm chất tỉnh khiết, hỗn hợp. Học,sinh quan sát 
dụng cụ cất nước; đọc nội dung các thí nghiệm khẳng định nước cất là chất 
tình khiết, tách chất khỏi hỗn hợp cùng các kiến thức thực tế mà các em có 
được để đi đến kết luận:. - 

- Chỉ có chất tỉnh khiết mới có tính chất nhất định còn hỗn hợp nhiêu 

chất không có tính chất nhất định. 

_~ Để tách chất khỏi hỗn hợp chất cần dựa vào sự khác nhau về tính 
__ chất vật lí của chất (nhiệt độ sôi, tính tan, khối lượng riêng...) 

. Khi nghiên bứu các mộn khoa học khác học sinh đã có những kiến 
thức nhất định về chất vi vậy giáo viên cân huy động tối đa các hiểu biết 
của học sinh để hình thành khái niệm cũng như sự vận dụng chúng trong 
việc giải các bài tập, hoặc tiễn hành thí nghiệm trong bài thực hành hoá 
học đầu tiên. DĐ Vú vvêc : 

1ì. Khái niệm nguyên tử 

Khái niệm nguyên tử là một khái niệm trưng tâm trong hoá bọc vì hoá 
học bắt đầu trở thành ngành khoa học độc lập khi J. Đanton đề ra thuyết 
nguyên tử khoa học (1808) và phát triền mạnh mẽ về lí thuyết sau khi phát 
hiện ra những thành phần cấu tạo nên nguyên tử (thế ki 20). Đến nay nhờ 


ø1 


công trình của A. Zeoal (giải thường Noben hoá học năm 1999) đã quan 
sát được nguyên tử đang chuyên động trong phản. ứng hoá học, thấy rõ sự 
phá vỡ và hình thành liên kết hoá học.giữa các nguyên tử, Nguyên tử - một 
thực thể vô cùng nhỏ bé đã hiện ra trước mắt các nhà hoá học hiện đại. 

__ Do yêu cầu đổi mới củargành giáo dục nước t4, chương trình hoá học 
cần giúp học sinh tăng cường suy luận; phát triển tr dủy trong học tập nên 
việc làm rõ khái niệm: nguyêntừ theo quan niệm biện đại là yêu cầu cần 
thiết. Những hiểu biết đông đắn-về nguyên từ sẽ là cơ sở đề tìm hiểu cũng 
như tiếp thu các khái niệm cơ bản khác ruột cách sâu sắc và vững chắc 
hơn. Vì vậy nội dung khái niệm nguyên tử ở lớp 8 trung học cơ sờ đã cỏ 
những đổi mới và được trình bày theo quan điểm hiện đại, đúng đẫn bơn. 

1. Aực tiêu của bài học ` ` : Ă....ẽ. 

Bài học nguyên tử giúp học sinh biết được: -, 

- Định nghĩa nguyên từ và các thành phần cầu táo nên nguyên tử (hạt 
nhân mang điện dương và vỏ nguyên từ tạo bởi éclectron mang điện 
âm). ai CS. 

- Cấu tạo của bạt nhân nguyên tử. 
+ Trong nguyên tử số electron bằng số grotan, clectron luôn chuyên 
động và sắp xếp thành từng lớp, - 7” 7 

2. Những điểm cần chủ ý về nội dung và phương pháp tỗ chức 
đạy học 'Ý 

a) Nguyên tử là gì? " la 

Với nội dung này giáo viên có thể tổ chức cho học sinh đọc sách giáo 
khoa và trà lời câu hôi nguyên tủ là gì? Em hình dụng nguyên tử có cầu 
tạo thể nào? Giáo viên cũng có thể sử dụng thông tin trong bài và nội dung 
phần đọc thêm để thông báo cho học sinh: Các chất được tạo nên từ các 
nguyên tử. Nguyên từ là những hạt vô cùng nhỏ, trưng hoà về điện, từ đó 
tạo nên các chất. Sau khi thông báo. cần sử dựng phương pháp đàm thoại 
tìm tòi để giúp học sinh hiểu rỡ các ý nguyên tử trung hoà về điện, nguyên 
tử tạo nên các chất. Giáo viên có thê đặt cầu hỏi: Khi nói nguyên tử trunẽ 
hoà về điện ta hiểu nguyên từ có cấu tạo thể nào? (trong nguyên tử phải có 
hai phần tích điện, một phần mang điện tích đương, một phân mang điện 


ˆ + 


tích âm và điện tích của chúng phải bằng nhau). Để minh hoạ cho hai 


thành phần cấu tạo nên nguyên: tử: hạt nhân mang điện tích dương và phần 
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mang điện tích âm tạo bởi các clectron giáo viên có thể dùng hình vẽ sơ độ `7: 
nguyên tử He và H.'†a chiên chọn hai nguyên tử nậy vì chưa, nói đến Ì lớp 
electron, chúng chỉ có một lớp electron. ˆ 

b) Hạt nhân nguyên dữ: h 

Giáo viên thông báo nội dụng và xhần Knh 

- Những nguyên tử cùng loại có cùng số proton trong hạt nhiên và có 
thể có số nơtron khác nhau, Trong” nguyên từ số proton bằng số 
:electron do nguyên tử trưng hoà về điện. 

- Khối lượng cửa electron rất nhỏ, không đáng kề so với khối lượng 
của proton nên khối lượng của hạt nhân. được coi là;khối lượng 
nguyên từ. : ° 

Giáo viên có thể đưa ra các SỐ liệu về giá trì khối lượng của proton 
(1,6726.10”" g), khối lượng của nơtron (1,6748. 10 g), khối lượng của 
electron 0, 1.102 :B) để minh. hoạ và cho biết nếu coi khối lượng của 
proton bằng Ï thì khối lượng của electron chỉ bằng 0,0005; nên có thể 
bỏ qua. 

©) Lớp clectron . : 

Giáo viên đặt vấn đề: Khi biết số proton trong hạt nhân nguyên tử ta ˆ 
có thể suy ra: được số electror:.ở lớp vỏ nguyên tử, trong hoá Học cần quan 
tâm đến sự sắp xếp Số electron này. ; 

Giáo viên thông báo. nội dưng hoặc cho tô chức chơ học sinh đọc 
nhưng, cần nhân mạnh trong nguyên tử: 

- Các clectroi tuôn chuyển động rất nhanh quanh hạt nhân. 

- Các electroa đượ lỢC sắp xếp thành từng lớp. 

- Mỗi lớp có n rhột số: electron nhất định. 

Giáo viên tễ chức cho học sinh quan sát: sơ. đồ thành Lm) cầu tạo 
nguyên tử và yêu cầu nhận xét: 

- Số proton có trong bạt thân, -số electron trong nguyên từ. 

- Số lớp electroi, số electron ở các lớp, số-electron ở lớp ngoài cùng. 
- Khi nhìn vào- sơ đề ta có thể biết được tất cả các thành phần cầu tạo 
nên nguyên tử không? 

Khi luyện tập cho học sinh, giáo. viên chỉ. nên dùng sơ đồ cầu tạo 
nguyên tử của 20 nguyên tổ đầu bảng tuân hoản (từ H đến: Ca), các nguyên 
tổ: hoá học, chỉ yêu cầu học sinh quan sát sơ đề để chỉ ra số proton, số 
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electron trong nguyên tử, số elecron lớp ngoài cùng và không yêu c câu học 
sinh làm ngược lại như cho biết số electroa.của nguyên tử yêu cầu học 
sinh vẽ sơ đồ cầu tạo nguyên tử. 
Giáo viên cân mô tả cho học sinh hiểu võ nguyên tử là đo các electron 
hợp thành, là khu vực bao quanh hạt nhân, bao gồm các lớp electron (các 


vòng trong sơ đồ), giới hạn một lớp là phạm vi,không gian quanh hạt nhân 


mà ở đó có clectron, lớp ngoài cùng cũng thuộc vỏ nguyên tử, chỉib nhờ 
lớp vỏ electron và cách sắp xếp của chúng mà các nguyên từ _ kết được 
với nhau đề tạo ra các chất khác nhau, 


H"H. Khái niệm nguyên tế hoá Bọc ” 


Khái niệm nguyên tổ hoá học. gắn liền vớ: khái niệm nguyên tử nên sự „ 


hình thành khái niệm nguyên tế hoá học câu . được dựa trên cơ sở nội dung 
khái niệm nguyên tử. Khái niệm nguyên. tử dùng. đề chỉ: một cá thể (một 
nguyên từ) còn khái niệm nguyên tế là đề cập đến xnột loại nguyên tử, chỉ 
về một tập hợp. AC 

1. Mục tiêu bài học: Qua bài học nhằn 8 giúp học: sinh hiển được: 

- Nguyên tổ hoá học là những nguyên. từ: +.cũn: töại, có cùng số Ty 


trong hạt nhân. Ế 
- Nguyên tử khối là khối lượng của raệt nguyên t tử tính bằng đơn vị 
cacbon. : 
. Học sinh biết được: 3} „8g 
- Kí hiệu hoá học để biểu diễn nguyên ân mỗt k (hiệu chỉ ï nguyện t3 tử 
của nguyên tố „-Ắ..- 


- Mỗi nguyên tổ có nguyên tử khôi tiêng biệt mỗi i đơn vị cacbon bằng 
1/12 khối lượng của nguyên tử Cacbon?.... - 

- Các nguyên tổ phân bỗ trang vỏ. quấ gất không đồng đều, oxi là 
nguyên tô phổ biển nhất. 

Học sinh có kĩ năng: 
- Cách ghi và nhớ các kí hiệu của 20 nguyện tố đầu của ty tuần hoàn. 


- Tìm.kí hiệu, nguyên tử khếi khi biết tên nguyên tố và ngược lại. 


ẻ, Những điểm cần chú ýw cñ cung và rphơng pp tô chức 
dạy học : 


Khái niệm. nguyên tổ hoá học mang t tiầ8 trờu tượng học vàn h không 
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thể quan sát trực tiếp hoặc đi 


dụng chủ yếu khi hình thành Khái niệm là 


thông báo, phần tích nội dung 
khái niệm và các đấu hiệu bản chất của nó rồi chơ học sinh vận dung, 
luyện tập để nắm vững khái niệm. ' ` : 

a) Nguyên tô ho học là gì? 


Giáo viên có thể thông báo hoặc tổ chức cho học sinh đọc nội đụng 


định nghĩa trong sách giáo khoa và nhắn mạnh các nội dung: nguyên tử 
cùng loại, có cùng số protơn trong hạt nhân, số nơtron có thể khác nhau. 
Giáo viên có thể nêu ví dụ"; ; ^ÈZ : | 
- Các nguyên từ: oxi Tà trong hạt nhân có::Êp- và §a; 8p và 0n; öp và 
10n đều thuộc cùng sguyền tố oxi. 
- Các nguyên từ, hiểro, mà trong bạt nhân cỏ. 1p hoặc. có 1p và In 
_cũng thuộc củng một nguyên tổ hiđro. §ố proton là số đặc trưng của 
một nguyên. - - 
- Khi trình bày các ví dụ này giáo viên không nói đến khái niệm đồng 
VỊ. â - Địa hy SN : 
__.KÍ hiệu hoá học dùng để mô tả ngắn gọn nguyên tố hoá học và trao 
đổi khoa học trên thế giới. Giác viên mô tả'cách viết kí hiệu hoá học, ý 
nghĩa của kí hiệu hoá hóc (mô (ä một nguyễn tử của nguyên tô hoá học) và 
luyện tập bằng các bài tập cùng với việc sử. dụng bảng tên, kí hiệu nguyên 
tốHoáhọc — : 
b) Khải niệm nguyên từ khối 


Ìˆ__ Giáo viên thông báo nội đang hoặc tổ chức cho học sinh đọc sách giáo 


t 


| khoa về nội dung xhốt lượt ví dụ về sự biểu thị 
| 


khối lượng nguyên §ữ bằng đơn vị cacbon đề đi đến định nghĩa nguyên tử 


_ khối. Khi tổ chức cho học sinh đọc sách cần yêu cầu học sinh. đưa ra nhận 
ì xét về cách biêu thị khối lượng nguyên tử tính bằng, gam. bằng đơn vị 


|eacbon và hệ thống;:nhần mạnh cho học sinh: 
- Khối lượng tính bằng gam không tiện sử dụng và không thế cân đo 
- được nguyên tử ngay cã đến hằng triệu nguyên tử. - 

- Khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon (đvc) tiện sử dụng, 
có sự gần khối lượng nguyên từ cacbon bằng 12 đơn vị khối lượng 
(đe) từ đó để tình khối lượng các nguyên tử của nguyên tô khác. 

- Khối lượng tính bằng đvc chỉ là khối lượng tượng đối giữa các 
nguyên tử để cho biết sự nặng nhẹ giữa các nguyên tử. 
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Từ những điểm cơ bản đó đi đến định nghữa: "Nguyên tử khối là khối 
lượng nguyên tử tính bằng. đơn vị cacbon. ˆ 


Giáo viên thông bảo cho học sinh: mỗi nguyên: tỗ có một giá trị 


nguyên tử khối riêng biệt nên khi biết nguyên:tử. khối ta có thể biết được 
tên nguyên tố đó, hướng dẫn học sinh tra cứu bảng 1. Một số nguyên tế 
hoá học và luyện tập: cho biết tên nguyên tố yêu cầu tìm ki hiệu, nguyên 
tử khối và ngược lại. 

Chú ý M với giáo viên ta cần hiểu nguyên tử khối, chỉ là một hư số và gua 
nó để biết nguyên tử này nặng hay nhẹ hơn fguyên tử khác.Vậy vi sao 
phải gán cho khối lượng nguyên tử cacbon là 12 đve và nó chỉ là àN số? 


Ta cần biết rằng cho đến nay khoa học chưa thể đo được khôi lượng 


của nguyên tử đù là nguyên tử nặng nhất, Vì vậy khi xác định s8 lượng ' 


"của chủng người ta tiến hành phiẩu tích rúệt chất có 2 nguyệ ên tổ A và B, 
biết được tỉ lệ số nguyên tử A, B kết hợp với nhau là a: b. Từ đó ta xác 
định được tỉ lệ % về khối lượng của các nguyên tổ A, R 1ã: %A, %B. Nếu 
gọi X, Y là khối lượng của nguyên tử A, B thì ta rất ra được biểu thức: 

a.X : b.Y =%A : %B-hay X: Y = %A.b : %B.a,. 

Suy ra X = %A.b.Y : %B.a : 

Từ biểu thức tính X tả thấy. phải gán cho Y Ÿ một, giả trị nào đó thì mới 
tính được X nên nguyên tổ B là nguyên tế cơ sở. Trước đây ta chọn 
nguyên tố .hiđro và gán cho khối lượng nguyên tử H = 1, rồi gán cho khối 
lượng nguyên tử O = 16. Từ 1951 ta chọn nguyên tử cacbon có ốp + ón 
trong hạt nhân và gán cho khối lượng của nó là 12 đơn vị gọi là đơn vị 
cacbon. Như vậy Y, X chỉ là các con SỐ, nguyên tử khối chỉ là hư số. 

Những giá trị tính bằng gam của các nguyên tử có được là do tính theo 
công thức m = M : Na (M là. khối lượng mol, NA là số Avogaro). Ngoài 
cách phân tích các nguyên tô để.xác định ì nguyên: tử khối trên đây cũng 
còn nhiều phương pháp khác, chính xác nhất: đà phương pháp khối phô Ì kí 
và các phương pháp này cũng chỉ cho biết được ] SỐ của X: Y nên vẫn 
phải gán cho Y một giả trị thì mới tính được. * : 

e) Số lượng Cốc nguyên tô. ) hoá học . 

Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc sách: giáo: khoa và giải thích thêm 
về nguyên tố tự nhiên: (nguyên tô được phát hiện không chỉ ở Trái Đất mà 
cà trong vũ trụ như Mặt Trời,. Mặt Trăng. hi nguyệt| tổ nhân tạo, vỏ Trái 
Đất. Giáo viên nên.cung cấp thêm một số: thông tin: như: hiện SE) đã biết 
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Ni Mi tố, trong. đó. có' $ 22 nguyên tổ tự Thiên và 22 nguyên 4ố nhân 


tạo; khi. Mendeleeplập bảng: tuân hoàn nấm 1871-mới biệt được 6 63 nguyên 
tô. Các nguyên t tố cô đại. là, ,các nguyên tố được phát hiện sớm nhất như 
š?chì, lưu Hưỳnh, :cacbon... 


1V. Khái niệm Điền chất — ' Hợp chất - Phân tử 


1. Mục tiêu của bài dạy: - Giúp học sinh hiểu được: 
~ Khái niệm đơn chất (tạo nên từ Ì nguyên tô hoá sản Sẽ hợp chất tp D 
nên từ 2 nguyên t tổ hoá học trở nên). 

. - Khái niệm phân tử, phân từ khối. 

Học sinh biết được: - 

- Trong, một mẫu chất các nguyện từ đều có liên n kết với nhau hoặc sắp 
xếp liên sát nhau. 

- Phân biệt được đơn chất, kim loại và phì kirn. 

- Các chất đều có các kuẾP tạo thành là phân tử (hầu hết các - chất) hay 


. nguyên từ 
- Ba trạng thái của chất: rán, lòng, hhm và sự phân bố các hạt ở các 
trạng thái đó. - 
- Xác định phân từihối củả chất. : 
2 Những đi đí gử ầm cRỉ # ý về nội dung và. phương pháp tỗ chức 
dạy học 


Khải niệm đơn dt bị xợp chất, SIM tử liên: quan đến dạng tồn tại của - 
nguyên tổ hoá. học: Š bầu, tạo 'vi mô của các chất. Phương pháp dạy học 
được sử dụng chủ 3 yếu lả thuyết trình nêu vấn đề, đàm thoại tìm tôi kết hợp 
với việc sử dụng mồ | hinh, tranh vẽ hình mẫu các chất, mẫu vật. 


Giáo viên cỏ “hế đặt vấn đề: các chất được tạo nên từ các nguyên tử, 


. mỗi loại nguyên tử, là “một nguyên tố hoá học, có chất được tạo nên chỉ từ 


một nguyên tố những: có chất tạo nên từ 2, 3.. „ nguyên. tô. Vậy dựa vào 
lượng tết guyên tố tạo riên chất xnà ta phân loại các chất hoá học. 

&) Khái niệm đơn chất - . 

Giáo viên tô chức cho học sinh đọc sách giáo. ph, phân tích các ví 
dụ về đơn chất để li đến định: nghĩa đơn chất: những chất tạo nên từ một 
nguyễn tô hoá lọc và lưu ý 'một nguyên tô hoá học có thể tạo nên 2, 3:. 
dạng đơn chất. 


§T 


Sử dụng phương pháp đàm thoại để huy động vốn hiểu biết của học 
sinh về tính chất vật lí của kim loại để phân loại đơn chất kim loại, đơn 
chất phi kim. 


Sử dụng mô hình, hình vẽ tô. chức = học sinh quan sát để chỉ ra sự 


sắp xếp khít nhau theơ một trật tự xác định trong đơn chất kim loại và liên 
kết giữa các nguyên tử với nhau theo một số: nhất định (thường là 2) trong 
đơn chất phí kim. : 

b) Khái niệm hợp chất - : 

Giáo viên tô chức cho sÃ sinh đọc nội "in phân hợp chất ) là gì đề đi 
đến định nghĩa hợp chất: những chất tạo nên từ hải nguyên tố hoá học trở 
lên và cho biết những hợp chất vô cơ, hợp chất hữu cơ. Giáo viên không 
cần giải thích thêm về sự phân loại này. " 

Sử dựng mô hình tượng trừng, hình vẽ các tu chất nước (đông), chất 
muỗi ăn (rắn) để xác định được trong các mẫu chất thì nguyên tử của các 
nguyên tô liên kết với nhau theo một tỉ lệ và một thử tự nhất định. 

c) Khái niệm phán tử 


Giáo viên có thê tổ chức cho học sinh đọc nội ¡ dụng. nhận xét về các | 


mô hình đơn chất, hợp chất trên để đi đến định nighĩa về phân tử hoặc nêu 
ra định nghĩa phân tử; hạt đại diện cho chất, gà ằ>a một số nguyên tử liên kết 
với nhau và thể hiện đây đủ tính chất hoá học eủa chất và dùng mô hình 


yêu cầu học sinh cho biết đâu là phân tử, nguyên. tử, số nguyên tử của mỗi 


nguyên tế liên kết với nhau trong một nhà ân tử. 

Trong mô hình muối ăn cần chỉ rö cứ một nguyên tử natri liên kết với 
một nguyên tử clo lặp đi lặp lại đều đặn đó chính là phân tử muối ăn NaCl 
là đơn vị hợp thành của hợp. chất rnuồi ăn. Ta cần nhân mạnh cho học sinh 
các phân tử hợp thành của một chất thì đồng: -nhất như nhat về thành phần 
và hình đạng, thể hiện đây đủ tính chất hoá.học của chất. Ví dụ như đường 
trắng có vị ngọt, từng hạt đường nhỏ có vị ngọt và khi hoà tan trong nước 
các tỉnh thể đường được phân nhỏ thành các phân từ phân tán trong nước 
nhưng vẫn có vị ngọt, khi #.#C C20085 100212008 ° đều 
chuyển mâu đea, không còn vị ngọi. ˆ . 

Tô chức cho học sinh đọc nội dưng: định. nghĩa về phân, từ khối và 
nhắn Khổ ti phân tử khối cũng chỉ là khối lượng, tương ( đối của phân tử cho 
ta biết mức độ: nặng nhẹ của phân tử các chất, hướng: .dẫn cách tính phân từ 
khối của VikHtneh-iv chất trong các mô hình đã sử TẠP, dựa vào bằng 1 
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(Một sô nguyên tổ hoá học). - 
_3) Trạng thái của chất - 

Khi tổ chức cho học sinh quan sát mô hình trên và sơ đỏ ba trạng thái 
của chất: rắn, lòng và khí cần phân tích những mô bình trên chỉ là những 
hình ảnh đơn giản được phóng đại lên hàng chục triệu lần giúp cho ta 
tưởng tượng được dễ đảng về thành phân cấu: tạo của chất là zguyên tử 
(kim loại) hay phân tử (hợp chất) mà ta gọi chung là hạt. Thực ra thì trong 
một giọt nước cũng có tới ba trăm tỉ tỉ phân tử (hạf)... 

Khi giới thiệu sơ đồ ba trạng thái của chất và yêu cầu học sinh quan 
sát cần nhân mạnh: một chất có thê tồn tại ở ba.trạng thái rắn, lỏng và khí 
tùy thuộc vào điều kiện nhiệt độ, áp suất. Khi học sùnh quan sát sơ đồ cần 
lưu ý học sinh so sánh khoảng cách giữa các phân tử, dạng chuyên động 
của các phân tử (biểu thị bằng mũi tên) ở ba trạng thái rắn, lỏng và khí. Cụ 
thể là: 2 UẾ mái 3E. Tà " 

-- ~ Chất ở trạng thái rắn, các bạt xếp khit nhau và dao động tại chỗ. 

„ =;Ở:trạng thái lông các hạt ở gần sát nhau và chuyển động trượt lên 
; nhau. Uy ' CS ¿ : ì 
- Ở trạng thái khí (hay hơi) các hạt rất xa nhau, chuyển động nhanh 
- hơn về nhiều phía (hỗn đôn). .- 


V, Khái niệm phân ứng hoá học 

Khái niệm phản ứng hoá học được hình thành trên cơ sở phân biệt 
hiện tượng lí họa; hiện tượng Jhoá học. Các kiến thức-về sự biến đôi chất, 
phản ứng hoá học, định luật bảo toàn khối lượng, phương trình hoá học 
đều tập trung vào nghiên cứu bản chất và biểu diễn phản ứng hoá học. Vì 
vậy cần phải tìm hiểu đẩy: đủ về diễn biến của phân ứng hoá học ở những 
nét chung hãt. ị 

Một phản ứng họá học xảy ra luôn gắn liền với hai biến đổi đó là sự 
biến đổi các tiểu phân và sự biến đỗi về mặt năng lượng. Sự biến đổi các 
tiểu phân (nguyên:từ, phân tử) được mô tả dân qua các bài học. Sự biến 
đổi chất này thành chất khác ở cấp độ vĩ mô được nhận ra qua các hiện 
tượng nhưng các hạt hợp thành chất lại chính là các hạt vỉ mô: phân tử, 
nguyên từ. Bản chất của phản ứng hoá học chính là sự biến đối của phân tử 


ˆ'chất này thành phân tử của chất Khác và trong đó nguyên tử được bảo toàn, 


chỉ liên kết giữa các nguyên tử bị thay đôi. 


so 


Sự biến đổi về nãng _lượng trong phân ứng hoá học được làm rõ đần 
qua các nội dung kiến thức về phân: ứng hoá học. Mỗi chất đều hàm chứa 
một năng lượng lưu trữ tại các mỗi liên kết giữa các nguyên tử, Khi xây ra 
phản ứng hoá học liên kết trong các chất tác dụng bị phá vỠ, quá trình này 
hấp thụ năng lượng. Đồng thời quá trình hình thành liên kết mới, trong sản 
phẩm lại giải phóng năng lượng. Kết quả là cô. sự, biến đổi năng lượng 
trong quá trình điễn biển của phân ứng hoá học hoặc là có năng lượng ph 
ra dưới dạng nhiệt, ánh sáng (phân ứng tôa nhiệU) hoặc đà có sự thu năng 
lượng vào (phản ứng thu nhiệt)... 

Như vậy trong phản ứng hoá. lót khối, hiợng được bảo toàn và năng 
lượng cũng được bảo toàn. Trong phản ứng tỏa nhiệt có năng lượng phát ra 
là từ nguồn năng lượng lưu trữ tại các liên kết: trong các chất phản ứnig. 
Trong phản ứng thu nhiệt thì nầng. lượng thu vào. được lưu trữ tại các liên 
kết trong sản phẩm. Sự bảo toàn khối lượng, bảo toàn- nằng lượng được. 
vận dụng trong giải thích các biến đôi của các chất và tính ì toán hoá học. 


1. Mục tiêu của bài lọc: Giúp cho học sinh hiểu được: 

- Định nghĩa phản ứng hoá học, chất tham Ca chất tạo thành trong 
phân ứng hoá học. : j 

~- Diễn biến của phân ứng hoá học 

Học sinh biết được: 


- Điều kiện để có phản ứng. hoá học xây ra: các chất tham gia phản 
ứng tiếp xúc nhau, có khi cân đun nóng, . có mặt chất xúc tác.. 


- ~ Cách nhận biết có. phân ứng hoá học xảy ra dựa vào dẫu hiệu có chất, 


mới tạo ra có tính chất khác với chất ban đầu về miàu sắc, trạng thái, 
nhiệt, ánh sáng. 
- Cách mô tả phương ft ảnh c chữ của di G ứng hoa học. 


2. Những điểm cần của ý về nội dụng và: 'phương pháp rộ chức 


dạy bọc. 


Kiến thức về phản ứng hoá học được hình thành từ các khái niệm. 


nguyên tử, phân tử, chất và các hiện tượng cụ thể có thể quan sát được. Vì 


vậy ta nên sử dụng tôi đa phương, pháp trực: quan. nhất là thí nghiệm hoá - 
học kết hợp với ¡ các hiện tượng thực tế gần gửi để hình thành khái. niệm, . 


Đồng thời cần sử dụng thường xuyên phương pháp đầm thoại gợi mở: kết 
hợp với việc tô chức cho học sinh nghiên cứu Sách. Lang khoa giúp học sinh 
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a) Định nghĩa ị m e đ : : 

Tả chức cho học sinh các hiện tượng hoá học mà các em đã biết trong 
thực tiễn, chỉ rõ chất biển đồi, chất mới được tạo ra và nêu định nghĩa phản 
ứng hoá học, chất phản ứög, sản phẩm (chất tạo thành). Giáo viên hướng 
dẫn cách ghi, cách?đọc phương trình chữ của phản ứng hoá học, nhân 
mạnh trong quá trình phản ửng thì lượng chất phân ứng giảm dẫn, lượng 
sản phẩm tăng dần và.cho học sinh: vận đdụng.. "¬ 

b) Diễn biển của phản ứng hoá học 

Giáo viên tổ chức cho hộc sinh đọc nội dung đầu phần này và giải 
thích thêm rằng phản ứng xây ra với từng phân tử. Giáo viên dùng sơ đồ 
tượng trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước để 
phân tích mỗi phản ứng giữa hai phân tử biểro và một phân tử oxi tượng 
trưng cho phản ứng hoá học giữa khí hiđro và khí oxi. Sau đố yêu cầu học 
sinh quan sát sơ đồ và trã lời các câu hỏi nêu trong sách giáo khoa và nhận 
xét các chất nào đã biến đổi, chất não được tạo thành. Giáo viên bỏ sung 
những nhận xét của học sinh,và nêu kết luận trong phản ửng hoá học chỉ 
có liên kết giữa các.nguyên tử thay đôi lâm cho phân tử này biển đổi thành 


- phân từ khác tức là chất này biển đôi thành chất khác. 


e) Điều kiện để phản. ứng hoá học xảy ra. . 

Giáo viên đâm thoại với học sinh về hiện tượng xảy, ra trong thí 
nghiệm đốt đường trắng, sắt tác dụng với lưu huỳnh, thôi hơi vào nước vôi 
trong, quá trình nung vôi... vả tiến hành thí nghiệm kẽm tác đựng với dung 
dịch axit HCI, hướng dẫn học sinh quan sát, rút ra nhận xét, liên hệ thực 
tiễn và kết luận về điêu kiện để phản ứng hoá học xây ta: 

- Các chất phẩn ứng được tiếp xúc với nhau (điều kiện cân); 

-~ Cần đun nóng đến một nhiệt độ nào đó tùy theo từng phản ứng cụ thể. 

Giáo viên cần giải thích thêm là cần cung cấp năng lượng cho chất 
phản ứng thực hiện quá trình biến đôi thành sẵn phẩm. Việc cung cấp năng 


“tượng có thể thựế hiện Bằng các cách như: đưn nóng (đưn hỗn hợp sắt và 


lưu huỳnh), nung (nung đá vôi thành vôi), đết than, đốt đường... hoặc 
chiếu sáng (ánh sáng mặt trời cho sự quang hợp của cây xanh). Có phản 
ứng chỉ cần đun lúc đầu để khơi mào phản ứng (phản ứng Eẹ + 5), có phản 
ứng cần cung cấp nhiệt suốt thời gian phản ứng (nung vôi, đưn đường), có. 
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phản ứng không cân đun nóng, xảy ra ở ngay nhiệt độ thường hoặc Say, 
hơn (Zn + HCI, thối khí cacbonic vào nước vôi trong): 

- Có phản ứng cần có chất xúc tác, đó là. chất kích thích làm cho phân 
ứng xây ra nhanh hơn và giữ nguyên không biến đôi sau khi kết thúc 
đàm đấm -än, ủ rượu, sự chuyên hoá thức k⁄mg sơ thể nhờ các 
nen tiêu hoá). Ỉ 

3) Cách nhận biết có phản ứng hoá học xảy: ra 

Giáo viên sử dụng phương pháp: 'đàm thoại. tổ chức cho học sinh mô tả 
các hiện tượng thí nghiệm đã được quan sát, liền hệ với thực tiễn hoặc tiên 
hành thêm mnột vài thí nghiệm hiện tượng rõ, tiến hành nhanh để học sình 
quan sát rút ra nhận xét về cách nhận biết có phần ứng hoá học xáy ra như: 

~- Dựa vào dấu hiệu có chất mới tạo ra, có tính chất khác với cbất tham 
gia phản ứng về màu sắc, trạng thái hăng khí bay lên, chất rắn kết 
tủa trơng đung dịch). 

- Sự tỏa nhiệt và phát sáng như đốt magie, cây nến cháy, than chảy... 

Như vậy nội dưng của bài học cũng là những nội chịng cơ bản nhất của 
khái niệm phản Ứng hoá học từ định ngiữa, diễn: “hiến của phản ứng, cách 
mô tả, chất phân ứng, sản phẩm, điều kiện xảy ra phân ứng và đấu hiệu để 
nhận biết có phản ứng hoá học xây ra. Các nệi ¡:đ„ng này sẽ được hoàn 
thiện, trở rộng, phát triền đần thông qua việc ng ghiên cứu các nguyên tổ và 
các hợp chất vô cơ, hữu cơ cụ thể. 

Trên đây là bệ thống các khái niệm cơ SỞ bạn đầu của chương trình 
hoá học phô thông. Đây là những Ì kiến thức cơ: sở nền tảng, làm điểm tựa 
cho việc nghiên cứu hoá học nỏi chung và chương trình hoá học phô thông 
nói riêng. Các khái niệm, hoá học bao đầu này sẽ được tiếp tục hoàn thiện 
và phát triển ngày cảng đi sâp vào bản chất của, hy duy trên cơ sở các học 
thuyết hoá học ngày càng hiện đại hơn. Tự g 


CÂU HỞI THẢO LUẬN VÀ THỨC HÀNH 


: Phân tích ý nghĩa và tâm quan trọng tủa việc hình thành khái niệm hoá 
học mở đầu trong giảng đạy hoá học phô thông, : 

2. Xác định hệ thống khái niệm hoá học cơ: đâu ỳ mở đầu trong. chương 
trình hoá học THCS và phân tích các đặc. điềm của a hệ thông khái niệm 
hoá học này. 
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3. Các nguyên tắt oơ hân cu đảm bảo kh hình thành khái giệm hoá học. 
cơ bản. Cho ví dụ mình hoạ trong giảng dạy hoá học phô thông. : “ 

4. Xác định nội dung khái niệm. chất, và. phân tích sự hình thành khá. : 
tiệm chất trong: chương trình hoá học THCS. sử 

5. Khi hình thành khái ï hiện) ¡ chất cần chú ý Bì về nội dung và phương 
pháp dạy học.5ô.- 'ñ 

6. Xác định nội đúng khái riệm phản ứng hoá kế và phâ: tích sự bình 
thành khái niệm này trong. chương trình hoá học THCS 

7. Phân tích các nguyên:tắc cơ bản cần đảm bảo khú hính thành các khái. 

niệm hoá: nu: cỡ bản mmở đâu. _: 

8. Trình bày về các phương, pháp dạy học được sử dung trong việc hi 
thành khái niệm 'hoá học mở đầu ở THCS. 

9, Phân tích vai tò của ¡phương pháp trực quan trong việc hình thành khái 


niệm hoá học rhổ đầu và trình:bày phương pháp sử dụng thí nghiệm 
hoá học theo phương pháp nghiên củu khi hình thành khái niệm boá 


học ở THCS. Cho ví dụ mình hoa. 

10. Tiền hành hoạt động thực bành. 

-Sinh viên chuẩn bị và trình bảy trong nhóm hoặc trên tp về phân 
chuẩn bị của. mình theo các nội dung: 

a. Xác định mực tiêu, nội dùng, phương pháp dạy học và ¡ các hoạt động 
học tập cần tô chức. cho học sinh khi giảng dạy bài: Chất, Nguyên tử, 
Nguyên tổ hoá: Tọc, Đơn chất và hợp chất - Phân tử, Hoá ti, Sự biến đôi 
chất, Phản ứng hoá. học, Phản ứng oxi hoá - khử, Dụng dịch. 

b. Thiết kế và thục điện một giáo án theo hoạt động của mặt trong số các 
bài học trên. “` : 


ChươngT1H. 


GIẢNG DẠY CÁC THUYÉT VÀ ĐỊNH LUẬT 
HOÁ kHỌC CỜ BẢN” 


§1. MỘT SỐ NGUYÊN. TÁC CHƯNG, CÀN. ĐĂM BẢO KHI 
GIẢNG DẠY CÁC THUYẾT. VÀ ĐỊNH. LUẬT HOÁ HỌC. 


Các học thuyết, định luật hoá học cơ bản, :các quí luật, qui tác giúp 
cho sự nghiên cứu cầu tạo chất và sự biến đội các chấtđã tạo nên một hệ 
thông kiến thức lí thuyết trong chương trình hoá học phê. thông. Hệ thông 
kiến thức lí thuyết: này. chính là cơ sở lí thuyết chủ 
nghiên cứu các chất “hoá học trong. toàn bộ _chường nh hoá Ai phổ 
thông. 

Hệ thống kiến thức lí thuyết của chương trình. baoi gồm lì học thuyết về 
cầu tạo nguyên tử, liên kết hơá học, bằng. tuần hoàn và định luật tuần hoản, 
lí thuyết về phản ứng hoá học, lí thuyết sự điện l, „ thuyết cầu. tạo hoá học 
hữu cơ cùng một số định luật, qui luật sử dụng tong: nghiên c cứu các chất 
và sự biến đổi của chúng. Các nội dung này được để cập chủ yếu-ở mức 
định tính, một phân định lượng hoặc bán định lượng giúp cho học sinh 
ˆ nghiên cứu các đôi tượng hoá “học cụ thể trong chương ' trình. 


1. Vị trí và ý nghĩa các học thuỷ yết quan ng trong chương trình 
hoá học phố thông ` 

Các học thuyết quan trọng của. chương trình hoả Học phô thông được 
lựa chọn tương, ứng với các $ Nguyện tắc xây dựng chương trình và được 
phân bố, sắp xếp theo sự phát triển An tục của. các: kiến thức lí thuyết 
trong chương trình. 

Các học thuyết thường được xếp ở đầu chương trình hoặc phần đầu 
các lớp học, các nội dung nghiên cứu về các loại chất. .(chất hữu cơ, các 
kim loại) nhằm đảm bảo sự phát triển liên tục của khái niệm hoá học, vai 
trò chủ đạo của các học thuyết và tính vừa sức của chương trình. Mỗi học 
thuyết sau được hình thành trên cơ sở của các lí thuyết trước đó và ngày 
càng phát triển, hoàn chỉnh hơn về các nội dung câu tạo chất và quá trình 
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biến đổi các chất giúp cho học sinh có cơ sở để khám phá sâu sắc về cấu - 
trúc phân tử các chất và mỗi liên hệ nhân quả giữa thành phần, cầu tạo với” 
tính chất của các chất.  — - : ` v 

Các bọc thuyết quai trọng được nghiên cứu trong chương trình hoà. 
học phố thông bảo gồm: + : vẽ 

1. Thuyết nguyên tử - phân tử ì _. 

Nội dung cơ bản của học thuyết được nghiên cứa trong chương đầu 
tiên của chương trình hoá. học lớp 8 trung học cơ SỜ. Đây là cơ sở lí thuyết 
của giai đoạn đầu nghiên cứu hoá học ở trường THCS. Nội đưng cơ bản 
của học thuyết đã được hình thành trong chương trình vật lí (lớp 7). Trong 
hoá học các khái niệm nền tảng, cơ bản của học thuyết này (nguyên tử, 
phân tử, nguyên tổ hoá học...) được kháng định và hình thành một cách 
chắc chắn trên cơ.sở thực nghiệm và phương tiện trực quan. Trong chương 
trình hoá học THCS hiện nay nội dung của tuyết nguyên tử - phân tử cỗ 
điển đã được bỗ sung bằng các nội dung, các yếu tô. của các khái niệm hiện 
đại về cấu tạo chất nhữ nguyên tử được cấu tạo từ các, hạt vật chất 
electron, proton, hơtron;nguyên tỘ hoá học là loại nguyên tử có cùng điện 
tích hạt nhân...Đấy là tiền đề cho việc trình bày, nghiên cứu học thuyết 
clectron về cầu tạo chất ở trung học phổ thông. 

Nội dung của học thuyết là cơ sở lí thuyết để nghiên cứu, giải thích 
bản chất các hiện tường, kiến thức hoá học trong chương trình hoá học 
THCS, sự nghiên cửa, dự đoán tính chất các chất đều đựa trên cơ sở phần 
tích thành phần phán tử và tính chất chung của các loại chất vô cơ, hữu cơ 
cơ bản, qua đỏ lắm rö mối quan hệ giữa thành phần phân tử các chất với 


tính chất của chúp; 


Mà ta 


2. Thuyết eleciron về cấu tạo chất : tất 


Nội dung cơ bản của học thuyết được nghiên cứu trong các chương,Ì, 
2, 3 của chương trình hoá học lớp 10 THPT nhằm trang bị cho học:sinh 
các kiến thức về cầu tạỏ nguyên tử, liên kết hoá học và sự biến đổi một số 
đại lượng vật Hí của các nguyên tô hoá học. | 


Nội dung về cấu tạo nguyên tử được nghiên cứu chỉ tiết, đầy đủ với 
mức độ lí thuyết .hiện.đại phù hợp về thành phản, đặc điểm các loại hạt cơ 
bản: và sự phân bố chúng trong nguyên tử. Sử chuyền động của. electron, 


lớp vỏ clectron - thành phần gây ra các đạng liên kêt hoá học và quyết định 
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tính chất hoá học đặc trưng của các chất được chủ trọng đặc biệt và nghiên 
cứu chỉ tiết, sự biến đôi tuần hoàn cấu hình electron, sự biến đổi một số đại 
lượng vật lí của các nguyên tố (bán kính nguyên tử, năng lượng ion hoá, 
độ âm điện.. .) theo chiêu tăng của điện tích hạt nhân đều là cơ sở lí thuyết 
đề giải thích, dự đoán, so sánh tính chất hoá học đặc trưng của các nguyên 
tổ, nhóm nguyên tô hoá học và các hợp chất của chúng... 

Các vấn đề về liên kết hoá học được nghiên tứn trên cơ sở cấu tạo 
nguyên tử với các khái niệm cơ lượng tử nhằm iàm rõ trạng thái electron 
trong liên kết (sự lai hoá obitan, sự xen phủ cát obitan nguyên từ) và cơ 
chế tạo thành các dạng. liên kết. hoá học: liên: *kết ion, cộng hoá trị, cho 
nhận, liên kết kim loại và cầu trúc các dạng An tình thể: SE Friguyện từ, 
phân tử, ion. kim loại. 

Nội dụng cơ bản của thuyết electron là cơ sở lí thuyết đ để dự đoán, giải 
thích tính chất của, chất và sự biến đôi chúng trơng mỗi quan hệ phụ thuộc 
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của thành phân, cầu tạo chất với tính chất của chúng: Các bước nghiên cứu - 


đi từ sự phân tích đặc điệm cầu tạo nguyên từ, dạng liên kết trong phân tử, 
dự đoán tính chất đặc trưng của chất và đùng thực nghiệm kiểm nghiệm 
được vận dụng trong 9 việc nghiên. cứu các chất vô cơ và LHÙP cơ. 


3. Lí thuyết về Š phân ứng hoá học: 

Hoá học nghiên cứu các: chất và sự biến đồi,c của: chấ tức là các phản 
ứng hoá học. Do đó khái niệm phản ứng hoá học. cô. tầm quan trọng đặc 
biết đối với hoá học nói chung và chương trịnh hoá “học phô thông nói 
riêng. -Việc nắm vững lí. thuyết về phản ứng hoá học. sẽ: giúp học sinh biểu 
sâu sắc hơn các khái niệm về cầu tạo chất, nguyên tổ hoá học và mỗi Hên 
quan giữa thành phân và tính. chất các chất. Với nộiidung của khái niệm 
phản ứng hoá học, lí thuyết về phản ứng hoá. học sẽ tạo: cho học sinh khả 
năng dự đoán lí thuyết, giải thích các làu trình bí ỗi chất một cách 
đúng đắn, sâu sắc hơn. 

Nội dung của lí thuyết nghiên cứu về cắt e quá trinh biến đổi các chất. 
Khái niệm phản ứng hoá học đã được hình thành. từ lớp 8 THCS trong đó 
bản chất của phản ứng hoá học được xác. định bằng sự phá vỡ liên kết giữa 


các nguyên tử trong phân từ các chất phân ứng. “và tạo thành các liên kết 


mới trong phân tử các sản phẩm. Quả trình này đã gây ra sự biến đôi về 
mặt năng lượng trong phản ứng hoá học và: được: biểu thị bằng phương 
trình nhiệt hoá. Nội dung này được nghiên. cử trong thương phản ứng hóc 
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t ttưọng được: nghiên cứu. trong chương trình hoá. 


" "` | „ Š 

1. Thuyết! ngưàÊn. I0 tử : ị Ni „ 

Nội dung cơ bân của hợt thuyết được nghiên cứu trong chương đầu 
tiên của chương tủph, hoá học lớp 8 trung học cơ sở. Đây là cơ sở lí thuyệt 
của giai đoạn đầu hgbiêu cứu hoá học ở trường TI:CS. Nội dưng cơ bản 
của học thuyết đãi đượi từịnh [hành trong; chương trình vật lí đớp 7). Trong 
hoá học các khái diệm nên tảng, cơ bản của học thuyết này (nguyên tử, 
phân tử, nguyên s hoá lọc.. .) được khẳng định và hình thành một cách 
ngi ỡ thực nghiệm và phương tiện trực quan. Trong chương 
trình hoá học TH hiện naỷ nội dung của thuyết nguyên tử - phân từ cổ 
điển đã được bỗ IỆ! 8 bằng các nội dung, các yếu tổ. của các khái niệm hiện 
đại về cấu tạo chết nh nguyên từ được cấu tị từ các hạt vật chế 
electron, proton, nợt on; nguyên tô tô hoá học là loại nguyên tử có cùng điện 
ty là tiền đề cho việc trình bảy, nghiên cứu học thuyết 
electron về cấu tzoi chất ở h [tưng học phổ thông. 
ủà Thọc - thuỷ yết là cơ sỡ lí thuyết để nghiên cứu, giải thích 
bản chất các hiệh|tượng, 'kiện thức hoá học trong chương trình hoá học 


THCS, sự nghiên Hứu, dị đoán tính chất các chất đều đựa trên cơ sở phân 
tích thành phân ri + từ Šà tính chất chung của các loại chất vô cơ, hữu cơ 


F Ũ 
cơ bản, qua đó làn rỡ Tu lận hệ giữa thành phân hấp tự cáo chết ĐI 
tính chất của “hà . ; 


_12. Thuyết cllron. Đa cấu fựo chất 

sơi bản cửa học thuyết được nghiên cứu trong; các chong, 
2, 3 của chương binh: & học lớp. 10 THET nhằm trang bị cho học sinh 
các kiên thức về s nh tử, liền kết hoá học vả sự biển đồi : một số 
đại lượng vật lí Q he pgujên tô hoá học. 


Nội dung vÄŸ‡2 tạ nguyên tử. được nghiên cứu chỉ tiết dầy” đã 3 với 
nức độ 1í thuyế Hiện. dân. phù hợp về thành phân, é đặc điểm ¡ tác loại bạt cơ 
bản:và sự phân : 'chúùg tr trong nguyên. tử. Sự chuyên: động của e|ectron, 
lớp võ electron -hành phân |s2y ra các: đạng liên kết hoá hài Ý và quyết định 


N 


= “tính chất hoá học đặc trưng của các chất được chủ trọng đặc biệt và nghiên 
-: - cứu chỉ tiết, sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron, sự biến đổi một số đại 

'"lượng vật lí của các nguyên tô (bán kính nguyên tử, năng lượng ion hoá, 
độ âm điện...) theo chiều tăng của điện tích bạt nhân đều là cơ sở lí thuyết 


đệ giải thích, đự đoán, so sánh tính chất hoá học 'đặc trưng của các nguyên 


tô, nhóm nguyên tố hoá học và các hợp chất của chúng, ' 

Các vấn đề về liên kết hoá học được nghiền tứu trên cơ sở cấu tạo 
nguyên tử với các khái niệm cơ lượng tử nhằm lâm rỡ trạng thái clectron 
trong liên kết (sự lai hoá obitan, sự xen phủ các ©bitafí nguyên tử) và cơ 
chế tạo thành các dạng hiên kết hoá học: liền kết ion, cộng hoá trị, cho 


nhận, liên kết ầm loại và cậu trúc các dạng Joạng tính thề Ni: nguyêu tử, -: 


phân tử, ion. kim loại. : 
Nội dụng cơ bản của thuyết electron là cơ sở: đí thuyết để dự đoán, giải 
đhích tính chất của chất và hưi biến đôi chúng trong. mốỗi.quan hệ phụ thuộc 


của thành phân, cầu tạo chất với 'tính chất của chứng: Các bước nghiên cứu - 


đi từ sự phân tích đặc : điệm câu tạo nguyên tử, dạng liên kết trong phân tử, 


dự đoán tính chất đặc trưng của chất và dùng thực nghiệm kiểm nghiệm 


' 
| 
¬ 


được vận dụng trong việc nghiên cứu các chất vô cơ và liữu cơ. 


3. Lí thuyết về phản ứng hoá học- 
Hoá học nghiên cứu các chất và sự biếu đổi .của chất tức là các phản 


ứng hoá học. Do đó khái niệm phản ứng hoá Ì học cỏ: tầm quan trọng đặc ° 


biết đối với hoá học nói chung và chương trình hoá “học phô thông nói 
riêng. Việc năm vững lí. thuyết về phản ủng. hoá học sẽ: giúp học sinh hiểu 
sâu sắc hơn các khái niệm về cấu tạo chất, nguyên. tố:hoá học và mối liên 


quan giữa thành phần vả tính chất các chất. Với nội :dung của khái niệm ¬ 


phản ứng hoá học, lí thuyết về phảu ứng hoá học sẽ tạo cho học sinh khả - 
năng dự đoán lí thuyết, giải thích các quá trình. biển: :đỗi chất một cách 

- đúng đắn, sâu sắc hơn. A..... 
Nội dưng của lí thuyết nghiên cứu về các quá trình biến đổi các chất. 
Khái niệm phản ứng hoá bọc đã được hình thành: lớp 8 THCS trong đó 
bản chất của phản ứng g hoá học được xác định bằng ¡ sự phá vỡ liên kết giữa 
các nguyên tử trong phân tử các” chất phản ứng: vả cthành các liên kết 
mới trong phân tử các sản phẩm. Quá trình này đã gây rả sự biến đổi về 
. mặt năng lượng trong phản ứng hoá học và: được: biều thị bằng phương 
trình nhiệt hoá. Nội dưng này được nghiên. cứu trong thương phản ứng hoá . 
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: học ở kì 1 lớp 10THP” 


„với khái giệm phản.ứng oxi hoá-khử Khái - 
niệm phản ứng oxi hoá.— khử được hình thành ở lớp 8 THCS và nghiện 
cứu với đúng bản chất của nó là có sự chuyên.electron trong. các chất oxi 
hoá và chất khử mã dầu hiệu. nhận ra chúng bằng sự thay đôi số oxi hoá 
của một số nguyên ' đồ trong phản ứng hoá học. Đây cũng là dẫu hiệu đề 
phân chia phản ứng, 'hoá học thành 2 loại: phản ứng oxi hoá ~ khử và phản 
ứng không phải là oxi boá — khử. 

Mặt động học, của phản ứng hoá học được nghiên cứu trong chương 
tốc độ phản ứng và cần bằng. hoá học ở cuỗi lớp 10 THPT. Các phân ứng 
hoá học Xây ra với các. tốc độ khác nhau và chịu ảnh hưởng của các yếu tố 
nông. độ, nhiệt độ, diện tiếp xúc và xúc tác. Với phản ú ứng thuận nghịch khi 
mà tốc độ phản ú ứng thuận bằng phản ứng nghịch đã thiết lập một cân bằng 
động. Sự chuyên địch của cân bằng này được xảy ra do tác động của nồng 
độ, áp suất, lệt độ, tính chất của môi trị ường, và tuân theo nguyên lí 
Lơsatơlie. Các lên. thức này có ý nghĩa thực tiễn to lớn trong việc điều 
khiển các quá nh sản xuất hoá học bằng các biện pháp kĩ thuật để làm 
tăng sản phẩm phản. ứng... 

Như vậy nội đụng lí thuyết về phản ứng hoá học đã .siúp, .cho học sinh 
hiểu sâu về bản chất, diễn biến của phản ứng hoá học về mặt nhiệt học, 
động học và cơ sở|khoa, học ,của các biện pháp kĩ thuật được sử dụng để 
tác động vào quá trình sản x xuất hoá học để tạo ra nhiễu sản phẩm cân thiết 
cho con người nhờ làm: giàu quặng, nguyên tắc cùng chiều, ngược chiều, 
tăng áp suất, dùng chất xúc tác... 


4. Lí thuyết sự điện ũ 
Nội dung lí thuyết này được nghiên cứu ở đầu lớp 11 THPT. Trong 
chương trình lớp 8 THCS học sinh đã được trang bị những khái niệm cơ 
bản về đung địch, quá trình hoà tan...theo quan điểm của thuyết nguyên tử 
- phân tử. Trong chương sự điện li nội dung: lí thuyết sự điện li giúp học 
sinh mỡ rộng khái niệm chất, chất điện li và chất không điện li, chất điện h 
mạnh và chất điện li yếu thông dua thí nghiệm và à độ điện lì của các chất. 
Lỉ thuyết sự điện. † có đồng góp to lớn trong việc, nghiên cửu các chất 
điện li, bản chất, qui luật phản ứng hoá bọc và các cân bằng xảy ra trong 
dung dịch chất điện li như cân bằng axit — bazơ, cần bằng oxi hoá — khử, 
cân bằng tạo phức, cân bằng tạo chất ít tan... Đồng thời thông qua nội 
dưng lí thuyết sự điện li:mà bản chất của chất điện li, quá trình điện li, vai 


~ 


trò của dung môi, các khái niệm axit, bazơ, chất:lưỡng tính, tính chất của 
các dung địch, các phản ứng hoá học xây ra trong dung dịch đã được làm 
rõ và biểu thị bằng phương trình ion. đây đủ và thu gọn. 

Li thuyết sự điện li đã đưa ra khả năng đự đoán, giải. thích định tính và 
định lượng sự phụ thuộc tính chất các chất điện li vào thành phần, cầu tạo 
chất, bàn chất dưng môi và chiều hướng xảy ra phản ứng trao đôi, oxi hoá 
- khử Xảy ra trong dung dịch. 

Từ nội dung” của lï thuyết sự điện Ì¡ giúp: hứng ta có thể giải thích 
được các vấn đề như: 

- Vì sao có chất tan trong nước thì dẫn diện được nhưng có chất tan 

trong nước lại không dẫn điện? 


- Vi sao các muối trưng tính tan trong nước thì đăng địch: của nó lại có - 


độ pH khác nhau? 


- Vì sao nước lại là chất lưỡng tính, NHạ lại là baøp còn Na:HPOa và 
NaH;PO› lại là ruối trung hoà... 


% Thuyết cẫu tạo hợp chất hữu cơ 

Thuyết cấu tạo hợp chất hữu:cơ được nghiên: cửu ngay khi bất đầu 
nghiên cứu phần hoá học hữu cơ ở lớp 9 THCS và lớp 11 THPT. 

Thuyết cầu tạo hợp chất hữu cơ được nghiên cứu từ nội Hưng cơ bản 
của thuyết cầu tạo phân tử hợp chất hữu cơ Của Butlêrốp và được mở rộng 
bằng các quan điểm của thuyết clectroa về liên kết, c cầu trúc không gian 
cúa các chất hữu cơ. 

Nội dung của học thuyết là cơ sở để nghiên cứu, dự đc giải thích 
tính chất các chất hữu cơ trên CƠ SỜ môi liên hệ chặt chế giữa thành phân, 
cầu tạo phân tử (dạng liên kết, thứ tự liên kết), cầu. trúc phân tử (sự phân 
bổ trong không. gian), ảnh hư xờng qua lại giữa các nguyên tử, nhóm nguyên 
tử trong phân tử đến tính chất của chất hữu cơ. 

“Từ nội dung của học ỉ thuyết cấu tạo chất hữu cơ, sự lai hoá các obitan 
nguyên tử, sự chuyên địch mật độ electron trong. phân tử do ảnh hưởng của 
các hiệu ứng gây ra bởi các nguyên tử, nhóm nguyên tử tung phân tử ử giúp 
chúng 1a giải thích ở “được các vẫn để như: 

- Vì sao các nguyên từ cacbon có thể liên kết với nhan thành mạch và 

mạch cacbon không phải là. đường thắng? 


- Vị sao ứng với cùng một công thức phân tử lại có nhiều chất hữu cơ 
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có các tính: chất khá nhất? ` 

~ VÌ sao các phản ứng. hữu cơ lại xây ra chậm và tạo ra nhiều sản 
phẩm khác nhan? 

- Vì sao chỉ thay một nguyên tử H trong gốc axit axetic bằng nguyên 
tử Cl mả tính axit lại tăng lên đến gần 8 lần? 

- Vì sao phenl lại có- tính chất khác ancol và lại có phản ú ứng thế vào 
nhân benzen dễ dăng hơn benzen .. 


tị 
IE Vị trí và # Xe các định luật hoá học trong T trình hoá 
học phố thông : _«. 
Ngoài các bộc  nuyệt hoá học trong chương trình hoá học phô thông 
còn có một số định luật: hoá học cơ bản tạo nên cơ sở lí thuyết cho việc 
nghiên cứu các chất hoá. học- cả về mặt định tính và định lượng. 


1. Định luật thành phân không đãi 

Nội dung của iđịnh luật này được giới thiệu ở chương 1 lớp § THCS. 
Định luật này do 3. L Prút - nhậ hoá học Pháp 1799 đề ra: “Mỗi hợp chất 
hoá học đù điểu chế bằng bất kỉ cách nảo luôn có thành phần không đổi” 
hay “Mỗi hợp chất chỉ có riột công thức hoá học nhất định”. Khẳng định 
này đúng cho hấu hết hợp chất, Song ngày nay khoa học đã xác định có 
một số hợp chất, tủy theo điều kiện điều chế mà có thể có thành phần thay 
đổi chút ít, tức là công thức hoá học không nhất định như nhau. Các hợp 
chất này được gọi chung là hợp chất Bectôlit theo tên nhà hoá học C. 
Bectôlê (Pháp 1740 — 1822) đưa ra là tùy theo điều kiện điều chế mà một 
số hợp chất có thể có thành phần thay đôi. Ví đụ như sắt II oxit tùy theo 
điều kiện điều chế mà có công thức Feosa;O và FeO; ;. Hiện tượng nảy xảy 
ra do quá trình tạo thành tỉnh thể có sự khuyết hụt hay dư thừa nguyên tử 
của một nguyên tố. Do sự phát hiện này mà giữa hai nhà hoá học đã có sự 
tranh cãi 7 năm liền và cuối cùng Prút đã thừa nhận Bectôlê. Ngày nay 
khoa học đã thừa nhận quan điểm của hai ông và định luật này chỉ còn ý 
nghĩa về mặt lí thuyết: “Mỗi hợp chất chỉ có một công thức hoá học nhất 
định” và được giới thiệu như là ý nghĩa của công thức hoá học. Từ nội 
dung của nó đã giúp cho việc nghiên cứu thành. phần định: lượng các 
nguyên tô cấu tạo nên phân từ các chất (thành phần. % các nguyên tô trong 
phân tử), xác định số nguyên tử của mỗi nguyên tế hoá học tạo nên phân 
tử hợp chất và là cơ sở để mô tả các chất bằng công thức hoá học. 


2. Định luật bão toàn khối lượng 

- Nội dụng của định luật được nghiên cứu ở lớp 8 trường THCS và 
được phát triển trong quá trình nghiên cửu hoá học ở các dạng bảo toàn 
điện tích của các ion trong dung dịch, bảo toàn năng lượng, bảo toàn 
electron trong phản ứng oxi hoá — khử.. 

Nội dung của định luật giúp Mã: việc nghiên cứu. qui tuật bảo toàn 
khối lượng các chất trong phân ứng hoá học, trong quá trình biến đổi và 
vận động của vật chất trong tự nhiên. Tù nội dụng của định luật giúp học 
sinh giải thích được bản chất của quá trình. biến đối các 'chất là các nguyên 
tử được bảo toàn chỉ có liên kết giữa các nguyên tử trolg phân tử là thay , 
đổi. Đây là cơ sở cho việc tính toán định lượng các chất trong phản ứng 
hoá học và đã trở thành “phương pháp báo toàn qhối lượng” đề giải bài 
toán hoá học. 

Nội đang của định bật càn là cơ sở để nh đụng tá giới quan duy 
vật biện chứng cho học sinh, vật chất không bao: giờ mật vã đã mà chỉ chuyên 
từ đạng này sang dạng khác, quan điệm IaM được S Chứng xinh bằng thực 
nghiệm hoá học. 

_#. Định luật Avogadro 

hà -Nội dung của định luật được hình thành, trong; cỉzương trình môn vật lí 
còn trong hoá học chỉ nghiên cứu sử dụng hệ quả của định luật để xác định 
thể tích mol phân từ chất khí trong điều kiện tiêu chuẩn và được nghiên 
gật trong chương 3 lớp 8 THCS. 

ˆ Nội dung của định luật giúp cho việc nghiên cứu định lượng của quá 
trính biến đổi các chất khí,. giải các bài toán hoá học có liên quan đến chất 
khí trong điều kiện chuẩn và được mở rộng trong các điều kiện không 
chuẩn khi đùng phương trình trạg thái các chất khí. 


4. Định luật tuân hoàn cúc r,guyên tỗ khoá học 

Định tuật tuần hoàn các nguyên tố hoá học là một trong những định 
luật tông quát nhất không những trong hoá học mà còn đứng trong các qui 
Iuật biển đổi của tự shiên. Nội dung của định luật đã thể hiện khái quát cả. 
các qui luật chung của triết học duy vật biện chứng như qui luật những 
biến đỗi về lượng sẽ gây ra những biến đổi về chất, qui luật thống nhất và 
đấu tranh giữa các xnặt đối lập, qui luật phủ định của phủ định... 

Định luật tuần hoàn các nguyên tô hoá học được nghiên cứu trong 
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chương 2 hoá tọc 5⁄10 'THPT. Định luật này nghiên cứu qui luật biển. 


. đổi tuần hoàn tính cÌ tất các nguyên tổ, thành phần và tính chất các hợp chất 


của chúng theo chiềế tăng của điệu tích: hạt nhân nguyễn từ 

Nội dụng của định luật CÔN với kiếế thúc về cần lạn nguyên tử đã 
giúp bọc sinh lí giải dược các vận đề như: 

- Vì sao tính chất các nguyên tô lại biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng 

của điện tích hạt nhân? 

- Vị sao bán kính nguyên † từ, năng lượng ion hoá thứ nhất, V40 đạn điện 
của nguyên tử các nguyễn tổ nhóm A lại biến đổi tuầệ hoàn theo 
chiêu tầng điện tích bạt nhân? 

- -Sự biến đổi tuần hoàn tính kim loi, phi kim, hoá trị, tính axit — baZ - 
của các oxit và hiđroxit: của các nguyên (ê sổ theo chiều tăng của điện 
tích hạt nhân.... : 

Từ nội dưng củá định luật tuần hoàn các nguyên tổ hoá học giúp cho 
học sinh biểu được ý nghĩa của bảng tuân n hoàn các nguyên tô hoá học và 
vận đụng chúng kàg nghiên cứu các nhóm: nguyên tố cụ: thể là: 

- Xác định mỗi; quan: ;hệ giữa vị trí ¡ nguyên tô trong bảng † tuần hoàn và 
câu tạo nguyện tử của chúng. Biết vị trí của một "nguyên tố trong 
bảng tuần hoàn, có thể suy ra cầu tạo nguyên tử nguyên tổ đô và 
ngược li  - 

ˆ : Xác định mỗi quan) hệ. “kệ giữa vị trí nguyên tổ trong bảng tuần hoàn và 
tính chất hoá học cơ bản của nó. Từ vị trí nguyên tổ có thể suy ra. 
tính chất cơ bản ịm của nguyên tổ, hành phần và tính chất các hợp chất. 
của chúng. 

- So sánh tỉnh chất hoá học, của một nguyên tổ với các qguyễn 1 tô lân 
cận. 

Như vậy từ lan liên hệ ủi trí của nguyên tổ trong Hệ tuần hoàn, qui 
luật biến đổi tính chất các chất trong chu Kì, nhóm với cầu tạo nguyên tử ' 
mà có thể dự đoán tính chất cơ bản của nguyên tổ, dạng liên kết trong phân 
tử đơn chất, hợp chất, thành phần và tính chất các hợp chất. Đây là những 
dự đoán lí thuyết, có tính định hướng cho việc nghiên cứu bằng thực 
nghiệm về tính chất các chất, qua đó mà hình thành kĩ năng dự đoán khoa 
học, khả năng nhận thức và nghiên cứu hoá bọc cho học sinh. 

Trong khoe học hoá học, định trật tần hoàn các nguyên tổ hoá học là 
kim chỉ nam và là lí thuyết chủ đạo của hoá học có tác dựng định Động 
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cho việc nghiên cứu tiếp tục các nguyên tố mới và có ảnh hưởng lớn đến 
sử phát triển của hoá học. Việc phát mình ra định luật tuần hoàn và bảng 
tuân hoản các nguyên tổ hoá học có giá trị to lớn không những đỗi với hoá 
học mà cả với ngành vật lí nguyên từ và triết học. : 

Ngoài các học thuyết, định luật hoá học để giúp học sinh nghiên cứu 
hoá-học được đầy đủ và khái quát hơn trong chương. trình còn có một số 
qui luật, quí tác được nghiên cứu bỗ Sửng, Xem Lkt trong quá trình. nghiên 
cứu:các chất cụ thể như: 

`. Tính chất chung của một số hợp chất vô cơ cơ bản: ĐẾN axit, bazơ, 

Ô muối : 

¡.." Dây hoạt động hoá học của các kim loại. 
, _ - Điều kiện để phản ứng trao đôi thực hiện được hoàn toàn, 
-_« Qui tác phân bố-electron trong các obitan nguyên tử 
- Qui tắc thế vào nhân thơm, tách Zaixép, công, Macsôpnhicop trong 

__ hoá hữu cơ.. 

Các qui luật, qui tắc, nguyên lí này đã-cung cấp ‹ các cơ sở lí thuyết đề 
học sinh có thể vận: dụng trong nghiên cứu, giải thích, dự đoán khoa học 
các nội dung hoá học trong chương trình, Trong thục tiễn, 

Như vậy nội dung các học thuyết và các định tuật hoá học cơ bản đã 
đóng vai trò cơ sở lí thuyết: cho toản 'bộ chương trình hoá học phỗ thông. 
Sự nghiên cứu cơ sở lí thuyết này có giá trị phương pháp luận cho việc 
tổng, kết, khái quát hoá kiến thức từng nhân hoặc toàn bộ chương trình. Sự 
tổng kết, khái quát hoá kiến thức trên cơ sở các học thuyết nãy đã tạo điều 
kiện để phát triển tư duy hoá học, phương pháp Sng: thức, phương pháp 
học tập cơ bản của bộ môn hoá học. 

-_. Các học thuyết chủ đạo làm cơ sở cho việc.nghiên cứu hoá học đều 
được đặt ở đầu chương trình để lâm tầng khả. năng giải thích, dự đoán lí 
thuyết trong: việc nghiên cứu các nội dụng, các chất bún học được để dàng, 
„#y đủ và sâu sắc hơn. : 
| ' Việc-nghiên cứu các học thuyết và định luật hoá học còn giúp học 
sinh có cơ sở khoá học để hiểu được những nội dung cơ bản của quan 
: điểm duy vật biện chứng và hình thành thể giới quan khoa học cho mình. 
- Vì vậy các bài. đạy về các học thuyết và. định luật hoá học cần được chú 
trọng và chuẩn bị kĩ kĩ lưỡng. 
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CÔNG số nguyện - -tẤc- dang cần đảm “bão khi giảng sư các 
thuyếế và định luật hoá học k 


Khi giảng dạy các. bài dạy về các học. thụ uyết, định luật hoá học, các 
qui tắc, qui tuật cần đảm bảo các nguyên tắc cơ bàn Sa: 

1. Khi tô chức các? tô chức các, hoạt động nghiên. .cứu nội dụng các các học. quyề ca 
định luật định luật hoá học hẹc cần › xuất! phát từ các sự kiện ct thể, riêng lẻ có - 
liên n quan đến nội. dụng ‹ quan. trọng © : của la chúng đề học € sinh tự khái 
quất, n nhận xét, kết.luận,: chi ra được những nét Lehung, bã chất, các 
qui lu uì luật được. rút ra từ chúng. 

Để học sình hiểu được thánh phần nguyên tử tên tố chức cho học sinh 

tìm hiểu: 

- Thí nghiệm của Tônmen t tìm ra elecfron (ta âm cực) để đi đến nhận 
xét electron là những hạt vật chất vô cùng nhỏ, thang điện tích â âm 

- Thi nghiệm của Rôdopho' và các cộng SỰ: để đi đến nhận xét nguyên 
từ có cấu tạo rỗng, hạt nhân rhang điện tích đương có kích thước nhỏ bé 
nằm ở tâm nguyên th, các electron chuyên động tạo vỏ electron xgỦ quanh 
_hạt nhân. : 

- Thí nghiệm của. Rôdopho và thí nghiệm của Chahných. xác định 
thành phần của hạt nhân nguyên từ của mọi nguyên tố đều có các hạt 
proton và nơtron 

Từ các sự kiện trên học sinh có thể hình: dụng và mô tả về thành phần 
câu tạo nên nguyên tử về đặc điểm và sự phần bổ của các loại hạt clectron, 
proton, nơton tron nguyên tử ˆ ¡ 

Khi nghiên cứu tảng tuần hoàn các nguyên: tô hoá học cần tổ chức cho 
học sinh nghiên cứu cầu ¡tạo nguyên. tử của một số nguyên tô trong 3 chủ kì 
đầu để hiểu được nguyên tác: sắp xếp các nguyên tổ, các thông tỉn trong Ì 
ô, trong nhóm, chủ k và mỗi liên quan giữa vị trí nguyên tổ trong bảng 
tuần hoàn Với cầu tạo, nguyên từ, tính chất đặc trưng và qui tuật biển đôi 
tính chất các nguyên t tô trong chù kì, trong nhóm nguyên tô. 

Khi nghiên cứu” 'đình 1uật bảo toàn: khối - lượng. cần -tô chức cho học 
sinh tiên hành một số thí kg) hoá học đề nhận xét, phát biểu nội dưng 
của định luật. 

Đề nghiên cứu, hình thành khái niệm liên kết hoá học và các dạng liên 
kết hoá học ta cần xuất phát từ đặc: điểm cầu tạo lớp electron AE cùng 
của nguyên tử, xu hướng, bão hoà lớp electron này theo qui tác bát tử... 
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2. Cần phải yêu cầu học sinh nội dụng 
của ] học thuyết, c định luật luật, quan điểm quan trọng của “chứng. Không 
nêu tỉnh thân, Ý tưởng vẫn tát của học thuyết, định luật vì SẼ tạo cho 
học sinh nhớ đại khái, không chính xác nội dung và gây khó khăn 
trong quá trình vận dụng các kiến thức 1i thuyết để giải thích các 


hiện tượng hoá học hoặc nghiên cứu các chất cụ thê, 


G2 


khoa học và ý nghĩa của chúng đề giúp học sinh biểu sẽ Sấn, nà: yì vững 
nội lùng vá vận dụng chúng, trong việc nghiên cứu các hiện tượng, 
các vấn đề cụ thê và giải quyết các. nhiệm ' vụ học tập đặt ra. 

Nghiên cứu định quật bảo toàn khối lượng c cằn›chỉ rõ nguyên tử được 
bảo toản trong phản ứng hoá học chí cỏ liễn kết giữa các nguyên tử bị thay 
đồi nên tổng khối lượng của các sản cu bằng tộng k khối hượng các chất 
tham gia phân ứng. : `. 

Nghiên cứu định luật tuần hoàn các nguyên, tố €;sinh cần hiểu được 
sự biến đổi tuân hoàn về về cầu hình electroa-iép-agoài-cùng-của nguyên tử 
các nguyên tổ là nguyên nhân gây ra sự biển đổi tuân hoàn về tính chất các 
nguyên tô đó. SH 

Cấu trúc lớp vỏ electron: trong. nguyên từ là nguyên nhân gây ra tính 
chất hoá học đặc trưng của nguyên tố, dạng liên kết rong phân tử đơn chất 
và hợp chất, khả năng liên kết, các số oxi hoá có:thế có, khả năng phản 


ứng, tính chất hoá học của các chất. Sự lai hoá các 0bitan, các đạng lai hoá 


là cơ sở để xác định cấu trúc phán từ các chất. Từ bảng tuần hoàn: các 
nguyên tố hoá học cần hiểu được môi quản hệ giữa: vị trí của nguyên tổ với 
cầu tạo nguyên tử và tính chất đặc t trưng của chúng... 
4. Khi hoc sinh đã nắm vững nội dung. các học thuyết, định luật cần 
cho học sinh nh VẬN ha chúng vào việc: nghiên cứu các trường lị 


cụ thê khá khác nhau để để hiểu đây đủ, sâu sắc hơn nội dụng ‹ của "chúng. 


đồng thời còn tạo điều kiện hoàn Đình phát triển, mở rộng phạm vị 
. ấp dụng của nó, 
Khi học sinh nắn! - được, cách biểu diễn. sự phần bỗ eiectron trên các 


lớp, phân lớp theo-thứ tự các mức năng lượng cần pho. học sinh vận đụng - 


viết câu hình electron của nguyên tử các nguyên tổ nhóm A rôi đến các 
nguyên tố : nhóm B như Cu, Fe, C.. . để mở rộng cho học sinh qui luật phân 


bố electren vào phân lớp d gần bão hoà 0 e) hoặc bán bão hoà (5 e) ve 


đựng viết được cầu hình đúng của nguyên tử Cu: Iý22p 233 p34!94s!. 
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. Từ nội đung của học : thuyết và định luật hoá-học cần chỉ ra Chỉ ra cơ sở - 


cho học sinh vận dụng để xe Xem xét các tăng phản ứng tự oxi lội tiến oxi 
hoá khử nội phân tử, cân bằng CB ứng oxi hoá khử T5 ng pháp 
cân bằng ion- eiectron... ' 

5. Trong giảng dạy cần lặng cường sử dụng e các phi lên trực guan_ 
như mô hĩnh,-tranh vẽ, SƠ đô- biển b ảng, tứ nghiệm hoá. học hoặc, 
các băng hình, phần riềm dạy học... để giúp học sinh, :tiếp thu được 
đễ dàng các nội đung của c các thuyết và định luật hoá ï học. 

- Khi nghiên cứu thành phần nguyên từ nếu ta tổ chức cho học sinh 
quan sát các phim mô tả bằng hình ảnh động các thí nghiệm tìm ra 
electron, hạt nhân nguyên tử, proton, nơtron hay các hình ảnh các đạng các 
obitan nguyên tử s, p, d..., sự lai hoá các obitan, sự hình thành các đạng 
liên kết hoá học, cầu trúc phân tử các chất vô cơ và chất hữu cơ thì học 
sinh sẽ dễ dàng hơn trong việc nhận xét, rúi ra các nội dung cơ bản của 
chúng, Điều su quan trọng là khi sử đụng cá các C phương tiện trực quan giáo viên 
cần đặt ra mục † tiếu và các c yên cầu cụ † cụ thể đối với học sinh quan sát cái gì 
và cần nhận xét vị về vấn. đề Bì: Ví đạ cheø hẹc sinh quan. sát thứ nghiệm của 
Rôdơpho để tìm ra hạt nhân nguyên Ên tử cần đặt ra yêu cầu: Hãy chú. ý quan 
sát hình ảnh động của thi nghiệm và nêu ra các hiện tượng quan sát được 
về đường đi của chừm hạt ơ. từ œ ác hiện tượng về đường đi của chùm hạt 
œ đồ ta có nhận xét gì về cấc thành phần cầu tạo nguyên tử và em hình 
dung nguyên tử có cấu tạo nhữ thể nào? 

6. Khi nghiên ( } sếp học thuyết và định luật hoá học cần tân dụng 
các kiên thức b h sử hoá hoc. 

Thông qua các “tự Vip về các nhà hoá học, lịch sử phát ¡ söấi và phát 
triển của các học thuyết, hhững ưu điểm và các hạn chế của nó...để giúp 
"học sinh biểu được các nội dung khó của phân lí thuyết. Đồng thời ta cũng 
giới thiệu cho học sinh phương pháp tư duy, phương pháp làm việc, 
nghiên cứu khoa hột của các nhã hoá học để hình thành và phát triển ở học 
sinh năng lực nhận thức, năng lực tư duy hoá học, kĩ năng ñighiên cứu và 
nâng cao hứng thử học tập bộ môn. 

__ TW những nguyêd tắc chúng cần đảm bảo cho ác bài dạy về các học 

hyệt và định luật hoá học:fa.cùng xem xét sự vận dụng trong việc giảng 
s một số vấn để lí thuyết chủ đạo của chương trình hoá học trưng học 
phổ thông. : 


.ˆ, 
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§2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHƯƠNG 
NGUYÊN TỬ 

1. Mục tiêu của chương 

1, Về kiến thức: 

Học sinh cần biết được: 
- Thành phần, cấu, Ạ0, kích thước, Khối lượng tu yG: từ. 

- Điện tích hạt. nhân, số khối, nguyên tố hoá học; đồng: vị. 

- Obitan nguyên tử, lớp clectron, phân lớp electron, cầu hình electron 
nguyên từ của các nguyên tổ hoá học... 

Học sinh cần hiểu được: : 

- Sự biến đổi tuân - Xoản: câu trúc. lớp vỏ electron dguybn tử của các 
nguyên tô hoá học. - 

- Đặc điểm lớp electron ngoài cùng. của nguyên dử CÁC nguyên tô hoá 
học. 


2. Về kĩ năng | „ 
- Rèn luyện kĩ năng: viết cấu hình electros trong : nguyên tử. 
- Kĩ năng giải các dạng bài tập liên quan đến có áy kiến thức về cầu tạo 
nguyên tử. CN l 
3. Về tư tưởng — thái độ 
_¬ Xây dựng lòng tỉn vào khả năng cór người cỏ Thế đi sâu tìm hiểu 
bản chất của thê giới vị mô. : 
- Rèn luyện tác phong cần thận, ngzEiêm tức SP, 
cứu khoa học Ấc hiếu Tê 
II. Nội dung kiến. thức chương nguyên tử 
Chương nguyên tử là phương 1í thuyết quan trọng nhằm cưng cấp cho 
học sinh các khái niệm, quan điểm cơ bản của học thuyết electroa là một 
trong những nội dung quan trọng tạo nên lí thuyết chủ sieơi của chương 
trình hoá học phô thông. 


:tập và nghiên 


+ Nội dung %iến vhức chương nguyên ft hoể hệ, _ 10. (chương ˆ 


trình chuẩn) ` 


Chương nguyên tử (10 tiết: 7 lí thuyết và | luyện tập) ‹ của chương 
trình chuẩn bao gồm các bài học: DI 
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hẳn cầu tạo nguyên từ, kích 
Tthuớe và khối lượng nguyên: từ. 

~ Bài 2: Hạt nhân nguyên tử,: nguyên tố hoá học, đồng vị, nguyên tử 
khối và. ñguyên tử khối trung bình của các nguyên tô tế -boá 
học. 

-- Bài 3: Luyện tập thành phần nguyên tử. ' 

--Bài 4: Câu tạo vô electrỏn của nguyên tử: sự chuyên động của các 
electron. trong nguyên tử, lớp và phân lớp electron, số 
electrom tôi đa Nhu một lớp, phân lớp. 


- Bài 5: Cấu hình electronl của nguyên tử: thứ tự các mức năng lượng 
trong nguyên: tử, cầu hình electron. 


- Bài 6: Luyện tập cầu tạo vỗ nguyên tử. 
2. Nội dung kiến: thức cïưởng nguyên tt hoú học lóp-10 nâng cao 
Chương nguyên: từ a2 tiết 9 1í thuyết và 3 luyện tập) của ban nâng 
cao bao gồm các bài học: ° 
- Bài 1; Thành phần nguyên tử. 
- Bài 2: Hạt nhấn nguyên tử, guyên tô hoá học. 
- Đài 3: Đồng Vị, nguyên - từ khối và nguyên tử khối trung bình. 
~ Bài.4: Sự HUỜI động của electron trong nguyên tử, obifan nguyên 
từ. 
- Bài 5: Luyện tập, Thành phần cấu tạo nguyên tử. “Khối lượng của 
nguyện tr, Obfian nguyên tử. 
- Bài 6: Lớp và phân lớp electron, 
- Bải 7: Năng"'Ï lượng C của. các electrong trong nguyên tà, cân hình 
electroriguyên tử, 
- Bài 8: Sưảớ chương, 1. 
3: Nhận xét ` :¡. 
Nội dung . 1 ở > sách giáo khoa lớp 10 nâng cao khác với sách 
giáo khoa lớp 10 ở bài 4 hình thành khái niệm obitan nguyên tử và bài 7 


í 


.- năng lượng của các electron trong nguyên tử. Khái niệm obitan nguyễn từ 
và hình dạng các obitan:nguyện tử được đựa: vào phần đọc thêm ở. sách 
_ giáo khoa lớp 10 (chuẩn), các kiến thức năng lượng, cầu hình electron 


trình bày gọn, yêu cầu học sinh công nhận và vận dụng. 


. Những kiến thức trong chương mang tính trừu tượng và khó đổi với 
học sinh, khái niệm về thành phần, cấu tạo nguyên từ học sinh đã được 
biết sơ lược ở lớp 8 nên trong chương này cần nhân mạnh đặc điểm về 
điện tích, khối lượng của mỗi loại hạt cầu tạo.nên nguyên tử. 

Khái niệm nguyên tổ hoá học là rất quan trọng nên, cần giúp cho học 
sinh phân biệt được các khái niệm nguyên tử, nguyên tố hoá học và đồng 
vị. 

Khái niệm obitan nguyên tử, lớp Mại phân. lớp, clectron cũng rất trừu 
tượng và khó đối với học sinh nhưng rất cân giúp học sinh nắm được khái 
niệm đề viết được cấu hình eiectron nguyên từ và thấy được sự biển đổi 
tuần hoàn cấu trúc lớp electron ngoài cùng của nguyên tử các ngu yên tố 
hoá học. 


TH. Những điểm cần chú ý về phương, pháp giảng dạy 

Chương nguyên tử được nghiên cứu ngay đầu chương trình hoá học 
THPT, các kiến thức trong chương là nội dung, của thuyết electron về cầu 
tạo chất và tạo nên cơ sở lí thuyết chủ đạo giúp. .cho việc. nghiên cửu các 
kiến thức trong toàn bộ chương trình. Đây tà chương 1í. thuyết khó nhất, có 

nhiều khái niệm trừu tượng không thể tiến hành thí nghiệm hay. dùng các 
phép tính để đi đến những kết luận nên giáo viên cân chú ý nhiều về mặt 
phương pháp để giúp học sinh tiếp cận được với các nội dung kiến thức 
hiện đại. Trong giảng dạy giáo viên nên sử dụng các phương pháp dạy học 
sau: 

1. Khi trình bày các khái niệ m trong chương giáo viên cần sử dụng 
chủ yếu là phương pháp tiên đề nghĩa là trình bày hoặc tô chức cho học 
sinh đọc nội dung sách giáo kboa để năm được nội dung, công nhận các 
quan điềm của thuyết electron và vận dụng, vào các trường hợp cụ thể. 

: Học sinh công nhận thành phần cấu tạo nguyên tử, kích thước, khối 
lượng các loại hạt clectron, proton, nơtron đề tính được khối lượng nguyên 
tử, bán kính nguyên tử, bán kính hạt nhân nguyên từ. 

Học sinh hiểu được khái niệm đồng vị để tính. khối tRGio; nguy tử 
trung bình của các nguyên tố hoá học. 

Học sinh công nhận sự phân. bố electron. trong nguyên từ để viết được 
cấu hình elsctron, công nhận sự phân bó lớp elecon ngoài cùng để xác 
định nguyên tổ là kim loại, phí kim hay khí hiểm... 
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Đạ số kiến thúc tong nhiều bài học chỉ yêu cầu học sinh biết, công 
nhận nhưng cần phải biệt vậu dụng vào giới quyết các vấn để cụ thể thông 


qua việc giải các bài tập thỉ sẽ giúp học sinh. hiểu và nám kiến thức vững 
chắc hơn. Bài tập vận đụng cần được lựa chọn cho đa dạng và sử đựng một 
cách lĩnh hoạt đảm Báo chơ học sinh hiểu và vận dụng được kiến thức. 
Nghiên cứu sự chuyển động của electron trong nguyên tử giáo viên có 
thể sử dụng phương pháp thuyết trình nêu vấn đề, Dựa vào tính lịch sử và 
logic của khái niệm mà giáo viên riêu ra những mâu thuần, sự chưa hoàn 
chỉnh trong các mô hình nguyên tử của Bo, Rôđơpho, Bo vá Zormmơpben. 
Đây chính là cơ sở cho sự ïa đời của mô hình nguyêu tử biện đại theo quan 


điểm của cơ học lượng tử.'Học sinh thừa nhận một số luận điểm cơ bản 


ˆ_ của cơ học lượng tử để đi đến khái niệm đám mây cÌectron, obitan nguyên 


tử, lớp và phân lớp 'electrỏn. Trong thuyết trình siêu vấn đề ta có thể nêu 
xen kế các câu hỏi đậm thoại gợi mở đề dẫn đắt, tố chức cho hợc sinh tham. 
gia vào quá trình tìn hiểu về cấu tạo nguyên tử nguyên tô hoá học. 

2. Sử dụng triệt để các phương tiện trực quan (mô bình, tranh vẽ, phim 
mô phỏng...) kết hợp chặt'chế với các phương pháp dùng lời như thuyết 
trình nêu vấn đề, đàm thoại tìm tòi để giúp học sinh nắm được kiến thức, 
hình dung được cầu tạo nguyên tử, học được phương pháp tư đùy lí thuyết, 
cách giải quyết các vẫn đề khoa học của các nhà hoá bọc thông qua sự 
phân tích các thí nghiệm, mô Bình và vận dụng vào việc giải các bài tập lí 
thuyết cụ thê. Ả. 


‹ 


Các phương tiện trực quan cần được sử dụng theo phương pháp 
nghiên cứu, tổ chứẻ kho học sinh quan sát hình vẽ, mô hình hoặc sử dựng 
phương tiện kĩ thuật như đĩa CD thí nghiệm mô phỏng, quan sát các hình 
ảnh động và nên nhận xét, mô tả theo nhận thức, sự bình dung của mình về 
cấu tạo nguyên tử, các dạng obitan, các dạng obitan lai hoá... - 

Khi sử dụng các phương pháp đùng lời cần tìm cách diễn đạt đơn giản, 
trong sáng về ngôn ngữ, mô tải đúng bản chất dạng chuyên động các hạt vì 


- mô, sự phân bố chửng trong nguyên tử. để phát huy được năng lực tr duy 


trừu tượng của học Sinh. 
3. Cần tân dựng các tư liệu lịch sử hoá học về sự hình thành, phát triển 

của học thuyết cầu tạo nguyên tử đề tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh 

tiểu được những nội dung lí thuyết khó mà các em phải công nhận. Giáo. 


Hì 


viên có thể khai thác các bài đọc thêm, các kiến thức về cấu tạo nguyên từ 
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đã được học trong chương trình vật H,e các tư Ú u vỀ các quan điểm cua 
Đêmôcrit, Đantôn, Bo, Zorroophen, Rêôdopho, các quan điểm cổ điển về 
nguyên tử và sự phát triển của chúng cho đến các quan điểm hiện đại ngày 
nay. 

4. Trong. giảng đc cần chú ý kết hợp chật. chẽ với nhiệm vụ hình 
thành thể giới quan khoa học chơ.học sinh thông. qua các nội dung kiến 
thức trong chương. Nội dung kiến thức. trong. chương rất phọng phú, nhiễu 
tư liệu đề giúp học sinh hiên được khái niệm vật chất; :sự chuyển động, sự 
thống nhất và bảo toản của. vật: :chất... Giáo viên 'cản lựa chọn các tư i:ệu 
phù. hợp, diễn đạt sinh động,. kết hợp khéo léo vét nội. dưng bài học không 
biển giờ hoá học thành giờ triết học. - 


VÝ. Một số nội dung cơ bãn và khó cần bru ý 
1. Thành phần nguyên tử ' 


Điều mới mẻ đối với học sinh lâ trước đây người ta cho rằng nguyên 
tử là phần từ nhỏ nhất của vật chất không bị phân chia trong phản ứng hoá 
học thông thường. Nhưng bằng các thí nghiệm: hiện đại ở đầu thế ki 20 các 
nhà khoa học đã tìm ra các thành phần nhỏ hơn cấu tạo nên nguyên tử: 
eleetron, proton, nơtron, hại nhân nguyên từ.. Sau mỗi thí nghiệm, lịch Sử 
lại xuất hiện một mẫu xnô hình về nguyên tử mới như mẫu nguyên tử của 
Thomson, Bo, mẫu hành tỉnh nguyên tứ của. #êdơpho và cơ lượng tử ra 
đời, phát triển nên có khái niệm obitan ngu yên | tử, liên kết hoá học theo sơ 
đồ Liuyt, theo cơ lượng tử.. 

Nội dung bài học giúp lể sinh hiểu được nguyên † tử ữ chữa phải là HH 
từ nhô nhất của vật chất mà được tạo nên từ những hạt nhỏ hơn là e, p, 
Nguyên từ và các vỉ hạt này đều có khối lượng, kích thước xác định, AN 

mang điện trừ nơtron không mang điện và: nguyên. từ trung hoà về điện. 

Về kích thước của các vì hạt đo bằng zngstrom (Ấy, q Â = 10”? m), 
khối lượng được đo bằng đơn vị khối lượng nguyên, tử u (unit hay atomic 
mass unit), u còn được gọi là đựC. 1 u = {,66005.10”” kg = 1/12 khối 
lượng của ] nguyên từ đồng vị cacbon 12. : 

Học sinh cần có kĩ năng quan sát mô hình, tranh vẽ, thí nghiệm mô 
. phỏng để phân tích hiện tượng thí nghiệm, rút ra kết luận. về cầu tạo 
nguyên tử. Từ đó mmà phân biệt được thế. giới vì mô và vĩ mô, rút ra được 
phương pháp nhận thức thể giới vi mô bằng hoạt động tư duy trên cơ sở 
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phân tích kết quả nà thí nghiện, tí tnh mn khoa Nưổ để có thông kết luận ` 
khoa học đồng đáểc, kệ, Tôn" có vI 


2, Nguyên tố Ì Động, vị 
'Khi hình thành các khái niệm này cả cần n chú ý: 
Phân tích vì: sạ0: :dâu hiện:của nguyên tổ lại là điện tích tạ nhân (số p) 
mà không phải là khối lượng nguyên tử (số p + n)? ` 
Khi phân tích cần cho học sinh chú ý đến những thành phần giống 
nhau (số hiệu Z„ điện. tích hạt nhân). trong. câu tạo nguyên tử của các đồng 
vị đề từ-đỏ xác định điện tích hạt nhân lâ đấu hiệp chung của các. nguyên - 
tử thuộc cùng một nguyên. tổ hoá học. Ta cũng. cần giới thiệu 'cho. học sinh 
là phân: lớn các nguyên tổ,hoá học đều là hỗn hợp của một số: đồng vị. Với 
các nguyên tỔ tự nhiên thì có khoảng 20 nguyên tô chỉ gồm có Ì dạng 
nguyên tử (không có. đồng vị), ví dụ như: Be (4 (4p + Sn), F (9p + lồn), Na 
(lip + 12n), AI (3p + lán), P (l§g + lồn) còn đồng vị nhân tạo thì 
k¿vN tố nảo ào cũng cổ có. 
- Khái niệm nguyên tử là nói đến một loại hạt vì mô có hạt nhân và: 
. lớp vỏ eÌectron.. : | 
- Khái niệm nguyên tế hoá học là nói đến. một tập hợp các nguyên tử 
(1 loại nguyên tử) có điện tích hạt nhận như nhau. 
Cần phân biệt hai khái niệm “nguyên tử khối” và "số khôi”; 
- Số khối là khối lượng đặc. trưng của một đông vị cụ thế và bằng tổng 
số n+p. 
- Nguyên tử khôi. của x một nguyên tổ là giá trị trung bình giữa lượng : 
% của tất cả các dạng đồng vị của nguyên tổ đã cho. Đây chỉ là khối 
lượng tương đối để chúng ta có thể biết được các nguyên tổ nặng 
_nhẹ so với nhau, biểu thị bằng đơn: vị cacbon (đvC} vì gần cho khối 
lượng nguyên: tử cacbơn. bằng 12 và nó chỉ là một hư số: 
3..S chuyển động của. elecfran. drong Nguyên. từ - - Obiran nguyên tứ 
Khi giảng dạy nội dung này ta cần giúp.học sinh. biết được: 
- Trong nguyên: tử, clectron chuyên. Xi xung quanh hạt nhân không 
"theo một quĩ đạo xác định.` - 
- Mật độ xác suất tìm thấy e trong không gian nguyên tử không đồng 
- đều. 
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- Khu vực xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất tìm thấy e lớn nhất 
(90%) được gọi là obitan nguyên tử. Các obitan nguyền tử VI. những 
hình dạng nhất định, khác nhau. 

Như vậy có hai điểm mới và khó về nội dưng đặt ra đối với giáo viên 


là làm thế nào để học sinh chấp nhận và hiệu được các e không chuyển 
động theo qui đạo xác định như mô hình hành tỉnh nguyên tử: của Rôdơpho 


và Bo. Thế nào là xác suất và ruật độ xác suất? Hai vấn đề này là cơ sở đề. 


học sinh hiểu được khái niệm. obitan nguyên tử.  - 

VỀ nội dung mô hình hành tỉnh nguyên cử giáo viên dùng sơ đồ mô 
hình hành tỉnh nguyên từ của Rôdơpho; Bo và Zonmimophen để thông báo 
về Mekeo điểm 0 là trong nguyên: tử các e chuyên: động trêu cáo. quĩ 

đạo xác định. Khănh công của' "thuyết Đo là giải thích được quang phổ 
nguyên tử hiđro những chưa thật đầy đủ nên không. giải thích được một số 
tính chất khác của nguyên tử nhữ: sự liến kết giữa các nguyên tử, sự tạo ra 
các ] <phân tử máng điện; tính dẫn điện, nhiệt của nguyên tử... Những 
ạn chế thuyết Bo là do mô hình đưa ra không p phản ảnh đứng trạng 

chuyên động của e trong nguyên tử. Hạ 
Với nội dung sự chuyên động của e trong ngm) yên từ; theo ráo Gôbnhhg 
<. 43) ta cần chú ý đến tính chất chuyên động của các hạt vị mô, huy 
các kiến thức mà học sinh đã được học trone -vậtH để.hiểu được sự khác 
nhau về dạng chuyên động của hạt vi mô và vĩ mô, Chuyên động của hạt 
vĩ mô thì xác đính được quï đạo, đường đi của vật, với hạt vi mô chị xác 
- định được xác suất có mặt của nó ở vị trí này hay: vị trí khác. 

Trong nguyên từ các e chuyển động rất nhanh (khoảng 900 km), 
khối lượng lại rất nhỏ (9,1. 102 g) nều chỉ xác : định được xác suất có mật 
của nó trong một khoảng không gian xác định. Zi nụ 

- Giáo viên sử dụng-hình về obitan nguyên từ H để mồ tả dạng chuyên 


động của e và hình thành khái niệm obitan nguyên tử.H — dạng nguyên từ. 


có 1e. Khi tô chức cho họ ọe sinh quan sát bình về cần hướng dẫn mỗi chấm 
trên hình vẽ mô tả những vị trí trong không gìan mà 1e của nguyên tử có 
ä năng xuất hiện ở Ý thời điểm quan sát được bay là xác suất có mặt € ở vị 
trí đó, electron có: thể có mặt:ở: khắp nơi trong. không gian nguyên tử 
(quanh hạt nhân) nhưng khả năng có mặt ờ mọi vị trí (xác suất có mặt) 
không đồng đền nhau. Khu vực thường xuyên có mặt e có mật độ dấu 
chấm dây đặc tức là xác suất có mặt e là Ï lớn nhất tông hay Xác suất tìm 
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B0 m8 m fx % CGœ H 3œ 


yQœ@ mẽ 


1 thấy ti vị tí đó lật đủ 909%, với guyÊn thì xác sắt có mặt z lớn, 
l nhất ở khu vực cách nhân-9,033-Ả.. -Khu vực mà xác suất có mặt e tháp thì 
mật độ dâu châm thửa hơn?Với nguyên:tử;H thì ngoài khu vực cá cách nhân 
0,053 Ả (gần hoặc xa nhân) e cũng có khả năng xuất hiện nhưng với xác 
suất thấp hơn nhiều. Ta cũng có thể hiểu: tập hợp tật cả những điểm mà tại 
đó xác suất tìm thấy e lớn nhất là hình ảnh obitan nguyên tỉ. 

- Để củng cỗ khái. niệm obitan nguyên tử có thê đưa ra bài tập: khi nói 

hình dạng obitan nguyên tử H là một khối cầu, đường kính khoảng 10 nm 
ta cầu hiểu thế nào? Học sinh cần trả lời được là trên k khối cần;đường kính 
khoản Sưu btestrrienc le 2Jnanode.g20ilxbbectuule khối 
cầu đó xác suất tìm thấy e chỉ là 10%. 
Hàn in ny bù ôn ơi nh tìm Me năm dc đi 
hình dạng các obitan nguyên tử: trong phần mềm Orbitan Viewer để thây 
các obitan là các hàm toán họẻ phụ thuộc vào các biến số lựa: chọn mã có 
hình đạng khác nhan. : 

“Từ các ình ảnh về các dạng obilmt nguyên t giáo iên cần chỉ rỡ 

- Obitan s có đối xứng cấu, tâm khối cầu trùng với gốc tọa độ và là 

tâm hạt nhân nguyên tử. 

- Obitan p có dạng số E nồi hoặc có thể hình đặng nó là 2 quả cầu tiếp 

giấp nhau và có sự định:hướng trong không: gian, mỗi obitan p„,'Dy, 
pz nhận trục tọa độ x; y, z làm trục đối xứng của mình. 

- Biiecêi cá dạng phức tạp hơn. 

Ta cần lưa ý cho học sinh: :thấy obitan nguyên tử là một hằm toán học ˆ 
nên hình đạng các obitan nguyên tử được biểu diễn bởi mô: hình toán học 
chứ không phải là,jnõ bình vật lí. -Đồng thời cần cho học: sinh:hiểu và 
tưởng tượng đúng rằng hình dạng; obitan đó là những vị trí trong không 
gian (có đạng hình cầu, hình số 8 nối.. .) mà e xuất hiện nhiều nhất hay 
mật độ xác suất tìm, thấy e là lớn nhất (90%) chứ không phải | là e chuyển 
động nhanh theo hình cầu hoặc theo hình số 8 nôi. 

- Khi hệ thống kiến thức:cho học sinh ta cần chỉ rõ: 


- Với các nguyên tử có nhiều e thì khi chuyển động trong nguyên từ, 
các e có thể chiếm'các mức năng lượng khác nhau đặc trưng cho 
trạng thái chuyên động của nó. 

- Những e chuyển động gần nhân là những e có năng lượng thấp nhất, 
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ở trạng thái bên nhất. Electron có trạng thái bên nhật là ở obitan 1s. 
- Những e chuyển động xa nhân có năng lượng. cao hơn, ở trạng thái 
kém bền hơn và có: những vị trí ưu tiên khác, obitan cớ hình dạng 
khác như obitan p, d, £. MIẾC, 
NHự vậy đợa vào trụag hái khác nhan của é.(gHiểm vị trí sẵn, xạ 
S30 b2 0er.efbsitttdtigttiiri bien vi aakda tim 
4. Láp và phân lớp electron: 
a. Lớp e]ectron : l 
Từ kiên thức ngiên tử. không đồng 
đều để đặt vấn đề: vì sao mỗi e có khu vực trù tiên xiếng, có thể gần nhân 
hoặc xa nhân? Điều này có. liên quan đền năng tượng'Cùa e. Trong nguyên 
tử mỗi e có một trạng thải năng lượng nhất định. HaÈhhân nguyên từ hút 
các e bằng lực trút tĩnh điện, e gần nhân bị hút mạnh hơn, liên kết với nhân 
tL, chặt chẽ hơn và có năng lượng thấp bơn. Ngược:l¿ các e xa nhân liên kết 
(Las0với hạt nhân yếu hơn và có năng lượng cạo hơn. Như Vậy các e có năng 
lượng thấp thường xuyên có mặt ở khu vực gần nhân. Và các e có năng 
lượng cao hơn thì có mặt ở khu vực xa nhân húnh thành nên các lớp e. Các 
e trên cùng một lớp có năng lượng xấp xi phan. . `` 
Giáo viên dùng tranh vẽ obitan s lầm vị dụ và trình bày các kí hiệu mô 
tả các lớp e từ hạt nhân nguyên tử trở ra: 8 n=1)2; Tài 4, 5, 6, 7 và kí hiệu: 
K,LM,N, O,DP, Q và tô chức cho học sinh: rác định lớp e gần hạt nhân 
, nhất, có mức năng lượng nhỏ nhất, lớp xã nhận nhất, xaức năng lượng Cao 
nhát... để cũng cô khái niệm lớp e. — Ƒ- xa 
b. Phân lớp electron. 
Giáo viên có thể tổ chức cho học sinh đọc sốch giáo khoa và. trả lời 
PoêxytSie4pei00 Án se SH ốc ao 


. 


. có đặc điểm chưng gì? : 
Giáo viên thông báo: tùy thuộc: vào đạp điềm: của từng lớp mà mỗi lớp §- 

có 1 hay nhiều phẩn lớy và tổ chức cho. 9 học sinb vận dựng tình số phần lớp š 
của. các lớp e. và 
Cần làm cho học sinh hiểu vÌ sao các hit löp khác nhan lạ có số 
obitan khác nhau? Để hiểu vấn đề này ta cầu z o học sinh, nhé lại hình 
dạng, đặc điểm của các obitan sp,ủ dvà khẩn, sách: 


_Ì 


tr» 


-1 cách định hướng tông "không giàn) phân lớp s có 1 obitan. - 

- Obitan p dạng bình số š nỗi, nằm dọc các trục tọa độ, nhận các trục 
tọa độ x, y, z làm töê đối xứng  Obitan p có ba cách định hướng 
trong không gian. ì Phân lớp p có 3 obitan px, Py, pz CÓ năng lượng - 
như nhau nhưng định hướng khác nhau trong không gian. 

Ệ ~ Hình dạng cáp obitán cảng phức. tạp, cảng có nhiều cách định hướng ˆ 
trong không gian vã mỗi cách định hướng thì có 1 © obi:an. 

Obitan d có năm cách định hướng nên phân lớp d có 5 obitan. Obitan f 
hình dạng phức tạp hơn nữa và có bây cách định h tướng trong không gian, 
phân lớp f có 7 obitán. - 

Giáo viên cần luyện tập kĩ năng viết kí hiệu phân lớp; ghỉ nhớ số 


obitan trong một phần lớp là không đổi đũ nó ở trong lớp nào và vận dụng 


tính số obitan trong. một lớp echo thành thạo. 
—% Năng lượng của các Sl6ciV frang nguyên từ ~ Cầu hành electront 


_ Nguyên tử... : ' 


a. Năng lượng c¡ của các electron ir0ng nguyên tử 

“Với nội dưng mức răng tượng obitan nguyên tử, ta cần yêu cầu học. 
sinh nhớ lại đặc điểm của các e trong nguyên tử: mỗi e có một năng lượng 
xác định, các e có cùng mức năng lượng thuộc cùng Ì phân lớp, có mức 
năng. lượng xắp xi nhan thuộc cùng 1 lớp. Từ sự quan sát hình vẽ mỗi quan 
hệ về mức năng lượng của các obitan trong:'những phân lớp khác nhau ở 
sách giáo khoa để rút ra trật tự các mức năng lượng obitan nguyên tử, Như 


_ vậy các-e sẽ lẫn tượt chiếm các obitan theo thứ tự các mức năng lượng 


này. Từ giản đề năng lượng ta thấy rõ sự chèn các mức năng lượng từ lớp 
n> 3. Obitan 4s. có năng lượng. thấp hơn obitan 3đ, obitan 5s có năng 
lượng thân hơa 4d... - 

Để giáp học dinh dễ thổ và thuận tiện cho việ viết cấu hình e của 
nguyên tử đồng thời cön thiêu: được cầu trúc bảng tuần hoàn ta có thể lập 


dãy obitan theo các Ô, bắt đân mỗi ô là obitan s: 
7s Sf 6d 7p |- 


Từ đấy tên cần hoớng bọ: nh nhận xết Trừ ồ đầu tiên chỉ có 1s, 3 
cặp ô sau có cấu trúc logic giống nhau: 
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ˆ Cặp ô đầu tiên đều có obitan s, ph Khách ở giá tị n để lớp) là 
2 và3. 

- Cặp ô thứ hai đều có han d chên giữa s, côn gi tị n của đ tì 

thấp hơn giá trị n của s, p là một đơn vị. 

3 Cặp ô thứ 3 đều có obitan ƒ và d chèn vào giữa s và p theo thứ tự: s, 

f,d, p còn số n của s và p như nhau, (ä — 2) f tồi đến (n — Dd: 

Với nội đưng các nguyên ]Í và qui tắc phần bố e trọng nguyên tử thỉ 
giáo viên cần tổ chức chọ học sinh đọc sách giáo khoa nắm được các 
nguyên lí, qui tắc sắp xếp e tron¿ nguyên tử để vận dụng viẾt cầu hình c 
nguyên từ của các nguyên tổ thuộc chu kì 1, 23. ch 

Nguyên lí Pauli cần giúp học sinh biết được: 

- Ô lượng tử là gì? Cách biểu diễn ô lượng từ. . TẾ 

- Nội dung của nguyên lí PanH.. ` 

- Cách kí hiệu e tong ô lượng tỉ vành được sổ rong một lớp và 

phân lớp. 

Nguyên lí vững bền, qui tác Hund cần giúp học sinh biết được: 

- Nội dung của nguyên lí vững bền, qui tắc Hung. 

- Vận đụng nội dung của nguyên lí và qui tắc trên để phân bổ e vào 

các obitan của một SỐ nguyên tử. : 

b. Cấu hình electron trong nguyên tử: Với tị “này cần tô chức 
chọ học sinh nghiên cứu nội dụng trong sách g giáo tho để biết được: 


- Cầu hình electron là gì? . Su 


- Cách viết cầu hình electron và thực hành v viết © cấu hình e của 20 Ï 


nguyên tô đầu bảng tuần hoàn. 
Khi tổ chức cho học sinh viết cân hình e của 10 uyên tổ đầu cản 
phân tích kĩ các trường hợp: 


* S0 độn chi ch9ềt ng n ng hưng mớ Ba ý dt di . 


đa trong Í phân lớp. 
- Các e độc thân, e ghép đôi (theo qui tắc Hund)' 
Khi luyện tập cho học sinh viết cầu hình electron cần.chú ý; 


: - Cho bọo sinh nhận xét số lớp ©, BS. Ha: củng, số c ghép đôi, 


số e độc thân. 


- Nắm được các bước viết cấu bình ©: xác : định: sốc e của guyên: từ, j. 
điền các e theo thứ tự các mức năng ng bit nguyên tử, viết lại 
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“ác phân lóp theø đúng thứ tự của lớp. ` 

- KM học qhh đế đăng cấ h gìn các ng 0n 2: 3 
giáo viên có thê cho học sinh biết thêm qui tác cấn hình bên của 
Phân lớp d,f áo hoà oặ bán bão: dể hoặc ' hoặc ŸS. 


- Việc: viết cầu hình. © nguyện từ của các nguyên tố theo các nguyên lí 
và qui tác nói trên chỉ là lí thuyết, muốn biết cấu hình nguyên tử 
đúng hay Không cần tra trong bảng tuân hoàn đồ là cầu hình đứng 
dựa trên các số liệu thực nghiệm. 

c. Đặc điểm của lớp electroi ngoài cùng: - 

Với nội dung này giảo viên có thể yêu cầu học sinh dựa vào thứ tự các 
tớp, năng lượng của,các e trên các lớp, phân tớp để trả lời cân bỏi: electron 
nào gần hạt nhân nhất, xa hạt nhân nhất, e nào tiên kết với hạt nhân mạnh 
nhất, yếu nhất? Từ đó nhắn mạnh © lỚp ' ngoài cùng liển kết với bạt nhân 
nguyên tử là Yên hệ chúng để tham g2 vào: g:sự hình thành các liên kết : 
hoá học. 

Từ bảng cầu tình e của x20 nguyên tô đầu bảng tuần hoàn l tộ › chức cho 

học sinh nhận xét về: -SỐ € lứp ngoài e + cũng của nguyên tử các nguyên yên tô kim. 
loại, phi kim, khí hiểm: và nb nhân mạnh ‹ electron_ngoài cùng € của nguyên tử 
đóng vai trò rất um trọng, 'cö khả năng: quyết định:tính chất hoá học của 
nguyên tÔ. : 

Các kiến thức, trong đàng này. là cơ sở đề. nghiên cửn các chương 
tiếp theo vì vậy' giáo Viêu cần đặc: biệt chú ý trong. việc tô chức các hoạt 
_động học tập đề học sinh năm chắc vẫn đề. 


§3. NỘI. DUNG vÀ ` PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: CHƯƠNG 
. BẰNG TUÂN. HOÀN VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CÁC 
NGUYÊN ÊN TỔ HOÁ HỌC. là 


1. Mục tiên của chương 

1. Về kiến thức... ˆ 

“Hạo sảnh cân tiếc ce, 

- Nguyên tắc xây cdựng bảng tuần hoàn 

-~ Cầu tạo bảng foẩn hoàn:- .Ô nguyên tố, chu kì, nhóm. 

ˆ_ Học sinh cần hiểu: 

“gan hệ giun cngyệt tự dc nggện Ú bế hệ 
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với vị trí của chúng trong bảng thẫn hoàn và tính chất gùa nguyên 

- Q TP Vên đối gui siết ác nguyệt lộ vã mộc số hợp chất của 
chúng theo chu kì, nhóm. : 

_ 2. Về kĩ nững l 

Học sinh xên luyện từ duy logio:. Mất % 

- Từ cấu tạo nguyên. tử biết. SUY: mi BÍ ng9ện tổ trong bảng tuần 
hoàn và ngược lại. 


: Dự đoán thì chất của nguy tổ li bất ví íguyền tổ rang băn 
tuân hoàn, 

ˆ S sánh th chất của một nguyên Ế với các nguyên lân cận. 

3. VỀ tr tưởng — thái độ 

Giáo dục cho học sinh lòng ti vẫo khoa đọc nh hẫn học tập nghiêm 
túc, chủ động và sáng tạo. : 

II:Nội dung kiến thức trong chương ; T 

1, Nội dang kiến thức theo chương trình chuẩn 

Nội dung kiến thức trong chương (9 tiết 7 H. thuyết và 2 luyện tập) 
gồm các bài: 

- Bài 7. Bảng tuần hoàn các ngưyê Số bạá họp. 


- Bài 8. 8y tiểu đất tuần boàn sắt Shẫ:Š kưuên  cấo nguyện tổ boể *- 


học. 


- Bài 9. Sự biến đôi tuần hoàn tính chất cáo nguyên tổ hoá hệc Định §. 


luật tuần hoàn. 
'= Bài 10. Ý nghĩa của bồng tuần hoàn cácr nguyên tổ Boá học. 
- Bài 11. Luyện tập chương. 
2. Nội dung kiến thức theo. chương trình loä Hồng 'cao .. 
Nội dung kiến thức trong chương: 2 tiết 
gồm các bài học: 
- Bài 9. Bảng tuần hoàn các nguyên tổ hoá. đhyŠ : _ 


học. “ nà 
- Bài 11. Sự biến đổi một số đại trọng vật kí ị Cầc nguyệt tô hoá học, 


Hã 


)ÌI thuyết và 3 luyện tập) _ÿ- 


- Bài 10. TH an ? tcácngyên ko là : 


_Ð) 


{ 


, } ` ñ 

- Bài 12, Sự biển đổi tính kim loại, phi kim của các nguyên tố hoá 

học. Định luật tuần hoàn. _ | 

- Bài 13. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tô hoá học. 

-'Bài 14.Luyệntậpchương)  - .Ằ-.. 

- Bài 15. Bài thực hành số 1. Một số thao tác thực hành thí nghiệm - 

-` hoá học: Sự biến đổi tính chất của nguyên tế trong chủ kì và 
nhốm — - Tà, up. 

Như vậy nội dung kiến thức trong hai chương trình cững có sự khác 
nhau về mức độ sâu của kiến thức. Chương trình nềng cáo có sự mở rộng ` 
và đi sâu bơn về một số các đại lượng vật lí có ảnh Hường đến sự biến đổi 
tỉnh chất các nguyên tố hoá học như năng lượng on hoá; ái lực e, độ âm 

TIL Một số điểm cận chú ÿ trong giảng đạy chương 2 

1. Về phương pháp giảng dạy 

Kiến thức trong chương học sinh cũng đã được nghiên cứu sở lược 
trong chương trình lớp 9 THCS vì vậy trong chương này cần hướng học 
sinh chú ý đến mối liêu quan chặt chế giữa cầu tạo bảng tuần hoàn với cầu 


tạo nguyên từ các nguyên tổ hoá học. # hi giảng dạy chương này ta cần chú ý: 
_ Khai thác triệt đề các kiên thức trong chương nguyên từ đề xây dựng 
kiến thức mới nhự: Từ tác đữ Kiện về cấu tạo nguyên tử: điện tích 

hạt nhân, số lớp e, số e lớp ngoài cũng để rút ra nguyên Tác sắp xếp 

bảng tuần boàn, giải thích sự biến đổi tính chất các nguyên tổ, mỗi 


. quan hệ giữa vị trí nguyên tế trong bảng tuần hoàn với cầu tạo 
nguyên tử, tính chất các nguyên tô hoá học. 


Sử dụng phường pháp thuyết trình hêư vấn để, đàm. thoại tìm tôi để 
tổ chức các hoạt động học tập, nghiên cứu các nội dung cụ thể trong 
Chú ý tổ chức các hoạt động học tập theo nhóm cho học sinh như 
viết cấu bình e các nguyên tổ trong các nhóm, đọc nội dung Ir0n5 
sách và thảo luận rút ra các nhận xét...đề phát huy: được tính tích 
cực, chủ động, hợp tác trong hoạt động nhận thức của học sinh. 
Tăng cường hướng dẫn học sinh sử dụng bảng tư liệu, sách giáo 
khoa để biết cách tra cứu, nhận xét phát hiện các qui luật cần nghiên 
cứu, sự hợp lí và ý nghĩa sâu sắc của bằng tuần hoàn. 


2. Giảng dạy một số nội dang chính 
a. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tổ 
Giáo viên có thể tổ chức cho lọt sinh:viết câu hình e của một số 
nguyên tổ trong chủ kì nhỏ, nhóm A và yêu cầu nhận xét: _ 
- Điện tích các nguyễn (ỗ trong Cùng một hằng ngang, cột đọc.. 
- Số lớp e, số ¿ lớp ngoài cùng các ngiyệt ể trong: cùng một hàng, 
mộtcộ.  _ 
Từ các nhận xét trên yêu. cầu bạc hả 80a ngền tắc an dựng bảng 
tuần hoàn các nguyên tố. 
b. Cấu tạo. bằng huần hoàn các nguyên tổ Ÿ 
;Giáo viên tổ chức cho học sinh quan sát, nhận. xét các thông tin có 
trong một ô và nhắn mạnh: 
- Ô là đơn vị nhỏ nhất cần tạo nên bảng tuần hoàn các nguyên tổ hoá 
học. 


- Trong ô có các thông tin không thể thiến: kỉ hiệu hoá học, tên - 


nguyên tổ, điện tích hạt nhân, nguyên. tử khối _x bình, Những 
thông tin có thể thêm: cấu hình e, mạng tinh thễ.... 


Khi tổ chức cho học sinh nghiên cứu các. cu và yêu ân học dính ` 


nhận xét: . : 
:~ Số lượng các nguyên tổ trong một chu Ì Kì với cấu bình e của chúng. 


- Số lớp e các nguyên tổ trong chu kì với số thứ tự của chu lẻ. 

Từ các nhận xét trên giáo viên bể sủng và kết luận về số lượng các 
nguyên tổ trong.các-chụ kì nhỏ (1, 2, 3), chu kì lớn Ó, 5, 6), chu kì chưa 
đây đủ Œ), mối liên hệ giữa số nguyên tô với số e 4rong các lớp của các 
nguyên tổ trong chu kì và giới, thiệu hai họ nguyên tô Lantap, Actini ngoài 


bảng. 


Với kiến thức về nhóm nguyên tố ta tổ chức cho học sinh quan sát , 


bảng tuần hoàn, đọc sách giáo khoa để trả lời được các-câu hỏi: nhóm 
nguyên tổ là gì? Các nhóm nguyên tố được chia thành. “mÂy loại? Trong 
băng tuân hoàn cỏ bao nhiêu nhóm A, nhóm. B3. Đặc điểm) cấu tạo nguyên 
tử của các nguyên i6 tổ nhóm A, nhóm B? - 

c. Sự biến đỗi tuổn. hoàn cẩu, hình clecron nguyên tử các 5 nguyên tổ 
hoá học - 

Giáo viên tổ-chức cho họp sinh. -quan, sát. "HC cấu hình © t@ ngoài 
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củ 


í{ 


Sx 


cùng của nguyên tử các:nguyền TÔ. 
hình e nguyên tử các nguyên tổ: 


^ 


+ 


ng số thứ tự của nhón. ĐẬy là nguyên nhân làm cho - 
các nguyên tố tong nhóm có tính chất hoá học tương tự nhau. _ 
- Sau mỗi chu kì cầu hình e lớp ngoài cùng của nguyê từ các nguyên 
tế nhóm A biến đổi tuần hoàn (tăng từ đến 8). Đây là nguyên nhân 
của sự biển đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố. Ị 
Với cấu bình e của nguyên từ các nguyên tố nhóm l giáo viên có thể 
yêu cầu học sinh viết cầu hình của một sẽ nguyên tô như Cr, Fe, Cu. Từ đó 
nhận xét về đặc điểm quá trình xây dựng lớp vẻ e của nguyên tử các 
nguyên tổ nhóm B và các trường hợp ngoại lệ với phân lớp d gần bão hoà 
và bán bão hoà. ˆ. TẾ 
ả. Sự biến đổi một số đại lượng vật lí của các nguyên tô hoá học ` 
Giáo viên tổ chức cho học sinh nghiên cứu bình vẽ, bảng số, đồ thị 
được trình bày trong sách giáo khoa từ đó rút ra qui luật biến đôi tuần hoàn 
bán kính nguyên tử, năng lượng ion hoá thử nhất của nguyên tử, độ âm 


ˆ điện của nguyên tử các nguyên tế nhóm A, trong một chu kì theo chiêu 


tăng của điện tích hạt nhần. Khi tổ chức các hoạt động học tập cho học 
sinh cần hướng dẫn học sinh nghiền cứu, nắm vững khái niệm năng lượng 
ion hoá, độ âm điện, tìm ra qui luật biển thiên các đại lượng này và dựa 
vào đặc điểm cầu t40 nguyên tử để giải thích các quị luật này. Đồng thời 
cũng cần bỏ sung các nội dùng năng lượng Ì¡, J›, lạ... có được khi tách 1, 
2,3... electron ra khỏi nguyên tử tạo ra ion mang 1, 2, 3... điện tích dương 
tương ứng. Năng lượng ion;hoá thứ nhất có ý nghĩa nhất đối với hoá học, 
giá trị Ï¡ càng lớn thì nguyên tử càng khó tách e, giá trị ]¡ càng nhỏ nguyên 


-_ từ càng dễ tách e. Sau đó cho học sinh vận dụng xác định nguyên tử dễ 


tách e,hay khó tách ckhi biết giá tị năng hượng ion hoá.của nguyên tử một 
số nguyên tế hoá học. ` 

¿_ Sự biến đỗi tính kim loại, tính phi lâm của các nguyên tổ hoá học 

Khi tổ chức cho học sinh tìm biểu qui luật biến thiên tính kim loại, 
tính phi kìm cần xác định tỉnh kim loại, tính phi kim giải thích qui luật 
biến đổi chúng cần dựa vào qui luật biên đổi năng, lượng ion hoá, độ âm 
điện và nhấn mạnh giữa tính kim loại (khả năng nhường e) và tính phí kim 
'(&khả năng nhận e) không có ranh giới rõ rệt nên chỉ yêu cầu học sinh xác 


+¬At 


định nguyên tế có tính kim loại mạnh nhất, tính phi kừm mạnh nhất trong 


một chu kì, tuột nhóm cụ thế 

Sự biến đổi về hoá trị, tính axit — bazơ:của oxit và hiđroxit của các 
nguyên tổ được học sinh rút ra từ công thức của.các hợp chất với oxi, hợp 
chất khí Với biểtø và thất Gỗ: biang lng cứa không thông qua cáo bàng 
tổng hợp trong sách giáo khoa. 

.ƒ#' Định luật tiễn hoàn „ kóu bông nân hoàn các nguyên tổ hoá 
học 

Nội dong la bài học rang thẻ vận dạng các kiến hic ong chương 
như: 

Š Từ ví sạn ổ ong ảngtrẫ bon sự ta cấn to nguyện từ 

những tính chất hoá học cơ bản và ngược lại. 

- Đựa vào qui luật biến đổi tỉnh chất các. nguyên tổ tr "trong bảng tuân 
hoàn để sơ sánh tính chất hoá học của một nguyên tổ với các nguyên 
tố lân cận. 

Vì vậy phương pháp dạy học chủ yếu là sử dụng các bài tập hoá học, 
mỗi dạng bài tập có nội dung về từng kiến thức trọng tâm của bài học nên 
khi tổ chức cho học sinh giải các bài tập thì sẽ năm.chắc kiến thức trong 
bài. Giáo viên cần chú ý khai tháê triệt để các dạng bài tập trong sách giáo 
khoa hoặc lựa chọn, xây đựng các bài tận tương tự và. điều quan trọng là tô 
chức, lôi cuốn được tất cả học sinh fhzm gia, say được không khí sôi nôi, 
hứng thú học tập của Tớp học. 


§4. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG % ae DẠY CHƯƠNG - 


LIÊN KẾT HOÁ HỌC 
1. Mục tiêu của chương. 
1. Về kiến thức 
Học sinh biết được: - 
- Khải niệm về các loại mạng tình thê: ion, nguyên tử, phân tử, kim 
loại và tính chất chong của các loại chất: có cầu tạo các dạng mạng, 
tỉnh thể này. 
- Khái niệm điện hoá trị, đa hóa Hộ) số xi hoá. 
kỷ: sinh hiểu: ˆ 
- Khái xuiệm về tá 0 EÝ học. ' 


- 


'. “A 


` ~ Nội dung qui ä tá bái dể 


- Nguyên nhân tạo thành liên kết ion, liên kết ty hoá trị. 


2 Vệ kĩ nững 
- Rèn luyện thao-tác tư tổ: s0 1Sêh, phân. Heh, tổng hợp, khái quát 


hoả. 
- Viết công thức cầu tạo cay táo phật đơn chất và hợp chất. 


- Xác định cộng hoá tị và điện hoá tị của các ngiyên t Hung các 


hợp chất tương ứng. °. Ỉ 
„ hân Mộ được đặc điền v cấu và ính chất cản 4g mựng th 


thễ. 

3. Về tư tường ^ thái độ. 

Học-sinh thầy. được: . ị 

z Sự liên quan chặt chẽ giữa hiện tượng và bản chất... 
- Khi năng vận dụng các qui hột cột ự in vàn đi ống Tà 
xuất phục vụ con người. : 


IL Nội dung kiến thức trong ch lương ˆ 
1¿ Nội dung: kiến thức chương liên sết hoá học theo chương trình 


chuân 


Kiến thức liên kết ho cá học trong chương trình chuẩn (§ tiếc '6 lí thuyết 


và 2 luyện tập) bao gồm: các bài: `. 


-; Bài 12. Liên k&ion, Tỉnh thể ion. 

- Bài 13. Liên ên kết cộng hoá trị. 

- Bài 14. Th % dỒŠ nguyên th và tính thể phân tô. 
- Bài 15: Hoá trị và số oxi hoá. 

- Bài ì6. Luyện tập vỆ liên kết hoá bọn. 


2. Nội dung kiến thắc chương liên kết BI hoá học thea chương trình 


gai cao 


Kiến thức liên. kết hoá học. theo chương trình nâng cao d3 tiết: 10 lí 


thuyết và 3 luyện tập). bao gồm các bài: 


- Bài l6. Khải niệm về liền kết hoá học. Liễn kết ion. 
- Bài 17. Liên kết cộng boá tr. : 


- Đài 18. Sự lai hoá các obitan nguyên từ; sự Hình thành liên kết Me, 
đôi và ba. 

- Bài 19. Luyện tập về liên kết ion, Hiên kết cộng hoá ki Lai hoá các ` 

obitan nguyên tử. 

- Bài 20. Mạng tỉnh thể nguyên từ, mrạng nổ thể nhân từ 

- Bài 21. Độ âm điện và liên kết hoá học... Ị : 

- Bài 22. Hoá trị và số chi hoŠ của áo nguyên tổ rong phân từ 

- Bài 23, Liên kết kim loại. 

- Bài 24. X22 26075805<06 

3. Nhận xét 

Nội dung kiến thức trong chương ở SGK. hoá. lọc 10 (chuẩn và ở 

SGK hoá học 10 nâng cao đã có sự khác nhau, cụ thêTl: - 

- Khái niệm liên kết và qui tắc bát tử ở SGK hoá học 10 chỉ nêu một 
cách vắn tất ngay từ đầu chương và được niỀh hoa tiếp trong các 
bài sau. Nội dung này trong SGK. hoá học nông 'cao được nêu thành. 
mục riêng, 
- Khái niệm về các loại liên kết ở SGK hoá học 110. được hình thành 
theo quan điểm kinh điển còn một số nội “hung, theo quan điểm hiện 
đại thì chỉ nêu ngắn gọn trong phân. đọc thêm. “Trong SGK hoá học 
_10 nâng cao thì các quan điểm kinh điển được trình bày tương tự 
nhưng được phát triển theo quaa điểm biện:đại và được nghiên cứu 
chỉ tiết, ví dụ như: sự lai hoá obiỞtan, sự: xen Sen các obitan nguyên 
từ. 

~ Các loại tĩnh thể ion, nguyên tử, phân tử. được trình bày ở cả hai 
SGK nhưng ở SGK nâttg cao có thêm tỉnh thể kim loại. 

Như vậy nội đung kiến thức trong SGK. riêng. cao được trình bày đầy 


tạ 


đủ mang tính hiện đại giúp học sinh hiểu được bản chất của liên kết hoá Ƒ 


học và vận dụng trong việc nghiên cứu các chất một cách. sâu sắc, đây đủ 
hơn. 

„I. Những điề mi lầu lu ý và phỏng phần giảng đạy . 

Nội dung kiến thức trong chương có liên quan. chặt chẽ với kiến thức 


chưng nguyên tử và tạo nên các kiến thức lí thuyết chử đạo của chương 
trình vì vậy về phương pháp giảng dạy giáo viên cần chú ý: 
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ai 


1. Kiến thức trong chương liên kết hoá học được hình thành trên cơ sở 
kiến thức về cần:tạo nguyên. tủ ên cần ôn luyện cho học sinh nắm. 
chắc các kiến thức này, đặc biệt chú ý đến lớp e ngoài cùng, các-€ 
hoá trị, e độc thân trong nguyên từ. Đề giải quyết vẫn đề về liên kết 
hoá học cần hướng học sính chú: ý vận đụng các kiến thức về cầu 
tạo nguyên tử và qui tắc bát tử. .“ 

2. Trong giảng dạy cần chú ý tăng cường sử dụng.phương pháp $O. 
'sánh đề giúp học sinh hệ thống kiến thức, rút ra được những điểm 
giống nhau, khác nhau giữa các dạng liên kết hoá học để nắm chắc 
đặc điểm các dạng liên kết hoá học, cấu tạo và liên kết trong các 
'đạng mạng tỉnh thể, các dạng lai hoá, xen phủ obitan trong phân 
từ... _ sa 

Giáo viên nên tổ chức cho học sinh so sánh hoặc lập bảng so sánh các 

vấn đề: : .. 

- So sánh liên kết ion và liên kết cộng hoá trị, liên kết cộng hoá trị cỏ 

cực, không có cực, và liên kết cho nhận. ¬ 

- §o sánh sự xen phủ trục, xen phù bến, sự hình thành liên kết ơ, liên 

kết +, liên kết đơn, đôi, bá. 

- So sánh các dạng lai hoá các obitan sp, sp”, SP”. 

_ So sánh:các dạng mạng tính thể: ion, nguyên tử, phân từ, kim loại. 

- _'$o sánh khái niệm số oxi hoá, hoá trị để hiểu rõ ý nghĩa của các khái 
niệm nảy trong quá ttùxh sử đựng chúng. “ . 

3. Nên tăng cường sử dụng nhiều hình ảnh, mnô hình tĩnh hoặc động 
qua các phần rhêm dạy học để giúp học sinh dễ bình dung những 
vấn đề trờu tượng như: sự xen phủ các obitan, sự lai hoá obitan, các 
dạng mạng tình thể. - | 

4. Cần chú trọng việc hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức về liên 

: kết hoá học để giải quyết các nội dung học tập cụ thể và các đạng 

-bài tập hoá học:mô tả hình dạng phân tử, giải thích tính chất cơ bản 
của một số chất thông dụng, viết công thức e, công thức cầu tạo các 
phân từ, xác định dạng liên kết trong phân tử các chất. 

Vi dụ: Giải thích:hình dạng phân tử và các góc liên kết trong phân tử 

HO (104,5), NHỊ (1079; BE (1209. ĐỀ giải quyết vẫn đề này giáo xin 


cần hướng dẫn. bọc sinh vận dụng. kiến thức về đạng lai hoá obitan trong 


các nguyên từ O, M, B trong quá xrình liên kết tạo phân tử và lí thuyết về 
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sức đây giữa các cặp e trong đó sự lai koể obitan nguyên tử đóng vai trò 
5ypt:70fuiôs2atysonboivkenesie be ibgbkudo iu 
tính chất ảnh hưởng. 


TV. Một số nội ung cơ bản và khó cần hưu ý 


Liên kết hoá học là chương lí thuyết quan trọng của chương trình boá 
học phổ thông vì vậy ta:cần chú ý: đến một số nội dung cơ bản và khó 
\obe cbuong Dạa gồe cáo vấn độ ạt: Đề 4 : 

1. Khải niệm .iên kết hoá bọc và qui tắc bát t 

Để giải thích nguyên nhân Hình thành liêu kết hoá học cần hướng học 
sinh chú ý đến mặt năng lượng của quá trình hình thănh liên kế: hoá học. 
Các nguyên tử có xu hướng kết hợp với nhau đề có mức năng: lượng thấp 
hơn (sự giảm năng lượng) để cổ trạng thái tồn tại bền bơn-- chi cất nguyên 
từ liên kết với nhau tạo ra phân tử hay các tỉnh thê đều có sự giảm năng 
lượng (hay tỏa ra năng lượng). Từ đó cân cho học:sinh vận dụng kiến thức 
trên để giải thích vì sao các nguyên từ khí hiếm tần tại ở dạng tự do không 
cần liên kết với han còn các nguyên từ của các nguỳên tố khác không tồn 
tại tự do mà lại liên kết với nhau tạo phân tử hoặc tỉnh thể. 

Theo quí tắc bát tử th các nguyên tử của các nguyên tố có khuynh. 
hướng liên kết với các nguyên tử khác để Š- đạt: được. cầu hình e bền vững 
của các khí hiểm với 8:e (hoặc 2 e đối với He) ở-lớp ngoài cùng. Dùng qui 
tắc bát tử có thê giải thích một cách định tính sự:hình thành các loại liên 
kết trong phân tử, viết công thức cấu tạo phân.†ử các hợp chất. Nhưng 
cũng có một số trường hợp cầu trúc phán tử không đúng với qui tắc bát tử, 
ví dụ như: phân tử NO, 'NÓa, S1... Qui tác:bát tử đúng nhất cho các 
nguyện tổ 6 icbo ĐÀ 2 của ảo Xu 44 Khái có,khả thiểu trường hạ) Yên 
đụng qui tắc này thực sự gượng ép. - 

Ta cần lưu ý với học sinh rằng các nguyên tứ có sự dịch chuyển e từ 
phân lớp này sang phân lớp kháo ở lớp e ngoài cùng trong những điều kiện 
cụ thể để tạo thêm cáo c e độc thân có thể liên kết với:nhiều nguyên tử khác 
hơn. Điều này giúp ta giải thích được các trường hợp nguyên tử có số e 
độc thân ít nhưng có thể tạo được nhiều liên kết hơn, có hoá trị cao hơn đo 
khi được kích thích thì có thể tạo được số e độc thân nhiều hơn. Vì vậy khi 
giải thích ta a cần chú ý đến cầu hình e ở trạng thái cử bản và trạng thái kích 
thích. : ẽ... n 


ma? 
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2. Liên kểtion -: " 
ÿ - Từ nội dưng kiến thức về sự hình thành iơn dương, ion âm và liêu kết 
: Ẹ- ion ta cần giúp học sinh hiểu rõ 'bản chất của liên kết ion là sự tương iác' 
Ê- qnh điện giữa các ion và tính-chất của liên:kết ion là không có sự định 
 - hướng, không có tính-bão hơi V† vậy mà các iơn:đã kết hợp với nhau tạo 
nên mạng tỉnh thể ion trong đó một ion đương có thể hút.nhiều ion âm và 
ngược lại. Các hợp chất ion thường ở dạng tỉnh-thể. có. liên kết chặt chế 
không thể tách riêng từng phân tử, tỉnh thể Jà một phân tử không lò. 
3. Liên kết cộng hơá trị  - ` 
Tử nội dung kiến thức về gự hình thành liên kết cộng hoá trị trong 
È phân tử đơn chất, hợp chất bằng cặp e chung và bằng sự xen phủ các 
'-_ obitan nguyên tử ta cân chú ý đến tính chất quan trọng củả liên kết cộng 
hoá trị đó là tính định hướng và tính bão hoà. Tính chất này giúp ta phân 


2 ` biệt liên kết cộng hoá trị với liên kết ion, liên kết hiểro và liên kết kim 


loại. Vậy yếu tố nào gây niên những tính chất này? - "— 

Tính bão hoà xác định một liên kết cộng hoá trị chỉ tạo ra bằng một 
cặp e có spin ngược nhau và số liên kết bị hạn chế đốt với từng nguyên tố 
hay là mỗi nguyên tử của một nguyên tô chỉ có thể tham gia một số liên 
kết nhất định. M ế 

Liên kết cộng hoá trị do nhà hoá học Mĩ Liuyt đưa ra năm 1916. Liên 
kết được hình thành bởi cặp ¿ chung đề tạo ra cấu hình bền của khí hiểm. 
Các electron tham gia liên kết (góp chung) là các e hoá trị. Số e hoá trị của 
mỗi nguyên tổ là xác định nên số liên kết tạo ra cũng là xác định với 
nguyên tử của các nguyên tổ khác nhau. .` . 

Tính định trxáng của liên kết cộng hoá trị gây ra bởi cập e chưng phân 
bố ở khoảng không. gián:giữa hai hạt nhân, trong :đó có.sự xen phủ các 
obitan. Các obitan nguyên tử'có tính định: hướng trong không gian nên sự 
phân bố của cặp e chưng:(hay sự xen phú,các obitzn nguyên tử) cũng có 
tính định hướng và vì vậy: liên kết cộng hoá trị có tính định hướng. Phận tử 
hợp chất liên kết cộng hoá:trị có cầu trúc xác định về góc liên kết, độ dài 
liên kết giữa các nguyên tử trong phân từ... ¬ 

. Số tiền kết cộng hoá trị có thể có nhiều hơn số e độc thân của nguyên 
tử ở trạng thái cơ bản do có sự chuyển e từ phân lớp này sang phấn lớp 
khác khi bị kích thích nhưng số liên kết tối đa.chỉ bằng số e lớp ngoài cùng 
cửa nguyêntử  ˆ. — - 


4. Sự lai hoá ohltzn nguyên tử ` 

Khái niệm lai hoá được Pauii đưa ra trong khuôn khổ của thuyết liên 
kết cộng hoá trị. Theo ông thì khi ther.gia vào. liên kết các e hoá trị của 
một nguyên tử: không than giả xnột cách riêng rẽ, mà các hàm sóng của 


chứng tổ hợp với zthau thành các tổ. hợp tốt nhất để có thể tạo thành Hôn _Ệ" 


kết bền hơn. Các tô hợp đó là các hàm sóng tương đương,. Hiện tượng này 
được gọi: là hiện tượng lai hoá.. Các hàm.sóng tương đương được tô } hợp 
nên gọi là obitan lai hoá:- Ta cần lưu ý với học sinh: ; 
_- Các. obitan lai hoá có kích thước, Hình dáng hoận toàn giống nhau 
chỉ khác nhau về bướng trong không gian. z 
- Các obitan tham gia lai hoá phải có năng lượng gần bằng nhau. 

ˆ Số các obitan lai hoá bằng tông số các obitan tham gia Ì lai hoá. 

Thuyết lai hoá được sử dụng đẻ giải thích dạng hình học của phân từ 
các chất khi xác định được góc liên kết, dạng hình học phận tử bằng thực 
nghiệm. Khi giải thích dạng hình bọc của;phân tử các chất cộng hoá trị ta 
cần hướng học sinh,sử dụng đến khái niêm lai họá, các dạng lai hoá các 
obitan nguyên tử trung tâm. Đồng thời cũng cần kết hợp với lí thuyết SỨC 
đây giữa các cặp e để giải. thích các góc liên kết trong các phân tử như 
phân tử nước có góc liến kết là 104,59, phầu tử amoniac có góc liên kết 
107° hay dạng gấp khúc của phân tử SO;, NO¿. : 

Lí thuyết sức đầy xác định các cặp e liên kết, không liên kết hay e độc 
thân luôn đây nhau, ở xa nhau nhất, Nhự vậy chỉ cần.xét số cặp e liên kết, 
không liên kết hay e độc thân của một ngụ uyên tử ở trung tâm của phân tử 
thì có thể xác định được hình: dạng cöủaphântử .; _ 

Ví dụ trong phân tử.H2O, n nguyên từ O có; trạng thải lai hoá sỹ?, bốn 
obitan lai hoá hướng vẻ 4 điuh của tứ:điện. Nguyên từ.O có 6 e hoá trị nên 
trên 2 obitan lai hoá của nụ yên từ O có 2 cặp e; côn 2 đám mây kia có 2e 
độc thân, Hai cặp e trên 2 obitan lại hoá gọi là cặp không liên kết. Hai e 
độc thân trên 2 obitan lai hoá xen phủ với hai obitat. 1s:của 2 nguyên tử H. 
Về nguyên tắc gác liên kết trong phân tử là 109°28:nhưng nguyên tử O còn 
có 2 cặp e không liên kết bị hút về một hạt nhân nên đây nhau chiếm vùng 
không gian lớn hơa làm cho góc Ha RỂ: tong phân lá moớa giảm xuống 
còn 104,5°. 

Tương tự v với iần từ NH nguyên từ N ở trạng đái lai hoá sổ (ai hoá 
tứ điện), XẤ Moổ tị phận bề vào bắn obilei bí hoá Bu có 1 obilma có Ï cặp 
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_ e không liên kết bị hút về một h¿ 
' lớn hơn còn 3 obitan, lai hoá xén phủ với:3:obitan s của 3 nguyên †ử H nên 


' nhân nên chiếm một khoảng không gian 
góc liên kết cững bị giảm đi: côn. 1072::Khi vận dụng sự lai hoá để xem xét 
dạng hình học của. phân ; tử cần.chủ ý đến cả tính định hướng của các 
obitan. NT Ty 

$. Độ âm điện và liên kết hoá học 

Độ âm điện của một nguyên tố đặc trưng cho khả nãng hút e của 
nguyên tử nguyên tổ đó trong phân tử. Ta cần chú ý đến ý nghĩa của khái 
niệm độ âm điện khi dùng nó đề xác định độ phân cực của liên kết trong 
phân tử, độ phân cực của phân tử, đạng liên kết trong phân tử: các chất. 

Để xác định dạng liên kết qua giá trị hiệu độ âm điện của 2 nguyên tử 
cần nhấn mạnh là không có ranh giới rõ rệt giữa liên kết ion và liên kết 
cộng hoá trị vì ngay cả khi hiệu độ âm ¡điện rất lớn tới 3,5 thì đặc tỉnh ion 
của liên kết cũng chỉ đạt 92% tức là vẫn còn 89% mang đặc tính cộng hoá 
trị hoạc khi hiệu đệ”2 mm: điện rất nhỏ bằng 0,1 thì đặc tính cộng hoá trị của 
liên kết cũng chỉ là: 9, 5% vẫn còn 0,5% raang đặc tỉnh ion. 

Khi dùng độ âm điện ta chỉ xác định được độ phân cực của từng liên 
kết trong phân từ còn khi xác định độ phân cực của phân tử cần chú ý đến 
tổng số các tác động.cân bằng: của tác lực có trong phân tử và của sự phân 
bố điện tích của chúng. TẾ l : ị 


6. Khái niệm hoứ rị - số oxi loá 


4 Khải niệm hoä trị 
Để giúp học sinh. hiệu! và vận dụng đúng khái niệm này chúng ta cần 
nắm vững một t số:h luận điểm về Hoá trị và những hạn chế của chúng, ví dụ 
như: "H - 
- Thuyết cập điện tử của Liuyt: tính hoá trị nguyên tố theo số liên kết 
- nhưng có mộtsố trường hợp lại không phù hợp với qui tắc bát tử. 
đá je Thuyết điện. hoá trị của Côtxen: tỉnh boá trị của nguyên tố trong hợp 
chất iori cố: giải trị âm, :đương lại xu: hun, tui với ` chất cộng 
hoá trị. ì 
- Thuyết. Staylơ' 'Lonđon: tính hoá. trị dguyÊÖ. tô “heo. số:e e độc thân 
nhưng không phù Hợp: với một số: lượờc hợp. nguyên tử có số liên 
kết lớn hơn số e độc thân. : 


- Thuyết obitan hoá trị: xác định hoá trị nguyên tổ bằng số các obitan 
hoá trị tham. gia vào liên kết, bao gồm cä.e chưa ghép đôi, cặp e dư, 
obitan trống. Dùng lí.thuyết. này giải thích được nhiều ng hợp 
ngoại lệ trong các qui luật biến đổi. 

Qua các luận điểm cần hiểu rõ mỗi luận điểm chỉ giải quyết được một 
số vấn đê thực tiễn của hoá học nên khi xét hoá trị. 1 nguyên tố phải: đặt nó 
trong hợp chất cụ thể, có dạng liên kết cụ thể. Vì vậy, với các luận điểm 
được xem xét trong chương trình hoá học. phổ thông. hợc sinh sẽ biểu đượ 
hoá trị của cùng một nguyên tố nhưng trong hợp chất này được gọi luyện 
hoá trị còn trong hợp chất khác lại được goỉlà cộng hoá trị. 

Vậy vì sao điện hoá trị có đấu còn cộng hoá trị không có đấu? Học 
sinh cô thể đặt ra câu hỏi này hoäc giáo viên cũng nên nêu ra vấn đề này 
để giúp học sinh khái quát được cách xác định hoá trị nguyên tố và vận 


Sng cinng. Tạ Và: hướng lo sub Siá 1ráAMibeh sạn đính Baarmi 


nguyên tổ trong các hợp chất khác nhau: 
- Xác định điện hoá tị của nguyên tổ trong hợp chất on cẫn xác định 
điện. tích của các iod tạo ra hợp chất. Điệp tích của ion có dấu nên 
điện hoá trị phải có dấu. 

~ Xác định cộng hoá trị của nguyên ... chất cộng hoá trị phải 

viết được công thức cầu tạo phân tử, xác định số. liên kết mà nguyên 
tử của nguyên tổ đó tham gia. Số lượng các liên kết không mang dấu 
nên cộng hoá trị không có dấu. “.. 

Hợp chất ion thường tôn tại ở dạng Iinh thê, Trong tình thể i lơn thì số 
ion trái đầu bao quanh một ion không phụ thuộc vào số e lớp ngoài cùng 
của các nguyên tử hình thành tính. thể. Vì vậy khái niệm hoá trị đã mất đi 
tính xác định của nó và trong hoá học đã đề cập đến khái niệm số oxi hoá. 

b. Khái niệm số oxi hoá 

Số.oxi hoá của một. nguyên tố tưng phân tử là điện tích của š đgiyễi từ 
nguyên tố đó trong phân tử nếu giả định rằng liên kết giữa các nguyên tử 
trong phân tử là liên kết ion. 

Tử định nghĩa này cần nhắn mmạnh để bọc sinh biển được: s số oxi hoá 
chỉ là điện tích ước lệ của nguyên tử được tính từ sự giả định rằng hợp 
chất đã cho cầu tạo từ các ion, nó được biểu thị ¡ bằng sợ chuyên từng phần 
hay hoàn toàn các electron hoá trị. I 
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Khi luyện tập, tÔng kết la cần so sánh khái niệm hoá trị và số oxi hoá ˆ ˆ 
để học sinh hiểu rõ ý, nghĩa của chủng. Khi so sánh cần nhận xét về các nội 
dung: "+ : 
+ Bản chất của hai khái niệm: ˆ 
- Hoá trị nguyên tÕ;cho biết khả năng liên kết của một nguyên tử 
các nguyên tô hoá học với các nguyên tử của ñguyên tổ khác. 

-- Hoá trị được xác định theo các dạng liên kết của các nguyên tử 
trong các hợp. chất cụ thể nên phản ánh đúng trạng thái của 
nguyên tử rung phân tÈ- ¬... _ 

- Số oxi hoá, cho biết đặc điểm sự chuyển dịch cập e chưng trong 
liên kết giữa các nguyên tử khi giả định các liên kết là liên kết 
101. D P 


_„ Số oxi hoá là con số gui ước, không phản ánh. trạdg thái của 
nguyên tử trong phân tử. 
+ Về giá trÌ: ¡ sị ¬- + 
- Hoá trị là đại lượng nguyên, không có dầu với hợp chật cộng hoá 
` _ trị và có dẫu âm, đương với hợp chất ion. ‹ ¡ 
-„ Số oxi ho# có dấu âm, dương và nhận các giá trị: số không, 
nguyên và phân số : 


- ~ Trong nhiều trường hợp giá trị tuyệt đối của số oxi hoá và hoá trị 
nguyên tổ trùng nhau nên số.öxi hoá được: coi là « hoá trị » hình 
— "thức. 'DÈ@) 
+ Sự tiện lợi của số oxi hoá: Số oxi hoá thể hiện rõ mức độ chuyển 
dịch e trong phân tử; mô tâ được nét bản chất của phản ứng oxi hoá- khử 
nên được dùng thuận tiện trong nghiền cửủ phản ứng oxi hoá khử như: 
- Xác định, nhận ra phân ứng oxi hoá- khử : 
- Dễ đảng xác định chất oxi hoá, chất khử và cân bằng phản ứng 
oxi hoá-khử. " 
- Định nghĩa phân ứng oxi hoá khử một cách tổng quát hơn. 
ˆ - Biểu thị được sự khác nhau giữa các nguyên tử của cùng một 
nguyên tố trong thành phần đơn chất và hợp chất nhờ số oxi hoá. 
Ngoài ra số oxi hoá côn cho phép chứng mình, giải thích sự khác nhau - 
về tính chất những hợp chất của cùng một nguyên tổ nhưng có các số oxi 
hoá khác nhau như: HạS, SOa, SÓa... 


Khi luyện tập cho học sinh xác định số oxi hoá các nguyên tố trong 

hợp chất với sự vận dụng các gui tắc ta cần lưu ý hoc sinh có những 
. trường hợp không thê dựa vào công thức phân tử chất để xác định số oxi 
hoá của các nguyên tố mà cần dùng công thức cầu tạo phân từ của chúng 


thì mới xác định đúng được. Ví dụ: xác định số Gii hoá cáo nguyên lÖ -È 


trong hợp chất CrO;, HaSzO¿.... 
Nếu tính theo công thức phân tử thì Cr có số-oxi hoá +10 điều nảy là 


vô lí vì Cr ở nhóm VI B, chỉ có 6e hoá trị nên ¡không thể. cho đi l0e được. - 


Tương tự S ở nhóm VI A, chỉ có 6e có khả năng ' tham. .gia liên kết thì cũng 
không thể có số oxi hòá +7 được. :Vì vậy cần viết được công thức cấu tạo 
phân tử của chúng thì mới xác định đúng số Sxĩ : hoá của các nguyên tố. 


§4. GIẢNG DẠY CHƯƠNG TÓC bỌI PHẢN ỨNG VÀ CÂN 
BẰNG HOÁ HỌC 


I. Mục tiêu của chương ' 


1. Về kiến thức 
Học sinh biết: Khái niệm về tốc độ phán 6 Xicề: hoá đạc 
Học sinh hiểu: 
- Cân bằng hoá học là gì? ˆ 
- Các yếu tô ảnh hưởng đến tốc độ phản ú ứng và cân bằng hoá học. 
- Ý nghĩa của cân bằng: hoá họp trong kĩ thuật và đời sống. 


2. Vẻ kĩ năng: Học sinh có &š tăng 


- Vận dụng. các yếu tổ ảnh hư lởng đến tốc độ: 'iến ứng và cân bằng 
hoá học đề điều khiển phân ứng 'hoá học. 

- Sử dụng biểu thức hằng số cần bằng đề tính nồng: độ c các chất và 
ngược lại. 

- Rẻn luyện kĩ năng tỉ tến hành thí nghiệm, kh sát, mô tả và giải thích 
hiện tượng thí nghiệm hoáhọc. ˆ' 


- Phát triển năng lực phân tích và khái quát vấn đề tên cơ sở tự duy 


logic. Ý 
3. VỀ tr tường - thái độ _-. 


- Có ý thức vận đụng kiến thức trong chương để lí giải những biện - 


pháp, qui trình kĩ thuật trong sản xuất và biện, tượng thực tiễn trong 


k>i 


tạo 


đời sống.. S_ - : 
~ Có lòng tin vào:khoa'học và con người có khả Anh điều khiển cac 
quá trình. hoá ry & 


II. Nội dung kiến thức trong chương 


Nội dung kiến thức trong 'chương bao gồm các vấn đề: 

1. Tốc độ phản ứng hoá học. Các yếu tố › ảnh hưởng đến tắc độ phân 
-ứng: #% 

2. Cân bằng: boá học. Hàng số cân bằng hoá học. Sự chuyển dịch cân 
bằng và các yếu tô ảnh b”ởng đến cân bằng hoä học. 

3. Ý nghĩa của tốc độ Niên ứng và cân bằng Í hoá học trong sản xuất. 
hoá học. 

Các nội dưng' kiến: thức này có mỗi liên quan chặt chẽ với nhau và có 

nhiều nội dung gắn với thực: tiến đời sống, sản xuất hoá học. 


II Những điểm cần . lưu: Mi trong gi giảng dạy các nội. dụng quan 
trọng 

1. Khái niệm ắc ¿độ phân ú ứng 

-Để học sinh để đàng hiệu được khái niệm tốc độ phản. ứng : giáo viên 
cần tô chức cho học sinh quaa sát thí nghiệm, phân tích và nhận xét: 

- Trong quá trình điển biến của phản ứng thì nông độ chất tham gia 
1 Z độ các sản phẩm tầng lên. cái 
- Có thể dùng độ, biến. thiên. nông độ của mỘt- chất. bất kì trong phản 

- ứng làm thước. đồ tốc độ phản ứng. 

Từ sự phân tích đé mà đi đến định nghĩa và phương pháp xác định tốc : 


độ phản ứng hoá học. Tốc độ phản ứng là đại lượng đặc trưng cho độ biển 


thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phảm phản ứng 
trong một đơn vị. thời giam. ; ị 
Tốc đệ chân iủg được xác định bằng thục nghiệm cự th là xác đnh 


: nồng độ chất phần ứng ở các thời gian khác nhau: Việc biểu thị tốc độ 


phán ứng, bằng độ biến thiên nông độ theo thời giản chỉ: đừng cho chất khí 

và chất tan trong dung dịch: Đôi với chất rên;: người ta biểu thị tốc độ phản 
ng bằng độ: biến thiên khối lượng chất trong một đơn vị thời gian trên 
một đơn vị điện tích bề mặt. 
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Sự xác định tốc độ phản ứng bằng độ biến thiên nồng độ của một chất 
trong phản ứng trong một đơn vị thời gian được dùng phổ biên nhưng 
không phải là phương pháp duy nhất. Các nhà khoa học còn xác định tốc 
độ phản ứng bằng cách đo thể tích chất khí bị tiêu thụ hãy thoát ra khi 
phản ứng, bằng sự biến đổi áp suất khí theo thời gian. Đề giá trị tốc độ của 
phản ứng là đơn trị, khi tính phải 7 nh BE. 00050 
của các chất trong phương trình hoá học. 

Giáo viên cần cho học sinh hiểu khái niệm tốc đ 'nhấy ứng trưng 
bình, tốc độ phản ứng tức thời. Tốc độ phảni ứng. trung. bình chỉ l2 tốc độ 
phản ứng gần đúng trong khoảng thời gìan đang xét, Tốc độ phản tứng tức 
thời là tốc độ chính xác của phản ứng tại một thời điểm hào đó. Tốc độ tức 
thời không có trong nội dưng của chương trình nên. giáo viêr: chỉ nêu qua 
mang tính chất thông báo, cung cấp thông tin. Ta cũng cần lưu ý rằng nội 
dưng trình bày về công thức tính tốc độ phân.ứng ở dạng khái quát (A+B 
_- AB) là v = k [A] [B] trong SGK hoá học lớp 10.cũ 14 không chính xác. 
Thực tế, tốc độ phản ứng chỉ được xác định bằng thực. nghiệm. Do đó, 
công thức tính tốc độ phản ứng cũng chỉ được rút Ta từ thực nghiệm, 
không có công thức chung nào cho mọi phản: ứng hoá học. 


2. Các yẫu tổ ảnh hưởng đến tắc độ phần. ng  - |: 
Nội dung kiến thức này giáo viên cần sử dụng thí nghiệm hoá học kết 


hợp với các phương pháp dùng lời để. tô chức các loạt động học tập của 


- học sinh, Từ hiện tượng. của từng thí nghiệm đề học sinh tự rút ra nhận xét 
và kết luận. Giáo viên cần tiến bành (hỉ: nghiệm hoặc (ỗ chức cho học sinh 
tiền hành ở dạng đối L chứng, song song với các điều kiện như nhau, ngoài 
yếu tô nghiên cứu (nông. độ, nhiệt độ, điện tích bê. mặt, xúc tác) được thay 
đôi. Các: thí nghiệm lựa chọn phải có kết quả rõ, Xây ì ra nhanh và đáp ứng 
yêu câu của thí nghiệm biểu diễn. Tốc độ phản ứng được đánh giá định 
tính dựa vào thể tích hoặc tốc độ chất khí thoát ra, chất kết tủa xuất hiện 
hoặc cường độ màu thay đổi...Tùy theo điều kiện phòng thí nghiệm mà 
lựa chọn các thí si phù hợp. _ 

Tiểu ban thuật ag ÌPBAC (Hiệp hội Hoá học Lí thuyết và Ứng dụng 


quốc tổ gọi chất làm giảm tốc độ phân ứng là chất ú€ chế phản ứng. Vì: 


vậy chất xúc tác chỉ được định nghĩa là chất làm tăng tốc độ phản ứng, 
nhưng không bị tiêu hao trong phân ứng, : 
Khi tô chức hoạt động học tập nghiên cứu ảnh hoớng của nông độ, 
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- nhiệt độ: và điện tích bề mặt viàm ch 

' độ, nhiệt độ và điện tích bè rất thì tần số và chạm giữa các chất phản ủ ứng 
tăng nên tốc độ: phân ứng. tăng. Tuy nhiên, không phải mọi . va chạm đều 
gây ta phân ủng mà chỉ có nHững va chạm có hiệu quả mới xảy ra phản 
ứng. Tỉ sô giữa số va chạm chung và số va chạm có hiệu quả phụ thuộc 
vào bản chất các chất phản ứng và nhiệt độ. Vì vậy, các phản ứng khác 
nhau có tốc độ không giống nhau và khi nhiệt độ tăng thì đắc độ phần ứng 
tăng lên nhiều lần. 

Các kiến thức trong nội dung này 'có liên quan nhiều đến các hiện 
tượng thực tế nên giáo viên cần lựa chọn các hiện tượng đưa ra cho học 
sinh giải thích hoặc tổ. chức cho học sinh nêu hiện tượng và giải thích, vị 
đụ: tá 

- Vì sao nhóm bếp than phải quạt lò? 

“ Vì sao viên than tổ ong phải có nhiền lỗ? 

_- Muốn thức ăn:nhanh nhữ ta thường sử dụng nồi hằm. 
- Khi nấu rượu phải cần ủ tỉnh bột (gạo, ngô, sẵn) với mẹn rượn, vai 
trò của men?. ị 


1 


3. Khái niệm cân bằng boá học - h 

Trước hết giáo ` viên cần ñ chức các hoạt động học tập để học sinh 
hiểu khái niệm phân ứng một chiều, phản ứng thuận nghịch thông qua ví 
dụ, cách mô tả phân, 'ứng được biểu thị bằng miột mỗi tên, hai mũi tên giữa 
các chất phản ứng Và sản phán để phân biệt hai loại phân ứng này.. .Đa số 
phản ứng hoá học là các phân ứng thuận nghịch. Tuy nhiên, khi lượng sản 

phẩm vượt xa lượng chật FĐE ứng thì một cách gần đúng có thể coi phản 
ứng là một chiều. % 

Cân bằng hoá học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ 
phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. Giáo viên cân 'tổ chức các 
hoạt động học tập cho học. sinh tự nghiên cứu, thảo luận xề đặc điểm của . 
` phản:ứng thuận nghịch và khái niệm cân bằng động, đưa ra ví dụ. Từ đỏ 
giáo viên tông kết và đưa ra kết luận: .. : 

- Đặc điểm, cũa phẩn ứng thuận nghịch là các chất phân ứng không 
chuyên hoá boàn toàn:thành các sản,phẩm. 
-~ Cân bằng hóá học là trạng thái đặc tượng cho. phản ứng thuận nghịch 
- khi tốc độ phản ứng thuận bằng phản ứng nghịch. : 


135 


sinh hiểu rằng, khí tăng nồng ”ˆ'' 


- Cân bằng hoá học là cân bằng động, nghĩa là nồng độ các chất phản. 


- ứng và sản phẩm trong hệ phản ứng không thay. đổi theo thời gian 
do các phản ứng thuận và phân ứng nghịch vẫn tiếp tục xây ra 
nhưng tốc độ của chúng luôn luôn bằng nhau, - 

- Ở trạng thái cân bằng tất cả các chất phản ứng và sản phẩm đều có 


mặt, nghĩa là không Tnột chất nào biến mất hoàn t toàn. Khi một chất ˆ 


nào đó biển mất thì cân bằng không tồn tại nữa. - 


- Nếu phản ú ứng có chất khí thì cân bằng tụ được thiết lập trong bình: 


kữ 


Ta cần lưu ý ý rằng khi học sinh hiểu được khải niệm. cân bằng ! hoá học 
ˆ là cân bằng động sẽ giúp học sinh để dàng hiểu được vì "SEO “khi đ điều kiện 


ức 


phân ứng biển đổi thì cân bằng chuyển dịch, 


4. Hằng số cân bằng ĐÃ sự 

Với cân bằng hoá học có nhiều hằng số biểu thị, khác haua đó là hãng 
số cân bằng theo áp suất: Kạ, hằng số cân bằng theo nộng độ mol Ko, hằng 
số cân bằng theo số mol Kạ... Ở phổ thông chỉ xét hằng số cân bằng K, vì 
đến lớp 11 học sinh sẽ học về axit và bazơ, lúc. đó sẽ sẽ dùng hằng số phân li 
axit K và hằng số phân li bazơ K đó chính là bị ăng số Kẹ 

Khi xem xét giá trị hằng số cân bằng cần cho học sinh phân biệt khá: 
niệm hệ đồng thể và hệ đị thể. 

Hệ đồng thể là hệ không. có bề mặt phân Xứ trong hệ nên các tính 
chất ií hoá học của các chất đều. như nhau ở mọi vị tí trong hệ. Ví dụ: hệ 
gồm các chất khí, hệ gồm các chất tan trong #ung£ địch (cả chất phản ứng 
và sản phẩm). 

Hệ đi thể là hệ có bê- mặt phân chia trong “hệ, qua: thề mặt này CÓ SỰ 
thay đôi đột ngột tính chất các chất. Ví dụ: hệ gôm chất rắn và chất khí, hệ 
gồm chất rắn và chất tan troag:dụag dịch. 

Giáo viên cần tô chức các hoạt động học tập cho học sinh nghiên cứu 
các bằng chứng thực nghiệm trong các hệ đồng thể, Ì hệ dị thể để nắm được 


hằng số cân bằng là giá trị tỉ số nông độ các chất trong. hệ lúc cân bằng ở. 


một nhiệt độ xác định trong hệ đồng thể, còn. trong hệ dị thể thì nông độ 
chất rần được coi là hằng số nên không có Tnật trong biểu thức tính K„. Khi 
nhận xét, tông kết các kiến thức giáo viên cần. chú trọng: Các nội. dung: ` 


- Giá trị của hằng số cân bằng phụ thuộc vào . trình hoá học 
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: đớn y viết, nghĩa là khổi nói đến hằnệt Số cân bằng K của phản ứng - 
hoá học nào đó thì phương trình hoá học của phản ú ứng. .đỡ phát được 

viết ra. Như vậy đối với. ¡ một phản ñ lE xác định nêu hệ số tỉ lượng 
các chất trọng phương trinh hoá:Học được viết ở dạng khác nhau (số 
nguyên, phân số) thì giá trị K cũng khác nhau ở nhiệt độ xác định. 

ˆ Hằng : số Kc của phản ứng nghiên cứu ứng với phương trính hoá học 

đã viết chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Nhận thức này nêu được học 

sinh luôn luôn nhớ th sẽ giúp họ hiểu để đàng sự chuyến dịch cân 

bằng khi biển đôi nông độ, áp suất, nhiệt độ và không ng tủng khi 

sử dụng hằng số cân bằng để giài các bài tập. 

'Tiằng số cân bằng là đại lượng đặc trưng cho cân bằng hoá học. 

._ Hằng số cân bằng càng lớn thì lượng sản phẩm tạo ra càng nhiều và 

lượng các chất phản ú ứng còn lại càng Ít, giữa là hiệu suất phân ứng 

càng cao. Khi:giá trị bằng số cân bằng vất lớn thì một các gần đúng 

có thể coi phản ứng là một chiều. 

Hẳng số cân bằng là đại lượng không thứ nguyên. Đây kết quả rút 

ra từ lí thuyết nhiệt động | hoá bọc, ` Mà: -sinh sào: thông cần: cung công 

_ nhận, 

Để giúp học si hiện t6 ý nghĩa của giá trị hằng số cân bằng ta cần 

chọn bài tập và +ễ chức cho học sinh h giải các dạng bài tập: từ giá trị hằng 


› 


N¿ 


Ƒ số cân bằng và nồng đội các chất ban đầu tính nằng độ các chất ở trạng thái 


cân bằng, tính hiệu suất của phản ứng. 


$ Sự chuyễn dịch cân bằng 

Đề học sinh hiểu được khái niệm sự chuyển địch cân bằng giáo viên 
cân tổ chức cho bọc sinh quan sát thí nghiệm. chuyên hoá NÓ; màu nâu đỏ 
thành N:OÖ¿ không mẫu. Điều chế. khí NO; từ đồng và HNO; rồi thu vào 3 
Ống nghiệm: với lượng như nhau (mâu đỏ nâu như nhau), ¡ nút kín bằng nút 
cao su và bịt kùt khẻ nút: bằng paralin n lông, Khi nhúng ông thứ nhất vào 
nước đá màu sẽ nhạt hơn mẫu ở ông thử bai và nhúng ông thứ ba vào cốc 
nước nóng thì có màu đậm hơn màu ở ông thứ hai, chứng tô trạng thái cân 
bằng đã bị phá vỡ, tốc độ, phản ứng thuận đã lớn bon tốc độ phản ứng 
nghịch ở ' ông thứ nhất và tốc độ. phản ủ ứng, nghịch. lớn hơn tộc độ phản ứng 


:- thuận ở ông thứ ba. Hiện tượng đó là sự ' chuyện dịch cân bằng, 


.Sự chuyển dịch cân bằng hoá học là sự đi chuyên từ trạng thái cân 


: bằng này sang trạng thải cần bằng khác do tác động của các yếu tô từ bên 


137 


ngoài lên cân bằng, 

Thí nghiệm. hoá học trên cũng dùng để minh j *oạ ảnh hưởng của nhiệt 
độ đến chuyên dịch cân bằng. Ta cần lưu ý học sinh là cân bằng hoá học 
được bảo toàn ở điều kiện không đổi trong thời gian. lâu tùy ý. Nhưng khi 
thay đổi các điều kiện bên ngoài nhự. nông đệ, áp suất, nhiệt độ thì cân 
bằng sẽ bị chuyển địch. Các yếu tổ ảnh. hưởng đến chuyển địch cân bằng 
hoá học có mô t4 thí nghiệm minh hoạ nhưng đo học sinh chưa. nghiên cửu 
tulbre>nhprbertbcdjb lu Tnoyt ca Nhc cổ gi. của nông độ đến 
chuyên dịch cân bằng 

Khi tô chức các hoạt động học tập ‹ cho học sinh nghiên cứu ảnh hưởng 
của mỗi yếu tố đến cân: bằng hoá học cần nhân mạnh: khi làm biển đôi một 
yêu tố ảnh hưởng đến cân bằng thì cân bằng bao. giờ. cũng chuyên - dịch 
sang phía phản ứng làm giảm tác động bên rgoài đó. Ví dụ: khi tăng hoặc 
giảm nông độ một chất trong cân bằng, thì cần bằng. bao giờ cũng chuyên 
theo chiều lâm giảm tác dụng của việc làm tăng. hoặc: giảm nồng độ của 
chất đó. Đây là tiên đề cho nguyên lí Lơ Satol:ê. - 

Ảnh hưởng của nồng độ, áp suất để cân: bằng hoá học được giải thích 
dựa vào giả trị K, là hằng số ở nhiệt độ xác định mang tính định lượng hơn 
là sự giải thích dựa vào tốc độ phản ứúg thuận và tộc độ phản ứng nghịcb. 
Như vậy sự thêm hoặc bớt chất rắn trong hệ có chất rận tham gìa thì Không 
ảnh hướng đến cân bằng hoá học vì nồng đề chất rắn được coi là hàng số 

và không có mặt trong biêu thức tính hàng số sân. bằng. K 
Chất xúc tác không làm chuyển địch cẩn bằng mà chỉ có tác đụng làm 
cho phản ứng nhanh chóng đạt đến trạng thái cận. bảng hoá học. 


6. Ý nghĩa của tốc độ phản trợ và côn bằng, #ồä Bọc tong sẵn xuất 
hoá học Am: . 
Từ các ví dụ cần cho h bọc sinh thấy rằng ` việc, “Hiến, 1 y0nề các khái niệm 
tốc độ phản ú ứng, cân bằng hoá học và các yếu tổ ảõh hưởng đến chúng là 
rất cần thiết cho việc nghiên cứu các nội dung: vẽ sản xuất hoá học. Từ các 
kiến thức này giứa ta hiểu được cờ sở khoa học của các “biện pháp kĩ thuật 
- ấp dụng trong sản xuất hoá học và lựa chọn được, các điều kiện thích hợp 
cho một phản ứng hoá học cụ thể được dùng trọng sản xuất để đạt. được 
hiệu suất cao nhất hoặc cân nhắc đến các yến tế tác động làm cho cân ï bằng 
phản ứng chuyên địch theo hướng tạo ra sản phẩm. Trả f4, cần. 'Qua việc 


phân tích các vi dụ học sinh dễ dầng hiển tự bê vì: sao trong sản xuất axit : 
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trun - 


H;SO, ở giai đoạn oxi hoá SỐ Ôộ người ta CẢI dùng dư không: khí hay muẫn 
_ tăng hiệu suất phản ứng điều chế-NHạ từ ' nïtơ và hiđro thì, cần thực hiện 
- phân ứng ở áp suất cao (300 - 1000 sto),ghiệ độ thích hợp {450 - 500°C) 


và dùng chất xúc tÁC. 


` 


§5. GIẢNG DẠY CHƯƠNG SỰ ĐIỆN L1 


Chương sự điện lỉ được. nghiên cứu ở SH Angg trình hoá “học đớp' HH 
trung học phô thông. ỉ 


—_E “Mgc tiêu của chương ỉ 
1. Về kiến thức 


Học sinh biết: : 
- Các. khái niệm về sự điện Ú, chất điện l¡, chất điện 1i mạnh, chất điện 
l yếu. 


_- Sự điện li của nước, tích SỐ ion của RƯỚc. 
-;Đánh giá độ axif và độ. kiểm của ¿ đụng "dịch đp vào: nông: độ tơn H 
và dựa vào pHzrủa đụng dịch. 
Học sinh hiểu Í  - 
_ Cơ chế của quá tình điện b. 
- Khải: niệm axit— 'baza theo @ Arênint và theo Bronstet. 
- :Bản chất Các phận ứng trong dung dịch chất điện lï. 
2. V ki năng 1 Š 
_- Rèn luyện k năng thực hành: quan sát, mô tả, _ Huy xét, so sánh. 
= Viết phươag trinh on và ion thu gọn của các Đ)S ứng xảy ra trong 
dung: dịch. 
MÔNG Phê dt TỊH hằng số phân H bezơ để tít nồng độ 
HN. QH trong đụng dịch. : ¡ 
3 Giáo dục tình côn, thải độ 
- Tìn tưởng. vào phương phâp nghiên cứu khoa. học bằng thực nghiệm 
Rèn luyện đức tính cân thân, nghiêm túc tròng học tập, thí nghiệm. 
- Có được những hiểu biết đúng đẫn và khoa học về dụng dịch axit, 


bazơ, muối. 


IHL. Nội dung kiến thức trong chương 

Nội dung kiến thức trong chương bao gồm. ba vẫn đề lớn, đỏ là: 

- Sự điện li, chất điện li. 

- Axit, bazơ. Đánh giá lực axit, Sáo, 

- Phân ứng trong dung dịch chất điện Ìi.. 

Các nội dụng này được câu trúc thành các bài mi bọc: 

Bài 1: Sự điện H M 

Bài 2: Phân loại các chất điện li. - 

Bài 3: Axit ~ bazơ và muối. _ 

_ Bài 4: Sự điện h của nước, pH: Chất chỉ ti it bdzo, 

Bài 5: Luyện tập axit-bazơ và muối. - - 

Bài 6: Phản ứng trao đôi trong đụng dịch các. chất điện ì ủ, 

Bài 7: Luyện tập. Phản ứng trao đôi trong đụng dịch ì chất điện li. 

Bải 8: Thực hành. Tính axit-bazơ. Phản ứng. trao đổi trong. dung dịch 

các chất điện l¡. 

Ta thấy rằng nội dung kiến thức trong chương é đã.giúp cho việc phát 
triển, mở rộng khái.niệm vẻ chất (chất điện l, chất không. điện li; chất điện 
li mạnh, chất điện li yếu), phát triển khái niệm azit, bazo, muối, khái niệm 
phản ứng hoá học xảy ra trong dung dịch chát điện lỉ với sự tham gia của 
dung môi (phản ứng trao đỗi, phản ứng thủ) y phân). Vì vậy giáo viên cân 
'giúp học sinh hiểu được các khái niệra quan trọng trong chương. 


III. Một số nội dung cơ bản và khó cần bự ý 


FÃ .Sự điện Í¡ 


Đề giúp học sinh biểu được khái niệm sự: -điện li ta cần \ tổ chức cho 
học sinh tiễn hành thí. nghiệm về hiện tượng: điện đ, hướng dẫn học sinh 
quan sát, nhận xét rút za kết luận về các chất và ‹ các < dụng dịch. dẫn điện, 


không dẫn điện: 


- Nước cất, muỗi ăn khan, rượu, dung dc: đường giixerol không dẫn 


điện (đèn không sáng). 

- Dung dịch NaCl, HCI, NaOH đều dẫn điệp tái sáng). 
Từ đó nêu vấn đề: Tại sao các dung địch axiL, Bazơ; muối lại dẫn điện 
còn dung dịch rượu, đường không dẫn điện? Đảng ề 


FxEtoecxs 


tiế 


lí về dòng điện, sự tin điện, Bọc sinh xác định Xếc trong Ẩn địch các 


"axit, bazơ, muối có-tính dẫn điện là do khi-tan vào nước có phân li ra các 


tiêu phân mang điện tích đó t các ion và khải niệm sự điện li, chất điện l¡ 
được hình thành. `. j: 

Sự điện l là: đá thản 1i các chất trong nước thành các ion. 

Chất điện li: những chất tan trong nước phân li ra ion. — - 

Định nghĩa này đâm bảo tính chính xác hơn định nghĩa: “Những chất 


` mà dung dịch của chúng dẫn điện là chất điện lĩ” theo định nghĩa này thì 
học sinh có thể hiểu lầm rằng CO;, SO;.. .cũng là. chất điện H vì đụng dịch 


của chúng cũng dẫn điện,. nhưng thực tế thì HạCOœ và HaSOx là sản phẩm 
của phản ứng của chúng: Với nước. mới 1à các chất điện li. ị 

Mọi chất đều tan trong nước với độ tan 'khác nhau. Chất “không tan” 
là chất có độ tan tật nhò. Nhự vậy các chât gọi là không tan như AgCl, 
BaSO, H;SiO¿... cũng là chất điện lï vì s» viên phân li ra ion trong nước. 

"sếp Cơ chế của quá trình điện li 

Để học sinh hiểu được vai trò của nước tham gia vào quá, trình điện l 
các hợp chất ion, cộng hoá trị ta cần nêu vẫn đề để kích thích: sự suy nghĩ 
của học sinh: Vì sao nước riguyên chất, muỗi ăn khan không dẫn điện 
nhưng khi hoà. tan; ¡chúng, vào nhau thi dung dịch của chứng lại đẫn điện? 
Như vậy giữa. phân tử nước Và tỉnh thê NaCl có sự tương tác với nhau để 
sinh ra các ion và làm. cho dung dịch dẫn điện được. Sự tương tắc này Xây 
ra được là do phân ' tử nước phân cực đã lôi kéo các ion tách;ra khỏi tỉnh 
thê và bao vây chúng 'tạo- Ta các ion hiđrat. Phân tử nước còn làm cho các 


- phân tử cộng hoá trị phân, cực mạnh và phân li thành các ion (dung dịch 


HC). Bằng các hinh vẽ, các phân mềm mô phòng. quá trình điện li của. 
muối ăn, axit HƠI Sẽ giúp: 'học: sinh hiểu được cơ chế của quá trình điện lï. 

Trong quá trình tô chức các. hoạt: động học tập của học sinh cân chú ý phân 
tích vai trò của dưng môi wề cầu tạo phân tử nước, sự tương tác của phân 
tử nước với các tỉnh thể các chất tan để tạo ra các ion. Các phân tử đường, 


_ gli<eroi, ancol etyRc là những phân tử phân cực nhưng dưới †ác dụng của 


các phân tử nước chúng không phân li thành ion nên không dẫn điện, trong 
dung dịch chúng vẫn tôn tại ở đạng phân tử. 

3. Phân loại chất điệu Í 

Để kích thích tư đuy học sinh ta có thể đặt vấn đề khi cho HCI vào 


nước thì nước làm cho phân tử HCI phân l thành ion E và CƑ Vậy tại sao 
phân tử HCl không làm cho phân từ nước bị phân l thành Hˆ và OH”2 

Từ các thí nghiệm hướng dẫn học sinh. quan sát, nhận xét trong nước 
các chất khác nhau có khả năng phân li khác nhau và hình thành khái niệm 
độ điện l¡ đề chỉ mức độ phân li ra ion của chất điện li, 


Độ điện li œ của một chất điện li là tỉ số của số phân tử phân li ra ion 


(n) và tông số số phân tử hoà tan (nọ), `9 điện IÍ gia các chất điệp lí khác 
nhau có giá trị nằm trong khoảng 0 < œ.< 1.. 

Ta cần lưu ý với học sinh về các nội dung: s. 

+ Chất điện lì mạnh là chất khi tan trong nước, ,các phân tử hoà tan 
đều phân li ra ion, Không nên định nghĩa “chất điện lì mạnh; là chất phân lí 
hoàn toàn thành iơn”. Các chất NaHCO:, HạSO¿....là các chất điện li mạnh 
nhưng chỉ phân li hoàn toàn ở nắc thứ nhất, “Trong, một số bài tập coi 


H2SO; phân li một nắc thành 2H" + SO,”” chỉ là gần đúng và trong dụng `: 


dịch rất loãng. ắc điện li thứ hai không bao giờ có giá trị œ= 1. 

+ Trong số các chất gọi là “không tan”, có nững chất là điện li mạnh 
như AgCl, BaSO¿, Ca;(PO,);...và cũng có những, chất là điện l yếu như 
Fe(OE%, Ha§iO:... 

+ Phân biệt độ điện li œ và bằng số phên. HK Le 


_¬ Độ điện li œ và hằng số phân ii K, - ihụ thuộc vào bản chất chất 


điện l¡ và nhiệt độ. Độ điện lí còn phụ thuộc vào nông độ. 
ˆ Khi pha loãng dần đung dị: ch thì độ điện H 'của chất điện H yếu chỉ 
tiễn dân đến 1, nhưng không 8 bão giờ. bằng, H (khác với chất điện l¡ 
mạnh), còn bền số BS l K¿ không biến đỗi khi pha loãng dung 
địch. 
+ Nước là dung. môi phân cực giúp ta phiên biệt chất điện lí và chất 
- không điện li, chất điện lš mạnh và chất điện lï yêu. 
+ Khi xác định chất điện li mạnh, chất điện li yếu cần dựa vào biểu 
thức tính độ điện li để tính các giá trị tieng ứng và giáo viên cần nhấn 
- Chất điện l trạnh có d = Ì, sự điệu: 1 là hoàn toàn nên dễ đằng 
tính được nồng độ các ion trong HẠ địch khi biết nông. - chất 
điện l¡.. 
- Chất điện lï yếu có độ . . kế Bộ 1, sự điện 
l là không “hoàn toàn. Quá trình _ bề Hà thuận nghịch nên có › đầy 
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đẳc các c nếu đạc tỷ thù của, quá trình thuận nghịch: quá trình điện RẺ sẽ 
_ đạt đến cân hằng động, trạng thải cân bằng được đặc trưng bằng 
hãng số. cân. bằng, (K,) và sSự:chuyển kg) cân bằng thân theo 
nguyên H. Lơ Satoliế: mm 

~ Khi pha loãng dưng: địch, độ điện li của các chất điện tăng là do 
các ion.điường, âm của chất điện li ở-xa nhau hơn, i‡ có điều kiện 
va.chạm vào nhấu đệ tạo lại phân tử và sự pha loãng dừng dịch 

không cải trở đến sự: phân li của các phân tử. h 

-Từ đó ta có. thệ giải khích: được- hiện tượng thí nghiệm cho natri tác 
đụng với aXit HCI cậng đặc (dồng độ lớn hơn-20%)-thì phản: ứng xảy ra êm 
đêm còn với axit tàng koểng. thì: phản ứng càng mãnh liệt có thể gầy nguy 
hiểm. 

_ Trong các tài liệu chúng ụ còn gặp khái niệm độ điện l¡ biểu kiến của 
các chất điện lï mạnh: với ữ ‹ 1. Đây không phải là độ điện H thực của 
chúng (vì độ điện li thục của các chất điện li mạnh bằng 1). Nguyên nhân 
của khái niệm này như sáu: Trong đung dịch chất điện lï mạnh, nồng độ 
không quá loãng, các ion ở- gần nhau gây ra lực hút tĩnh điện giữa các ion 
ngăn cản sự chuyển động tự đo giữa các iơn, nên bảng thực nghiệm đo . 
được (đo bằng độ dẫn điện của dung dịch các chất điện li mạnh) giátrị q< ˆ 
1. Đây không phải là độ điện lì thực mã là độ điện l biểu kiến. Lực hút. 
tĩnh điện giữa các ioh trong dung địch chất điện li mạnh không dẫn đến sự 
tạo thành phân tử ban đầu mà chỉ ngăn cản sự. chuyên. động tự: 'do. giữa các 
ion. Bằng thực nghiệm, người ta không phát hiện.thấy các phân tử của chất 
điện li mạnh troag dưng. dịch TW: là dung, dịch.được đề cập đến ở phổ 
thông và đại học. :ï : 

4. Khái niệm đxÙ, 'baz0, munli 

Thuyết Àrênut xác định: 

'~ Axit là chất khi. tan trong nước phân li ra cation H.. 

ˆ Bazơ lá chất khi tan trong nước phân Ìi ra anion OH”. 

- Hiđtroxit lưỡng tính là chất khi tan trong nước vừa có thể phân li như 

axit, vừa có thể phân lì như bazơ. 

Khi tổ chức cho học sinh nghiên cứu nội dung này ta cần giải thích rõ 


.. một số vấn để SaU:. 


+ Đối với axit, bazơ nhiều nắc, ngoài các hằng số phân li từng nắc còn 


có hằng số phân l tổng. Hằng số phân li tổng bằng tích số: của các bằng số 
phân l từng nấc. Axit mạnh, bazơ mạnh nhiều nắc thi chỉ có nắc thứ nhất 
phân lï hoàn toàn các nắc. tiếp theo điện li không hoàn: +oản. Các giá trị Kạ, 


Kb chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ. Kạ càng nhỏ lực axit càng yêu, K› càng nhỏ : 


lực bazơ cảng yếu. 
+ Một số hiđroxit lưỡng tính thường gặp- như:: :A(OHD,, (Oh, 


Cr(OH)a...đều ít tan trong: nước và có tính axit,'báøy đều yếu. Thực t tổ ƒ 


trong dung dịch nước các ion kim loại còn kế họp với;các SG tử nước và 
tên tại ở dạng các.ion phức. 


Để giúp học sinh nấm: được nội dung của thuyết B Đrenstệt taoóthểtiến | 


hành thí nghiệm đưa mảnh giấy quì tím. âm. lên miệng lọ. đựng dưng dịch 
NHạ, quì tím chuyên mâu xanh. Từ hiện tượng; của thí nghiệm : nhận xét 
NH; không có nhóm (OH.trong phân tử. nhưng. dại có. tính chất của dung 
dịch bazơ. Điều này đã tạo ra sự ngạc nhiên trong nhận thức của học sinh: 


7NH; không có nhóm OH thì làm sao có sự phận. H, đề, đạo r2 ion OHˆ bảnG † 


nước và làm xanh được giấy quì tím?”. 

Giáo viên nêu vấn đề khi các chất hoà tan trong nước còn có quá trình 
tương tác với nước và tổ chức cho học sinh nghiện, cứu. các thí dụ, hiểu 
được các chất là axit; bazơ trong, các phân ứng £ thuận nghịch đưa ra theo 
quan điểm. .của Bronstêt.. Khi tổng kết các ÿ kiể èn nhận xét của học sinh, 
giáo viên cần nhân-mạnh: 

- Axit là chất:nhường proton GŒồ bazơ là chất nhận proton. Att 
bazơ có thê là phân từ hoặc ion. 

- Chất vừa có khả năng nhận ` vá vừa cô õ'khả năng nhường HỶ là 

chất lưỡng tính. Nước là chất lưỡng tính. - mì 

- Những chất là axit, bazơ theo Arêniut thì theo Bronsli vẫn là axit, 


bazơ. 


- Thuyết Bronstêt tông quát hơn ten Arêndut\ và = dụng b3HÀ . LỆ 


bất kì dung môi nảo 
Khi nghiên cứu khải n niệra muối cần lưu ý đến sự phât l của các 'ảng“ 
muối trung hoả, muối axit, muối kép, phức chất tan trỏng nước ; đề tạo Ta 
các ion và nhân mạnh: 
- Một số muỗi như: Na;HPO;, NaHPO; là n muội “trúng hoà mặc dù 
trong phân tử vấn còn nguyên tử H vì các x biển đó Không có dính. 
, axit (không có khả năng cho H) : 


đụ 
trí 


- Những muối ¡được coi l không tan thì thực tẾ vẫn tan một lưng giất 
nhỏ và phân tan đó có điện Ì¡ trong dựng dịch. : 
5. 6w điện Í¡ của 0 rưưÖ€- pB- chất chỉ thị axit-bazơ 
a. Tích số lơn của rước 
Tích số ion của nước chính là hằng số phân lí của trước ở nhiệt độ xác 


ý 3Ý. định. Ö 25C, hằng số này. bằng 1. 10: Ngoài việc năm vững khái niệm 


Ì 
ị 
| 
ỉ 
Ì 


trên ta cân lưu ý học sinh về ý nghĩa của nó ; : 

- Tịch số ion của nước là một hằng số cả trong.dung dịch loãng của 
các chất khác nhau: nên nếu biết nồng độ ion H” trong dung dịch thì 
cũng sẽ biết được nông độ ion OH” và ngược lại. 

- Độ axit, bazơ của dung dịch được đánh giả bằng nồng độ ion H” 
trong dung dịch. 

b. Khái niệm pÏÏ ~ Chải chỉ thị axit-hazo 

Từ khái niệm pH ta cần ñướng học sinh chú tị đến ý nghĩa của khái 

niệm trong thực tiễn.và việc sử dụng chất chỉ thị để xác định giá trị pH gần, 
đúng của dung dịch như quì Tím, phenolphtalein, chất chỉ thị vạn 
năng... -bằng sự đối màu của chúng. Muốn xác dụ ơgi chính xác pH của dung 
dịch cần phải sử dựng máy đo pH. 


6. Phản ứng trao đổi trong dung dịch các chất điệ lên #- 

Để giúp học sinh hiển được bán chất, điều kiện xây. ra phản ú ứng trao 
đỗi trong dung dịch các chất điện H cần tô chức cho học sinh tiên hành các 
thí nghiệm, phân tích các cân bằng của các chất điện lï trong dưng địch, sự 
tương tác của các ion mô tả thực chất các đạng phản ứng tạo ra chất kết 
tủa, chất điện l¡ yêu (tạo thành nước, lon phức), chất khí. Phản ứng trao đỗi 
trong 'dung địch chất “điện li thực chất là phản ứng giữa các ion tạo ra chất 
kết tùa, điện li yêu hoặc chất khí. Ta cần lưu ý rằng: 

- Kết luận này không, đề cập đến các chất phản ứng phải là các chất 

dễ ễ tan hoặc là các chất điện li mạnh. Vidu: „ 
:EFeS ø + 2H” —> Fe” + Hạ§ 
-Fe”"+ Hạ§ —> FeSJ + 2H” - 
- Kết luận này cũng không đề cập đến sản. phẩm phản ứng phải là 
chất ít tan hơn hoặc điền li: yêu hơn: Ví dụ: 
ABT (ăn, veg) + CÍ —> ABCI [tráng † Ï 


Miễn là [CT] [Ag”] > K; (tích số tan của AgC]) mặc dù Agl ít tan hơn 
AøgClI. : : 
Hoặc: CH;ạCOO' + HạO => CH;:COOH + ON: 

HạO là chất điện li yêu hơn CHzCOOH, nhưng phản ú ứng vẫn xây ra. 

Cần chú ý rèn luyện, kĩ: năng ' viết phương trình lon đầy đủ, ion thu gọn 
trong quá trình tìm hiểu bản chất tương tác giữa. các chất điện t trong dưng 
địch một cách thường xuyên. 


2. Phân ứng thủy phân của muối "N đư LAN” + ty 

Ta cần tổ chức cho "học sinh tiến hành thí nghiệm xác: định môi.trườag 
của dung dịch một số muỗi NaCH;COO, NaCI, Fe(NO¿:), NaHCO¿, 
KH;PO¿, K;HPO... ..- Từ hiện tượng đôi. màu của chất chỉ thị quì tím học 
sinh sẽ thấy rằng sự suy luận là các muối trung tính tan trong nước chỉ có 
quá trình điện li thành các ion kim loại và lòn gốc axit không có tguyên tử 
hiểro sẽ tạo ra môi trường trung tính là sai Ì lầm. Khi giải, quyết vấn đề học 
sinh đễ dàng nhận thấy các muối hoà tan trong rước ng goài quả trình điện li 
còn có quá trình phản ứng trao đôi ion giữa muối hoä tan và nước làm cho 
pH của dung dịch thay đổi gây ra sự bữ¿n đổi mâu t tủa chất chỉ thị. 

Sự giải thích tính chất các môi trường của dung dịch các muối khác 
nhau cần được thực hiện bằng sự phân tích các: cần bằng trong dung dịch. 
và so sánh sự tương quan nồng độ của ion ïï” và ion OH- để xác định giá 
trị pH của môi trường. Từ đó rút ra qui luật về tính chất của môi trường 
các dung địch muỗi tạo ra từ sự phân tích thành phân phân từ của chúng. 

Với các muỗi axit cần chú ý đến phản ứng của các anion gốc axit với 
nước và sự biến đổi pH của dung dịch tùy thuộc vào bản chất của các 
anion khi so sánh lực axit và lực bazơ của chủng theo các cân bằng cụ thẻ. 

Như vậy nghiên cứu sự điện Ì¡ l¡ cho phép mở rộng. khái niệm chất (chất 
điện li, chất không điện li, chất điện lï mạnh, điện bị yếu), xem xét bản chất 
tương tác của các chất trong dung dịch chất điện l‡ theo các cân bằng tạo 
chất không tan, chất khí bay ra, chất ít điện l nhớ nước hoặc ion phức và 
làm cơ sở để mỡ rộng xem xét đến các cân bằng oxi.hoá ~ khử xảy ra 
trong dung dịch với sự tham gia của môi trường, Sự nghiên ‹ cứu sự điện h 
còn cho phép xeat xéi, đánh giá quá trình điện Hì thông qua giá trị đệ điện 
li, hằng số điện l¡ và nghiên cứu phản ứng của Tước. với các ion trong, dung 
dịch hình thành khái niệm phản ứng thủy phân và phương pháp đánh giá 
. nông độ ion HÏ trong đụng dịch bằng giá trị PB oi các c chất chỉ thị. Nội dung ' 
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kiến thức trong chương 


'thích các hiện tượng hoá học. xây ra tron¿ dung dịch. 


b—/Ẻ 


CÂU HỒIT THẢO. DLUẬN VÀ THỰ C HÀNH. 


. Vì sao thuyết electron về cầu tạo chất, bảng tuần hoàn được xác định ˆ 


là cơ sở lí thuyết cpủ đạo của chương trình hoá học phỏ thông Việt Nam? 


. Phân tích ý nghĩa các hộc thuyết quan trọng trorg chương, trình hoá 


“học phổ thông - tu 
. Sự sắp xếp vị trí các "thuyết, định luật hoá học trong chường trình hoá 


học phố thông được dựa trên cơ sở nào? 

Thiết lập sơ đồ vị trí các thuyết, định luật hoá học, các qui tắc, qui luật 
được nghiên cứu trong chương trình hoá học phổ thông. 

Phân tích nguyên tắc chung cần đầm bào khi. giảng dạy các thuyết và 


- định luật hoá học trong chương trình hoá học phô thông. - 


Xác định nội dụng kiên thức và các k? năng cân rèn luyện cho: học sinh 
trong chương nguyên. tử đớp ¡0 THPT). Khi giảng đạy: chương này 
những nội dung nào là khó đối với học sinh và cân có Ki. chủ ý gì 
về phương pháp giảng, dạy? 


: Xác định nội dưng kiến :ữ bức và các kĩ năng cần rèn duyện trong 


chương bảng tuân hoàn và định luật tuần hoàn - các nguyên tô hoá học. 
Những nội dung kiên. thức nào được phát triên, mỡ rộng so với nội 
dụng kiến thức bàug trần hoàn các nguyên tổ hoá học ở lớp 9THCS? 


. Xác định nội đụng kiện thức, kĩ năng cần rèn luyện và PPGD cần sử 


dụng trong chương liên., kết hoá học (lớp 10 THPT). Kiến thức về liên 
kết hoá học còn. được mở rộng và phát triển ở những nội đụng nào của 
chương trình hoá học phô thông? 
Phân tích sự hình thành và phát triển khải niệm liên kết hoá học trong 
chương trình họá bọc phô thông? 


Fhên tích sự hình thành khái niệm hoá bộ trong chương ình hoá bọc 


phô thông. So. sánh khái niệm boá trị và số oxi hoá? 


. Phân tíh sự hình thành và phát triển khá niệm phân ứng oi hoá - 


khử trọng chương trình hoá học phố thông? 


. Sự phân loại phản ứng hoá học trong xui trình hoá học phô thông ` 


được dựa trên Nho là cơ sở nào? 


lắp cho học Sinh có cơ sở đề nghiên. cứu, giả QUẦA 


ứỨ, 


, Phân tích mỗi liên hệ giữa kiến thức về bảng tuân hoàn các nguyên tô 
hoá học và kiến thức về nguyên tử? Mỗi liên hệ này được sử dụng l 


trong dạy học hoá học như thế nào? 


. Xác định nội dung kiến thức chương tốc độ phân ứng và cân bằng hoá 


học vả phân tích ý nghĩa của các kiên thức này trong: chương trình hoá 
học phổ thông. Những kiến thức nào là khó đối. với học sinh?,... 


. Phân tích ý nghĩa của lí thuyết sự điện lị và sự r vận đụng chúng trong 


đạy học hoá học phổ. thông? 


. Phân tích sự hình thành, phát triển khái. niệm đất ~ "ba»ơ trong chương 
trình hoá học phố thông? 


Tiến hành hoạt động thực hành: 
Sinh viên chuẩn bị và trình bày trong nhóm höc trước lớp về các nội 


dung:. 
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1. Xác định mục tiêu, nội dụng kiến thức và các hoại động học ập cân ị 


tô chức cho học.sinh trong các bài học của các c¡ Tửng Sau: 

- Chương nguyên tử: Hạt nhân: nguyên tử - ngu} yên tổ hoá học, sự 
chuyên động của electron trong nguyên Tử :pbitan nguyên tủ, 
năng lượng. của các electron trong nghG tử xcấu hình electron 
nguyên từ.. ` Ệ : 


: DAI sự biển đổi tuần hoàn ‹ cầu hình electron" nguyên tử các 


Ã +9 to 


nguyên tô hoá học, ý nghĩa thề tần Nhân các nguyên tố hoá: 


học... & 
Chương liên kết hoá học: Sự lai hoá các obftam' nguyên tử, hoá trị 
và số öxi hoá; liên kết kim loại. ' 


- Chương phản ứng hoá học: Phân ứng oxi. hỏá - . khử, Quy loại 


phản ứng trong hoá vô cơ. 
- Chương tốc độ phản ứng và cân. bằng. hoá học: Tốc độ phản ứng 
hoá học, cân bằng hoá học. 
_- Chương sự điện li (lớp 11THP1): sự điệt H, đúc bazơ \ và muối, 
phản ứng trong dụng, địch chất điện li.. 


2. Thiết kế 2. giáo án bài dạy theo hoạt B8: Ginh v viên tự chọn trong. 


số các bài học trên) và thực hiện các giờ dạy, đó ong nhóm. 


Chương bông tuần hoàn và định kuật tuân n hoàn! xác: nguyên tô hoá. 


Củc ˆ 
trh 
thê 


_ nhị 


nhỉ 


nhỉ 
các 


rị 


' Chường, IV 


PHƯƠNG: PHÁP. GIẢNG ĐẠY. CÁC NGUYÊN TÔ 
VÀ CHÁT HOÁ HỌC : 


§L VỊ TRÍ VÀ 'NHIỆM VỤ CHUNG CỦA CÁC BÀI 1 DẠY. VẺ 
CHÁT - NGUYÊN TÓ HOÁ HỌC TRONG CHỮ ƒƠNG TRÌNH 


HOÁ HỌC PHÓ THÔNG 
I. Nhiệm vụ của các bài giảng về chất — nguyên tổ hoá học 
Đối tượng nghiên cứu của hoá học là các chất và quá. trình biển đôi 


của chúng nên các bài giảng vệ. chất chiếm; một tỉ lệ đáng kế trong chương 
trình hoá học phô thông (ờ THCS chiếm 43%, THPT chiếm 41%). Ta có 


-thể thấy được tầm quan trọng của các bài giảng về chất thông qua các 
_ nhiệm vụ của chúng. 


Các bài giảng về chất trong chương trình hoá học phô CN có các 


nhiệm vụ sau: kề: 


1. Các bài giảng - về cất ở trung học cơ SỜ nhằm cùng cấp các kiến 
thức hoá học cơ bản về chất và các biến đổi cửa chúng qua đó mà 
hình thành một hệ thông kiến thức hoá học cơ bản, ban đầu và 
chuẩn bị chớ học sinh tiếp thu các kiến thức lí thuyết € chủ đạo của 
toàn bộ chương trình hoá bọc phổ thông được nghiên cứu ở THPT. 

Với nhiệm vụ này trong chương trình THCS học. sinh: được trang bị 

những kiến thức cơ'bản về thành phản, tính chất, điều chế và ứng dụng của 
các đơn chất, hợp chất vô cơ, hữu cơ cơ. bản, quan trọng. nhất. của hoá học. 

2. Các bài giảng \ về chật giúp cho việc hình thành, hoàn thiện các khái 
tiệm hoá. học cơ bản nhất như: 

Hình thành: và. hoàn: tthiện: khải- niệm về. chất như thành phần, cầu tạo 

— bán tử, tính thất, phương pháp điều chế các đơn chất, các loại hợp 

chất vô cơ, hữu cơ cơ bản, quan trọng, các chất oxi hoá, chất khử, 

chất điện Ìi, chất: không điện l.. . và các mỗi quan hệ giữa các c chất 
siết các khái niệm. 

Hình thành và, "hoàn thiện khái mệm về phản ứng hoá học như đâu 

— hiệu, điều kiện Sâm ứng, bản chất, các cách phân: loại phản ứng hoá 
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học, cơ chế phản ứng, các yếu tổ tác động làm tăng tốc độ phản ứng 
và ứng dụng trong nh trình sản xuất các chất hoá học cụ thê. 

3. Thông qua các bài về chất đề vận dụng ( các kiến thức lí thuyết, củng 

cố, hoàn thiện và ng triển nội dung kiến thức của chúng, 

Trong các bài giảng về chất luôn có sự vận đựng kiến thức về thành 
phần, cấu tạo nguyên từ, dạng liên kết hoả học. trong phân tử đề giải thích 
tính chất của các chất được nghiên. cứu. Từ sự nghiên cứu tính chất-của các 
chất mà hoàn thiện khái niệm về các. loại phận ứng oxi, ;hoá-khử, các dạng 
liên kết hoá học hoặc khải niệm về chất, Nghiên cứu tính chất của clo, 
muỗi nitrat, muối amoni... hoàn thiện khái. niệm. về phân loại phản ứng oxi 
hoá khử, nghiên cứu tính chất amoOniac hình thánh khái niệm phức chất, 
nghiên cứu về ancol hình thành khái niệm liên kết hiđro... 

4. Qua các. bài giảng về chất đề hình thành, phát triển kiến thức và kĩ 

näng ngôn ngữ hoá học phổ thông như... - 

- Các ki hiệu hoá học: kí hiệu nguyên tố hoá học; ele cctron, lớp phân 

lớp electron, obitan, ô ô lượng tử, ion, các SN G ên kết hoá học, các 
_ gỐC.. 

- Các đañ công thức hoá học: công thức phân tủ, công thức Tớ 

công thức cầu tạo, công thức tổng quát... 

- Phương trình hoá học, phương trìah nhị iệt hoá, phương. trình ion đây 

đủ, thu gọn, phân ứng thuận nghịch... - 

- Danh pháp: tên gọi các chất vô cơ, đanh pháp gọi tên các chất hữu cơ 

theo TUPAC... 

5. Thông qua việc Soi: cứu các ch t đề hình thành, phát triển, hoàn 

thiện các kĩ năng hoá học như: ˆ 

- Kĩ năng sử dụng, bảo quản hoá chất, thiết bị i0 agiệm tiến hành thí 

nghiệm hoá học. 


- Kĩ năng sử dụng i ngân ryữ hoá lục: viết công ch: đọc tên các chất, 


viết và cân bằng phương trình phân ứng hoá học: '.. 


- Kĩ năng tính toán, giải các dạng bài tập hoá họ 


- Kĩ năng quan: sắt, mô tả, giải thích: hiện Thy) thí ( nghiện, nền 


cứu hoá học. 


Như vậy các bài giảng về chất có ý nghĩa tọ lớa trong việc tích lữy sự. 


kiện, hình thành khái niệm hoá học ở trung học cơ sở tạo điều kiện cho 
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Do) 


cï 


#đñm t chủ đạo của chương, trình: 
hoá học phô thông và gIÚP; chọc sinh vận dụng, kiến thức chủ đạo nghiên 
cứu các chất ở mức độ sâu. sắc, :hiện. đại đi sâu vào bản chất các quá trình 
biến đôi của các chất hoá học. 


II. Sư lựa. chọn ' và sắp: xếp các bài về chất trong chương trình hoá 


học phô thông 


1. Sự lựa chọn. các chấ trạng chương trình hoá học phỗ thông 

Sự lựa chọn các chất để nghiên cứu trong chương trình hoá học phổ 
thông được quyết định bởi sự xác định nhiệm vụ của chúng theo nguyên : 
tắc xây dựng chương t trình.. Các. chất được lựa chọn bao gồm: 

- Các chất, nguyên tổ hoá học có ý nghĩa 8 rên thức cao, thông qua 
việc nghiên cửu chúng mà học sinh ï hình thành được hệ thông khái 
niệm hoá học, cơ bản. Vỉ,dụ như nghiên cứu nguyên tổ oxi học sinh 

sẽ được hình.thành khái niệm sự oxi hoá, sự cháy, oxit phản ứng 
-hoá hợp, phản ứng phân hủy, chất oxi hoá... t 
Các chất có tính chất đặc tr cho từng loại chất giúp cho việc 
phân loại. chất. và mỗi liên hề, giữa chúng. Trong chương trình có 
nghiên cứu đầy đủ, chỉ tiết một số kim loại, phi kim điễn hình, các 
loại hợp chất võ cơ tuút oxit, bazơ, muối) và các loại chất hữu cơ 
cơ bản (hiđro: cacbon, dẫn xuất của hiểro cacbon, hợp chất cao phân 
tử, polime). -' 
- Các chất giúp cho việc hình thành khái niệm kĩ thuật tông Siêu: thực 
tiễn sản xuất hoá học, ngành công nghiệp hoá học như NaOH, NHà, 
HOXL H;S9a... TNG h 
- Các nhóm nguyên tổ, các dãy đồng đẳng của hợp chất hữu cơ giúp 
cho việc làm rỡ qui luật: biến thiên tính. chất các chất theo chiều tầng 
của điện tích, hạt nhân, các dãy đồng đẳng. 

. Các chất có giá trị thực, tiễn cao như phân bón hoá học, thuốc trừ 

sâu, chất tây rửa, chất béo, polime, chất xúc tác... 

Các chất được chọn để nghiên cửu trong chương trình ĐH học phô 
thông đã hình thành chó: học. sinh một. bức. tranh tông quất về thể giới vật 
chất và các biến đôi đa dạng, phong phủ của chúng nhưng tuần theo những 
qui luật xác định và những mỗi liên hệ chặt chẽ giữa chúng. 


1Ÿ 


2. Sự sặp xếp các bài về CHữt trong ciương trinh loa học pho thong 


Căn cứ vào vị trí của lí thuyết chủ đạo và nhiệm. vụ của các đơn chất, 
các hợp chất đã được lựa chọn mà các bài về chất được. sắp XẾp, bố trí theo 
logic của sự phát triển các khái: niệm hoá học cơ bản. Các bài về chất được 
sắp xếp xen kẽ với các bài giảng về lí thuyết. 

Lí thuyết chủ đạo của chương trình (thuyết cầu; tạo chất: nguyên tử, 
liên kết hoá học, định luật tuần hoàn các nguyên tổ hoá học) được nghiên 
cứu ở học kì Ï lớp 10 THPT nên các bài về chất được sắp xếp cả ở THCS 
(trước lí thuyết chủ đạo) và cả ở THPT (sau lithuyết: chủ: đạo), 

Ở THCS nghiên cứu một số kim loại, phi kim cơ bản, quan trọng (AI, 
Fe, O;, H;, Clạ, C, :Si) và các hợp: chất Vô Cơ cơ. bản, quan trọng Œ;O, 
CaO, SO;, NaOH, Ca(OH, HCI, H;SO¿, NaCl; KNO)). Các chất hữu cơ 
được nghiên cứu là các chất. cơ bản tiêu biểu cho: 0 từng loại hợp chất như 
CHà, C;Hạ, C;Hạ, Cells, C;H;OH, CH;COOH... 

Ở THPT các bài. về chất được nghiên cứu sau lí thuyết chủ đạo và theo 
các nhóm nguyên tổ cùng với các hợp chất quan trọng của chúng như 
nhóm haiogen, nhóm oxi, nhóm nitơ, nhóm cacbon, nhóm kim loại kiểm, 
kim loại kiềm thổ, nhôm, sắt — crom — đồng. Các chất hữu cơ được nghiên 
cứu theo các dãy đồng. đẳng tử đơn giàn đến phức” tạp (các hiđrocacbon, 
dẫn xuất của hiđrocacbon, polime) trên cơ sở Ìí thuyết electron và thuyết 
cầu tạo Hợp chất hữu cơ. 

Các bài về chất. trong chương trình. đã được sắp xếp le lí, phù hợp 
với các nhiệm vụ của chúng và có sự cân đổi; giữa lí thuyết và sự kiện, 
giữa lí thuyết và thực hành, thực tiễn đảm bảo được tính khoa học, cơ bản, 
hiện đại, thực tiễn của toàn bộ chương trình hoá học phổ thông. 

§2. CÁC NGUYÊN TÁC CHUNG CÀN ĐÀM BẢO KHI GIẢNG 

DẠY CÁC NGUYÊN TÔ - CHÁT HOÁ HỌC ˆ 
Các nguyên tắc chung cân đảm bão khi giảng dạy các Au Ác) tổ - chất 
hoá học. ; 


Khi giảng dạy các chất dù phân bố ở giai đoạn nào &hïc hoặc sau li 
thuyết chủ đạo) cũng phải đảm bẢo ‹ các nguyên tắc sư phạm Sau: - 


+ “#?2Snz đạy các bài về nguyên tổ - chất. hoá. xế. phải. sử dụng thí 
hương tiện trực quan 


¬ :ực hoá hoạt động học tập của học sinh cần sử dụng thí. nghiệm 


làm nguồn kiến thức - để học: nh dš ngềi cứu, tìm tòi, thu nhậni kiến thức 
chủ động và độc lập: Giáo viên biểu diễn thí nghiệm chủ yếu theo: phương 
pháp nghiên cửu, hạn chế sử dụng thí nghị ệm theo phương pháp mình hoạ, 
tăng cường thí nghiệm của-học sinh trong nghiên cứu kiến thức mới dưới 
dạng thí nghiệm đối Nhì kiểm chứng các dự đoán lí thuyết và nghiên 
cứu các chất. ps, 

Trong giảng dạy hoá hước ú môn học gắn n liên với thực nghiệm thì việc 
: nghiên cứu các. chất không thể thiếu được các thí nghiệm hoá học. Quá 
›'' trình nhận thức của học sinh. có hiệu quả cao khi được quan sát các chất 
thực, các rnầu chất, các mô: hình, hiện: tượng của các thí r ghiệm, các tranh 
vẽ và các hình ảnh tĩnh, động với sự trợ giúp của công nghệ thông tin, Tù 
các hình ảnh được- quan sát:học sinh sẽ có các biêu trợng đứng, đẫn về các 
chất và mới có các tự điệu đề suy luận, tìm hiểu về bản chất các quả trình 
biến đổi các chất thông qua các hiện tượng thí nghiệm quan sát được. 


2. Sự nghiên cửa các chất cần được đất trong mối liên hệ với các 
chất khác theo sự biến đât qua lại với nhau 


Trong nghiên cửu các chất không nên tách biệt chúng vì các chất chì 
thể hiện tính chất. của mình thông qua sự biến đôi, tương tác với các chất 
khác và các mỗi liên 'lệ chặt chẽ theo các qui luật nhất định. 

Các mỗi liên hệ được thẻ hiện trong bài giảng bảo gồm: 

~- Nghiên cứu các đơn chất cần xem .xét mỗi quan hệ của đơn chất với 

các hợp chất tương ứng của nó: 

Đơn chất kim loại —> oxit bazơ —> bazơ —> muối VỆ: ?% 7 2 ` 

Hợp chất với hiểro =: đơn chất phi kim => xo 1 kê Kẻ axit » muối h tứ vế 

ˆ Nghiền` cứu các, chất trong “mỗi liên hệ, So bá với cái Thgnyên. xRÀ lẻ 

cùng chủ ki, cùng nhóm và các chất cùng loại để tìm ra những điểm 
giống nhau, những điểm khác nhau, nguyên nhân của sự giống và 


khác nhau đó... 


vỹ; & lÌœ 80. 29, 
3. Khi nghiên cứu: thấi xế: cửa các v suối cần. vận dụng. lí thuyết 


... chủ đạo giải thích bản chất các biến đỗi của các chất đề giúp bọc sinh 
biểu sâu sắc kiến thức và: thông qua. lv để rên tuyện các thao tác tư 
duy, các phán đoán và năng lực giải quyết văn đề cho học sinh 


Trong các bài kử về chất luôn đặt ra câu hỏi ym cầu học sinh lí gii 


vẽ 


.. 


VN IỂNG,. 


^i Sao không có có ác tính c† chất đồ, ` vì sao so Chúng đợt ái điều. chế bằng phương 

: pháp đó hay vì sao chúng được ứng dụng kế nhiều lĩnh vực của thực tế “lo 
`. nhữ Vậy... ... H 
Khi vận dụng kiến thức lí thuyết để giải thích tính chất các chất cần, ì 
làm rõ các mối quan hệ như:. 

- Thành phần, cân:tạo chất (cầu tạo nguyên từ chấn tử, mạng tỉnh thể) 

với tính chất:(vật lí, hoá học) của các chất... : 

- Tính chất các chất với ứng dụng của chúng, la, 

- Tính chất của chất với: phương pháp điều chế, Đảo quản các chất, 

- Trong giảng. dạy cân tạo cho học sinh thôi qen lí- giải, tìm, nguyên 
nhân của các biến đổi hoá học, nguyên - nhấn của những sự giếng nhau, 
khác nhau của các đơn chất của các. nguyên. tê cùng loại, cùng chu kì, cùng 
nhóm và các hợp chất của chúng. Như vậy chúng t3 đã giúp học sinh làm 
quen với các hoạt động tìm tòi, nghiên cứu và: TH pháp nhận thức hoá 
học. : 


mới nemk 


4. Trong bài giáng về chất cần có sự liên hệ chặt chế với các kiến. Ƒ 
thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường bằng phương pháp hoá học 

Từ các kiến thức về sự vận động, chu trình biển: hoá của chất trong tự 
nhiên, quá trình sản xuất các chất trong công nghiệp cần giúp chọ học sinh 
có những hiểu biết về cách bảo vệ mô! trường thiên nhiên, xử lí các sản 
phẩm thừa, độc hại trong quá trình sản xuất, điền chế các chất. Đồng thời 
giáo viên cũng cần trang bị cho học -sinh các kiến thức cần thiết để xử lí 
các tai nạn xảy ra khi sử dụng các chất như xử H khi bị bông axit, kiểm, 


brom, photpho hay ngộ độc v“ thủ) y ngân.. SG “g 
VŨ ¡ Kể Đƒ ca SỆ , ý Đ Phoớế: Bế tớ, = cổ cỡ XE DỊ ‹ 
'§3. GIẢNG DẠY CÁC châ* HOÁ HỌC TRƯỚC KHI NGHIÊN 
CỨU LÍ THUYÊT CHỦ ĐẠO 


1. Nhiệm vụ các bài dạy về chất trước lí thuyết chủ đạo (ở THCS) 

Việc nghiêu cứu các chất trong chương trình xả nhằm thực hiện 
các nhiệm vụ cơ bản sau: 

1. Các bài giảng về chất trang bị cho -học. sinh những kiến thức về 
thành phần, tính chất đặc trưng cơ bản của các loại đơn. chất, hợp chất vô 
cơ, hữu cơ cơ bản, thông dụng nhật. Các kiến thức này là cơ sở để hình - 
thành khái niệm chất hoá học, sự phân loại các chất. 
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Chương trình THCS đ8.2gtiên cứu các chất đặc trừng nhất cho tỉng 
loại chất như:- T-... : 
- Lớp 8 nghiên cứu oxi, hiđro; nước 


- Lớp 9 nghiên cứu tính chất chưng của các loại hợp chất vô cơ, đơn 
chất vô cơ và tác chất đặc trưng cho mỗi loại: oxit. CaO; SO¿; axit 
HCI, H;SO¿, bazơ NaOH, Ca(OH)›, muối NaCl, KNO¿, kim loại Ai, 
Fe; phi kim ClạC, Sỉ và các loại hợp chất hữu cơ tiêu biểu. 
ˆ2. Từ sự nghiên cứu về các đơn chất, hợp chất hoá học cụ thê mà hình 
_ thành, hoàn thiện dần các khái niệm về chất như thành phần, cầu tạo từng 
ˆ chất, các loại chất và mỗi quan hệ giữa chúng. Đồng thời thông qua sự 
nghiên cứu về chất còn hình thành, hoàn thiện các khái niệm về bản chất, 
đấu hiệu, điều kiện, phân loại các phản ứng hoá học. 
3. Từ sự nghiên cứu về các chất, nguyên tổ hoá học để hình thành, 
'_ phát triển kiến thức ngôn ngữ hoá học, rên luyện các kĩ năng hoá học cơ 
 " bàn nhất như: sử dụng ngôn ngữ hoá học, tiến bành thí nghiệm hoá học, 
tính toán và giải các dạng bài tập hoá học. . " 


— Việc trang bị cho học sinh,những kiến thức cơ bảä, tương đối toàn 
diện về chất, nguyên tố hoá học để chuẩn bị cho học sinh tiệp thu kiên 


thức về thuyết cấu tạo chất, định luật tuần hoàn các nguyên tố hoá học, 
phản ứng oxi hoá khử và lí thuyết về phân ứng hoá học... tạo niên cơ sở lí 
thuyết chủ đạo của chương trình: : 
Như vậy các bài dạy về chất ở THCS có ý nghĩa to lớn trong việc tích 
lũy sự kiện hoá học làm cơ sở để học sinh tiếp thu các kiến thức 1Í thuyết 
hiện đại hơn. Với mục đích này mà các chất được nghiên cứu ở THCS 


mang tính toàn điện và cơ bản, .- 


II.Phương pháp giảng dạy 
Từ nguyên tắc sư phạm cần đảm bảo khi giảng dạy các bài dạy về chất 
hoá học, nhiệm vụ của các, bài dạy về chất ở THCS và yêu cầu đôi mới 
-_ phương pháp dạy học theo hướng tích cực ta thấy cần sử dụng các phương 
- pháp dạy học sau: _ " 
-1. Sử dụng phương pháp trực quan kết hợp với các phượng pháp dùng 
lời. : CV ` È Q0 0 : 
Sự phối hợp này cần được tăng cường thực hiện theo phương pháp 
nghiên cửu đê tích cực hoá hoạt động nhận thức và làm tăng hứng thủ học 


= 


được dùng làm nguồn kiến thức để học sinh tìm tồi nghiên cứu, tự chiếm 
lĩnh kiến thức dưới sự tổ chức, giúp đỡ của. Eiảo viên. : 
Khi sử dụng sơ đồ, mô hình, tranh vẽ hoặc các đoạn phim ta cần nêu 


tập bộ môn cho học sinh. Thí nghiệm hoá học, các. phương tiện trực quan | 
yêu cầu học sinh quan sát, nhận xét cần rút ra một cách cụ thể rố ràng và tổ Ƒ 


chức cho học sinh làm việc cá nhân hoặc theo: nhóm: đề. thực hiện các yêu ni 
cầu và trình bảy kết quả. “ 
Ví dụ: Để học sinh hiểu được diễn biến của la phần ứng hoá học giáo kỳ 
viên tổ chức cho học sinh quan sát sơ đồ. tượng trựng cho phản ứng hoá Si 
học giữa khí hiđro và khí oxi tạo ra nước, yêu cầu học sinh nhận xét các nể 
phân tử trước vả sau phản ứng, quá trình tạo ra các, 'phân tử chất tạo thành. sh 
Đồng thời giáo viên cung cấp cho học sinh những quả cầu trong hộp đỗ the 
dùng lắp ráp mô hình phân từ các chất để lắp thành phân tử óxi (quả cầu đề 
màu đỏ) và 2 phân tử hiđro (quả cầu mâu trắng) và yêu cầu học sinh thực 
hiện quá trình tạo ra phân tử nước theo sơ đề đã quan. Sát. Khi học sinh 
thực hiện các boạt động nảy thì để đàng đưa ra nhận xét đứng, hiểu được ké 
diễn biến của phản ứng hoá học và hoạt động bọc lập cũng sôi nổi hứng - 
thú hơn. phi 
Với thí nghiệm hoá học nếu đúng: sử đi theo phương pháp nghiên TA Xi ki 
cứu dưới dạng thí nghiệm đối chúng, kiểm nghiệm. dự đoán, th nghiệm :Ê chế 
nêu vẫn đề, thí nghiệm nghiên cứu của học sinh: với các nội dung phù hợp “ấp: 
thì hiệu quả giờ học sẽ được nâng cao hơn nhiều, : Ễ du 
Ví dụ khi nghiên cứu thành phần không khí: giáo viên có thể tiến hành 'Ẽ. từn 
các hoạt động:: : - 
- Thông báo: không khi là một hỗn hợp - khí: gầm 'OXi, nÍtƠ, khi ngh 
cacbortic, hơi nước, khí i hiểm. chấ 
- Tổ chức cho các nhóm học sinh nêu ra những thí nghiệm để xác : 
nhận trong không khí có oxi, hơi nước, khí cacbonic. lên 
- Giáo viên nhận xét và đưa ra cốc nước vôi trong mà: đã để. qua 1-2 | vi? 
ngày cho học sinh quan sát rồi yêu Ni các nhóm kiêm nghiệm ở : - 
sạn _ s§- sát] 
- Giáo viên đưa ra cốc nước đựng nước đá hoặc yêu câu học sinh nhớ s nhật 
hiện tượng này khí sử dụng nước lạnh. `. _ 
- Giáo viên giới thiệu dụng cụ, hướng: dẫn các nhóm (hoặc cho 1 học '.. 
sinh) thực hiện thí. Nen GẠ: xác định thành h phân oxi trong không khí. 4F đơn 
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-_ Giáo viên thông báo về khí nitơ và thành phân nitơ trong. không khí. 

-_ Tổ chức cho học sinh kệt luận về thành phần của không khi. 

Với mục tiêu tạo điều kiện để học sinh được tham.gia tới mức tôi đa 
vào các hoạt động học tập đòi hôi giáo viên có sự sáng tạo trong việc sử 
dụng thí nghiệm hoá học :và tổ-chức các hoạt: động nghiên cứu, học tập 
phong phú, linh hoạt, phù hợp với nội dung và trình độ của hợc sinh. 

Để hình thành các khái niệm mới như dãy hoạt động hoá học của các 
kim loại, điều kiện xảy ra phản ứng hoá học, những yếu tố ảnh hưởng đến 
sự ăn. mòn kìm loại... giáo'viên có thể tổ chức cho bọc sinh tiến hành thí 
nghiệm kiểm chứng, Khi nghiên cửu tính chất đặc trưng khác-với tỉnh chất 
chung thuộc về các loại chất của một chất cụ thê giáo: viên có thể thực hiện 
theo phương pháp nêu vấn đề, dùng thí nghiệm để tạo tình-huống có vấn 
đề. lo HS h Liêu cái he si 
— - Như vậy việc sử dụng. thí nghiệm, các phương tiện trực quan làm 

nguẫn kiến thức để tổ chức cho học sinh các hoạt động học tập, nghiên 
cứu thì học sinh luôn đóng vai 'trò chủ thể của quả trình nhận thức và tiếp 
thu kiến thức một cách chủ động tỉsh cực. Thí nghiệm hoá học, các 
phương tiện trực quan, phương tiện kĩ thuật và cả sự trợ. giúp của công 
nghệ thông tin là phương tiện lhông thể thiểu. được trong các bài giảng về 
chất, nguyên tô hoá học. : : hoc 2V 

2. Trong các bài đạy về chất hoá học; cách trình bày qui nạp được sử 
dụng là chủ yếu để rèn luyện thao tác tư duy khái quất về tính chất của ` 
từng chất và loại chất cụ thề. .e. : 

Từ sự quan sắt, thông tin về trạng thái, màu sắc, tính tan... các thí 
nghiệm hoá học nghiền cứu tính chất boá học đề khái quát về tính của đơn 
chất, hợp chất cụ thể. ề `. 

- Từ tính chất của các đơn chất cụ thể để khái quát về tính chất chung 
của các loại chất hoá học cụ thể như tính chất chung cửa oxit, axit, baZơ, 
muối, kim loại, phi kim... ˆˆ ` sị 

Ví dụ: nghiên cứu tĩnh chất của oxi ta cần tô chức cho học sinh quan 
sát lọ đựng khí oxi, các kiến thức thực tế, các thông tìn trong bài để có 
nhận xét về tính chất vật lí của oxi. 

.Từ hiện tượng của các thí nghiệm 1ửu huỳnh, sắt, photpho tác dụng 
với oxi để rút ra nhận xét khái quát về tính chất hoá học của oxi là: một 
đơn chất phí kim rất hoạt động, đặc biệt ở nhiệt độ cao, dễ đàng tham gia 


phản ứng hoá học với nhiều phi kìm, nhiều kìm loại và hợp chất. Trong 
các hợp chất hoá học, nguyên tổ oxi có hoá tri. _ 

3. Các bài dạy về các chất cụ thể sau khi: nghiên cứu tính chất chung 
của các loại đơn chất (kim loại, phi kim), hợp chất (oxit, axit bazơ, muối _ 
An đến dc Căng con đường sy điễu đễ hi ảnh phương pháp 

_duy điển dịch - 

Trong cách trình bày này thì quá trình nhận thức đi từ các tỉnh chất 
chung của loại chất:đến tính chất của các chất cụ.thể,. .riêng. lẻ.. Giáo viên 
có thể tổ chức cho học sinh phân tích thành phẨn cấu tạo nên chất nghiên 
cứu, xác định loại chất và suy. luận, dự đoán tính chất của chất nghiên cứu 
dựa vào tính chất chung của loại chất đó rồi. ng, thí hghiệm hoá học kiểm 
chứng dự đoán đã nêu ra. 

Ví dụ: nghiên cứu tính chất của CaO, S0; cần ti 'chức cho học sinh 
phân tích xem chúng thuộc loại;oxit axit hay:oxit bazơ;'từ tỉnh chất chưng 
của từng loại oxit dự đoán tính chất của =. làm: thị n nghiệm xác định 

_ điều dự đoán đúng.. 

Nghiên cứu tính chất của axit sunfuric. cũng suy: "huận từ các tính chất 
chung của axit với dung dịch loãng còn nghiên cứu kĩ 'hơn về tính chất của 
axit sunfuric đặc (tính háo nước, tính oxi hoá mạnh, khí, Lông nóng, tính chất 
khác với axit ciohiđric là không bay hơi). 

Sự nhận thức các chất theo phương pháp suy diễn' được thực hiện ở 
một số bài học trong chương trình lớp 9 THCS khi học sinh đã có một số 
kiến thức hoá học cơ bán được bình thánh trong chương trình lớp 8 và tính 
chất chung của các loại hợp chất, đơn chất được học trước đó làm cơ sở 
cho các quá trình tư duy so sánh, suy luận, khái quật hoá. Sự kết hợp thí 
nghiệm hoá học với phương ph tập đảm thoại tìm tôi sẽ có hiệu quả cao 
trong việc tổ chức các hoạt độag học tập củng. cô, vận dụng các qui luật 
chưng (tính chất chung của loại chấU) vào việc suy luận, dự đoán, kiểm 
chứng tính chất của một chất cụ thể ở học sinh... n , 


§4. GIẢNG DẠY CÁC NHÓM NGUYÊN vTÓ: - CHẤT SÁU KHI 
NGHIÊN CỨU LÍ THUYÉT CHỦ ĐẠO ` , 
I. Nhiệm vụ các bài giảng về chất ở ở trung học phổ thông 


Các chất,. nguyên tổ nghiên cứu ở THPT: được; thực hiện theo các 
nhóm:nguyên tỗ-trong bảng tuần hoàn - Sài 2g cứu này được thực hiện 
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bằng bài học khái quát về nhóm nguyên tổ và nghiên cứu các nguyên tổ cụ 
thể hoặc điền hình của nhóm cùng với các hợp chất quan trọng của chúng. 
4 À 


'Việc giảng dạy các bài về chất trong giai đoạn này nhầm thực hiện các 


1. Các bài dạy về chất tạo điều kiện để vận dụng, hoàn thiện, phát 
triển các nội dung của lÝ thuyết chủ đạo của chưởng trình 

Các chất được nghiên cứu theo quan điểm của thuyết electron về cầu 
tạo chất, định luật tiần hoàn các nguyên tố hoá học, lí thuyết về phản ứng 
hoá học và sự điện li nên luôn luôn có sự vận dụng cơ sở lí thuyết này để 
nghiên cứu, giải thích sự biến đổi tính chất các nhóm nguyên tổ và các đơn 
chất, hợp chất cụ thể.. Vì vậy trong bài dạy giáo viên cần tổ chức cho học 
sinh vận dụng kiến thức lí thuyết trong các tình huỗng nhữ: 

- Tìm hiểu bản chất, nguyên nhân các biến đổi hoá học của các chất. 

- Giải thích sự biến thiên tính chất trong các nhóm nguyên tố. 

- Giải thích nguyên nhân sự giống nhau, khác nhau về tính chất của 

các nguyên tố trong cũng nhóm, cùng chu kì. 

Như vậy thông qua việc vận dụng kiên thức lí thuyết trong nghiên cứu 
các chất đã làm rõ mỗi quan hệ chặt chẽ giữa thành phản, cầu tạo phân tử 
các chất với tính chất của chúng, đồng thời cũng làm rõ mỗi quan hệ nhân. 
quả giữa tính chất các chất với ứng dụng của chúng trong thực tế, đời sống 
và các phương pháp điều chế, bảo quản, sử dụng các chất. ˆ 

Thông qua nội đưug các bài dạy về chất còn tạo điều kiện để hoàn 
thiện, phát triển các kiến thức, lí thuyết đã được nghiên cứu. Ví dụ như 


_ nghiên cứu các chất như clo, muối nitrat... phát triển khái niệm về loại 


phản ứng oxi hoá - khử, nghiên cứu anco phát triển khái niệm liên kết 
hiểro... '- x4“. 
2. Hoàn thiện, phát triển các khải niệm hoá học cơ băn được hình 
thành ở trang học cơ sở yitr: khái niệm chất hoá học, phản ứng hoá 
học, ngôn ngữ hoà học... theo,các quan điêm biện đại 

_ Thông qua việc nghiên cứu các chất khái niệm muôi phức hợp, phức 
chất được hình thành, chất oxi hoá, chất khử, chất điện li... được hoàn 
thiện và phát triện. Khái niệm. về phản ứng hoá học cũng được mở rộng về 
các quá trình thuận nghịch, năng lượng của quả trình, điều kiện xảy ra 
phản ứng, hiện tượng nhận ra phản Ứng, diễn biến của các phản ứng hữu 
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cơ, các kí hiệu mô tâ phản ứng hoá học cũng được thể hiện đa đạng và 
phong phú hơn. 


Ÿ. Thông qua-bài dạy về chất đỀ. kình.thànk cho học sink phương 
pháp.trr duy, phương pháp nhận thúc hoá học một ngành khoa “học thực 
nghiệm có lập luận trên cơ sở lí thuyết. .. 

Trong bài dạy về các chất học sinh được rèn luyện phương pháp suy 
lí: dự đoán khoa. học trên cơ SỞ lí thuyết chủ đạo, lập kế hoạch thực 
nghiệm đề kiểm tra giả thuyết đặt ra. Quá trình này thường được thực hiện 
thông qua các hoạt động: `... 

- Từ vị trí nguyên tô trong bảng tuần hoặn suy ra cầu tạo nguyên tử 
của nguyên tố đó, viết cấu hình electron (trạng thái cơ bản, trạng 
thái kích thích), xác định lớp electron ngoài cùng, đự đoán khả năng 
tạo liên kết hoá học, cầu tạo dạng mạng tỉnh thê Cửa ngUuyêntừ. - 

- Từ cầu tạo nguyên tử, dạng liên kết trong phân từ dự đoán tính chất 
hoá học đặc trưng, mức độ hoạt động hoá học, khá nãng tham gia 
phản ứng hoá học.... : ch. 

- Định hướng lựa chọn các thí nghiệm, các cơ sở lí thuyết, tư liệu đề 
kiểm nghiệm các dự đoán — - 

Sự dự đoán lí thuyết này có tính định hưởng cho việc nghiên cứu bằng 
thực nghiệm. Thí nghiệm hoá học được dùng lâm phương tiện kiểm 
nghiệm tính đúng đắn của các dự đoán lí thuyết và là cơ sở xác thực cho 
những nhận xét, kết luận khoa học rút ra chơ các tính chất các chất cụ thể. 

Sự suy luận cũng được thực biện ngược lại từ những tính chất cụ thể 
của các chất xác định dạng liên kết, công thức cầu tạo của các chất. Sự suy 
luận này được sử dụng nhiều hơn trong nghiên cứu chất hữu cơ. - 

Trong bài giảng về chất thì các kiến thức về: : 
phát, là cơ sở, phương tiện đề dự đoán, giải thích:tính Chất vật lí, tính chất 
hoá học, phương pháp điền chế và ứng dụng của chất nghiên cứu. Học sinh 


luôn được kích thích hoạt động tư duy bằng các câu hỏi vì sao, hãy dự :È 


đoán, hãy giải thích, làm thế nảo để chứng mình điều đó... 


v.Ệ 


H. Phương pháp giảng dạy - 


___* Phương phấp trực quan được sử dụng thường xuyên trong các | 
bài dạy về chất và có sự kết hợp chặt chặ, họp l với phương pháp dùng › „ 


lời. Việc sờ dụng thí nghiệm, phương tiện trực qaàn ngoài việc tích lũy 
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| 
| 


o chất là điểm xuất | 


R = 


TỶ ..= 


at Ra đực - A( XÃ, lồn tin 


Ì kiến thức, rèn luyện, kỹ năng tròn có, nhiệm vụ kiểm tra giả thuyết, ˆ`` 


những dự đoán về tính chất của các chất trên cơ sở lý thuyết và làm 
chính xác hoá các khái niệm, qui luật hoá học - `" 
Ví dụ I: Nghiên cứu tính chất của axit cÌohiđric bọc sinh dễ đàng dự 
đoán phản ứng Pb với HCI có xảy ra do-Pb là kim loại đứng trước l1 và sẽ 
giải phóng khí Hạ. Tổ:chức cho học sinh tiến Hành thí nghiệm: cho Pb vào 
_ axit HCI đặc và loãng khi nguội; đun-nóng để kiểm nghiệm dự đoán sẽ thu 
được biện tượng: - #0 vài 
_ Cho Pb vào HCI loãng khi nguội không có phản ứng xây ra, đun 
nóng mới có khí thoái ra.., : 


- Cho Pb vào HỢT đặc có khí thoát ra ngay Ở nhiệt độ thường. 


Học sinh có thể hiểu rằng Pb chỉ tác dụng với HCI đặc hoặc HCI loãng 
nóng ta cần giúp học sinh hiểu rõ bản chất của chúng. Khi cho Pb vào axit 
HCI đặc hay loãng đệu có phản ứng: .. “ử | 

.; 2HCI +;Pb— PbCh + Hạ : 
'PbCỊ; ít tan nên “bám ngay, trên mặt chỉ làm cho phân ứng với HCl 
loãng bị ngừng lại. Khi đuk nông độ tan của PbCls tăng lên làn cho phản 

ứng xảy ra tiếp tục. +; VN : 


Với axit HCI đặc thì PbCl; tạo ra cô phản ứng tiếp tục với, HCl tạo ra 
hợp chất phức tan: PbCl; + 2 HCI —+ H;PbCủ (tan) ' 

Ví dụ 2: Nghiêt cứu phản ứng cho kẽm (hoặc nhôm) vào dưng dịch 
CuSO¿ học sinh dự đoán hiện tượng có Cu bị đây ra bám trên mặt thanh 
kẽm (hoặc nhôm). Khi tiến hành thí nghiệm thầy ngoài biện tượng có đồng 
giải phóng ra còn có khí Hạ bay lên và ngày càng mạnh. Học sinh sẽ thấy 
lúng túng không rõ khí Hạ thoát ra từ quá trình nào. Ta cần hướng dẫn học 
sinh xem xét các quái trình xây Ta trong, dung dịch: 

-` Quá trình Zø khử ion Cu” giải phóng Cu. 

- Quá tầnh tạo phức .hiđroxo của các. ion Cuˆ*, Zn”” tạo môi trường 

".. qn " VY SẺ 

- Sự än mòn điện hoá của vô số cặp pìn Zn — Cu tạo khí Hạ. 

Ví dụ 3: Nghiên cứu tính chất của axit aminoetanoic (glyxin) học sinh 
dự đoán dung địch của chúng có môi trường trung tính, giấy quì tim không 
đội màu vì trong phân tử HạN-CHz-COOH có 1 nhóm NH- (tính bazo) 
và 1 nhóm -COOH (tính axið nên trưng hoà nhau. 'hi thí nghiệm cho quỷ 
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tím vào dung dịch glyxin thì quì tím chuyển màu hồng, dụng dịch có tính 
axit. Ta cần hướng học sinh chủ ý đến khái niệm điểm đẳng điện của các 
amino axit hoặc các giá trị Xa, Kẹ tương ứng của các nhóm amin, axi( ˆ 
trong phân tử để giải thích hiện tượng thí nghiệm kiểm chứng. 
Thi nghiệm hoá học có ý nghĩa quan trọng trong việc zninh hoạ, kiểm - 
tra, đánh giá tính xác thực của các dự đoán 1Í thuyết về tính chất các chất 
trên cơ sở phân tích thành phần, cấu tạo phân tử và phát triển năng lực vận 
dụng tổng hợp-kiến thức khi giải thích các biện tượng thí nghiệm quan sát 
được. Ngoài ra, giáo viên có thể sử. Điệp thí nghiệm hoá học để tạo tình 
_ huỗng có vấn đề, thí nghiệm nghiên cứu... 
2. Nội dung bài học được. trình .. chủ yếu theo si pháp suy lí 
diễn dịch 
-_ Sự suy lí diễn địch được thực hiện trong môi ¡ liên hệ: 
- Phân tích đặc điểm cấu tạo nguyên tử (cần hình cicctron), dạng liên 
kết hoá học trong phân từ, số oxi hoá có *hể tố: :: 
- Dự đoán tính chất hoá học cơ bản, đặc trưng của chất. - 
- Dùng thí nghiệm hoá học (hoặc iập” Tuận, "nhân tích tư liệu) để xác 
nhận tính đúng đân của sự dự đoán nều ra. 
- Kết luận về tính chất của chất nghiên cứu. ˆ 
- Từ các tính chất của chất suy diễn, giải thích về ứng dụng thực tiễn, 
cách sử dụng, bảo quản, trạng thái tự nhiên, phường pháp điều chế 
chất được nghiên cứu. ˆ 
Thông qua phương. pháp suy diễn trong trình. bày, tổ chức các hoạt 
động học tập để rèn luyện cho. học sinh phượng. pháp tư duy, cách phán 
đoán, phương pháp lập luậu trong giải quyết các vấn đề học tập. 


3. Khi sử dụng các p lương phúp dùng lờ nÌuc. thuyết. trình nêu vẫn 
đề, đàm thoại âm tòi nều vấn Soi cbi rap ch Vh: tắc tic uy 5ố 
sánh 

Trong các bài dạy về chất ta có thể sử dụng cả phương nhấp so sánh 
tuần tự và so sánh đối chiếu nồư: so sánh các nguyên tố, các chất cùng 
loại; so sánh các nguyên tố trong: cùng một cm v. một phân nhóm hoặc SƠ 
sánh các nhỏ âm nguyên tổ với nhau. - : | 

Khi so sánh cầu tmì ra những điễm giỗng niềm, khác nhan, giải thích Ỹ 
. nguyên nhân của sự giống nhau và khác nhap: đó: trên cơ sở lí thuyết chủ 


HN 
` 
K2 


xác 


` 


đạo. Việc sử dị: thừờng xuyên: x nhàng pháp này kết hợp với ôn tập, 
luyện tập nhằm vận dựng kiến thức lí thuyết tìm hiểu bản chất của các hiện 
tượng hoá học sẽ:giúp-học sinh hiểu sâu kiến thức và nắm n được phương 
pháp học tập, tư duy hoá. học. 

4. Trong quá trình nghiên cứu các chất cần tướng dẫn học Sinh sử 
dụng các tư liệu ' định 'uượng có liên: quan: nhự độ âm điện, vãng lượng 
ion boá, độ ộ tan, 'hằng số điện lí, bằng số cân bằng... để giải thích, so 
sánh ð nh chất túc chết hoặc giải các bài tập hoá Á) Đông thời cũng 
cần chú ý đến cúc nội dưng kiến thức có liên quan đến thực tiễn, sản 
xuất hoá học và: bảo vệ môi trường 

__ Nội dung kiến thức từng chương, cầu trúc các bài học. :được trình bày 
trong sách giáo: (khoa đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các hoạt 


.động học tập và vận đựng các phương pháp dạy học tích cực. Với các 


nhóm nguyên tố đều có:bài học nghiện c cứu khái quát về nhóm và đặt ở đầu 
mỗi chương. Nội dụng của bài mang tính kbái quát về nhóm như: 

- Ni trí nhóm; 'nguyên tổ trong bảng biên hoàn các nguyên tố hoá học 
- Cấu hình. .điEctroii của nguyên tử đớp ngoài cùng) và cầu tạo phân tử 
- Khái quát về tính chất chung của các nguyên. tổ trong, nhóm: sự biến 
đổi tính chất của các đơn chất, số oxi hoá có thể có, tính oxi hoả ~ 
khử, tính lcim loại - - phi kim - 

- Sự biến đỗi tính bhật của các: hợp. chất: hợp chất với L hidto, 0Xit và 
hiđroxit: ` : 

_ Sau bài học nghiên , cửa ¡ khái quất v về nhóm là các bài học về các đơn 
chất, hợp chất của các. ,tguyên tố trong nhóm. Cấu trúc. của bài học cũng 
được trình bày theo thứ tự: 

- Kí hiệu, tên nguyên tố, vị trí trong bảng tuần Ko. công thức di 
từ đơn chất (hoặc hợp chất). 

- Cầu tạo nguyên tử, các số cả hoá, khả năng liên “kết hoá học (ở 
trạng thái cơ bản, trạng thái kích thích), đạng liên kết hoá học trong 
phân tử hợp chất, dạng mạng tính thể với kim loại hoặc phi kim rắn. 

« Tính chất vật H. 

- Tính chất hoá học: dự đoán tính chất, thí nghiệm hoá học hoặc các 
dẫn chứng xác nhận dự đoán; giải thích các tỉnh. chất, nguyên nhân 
các biến đổi, so sánh tính chất với các nguyên tố cùng nhóm, cùng 
loại. 


, 


- Ứng dụng cơ bản của chất trên cơ sở tính chất của chât. 

- Sự phân bố của nguyên tố, chất trong tự nhiên. | 

- Điều chế chất trong phòng thí nghiệm, trong. công nghiệp. 

Các nội dung trên cũng có thê thay đổi chút ít về nội dung hoặc thứ tự 


_ trình bày, đối với các. chất:cụ thể hưng, vẫn. đảm: bảo logic suy diễn theo ˆ 


các mỗi quan hệ biện chứng từ vị trí trong bảng tuân. Hoàn suy, ra cầu tạo 
nguyên tử, từ cầu tạo nguyên.tử, cầutạo phân từ đự đoán tính chất hoá học 
đặc trưng và dùng thí nghiệm đề kiểm nghiệm, 'kết luận: về tính chất, từ 
tính chất suy ra ửng dụng, phương pháp điều chế 


§5. GIẢNG DẠY CÁC NỘI ĐUNG SẢN, XUẤT HOÁ HQ 
LÝ nghĩa của các kiến thức về sản xuất. hoá:học. 


Các kiến thức về sản xuất hoá họ được trình bày trong các bài dạy về 
chất. 

_ Với các chất có giá trị kinh tẾ cao và: số “ng dụng nhiều trong tớ 
tiễn như amoniac, axit sunfuirie, axit nitric... thì nội địng. kiến thức về điều 
chễ, sản xuất chúng tròng công nghiệp được : nghiên. cứu kĩ hơn nhằm n mục 
đích: 

¡. Trang bị cho học sinh dhững kiến thúc về kĩ thuật học cơ bản được 
dùng trong sản xuất hoá học như: khái mệm nguyên liệu, sản phẩm, hiệu 
suất, qui trình công nghệ, kĩ thuật sản xuất hoá học. Các kiến thức này 
mang tính hướng nghiệp, giúp học sinh có những. hiểu biết. cơ bản để tiếp 
tục học trong các đạy nghề hoặc vận dụng trong cuộc sống, 

2. Giúp học sinh nhận thức được vai trò của hoá học trong nền kinh tế 
quốc dân, ngành khoa học then chốt tạo ra những. 'CƠ sở.Vì vật chất, vật liệu 
mới cho các ngành công nị chiệp khác và đời sống. 

3. Giúp. học sinh cũng cỗ, mở rộng kiến thức về phản ứng hoá học, lí 
thuyết về phản ứng hoả học và hiểu được cơ sở: :khoa học của các biện 
pháp kĩ thuật được áp dụng trong qúa trình ‡ sẵn xuất các : chất cụ thê. 

4. Thông qua các hoạt động học tập giúp học sinh hiểu được mỗi quan 
hệ giữa khoa học hoá học với thực tiễn sản xuất hoá học,.s sự vận dụng kiến 
thức hoá học vào các quá trình sản xuất cụ thể. 


H. Những chủ ý về nội dung và phương pháp giảng dạy 
1. Những chú ý về phương pháp giảng dạy - 
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"7... 


G2 


to C, 


= œ6 


Khi tô chức các e hoạt động l học tập bi nhu cứu các nội = VỀ $ 
xuất hoá học ta cần, chú ý đến các vấn đề phư: . 
- Phân tích. mối liên hệ giữa kiến thức về tính chất cùa các chất cần 
: sản xuất, các:phân ú ứng : làm cơ $ỡ cho quá. trình sản xuất với. các kiến 
_ thức về kĩ thuật học để giúp học sinh hiểu được ý ý: :nghĩa của các biện 
- pháp kĩ thuật được á áp dụng đề ¬ bn. hiệu suất. quá trình sản xuất 
chúng. ta 
- Khi nghiên cứu. quá trình sản xuất vôi cần xem xét phản ứng nhiệt 
phân CaCO; để hiểu được vì sao với lò cỗ truyền cần đưa không khí vào 
lò, cách xếp đá thoáng, miệng lò để hở còn với lò nung công nghiệp thì đá 
vôi cần nghiền nhỏ có kích thước xác định, than đá, đó vôi .và không khí đi 
ngược chiều nhau.... 
Khi nghiên cứu quá trình sản xuất HạSO¿ cần chú ý đến phản ứng 0i 
hoá SO; thành SO;, tính chất của SƠ; để hiểu được vì sao cần dùng nhiệt 


-_ độ thích hợp, có xúc tác cho phản ứng oxi hoá SQ; và dùng TOSCN đặc đề 
'hấp thụ SOa chứ không phải là nước như lí thuyết... 


- Trong bài dạy cần sử dụng các phương tiện trực quan như Laờy VẼ, 
sơ đồ tĩnh hoặc động. với. sự trợ:giúp của công nghệ thông. tin để tô „ 
chức cho học sinh: -quan sát, làm rõ các nguyên tắc chung, các biện 
pháp kĩ thuật được áp dụng được thể hiện trong - SƠ đồ như đường đi 
của các nguyên . liệu, sản phẩm, chu trình sản xuất, xử lí chất thâi.. 
Với các phân: mềm rnô phỏng các quá trình sản xuất với các hình ảnh 
động sẽ tạo hiệu quả cao trong hoạt động học tập của học sinh. 

- Cân lựa chọn, sử dụng bài tập hoá học có nội dung sản xuất để hỗ 
trợ và củng cô cổ kiến thức về chọn nguyên liệu, tính hiệu suất quá 
trinh sản xuất, xây dựng qui trình sản xuất, tách sản phẩm, khử bỏ 

._ chất thải đ độc hại cho môi trường... 

- Kết hợp nội đụng: học tập với hoạt động tham quan sản xuất theo 
chuyên đề hoặc xem phim tư liệu để học sinh có kiến thức thực tiễn 
về sản xuất hoá học. - : 


3. Những chú ý về nội dung, kiến thức về sản xuất hoá học 


Khi tổ chức các hoạt động học tập cần chủ ý đến việc phân tích, vận 
dụng các kiến thức. đề học. sinh hiểu. được cơ sở khoa học của các nguyên 
tắc khoa học cần được áp dụng trong sản xuất hoá học đề nâng cao hiệu 


suất của quá trình nửnr: 


1á5 


a. Tăng nông độ chât phản ứng trong nguyên liệu 
Học sinh cần vận dụng kiến thức về tốc độ phản Ly hoá học để hiểu 
được: 

~_ Vì sao khi tăng nồng độ chất. phản ứng, thong nguyên. liệu thì lại làm 
_„ cho phản ứng nhanh hơn, sản phẩm tạo ra nhiên hơn. 
- Các biện pháp: kỹ thuật đề: làm tăng nồng độ chất trong sản xuất hoá 
học: làm giảu quặng, tăng nông độ một chất phản ứng (chất có giá bộ 

kinh tế thấp, rê, lcố- nhiều trơng tự nhiên như không khí, nước.. 
ˆ tăng áp suất với phản ứng của các chất khí.., : 

b. Dùng nhiệt độ thích hợp và có xúc tác: „ 

Học sinh cần được phân tích về: c. ° "_ 

~ Vai trò của chất xúc tác với các phân ứng cụ diện trong q ø quá trình sản 
xuất các chất. nhật định'(NH:; HNO¿,- H;ạSQa...)... 


- Yếu tổ nhiệt độ trong việc làm tăng tốc độ. phản tng hoá học nhưng 


có sự cân nhắc đến độ bền nhiệt của chất cần sản xuất trong quÏ 


trình. 

- Sự phối. hợp giữa yếu tố nhiệt độ (hệt độ tăng thì tốc độ phản ứng 
tăng nhưng sản _phẩm tạo ra không: bên) thích hợp và dùng chất xúc . 
tác để tăng tốc độ phản ứng (trong điền chế NHạ, HaSOa, HNO:...). 

c. Tăng điện tiếp xúc giữa các chế? phản ứng 

Học sinh cần vận: J6: kiến thức H thuyết về ơi ứng hoá học để 

hiểu được: 

- Vĩ sao tăng diện tiếp xúc giữa các chất phân ứng th tắc độ phản.ửng 
tăng (số va chạm giữa các chất tăng làm cho số va chạm có hiệu quả 

tăng và tốc độ phản ứng täag). 

- Các biện pháp làm. tăng diện tiếp xúc của các chất phản ứng: nghiền 
nhỏ quặng (chất rần) đến kích thước thích hợp, các chất phản ứng 
(chất khí và chất xắn, chất khí và chất lõng) đi ngược chiều hoặc 
cùng chiều tửau, tăng quãng đường, 'đi của chất phân ứng trong thiết 
bị sản xuất. Ị 

4 Tận dụng : nhiệt sản phầm phụ, chất thải, nguyện liệu thừa trong. 

quả trình sản XUẤT. `; 


Từ sơ đề ‹ 
được nơ Hệ hy gen te ấp Sa cơ vàn bế li 
: 


- 
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học nhưng có đăng góp Không nhỏ. trong việc làm: tăng hiệu suất VÀ giảm 
_piá thành của sản phẩm như: l 
- Tháp vớt nhiệt với tác : dựng tận dựng nhiệt của sản phẩm để sấy 
nóng nguyên liệu trước khi phản ứng hoặc đùng cho các ngành sản 
xuất khác như đết nóng động c cơ hơi nước, sưởi Ấm trong mùa đông 
ở các nước lạnh. ; 
- Thiết kế chu trình kín đề tận dụng nguyên liệu đư thừa trong quá 
_ trình sản xuất. 

- Xây dựng khu liên hợp để tận dựng sản phẩm phụ, chất thải của _ 
ngành công nghiệp nảy làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp 
khác như đủng SO›, C6,... chất thải của ‹ công nghiệp luyện kim để 
. làm nguyên liệu cho sản xuất H;SO,, muỗi cacbonat... 

Nội dung kiến thức về sản xuất hoá học > Đồng thể thiếu được trong 
các bài dạy về cát chất có giá trị kinh tế Š và an #ng dụng thực tiễn cao. Ngoài. 
việc cung cập các "kiến thức 'về phương pháp điền chế các chất: trong công 
nghiệp, mà còn giúp học sinh có được các kiến tiức kỉ thuật tổng. hợp và 
thực tiễn sản xuất hoá học che như ngành công nghiệp hoá học. 


_§6. GIẢNG DẠY vÈ PHI KiM 


: Trong chương trình hoá: học THCS học sinh được. nghiên cứu một số 
phi kim như: oxi,. hiđro, .cla, cacbon, silie. Kiến thức về các phi kim này 
mang tính chất cụng cấp các tư liệu về một số nguyên tố phi kim. cùng với 
một số kim loại tông dụng, để giúp học sinh cũng cộ. .khái niệm về chất, 
đơn chất, hợp chất, Âcuyện tô hoá học và "bảng tuần hoàn các nguyên tố 
hoá học. 

Trong chương t trình hoá á học phổ thông trưng học các nhm phi khi và 
các nội dung được nở xighiên. cứu bao sêm: 

_- Nhára halogen: khái quát về nhóm, cÌo và các hợp chất, ño, Đrom, 
-_ iotvà hợp: chất. . 
- Nhẻm oxi: khái quát về giốïDi; oxi, oZon, kiểrogeosdt, lửu huỳnh và 
hợp chất. 
^$ Nhóm nitơ: khái quát về nhóm, nitơ và ;à hợp chất, photglo và hợp 
— chất, phân bón hoá học. 

- Nhóm cacbon: khái quát về nhóm, cacbon và hợp chất, silic và hợp 

chất, công nghiệp silicat. 


tr? 


"= .._dá 


Phần phi kim được nghiên cứu ở học kì H lớp 10-và học kì I lớp l1 


THP1. Ta cũng cần lưu ý rằng hiđro, bo cũng là: phi kim nhÿng nguyên tử 
của chúng có số electron lớp ngoài cùng nhỏ hơn 4. 


t Me tiên chung của các chướng phí kửm 


1. Về kiến thức 

Học sinh biết: 

- Cấu tạo nguyên | từ của các phi kim, s số-oxi hoác của các: ío phí kim trong 
các hợp 'chất. - 

- Ta chất. vật lí, tính chất hoá bọc cơ bản của. các pilêm và và một 
số ô hợp chất duan trọng của chúng. - Huệ: `. 

- Ứng dụng và phương pháp điều chế các = kh) và m một số Ì hợp chất 
quan trọng của chúng. " - 

Họcsinhhiểu _ 

- Nguyên nhân của tính. oxi hoá mạnh của các đơn. n chất phi kim và 
khả năng thể hiện tính khử của chúng, IS 

- Nguyên nhân của sự giống nhan của các pÌM kìm. trong cùng một 
nhóm, qui luật biến đôi tính chất đơn chắt và hợp chấttrong nhóm. 

_ Nguyên tắc chung của phương. pháp S điều chế các,phi kim và hợp 
chất... Anh rổ : 

2. Về Kĩ năng ˆ 


Học sinh được rèn luyện các kĩ năng: 


ˆ. Vận dụng kiến thức về cấu tạo nguyên tử, liên. kết hoá học, phản 


ứng hoá học đê dự đoán )í thuyết tính chất cơ bản. của shờng chất, hợp 
chất của phi kim và giải thích tính chất của chúng. .: 


- Quan sát, mô tả, giải tà thích các hiện tượng t thí nghiệm nghiên cứu về 


phi kim và hợp chất của chúng. 

- Tiến hành một số ẳ thí nghiệm hoá Nởi nghiên cứu tính chất: phỉ kim 
và hợp chấ. - 

- Giải các dạng bài tập hoá học cô liện HH đồnc các kiến xi về mỉ 
kim và hợp chất của chúng. : _.. 


3. Giáa dục tk cảm, thái độ 
Học-sinh có được:. 


- Hứng thú và say rnê bọc: tập, pm pháp tư đuy và. nghiên cứu hoá 
. học. 
- Thái độ đồng đân \ Với các nguyên nhân gây ô nhiễm môi thù: Ỷ 
thức bảo vệ môi trưởng không khí, đất, nước. - 

- Ý thức vận dụng kiến thức học được vào. Si sống. 


H.Mật sỗ điểm cân lưu ý về phương pháp giảng đạy 


Trong nghiên cứu về các, phí kim ta cần chú ý lựa: chọn. các phương 
pháp dạy : học và tô chức các: hoạt động học tập cho bọc sinh cần đàm bảo 
các yêu cầu: 

- Sử dụng tícha cực chức năng giải thích, dự đoán lí thuyết trong các 

bài dạy. 

- Xác định việc nghiên cứu các kiến: “thức về các nhóm phi kim dựa 
trên cơ SỞ Các quan, điểm của thuyết electron, liên kết hoá học, định 
luật tuần hoàn là chính: chứ không phải là cung cấp tư liệu về tính 
chất của các phi kim. 

Vận dụng. triệt để. các; kiến thức về sự biến đổi số oxi hoá của 
nguyên tố trong các đơn chất vả hợp chất đề giải: thích ( các tính chất 
hoả học của chúng. 

ˆ Thường xuyên làm rõ rối quan hệ phụ thuộc của tính chất các chất 
vào cầu tạo nguyên tử, liên kết hoá học trong phân tử, so sánh tính 
chất: các nguyên tá trong nhóm và giải thích qui luật biển thiên tính 
chất, nguyên,n nhân giống nhau, khác nhau theo quan. điểm cấu tạo: 
chất. bị 

Cân sử dụng thí í nghiệm đề nghiên cứu những tính chất mới, cùng cô 
._ và phát triể n các nội dung kiến thức đã có về các phi kim ở THCS. 
Phát huy tôi đa tính tích cực, độc lập của học sinh trong các hoạt 
động học tập. 


TH. Một số nội dung cơ bản và khó cần lưu ý 
,. Giảng dạy nhóm haldgen 
Nhỏm halogen. là nhóm nguyên tố được nghiên cứu đầu tiên ngay sau 
phân lí thuyết chủ đạo của chương trình nên giáo viên cần tô chức cho học 
sinh vận dung kiến thức lí thuyết trong các hoạt động tìm tòi, nghiên cứu 
tính chất, giải thích và làm rõ qui luật biên thiên tính chât trong nhóm. 


a. Nghiên cứu khái quát về nhóm halogen 

Khi nghiên cứu vị trí, tính chất chung của nhóm cần hướng học sinh 
phân tích cầu tạo tương tự nhau: của lớp electron ngoài cùng: có.Ì electron 
chưa ghép đôi trong nguyên tử và có độ âm điện lớn là yếu tổ gây ra tính 
. chất giống nhau (tính oxi hoá mạnh) của chúng. Sự khác nhau về bán kính 
nguyên từ là nguyên nhân gây ra Sự biến thiên tính chất trong nhớm (tín 
phi kim giảm dân từ flo đến io\).. . 

Từ các phân lớp elecron và cầu hình eletron ở trạng thái cơ bản, trạn6 „ 
thái kích thích của các halogen lã cơ sở, để Hí giải khả năng tạo liên kết, 
trạng thái oxi hoá có thê có của chúng. t | 

Nghiên cứu bảng một số đặc điểm của các halogen nên giải thích sự 
biến đổi không theo qui luật của giá trị năng lượng liên kết giữa hai 
nguyên từ trong phân tử fio và clo. Clo có năng lượng liên kết cao hơn hẳn 
các halogen khác. ` guến `. 

Điều này được giải thích bằng quá trình tạo liên kết trong phân tử Cl, 
Brạ, la ngoài liên kết ø giữa hai electron độc thần còn có hột phần liên kết 
x tạo nên bởi cặp electron chưa tham gia liên kết ở obitan p của nguyên tử 
này với obitan d trồng của nguyên tử kia theo kiễu liên kết cho nhận. Flo 
không có obitan d trồng nên không có khả măng này: Clo ở chu kì 3 nên 
khả năng này là lớn nhất. Từ clo đến iot, nềng lượng tiên kết giảm dần khi 
độ dài liên kết tăng lên. VỮNG T5 c: ' 

b. Nghiên cứu clo và các hợp chất của clo ¬ 

Khi nghiên cứu các nội dung này 1a cầu làm rõ cảŠ vấn đề như: .. 

- Clo là chất oxi hoá mạnh những vẫn thể hiện tính khử như trong 
phản ứng với nước, clo vừa lä cbất oxi hoá vừa là chất khử. Phân ứng clo 
với nước là phản ứng thuận nghịch đo THCIO tạo ra lễ chất oxi hoá mạnh 
nên oxi hoá luôn HCI tạo lại Cl. — 

``__ Giải thích tính tây màu của clo ẩm và của nước Giaven bằng tính oxÌ 
hoá mạnh của ion CO” trong phân tử HCIO và NaC1O do nguyên tế cÌo có 
số oxi hoá +l. -  - ". . 

Không nên giải thích bằng tính không bên, dễ bị phân hùy tạo Ta 0XỈ 

nguyên tử của HCIO và NaC]O. Trong dụng dịch, aä† hipoclorơ phân hủy 
-theo 3 hướng: 


2HỢO —r2HCI+O;. «) 
2 HCIO —> HạO + CO 7. (2 


_ 
3 
=2 


4 


l8 LỆ gi ẤT đa đc lang M-4 L9) ‡† 
Cỳ “am nề: ¡ổ...me 
¡ n 2 HCIỠ — 2 HCï +HCIO, @®) 
Phản ứng @) xảy. ra khi có mặt của một số chất xúc tác, chất khử hoặc 
tác dụng trực tiếp của ánh sảng mặt trời. Khi có chất hút nước (thì theo 
hướng (2) và ở nhiệt độ cao.thì phản ứng xảy ra theơ hướng (3); Do ó học 
sinh dễ dàng hiểu được từ cÍo và natri biđroxit có thể điều chế nước 
Giaven và muối clorat khi tiễn hành ở điều kiện nhiệt độ khác nhau: 
- Ở nhiệt độ thường thì: Clạ + 2 NaOH —> NaCl + NaCiƠ + HạO 
- Ở nhiệt độ 70 — 75°C: 3 Cla + 6NaOH —> 5NaC! + NaClO; + 3HạO 
Trong nước Gian, natri hipoclorit là muối của axit rất yếu nên dễ 
đàng tác. dụng với cacbon đioxit của không khí tạo thành axit hipoclorơ. 
Do tính chất oxi hoá mạnh; axit hipoclorơ có tác dụng sát trùng, tây trắng 
sợi, vải, giấy. 


` 


NaClO+ Co; + HạO —> 14a†{CO; + HCIO 

Vì vậy nước Giaven không để được lâu trong không khí và à tránh. ánh 
sáng mặt trời. “ -t cíc +( tấu? : 

Clorua vôi là muối hỗn đ& của kim loại canxi với hai gốc 'axit là CI 
và CIO' nên cũng có tính tây trắng mủ như trước Giaven. 

€ Nghiên cửu tỉnh chất của f„ Ra, * và hợp chất 

_ Khi nghiên cứu tính chất của Fa, Bra, b có sự suy diễn tương tự từ tính 
chât của cỉo và so sánh giữa các halogen vê sự khác nhau ở mức độ phân 
ứng thê hiện tính oxi hoá và tính khử của đơn chất cũng như tính chất của 
các hợp chất tương tần thế của chứng... 

Khi nghiên cứu' về ioi tần giải thích về: 

- Muỗi iot được tạo tả 'bằng cách trộn vào muối ăn một tượng nhỏ hợp 

chất của iot như KT hoặc KIO; (trộn 25 kg KĨ trong một tấn muối ăn). 

- Vai trò của nước trong phản ứng giữa bột nhôm và iot. ˆ. 

Khi nhỏ vài giọt nước vào- 'hốn hợp bột nhôm và iöt đã trộn đều ta thấy 
hỗn hợp bếc lên mốt làn khói màu tím, sau đó hỗn hợp nóng đỏ dân, khói 
tím và vàng nhạt bốc cao. Hiện tượng này được giải thích như sau: 

Nước nhỏ vào hỗn hợp sẽ tác dụng với lọt; HạO + lạ ~› HI + HO 

HH là axit rất: mạnh tác:dụng.với màng mỏng nhôm oxit trên mặt các 
hạt nhôm kim loại: 'AlạO; + 6 HT — 2 AH; + 3 HạO; Al; đễ tan trong 
ki S¿ thÐÔ 1#, +0 + 


dị : 2 TH hể XÃ vòi 5 
+ Ả£. Ả. bB Sa LG -Í lk) ng vỉ _ ÉP lò ^AÉ.. 


Sau đó: 4 A1 + 3 O; ~> 2.Al2O; phản ứng tỏa nhiệt lượng lớn làm cho 
nhôm tác dụng với iot: 2 A1 + 3 lạ —> 2 AI; phận ứng xảy ra ở nhiệt độ cao 
và tòa nhiệt mạnh, All; hoá hơi màu vàng nhạt và tác dụng với oxi của 
không khí tạo ra iot có màu tím. 4AHạ +3 O¿ ~>2 AlạO; +61; 

.Hơi iot xuất hiện còn do sự thăng, hoa một phần iot trong hỗn hợp 
phân ứng ở nhiệt độ cao. 

Khi giảng dạy các nội dung của chương hạlogea giáo viên cần khai 
thác các tư liệu lịch sử về tên gọi và sự tìm ra các Balogen, các ứng dụag 
thực tiễn và ảnh hưởng đến môi trường (làm. suy giảm tầng ozor của việc 
dùng chất freon), để làm tăng hứng thú nhận thức và ý thức bảo vệ môi 
trường cho học sinh. " : 


2. Giảng dạy nhóm oxi ˆ 

Khi nghiên cứu về nhóm oxi cần. chú ý đến tệp? số nội dung kiến thức 
san: 

a. Nghiên cửu khái quát về nhóm oxi. 

Khi nghiên cứu vị trí, tính chất chung của nhóm oxi t4 cần phân tích 
sự giống nhau và khác nhau. về cầu tạo nguyên £ tử của các nguyên tổ trong 
nhóm dựa vào cầu hình electron, sự phân † bê ejectron trong các obitan ở 
trạng thái cơ bản (có 2e độc thân) và trạng thái kích thích của S, Se, Te (do 
có obitan đ trồng có 4,6 độc thần) rên có thể tham gia các liên kết với 
các nguyên: tổ có độ âm điện lớn hơn. Từ sự phân tích này mà giải thích vì 
sao oxi chỉ có mức oxi hoá +2 (trong hợp chất F20), 0, ~2 còn S, 5, 'Te có 
số oxi hoá 2. 0, +4, +6. 

Khi giải thích độ bên của hợp 'chất với. bidro của các nguyên tổ trong 
nhóm thì cần căn cú vào bán kính nguyên. tử, độ âm điện của các nguyên 
tô trong nhóm. 

_ Giải thích độ mạnh củ các axit tbROs (với: R: s S$e, Te) hoặc so sánh 
tính axit trong dãy cần đảm bảo 2ˆ J tố: ;cùng, tong một dung môi và 
cùng số oxi hoá của R. 

b. Nghiên cứu oxi, ozon, hợp chất kiãro penrir-- 


Oxi đã được nghiên cứu ở lớp 8 THCS: khá dy ` nên cần tô chức 


“cho học sinh làm rõ mỗi: liến: quan giữa:cầu tạo pỄ từ, độ âm điện của 
oxi với tính oxi hoá mạnh thông qua phân tích đặc tiệm cấu †ạo nguyên tử 
củả nó. : 


ì 


TYxs †P X 


Với Q; và H,Oj cân phân ích cn tạ phân th số oxi hoá của H, O để 
dự đoán tính chất, so sánh; tính chất của chứng. Các thí nghiệm hoá học 
được 'sử dụng để kiểm nghiệm những dự đoản được đưa ra. Thí nghiệm 
của HạO› với dung: dịch. KỊ thï không nên lầy dư KI (nên nhỏ KI vào dd 
HạO;) vì tránh xây ra phản ứng: lạ+T +5 thì khó quan sát màu dung 
dịch ly hoặc khó nhận ra b bằng dụng dịch hồ tỉnh bột. ' 

Ta cũng. cần cung cấp thêm thông tin về O; để học sinh hiển đúng về 
vai trò của tầng.ozon và sự nguy hại của hiện tượng thủng tầng ozon đối 
với đời sống con người mà có thái độ đứng đắn với thiên ,nhiên, môi 
trường. 

c. Nghiên cứu lưu Huỳnh và ` hợp chất của lưu huỳnh ` 

Khi phân tích cấu tạo tính thể của bai dạng thủ hình của lưu huỳnh. cần 
giúp học sinh hiểu được vì sao chúng có tính chất vật lí khác nhau nhưng 
có tính chất hoá học giống nhan. 

Ta cần tổ chức cho học. sinh tóm tắt ngăn gợn quá trình biến đổi trạng 
thái, màu sắc, cầu tạo phần tử lưu huỳnh theo nhiệt độ từ các 'nội dung 
trong sách giáo khoa.. 

Khi phân tích khả năng oxi hoá và tỉnh khử của lưu huỳnh cần. tô chức 
cho học sinh dự đoán: tính; chất, khả năng phản ứng, so sánh với oxi, cÌo và 
đùng thí nghiệm kiêm chứng tính chất hoá học của nó. 

Với các phương. pháp sản xuấ! lưu huỳnh cần phân tích ý nghĩa bảo vệ 
mỗi trường của phương, pháp sản xuất lưu huỳnh từ hợp chất Hạ§ và 
SOz đã cho:phép thứ hồi được trên 90% lượng lưu huỳnh trong các khí thải 
độc bại có SQa và HS. 

Với axit sunfurie đã được nghiên cứu ờ lớp 9 THƠS nên chỉ cân chủ ý 
đến tính chất. oxi hoá, hút âm, làm khô của axit sunfrric đặc. Khi nghiên 


` cứu các tính chất: này cần phân biệt sự làm khô, sự hoá than của axit 


H;SO; đặc. Axit sunfric đặc chỉ dùng để làm khô các chất khí không có 
tính khử, không dùng để làm khô khí hiđro, khí sunfua hiđro, Ta cũng cần 
giới thiệu vệ cầu tạo và cách sử dựng bình làm khô các chất. trong phòng 
thí bMN 
3. Giảng dạy r n nợ 

Nghiên cứu nhóm km2 được thực hiện bằng sự phân tích cầu bình 
eìeciron lớp ngoài cùng ns”np” có 3e độc thân nên có cộng hoá trị là 3 
trong các .hợp chất. Ở nguyên từ N lớp electron ngoài cùng không có 
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obitan d nên trong các hợp chất nitơ chỉ có cộng hoá trị 4: ba liên kết được 
tạo thành theo cơ chế góp chung electron, còn một liền kết được tạo thành 
theo cơ chế cho — nhận. Với P, As, Sb, Bỉ ở trạng thái kích thích có 5e độc 
thân ở lớp ngoài cùng do có obitan đ trếng nên là các hợp chất còn có 
cộng hoá trị là 5. ` 

Trong các hợp chất, các nguyên tố nhằm nitơ có các số oxi hoá: -, 
+3, +5. Nitơ còn có thêm số oxi hoá +1, +2, “+4. Sự biến đổi tính oxi hoá- 
khử, tính kim loại -- phi kbm tuân theo qui luật biến. đổi tính chất các 
nguyên tế nhóm A..: 

Việc nghiên cứu nhóm nitơ còn có sự vận kdphổ tỉ thuyết sự điện li để 
xem xét tính axit, bazơ của dung dịch các. chất và lí thuyết, về tốc độ phản 
ứng, cân bằng hoá học khi nghiên cứu tính chất các c chất và quá trình sản 
xuất NH, HNGa. : 

Trong nhóm nitơ chỉ nghiên cứu kĩ nitơ và photpho nên cần làm rõ sự 


giống nhau và khác nhan của hai nguyên. tố và các hợp chất tương ứng của , 


chúng. Cụ thể là cần chú trọng đến các vân đề: 

a.. Sự khác nhau về cấu tạo và độ bền của nhôn tử nitơ, photpho 

- Phân tử N; có kích thước nhờ hơn P„ vì N; ở trạng thái khí nên lực 
tương tác giữa các phân tử Nạ nhỏ hơn nhiều so vớt Làng tương tác giữa các 
phân tử Pa. 

- Liên kết ba trong phân tử Nạ có năng lượng lớn (946. kJ/mol) gấp 
khoảng 6 lần liện kết đơn N-M (69 kl/mo1) nền là liên kết rất bền. Ở 
3000°C phân tử nitơ mới bất đầu bị phán hủy thành 2 nguyên tử N. Ở nhiệt 


độ thường, N; là một trọng những, chất trơ nhất, Còn ở-nhiệt độ cao, nơ. 


trở nên hoạt động hơn, nhất là khi có mặt chất Xúc tác. 

._ - Hiên kết đơn P~P tong phân tử Đụ kém bền hơn liên kết ba trong 
phân tử Nạ nên mặc. dù photpho có độ âm điện @12) nhỏ hơn so với nitơ 
(3,04) nhưng ở điều kiệu bình thường photpho vấn hoạt động hơn nitơ. 


b. Điều chế: Titơ 


n c 


Hàn bê, nhất là trong sẾ khí âm bị, phân Nợ dân thành N¿ và HạO. 
Dung dịch đậm đặc bị phân hủy khá nhanh so với muối rắn. Nếu đun muối 
rắn đến 60 — 70°C thì sẽ nỗ mạnh đo X.EEBE 2065 xây ra quá nhanh. 


174 


cm 


N. na... 


+ Trong công (nghiệp: Nươ. được. điệu. chế bằng. phương. pháp chưng 
cất phân đoạn không khí lộng còn chứa khí hiểm và những vết oxi. Đề loại 
oxi cần dẫn nitơ đi qua một hệ thống chứa đồng kim: loại nưng nóng và tất 
cả oxi đều phản ứng tạo thành CùO.... Ý 

c. Ámoniac 

Khí NHa là một. trong, những khí tan nhiều trong nước do CÓ SỰ tạo 
thành liên kết hiểro giữa các phân tử:NH¿ và HO. 

NH; là hợp chất có cực, đễ hoá lỏng và hoá rắn, có riiệt độ nóng chày 
và nhiệt độ sôi cao hơn PHặ,. AsH;... do có độ phân cực khá mạnh nên các 
phân từ NHạ đễ kết hợp với nhau tạo thành tập hợp phân tử (NH)„ nhờ 
liên kết hiđro. Đề: 'phả, vỡ tập hợp phân tử này cần tiêu tôn năng lượng. 

Khi tan trong nước NHý kết hợp với H” của H¿O theo cơ chế cho — 
nhận tạo thành lön NH¿ và dung địch trở riên có tính bazơ. Khi nghiên 
cứu nhiệt độ hoá, rấn của tụng địch antoniac; người ta thấy có ba dạng 
hiđrat bên ở nhiệt. độ thập: là 2NH:.HạO tac = —7Ẽ; ;8ˆQ); NH. HạO (tac = 
-79°C) và NH;2H:O (t„ = ~98°C). Trong các hợp chât đó, phân từ NH; 
liên kết với phân tử H2O bằng liên kết hiđro, không có các ion NH¿`, OH 
và phântừNHẠOH. 

Khả năng kết hợp của amoniac. với nước, gáy lo đổNdi loa NHỆ và 
với các ion kim loại nhự ( Ca?*, Zn””, Cư, Ag”,... tạo thành cation phức 
[Ca(NH;);Ï”, [Zn(NH:)4[ˆ” . [CuNH;MƑ” , [Ag(NH;bÏ"„ .. là do có sự hình 
thành liên kết cho — nhật: giữa cập electron tự đo chưa sử dụng của nguyên 
tửN trong phân từ NHạ và obitan trồng của ion kim loại. 


d.Muôi amoni - 

+ Cân cho học sinh thậy rõ sự giống nhau và khác nhau giữa muối 

amoni và muối của kim, loại kiềm. Cụ thê là: 

- Muôi amori và muối của kim loại kiềm đều tan. nhiều trong nước và 
khi tan thì phân HH hoàn toàn thành cậc ion. lon amoni cũng không có 
màu như ion kim. loại kiêm. Nguyên nhân của sự giộng: nhau là do 

chúng có bán kính ion gần bằng nhau Ýniu+ = 0,1 143 Ti, Tự ” 0,144 
ni, rau+ = Ú, 148 ni), và có điện tích l+- 
- Khác với muối của. kim Toại. kiềm, đụng dịch muỗi amoni có tính 
axit do ion amori có khả nàng hố H. | 

+ Cần cho học sinh biểu \ và nắm vững phản. ứng nhiệt phân của muối 

amom. Xe phẩm của phân ứng nhiệt phân muỗi amoni lâ khác nhau tùy 
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thuộc vào bản chất của axit tạo nên muỗi đó. Cụ thể. là: 
- Muối amoni chứa gốc của axit không có tính ‹ oxi hoá thì khi đun 
nóng sẽ bị phân hủy tạo thành araoniac - : _ : 
Ví dụ: NHẠC —> NH; + HCI : 
(NH¿;CO; —> 2NH;+ CO; bộ Hạo - 
(@NHa»S —> 2NH¡+ Hạ§ ` Đu : 
- Muối amoni chứa gốc t của axit có tính oxi hóá thì khi đừn nóng sẽ bị 
phân hủy tạo ra các sản phẩm khác xhau đo: xây ra " tệng tác oxi hoá 
— khử. ị 
Ví dụ: NHANG; - —> NO + 2H:O - 
. NHạ¿»CrsO; —> ÝẮNs + CrO› +4 HỘ, 
(NH¿);SO¿ —> = NHạ + NHHSO¿-: 
Tiếp tục đun nóng thêm: thì muối NH/HSO¿ Sẽ bị phân hủy: 
3NH.HSO, — N;+NH; + 3 SQ¿ +: 6 H:O. 
Ta cần lưu hy rằng muối NHzNO: nhiệt phân ‹ ở nhiệt độ khác nhau sẽ 
cho các sản phẩm khác nhaư và có thể sẽ gây nô. NHuNO: nóng chảy ở 
169°C và bị phân hủy tạo ra NạO ở nhiệt độ trong khoảng '120 — 260°C. Ở 
nhiệt độ cao hơn 300C thì NạO tạo ra thông bên sẽ ` hủy I nhanh tạo ra 
N; và O› và gây nỗ mạnh 
2NaO —>2N;+O¿; 
-#, Axit nữric và muỗi niaf— 
. Tính chất của axit nitric cần chú ‡: lên tính oxi hoá mạnh và sản phẩm 
oxi hoá phong phú của HNO; với các số oxi hoá có thể có của nitơ: —3, 0, 
+1, +2, +4 (NH¿NO¿, Nạ, N;O, NO). Các sản 'phẩm tạo ra Hu thuộc vào 
nông độ axit và bản chất của chất khử. Cụ thể là: 
1. Dung dịch HNG: rất loãng và lạnh tác dụng với kim loại hoệt động 


sẽ giải: phóng HH, ở thời điểm bất đầu của phản ứng, san đó at 


nitơrie sẽ øxi hoá ngay hiđro tạo ra các sản ÿhẩm của nitơ. 


__2, Khi HNO¿ tác dụng với chật khử thì sản phẩm. cuối cùng luôn luôn 


là NQ; vỉ các hợp chất chứa öxi của niợ tạo ra trong phản ứng có 
số oxi hoá nhỏ hơn +4 đều bị HNG:; đặc oxỉ hoá đến NÓ. Ví dụ: 
2HNO: +NO —>3ÑO;+H;Ó ` 
3. Quá trình khử HNO; thường diễn ra theo một số hướng song song 
và thu được một hỗn hợp teen Lại t6 nhau tùy thuộc vào độ 


<< œ4 1 tế 


cồn 
tỳ f#® °Ẻ tr 


hoá 


*% ị 
+ : 


ˆ mạnh yếu của chất kh 


khi và nông độ của nkit 
Nước cường thủy (1V NO: đặc và 3V HCI đặc) có tác dụng hoà tan 


vàng và bạch kim l3:do trong hỗn hợp có tạo ra clo tự do và nitròzil clôrua: 


: HNO; +3 HƠI —> Cb,+ NOCI+ 2 HạO . 
NOCI —> NO + Cl - 
Co tự do có khả năng phân ứng rất lớn nên có khả năng tương tác với 
vàng và bạch kim. ˆ 
Nghiên cứu tính oxi hoá của muối nitrat cần chú trọng đến sản phẩm 
phản ứng nhiệt phân tùy thuộc vào bản chất của cation kim loại tạo ra 
muối đó. .- ` ' 
.- Muối -nitrat của kim loại hoạt động (K, Na... Ca) nhiệt phân tạo 
muỗi nitrit và OXI ' ` 
~ Muối của kim loại trung bình (Mg, Za... Cu) thì bị phận hủy tạo 


thành oxit kim loại và oxi. 
- Muối của kim loại kém hoạt động hơa đồng thì bị phân hủy tạo ra 
kim loại, NOa và Oa. 


- Tính chất khác nhau này của các muối nitrat trong phản ứng phân hủy 
là do độ bên khá nhau của các muôi nitrat và oxit tương ứng Ở nhiệt độ bị 
phân hủy. Ví dụ trong. phản ứng phân hủy thì muỗi natri, kaÌi nitrit tạo ra 
bền, muối magie nitrit kém bền còn oxit magie lại bên, muối nitrït của bạc 


và oxit bạc đều không bên nên sản phẩm là bạc kim loại. 


Cần cho học sinh. biêu rõ trong môi trường axit thì ion NO” có khả 
năng oxi hoá giống như axit HNO¿, trong môi trường trung tính ion NO” 
không có khả năng oxi hoá còn:trong môi trường kiềm mạnh, đư ion NO:ˆ 
bị A1 (hoặc Zn) khử đến NHạ, 8AI + SỌH + 3NO;” + 2H›O -> Š AlOy + 
3NHẠT „ nhàh n2 ' 

_ø. Phoipho và hợp chất ` 

Khi nghiên cứu phótpho cần chú ý đến các điều kiện chuyển hoá giữa 
photpho đỏ và photpho trắng: | 

- Khi đun sống: trên 250°C, không có không khí thì phopho đỏ chuyên 

thành hơi và làm lạnh bơi photpho ngưng tụ thành P trắng, 

. Đua P trắng đến 250°C. không có không khí hoặc có tác dựng của 

. ánh: sáng: thï:nó:chuyên thành đò là dạng bền hơn. Quá trình này 

xây ra nhanh hơn khi có một ít iot lâm xúc tác. 
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Tất cả các dạng i thù hình của photpho khi nóng chây đều tạo thành 
cùng một chất lỏng gồm các phân tử tứ điện Px, dạng này cũng tồn tại cả ở 
trạng thái hơi. P4: bị phân hủy thành các phân từ Đyở nhiệt độ cao hơn, 
800°C và áp suất thấp. 

._Ởđiều kiện thường, P trắng bị oxi không k khi oxi hoá chậm và dễ dàng 
bắc cháy nếu ở dạng, phân. tán mịn, đồng thời phát 18' ánh sáng màu lục 
nhạt. 

Khi so sánh nitơ và photpho về độ :hoạt- động họá học ở điều kiện 
thường cần phân tích về dạng liên kết trong phần. tử N; và P để giải thích 
tính trơ của hitơ và khả năng hoạt động hoá học mạnh. hơn của gotpbo. 

Trong các axit metaphotphoric (EPO;), điphotpbode (P:O›), 
octophotphoric (H:POa) photpho đều có số oxi hoá +5. Axit H;POx là axit 
ba lần axit, có độ mạnh trung bình, Axit 1LP:O; triạnh hơn H;POa và là 
axit 4 lần axit. Trong. thực tế mới chỉ biết được 2 loại muối của axit này là: 
muối đihidrođiphotphat (NagH;PzO;) và qmuối. đìöhotphat trung tính 
(Na¿PO;). Axit HPO; mạnh hơn cá hai axit trên. Các : axit này đêu không 
có khả năng oxi hoá. ấy 

_ Khi so sánh axit HNO; và HạPO¿ cần chú ý' nh cà uy lân axit 
photphoric không cô khả năng oxi hoá:là do trạng. tHái oxi hoá +5 của 


photpho khá bên, photpho có độ âm điện nhỏ hơn nitơ nên ái bà với 


electron nhỏ. 

Nghiên cứu về muối b6 v4 cần ì nhấn. mạnh đến phân ứng thủy phân 

của chúng. ' 

- Trong số các muối photphat trung hoà, | tan trong h nước muối của kim 
loại kiềm bị thủy phân mạnh trong dụng dịch tạo môi trường bazơ 
mạnh, Ví dụ Na:PO@a 

~ Muối hiđrophotpbat, ví đụ Na;HPOk bị thủy phân yếu hơn. Quá 
trình thủy phân của muối này xây ra mạnh hơn quá trình phân. l axit 
của ion HPO¿2” nên đung dịch Na;HPO+ có môi trường bazơ yếu. 

- Muối đibiẩrophotphat, ví dụ NaH;PO¿ bị thủy phân. yếu hơn nữa. 
Quá trình thủy phân xây ra kém hơn sơ với quá trình phân li axit của 
ion HạPO¿” nên dưng dịch NaH;POa có môi trường axit yêu. 

Như vậy việc nghiên cứu nhóm mitơ chỉ chứ trọng, đến bai nguyên tố 

nitơ và photpho đồng; thời có sự vận: dụng tông hợp các lí thuyết về cầu tạo 
nguyên từ, liên kết hoá học, lí Nới về LEng HỆ hoá học Và sự điện 1i. Sự 
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tron 


T mrarmaans...a*.1..,.. 


‡ vận Ti các lí thuyết. này độn việc nghiên cứu sâu về hai nguyên tố này 


ã giúp học sinh hiểu sâu hơn về bản chất các quá trình hoá học xảy ra 


| trong dung dịch và các yếu tố tác động làm thay đổi các quá trình biến đôi 
đó, 


4, Giảng dạy nhóm S2: T0n 
Nhóm cacbon gồm các nguyên. đỗ C, Si, Ge, Šn, Pb đền thuộc các 


{ nguyên tố p nhưng chỉ có cacbon, silic là các nguyên tố phi kim nên được 
{ nghiên cứu kĩ, Sn và Pb được nghiên cứu trong phần kim loại. 


Nghiên cứu tính chất của nhóm cũng được xuất phát từ sự phân tích 


cầu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử (as”np?) ở trạng thái cơ 
bản có 2e độc thân và 4e độc thân ở trạng thái kích thích nên trong hợp 
{ chất chúng có cộng hoá trị 2 và 4. Trong hợp chát tùy thuộc vào độ âm 


điện của nguyên tổ liên kết với chúng mà chứng có các số oxi hoá: —4, +2, 
+4 (trừ Ge, Sn, Pb). 

Khi nghiên cứu về cacbon' cân cho học sinh hiểu được cacbon là 
nguyên tô đặc biệt trong bằng tuần hoàn vì nó có khả năng tạo rất nhiều 


- hợp chất, đa dạng về thành phẩu, tính chất và câu tạo có nhiều ứng dụng 


trong thực tiễn như các hợp chất hữu cơ. Đặc tính này của nguyên tử 
cacbon là đo chúng có khả năng liên kết với nhau tạo thành những mạch 
đài một, hai và ba chiều trơng. không ban. 

Nghiên cứu các đạng thù hình của, cacbon cần phân tích đạc điểm cầu 


_tạo các dạng mạng tỉnh th tim cương, than chì, cacbon vô định hình, mối 


liên quan giữa cấu tạo đến các tính chất vật lí, sự chuyển hoá giữa các 
dạng thù hình này và ứng dụng thực tế của chúng. 
Từ giá trị các sẽ oxi hoá có thể có của cacbon để đự đoán tính khử, 


tính oxi hoá của cacbon và dùng thí nghiệm, các phản ứng với oxi, oxit 


kim Ì loại, hiểro, kim loại đề kết luận, giải thích tính chất của cacbon. 


Ta cần lưu ý rằng, khi ,đốt cháy cacbon trong không khí, ngoài CO; 
trong sản phẩm còn có một lượng khí CO do C khủ CO; ở nhiệt độ cao: 
_COz+C— 2CO AH°=+1724k]- 
Phản ứng này thu nhiệt, nhiệt độ. tăng làm cho cân bằng chuyển địch 
sang phải. nên nhiệt độ càng cao thì tỉ lệ CO trong sản phậm càng lớn. 
Cacbon còn tác dụng với.S, hơi. nước và một số. oxit kim loại (ZnO, 


: CuO...), các chất oxi hoá khác như HạSO¿ đặc, HNO; đặc, KNO¿, KCIO¿, 
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v.v... và không tác dụng trực tiếp với clo, brorn, iot. 

Nghiên cứu hợp chất CO chú ý phân tích cấu tạo phân tử có 2 liên kết 
cộng hoá trị và 1 liên kết cho nhận làm cho phân tử rất bền với nhiệt, kém 
hoạt động ở nhiệt độ thường giông nitơ nhưng khác nitơ ở tính độc và tính 


Ở nhiệt độ thường CO không tác dụng với nước và dung dịch kiềm do. 
độ bền cao của liên kết ba trong phân tử nên CO được gọi là oxit không 
tạo muối. Nhưng ở 500°C và xúc tác là Fe2O› thì CO tham gia phản ứng 
hoá học: Ko SG 2/0 27T 

CO+ HO —> CO; + Hạ.. “ "<e 

Õ 420°C và 5 atm thì CO tham giá phản ứng: CO + NaOH ~>HCOONa 

Về hình thức, ta có thể coi CO lã anhidrit của äxit foroic HCOOH. 

Với CO; cần chú ý đến tính oxi hoá khi tác dựng với một số kim loại 
có tính khử mạnh Al, Mg, Na... Các kim loại này cháy mạnh trong khí 
cacbonic nên không thể dủng CO; đẻ đập tất các đám cháy của các kim 
loại này: Có thể cho học sinh biết thêm những ứng dụng của CO›, Ví dụ 
như dùng CO; để làm mưa nhân tạo bằng cách phủn'CO; lỏng lên những 


tầng mây, làm lạnh chứng để tạo ra mưa.. 


Khí CO¿ không phải là chất gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng như 
các khí khác nhưng nó có liên quan mật thiết đến môi trường. Khí CO; 
trong khí quyền chỉ hắp thụ một phần những tỉa hồng ngoại của mặt trời và 
để cho những tia có bước sóng tứ 5000 mm đến 10000 nm đi qua dễ dàng 
đến trái đất. Nhưng những bức xạ nhiệt phát ra từ trái đất gồm các tia có 
bước sóng trên 14000 nm thả lại bị khí CO; bắp thụ mạnh và phát trở lại 
trái đất làm cho trái đất nóng lên gây ra liệu ứng nhà kính... .. 

Khí CO; tan tương đối nhiều trong nước và phần lớn CO; tốn tại ở 
dạng hiểrat hoá và một phần nhỏ tương tác với nước tạo thành axit 
- cacbonic: `. -. 

CO; Œ) + HO == CO; (4đ) => H;CO›; 

Axit cacbonic là axit yếu, không bên và không thể tách ra ở điều kiện 
thường. Ở 20°C thì Kạ =4,5,10" và K;=4/8.107 1 ° CN ê» V3 

Với muối cacbonat thì hiện nảy người ta Tmới biết được muối 
hiểrocacbonat của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và một vài kim loại 
khác. Tắt cả các muối hiểrocacbonat đều tan trong nước trừ NaHCO; ít tan 
(ở 20 - 40°C, 100 g.nước hoà tan 10 g muối).. 
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“Các muỗi cạcbonat trung lê. của kim loại kiêm khi đun nóng không 
: bị phân hủy mà chị nóng: tchây ra còn các muối cacbonat khác bị phân ï hủy 
thành COa. Muii, ®iđtọcacbonat khi vn ống dễ thuyền thành muỗi 
caobonat trung hoà.. h 
Trong dung: dịch nước, các muỗi cacbonat tan đều đễ bị thủy phân cho 
môi trường bazơ. Ví đụ: NaaCO;-+ HạO —> NaẴRCO; + NaO11 
Nắc thủy phân thứ hai xảy ra không đáng kể (thực tế coi như không 
xảy ra) và dung dịch nước của Na¿CO› có pH ~ 10. 
Khi tan trong nước, muội hiđrocacbonat bị thủy nhân ở mức độ rất 
yêu: 


HCO; + HO —> H;CO + OH 
Dung địch Re của muối NaHCO: có pH ~ Š 
Những muối cacbonat cửa kim loại hoá trị ba như AI, Fe... không tồn 
tại trong dung địch-nước. Khi cho cacbonat còa kim loại kiềm hoặc amoni 
.cacbonat vào dung:dịch nước của các rnuôi kim loại này thì thu được kết 


_ tủa hiđroxit và khí;cacbonic. khuyết, 


Ví dụ: 3 NaGO; +- 2AICh + 3H;O ~ —_— 2AI(OHb»} +3CO¿z† + 6NaC] 

Khi nghiền cứu silic cần: so sánh với cacbon về tính oxi-hoá, tính khử 
của chúng. Và tính chất hoá: :học, silic giống với cacbon khi tác dụng với 
kim loại;và phi kim. nhựng Ì kém m hoạt động hơn, Khác với cacbon, silic dễ 
tác dụng với dung địch kiểm giải phóng hiđrơ giống Be và AI. Silic có tính 
bán dẫn nên được, đừng đề thể tạo pin mặt trời, bộ chỉnh lưu, đỉot bán 
"Nghiên cứu bợp chất SiO; cần chú trọng đến tính chất oxit axit tác, 
dụng với oxit bazơ ở niiệt độ cao (với CaO tạo thành CaSiO›), tác dụng 
với kiềm,NaOH sã soáđa nóng chảy tạo ra NaaSiOa. SiO› chỉ tác dụng với 
flo và axit fiohiđúc. HF ở điền kiện thường. 

Axit vê được điều chế gián tiếp từ muối silicat. Ví dụ: - 

. NaaSiOa + 2HCI — H;z§¡O;| +2 NaC1 

H›SiO tách khỏi đừng địch đưới' dạng kết tủa keo và là axit yêu hai 
lần axit cổ Kạ ~ 10” r° riến, hơn cả axit cacbonic nên bị CO; đây ra khỏi 
muối silicat tạm. 4 . 

Trong 'dùng cdịch, các. muối silicaÈ tần bị thủy phân mạnh tạo ra môi 
trường bảzỜ: SIOS” + 2H;o—> H;SiO;[ +20H" 
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Về công. nghiệp silicat học sinh cần biết các ngành công nghệ SIHHcat: 


+EAArercr 


công nghệ thủy tính, đồ gồm. xi măng về nguyên liệu, các công đoạn của ‡ 


guá trình sản xuất, thành phản hoá bọc của các loại sân phẩm và ứng dụng 
thực tiễn của chúng. Về xỉ măng học sinh cần phải biết thành phẫn hoá học 
của :clanbke, quá trình đồng cứng của xi măng khi trộn với nước và tại sao 
phải tưới nước trong thời. gian xi măng đang đông cứng. 


Như vậy, nội dụng kiến thức của _chương cacbon có nhiều Ì kiến thức ‡ 


liên cP. đến thực tiễn nên giáo viên cần chú 'trọng đến các nội dung này. 


ki GIẢNG DẠY PHẢN KM LOẠI ` 


I. Nội đung kiến thức phần kim loại: tròng chương (rình hoá = Š 


ph thông 


Trong chương trình hoá ls THCS, phần kim loại được nghiên cứu ở : 


chương 2 kim loại ~ lớp 9 bao gồm các vấn đề: 


- Tính chất vật lí, hoá học chung của kim i loại, -y höạt động hoá học 


_ của kim loại. 
_« Nhôm ~ ~ Sắt, hợp kim sắt: Gang, thép. 
- '~ Sự ăn mòn kừm loại và bảo vệ kim loại không bị ấn mòn. 


Những nội dung này là những kiến thứ hức cỡ bản nhất giúp cho học sinh | 
có khái niệm về kim loại và sự phản loại các chất hoá học. Cùng với các Í - 
kiến thức về phi kim học sinh sẽ cổ số cơ sở ban đầu để hiểu về bảng tuần : 


hoàn các nguyên tổ hoá học... 


Trong, chương trình tt bọc THET phần kậm loại được lập ung | 
nghiên cứu ở lớp 12 gồm 3 3 chương với các nội dung đây đủ, : sâu sắc hơn ‡ 
dựa trên cơ sở của hệ thông kiến thức lí thuyết cầu tạo chất, phản ứng Ệ 


hoá học và sự điện lí, Nội dung phần , kim. loại 
gồm: 


. loại, sự điện phân, sự ăn mòn kim loại, điều: r€hệ kim.loại. 


- Kim loại kiềm, kim lợi kiểm thể và nhôm; Nghiên cứu các tính chất : 
của các nhóm nguyên tố kim loại kiểm, kim. te kiểm thỏ, nhôm và ‡ 


raột số hợp chất quạn trọng của chứng... ải 
- Crơm — Sắt — Đồng: Nghiên cứu tính chất: ;của. Lotodt: KẾ đồng, các 
Aợp chất qies trạng che chứng và gơ lược và ot bố kin loại khảo 


l 
‡ 
ỳ 


Ỉ 


- Đại cương về kim loại:. Kim bật hợp, kim, day điện hoá của kim : 


Ă. s : Ũ 
độ: cá CAN) - CEO cao NYG Z2 lê. 


Như vậy. vn kim loại trung ti gg trình THPT được nghiên cứu đầy 
đủ và sâu rộng: hơn trên cơ Sở các lí thuyết chủ đạo của chương trình, Nội 
.đưng kiến thức bây tạo điệu kiện cho. giáo viên sử dụng rộng rãi phương 
pháp suy diễn trong tình bảy và tổ chức cho học sinh thám gia vào quá 
trình tạo tình huống có vấn đề, xây dựng: giả thuyết trong: giải quyết các 
vấn để học. tập” "hoặc độc lập tìm tòi, thu nhận kiến thức trên cơ sở phân 
tích lí thuyết. Nối. dung phần kim loại được trình bày một cách hệ thông và 
sâu sắc ở chương trình hoá học lớp 12 song học siah cũng đã được làm 
quen trong quátrình nghiên cứu các nhóm phi kim và lớp 9 THC§. 


H. Những nội dưng kiến thức cần NHLó? chú trọng ˆ 


1. Cầu tạo kim loại 


Hầu hết các kim, loại;ở điều kiện thường (trừ thủy ngân) đều tôn tại 
dưới dạng tinh thể. Trong tỉnh thể kim loại, ion đương và nguyên tử kim 
loại ở các nút của mạng tịnh. thể. Các electron hoá trị liên kết yếu với hạt. 
nhân nên dễ tách khối nguyên tử và chuyên. động tự.do trong mạng tỉnh 
thể. Lưực hút sạn các hon này và các:ion dương tạo nên liên kết kim 
loại. 

Liên kết kim loại là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử và 
ion kim loại trong. rạng ti nh thể do sự tham gia của các.electron tự do. 
Dạng liên kết; ;này giảp cho kim loại có cấu tạo dạng. mạng tỉnh thể bên 
vững và gây nên những tỉnh chất vật lí đặc trưng của kim loại. 

Nghiên cứn cầu tạo mạng tỉnh thể kim loại cần hưu ý rằng trong mạng 
tỉnh thê kim loại luôn có cân. bằng động giữa ion dương kim loại nhận 
electron tự do để trờ thành nguyên tử kim loại và ngược lại. Nguyên tử 
kim loại tồu tai:trong tỉnh thể là rất ngắn \ chỉ 10” đến 10” giây. Một vài 
kim loại ở trạng thái hơi có thê tạo liên kết cộng boá trị. 'Vì vậy trong phản 
ứng hoá học khi viết công thức của phân tử kim loại bằng chính kí hiệu 
của chúng chỉ là cách viết đơn giản. Để hiểu rõ bản chất của liên kết kim 
loại cân cho học sinh so.sánh nó với liên kết ion và liên kết cộng hoá trị, 
` tia ra những, điểm. giống nhau và khác nhan giữa chúng. - 

Ta.cần chú Ý đến các dạng mạng ‡ 'tỉnh thê kim loại phổ biến nhất là lập 
phương tâm. khối, lập phương tâm điện, lục phương, cách tra cứu nó trong 
bảng tuân hoàn và các đặc điểm về độ đặt khít đặc trưng cho từng dạng 
tỉnh thể vi chúng có mối liên quan đến tính chất chung của kim loại. 


T_——_—__ 


_ Câu tạo nguyên tử kìm loại, cấu hình electron của nguyên từ kim loại 
là cơ sờ để giải thích tính chất hoá bọc chung của kim loại. Khí phân tích 


cấu tạo nguyên tử kim loại cận chú ý đến số electrorr lớp ngoài cùng ít, bán ' 


kính nguyên từ tương đối lớn do đó chúng dễ nhường electron hoá trị. 
Chúng có năng lượng ion thấp và có tính khử. Các dữ kiện này luôn được 
xem xét trong phần đặc tính chưng của các nhóm kiri loại. 

Nguyên tử kim loại có số electron lớp ngoài cùng ít hơn 4, trừ biđro, 
heli và bo. Một số nguyên từ kim loại có số electron lớp ngoài cùng là 4 
(Sa, Pb), 5 (Sb, Bì), 6 (Po) và 18 (Pđ). Bằng thực nghiệm ta thấy một số 
kim loại thuộc nhóm B ở chủ kì 4, 5, 6 có cầu hình electron nguyên tử ở 
trạng thái cơ bản không hoàn toàn đứng théo nguyên lí vững bẻn. Đó là 
một số nguyên tố d và nguyên tô f như Cr (Z =.24); Cu (Z = 29); Nb (Z = 
41); Mo (Z= 42); Ru (2 = 44); Rh (Z = 45); Ag (Z= 47); Pi (2 = 78); Àu 
(Z=79). CO 

2. Tính chất vật lí của kim loại. 

Khi nghiên cứu các kim loại cụ thê cần lưu ý đến dạng mạng tỉnh thê, 
độ bền của liên kết kim loại, khối lượng nguyên từ... vì chúng là nguyên 
nhân gây ra các tính chất vật lí của kim loại như: tỉ khối, nhiệt độ nóng 
chây, nhiệt độ sôi, độ cứng tính dẻo... Vậy nghiên cứu tỉnh chất vật lí của 
kim loại cần chú-trọng.đến mối liên hệ này. Tính chất của hợp kim phụ 
thuộc vào thành phần các đơn chất tham gia hợp kim và cấu tạo mạng tỉnh 
thể của hợp kim. - : Su, ẨM : 
SN CÁ đệm, năng Hưng lon ho 
Từ sự phân tích : nình eỉ n; độ âm điện; năng lượng len boả, 
bán kính nguyên từ... để xác định tính chất hoá học đặc trưng của kim loại 
là tính khử, nguyên tử kim loại đễ bị oxi hoá thành iòn dương: M ~? M”'+ 
ne. Các tính chất cụ thẻ của kim loại: tắc dụng với phi kim, axit, dụng dịch 
muối và với nước như là các ví dụ minh chứng cho nhận định vỆ tính chất 
đặc trưng của kim loại. - b ` `. 

Nghiên cứu vẻ dãy điện hoá của kim loại cần lưu ý học sinh về điều 
_kiện xây dựng đấy điện hoá, các khái niệm thế điện cực chuẩn, 'chiều của 
phản ứng oxi hoá — khử và phân tích ý nghĩa của đầy điện hoá chuẩn của 
kim loại để dự đoán, xác định chiều của phản ứng hoá học giữa hai cặp oxi 
hoá — khử, xác định suất điện động của pin điện hoá. Nghiên cứu thí 


thị 


lo 


nghiệm về pin điện hoá cẩn n phân tích v vai trò của cầu rnuối — một thiết bị 
không thẻ thiểu được. trong bộ dụng cụ thí nghiệm. về pin điện hoá. 

Nghiên cứu sự điện phân các chất điện li cần có sự vận dụng kiến thức 
về quá trình điện phân trong vật lí và qui luật xây ra phản ứng cxi hoá - 


_khử để xem xét các quá trình oxi hoá — khử xây ra trên các điệ: cực và các 


ứng dụng quan trọng của 'hó trong thực tiễn như: điều chế cặc kim loại, 
một số phi kim và, Bợp chất; tỉnh chế một số kim loại và mạ điện. Chú ý 
đến phản ứng. hoá. học trong thiết bị điện phân, quá trình oxi hoá, khử xây 
ra ờ các điện cực và sự khác biệt về tến, đấu các điệa cực trọng pin điện 
hoá. Phản ứng oxi hoá - Khử trong thiết bị điện phân chỉ Xây †a khi có tác 
động của đòng điện. một chiều từ bên ngoài còn phản ứng oxi hoá — khử 
xây ra trong pin điện lại lã nguyên nhân phát sinh ra dòng điện. 

Nghiên cứu sự ăn mòn kim loại cần làm rõ các khái niệm ăn mòn hoá 
học, ăn mòn điện hỏá và chú Ÿ đến bản chất, điều kiện, cơ chế cửa sự ăn 
mòn điện hoá. Các, kiến thức này sẽ giúp học sinh hiểu được cơ sở khoa 


_ họe của các biện pHáp bảo vệ kim loại như phương pháp bảo vệ bề mặt, 


bảo vệ điện hoá và các ứng dụng tro£g § thực tiễn của chúng. 

Nghiên cứu quá trình điều chế kùm. loại cần xuất phát từ ñguyên tắc 
chung là thực hiện sự khử Ì ion kim Ì loại có trong các hợp chất hoá học: 

MP" + ne — M. Quá trình r nây được vận : dụng trong các phương pháp 
thủy luyện, nhiệt luyện và điện phân. Với mỗi phương pháp cần phân tích 
cơ sở khoa học và ứng đụng thực tiễn của chứng để điều chế một số kim 
loại có mức độ hoạt động khác nhau. Phương pháp điện phân c cần được chú 
trọng nhiều hơn. về gác ựu điểm của nó như dùng để điều chế được các kim 
loại có mức độ hoạt + động khác nhau, có độ tỉnh khiết cao hơn. Cần vận 
dụng định luật Farađay trong chương trình vật lí lớp 11 đề giải các bài tập 


_ hoá học về điện phân các chất, hoá học cụ thể. 


4. Nghiên cứu các nhóm: nguyên tô kim loại 

Các nhóm kim loại được nghiên. cứu trên cơ sở thuyết electron về cầu 
tạo chất và lí thuyết chung về đại cương kim loại. Việc nghiên cứu các 
nhóm nguyên tố kim loại cũng được thực hiện bằng con đường suy diễn từ 
sự phân tích cấu tạo đạng mạng tỉnh thể, cấu hình electron của nguyên tử, 
bản kính nguyên tử... để nghiên cứu tính chất vật lí, tính chất hoá học của 
kim loại và một số hợp chất quan trọng của nó. 


tac 


Ngoài các nhóm nguyên tố kim loại kiềm, kim loại kiềm thể trong 
chương t trình hoá học phổ thông trưng bọc còn nghiên cứu các kim loại: 
nhôm, sốt, crOm, đồng và một số các kim lòại thông:dụng, quan trọng Khác 
cùng với một số phản ng đặc trưng đê nhận biết các ion kim loại thông 
dụng....... 
'TienE quả trình giảng dạy giáo viên nên n ng cường sử dụng phương +‡ 
pháp dạy học nêu và giải quyết vấn đề, tạo: tình: huỗng có vấn đề hoặc riêng 
cao tính tích cực và húng thú nhận. thức ¬.h bôi 
như: 


- Vì sao Hg có nhiệt độ nóng: chây,, thiệt độ Sôï thấp Tử:ât trong các 


_ kim loại? 1g cỡ cần trúc tình thể nào?,Kbả năng tạo - hãn 'Asen " 


_ thủy ngân và các ứng dụng của nó. Me: 
-_ Vì sao liti được xếp ở đầu dãy hoạt động hoä học. của các kim loại? 
...'Vì sao Tả, Be có tính chất khác với các kim loại ai trong nhóm. 
~ Vã so có thể đăng ngơi peodit để cũng cấp oi và khử bỏ Khí đái 
trong tàu ngầm. : 


- Kẽm tan được trong amoniac còn các kim Ì loại nhôm, beri, crom lại ‡ 


không tan mặc dù chúng ( cũng có cáo oxi(, hiểroxit lưỡng tính. 
„ Chỉ chỉ tác đụng với dung dịch axit HCI: khi nóng hoặc đặc còn khi ‡ 
_ nguội thì không có phân ứng: Ậ 
_ ~ Dung địch axitHCI chỉ tác đụng với đồng khh‹ có mặt của ráp 
- Tìm một muối cacbonat kữn loại hoá trị 3 thà không 1 tô Tại ( được 
trong đung dịch. 
~: Vì sao đồ dùng bằng bạc lại đẹn dẫn 4i tong không kh cách làm 
. sáng lại các để dùng này. . 
Trong nghiên cửu tu các êm loại cu có sự so cnh tính chất các m 


loại trong nhóm, giữa các nhóm để cùng cô kiến thức về sự biên. thiền tính 
chất trong nhóm, chu kì, sử dụng dãy điện hoá đề, giải † thích. tính. chất các 
kim loại và hợp chất ¿ cũng như các tiện tượng tướng nhự là ái qui luật. 
Đồng thời giáo viên cũng cân.cung: cấp thêm thông tin VỆ .những, ứng dụng ‡ 
thực tiến của các kăn loi và các hợp chất của chíng, : 


_— 


~T 


$ cậu nói THẢO LUẬN VÀ THỰC HÀNH 


§ Phân tcb-ÿ lodna; nhiệm vụ và phương pháp. giảng đạy được sử dụng 

trong các bài dạy về chất ~ nguyên tố hoá học ở THCS và ở THPT. 

. So sánh sự giống và khác nhau về nội dụng, cầu trúc, phương pháp dạy 
học trong bài đạy về chất — nguyên tố hoá học trước vả sau lí thuyết 
chủ đạo của chương trình (ở THCS và ở THPT). , 

. Phân tích nguyên tắc lựa chọn các chất, nguyên tố "hoá học để nghiên 
cứu trong chương! 'ình: hoá học phô thông và sự sắp xếp = trong 
chương trình. l 

. Phân tích các nguyên. tắc chung cần đảm bảo khi: giảng dạy các nguyên 
tô, chất hoá học và đề'xuất các biện pháp thực hiện các nguyên tắc này 
trong tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh, 

. Phân tích ý nghĩa. của việc giảng dạy các nội dung s sản xuất hoá học 

trong bài dạy về chất hoá học. 

. Xác định hệ thống 'kiến thức về sản xuất hoá học được giảng dạy trong 

chương trình hoá học: phổ thông? Để giúp học sinh hiểu được cơ sở 

khoa học của các,biện pháp kĩ thuật đùng trong sản xuất hoá học cần 
củng cỗ những kiến: thức ï ií thuyết nào? 

. Trong giảng đạy các nội dung sản xuất hoá học cần. b bờ học sinh 

chú trọng đến các:nội dung kiến thức nào? Giáo viên nên sử dụng các 

PPDH nảc để tổ chức các hoạt động học tập tích cực cho học sinh? 

. Xác định hệ thống kiến thức về:phi kim trong chương trình hoá học 

phê thông.:Việc lựa chọn PPDH và tổ chức các hoạt động học tập cho 

học sinh cần đảm bảo các yêu cầu nào? Cho ví dụ mình hoạ. 


. Khi giảng dạy chương nhóm halogen, nhóm oxi cân vận dựng nội dung 


”- 


kiến thức H'thuyết, định luật hoá học nào? Những nội đung kiến thức 
táo trong Hai Chương trên giúp học sinh hoản thiện, mỡ rộng nội đưng 
kiến thức lí thuyết đó? 

8. Khi giảng đạy chương nhóm nitơ, nhóm cacbon cần vận dụng kiến 
thức cơ sở lí thuyết nào? Sự vận đụng.cơ sở lí thuyết đó để giải quyết 
nội dung kiến thức nào trong chương? Nội dung kiến thức nào giúp 
học sinh hoàn thiện, mở rộng nội dung kiến thức H thuyết đó? 
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11. Hãy đề xuất danh mục các tư liệu giảng dạy mà giáo viên cần chuẩn bị 
và cho ví dụ về phương pháp sử đụng một trong các tư liệu đỏ theo 
hướng dạy học tích cực? 

12. Nêu các hoạt động học tập. cần tổ chức cho học sinh trong bài dạy về 

- -. „phi kim để thực biện nhiệm vụ giáo đục môi trường?.. 

` 13. Xác định hệ thống kiến thức phần kìm loại trọng, chương trình hoá học 
phô thông? tệ: thông. kiến thức này được ng ng ÿ cứu dựa trên cơ sở 

- các kiến thức lí thuyết nào? : 

14. Trong giảng dạy phần kim loại cần chú trọng. đến những nội đụng kiến 
thức nào? Những hiện tượng thực tẾ nào có tiên quan đến kiến thức 
phẫn kim loại? Giải thích các hiện tượng đó. : 

- 15. Xác định những nội dụng kiến thức của phần kim loại có thể sử : đụng 
để xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy học nêu và giải quyết vấn 
đề. Đề xuất cách tÖ chức hoạt động học tập của học- sinh trong việc xây 
dựng tình huồng có: vân đề và giải quyết một vấn đề cụ thể. 

16- Tiến hành hoạt động thực bành: 

Sinh viên chuẩn bị và trình bày trong nhốn) Âu hoặc trước lớp về các nội 
dung: 

a. Xác định mục tiêu, nội dung kiến thức cơ bản,. PPDH cần sử dụng 
và dự kiến các hoạt động học tập cần tả chức cho-học sinh khi giảng đạy 
các bài học: 

- Nhóm halogen, nhóm nitơ, đây điện bội: của km Toại — sự điện 

phân; nhóm kim loại kiềm thê... : 

- “Các chất cụ: thể: clo, lưu hu} >nh, ozon và: 'hifnopecxit, -amoniac và 
muối amoni, axit nitric và rauôi rútrat,' hợp: chất của cacbon, một số 
hợp chất quan trạng của kim loại kiêm thô, nhôm, sắt, đồng` và một 
số hợp chất của đẳng, ‹ crom, hợp chất của sắt.... 

_b, Thiết kế và thực h hiện một giáo án bải dạy theo hoạt động v về một 

trong các bài học trên. ˆ 
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Chương V 
GIẢNG DẠY PHẢN HOÁ HỌC HỮUC 


_§L Ý NGHĨA, TÂM QUAN TRỌNG VÀ ĐẶC BIÊM CỦA PHÀN 
HOÁ HỌC HỮU CƠ TRONG CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 
PHỎ THÔNG , l 


I. Ý nghĩa tảm quan trọng của phần hoá hữu. cơ Xi öbỆ chương 
trình hoá học phố thông : Ũ 

Cùng với hoá học. đại cương, hoá vô cơ, các kiến thức hoá hữu cơ tạo 
thành một hệ thống kiến thức toàn vẹn của chương trình hoá học phê thông 
đáp ứng mục tiêu cung cấp cho học.sinh bệ thống. kiến thức, kĩ năng phô 
thông cơ bản, hiện đại và thiết thực để có thê giải quyết được một số vẫn 
đề xây ra trong đời sống sản xuất có l tiên quan đến hoá bọc. Các chất hữu 


"cơ ngày càng xuất hiện nhiều. trong ÿ Cuộc sống với các ứng dụng thực tiễn 


thiết thực và rộng khắp, trong các ngành kinh tế quốc đân;như may mặc, 
thực phẩm, được phẩm, năng Tượng, vật liệu xây dựng... 

Khi nghiên cứu hoá học hữu cơ, học sinh có được khái niệm đầy đủ, 
toàn vẹn về các chất hoá học và những biến đôi của chúng vì việc nghiên 
cứu các chất hữu, cợ đề. bình thành khái niệm: chất hữu cơ,: ;ngành hoá học, 
hữu cơ, từ đó ph: ắt triển hoàn thiện khái niệm chất hoá bọc và giúp cho học 
sinh thấy được. tính đa, rang, phong phú của thể giới vật chất xung quanh 
chúng ta. : 

Do đặc điểm. cầu tạo của nguyên tử caebon, sự lai hoá các obitan trong 
nguyên tử và khả. .năng liên kết thành các dạng mạch mà nguyên tử cacbon 
đã tạo nên hàng triệu triệu chất hữu cơ có trong tự nhiên. 

Khi nghiên cứu các, quá trình biến đổi của các chất hữu cơ sẽ giúp học 
sinh hình thành khái niệm phản ứng hoá học hữu cơ đồng thời phát trên, 
hoàn thiện khái niệm chung về phản ứng hoá học. Các kiến thức về sự 
phân cắt (đồng 1i,,đị E) các liên kết cộng hoá trị trong phân từ các chất hữu 
cơ là cơ sở để học sinh hiểu được bản chất, quá trình phản ứng hoá học 
hữu cơ và lí giải được vì sao các phân ứng hữu cơ xảy ra chậm, theo nhiêu 
hướng, tạo nhiên sản phẩm khác nhau. Nghiên cứu các loại phân ứng hữu 
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cơ (thê, cộng, tách, hủy, este hoá...), cơ chế cơ bản của từng loại phản 
ứng, các qui luật chỉ phối các quá trình biến đổi các chất hữu cơ giúp học 
sinh thấy được sự khác nhau giữa phản ứng hoá học vô cơ và phản ứng 
hoá học hữu cơ, các cơ sở phân loại phản ứng họá học, từ đó mà hiểu được 
tính đa dạng của sự vận động hoá học của vật chất và cáo qui luật chỉ phôi 
sự vận động đó. - 

Thông qua việc nghiên cứu tính chất các chất: hữu cơ giúp học sinh 
hiểu sâu sắc hơn về mồi liên hệ biện chứng giữa thành phân, cấu tạo phân 
tử với tính chất các chất hữu cơ, ảnh hưởng của sự phân bộ không, gian của 
các nguyên từ, nhóm nguyên tử trong phân tử, ảnh hưởng. ua a lại giữa các 
nguyên tử trong phân tử đến tính chất các chất hữu cơ.. 
_ Các kiến thức về điều chế, sản xuất, tổng hợp các hất hữu cơ hình 
thành ở học sinh các kiến thức kĩ thuật học cơ bản củá nến sản xuất hoá 
học hữu cơ, “công nghệ sản xuất, tông hợp hữu cơ hiện đại đại và các kĩ năng 
thiết lập qui trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các nguyên / iệu đã có. Đây 
chỉnh là các kiến thức: kĩ thuật tông hợp mang tính hướng nghiệp cần. hình 
thành và phát triển cho Ì học sinh trong dạy học hoá bá học. 

Các kiến thức ứng, .dụng thiết thực, phong nhú của các hợp chất hữu cơ 

giúp cho học sinh thấy rõ mỗi liên hệ giữa các, tính chất ‹ của các chất hữu. 
cơ với các ứng dụng thực tiễn của chúng, ý nghĩa của việc nghiên cứu tính 
chất các chất phục vụ lợi ích.con người và vai trò to lổne của hoá học trong 
việc giải quyết các vẫn đề. kinh tế, xã hội phát triên đất nước 

Như vậy các kiến thức phân hoá hữu cơ là những nội, lảuế không thể 
thiểu được trong chương trình hoá bọc phố thông giúp cho học sinh có 
được kiến thức hoá học phả thông cơ bản, toàn diện, có nhận thức đúng về 
thể giới tự nhiên, vai trò của hoá học với sự phát triển xã hội mà có nhân 
sinh quan sống đúng đắn, thể hiện thái độ tích cực 'của mình đối với trách 
nhiệm học tập hoả học với tự nhiên, môi trường. 


IL Đặc điểm về nội dung kiến thức và cầu trúc 3g hoá hữu cơ - 
trong chương trình hoá học phố thông. 

Trong. chương trình hoá học. phô thông. cặc kiến thức về hoá: học hữu - 
cơ được sắp xếp trong chương : trình hơá học lớp 9 THCS và chương Định 
hoá học lớp 11, '12 trường THPT. vự s3 

1. Nội đụng kiến thức phần hoá học hữu cơ được xây đựng và nghiên 
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cứu trên cơ sở các quan điểm. lí thuyết hiện đại đầy đủ, phong phú và toàn 
diện Hệ thống kiến thức lí thuyết này đủ để cho học sinh suy l, dự đoán ï ữ 
thuyết, giải thích tính chất các chất dựa vào sự phân tích đặc điểm cầu trúc 
phân tử của hợp chất tiểu cơ. 

Các quan điềm của lí thuyết cấu tạo nguyên tử, liên kết hoá học, 
thuyết cầu tạo hợp chất hữu cơ cụng cấp cơ sở lí thuyết giúp học sinh hiểu 
được đặc điểm cầu trúc phần tử các chất hữu cơ cơ bản, giải thích khả 
năng liên kết thành các dạng mạch của nguyên tổ cacbon. § Sự lai hoá obitan 
nguyên tử và các dạng lai hoá cơ bản, sự hình thành các đạng liên kết hoá 
học đặc biệt là liên kết cộng hoá trị trong phân tử hợp chất hữu cơ, liên kết 
hiđro giữa các phân tử là cơ sở giúp học sinh hiểu được tính chất vật lí của 
một sô loại hợp chất hữu cơ (tính tan, nhiết độ nồng chây, nhiệt độ sôi...), 
lí do hình thành 4 liên. kết trong phân tử mmetan là như nhau, mạch cacbon 
trong phân tử hợp chất hữu cơ là đường gấp khúc, sự phân bố các nguyên 
tử trong phân tử không cùng nằm trên một mặt phẳng và có sự duay tương 
đối tự do của các nguyên tử, nhóm nguyên t tử quanh trục sa kết tạo ra võ 
số cầu dạng khác nhau... 

Từ đặc điểm của liên kết cộng hoả trị, các kiểu phân cắt dạng liên kết 
này để tạo ra sản phẩm trung gian là các gốc tự do, cacbocation. rất kém 
bền là cơ sở để. học sinh hiểu được đặc điểm phản fng hữu tơ (xây ra 
chậm, theo nhiều hướng, tạo nhiền sản phẩm), cơ chế của các dạng phản 
ứng hữu cơ cơ bản (thể, cộng, tách...), qui tắc chỉ phối phân ứng thế, cộng, 
tách, xác định được sản phẩm chính, phụ trong quá trình nghiên cứu các 
loạt chất hữu cơ cụ thế: 

Trọng phân hoá. hữu cơ, ngôn ngữ hoá học được trình bày cụ thể theo 
danh pháp IUPAC (tến gốc'— chức, tên thay thế) đảm bảo được tính nhất 
quán, logic trong toàn bộ chương trình và:tính:khoa học hiện đại, hoả nhập 
với hệ thông danh: phấp hoá học quốc tế ở mức độ phô thông. 

Các phương pháp” nghiên cứu hoá học hữu' cơ được trang bị ở mức độ 
cơ bản về các phương: pháp thực nghiệm: chưng cất, chiết, kết tỉnh trong 
điều chế, tách chất hữu cơ và vận dụng chúng trong thực:hành, giải các 
dạng bài út lập công thức hợp chất hữu cơ đựa vào các dữ kiện thực 
nghiệm 

Sự vận dụng các: kiến: thức lí thuyết trong việc nghiên. -cứu các 'chất 
hữu cơ cụ thể để làm rỡ mối quan bệ qua lại giữa đặc điểm cầu tạo phân tử 
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hợp chất thữu cơ với tính chất của chúng và vận dựng để giải thích các kiến 
thức, hiện tượng thực tế có liên quan. . 
2. Nội dưng kiến thức đâm bảo tính phố thông, cơ bàn hiện đại, toàn 
điện và thực tiến, phần ánh được sụ phát triển mạnh mẽ của hoá học hữu 
- cơ trong thập niên cuối thể ki XX. = 
Tỉnh cơ bản, tiện đạ của chương tỉnh được thể điện ở nội đưng các... 
kiến thức lí thuyết. Hệ thống kiến thức dày đã: cho phép vận, dụng các 
thành tựu của cơ học lượng tử Vào việc nghiên cứu bản chất, đặc điểm liên 
kết trong hợp chất hữu cơ (sự xen phủ các obitan tạö- ra các dạng liên kết 
đơn, đôi, ba, hệ lên hợp, hệ thơm, liên Kết hiđro...), cầu trúc hoá học của 
hợp chất hữu cơ. Cấu trúc phận từ của cáp: chất hữu cơ được trình bày Ở 
mức độ chỉ tiết, đây đủ để làm cơ sở chọ. việc giải thích tính chất lí học, 
hoá học của chất, ví dụ như cấu trúc đạng mạch vòng của gÌucôzơ, 
Saccarozơ, mạch phân tử xoắn lò xo của amllozØ, amilopectin... là cơ sở 
giải thích các tính chất của các loại cacbohiđrat: ` Sẻ 
Tính khoa học hiện đại và thực tiễn của nội dùng nghiên cứu được - thể 
hiện rõ nét qua sự trình bày chuẩn xác, đảm Ì bảo tính chính xác khoa học 
của các định nghĩa, khái niệm, qui tắc... .được đưa vào trong chương trình, 
_sách giáo khoa. Các kiến thức về công nghệ sảa xuất chất hữu cơ thê hiện 
được phương pháp tổng hợp hữu cơ hiện đại, các công nghệ, qui trình sản 
xuất, chất xúc tác mới được áp dụng trong thực tiến để tạo ra các sản phẩm 
có giá thành bạ, chất lượng cao hơn đã thay thế chỏ các qui trình lạc hậu. 
Vi dụ: 
- Sử dụng metan, ctilen Í làm nguyên. -ệu tồn bộp các c chất hữu cơ 
thay cho axetilen (đá vôi, than đá.. .}- _ 
- Kĩ thuật áp dụng trong công, nghệ chế biến. đà mộ. 
- Qui trình tổng hợp axit axetic từ ancol metyliC: và cacbon oxit 


Tăng cường các kiến. trức thực tiễn trong nội: ¡dung học tập như: hợp . | 


chất thiện nhiên-tecpen, chất tẩy rửa, vật liệu comipozit, keo đán, chất đèo, 
đẫn suất haÌogen,. axeton đã được bổ sung vào chương trình Vấn để ô 
nhiệm môi trường được lồng ghép trong các nội dụng cụ thể và được cân 
nhắc tỉnh toán trong các qui trình sản xuất hoá học... : 

“Tính toàn điện của chương trình được thể hiện ở bệ thông 'kiến thức về 
các loại chất hữu cơ được, nghiên cửu trong chương trình. Các loại hợp 
chất hữm cơ cơ Nuờ g tiêu biển đền được nghiên c6 và tập xếp từ đơn m 
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đến phức tạp về thành: phân và âu trúc phần từ: từ hiểrocacbon đến các 
dẫn xuất của hiểroca£bon.Trong nghiên cứu các loại chất hữu cơ có chủ 
trọng đến các chất tiêu biểu cño từng dãy đồng đăng. 

Như vậy nội đụng kiến thức: phân. hoá học hữu cơ đã được chú trọng 
nhiều về tính khoa học, hiện đại, hệ thông, toàn điện và thực tiễn, thể hiện 
được sự phát triển mạnh. thế éủa hoá học hữu cơ- giúp học sinh hiểu được 
vai trò to lớn của. hóá học hữu cơ trong việc giải quyết các vấn đề cơ bản là 
tạo ra CƠ sở vật chất phục vụ đồi sống, kinh tế, xã hội trong nước và trên 
thế giới. \ 

3. Chương trình phần. hoá học hữu cơ được xây dựng theo nguyên tắc 
đồng tâm, nghiên: cứu hái lầu, mang tính kế thừa và phát triển hoàn chỉnh 
trên cơ sở lí thuyết chủ: đạo của chương trình. 

_ Phân kiến thức hoá học hữu cơ THCS nghiên cứu các chất cụ thê đại 
điện cho các loại: tchất hữu cớ cơ bản như: metau, ctilen, axetilen, benzen, 
rượu etylc, axit .axetic, chất béo, |ucozø, tỉnh bột... Các chất được 
nghiên cứu ở những nét cơ bán nhất về thành phân, cầu tạo, phân: -tử, tính 
chất nhằm 'GUn cấp. cho. học sinh khái niệm cơ bản, toàn diện về chất, chất 
hữu cơ, mỗi quan hệ thành phần, cắn tạo phân tử với tính chất các hợp chất 
hữu cơ. Ề 

- Phân kiến thức e hoá học hữu cơ ở THPT được nghiên cứu ở lớp 11 và 
12, các chất hữu,cơ được nghiên cứu theo các loại hợp chất trên cơ sở lí 
thuyết cầu tạo nguyên tử, liên kết hoá học và kiến thức đại cương. hoá hữu 
cơ: với mức độ khái quát cao. Sự nghiên cứu này mang tính kế thừa, phát 
triển, hoàn thiện ;yà khải, ¡quát các kiến thức đã có ở THCS vì trong nghiên 
cứu luôn có sự gi thích, tìm hiểu bản chất các quá trình biến đổi của các 
loại chất hữu cơ, làm rõ mỗi quan bệ biện chứng giữa thành phân, câu trúc 
phân tử hợp chất với tính chất. các chất, ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên 
tử, nhóm tguyện tử trong phân tử các chất hữu cơ; sự chuyên hoá giữa các 
loại hợp chất, các quá trìdh tổng hợp hữu cơ và ứng dụng của chúng. 

4. Hệ thông. Kiến thúc được sắp. xếp theo logic chặt chẽ mang tính kế 
thừa và phát triển; '8ãm bảo tính sư phạm, phù hợp với khả năng nhận thức 
của học sinh... 

Các kiến thức ở THCS thì mang tính cụ thể, nghiên cứu các chất cụ 
thê, từ đơn giản đến phức tạp phù hợp với hoạt động tử duy cụ thê của học 
sinh THCS. 
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Ö THPT phần cơ sở lí thuyết được nghiên cứu trước làm cơ sở cho sự 
dự đoán, phân tích, giải thích tính chất các, chất và các quá trình hoá học 
khi nghiên cứu từng loại chất cụ thể.Quá trình nghiên cứu các chất luôn có 
sự suy điễn, khái quát hoá, phù hợp với phương pháp nhận. thức và tư duy 
học tập ở nhịp độ nhanh của học sình trung học phô thông. 

__ Các kiến thức về chất Hữu cơ được sắp xếp trong chương tình mang 

tính kế thừa, phát triển và có mỗi quan hệ di tính giữa các loại hợp chất 
hữu cơ: 

Hiđrocacbon —> Dẫn xuất tùiagsi —. Dẫn xuất chứa oxi => Dẫn xuất 
chứa nitơ —> Polime, 

Trơng nghiên cứu các loại chất luôn chủ trọng. đến các mối liên hệ 
giữa các loại hiđrocacbon, giữa các - dẫn xuất có oxi, giữa hiÄrocacbon với 
các dẫn xuất của hiđrocacbon, các mới liên hệ này là cơ sở cho học sinh 
thiết lập sơ đồ tổng hợp các chất bữu cơ và cũng là cơ sở để ôn tập, hệ 
thống hoá các kiến thức cơ bản. nhất của chương trình, Sự sắp xếp này làm 
cho mức độ khó khăn, phức tạp của nội dung kiến thức được tăng lên dần 
dần, tạo điều kiện cho giáo viên tổ chức các hoạt động học tập trong giờ 
học và phát triển tư duy, năng lực nhận thức cho h bọc sinh. 

Sự nghiên cứu các chất Hữu cơ được thực hiện ở dạng khái quát, các 
loại chất hữu cơ được biểu thị ¡ bằng ( công thức tổng quái, công thức chưng, 
biểu diễn các quá trình: biến đổi bằng phương trình tông quát, phương pháp 
nhận thức được bốt đầu từ việc phân tích đặc điểm cầu trúc phân tử suy 
luận về đặc tính chung của loại chất và tính chất của chất cụ thê trong đãy 
đồng đẳng đó. Với. những nét đặc thù về cấu trúc nội, dung, phương pháp 
nghiên cứu các chất hữu cơ sẽ tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên phát 
triển tư duy khái quát, hình thành phương phép học đồ, HubÐ3i cứu các 
chất hữu cơ cho học sinh. 

Những đặc điểm về nội dung, cấu trúc chương tình phần hoá hữu cơ 
. còn là cơ sở cho việc lựa chọn phương pháp, phương : tiện dạy học. của giáo 
viên và phương † \ẩm } học tập của học sinh troE ( các giờ học cụ thể. : 


§2 HỆ. THÓNG KIÊN THỨC PHÀN- HOÁ HỮU CƠ TRONG 
CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC: PHÔ THỊ bài 


_—1, Tệ thống kiến thức hoá học hữu cơ. trong: 
trung họe cơ sở : 


— 
L4 
+ 


: trình hoá học . 


Hở 


_ Phần hoả. học bữmc cơ được nghiên cản ở lớp 9 thề t THCS bao êm 


"TT . 27 tiết (í thuyết: ä qiết: luyện tập: 4 tiết; thực hành: 2 tiếp, phân bố ở 


chương. 

4. Chương rẻ 'Hiinbeaclon — Nhiên liệu 

Chương này về: thời: lượng 11 tiết tròng đó có 9 tiết lí fuuyết, 1 tiết 
luyện tập và 1 tiết thực hành, 9 tiết lí thuyết được chia thành 8 § bài học. 

Đây là chương. đầu tiên nghiên cứu về hoá hữu cơ nhằm trang bị cho 
học sinh những kiện thức, kĩ năng cơ bản ban đầu về cầu tạo phân tử hợp 
chất, hữu cơ và vận dụng vào nghiên cứu một số hiểrooacbon tiêu biểu: 
metạn, etilen, axetilen, benzen. Mục tiêu của chương là học sinh cần: 

o Biết được thể. nào là hợp chất hữn cơ, cách phân loại chúng. 

o Biết được tính chất của hợp chất hữu cơ không, chỉ phụ thuộc vào 
thành phần- phân từ mà còn n thuộc vào cầu tạo;phân từ của 
chúng. ý nà 

o Hiểu được ( cấu tạo. phân: tử và tính chất của hiớrocacbon tiêu biểu: 
metan, ctilen, axetilen, benzeri. 

o Biết được thành phần cơ bản của dâu mô, hí ty nhiên và .vai trò 
quan trọng của chúng đối với nền kinh tế quốc đân. 

o Biết được một số:loại nhiên liệu thông thường và Sguyễn,0 tắc sử 
dụng nhiên Hiệu một cách hiệu quả. 

Như vậy khi: nghiên cứa các nội dung kiến thức trong chương học sinh 

phải có được những hiểu-biếtvà kĩ nặng. như: 

o Phân biệt được chất hữu cơ với chất vô cơ thông thường 

o Vận dụng th thuyết cấu tạo hoá học. viết được công HH cầu tạo của 
một số chất hữu cơ đơn giản 

G Nắm được tông thức cầu tạo của metan, ctilen, sxetlen bögzi và 
các tính chất hoá học của chúng. Từ đó biết được mối quan hệ giữa 
thành phần, cấu tạo phân tử với tính chất của các chất. : 
© Giải thích được tại sao các hiểrocacbon cháy đều tạo ra khí cacbonic | 
và nước. 

© Biết được phân ứng thể là phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon chỉ 
có liên kết đơn - và phản. ứng cộng là "phản ứng đạc trưng của 
hiđrocacbon có liên kết đôi, ba, 

o Biết cách viết công thức cấu tạo, viết, cân bằng phản ứng hoá tế 


tnA£ 


hữu cơ và giải bài tập hoá học liên quan đến kiến thức hoá hữu cơ. 

o Bước đầu vận đụng được những hiểu biết về hiểrocacbon, đầu mỏ, 

khí tự nhiên, nhiên liệu vào thực tế và bảo vệ môi trưởng. 

Đây là chương đầu tiên nghiên cứu về các chất hữu cơ nên học sinh 
thường gặp các khó khăn trong nhận thức vì kiến thức hoá hữu cơ có 
những điểm khác với kiến thức hoá:vô cơ mà học sinh đã học, cụ thể là: 

eo Các hợp chất hữu cơ có HEDETEWOEEIETERERRUEE nhiều 

với các loại hợp chất vô cơ. 

o Hoá trị của các nguyên tổ trong các phân. tử hợp chất hữu cơ không 

: tính theo quả tắc tính hoá trị đã có. . 

o Hai nguyên tố cacbon và hiđro tạo ra rất nhiều trợp chất khác nhau 

_ ngay cả khi có cùng công thức phân tử - 

© Tính chất của các chất hữu cơ không chỉ phụ: thuậc vào thành phần 

mà còn phụ thuộc cả vào cầu tạo phân tử của cúng. 

o Việc viết công thức cấu tạo, gọi tên các hợp. chất hữu cơ có nhiều 

điểm khác với các chất vô cơ. 

Từ các đặc điểm này mà giáo viên cần chú ý nhiều về phương pháp 
giảng dạy,. tạo điều kiện tối đa cho học sinh: được luyện tập. nhiều hơn, 
thông qua các bài tập: hoá học rnà phân tích chỗ đúng, sai, trùng lặp trong 


việc biêu thị công thức cấu tạo, phát triên khả năng quan sát, so sánh, nhận .. : 


xét, phán đoán, giải thích và tư duy: độc lập sáng: tạo cho học sinh. 

2, Chương V: Dẫn xuắt hiãroca œcbov —oltme - 

Chương này có thời lượng 16 tiết, trong đồ có. 12 tiết lí thuyết, 3 tiết 
luyện tập, 1 tiết thực hành; 12 tiết lí thuyết được chia thành 9 bài học. 

- Mục: tiêu của chương nảy nhằm trang Bị cho học sinh những kiến thức 
cơ bản về một số hợp chất quan trọng bao gồm: 

Hợp chất có nhóm chức quan trọng: rượu ctylic, axit axede, chất béo. 

Hợp chất thiêu nhiên có vai trò quan trọng | đối với đời sống con bNÙ 
gluxit, protein. 

-Một số polime có nhiều ứng dựng trong thực tiến: chất dẻo, tơ, cao su. 

Những yêu cầu của chương là: 


o Nắm được công thức phân tử, công : thức cầu tạo, tính chất vật lí, 
tính chất hoá học của các chất. 


r+? cm, ra 


“y £v. 


; 
— 


 o Viết: được c ác những trình. Nhớ ạt sảnh họa cho. tnh chất hoá 
-_ học củacác? "chất. . : 

'oBiết vật dịng những liến đc đã học đề ii thích miệt số Đa đề 

_ trong thực tiểu -..'.-Ì - 

o Biết cách giải một số Hạng bài tập về hoá hữu ‹ cơ: ' Nhận biết, xác . 
định công thức, tính theo công thức, phương trình. hoá học, dự đoán 
tính chất, trắc nghiệm khách quan. 

o Biết cách tiến hành một số thí nghiệm hoá hữu cơ. 

Sau khi đã hộc xơng chương hiđrocatbon học sinh đã c6 những hiểu 
biết về công: thức cấu: tạo hợp chất hữu cơ, mối quan hệ giữa công thức cầu 
tạo và tính chất của:các chất hữu cơ và bước đầu đã biết cách dự đoán tính 
chất cơ bản của những chất có cầu tạo,tương tự với những chất đã học. Vì 
vậy giáo viên có thể tăng cường, sử dụng thí nghiệm, phương tiện trực 
quan, tổ chức cho học sinh quan sát thí nghiệm do giáo ' viên biểu diễn hoặc _ 
tự tiền hành đề khám phá kiến thức. mới. ,Giáo viên cũng cần thường xuyên 
luyện tập cho học sinh. những kĩ năng sử dụng. ngôn ngữ hoá học, kĩ năng 
vận dụng kiến thức để giải các dạng bài tập hoá học hữu cơ. 

Như vậy thông :qua việc nghiên cứu một số chất bữu cơ cụ thể, tiên 
biểu, hình thành những khái niệm "ban đầu về hoá hữu cơ, các loại chất hữu 
cơ, phân. ứng hữu :cơ mà t2 hoàn thiện đần khái niệm chất hoá học, phản 
ứng boá học, chuẩn bị cho học sinh tiếp thu các kiến thức lí thuyết chủ đạo 


_ của chương trình và phần boá học hữu cơ ở trường trung học:phô thông. 


IL Hệ thắng kiến thức hoá học hữu cơ trong chương trình hoá bọc 
trung học phố thà Vay I 

Phần hoá bữu cơ trong chương trình hoá học THPT gồm ( n69 tiết, trong 
đó có 4§ tiết lí thuyết, 10 tiết luyện tập, 7 tiết thực hành và 4 tiết kiểm tra. 
Nội dung này được phân bố học ở kì II lớp 1Ì và kì liớp 12.. 

Hệ thống kiến thức hoá học hữu cơ ở trường trưng học phô thông 
mang tỉnh kế thừa, phát triển và hoàn thiện các nội dụng kiến thức đã được 
nghiên cứu ở THCS trên cơ sở lí thuyết chủ đạo của chương trình. Nội 

dụng kiến thức được sắp xếp thành các chương: 


1. Đại cương về hoá hữu cơ . 


Đây là chương mở đầu, bao gồm các kiến. tức đại cương về hoá học 
hữu cơ nhằm cưng cấp những kiến thức cơ sở lí thuyết ban đầu dùng lâm 
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phương tiện để nghiên cứu các loại chất hữu cơ cụ thể ở các chương sau. 

Nội dung kiến thức trong phần đại cương đã chú trọng đến các vẫn đề: 

.o Khái niệm chất hữu cơ, đặc điểm chung tủa hợp. chất hữu cơ. 

.ö Phương pháp tách biệt và tỉnh chế hợp chất hữu cơ cung cắp một số 
khái niệm: về phương pháp thực nghiệm: cơ. bản: (chưng. cất, chiết, 
- kết tình) được sử đụng trong nghiên cứu “chất hữucơ,. - 

o© Phân loại hợp chất hữu cơ theo. nhóm chức và. gọi tên theo danh 
pháp qui định của TÚPAC (tên thay: thể, tên nhóm chức). Sử dụng hệ 
thông danh pháp này đảm bảo tính. nhất. quán, logic trong việc sử 
_ đựng đanh pháp hoá học hữu cơ theo- BanS cử th tế ngay từ ban đầu 
khi nghiên cứu hoá học hữu.cơ.......... 

o Phân tích định tính, định lượng. các nguyên tổ trong hợp chất hữu cơ 
làm cơ sở cho việc thiết lập công thức phân tử hợu chất hữu cơ. 

- o Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ có xem' xét đến thuyết cầu tạo hoá 
học, hiện tượng đồng đăng, đồng phân, ‹ các đạng liên kết trong hoá 
hữu cơ, cấu trúc không gian của phân tử chất ât-hữa cơ... 

o Phản ứng hữu cơ có nghiên cứu đến các dạng phản ứng hoá học hữu 
cơ (thế, cộng, 'tách, phân hủy) và quá trính xảyra. phản ứng có sự 
phấn cất các liên kết cộng hoá trị trong hợp chất hữu cơ tạo ra các 
sản phẩm Ì trung gian rất kếm bên Tà các gốc tự do,:cacbocation. 


Như vậy những nội đưng kiến thức trong cương Tà cơ sở lí thuyết ban., 


đầu giúp cho học sinh nghiên cứu các loại hợp. chất hữu cơ được thuận tiện 
và sâu sắc hơn. ` . 

-.2, Nghiên cứu các loại hợp chất hữu cơ cơ băn: 

Chương trình có sự bã sung thêtn các kiến thức mới đâm bảo tính cơ 
bản, khoa học và thực tiễn của kiến thức đồng thời. cũng có sự sắp xếp hợp 
lí hơn trong cấu trúc đảm bảo được sự phát triển. kiến thức của. từng 
chương và trong toàn. thệ chương trình, . N 

. Hệ thống kiến thức về các loại ¡ hợp chất hữu cơ được sắp xếp theo các 
chương: : : 

. O Hiđrocacbon no.. 
__© Anken— Ankađien - Ankin. 
-'Q. ẢFến ~ Nguồn hiđtocacbon thiên nhiên. ° 
ˆ ø Đẫn xuất halogen. Ancol— Phenol. ' 


—= 
+ 
(2) 
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, 
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ơ Andphit- Xeton ~ Ai 'aàngie 
. o Este-lipit(. - 
o Cacbohiẩrat. ' : 
© Amin- Aminoaxit — Protein. 
ơ Polime và vật liệu polime. 
Trong quá trình nghiên cứu các loại chất, chức hữu cơ có chú trọng 


đến các chất tiêu biêu của.chúng và vận đụng các kiến thức đại cương để 


xem xét đặc điểm cầu trúc phân tử, dạng liên kết trong phân tử, giải thích 
tính chất hoá học đặc trưng, vận dụng qui tắc gọi tên (theo IUPAC) nghiên 
cứu danh pháp cho từng loại thất hữu cơ. Các phản: ứng đặc trưng cho 
từng loại hợp chất hữu cơ có xem xét đến cơ chế nhản ứng, qui luật chỉ - 
phối quá trình phân: ứng và-ảnh: — qua kẻ giữa các nguyên tử trong 
phân từ. 

Các loại hợp: chất hữu cơ đều được đặt trong mối liên quan chuyên. 
hoá lẫn nhau từ chất đơn giản đến phức tạp như: quan hệ giữa các loại 
biđrocacbon, giữa các loại hợp chất có nhóm. chức, giữa các loại 
hiđrocacbơn với hợp chất có nhóm chức. 

Các quá trình chuyển: hoá, các kiển thức ứng dụng thực tiễn, phương 
pháp. điều chế các loại hợp chất hữu cơ có sự chỉnh sửa, 'bỗ sung, thay thế 
bằng các phương pháp đang đ được sử dụng và thể hiện được các thành tựu 
mới mẻ, sự phát triển của hoá học hữu cơ nhằm đảm bảo tính hiện đại, 
thực tiễn của nội dưng kiếp thức trong chương trình, 

-Thông qua hệ thông † bài tập nhận thức, bài tập 'hoá học để hoàn thiện 
kiến thức, rèn luyện kĩ. năng. hoá học; phương pháp giải các dạng bài tập 
trong hoá học hữu cơ, năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh. Kiến thức 
bảo vệ môi trường 'đưộc mÌ Ông ` ghép vào nội 'đưng các bài học, thể hiện sự 
cân nhắc, phân tích trong mọi qui trình sản xuất các chất. 

, Hệ thông có các bài học, về các loại chất hữu cơ đã tạo điều kiện để vận 
dựng: các kiến thức lí thuyết, kiến thức. phần. đại.cương vào quá trình 
nghiên cửu từng: loại. chất hữu cơ cụ thể đồng. thời việc nghiên cửn các loại 
chất hữu cơ cụ thể cũng. hoàn thiện, mở rộng và phát triển các kiến thức ií 
thuyết, 

Việc nghiên: cứu các? -loại chất. hữu cơ, chức hữu cơ có chú trọng đến 
các chất tiêu biểu đã tạo điền kiện cho học sinh phát triển năng lực tư duy 
khái quát, so sánh, sử. dụng các phép loại suy, dự đoán khoa học trong quá 


là `) 


trình phân tích câu trúc phân tử, dự đoán tính chất hoá học của các chất 


Hữu cơ trên cơ sở các th chất địc trung của các chúc bến cơ ã Jmụ© 


nghiên cứu. 
Như vậy hệ thống kiến thức hoá học hữu cơ trường THPT. đã chủ ý 


đến tính kế thừa, phát triển, hoản thiện các kiến: thức hoá học hữu cơ ở. 


trường. THCS dựa trên cơ sở lí thuyết chủ đạo. của. chương trình và học 
thuyết về cấu tạo các chất hữu cơ. : 


_§3. CÁC NGUYÊN TẮC SƯ PHẠM VÀ PHƯỜNG PHÁP DẠY 
HỌC CHỦ, YẾU ĐƯỢC SỬ DỤNG, TRÔNG: GUẰNG ĐẠY 
HỢP CHÁT. HỮU CƠ 


1. Các nguyên tắc sư phạm cần đâm bảo khi. Lăng dạy phần hoá - 


học hữu cơ 


Khi giảng dạy phần hoá hữu cơ ta cần đâm Ì bảo các nguyên tắc sư 
phạm sau: 


*- Khi nghiên cứu các chất hữu cơ không nên ch bi chứng với nh 


chật vô cơ. I vô cơ, tách biệt hoá hữu cơ với hoá vô cơ. Thực chất giữa các. chất vô 
cơ và các ơ và các chất hữ cơ, 'giữa hoả võ cơ.và hoá hữu cơ không có ranh giới rõ 
ràng. Thuật ngữ “hữu cơ” có nghĩa là sự sông được dùng để chỉ các hợp 
-chất có nguồn gốc từ cơ thể sông, nó xuất hiện vào: thời. kì đầu khi boá hữu 


cơ chưa được phát triển. Vĩ vậy Không Ð tiên tryệt đổi hoá và lưng nó đề - 


tách biệt hai ngành học. 

Trong giảng dạy ta cần cho học sinh tây được mỗi liên hệ g giữa các 
chất vô cơ và các chất hữu cơ nhứ: nhiều chất hữu cơ được tông hợp từ các 
chất vô cơ, nhiều quá trình tổng hợp các chất hữu cơ cần có chất xúc tác là 
các chất vô cơ, việc nghiên cứu các chất vô- cơ và chất hữu cơ đều dựa trên 
cơ sờ..học thuyết cầu tạo chất. Sự giải thích tính bazơ của amin hay 
ammoniac đều cần xem xét đến khả năng: nhận proton của nguyên tử nitơ 
côn có cặp eleztron cbira sử dụng trong: phân tử. Các axit hữu cơ và. axit vô 


cơ đều có khả năng cho proton trong phân ứng hoá học... Tuy nhiên các - 


chất hữu cơ, phản ứng hoá học hữu cơ còn có những nét đặc trưng khác 
biệt so với các chất vô cơ nên trong giảng dạy cũng cần có sự so sánh các 


.điểm khác biệt, liên hệ giữa các: khái niệm để mở rộng, phát trin, hoàn: 


thiện kiến thức, giáp học sinh hiểu được bản chất các quá trình biến đôi, 
tính đa SE: của thể giới vật chất và.các rnối liên hệ giữa chúng. 


Ví dụ: 'Sò sánh các thổ, tóc dang cấu trúc phân t tử, 
khái niệm: axit — bazơ, oxÏ Thoá — khử, phản ứng thay thể, . phân ứng công 
hợp, phân ứng thủy phân... trong hoá vô.cơ và hoá hữu cơ khi nghiên cứu 
các bài học có nội đung này.. 

. Khi nghiên cứu cắp loại hợp chất hữu cơ cần chủ ọng vận vận dụng. 
kiến thức lí thuyết cấu tạo hợp chất lệ làm căng khả .aan¿ giải. 
thích, dự đoán lí.thuyết, vận dụng kiến thức giải quyết vấn đề nhằm tích 

cực hoá hoạt động nhận thức; tư duy cho học sinh. : 

Sự nghiên cứu các loại hợp chất hữu.cơ được xuất phát từ sự phân tích 
về thành phần, cấu trúc phân từ (đặc điểm liên kết, thú tự liên kết, sự phân 
bế không gian), ảnh hưởng của các nguyên tử, nhóm nguyên tử trong phân 
tử đến khả năng phản ứng, loại phản ứng, cơ chế phản ứng; các dạng sân 
phẩm tạo ra và từ những dữ kiện của sự phân tích nây mà dự đoán tính 
chất hoá học đặc: trưng và quá trình biển đối của chất đó. 

Sự vận dụng kiến thức cơ sở lí thuyết Còtt được dùng để, giải thích quá 
trình phản ứng, dơ chế Phản ứng, các qui tắc, qui luật đã được rút ra cho 
từng loại phản ứng của từng loại bợp chất hữu cơ cụ thể: qui tác thế vào 
nhân thơm, thể vào, hiểroeacbon, cộng hợp vào hợp chất không no, qui tắc 
tách và vận dụng để xác định các sàn phẩm chính, phụ trong các phản ứng 
cụ thể. Việc tô chức các hoạt động r:hận thức học tập của học sinh có sự 
vận dụng kiến thức lí thuyết để phân tích cấu trúc chất, dự đoán tính chất 
các chất và dùng thí nghiệm hoặc các tư liệu thực nghiệm để kiểm chứng 
các dự đoán đều được xác nhận là các hoạt động học tập tích cực. 

3. Cần chú trọng rèn luyện thường xuyên kĩ năng sử : dụng ngôn ngữ 
noá học trong quát “trinh nghiên cứu các chất hữu cơ cụ thể. Ngôn ngữ hoá. 
học đừng trong hơá hữu,cơ (Kí hiệu, công tỉ thức, phương trình, danh pháp 
hoá học) rất đa đạng, phong phú. Từ cách biểu thị các đạng công thức hoá 
học đến danh pháp đã làm cho. học sinh cảm thấy phức tạp và khó khăn. Vì 
vậy việc rèn luyện kĩ năng viết công thức cấu tạo, sử dụng công thức cấu 
tạo, công thức tông quát, danh pháp hoá học trong nghiên cứu các chất như 
biểu diễn. cậu trúc phân tử, viết phương trình phản ứng hoá học, đọc tên 
MS chất,,. là cần thiết, cần được; luyện tập thường xuyên. Thông qua việc 

n huyện kĩ năng sử dụng ngôn ngữ hoá học trong nghiên cứu các chất 
khu cơ mã nh hành khểngng tr đọ khổ quát, tư duy trừu tượng cho 
học sinh, 


t0á ˆ 


sư 
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4. Cần tăng cường sử dụng mô mê hình, tranh vẽ các phần mễn mô tả đây 


đủ, đúng đắn cầu trúc phân tử các chất c chất hữu cơ giúp học sinh quán sắt, hiểu 
đúng được đặc điểm câu tạo phân tử, sự phân bố trong không. gian của các 
nguyên tử trong phân tử. Đây cũng là các tư liệu đề học sinh đự đoán tính 


“chất hoá học, quá trình phân ứng của các chất bữu cơ. Trên cơ sở mô hình | 
trực quan phân tử các chất hữu cơ sẽ giúp học sinh hiểu được các HỘI ì 


niệm lai hoá, tính định hướng trong không gian của liên kết công hoá 
mạch cacbon trong phân tử không thăng mà là đường gấp khúc... Sự biểu 
đúng cầu trúc phân tử sẽ đi đến những. dự đoán khoa học Xác thực. 

Từ việc sử dụng mô hình,tranh vẽ, sơ đồ mà rèn Tuyên cho học sinh 
khả năng quan sát, phương ` pháp mô hình hoá trong lọc tập, thiết lập sơ 
đồ, đỗ thị trong nghiên cứn hoá học, nhất là đối với hoá học hữm cơ. 

§. Khi hình thành khái niệm mới cần chú-trọng liên hệ cùng cố phát 
triển các kiến thức có liên quan trong quá. trình = cứu các loại chất 
hữm cơ. 

Khi nghiên cứu từng loại chất hữu cơ cần ldố 
thành phần, cầu trúc phân tử, tính chất vật H, tính cÌ ` 
chất đã học đề tìm ra môi liên hệ giữa các loại chất làm rõ mỗi quan hệ 
thành phần, cầu trúc phân tử với tính chất của chất. ':.: 

Khi nghiên cứu các phản ứng đặc trưng của: 'từng:ldại: chất hữu cơ cần 
cùng cô khái niệm các dạng phản ứng, dạng phân cất liên kết, 'eơ chế phản 
ứng, các sản phẩm trung gian, hướng phản, ứng và các sản phẩm được tạo 
ra. Ví dụ: 

° Nghiên cứu phản ứng thể HNO, \ với.aren cần: liến hệ xung. có phân 
ứng. thế với HINO¿; không, sản phẩm: thế là 8}, Tên 
nào. 

co Phương pháp điêu chế anilin bằng tềt khử, ;hợp chất nitro của 
. benzen có áp dụng được cho việc điều chế các ankyl amin không. 


viên tích; so sánh về 


o Phân biệt cả các khii niệm bậc cachon, bậc mg, bậc smắn khi nghiện .} 


cứu các Joại chất này. 


© So sánh tác dạng đồng phân của các Sr chất Hữu cơ và giải thích lí 
do. 


Với sự liên hệ, Hới sai betbidb tồi SÓM Tụ dív te SP 


sinh có được phương pháp nhận thức, tr duy khái quất và khả năng hệ 
thông hoá kiến thức để tự tìm ra được phương Ti học tập phù hợp với 


..$ 


~ 


›‡ _ bản thân mình. ề 


ố. -Cận che ÿ cột kế bo chiên vụ dây bc la học nội 
cách hợp li. Chú trọng phát: triên tr duy, năng lực nhận thức, năng lực 
hành động và hình. thành thế giới quan khoa học cho học sinh trong sự kết. 
hợp chặt chế với nhiệm *ụ tí dục, truyền thụ kiến thức, kĩ năng hoá học 
thông qua việc tổ chức, điều khiến các hoạt động học tập của học sinh. 


II, Các phương pháp dạy học được sử dựng trong giảng đạy phân 
hoá hữu cơ 


. Ị k, 

Các chất hữu bơ đa dạng phong phú song được phân chia theo các 
nhóm chức và có mỗi liên hệ chặt chế giữa đặc điểm cấu trúc phân tử với 
tính chất hoá học, đặc trưng của chúng đồng thời giữa các loại hợp chất 
hữu cơ còn có môi, liên hệ di tính rõ rệt, tính chất của loại chất này cũng là 
phương pháp điều chế cơ bản của loại bợn chất khác: Đặc điệm này đã tạo 
điêu kiện cho giáo, viên có thể hệ thông b hoá và khái quát hoá kiến thức về 
tính chất các chất, đưới dạng các sơ đồ bằng công thức tống quát, cổng 
thức chung của các loại chất trong mết liên hệ qua lại giữa các chất với 
nhau. Vì vậy. trong dạy Học phần Ì hoá hữu cơ ta có thể sử dụng các phương 
pháp dạy học đặc thù của hoá học vả các phương pháp tô chức hoạt động 
học tập làm tăng tỉnh tích cực nhận thức và hứng thú học tập của học sinh. 
Ta có thể sử dụng các phương pháp dạy học chủ yếu sau: = 


1, Phương pháp trực quan. 

Tính chất các: hợp chất hữu cơ có quan Ì hệ chặt chẽ với thành phần và 
cấu trúc phân tử của chúng dên giáo viên cần sử đụng các mô hình. tranh 
vẽ, biểu đồ, sơ đà;đễ giúp cho học sinh có biểu tượng đúng đẫn VỀ câu trúc 
phân tử của chất, biện, tượng, quá trinh và đùng chúng làm cơ sở cho các 
hoạt động nhận thức, tư duy,:phân tích, dự đoán lí thuyết. 

-Việc sử dựng:mô hình, tranh vẽ, sơ đồ, biểu đỗ được thực hiện theo 
phương pháp nghiên cứu. Giáo viên sử dụng phương tiện trực quan là 
nguồn kiến Thức. để học. sinh quan sát, tìm tôi, khám phá thu nhận kiến 
thức. Giáo viên yếu cầu thọc sinh quan: sát mô. hình, tranh vẽ, biểu đồ và 
cho nhận xét, làm 7õ nội dưng của sơ đồ, tìm ra các qui luật được khái quát 
trong các biểu đồ;mô tỉ cầu: trúc phân tử. các chất và đưa ra những dự 
đoán khoa học. Các nhiệm vụ quan sát, làm việc. với các phương tiện trực 
quan được giáo viên cầu trúc thành các câu hỏi, bài tập nhận thức cụ thẻ để 
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định bướng hoạt động tư duy cho học sinh. Với sự hướng dẫn, điều khiến 
của giáo viên, học sinh quan sắt phương tiện trực quan, tự tìm tòi khám 
phá nội dung kiến thức cần tìm kiếm _ 

Vi dụ 1: Yêu cầu học sinh quan-sát mô hình cấu trúc không gian của 
ankat (CaHạ, Cao) cho nhận xét, dự đoán tính chất hoá học đặc trưng - 
của ankan và giải thích. - CS SOO CO o 

Khi học sinh quan sát mô hình phân tử cần yêu cầu học sinh nhận Xét 
dạng liên kết giữa các nguyên tử, độ bền của các liên kết, trạng thái lai hoá 
của các nguyên tử cacbon trong phân tử, đạng mạch cacbon, các đồng 
. phân có thể có...  ... 

Từ sự nhận xét về cấu trúc phân từ yêu cầu học sinh dự đoán khả năng 


phản ứng, phản ứng hoá học đặc trưng và giải thích vì sao anican không thẻ 
thara gia phản ứng cộng hợp? Vì sao các ankan' tương đối trơ ở điều kiện 
thường? An ^ ".ẻ - 

Vi dụ 2: Yêu cầu học sinh quan sát sơ đồ ứng dụng của ankan trong 
sách giáo khoa và trả lời câu hỏi vì sao ankan được dàng làm nguyên liệu, 
vật liệu, nhiên Hệu? Phân biệt hai khái niệm nguyên liệu và vật liệu? 

Giáo viên có thể dùng các phần mềm dạy học mồ tâ cầu trúc phân tử 
các chất, cơ chế phản ứng hoá học, mô phông, quá trình diễn biến phản ứng 
hoá học hữu cơ, qui trình sản xuất, tông hợp hữu:cơ và yêu cầu học sinh ‡ 
nhận xét, tự rút ra kết luận. Cần hạn chế việc sử dựng phương tiện trức . 
quan theo phương pháp mình hoạ tức là dùng phương tiên trực quan làm | 
công cụ minh hoạ cho lời giải thích, giảng giải của mình, với cách sử dụng ƒ 
này không được đánh giá là cách dạy học tích cực. . TRV` : 

2, Thí nghiệm khoá hục : 

a.Thí nghiệm biểu diễn. "xa... ‡ 

Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hoá,học là phương pháp dạy học -† 
không thể thiểu được trong bài dạy. nghiên cứu về các chất trong đó có các 
chất hữu cơ. Các phần ứng hữu cơ thường diễn ra ciậm, theo nhiêu Hướng j 
nên các thí nghiệm nghiên cứu các chất hữu cơ trong chương trình hoáhọc ƒ 
phổ thông thường có nhiều hiện tượng phụ. Vì vậy khi sử dụng thí nghiệm '‡ 
ta cần đặt vấn đề rỡ rằng, các yêu cầu học sinh quan sát thí nghiệm phải c) j 
thê, hướng vào các hiện tương chính theo mục đích dạy học. là 

Các thí nghiệm chọn biểu diễn cho bài học cần đảm bảo yêu cầu quá ề 
trình diễn biến của phần ứng là đơn giản, hiện tựơng rõ, đảm bảo tính trực Ý 


¬3ñA 


1iển 


quan và thời gan diễn biển nhanh. không quá chậm. Giáo viên cần ném: 


_ vững kĩ thuật tiên hành “tí, nghiệm đảm bảo thí nghiệm thành công, an 


toàn, 

Giáo viên Suy thí nghiệm biểu diễn theo phương pháp nghiên cứu, 
hạn chế sử dựng thí nghiệm theo phương pháp minh hoạ. ch. Số 

Trước khi biểu diễn thí nghiệm, giáo viên cần nên. mục đích thí 
nghiệm, yêu cần:học sinh quan 'sát các chất tham gia: :phán ứng, dự đoán 
các khả năng xây.£a phản ứng trên cơ sở các kiến thức đã có. Giáo viên ˆ 
hoặc đại điện học sinh tiền hành thí nghiệm, học sinh. que. sát, mô tả hiện 
tượng thí nghiện.quan sát được, vận dụng kiến thức đã có giải thích hiện 
tượng, xác nhận dự đoán đúng, chỉ ra những điều không phù hợp của dụ 
đoán không đúng.và nêu kết luận về tính chất của chất. 

. Sử dụng thí nghiệm biểu diễn theo phương pháp nghiên cứu sẽ làm 
tăng tính tích cực:nhận thúc, hứng thủ học tập và bồi Sượng năng lực tự 
học cho học sinh--' 

Vị dụ: Thí nghiệm righiên cứu phản ứng thế ở vòng thơm của phenol. 

Giáo viên đặt vấn đề: Ngoài tính axit gây ra bởi nhóm chức GH, 
phenol còn có tính chất.nào khác nữa? Hãy nghiên - cứu phản ứng của 
phenol với dụng địch nước brorm. 

Quan sát cấu trúc. phân tử phenol,. đự đoán xem khi nhỏ. dung địch 
phenol vào đứng ;địch, nước brom có phản ứng xảy ra không? Hiện tượng 
sẽ xây ra nhự thê nào ào? Chất tạo thành là gì? 

Học sinh dự toán: 

ó PHản ủ ứng không xáy ra vì vòng benzen chỉ tác dyợờ: với Br; lỏng có 

.#e làm xúc tặc. - xã 
-o Phân ứng đổ vây rá thẻo hướng: ¬- 
”” Brạ+ HạO — HBr +HBIO. 
thờ CeH:OH +HBr —> C¿ẴH;Br + HạO 
_;© Phản ứng có xảy rạ ¿ theo hướng nguyên 'tử Br thế nguyên tử H trong 
SUP nhân thơm. ` 
- Giáo viên làm thí nghiệm nhỏ dưng dịch phenol vào đụng địch brom. 
: Hiện tượng: dung. dịch brom mắt màu, có kết tủa trắng xuất hiện, 
- Giáo viên cung cấp thống tin: Bằng thực nghiệm xäè định chất kết tủa 
có. công thức C¿H;ÖBr; tến gọi là 2, 4, 6-tribromphenol, hãy viết công 
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thức cầu tạo của sản phẩm và viết phương trình tiều ứng, xác định dự 
đoán nào đúng? 

Giáo viên đặt vấn đề: 

° kiên so sánh phân ứng thế brorn của phonn và à phân ứng của benzen 
:¬với Drơm.' ˆ - 

c Vì sao phenol thực. hiện phận ứng. thế đễ- bơi ben zsử và. vì sao 
nguyên tử Br lại thế nguyên từ H ờ.vị trí ortho và para? Ta hãy xem 
xét ảnh hưởng của nhóm OH đến khả năng phản ứng thể vào nhân 
thơm và ngược lại.. . 

"Sự kết hợp biểu điễn thí nghiệm 1 với. sự điều khiển hoạt động nhận 
thức học tập của học sinh theo phương pháp nghiên cứu sẽ tạo. điều kiện 
cho học sinh hoạt động học tập tích cực. hơn,' ˆ” 

b) Thi nghiệm học sinh: v : 

Với chất hữu cơ không quá độc, thí nghiệm nghiền e cứu tính chất của 
chúng đơn giản về thao tác ta có thể tổ chức, cho học sinh hoặc nhóm học 
sinh tự làm thí nghiệm nghiên cứu tính chất của. chất theo hướng học sinh 
tự tìm tòi để thu nhận kiến. thức. Khi tiến hành hoạt động học tập này học 
sinh sẽ thảo luận nhóm về các nội dung: chọn thí nghiệm, chọn hoá chất, 
dụng cụ, cách tiến hành thí nghiệm, phân công | thực 'hiện các thí nghiệm, 
quan sát hiện tượng và rút ra nhận xét kết Ì luận về tính chất cân nghiên cứu. 

Ví dụ: nghiên cứu tính chất axit của sxit cacboxylc. ta có thể tô chức 
cho học sinh làm thí nghiệm nghiên cứu tính chất axit của CH;COOH. 
Giáo viên nêu nhiệm vụ học tẬp: 

o Muốn xác định CH;COOH c có tính chất axit ta chọn, các thí nghiệm 

nào? : 

° Hãy lựa chọn hoá chất, dụng cụ cần thiết đề tiên hành các thí 
nghiệm này? 

o Hãy dự đoán hiện tượng. Sẽ xảy xa trong ‹ các thí nghiệm? 

o Tiến hành các thi nghiệm, ghỉ lại các hiện tượng xây ra trong có các thí 
nghiệm, viết các phương trình phản L2 và rút ra kết .kuận về tính 
chất axit của CHẠCOOH - 

Giáo viên hướng dẫn các thao tác cần thiết, c các : nhóm học sinh tiến 

hành thí nghiệm và rút ra 'kết liận: “Axit ca¿bosylie lá những, axit yếu, có 
đầy dủ tích chất của một axit”. 
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3Ÿ. tích nguyên tổ. 


kÃ Phương nhập quyế trình nêu vẫn đề. 


Với các nội đung Hị thuyết khó như giảng, đạy chương đại cương, 
nghiên cứu các qui luật, mỗi. quan hệ ảnh hưởng qua lại giữa các nguyên tử 
trong phân tử ta có thê sử dụng phương pháp thuyết trình nếu vẫn đề. Đây 
cũng là phương: pháp: dạy học sinh phương pháp phát hiện vấn đề và giải 
quyết vẫn để một cách hiệu quả nhất là với đối tượng học sinh trung bình, 
trung bình khá. PH t 

Vi dụ sử dụng phong: phấn thuyết trình nếu vấn đề ¿ho bài dạy phân 

+ Giáo viên đặt vấn đề: Khi nghiên cứu tính chất của chất hữu cơ ta 
cần biết thành phần;và cấu trúc phân tử của chúng. Vậy làm thế nào đề xác 


sễ định được thành phần và cần trúc phân từ của chất? Nội dưng này sẽ được 


nghiên cứu trong bài phân 1 tích; nguyên tô. 

+ Giáo viên phát biểu: vấn đề cần nghiên cứu: Đề xác định được thành 
phần và cấu trúc phân tử của một chất ta cậu phải tiến hành: 

loi Xác định xem chất đó được cấu tạo từ các nguyên tỐ nào. 

o Xác định thản; phần định lượng cái cấp PA tô SE HƠỚg DẠNG của 

chấtđó. - 

o Xác định khối lc phân tử và số nguyên tử của mỗi i nguyện tổ 

trong phân tử chất đó. 

o_Xác định thứ:tự liên GÖ „la các nguyên từ Ròg khả thềG hoá 

| trị và sự phân bố trơag không gian của chúng. ˆ . 

Để giải quyết các vấn đề này khâu quan trọng là tiến hành các phương 
pháp phân tích địt tính và phân tích định lượng các chất. Ta cần tìm hiểu 
các nội dung: cụ: thế để hiểu được phương pháp phân tích định tính. 

o.Mục đích của phân: 'tích định tính. 

G Nggyệnốcc bn ia rong áp piên ch đụh th: 

., Thí nghiệm nào đước dùng để xác KGb424c LAN ĐG ÔNG ĐẸP 

'chất hữu, cơ, .„ 

ø Thi "nghiệm nào được diàg đề xác định các nguyên tô: N halogen.... 

. có trong hợp chất hữu cơ. 

Ta hãy lần lượt xem. xét các nội ¡ đừng này để hiểu về phương pháp 
phân tích định tính.. : 

Giáo viên lần lượt giải quyết từng vấn đề nêu ra, kết luận về phương 
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pháp phân tích định tính và dẫn dắt sang nội dung t thứ hai của vàn kế. là 
phương pháp phân tích định lượng, 
Với nội dung phân tích định. lượng | nÀi viên có thêt tiến hành bằng hai 
cách: 
` + io iên sẽu các vẫn củ gi quyết Hới dang các câ ôi rhự 
nội dung phân tích định tính. : 
+ Giáo vn yêu cu học sa nêu r¬ các ấn dễ cần ngên cửu và 
giáo viên hệ thống lại. : ' 
o.Mụó đích của phân tích định lượng. 
o Nguyên tắc cơ bản của phân tích định lượng. . 
.o Các phương pháp định lượng. được sử ng tong phần tích: định 
lượng. 
© Phương pháp định lượng cacbon, hiểro... ~ 
o Phương pháp định lượng các nguyên tổ khác: balogen, lưu huỳnh, 
oxi. 
Giáo viên riền lượt giải quyết từng vấn đề nêu = xét một ví đụ cụ thể, 
từ đó kết luận về phương pháp xác định thành phần định tính, định lượng 
các-nguyên tổ trong hợp chất hữu cơ vả cẻ ủng, cố bài học. 


4. Đàm: thoại tìm tòi 


Bản chất của phương pháp này là giải), viên. đưa. ra một hệ thống bài 
tập nhận thức dưới dạng các câu hỏi rang. tính. chất tìm tòi nghiên cứu 
được cầu trúc theo một logic chặt chẽ để điều, khiển các hoạt động nhận 
thức học tập của học sinh. Qua việc tìm tòi câu trả lời cho hệ thông câu hỏi 
đó mà học sinh thu nhận được cả kiến thức và phương pháp nhận thức, 
phương. pháp học tập. Đây là phương pháp dạy học Í tích cực. rèn luyện và 
phát triển ở học sinh năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lì lực tư 
duy sáng tạo. 

Khi sử dụng phương pháp đàm thöại âm tôi trong: giảng dạy phân hoá 
hữu cơ giáo viên có thể cấu trúc hệ thống cầu hỏi theo logic. điến dịch 


hoặc qui nạp. Với các bài dạy về chất hữu cơ hệ thông câu hỏi được sắp 


xếp theo logic diễn dịch phù hợp - với logie _ bày của nội dung bài dạy. 
Cụ thể là: 


° Chân tích đặc điểm cầu trúc phân tử: dạng: Tiêu kết, đặc điểm liên 
kết, xác định nhóm chức quyết định tính chất đạc trong, của chất . 
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o Từ đặc điể cấu trúc phân từ dự đoán tính chất đặc trưng của chấ 
o Dùng thứ lãghiệm' hoặc các đữ kiện thực nghiệm để xác định tính 
TT đúng đấn của sự dự đoán lí thuyết. 
= Nhận xét, Xết hiấn về tính chất của chất. 
:e Vận dụng kiện thức thu nhận được. : 
Giáo viên chuẩn bị các câu hồi có các mức độ nhận thức khác nhau và 


.sắp xếp theo logic trên... - 


Ví dụ: Hệ thống câu hỏi nghiên cứu š tính chất của xicloankan. 

1. Quan sát công thức cấu tạo, mô hình cấu trúc phân' tử của một số 
mono xicloankan và cho biệt: 

-o Dạng liên kết giữa các nguyên tử C, H trong phân tử, 

- o Trạng thái lai hoá của các nguyên tử C trong phân tử. 
- o Các góc liên kết: giữa các nguyên tử cacbon trong phân tử có vòng 
3, 4, 5, 6 cạnh, - 

o So sánh gốc liên kết giữa các nguyên tử cacbon trong phân tử có 
vòng 3, 4 cạnh và 5, 6 cạnh với. góc liên kết giữa các nguyên tử 
cacbon trong phân tử ankan cùng trạng thát lai hoá sỹ”. 

FÃ Quan sát bảng tính Chất vật lí của một số xicloankan cho biết qui 
luật biến đỗi nhiệt độ nóng chả äy, nhiệt độ sôi, khối lượng riêng và so sánh 
với ankan? ` 

3. Hãy dự đoán tính ‹ chất boá học đặc trưng của xicloankan? 

4. Xicloankan có những tính chất nào giống ankan? Vì Sao có sự 
giỗng nhau đó? . ` 

$. Xieloankan có những, tính chất nảo khác ankan? Vì sao có sự khác 
nhau đô? ˆ — 

6. Vì sao ta xếp xieloalcan vào: ti hiểtocacbon nỌ?, 

Hệ thông câu-hỏi cho mỗi bài dạy giáo. viên có thê.cầu. trúc thành các 
phiêu học tập đ đệ điều: khiển các hoạt động học tập theo mục tiêu của mỗi 
bài học. 

. Eiogf động độc lập của học sinh trong giờ. học 

Với. các. nội dung học tập không quá khó đối) với ' hoạt. động nhận thức 
học tập của học sinh hoặc: các nội dung 1 rang tính chất thông kê, trình bày 
các sự kiện ta có thể tô chức chế hợc sinh höặt động độc lập theo nhóm 
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hoặc cá nhân như: quan sát biểu bảng, sơ đồ, đồ thị nhận xét tìm qui luật, 
đọc sách, tài liệu "học tập, tiến .hảnh. thí nghiệm, lập bảng tông kết kiến 
thức... Khi yêu cầu học sinh tiến hành các hoạt động: độc lập hoặc theo 
nhóm cần đặt ra các yêu cầu cụ thể và tăng dẫn các rrức. độ nhận thức từ 
thấp đến. cao cho các So động. Khi cho học. sinh _ tài Đội: cần am Tả 
_ các yêu cầu: : # 
o Đọc tài liệu, tóm tắt nội dưng chính thẻ tả tảng lời hoặc bắt ng s Sơ 
đồ,mmôhìỉnh) - - 
` © Đọc tài liệu trả lời câu hỏi, tìm các dẫn hứng mình hi cho nội 
— đụng kết luận trong tài liệu. . 
6 Đọc tài liệu, thảo luận hhóm, nêu nhận xét, hổ gi đm Tá những ý 
.__ tưởng của mình. 
o Phân tích số liệu thực nghiệm,- bảng qiống .. nhận, xét rút ra qui 
luật biến đổi các tham số. 
.Ví dụ: 
+ Hãy đọc nội dung phân phân loại hợp chất hữuc cơ. cho biết e CƠ SỞ của 
sự phân loại và mô tả sự phân loại hợp chất trữu cơ dưới dạng sơ đề. 
+ Hãy đọc nội dung phần cầu tạo: “hoá học và cấu trúc hoá học và phân 


biệt các khái niệm: cấu tạo Xe noi cầu trúc Thông g gian'c của AC tử, cầu 


trúc hoá học. 


Hioạt động độc lập của. học sinh rất đa: Mạng thỷ theo nội Thi, thục - 


đích đạy học mà giáo viên lựa chợa các hình thức hoạt động cho phù hợp. 


Các phương pháp dạy học hoá học rất đa dạng 'và phong: phú, mỗi ` 
phương pháp đều có những ưu điềm và hạn: chế của nó nên việc lựa chọn: 
phương pháp nào cho phù hợp ti giáo viên cần căn cứ' vào nội đúng kiến - 


thức, mục tiêu của bài học, khả năng nhận thức: của học sinh, cơ sở vật 
chất, phương tiện dạy học biện có... Điều quan trọng mà ta cần chú ý là 
việc chọn lựa các phương pháp dạy học đều hướng đến. mục tiêu tổ chức, 


tạo điêu kiện, điền khiển hoạt động học tập của học sinh sao cho các em . 


được hoạt động tìm töi, khám phá thu nhận kiến thức: TH pháph học 
tập nhiều hơn, chủ động hơn, 

, Khi sử dụng các. phương pháp đạy học trong quá tình điều khiển e các 
hoạt động nhận thức của học sinh ta cần lưu ý: 


+ Trong bài đạy thường xuyên tổ chức cho học sinh : sử ' đụng hé 
pháp so sánh Làn các em biểu sân kiến thức, các khái niệm cơ 7 bản và 
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quan trọng. ng găng ,dạY. Biển hoá bữu G cơ ơ thường tô chức le học sinh 
So sánh; 

o So sánh các. nh Miệroegbon về cầu trúc phận tỉ tử, tỉnh chất hoá học 
đặc trưng, Khi so sánh cần chỉ rõ những điểm giếng nhau, khác 
nhau và cả nguyên nhân của sự giông nhau, khác nhau đó. 

.o So sánh tính-axit của ancol, phenoÏ, axit cacboxylic, và giữa các loại 
axit hữu cơ: axit Ba: sxit không. no, aXit thơm, axit có nhóm thể 

-_ trong gốc... : " 

o So sánh tính bazơ của các loại amin với nhau, giữa amin với 
amoniac... _ 

© So sánh nhiệt độ. sôi, - nhiệt độ nóng chây của các dẫn xuất của 
hiểrocacbon... : 

+ Thường xuyên boy 4 tập khả năng vận dụng kiến thức để tìm hiểu 
bản chất các quá trình hoá học, ảnh hưởng giữa các nguyên tử trong phân 
tử và giải quyết-các vấn đề thực tiễn có liên quan đến các kiến thức hoá 
bữu cơ dưới dạng các bài tập nhận thức. 

+ Sử dụng triệt để các phương tiện trực quan và phương tiện kĩ thuật 

dưới sự trợ giúp của công nghệ thông tin đề giúp học sinh có được nhũng 
biểu tượng đúng đến về cầu trúc các hợp chất hữu cơ, cơ chế phân ú ứng qua 
đó mà rèn luyện tự duy khái quát, tư duy trừu tượng trong nghiên cứu các 
chất hữuco. - 

Như vậy sử dụng phương pháp đạy học trong sự phối hợp hợp lí với 
các phương tiện trực quan phát huy cao độ tính tích cực nhận thức độc lập, 
sáng tạo cho học. sinh Ì là yêu tổ quan trọng nâng cao chất lượng môn học. 


" GIẢNG ĐẠY. MỌT SÓ NỘI:DUNG QUAN TRỌNG CỦA 
PHÁN BOÁ HỮU CƠ TRÒNG 'CHƯƠNG TRÌNH HOÁ 
HỌC TRUNG HỌC PHỎ THÔNG | 


Ÿ, Giảng dạy chương đại cương về hoá học hữu cơ 


ï. Xiục. điên: .của chương 


Sau khi nghiên cứu kiến thức trong đê học sinh biết được: 
© Thế nào là hợp chất hữu cơ, hoá học hữu cơ, Nưõc đặc điểm của 
chất hữu cơ. 
o Phượng pháp nghiên cứu xác định công thúc phân tử, cấu trúc phân ˆ 


tử hợp chất hữu cơ, cách biểu thị và danh pháp của chúng. 
o Các dạng phản ứng hữu cơ cơ bản: Lo ứng thể, cộng hợp, tách, 
bủy và đặc điểm của nó. : 
....+* Học sinh hiểu được: 
- Cầu trúc phân từ hợp chất hữu cơ có quan hệ chặt chế với tính chất 
vật lí và tính chất hoá học của nó. : 
- Nguyên nhần của hiện tượng đồng đẳng, đồng phận. 
+ Học sinh vận dụng các kiến thức đề: ` 
- Giải thích tính chất vật lí, tính chất của các : chất bún cơ dựa vào cầu 
tạo phân tử và cầu trắc hoá học của chất. NN.” 
- Giải bài toán lập công thức phân tử, công thức câu 
hữu cơ, goi tên chúng. 
+ Học sinh có lòng say mê khoa học, "phương phát ¡nghiên cứu khám 
phá tìm tòi, phát triển tư duy phân tích tổng hợp và: ©ở ý thức vận dụng 
kiến thức trong giải bài toán tìm công thức hợp chất hữu cơ. 


2, Một số điểm cần chú ý về nội dung kiến thức tong chương 


Đây là chương nghiên cứu mở đầu phầm cung cấp những kiến thức 
ban đầu cơ bản nhất đùng làm phương tiện, cơ sở H thuyết để X0 cứu 
những loại hợp chất hữu cơ cụ thể ở các chương sau, ; 

Nội dung kiến thức trong chương trình sách giáo khoa mới ngoài việc 
chính lí, chính xác hoš khái niệm còn cỗ thêm nội đụng mới và khó vì vậy 
ta cần chú ý đến một số nội đụng sau: . 

- q) Một số phương pháp tách biệt và tỉnh chỗ hợp chất hữu cơ... 

. Nội đung này cưng cấp cho học sinh một SỐ. khi niệm về: phương 
pháp thực nghiệm cơ bân để tách biệt và tỉnh: chế chất hữu cơ: chưng cất, 
chiết, kết tỉnh cùng hệ thông dụng cụ có liên quan. Khi giảng. dạy nội dung 
này ta cần cho học sinh hiểu được cơ sở khoa học của các phương pháp, 
dụng cụ được đùng cho từng phương pháp. và ứng “dụng thực tiễn. của 
chúng. Đồng thời cần chú trọng rèn kĩ năng quan sát $ử đã, bình vẽ, phân 

tích, hình đung đứng sự hoạt động của các dang cụ tong từng DưÐN 
pháp. 

eo Phương pháp chưng cất dựa vào nhiệt độ: sôi i khác: nhờ của các chất 

lòng tan trong hỗn hợp. Trong thực tế được sử dụng trong cất rượu, 
cất mm đầu. 


b tạo của hợp chất 
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o Phương pháp chiết : vào đột tan khác nhau trong nước hoặc trong 
: _ các đụng môi khác nhầu của các chất lỏng, rắn. Dụng cụ thường 
dùng là phểu chiết để tách các chất. lỏng không tan vào nhau. 

o Phương pháp kết t tỉnh đựa vào độ tan khác nhau. của các chất rắn 

theo nhiệt độ. ˆ. 

Từ các nội dung kiến thức này cần cho học sinh vận dựng vào việc 
giải bài tập tách chất hữu cơ tránh thói quen của học sinh, thị đường sử dựng 
phân ứng hoá học để tách biệt chúng rất phức tạp mặc dù r thực tế chỉ cần 
sử dụng phương pháp chưng cất, chiết đơn giản hơn nhiền, 

b) Sự phân loại hợp chẮt kữa cơ 

Với nội dung này ta cần cho học sinh biết được cơ sở $iên loại dựa 
vào thành phần phân tử của chất hữu cơ và hiểu các Khái niệm 
hiđrocacbon, dẫn xuất của hiđrocacbon và nhóm chức. 

_ Khái niệm: nhóm chức cần được hiểu đúng nghĩa của chúng là nhóm 
nguyên tử gây ra những. phản ứng đặc trưng của phân tử hợp chất hữu cơ 
và hiện nay IUPÁC đã chỉ rõ các liên kết đôi, liên kết ba giữa hai nguyên 
tử cacbon là nhóm:chức của hiđrocacbon không no. 

c) Danh pháp hợp chất hiữu cơ 

Cần cho học sinh biết được trong hoá hữu cơ có sử dụng tên thông 
thường được đặt theo nguồn gốc tìm ra chứng. Điều quan trọng học sinh 
phải nắm được tên chất'hữu cơ theo hệ thống danh pháp TUPAC và danh 
pháp tên gốc — chức hoặc tên tháy thể thì cũng đều lấy tên mạch cacbon 
chính làm xuất phát điểm cho cách gọi tên chất. Danh pháp thay thế đặt 
chỉ số ngay trước;;ah6m;chức theo qui định mới của IUPAC và đã có sự 
nhất quán giữa khái: tiệm nhóm chức và. danh pháp thay. thể. Danh pháp 
này còn được: đánh giá là-khoa học, hợp lí, đám bảo tính nhất quản, logic, 
đễ gọi tên các. loại chất hữu cơ.từ công thức cầu tạo và ngược lại cũng dễ 
viết được công thức cần tạo. của chất đi từ tên gọi của chúng, Đây cũng là 
danh pháp được sử đụng trong. giảng dạy ở các trường trung học phổ thông 
của nhiều nước trên: thế giớI.. 

Khi rèn luyện kĩ năng đọc tên chất cần yêu cầu học. sinh thuộc 10 tên 
rnạch-cacbon và hiển được cách phân tích tên. hợp. chất thành các bộ phận 
gốc, chức, mạch. chính, phân thể mạch chính, phần định. chức.. 

- 8) Phân tích nguyên tổ 

Giáo viên cần tổ chức các hoạt động học tập để học sinh hiểu được 
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mục đích và nguyên tắc của phương, pháp phân tích định tính, định Tượng 
và các thí.nghiệm hoá-học được. tiến hành ,trong ;các., ;phương. pháp này 
nhằm xác định thành: phần. định tính, định lượng các: chất hữu cơ. Qua các 
thí nghiệm, sự phân tích nội-dung các phương pháp sẽ giúp học sinh biết 
được các phương pháp nghiên cứu cơ bản sử dụng trong các phòng thí 
nghiệm hoá học đề thiết lập công thức phân tử hợp chất vô cơ và hữu cơ. 

e) Công thức phân từ và công thức đơn giản nhất - 

Đây là hai khái niệm cơ bản cần cho học sinh biệu được ý nợ ghữa của 
chúng, cả hai dạng công thức này đều là công thức thực nghiệm còa các 
dạng công thức khác nhừ công thức tông quát, công thức nguyên... thực 
chất đều thuộc hoặc công thức phân từ hoặc công. thức đơn giản nhất, ` 


Khi xác định qui trình thiết lập công: thức đơn: giàn nhất, công thức. 


phân tử chất hữu cơ từ công thức đơn giản nhất cần nêu rõ đây là con 
đường chưng, tông quát nhất áp dụng cho các: loại chất hữu cơ. Việc xác 
định phân tử khối của các chất được tiến bành bằng nhiều phương pháp và 
mỗi phương pháp đều có phạm vi áp dụng và độ chính xác nhất định. Cần 


hình thành cho học sinh kĩ năng thiết lập công thức đơn giản nhật và công . - 


thức phân từ theo các bước xác định vì đây làn phượng pháp cơ bản, đúng 
với thực tế hoá học, được áp dụng nhiều Xe việc Bái ET  ẤI bài ở, kẻ 
công thức phân tử hợp chất hữu cơ, ' 

J) Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ 

Giáo viên cần tổ chức. các hoạt động học. tập: dễ bự sinh hiểu được 

_ những điểm chính của thuyết cấu tạo hoá học, các: khái niệm cấu tạo hoá 
học, cấu trúc hoá học và môi quan hệ giữa hai khái riệm này. 

Trong chương trình mới các định nghĩa đồng đẳng, đồng phân đã được 
chỉnh sửa chuẩn xác hơn so với cách trình bảy trước đấy và các khái niệm 
liên kết đơn, đôi, ba và các loại đồng phân. của hợp : :chất hữu cơ được 
nghiên cứu đầy đủ và hệ ệ thống. “Giáo viên cần cho lọc sinh phân tích, '$O 
sánh để hiểu được cấc khái niệm đồng phân cấu: tạo, đồng phân nhóm 
chức, đồng phân mạch cácbon, đồng phân vị trí nhóm chức và đồng phân 
lập thể, lãm rõ được mỗi quan hệ giữa đồng phân cầu ao và đông phân lập 
thể, phân biệt được khải niệm cầu tạo hoá. S305255° E20 học. 

8) Phản ứng hữu cơ 

Đây là các kiến thức. cơ bản nhất để giÉp' Sạc nh ngiên côn 
p ân ứng đặc trưng cho từng loại hợp chất bữu sơ c¡ thể 
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Kiến thức về sự phân. lbại. phản ứng hữu cơ thành phân ứng thể, cộng, 
tách, phân. hủy là cơ. sở. đề học sinh hiểu được bần chất của phản ứng hữu 
cơ (có sự biến đối cậu trúc phân tử của các chất đầu), 

Kiến thức về các kiểu piâö cắt liên Kết cộng hoá trị là những kiến thức 
cơ sở đề học sinh hiểu được quá trình diễn biến của phản ứng hoả học hữu 
cơ. Khi tô chức hoạt động học tập của học sinh đê hiểu được đặc điểm của 
sự phân cắt đồng H, đi li, đặc tính chung của các tiểu phân sinh ra từ các 
quá trình này ta cần cho học sinh phân biệt gốc ankyl tự đo với “nhóm 
aoky]” và “gốc”: nói chưng. Các kiện thức này là cơ sở để học sinh biết 
được cơ chế của,các dạng phản ứng hữu cơ cơ bản, các qui tắc chí phối các 
quá trình phân ứng đó, các sân phẩm tạo ra cũng như đặc điểm của phản 
ứng hoá học hữu,cơ (phản ứng chậm, Xây ra theo nhiều Xu tạo nhiều 
sản phẩm khác nhan)... 

Như vậy kiến thức trong chương đại cương là kiến. thức cơ sở để học 


sinh vận dụng trong nghiện cứu, dự đoán, giải: thích, mô tả tính chất các 


loại hợp chất hữu cơ cụ thể nên giáo viên cần giúp học sinh hiểu chính 
xác, đầy đủ nội dung của các khái niệm:cơ bản Hn=Y. - 
3. Những chó ý về Š phương pháp giỏng dạy 
Đề giúp học sinh hiểu được các khái niệm, kiến thức trong chương ta 
cần lưu ý một số điệm Sau: 
© Tích cực sử dựng sơ đã, tranh vẽ, mô hình, phần mên:mô tả cầu trúc 
phân tử hợp chất hữu cơ để học sinh, đễ thu nhận kiến thức. 
. © Triệt để khai thác kiến thức về cầu tạo nguyện tử, liên kết hoá học, 
sự lại hoá öbitan đã học ở lớp 10 để hình thành kiến thức về cầu tạo. 
2, và cầu trúc hân từ hợp chất hữu cơ, phân ứng hoá học hữu cơ. 
. © Tăng cường rèn luyện kĩ năng sử dụng danh pháp hoá học, giải bài 
toán hoả lộc, tìm công thức phân tử, công thức cầu tạo hợp chất hữu 


-¬ GƠ, 
° 2 Tăng on sĩ đừng dạng ki sắc nghiện khác quan đ cũng 
cô kiên rèn Tuyện, khả năng ghí nhớ, chính Xác hoá các khái 


niệm và. tư duý nhanh ở học sinh. 


-'& Giảng đạy VỀ kiđgocscbon - : 
: š; Ý nghĩa về tâm quan trọn của giấy hiđrocacbon - 
Phần hiđrocacbon được nghiên cứu ngay sau phẩn đại cương về hoá 
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hữu cơ nên nội dung kiến thức về hiđrocacbon có ý nghĩa nhận thức và 
giáo đục to dớn.Qua nghiên cứu các loại hiổrocacbon cụ thể có sự vận 
dụng, phát triển và mở rộng các kiến thức của phân đại cương. 

Kiến thức về các hiđrocacbỏri là thững tư Hệu phong phú đề hình 
thành;:phát triển khái: niệm: cấu trúc phân tử “hiđrocacbon, tính chất đặc 
trưng được gây ra bởi nhóm chức trong phân tử hiểrocacbon không no, cơ 
chế của các dạng phản ứng hữu cơ cơ: bản (phản ứng thế, cộng, tách) và 
các qui luật chi phối nó. Các kiến thức về 'hiđrocacbon như thành phần, 
cầu trúc phân tử, đánh pháp, đồng phân, tính: chất... đều là các kiến thức 
cơ sở để hình thành các qui luật nghiên cứu các hợp thất dẫn xuất của 
hiđrocacbon và phương pháp học tập hoá học hữu cơ chơ học sinh. 

Hiđrocacbon đơn giản về thành phần, cấu tạo phân tử nhưng lại là 
nguyên liệu cơ bản, xuất phát điểm cho các qui trình điều chế, tổng hợp 
hữu cơ quan trọng tạo ra các hợp chất Hữu cơ phúc tạp hơn, có ý nghĩa 
thực tiễn lớn lao. Nguồn hiểrocacbon. trong, tự nhiên lại rất phong phú, cô 
giá trị kinh tế lớn lao đối với nền kinh tế quốc đán và là nguồn nguyên liệu 
cho nhiều ngành công nghiệp hoá học có giải. - - 

2. Những điểm cần lưu ý về phương phúp giảng dạy 

Với vị trí và ý nghĩa của phân hiđrocacbon trong, chương trình hoá 
hữu cơ ở trường phô thông khi giảng đạy phần này ta cần chú ý về phương 
pháp giảng đạy nhằm hình thành ở hạc sinh những kiến thức đúng đắn về 
loại hợp chất hữu cơ đơn giản ban đầu và cả phương Pháp học tập phần 

hoá hữu cơ. Cụ thêlà: ` ˆ 
o Sử dụng triệt. để các phương tiện trực quan, thí nghiệm hoá học 
_ đùng chúng. là nguôu' kiến thức để tổ chức cho học sinh tìm tôi, 
khám phá về đặc điểm cấu trúc phân tử các. loại hiđrocacbon và mỗi 
liên quan: biện chứng giữa cấu trúc phân tử và tính chất đặc trưng 
. của chúng. 


o Sử dụng phối Ì hợp các phương pháp dạy học đích cực đề tô chức hoạt 


động nhận thức cho học sinh bắt đầu từ sự phân tích đặc điểm cấu 
Tự ng g VỀ 

liệu thực nghiệm xác nhận dự: đoán: đúng, nhận: xét, kết luận. về 
Hết th cài cơ loại. biểtocacbon, Đây cũng chính là con đường để 


bình thành cho học. sinh phương, pháp ý đnỶ hương pháp nghiên - 


cứu, sử tập hoá học. 


^1£ 
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chọc sỉ 
m phương pháp so sánh. trong các Dài dạy, So sánh giữa các 
hiểrocacbon cùng loại {ankan, với xycloankan, anken với ankađicn 
và ankin...), so sánh giữa các loại hiđrocacbon để tìm ra sự giống 
nhau, sự khác nhau, nguyễn nhân của sự giống và khác nhau đó. 
Đồng thời qua so sánh còn lầm rõ được mỗi quan hệ cấu tạo và. tính 
chất của các chất và cả mồi liên quan ĐA: các loại hiđrocacbon với 
ñ, - nhau. : 
TC o Giáo viên cân bi*nG thêm. các sách thản khảo để chọn lựa tư liệu tổ 
12... sung làm phong phú và cập. nhật kiến thức, làm tăng hứng thú học 
tập cho học sinh. Giáo xiên nên tổ chức cho học sinh than: gia sưu 
là - tầm tư liệu, thông tin từ các nguồn thông tìn khác và tạo điều kiện 
rp — cho các em được chia; Sẽ. các. tư liệu về hiđrocacbon qua bài dạy, 
+a _- hoạt động ngoại khoá hóặc xây dựng thành các đẻ tài và tổ chức cho 
sô - các nhóm học sinh thực- nhiện ngoài giờ học theo phương pháp dạy 
su học theo các đự án. Nhụ:: : vậy người giáo viên cần-đa đạng hoá các 
hoạt động học tập đề học. sah tham gia hoạt động một cách tích cực, 
chủ động hơn.. 
- Trong giảng dạy cần. chủ,ý đến một số nội dung mới và khó của 
a(ương trình trong các chương cụ thể. 


fầ _ o Khi tổ chức các hoạt động lc tập 


Mã 3. Giảng dạy chương hiẩrZcacbori Nợ 
ât 4) Mục tiêu của chương : 


Sau khi nghiên cứu nội dung: ¿ kiến ễn thức trong chương, về kiến thức học 
9E: biết: 


3o Cấu trúc và danh. pháp của -ankan và Xibc Phi, 
.o Tính chất vật ií, tính \ chất hoá học của ankan và xicloankan, 

© Phương pháp. điều chế, ứng dụng của ankan Vu 223 vo 

Học sinh hiểu: ` 
áo Nguyên nhân tính tương đối trơ\ về mặt hoả học của-các 1itrocsclbd 
: 2o là do cầu ao các phân từ biđtoeacbon no chỉ có các liên kết ơ bẫ. 
y_O Cơ chê phản ứng thế PSLi/620L0u 2100 
¡_ Về kĩ năng học sinh Vận dụng: 
: 


eo Viết phương trình phản ứng chứng minh tính đề hoá học của 
ankan và xicioankan. 


tần sử dụng triệt để, - 


o Gọi tên một số ankan, xieloankan làm cơ sở cho việc gọi tên các 
hiđrocacbon và dẫn xuất hiđrocacbon sau này. . 
Giáo dục tình cảm, thái độ: ".. 
_.o Học sinh có phương pháp nghiền cứu chất hữu cơ trong một dãy 


đồng đẳng làm cơ sở cho phượng pháp tghin cứu các đây đồng { 


đẳng san... ..o. | 

o Rèn luyện khả năng sùy luận, khái quát hoá trong học tập. 

b) Một số điểm cân chú ý về nội dụng và phương pháp 

Hiểrocacbon no là chương đầu tiên nghiên cứu về loại hợp chất hữu 
cơ cụ thể nên giáo viên cần chú trọng giúp học. sinh hiểu đúng, chỉnh xác 
các khái niệm, các quá trình và hình thành phương pháp học tập để làm cờ 
sở cho việc nghiên cứu các chương Sau -  -  . 

tiểrocacbon no là loại hiảrocacbon chỉ: có. các liên kết đơn C—C với 
mạch cacbon hở là ankan, mạch cacbon vòng. là xycloankan.Với chương 
trình mới có sự nghiên cứu chỉ tiết loại mạch vòng này. Ta cần làm cho 
học sinh hiểu bàn chất, đặc điểm liên kết hoá học trong phân từ ankan và 
xycloankan để làm cơ sở cho sự dự đoán fính chất hoá học đặc trưng của 
chúng. Khi sử dụng mô hình để nghiên cứu cếu trúc phân tử ta cần yêu cầu . 
học sinh chỉ rõ sự tương đồng giữa mồ hình rỗng và mô hình đặc trong mô .. ñ 
tà cầu trúc phân tử các chất. Gia 


Cấu dạng của ankan (chương trình nâng cao) là một khái niệm khô Ý 


nhưng không đặt nó là khái niệm trọng tâm chỉ yêu cầu học sinh nắm được. Ý - 


các nhóm nguyên tử liên kết với nhau bời liên kết đơn CC có thể tự qu4Y 

quanh trục liên kết tạo ra vô số các cấu dạng khác nhau, có thể chuyên đôi ÿ: 
Ậ - HN NG: ~ bẦn 

cho nhau và không thê cô lậo riêng được từng dạng cấu dạng xen kẽ bên £. 


¿ . Sàn: Cà ˆ r2 £ c .Ế. 
hơn cấu dạng che khuất. Trên cơ sở đó mà học sinh hiểu được cầu trúc ‡ 


không gian của ankan (các nguyên tử không cùng nằm trên một mặt £. 
phẳng, liên kết CC có thể quay tự do). 7 TS ¬ 
Danh pháp của œnkan được gọi theo IUPÁC với ankan không phân Ÿ. 


nhánh và phân nhánh. Cần yêu câu học sinh thuộc '10 ankan đầu đãy và ;‡. 


vận dụng tích cực trong bài dạy, bài tập để bọc sinh ghi nhớ được vì đây là _ : 
kĩ năng quan trọng, làm cơ sở cho việc nghiên cứu danh pháp các loại hợp 'Ÿ. 
chất sau đó. Trong danh pháp cần phân biệt rõ nhóm ankyl (CHạ—, CHs—) Ý 
và gốc ankyl (CH;, CH:3. s. Ý CHỮ D nh - : "m‹ 


¬1ˆ 


- Kiến thức về têh chất vật 1í cũng cân huớng dân học sinh Quan :âm 
không kém tính chất hoá học Xï nó.cũng có tính quyết định đến khả năng 
ứng dụng của chất đồng, thời còn giúp học sinh có cái nhìn toàn điện trong 
việc xem xét mỗi quan hệ giữa tính chất và ứng dụng của chất. Học sinh 
thường coi nhẹ nội đụng này I nên khi vận đụng vào giải bài tập nhận biết, 
tách các chất thường không, vận dụng kiến thức về tính chất vật lí mà chỉ 
tập trung sử dụng | tĩnh: chất hoá học, làm. phức tạp hoá cách giả) một cách 
không cần thiết. . c 

Trong giảng đạy:: cần tổ chức cho học sinh quan sát, nghiện cứu kĩ 
từng cột trong bảng thống kê hằng: số vật lí của ankan, nhận xét các số liệu ˆ 
Và tự rút ra kết luận về sự biến đổi các số liệu nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ ˆ 
sôi, khối lượng riêng theo › chiều tầng của số nguyên tử tử cacbon nHE phân 
từ. 

Về phản ứng thể halogen. với chương trình nâng cao cần cho học sinh 
biết được cơ chế phân ứng, các bước. trong quá trình phản ứng đề lí giải 
được vì sao phân: ửng hữu cơ xảy ra châm, trong phản ứng thế clo của 
raetan nhưng sản phẩm. lại có cả ctan, cũng cần làm rõ phân ứng cÌo hoá 
xây ra mạnh hơn nên kém định hướng hơn phản ú ứng brom hoá. 

Sự khái quát boá halogen ưu tiên thế vào nguyên tử H liên kết với 
cacbon bậc cao hơn chỉ đứng, với phản ứng brom hoá không đúng với clo 


. hoá vì phản ứng, clo hoá xảy ra mạnh hơn nên kém định hướng hơn. Phân 


ứng với fio thì quả mãni: liệt nên phân hủy ankan thành C, H, còn với iot 


- thì không phản ứng với ankan khi chiến sáng vì quá dệc 


Cơ chế phản ứ ứng tyogcn hoá bắt buộc. phải viết vì chường trình qui 
định. 

Nghiên cứu phần ứng tách (gãy liên kết CC, C~H) ta cần nhấn mạnh 
đến điều kiện nhân ứng rất khắc nghiệt (° > 500°C, có xúc tác) và không 
có hướng ưu t tiên tác định nên phản ứng sẽ tạo ra nhiều sản phẩm khác 
nhau. 

„ Ankan thuộc loại hợp chất no, ít ái lực hoá học nhưng nó là thành 
phần chính của dầu mỏ, một nguồn hiđrocacbon thiên nhiên quí giá nên 
các phân ứng hoá học của chúng cần được chú trọng nghiên cứu và vận 


dụng, 


trà 


Khi giảng đạy về xicloankan ta không cần chú ý quá chỉ tiết đến cầu 
trúc của tất cả các xieloankan mà chỉ cần cho học sinh biết răng trừ propan 


ra thì các xicloankan khác đều không phải là những vòng phẳng còn các 
xicloankan có vòng 3, 4 cạnh thì góc liên kết giữa các nguyên từ cacbon 
trong vòng này nhỏ hơn 109°28° (góc của nguyên tử cacbon ở trạng thái lai 
hoá sp”). Sự khác biệt về cấu trúc phân tử các xicloankan là nguyên nhân 
gây ra tính chất khác biệt của xicloankan có vòng 3,:4 cạnh so với các 
xicloankan có vòng lớn hơn và các xicloankzn có vòng 5 cạnh trở lên (có 
tính chất tương tự ankan). Khi nghiên cứui phân ứng cộng mở vòng cùa 
xiclopropan và xiclobutan ta cần Tưu ý đến điều kiện và tác nhân phản ứng 
để học sinh thấy được sự khác nhau giữa hai xicloankan này, 


Kiến thức về điều chế ankan, xicloankan cần chó học sinh phân biệt 
các khái niệm điều chế và chuyển hoá, điền chế trong phòng thí nghiệm và 
điều chế trong công nghiệp (sản xuất hoá học). ho 

Với nội dung ứng đụng của hiểrocacbon no cần:tê chức cho học sinh 
đọc và nhận xét, làm rõ những ứng dụng nào dựa chủ yếu vào tính chất vật 
lí, những ứng dụng nào chủ yếu dựa vào tính chất hoá học. . 

_ Khi hình thành phương pháp học tập và nghiên cứu các loại hợp chất 
hữu cơ cụ thể ta cần lưu ý rằng học sinh cần được rghiên cứu đầy đủ cả 
dãy đồng đẳng chứ không phải chỉ nghiên cứu ruột chất cụ thê trong dây 
đồng đẳng đó (như ở THCS), vì vậy kbi lấy ví dụ cho các phương trình 
phản ứng ta cần đa dạng hoá các chất trong đấy đồng đằng. Tuy nhiền cần 
phải chủ ý khi chọn ví dụ để tránh việc học sinh qui nạp hay suy: điển sai 
trong quá tảnh nhận thức.Ví đụ việc thay thế hết các nguyên tử H trong 
phân tử hiểrocacbơn no chỉ thực biện tết cho metan, ctan, propan, với các 
đồng đẳng khác cao hơn thì sẽ xảy ra phản Ứng phân cất liên kết: C-C 
trước khi thế hết các nguyên tử H trong phân tử. Nguyên nhân của hiện 
tượng này là đo ảnh hưởng của các nguyên tử cìo.đã có trong phân từ sẽ 
làm phân cực mạnh các liên kết C—C so với tiên kết C—H còn lại. : 

Khi nghiên cứu xicloankan cần so sánh với ankan về thành phân, công 
thức chung, cấu trúc phân tử tính chất... giúp học sinh hiểu được vì sao 
ankan và xicloankan đều xếp vào loại hiđrocacbon no, môi liên hệ chuyển 
boá giữa chúng 


___. Giãng dạy chương anken ~ ankalfien —ankin - - : 
ˆ Nội dung của chương so với chương. trình cũ có bỗ sung thêm nội 


dung khái niệm tecpen, phân cao su trong chương trình cũ được chuyển 


lên chương trình lớp 12 (trong chương polime). Các riội đụng kiến thức về 
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về 


Sĩ. 


PS H 


từng loại hiđrocacbon không n0 ở với chinh trình nâng cao có đi sâu hơn 
về cơ chế, điều kiện và hướng của gà 0y ảng sông họp. ` 

_Mục tiêu của. chương n 

- Sau khi nghiện cứu Hội “ứng kiến thức trong chương, về kiến thức học 
sinh cần biết: 

-o Cấu trúc electron của liên kết đôi, liên kết ba và liên kết đôi liên hợp 
trong phân tử các loại hiểrocacbon không no tương ứng. - 

© Đồng phân, lanh pháp và tính chất của anken, ankađien và ankin. 
:o Phương phầp. điều chế ; ứng dụng của anken, anlcađien, ankin. 

o Khái niệm tecpen (chương trình nâng cao). 
- Học sinh cần hiểu: : 

© Nguyên nhân tính không no của các hiđrocacbon. không no. 

.o Các hiđrocacbon không no có nhiều động phân hơn hÍđrocacbon no 
vì ngoài đồng SH rạch cacbon cồn có đồng phân ' w trí liên kết 
bội. 

-o Qui tắc cộng g MaccôpnbicÐp. 

-Về kĩ năng học sinh vận đựng: 

o© Viết các phương. trình: ;phân. ứng chứng mình tính chất hoá học: của 
anken, ankadien, atkin, 

'o Giải thích khả năng ÿ phân ú ứng của các hiđrocacbon không no. 

-9 Lựa chọn sản phẩm chính trong các phản ứng St tê ti táe 
Maccôpnhicôp. : : 

,Hóc tích tiể»  buộc đế dụng của kàn phấn. ttlng hợp của aokee 

ankađien trong đời 'sống sản kcuất và ý nghĩa tằm quan trọng của các chất 
hữu cơ, ngài KT Ôn s30 gio thủ tệ bạn Mộ, 
quyết tâm cchiếm lĩnh kiến thức. 

Trong giảng dạy cẳn;chú ý đến những nội dung khó và quan trọng sau: 

a) Giảng dạy về Anken ` 

Khi phân tích cấu trác phân tử cần cho học sùth quan sắt mô hìh 

nhận xét trung tâm: phản ứng là liên kết đôi CCC trong đớ có một liên kết z 
kêm bền đễ đứt ra tạo điện kiện tạo thành liên kết ø với các nguyên tử 
khác. 


Đồng phân của anken cần chú trọng điều kiện để anken có đồng phân 
cis, trans và chú ý đến mạch chính của anken đề xác định dạng đồng phân 
ci5, trans. 

Phản ứng cộng halogen vào nối đôi của anen te cần chú ý đến trạng 
thái các balogen tham gia phân ứng nhất là phản ứng với brom, khi nói 
dung dịch brom thì cần hiểu không chỉ là dụng địch Đrom trong nước mà 
còn có dung địch brom trong đung môi hữu cơ như Cu: “Nếu anken phản 
ứng với dung dịch brom trong CCH thì sản: phẩm phần: :ứng cộng tạo dẫn 
xuất đi brom không màu, còn với dung dịch nước brofi. thì ngơài sản phâm 
đi brom còn có sản phẩm phụ là R-CHạ!-CH.OH và à ngoài phán Ứng cộng 
còn có phản ứng oxi hoá. : 

Phân ứng cộng axit và nước vào siềi trong chương: tình nông. cao có 

mô tả cụ thể cơ chế phân ứng vì vậy khi mô tả cơ chế dân chú ý phân tử H 
— A bị phân cắt dị li, phần mang điện đương H' tấn công trước tạo 
cacbocation và A bị tách ra, cacbocation được tạo ra không bên sẽ kết hợp 
ngay với À— 'tạo sân phẩm. Từ sơ đồ phản ứng, sản phẩm chính, phụ tố 
chức cho học sinh nhận xét rút ra TẾT phản, ;= và đi đến qui tác 
Maccôpnhcôp „ 

Qui tắc Maccôpnhicop là kiến thức trọng tâm của bài học nên giáo 
viên cần làm cho học sinh hiểu và vận dụng được xâö” 'việc xác định sản 
phẩm chính phụ của một phản ứng hoá học cụ thể. ˆ 

Về ứng dụng của ctilen ta nềa nhấn mạnh đến: :vai ï trò. của nó trong 
công nghiệp hoá chất hữu cơ và hiện nay etilen được coi lä-chất cơ sở cho 
tổng hợp hữu cơ, thay cho vị trí của axetilen trước đây : và thông qua việc 
giới thiệu. sơ đồ chuyên boá etilen thành PVC đang được. sử dụng trong 
thực tế với những ưu điểm: của nó. 

b} Giảng dạy về ankadien 

Học sinh cần biết khái niệm ankaởien và ankađien liên hợp thông qua 
hoạt động phân tích đặc điểm cấu tạo phân từ của: chúng _ Khi nghiên cứu 
tính chất của butađier, isopren ta cần giúp học sinh hiểu - được điều kiện 
nhiệt độ quyết định đến hướng ưu tiên tạo sản phẩm cộng-1, 2(ờt thấp) 
hay cộng -1, 4. (ở t” cao) và trong nghiên cứu phản ứng trùng hợp ta cẩn có 
sự so sánh phản ứng trừng hợp 1, 4 với cộng 1,4. -- - 


Học sinh chỉ cần biết khái niệm tecpen, thành. phần và cấu tạo của 


tecpen, do công thức phức tạp riên không yêu cầu học sinh phải thuộc mả 
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chỉ: cần hiểu đc đạo, , sở sảnh chúng : với. các loại hợp. chất hữu cơ đơn 
giản đã học và phân biệt được chúng. 

- Ta cần cho Học sinh quan, sát sơ đề: :dụng cụ chưng cất lôi cuỗn hơi 
nước đề nắm được nguyên tắc cách tiến hành vì đây là phương pháp thông 
dụng để khai thác tecpeh từ thực vật và cũng là phương pháp tách biệt 
quan trọng trong phòng thí nghiệm và trong sản xuất, 

Việc nghiên cứu thêm tecpen là nhằm nâng cao ý nghĩa. thực tiễn của 
chương trình và giúp chỏ hợc sinh thấy được giá trị to lớn của nguồn tài 
nguyên thiên bang 2À kích thích lòng ham mê tìm hiển thế giới tự nhiên. 

©) Giảng dạy về Š anlin . 

Thông qua các nội dụng bài học giúp học sini: hiển được sự giống 
nhau và khác nhau; về tính chất boá học giữa ankin và anken, lí đo sử dụng 
ctilen thay thể vai:trò-axetilen làm nguyên liệu cho công nghiệp hoá. chất 
hữu cơ khi xem xét đến giá thành và yếu tổ môi trường. 

-Ta cần lưu ý-rằng xét về mặt cấu tạo các ankin tương tự các anken, 
phản ứng cuả ankin tương tự anken nhưng so với anken tương ứng, khả 
năng phản ứng cộng electrophin của ankin thấp hơn. Ví đụ: axetilen làm 
mất mâu nước brom chậm hơn etilen khoảng. 5 lần, điều này trái với qui 
luật về khả năng phản ứng cộng hiểro trên bề mặt xúc tác. Như vậy khả 
năng phản ứng cộng brom gủa ctilen lớn hơn axetilen nhưng khả năng 
phân ứng cộng hiđro thì ngược lại axetilen cộng để hơn. 

Vậy tại sao axetilea (ankin) tham gia phản ứng cộng electrophin khó 
khãn hơn etilen (ankzn)?` Vấn đề này hiện nay có nhiều cách giải thích, 
nhưng chưa có cách nảo được coi là thỏa đáng, một trong những cách giải 
thích đó là dựa trên sự khác nhau về độ âm điện của các nguyên tử cacbon 
lai hoá sp và sø”. “Trong phân tử anlin nguyên tử cacbon lai hoá sp có độ 
âm điện lớn bơn, khả. năng giữ Sieotop Z vững chắc hơn, do đó khó phản 
ứng hơn anken. 

Đây là chương nghiên cứu về các biểrocacbon không no với chương 

trình nâng cao có nhiều nội đụng mới và khó vì vậy trong tô chức các hoạt 
" tên của học sinh ta cần chú ý đảm bảo các yêu cổ cầu sau: 
Triệt để sử dụng mô “hình, tranh vẽ, thí: nghiệm hoá học phủ hợp, 
"bà chế sử ĐVA lo Ông nghiệm, t mộ hình học: sinh đã được quan sắt 
ởlớp® 'THCS.- 
© Thường xuyên rèn chuyê” kĩ năng sử dụng danh pháp hoá học. 


Am vgÃ de mù Z ấp ức 4# 2ÿ s (6/0. 


o So sánh giữa các loại hiđrocacbon không no với nhau và so sánh với 
hiđrocacbon no. 
o Xác định mối liên quan thợ, tá. lấn nhau giữa các lợại 
- hiđrocacbon. 
_© Những yêu t cầu nãy cần được đâm: bảo € cả ong gờ học bài mới, bài 
_ luyện tập và thực hành hoá học. v 


® Giảng dạy chương. aren - Ngàn hiirocacBoh: kiên nhiên . 


Nội dung: kiến thức -trong- chương. có: nghiên. cửu thêm hai loại hợp 


chất thơm 1â stiren và naphtalen so với chương trình cũ. 


Mục tiêu của chương: - "....eẻ+ . 
Sau khi nghiên cứu nội "v0 kiến BH trong, chương về ấn thức học 
sinh cần biết: ì 
o Cầu trúc phân tử, đồng phân, danh pháp và ứng đụng của are. 
_© Tính chất của benzen, ankyl behzen, stiren và hapirtalen. 
© Phản ứng thể và qui tắc thế ở nhân benzeo. Á 
o Thành phần, đính chất và tâm quan trọng: của dần mỏ, khí thiên 
nhiên và thạn mỏ. 


o.Chưng cất dầu mỏ; chế tiến dân mô bằng ph n3 ki: 4 


Chưng khô than mô. `. 
Học sinhhiểu . - - t9, kẽ 
o Cầu trúc nhân benzen Ha vn chất “thơm” của các arer. 
o Qui tắc thể ở vòng benzcn chơ biết hướng vài Khả = phân ứng thể 
vào vòng benzen. 
Học sinh vận đựng: 
"- Viết các :phương t trình phản ứng chứng minh tủ chất của các aren. 
eo Giải thích một số hiện tượng thí nghiệm. Hệ 
' Thông qua nội duug kiến thức về nguồn biđrocacbon trong thiên nhiên 
giáo đục cho học sình ý thức tiết kiệm nguồn nhiên liệu, tài nguyên của đất 
nước và ý thức học tập tốt. để khai thác, sử dụng: hiệu guả nguồn (tài. nguyên 
: này. 


Tron©Ê giảng dua cần TT ý đến một số nội đựng mới và khó sau: 
a)G Giảng dạy benzen và anly[ benzen. `. : 
Về cầu trúc phân tử cần tổ Chúc cho bọc sinh quan sát chỉ tiết hình vẽ, 
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với 


loại 


học 


dên 


\ỌC. 


mô bình cầu trúc phân tử benzen để rút ra được những nhận xét: 

5 Sáu nguyên tử cacbon trong phân từ benzen ở trạng thái lai hoá s spẺ. 

.o Sán obitan p của:6 nguyên tử cacbon xen phủ bên với nhau L 
thành obitan pi chưng cho cả vòng bentzen. 

o Sáu nguyễn tử cacbon: trong phân tử benzen tạo thành một lục giác 
đều, cả 6 nguyên từ cacbon và 6 nguyên tử hiđro cùng nằu: trên một 
rặt phẳng... tàn 

Với các phân ứng thể cầu chủ ý đến trạng thái chất thamn gia phản ứng 

(brơm khan, HNO;. đặc bốc khỏi, HạSO¿ đậm đặc...), điệu kiện phản ứng, 
ảnh hưởng của nhóm thể, 4G g000002201021s5n2 san an là sa 
phản ứng. tố 

Phân tơ bing bói bedbia của Hướng haó sinh chú ý đến vai trò của 


1 ao 


HaSO¿ đặc là tạo ra tác nhân phân ứng (NO;¿”) đề tránh sự hiểu lầm là đùng 


HạSOa đặc đề tách nước trong phân ứng, Quan niệm này là không đúng vì 
nhiều nguyên nhân: : 

oPhản ứng nitro' hoá khống phải là phán ứng thuận nghịch, sản phẩm 
niro hoá (nirobecsen)ikhông tắc dụng được với nước. 

o Nếu như H;SO¿ đặc dùng để hút nước thì khi thay nó bằng một chất 
hút nước mạnh như PaO¿ chụ vào hỗn hợp phân ứng thì không thấy 
phản ứng có thay đổi đáng kê. 

Như vậy thông qua : kiến tức về cơ chế phân ứng: sẽ giúp học sinh 
hiểu được vai tròi Ha5Ox lạ tác dụng với HNO:. để tạo ra tác nhân 
electrophin tất hoạt. động lâ ion NO¿", sự có mặt của ion này đã được xác 
nhận bằng các kết quả nghiên cứu hàn nghiệm và nghiên cứu quang phô 
của hỗn hợp HaSO¿kš s`ặc c và HNO:. đặc. 

Phản ứng oxi hoá của ankyi benzen được đưa thêm vào bài học nhằm 
giới thiệu kiến thức, mới-đỏ là quả trình oxi hoá ankyi. benzen bởi dung 
dịch KMnO¿ khi đứn nóng tạo ra axit benzoic. Đồng thời kiến thức này 
còn là dẫn chứng để chứng mình cho nhận xét về-tính bên vững của vòng 
thơm raâ các kiến thức này trong THÊ trình cũ không đề cập đến. 

b) Giảng dạy về. Siren 

Khi tô chức cho ,học sinh quan. Sát công. dhức cầu tạo. phân tử stiren cần 
yêu cần học sinh nhận xét phân tử siren có vòng benZen liên kết với nhóm 


` vigyl (CHuPGEDL. Từ đặc điểm cầu tạo đỏ mà dự đoán tính chất hoá học 
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của stiren; có tính chất đặc trưng của anken (vì có 1 liên kết đôi 
. CH;=CH-) và tính chất của aren (có vòng .benzen). 

Đề giúp học sinh hiểu: được: khái: niệm phản,ứng trùng hợp stiren và 

phân ứng đồng trùng hợp stiren với butađien ta cân tô chức cho:học sinh: 


SữgrFrT00000000020617005200221301T9222222220ả.-- 


của chúng. 

Phản ứng oxi hoá stiren được mô tả bày sự mắt màu của đưu: Ig dịch 
KMnO¿ ta có thể cho học sinh so sánh với phản ứng của ctilen làm mắt 
màu dung dịch thuốc tim, stiren bị oxi Lan: ở nhóm vinyÌ còn-vóng benzen 
vấn giữ nguyên. 

Phân ứng thế vào nhân thơm không dư mô tả rong bài học nhưng 
được vận dụng trong việc giải bài tập trong sách giáo kboa. 

c) Giảng dạy về naphtalen 

Khi nghiên cứu. cầu trúc phân tử naphtalen, giáo viên cần nêu công 
thức cấu tạo, các kí hiệu vị trí trên công thức cầu tạo và chỉ rõ khả năng 
phản ứng của các nguyên tử H.ở các vị trí œ hoặc B là như nhau. Với phản 


ứng thế của naphtalen thì giáo viên chỉ cần nê nêu vị trí ưu tiên và cho học | 
sinh viết phương trình hoá học, phản ứng cộng thì cần. gơi ý để học sinh 


viết phương trình phản ứng theo hai mức, phần ứng oxi hoá thì giáo viên 
viết sơ đồ phản ứng và chú ý đến điều kiện của phản ứng. 


Như vậy thông qua hai aren, cũng. giúp cho học sinh thấy được một số „ 


dạng aren có-nhiều tứng dung trong thực tế và thông qua tính chất của 
chúng mà có kiến thức về tính. đa dạng của các loại hợp chất hữu ‹ cơ. 

đ) Giảng dạy: về.nguôn kiẩrocacbon thiên nhiên 

Nội dung trình bày ởã chú trọng nhiều hơn về chế biển dầu mỏ nhằm 
giúp học sinh thấy được tâni quan trọng của ngành hoá dầu đổi với nền 
kinh tế quốc đân. Vì vậy giáo viên cần sử dụng sơ đổ dụng cụ chưng cất 
phân đoạn trong phòng thí nghiệm và sơ đồ chưng. cất chế hoá và ứng 
dụng của đầu mỏ để giải thích các phân đoạn chế hoá dầu mô, đồng thời 
cần giúp học sinh hiểu được mục đích của các quá 
suất thấp, dưới á p suất cao đề thu được các sản phân 
_ Chế biến dầu mỏ lả các phương pháp dua trọng của ngành công 
nghiệp hoá dân.Thông qua các phương trình phản:ứng để học sinh nhận 
xét rút ra khái niệm, nội dưng của các phương: pháp riforinh và cräckinh 
dầu m mò: đồng thời học sinh cững cần hiểu được ý 46 Na phong 
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pháp vì và sự đong nhau ciữa chứng. 


ti} 


lập hoặc sử dụng phương pháp dạy học th theo đự án. Nội dung bài dạy đưa TC 


phân chia thành các đề tài nhỏ và phấn: chia cho các nhóm; học. sinh thảo 
luận xây dựng đề án, nghiên, cứu triển khai và báo cáo kết quả. Các nhóm 
học sinh sẽ tiến hành thủ thập thêm các tư liệu từ các nguồn Không tỉn khác 
nhau và sản phẩn ¿ của hoạt động nghiên cứu của các nhóm 1à các báo cáo, 

báo tưởng có tranh ảnh, số liệu minh hoạ cho các chuyên đề.Đây là 
phương pháp dạy. học có hiểu quả trong việc rèn luyện học sinh khả năng 
làm việc độc lập và phối hợp trong nhóm, nâng cao hứng thú SN tập và 
nghiên cứu khoa học. 


TL Giảng đạy về dẫn x xuất của hiđroeacbon 


Nội dung các kiến thức về dẫn xuất của hiểcocacbon là sự phát triển 
tiếp tục các kiến Hiức và kĩ năng mà học sinh đã 5 thu nhận được Khi S263 
cửu hiđrocacbon.°` 

Các hợp chất. lđẫn xuất Mix hiđm/ôa bố: là những hợp chất hữu cơ có 
chứa các nhóm chức (đơn. chức, đa chức, tạp chức) và có cấu tạo phân từ 
phức tạp hơn các Hiểrocacboh. Tỉnh chất của chúng phụ thuộc vào đặc tính 
của nhóm chức, SỐ; lượng nhóra củi ức và cả phần gốc hiđrocacbon liên kết 
với nhóm chức, hại thành phân gốc và chức có ảnh hướng qua lại lẫn nhau 
và cùng quyết định I tính chất: của hợp chất. 

Vi vậy khi phân tích đặc điểm cấu tạo phần từ các dẫn xuất 
hiđrocacbon cân; chủ ý. hướng học sinh quan sát nhận xét đây đủ về đặc 
điểm cầu tạo của, cả hai thành phần: gốc hiđrocacbon (gốc hiểrocacbon n0, 
không no,. gốc. thơm) và 'phần ) nhóm chức. Về phần nhóm chức ta cần chú ý 
đến thành ghầu của. nhóm. chức, số lượng, đặc điểm các liên kết trong 
nhóm chức và sự Hoàn) (vị tr các nhóm chức trong phân tử hợp chất 
hữu cơ. 

. Các dẫn xuất và hiểrocacbon được nghiên cứu trong chương trinh 
hoá học trung học phổ hông bao gồm các dẫn xuất. của biểrocacbon có 
chứa các nguyên tố °halogen,, oxi, nHơ, Các nguyên tố này đều có độ âm 
điện lớn hơn cacbon sẽ, Bây. †a sự phân cực các Hên kết trong phân tử do sự 
chênh lệch : mật độ electrOi. Trong -chữnhg trình mới có nghiên : cứu thêm 
một số hợp chất đấm xuất (đẫn xuất halogen; xeton).và có sự cấu trúc lại 
nội dung của một số chương cho hợp lí hơn, 
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1. Giảng dạy chương dẫn xuất Haiogen — Ancoi ~ Kê e9) 

]Mục tiêu của chương 

Sau, khi nghiện cứu nội tụng kiến thức tong dương về kiến thức học 
_ sinh cần biết: 

-- ~Tính chất vật lí; ứng dụng ‹ đề diy xuất kiện, améol, phenol. 

- Tiến hành một số thí nghiệm nghiên cứu tính. chất của các dẫn xuất 
này như thủy phân dẫn. xuất. NHhuờu xi3 Èg) với Cu(Oib, phenol 
với dung địch nước bror. 

..- Vận dụng gui tắc Zaixep, Maesiphicip, 

Học sinh hiểu: 

- Định nghĩa, phân loại, danh Thấp, câu trúc ghe tử của. dẫn xuất 
halogen, ancol, phenol. 

.-« Liên kết hiểro liên phân tử. 

- Ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên từ trong phân từ. 

- Tính chất hoá học, phương pháp điều chế của dẫn xuất halogen, 
ancơl, phenol. 

Học sinh rèn luyện các kĩ năng: xSẾ) 

- Phân tích đặc điểm cấu tạo phân tử để suy luận, dự đoán tính chất 

các dẫn xuất .halogen, ancol, phenol. 

- Đọc tên các dẫn xuất đi từ công thúc cầu tao và ngược lại... 

- Viết đứng các phương trình, phản ứng thể, tách, oxi hoá. 

-: Giải các dạng bài tập hoá học có liên quan đến nội dung kiến thức 
trọng chương, - 

Từ các nội dưng kiến 0iứo trong chương giúp học sinh cảm nhận được 
mối quan hệ biện chứng giữa cấu tạo phân từ và tỉnh chất các chất, ảnh 
hưởng qua lại giữa các nguyên từ trong phân tử. Từ đó rà học sinh có cải 
nhìn đúng đấn về tính chất hai mặt về lợi ích và tính độc hại của các dẫn 
xuất của hiđrocacbon mà có ý thức đứng đầu trong việc sử dụng chúng 
phục vụ cuộc sống con thời một cách an toàn và bảo vệ môi trường. 

Trong giảng dạy cần chú ý đến một số nội dưng: mới và khó sau: 

4) Giảng dạy về 2 dẫn xuất halogen 

Dẫn xuất halogen là những dẫn xuất có nhiều ú ứng dựng trong thực tiễn -‡ 
sản xuất vật liệu hoá học, nông dược, được phẩm và còn là những hợp chất -‡ 
trung gian trong sự chuyển hoá từ “hiđrocacbon: thành các dẫn xuất 


h) 


- 


; 
h can Do 


hiđrocacbon khác hh vậy: “dẫn: xuất halogen được đưa vào chương trình với 
thời lượng 2 tiết È chương trình nâng cao. Khi. tổ chức. các hoạt động học 
tập cho học sinh cần chú ý đến một sô nội dung sau: 

- Phân loại dẫn xuất Halojen nên.bướng học. sinh nhận xét phần tử 
xuất halogen gồm hai phân: gốc hiểrocacbon (có thể no, không ao, t) 
và halogen (có. thể là:F, CÍ, Br, I). Dựa.vào sự thay đổi của gốc 
hiđrocacbon và halogen trong phân tử mà có các cách phân ioại theo gốc 
hiđrocacbon, theo.halogen, theo bậc của dẫn xuất halogen. 

Đề nghiên cứu tính chất hoá học của đẫn xuất halogen ta cân tô chức 
cho học sinh nhận xét (hoặc giáo viên thông báo) về đặc điểm cầu tạo phân 
từ và từ đó suy ra những tính chất cơ bản của chúng, Khi phân tích cầu 
trúc phân tử dẫn: xuất ha|ogent cần chú ý ven liên kết cacbon với halogen là 
liên kết phân cục. do độ âm điện của halogen đều lớn hơn cacbon), 
halogen mang một. phần ¿ điện tích âm, còn e eacbon mang một phần điện tích 
dương, vì vậy chúng có thê tham gia phản ứng thế nguyên từ balogen bằng 
nhóm ~OH, phân ứng tách hiđro halagenua và phản ứng với magie. 

Phản ứng thế nguyên tử halogen bằng nhóm -OH của các dẫn xuất 
anky1 halogenua, anly} halogenua, phenyl halogenna cần hướng học sinh 
chú ý đến điều kiện phản ứng, từ đó mà xem xét khả năng thể nguyên tử 
halogen bằng nhóm -OH ở từng loại dẫn xuất halogen này. Các phản ú ứng 
nây cũng là cơ sở để nhận ra các loại dẫn xuất halogen vả chứng mình mỗi 
quan hệ ảnh hưởng qua li giữa các gốc hiđrocacbon khác nhan đến khả 
năng thể của nhóm chức, q (halogen) trong phân tử. 

Cơ chế phản ñ #ng thế chỉ cần trình bây sơ lược về cơ chế thể iơn do sự 
phân cất dị l¡ của liền kết phân cực C—X trong dẫn xuất halogen no bậc HI 
dưới tác dụng của dong môi phân cực. Đồng thời cần nhân mạnh là tùy 
thuộc vào bản chất của dẫn xuất halogen và điều kiện tiến hành phản ứng 
mà sự thể nguyên,tử halogen có thể xây ra theo những cơ chế khác nhau. 
Ta cổ thể so sánh với phản ứng thể halogen: 'của hiđrocacbon no: để học 
sinh có những nét khái quát về phân ứng thể trong hoá hữu cơ: trong phản 
ứng có thể thể nguyên tử hoặc nhóm nguyên từ, cơ chế phân ứng có thể ở 
dạng thể gốc hoặc. thể ion tùy thuậc vào o điều kiện "SEnh ứng, bản chất của 


Tiguyên tử bị thay thế và tác nhân, - 


Khi nghiên cứu phản ứng tách hiếto › rlogenus ta cân: hướng - sinh 
chú ý đến điều kiện của phản ứng (đun dẫn xuất halogen, KOH trong 


ancol) để tránh cho học sinh có sự nhầm lẫn với phản ứng thủy phân dẫn 
xuất halogen trong môi trường kiêm. Giáo viên thông báo sản phẩm chính 
phụ trong phản ứng tách để học sinh rút ra kết luận về hướng tách và đi 
đến qui tắc Zaixep và vận đụng vào phản:ứng tách của các dẫn xuất 
hạlogen khác nhau để học sinh nắm được nội đùng. của: qui tắc. Ta cũng cá 
thể liên hệ với E Hôn nh ni ng no về điều kiện, sản phẩm, 
hưởng phản ứng, “_ 


Phân ứng với magie, giáo viên có thể tiến ãnh thíghiệm biểu diễn ến, ˆ 
học sinh nhận xét và cần giúp học sinh hiểu khải niệm về hợp chất cơ kim 


RMgX. Đây là loại hợp chất hữu cơ không:có trong: phân phân loại hợp 


chất hữu cơ mà học sinh đã biết nên giáo viên có thể, cùng cấp thêm một số 


tư liệu ngắn gọn về tầm quan trọng của loại hợp chất:này "và người tìm ra 
nó là nhà bác học Pháp Victor Grignard (1871 — 1935) đã nhận giải Nobei 
về hoá học năm 1912. Một:trong tính chất quan'trọng của loại chất này 
được ứng dựng trong tổng hợp hữu cơ là bị LG tích ` ĐEAY khi có nước 
theo phản ứng: 

2RMgX + 2 H;O —>- 2RH + Nữ; + 'Mg(OH); 

VỀ ứng dụng của đẫn xuất halogen cần chỉ rõ mặt lợi ích và tính độc 
hại của các dẫn xuất hálogen nên cần rấm 'vững tính chất,và sử dụng 
chúng theo đúng hướng dẫn cửa các nhà chuyên mồn... 

Phần điều chế được trình bày rải rác trong các bài học \ về hiểrocabon 
nên có thể nên ra ở dạng bãi tập chợ hạc sung bể Hồng lạ. 

b) Giảng dạy về ancol 

Nội dụng phần ancol có sự gộp glixero] vào. củng một bài học và thuộc 
loại ancol đa chức vì vậy việc nghiên cứu ancol được hệ thống và khái 
quát hơn. . 

Định nghĩa về ancoi được nêu ra rõ rằng và chuẩn xác hơn, cần cho 
học sinh kiến đng ÿ nghền của nó Jà phân từ có ïhóợt TOH liên kế trực 
tiếp với nguyên tử cac tbọn no. „ 

Khi bình thành khái niệm bậc rượu ta cần chọ học snh phân biệt với 
khải niệm bậc cacbon. Về danh pháp anco] cần cho học sinh luyện tập nắm 
vững qui tắc gợi tên gốc chức, tên thay thế đề: vận dụng, vào gọi tên các 
hợp chất khác. 

Liên kết hiểo là một loại iền kết yếu giữa các nhận từ rượu và một số 
hợp chất khác nhưng nó có ý nghĩa quan trọng trong việc giải thích một số 
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tỉnh chất vật lí của các cất, vị vây: cần chủ Bọc sinh hiểu rõ khái niệm liên 
iỆTÂn ii iehismeertsit-timitcsbaslao si t 
của các chất hữu cơivã dạng dung dịch của nó. : 

Khi phân tích,đặc 'điểm cần tạo phân. tử:ancol ta cần hướng ŒGc>ĩnh 
chú ý đến các Tiêu kết có sự phân cục lớn (Ứên kết C -> O và O <~ H) 
trong phân tử đề tử Bó. dự đoán tính chất boá học đặc trưng của ancol (gây 
ra bởi nhóm chức ~OH). ` ; 

. Thông qua phân Ú ứng thể nguyên tử H của nhóm :OH và thể dinh OH 
của ancol để xem xét tính axit bazơ của ancol theo lí thuyết axit bazờ của 
Bronstet. Phản ứng. của 'giixerol với Cu(OH» cần phân tích cho họẻ sinh 
hiểu đứng bản sè của Thân ứng này và cầu trúc của' ĐI tử set @p) 
glixerat. Ẵ 
Phản ứng tách 4 nước liên hân tử của ancol thực chất là phần ứng thế 
nhóm OH của ancol nhưng được xếp chụng vào phản ứng tách nước nội 
phân tử cho dễ nhớ, Khi:phân tích cần liên hệ, so sánh hướng phảủ ứng 
tách nước của ancol với hướng tách HX của dẫn xuất halogen, vận | dụng 
qui tắc tách Zaixep trong phản ứng chuy yên bậc của ancol.. : | 

Giáo viên có thể tổ chức cho học sinh hoạt động cá nhân (hoặc theo 
nhóm) nghiên cứu nội dung phần ứng dụng,: điều chế ancol và tyểu cầu học 
sinh trả lời các câu hỏi: ; Ï 

~ Nêu các phương pháp điều chế. ancol metylic, ancol etylic vài phân 
tích những ưu, nhược điểm e cử ủa các phương pháp này. Ì 

_= Nêu những Ích lợi:vả tác hại của cianol, retanok đối với đời sống 
con người mà em biết và. thái độ của em đối với việc sử dụng các. loạn rượu . 
này trong thực tiễn đời sống. . 

Giáo viên cũng có thể kHai thác thêm các kiến thức thực tiễn cửa học 
sinh về các phương pháp. ủ, nấu rượu và tác đựng của rượu ở từng địa 
phương dưới dạng “các. đề tài nghiên cứu nhỏ như: “Rượu cần — cách làm 
và sử đụng”, “Rượu vang với sức khỏe con người”, 

c) Giảng dạy phenol - 

Khi phân tích đạc điểm cầu tạo phân tử phenol cần chú Ý phân biệt 
phenol và ancol thơm khi cần cử vào vị trí của nhóm OH liên kết trực tiếp 
với nhân hay nhánh của ankyl benzen. 

. Khi nghiên cứu các tíh chất hoá học của phenol giáo viên nên tô chức 
các hoạt động học tập xuất phát từ các thí nghiệm hoá học để kiểm nghiệm 
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các dự đoán về tính chất hoá học mà học sinh đã nêu ra từ sự phân tích đặc 
điểm cấu trúc phân tử của nó. Phản ứng hoá học thể hiện tính chất của 


nhóm OH trong phân tử phenol được xem xét qua: các thí nghiệm về tính - 


chất axit:của nó và trong nghiên cứu-các tính chất: hoá °học luôn có sự so 
sánh tương đồng giữa zncol, phenol qua từng tính. chật. Ảnh hưởng qua lại 
giữa các nhóm nguyên. tử trong; phân tử phenol cần; được phân tích đây đủ 
các mặt: ảnh hưởng của nhóm OH đến nhân benzen và ảnh hưởng của 
nhân thơm đến nhóm OH.. Cụ thế là vòng benzen làm cho liên kết O xa 
phân cực hơn, nguyên tử H linh động hơn còn nhóm Oï1 lại làm: cho mật 
.độ electron. trong. vòng benzen răng lên, nhất là ở các vị trí œztG và. para, 
làm cho phản ứng thế của phenoi đễ đàng hơn phản ú -đng thể của benzen. 
Đồng thời liên kết C-O cững trở nên bên vững hơn,làm cho nhóm OH 
không bị thế bởi gốc axii như nhóm OH trong. phân, tứ ancol (không có 
phản ứng este hoá). 

..Điều chế phenol được. trình bày theo, đứng: phương pháp đang được 
dùng biện nay là sản. xuất đồng thời phenol và axeton đi: từ benzen. 


Phương pháp điều chế pheno] từ Nö không: được › SỬ đụng nữa do tính ˆ 


độc hại với môi trường. 
VÀ Giảng dạy chương andehit— xeton về à ax#£  egcbosgrile. 


Nội dung của chương có sự bô sung kiến. thức về: xefon, kiến thức về - 


các loại hợp chất này cũng có sự mở rộng thêm, 
4) Mục tiêu của chương 
“Nội dung kiến thức trung chương giúp Sn học sinh biết 
~ Tính chất vật lí, ứng dụng của anđehit, *eton và axit cacboxyHe. 
- Quan sát hoặc có thể tiên tk;ành một số 'thí nghiệm. quan trọng về tịnh 
chất đặc- trưng của andehit và axit caeboxyHc. x 
Học sinh hiểu: 
~ Định nghĩa, phân loại, danh pháp, cán tác thần tử của andeit 
xeton, axit Các baxytic. 
_~-Tính chất hoá học, phương. pháp điều :chế —— xen, axit 
_ G@8CbOXylc. - 
- Ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm nguyên nữ moig phân. tử. 
Học sinh được rên luyện các kĩ năng: : 
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sử: 


_- Phân tích đặc điểm cấu trúc phân t, quan sát thí nghiệm để hiệu 
- tính chất của anđehit, xeton, axit cacboxylic. _ 
- =_„ Nhận xét số liệu thống kê, đồ thị để rút ra qui luật của một phân 


ứng. HC XếI Liên : vý 

_ Sử dụng thành thạo danh pháp hoá học: đọc tên, viết công thức đồng 
đẳng, đồng phân các hợp chật. : 

- Vận dụng tính chất:hoá học đề xác định cách điều chế, cách nhận 
biết. 


Thông qua các kiến thức;về anđehit, xeton, axit cacboxylic học sinh 
nhận thức được sự cần thiết phải có kiến thức về chúng đề sử dụng chúng 
phục vụ con-người một cách an toàn và bảo vệ môi trường. 

Trong giảng dạy cần chú ý đến các nội dung raõi và khó sau: 

b) Giảng dạy về anÄehit — xeton ` 

Do đặc tính anđehit và xeton đều là hợp chất cacbonyl phân tử có 
chứa nhóm C=O nên chúng được nghiên cứu song song với nhau từ định 
nghĩa, cầu trúc phân tử, danh pháp đếm tính chất. Tuy nhiên trọng tâm vẫn. 
là anđehit. 

Cấu trúc phân tử anđehit ~ xeton cần chú ý đến các liên kết trong 
nhóm chức cacbodyl, có sự sở sánh sự giống nhau và khác nhau giữa liên 
kết đôi trong nhớm cacbony! (C=O) với liên kết đôi trong anken (C=C), từ 
đó dự đoán các phản ứng hoá học mà anđebit, xeton có. thể tham gia. 

Cơ chế phản ứng cộng của anidehit, xeton. với nước, HCN được trình 
bày ở mức độ để biết và xuất phát từ sự phân tích các liên kết trong nhóm 
chức C=O có sự hân rực mạnh làm cho nguyên tử.oxi mang một phần 
điện tích âm, nguyên tử cacbdn mang một phân điện tích dương, 

Sự phân tích bác liên kết trong nhóm chức C=O là cơ sở để học sinh 
biết được cơ chế phản ứng cộng của anđehit, xeton (cộng. nueleophin): 


phản ứng xảy ra tại nhóm cacbonyl, phân mang điện tích âm (CN) sẽ 
cộng vào nguyên tử C trọng nhóm C=O trước để tạo ra ion âm và ion H” 
phản ứng tiếp ở giai đoạn sau để tạo ra sản phẩm 

Phân ứng oxy hoá do tác dụng của dung địch nước brom, dung địch 
KMnO¿ ở nhiệt độ phòng chỉ thực hiện với andebit còn xetort không thực 
hiện phân ứng này. Do đó giáo viên nên làm thí nghiệm so sánh đối chứng 
giữa anđebit, xeton với-hai dung địch này và yêu cầu học sinh quan sát 
nhận xét, viết phương trình phân ứng ở dạng tông quát. 


Đồng thời giáo viên cũng. cần nhân mạnh sự khác với andehit của 
xeton về tính. bên tương đối với các chất oxi hoá (dung địch nước brom, 
dung dịch KMnO¿) ở nhiệt đội phòng, những khi đun nóng với đung dịch 
KMnQ¿ thì xeton bị oxi hoá gãy mạch cacbon t ở THẾ Xa 224 tạo thành 
hỗn hợp các axit .cacboxylie. 

Giáo viên cần giải thích về phản ứng oxi hoá bởi ï ion: bạc trong dung 
dịch amoniac (phân ứng tráng bạc) của anđehit đề học sinh hiểu đúng quá 
trình và viết phương trình phản ứng của andchit với phức bạc và chỉ rõ 
phản ứng này được ứng dựng để nhận biết. anđchit, tráng gương, tráng zuột 
phích, xeton không có phân ứng nÀy. : ĐÓ ở 

Nghiên cứu phân. ứng Ở sốc 'hiđrocacbon trong phân tử. nndehit, xeton 
để giúp học sinh hiểu đầy đủ về tính chất các hợp.có nhóm chức ià chúng 
có tính chất đặc trưng của nhóm chức vả tính chất :của: gốc hiđrocacbon 
liên kết với nhóm chức đỏ, giữa nhóm chức và gốc hiđrocacbon có ảnh 
hưởng qua lại lẫn nhau nên nguyên tử hiđro ở bên SEN, nhóm cacbonyl dễ 
tham gia phản ứng thể hơn. 

Phản ứng trùng ngưng của phenol với fomandehft› 'không nghiên cứu 
trong phân tĩnh chất hoá bọc mà chỉ được nñ hắc điên tong phần ứng dụng 

của forandehit, phương trình phân ứng và cầu tạo của 2 tang sẽ thạc mô 
tả chỉ tiết ở chương pơlime..- 

Đề đảm bảo tỉnh thực tiễn và cập nhật kiến thức: nến tcác ic phương pháp 
điều chế anđehit, xeton được trình bảy trong sách. ;#)Áo, khoa là những 
phương pháp hiện tiại đang được sử dụng trong sản. xuất -hoá học ngày nay 
nên giáo viên cần phân tích và giúp học sinh hiểu đứng các ưu điểm của 
chúng. Cụ thể là: ˆ 

Anđehit, xeton thông dụng được sản xuất. từ 1» á8xg là sản. phẩm 
của quá trình chế biến đầu :nö: oxi hoá không “hoàn, toàn rnẹtan, ctilen đề 
sản xuất ảnđehit HCRO, CH;CHO và oxi hoá cumen Tôi chế hoá với axit 
sunfuric để sản xuất ayeton và phenol. 

€) Giảng đạy về axit cacboxylic : : l 

Trong sách. giáo khoa, nội đụng kiến thức về "mứt: sšiocvib no và 
không no được trình bày trong. cùng một bài học: Sự trình bày này đã đảm 
bảo được tỉnh hệ thông và logic ngay từ các nội Kông định nga, êm 
loại và đanh pháp củaaxi, D 
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Khi phân tích cấu trúc nhóm chức -COOH trong phân tử axit cần chú 
trọng đến mỗi quan hệ, ảnh hưởng qua lại giữa các nhóm C=O và nhóm 
OH, hai nhóm nguyên tử này tương tác với nhau, ảnh hưởng lẫn nhau và 
đã gây ra sự địch chuyên mật độ eleEton trong nhóm cacbox7Ì. Kết quá là 
nguyên tử hiểro ở nhóm OM của axit trở nên linh động hơn ở nhóm ~ÖH 
của ancol, pheaol và phản ứng của nhóm C=O axit cũng không còn giống 
như của nhóm C=O anđehit, xeton. 

Sự phân cực các liên kết trong nhóm cacboxyÌ và sự tạo thành liên kết 
hiđro liên phân tử (dạng đime và polime), liên kết hiểro với nước là 
nguyên nhân gây ra tính chất vật;lí của axit cacboxylic và là cơ sở đề giải 
thích điểm sôi của các ảxit cácboxylic cao hơn của anđebit, xeton, ancol có 
cùng số nguyên tử cacbon. . : 

Khi nghiên cứu tính axit và ảnh hưởng của shóm thế có đùng khái 
niệm “lực axit” Kạ, cận chú ý dùàg khái niệm này theo đúng nghĩa của nó 
để đảm bảo tính chính xác của khái niệm. Lực axit của axit cacboxylic 
R~COOH phụ thuộc vào cấu tạo của nhóm R— nên cần giúp học sinh phân 
tích, hiểu rõ ảnh hưởng của các nguyên tử có độ âm điện lớn, ở;các vị trí 
khác nhau so với nhóni chức:(~COOH) đến lực axit thông qua các ví dụ cụ 
thể cùng với các giá tỉị K; xác định. : 

Phản ứng este hơá được trình bày như một ví đụ về phương pháp thực 
nghiệm nghiên cứu phản ứng thuận nghịch, có Sự mô tả bằng đỗ thị để làm 
sáng tỏ khái niệm phản ứng thuận nghịch và cân bằng hoá học áp dựng cho 
phân ứng của axit aXetic với etenol. Giáo viên cần tổ chức chó học sinh 
quan sát đồ thị để rút ta nhận xét về sự biểu thị số rhol este theo thời gian 
của hai phản ứng este hoá và thủy phân este được mô tả trên một đồ thị. 
Học sinh cần hiểu được phấn ứng este hoá và phản ứng thủy phân este là 
hai chiều của cùng ziiột phản ứng hoá học. Khi đồ thị nằm ngang là biểu 
thị phản ứng đại đến trạng thái cân bằng hoá học (số moi este không thay 
đổi heothờigian) Ô - 1 | 

Phân ứng này được khẩi quát bằng phương trình phản ứng dạng tông 
quát, giáo viên chỉ tổ chức.cho học sinh hiểu được chiều thuận là phản ứng 
este hoá, chiều nghịch là phân ứng thủy phân este còi các yếu tố tác động 
làm chuyển dịch cân bằng trong phản Ứng này sẽ được nghiên cứu trong 
chương este —lHpHL Ô CÓ = VU, “se 

Tính chất của axit cacboxylic đã được trình bày đầy đủ hơn qua các 
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phản ứng tách nước liên phân từ và các phản ứng ở gốc biđrocacbon. 

Nghiên cứu các phản ứng thể ở gốc no, thế ở gốc thơm, phản ứng cộng vào 

gốc không no ta cần hướng học sinh chú ý đến điều kiện phản ứng và so 

sánh với các phản ứng. tương ứng của: kHI C01000 no, không no và 
: benzen. _ 

Nội đung điều chế axit cacboxylic được trình: bày đầy đủ cần tô chức 
cho học sinh đọc và có nhận xét đánh giá về các phương pháp cỗ truyền v và 
phương pháp hiện đại, hiểu được vì sao phương pháp: điệu chế axit axctic 
từ metanol và cacbon oxit được đánh giá là _  yNgh pháp biện đại. 


3. Giảng dạy chương este— pH ` - 

Nội dung, kiến thức trong chương cung cấp cho hệo sinh kiến thức về 
este, lipit, chất giặt rửa. Nội dung của mỗi. bài chữa đựng rất nhiều kiến 
thức mà học sinh đã được học ở các chương trước. Do đó khả năng ôn tập 
vận dụng kiến thức trơng các chương trước vào việc nphiến cứu kiến thức 
chương này được huy động tối đa. Điều đó sẽ làm cho học sinh chủ động 
hơn trong các hoạt động tìm kiếm, thu Nhớ kiến th mới. 

3) Mục tiêu của Chương 

Sau khi nghiên. cứu nội đung kiến thức Yóng cnng học. sạn cần 

_ biết: t 

- Khải niệm về :'lpít. 

- Tỉnh chất vật li, ứng dụng của este, “chất. béo: Sự chuyển hoá chất 
béo trong cơ ren 22A công nghiệp. 

- Khái niệm về chất giặt rửa. Sảu xuất xà phòng, chất giất rửa tông 
Học sinh cần hiểu: _ : 
- Cấu tạo, gọi tên, : tính chất hoá học của cste về ở 
- Mối liên hệ giữa biểrocacbon và các dẫn xuất thự. oxi. 

- Cấu trúc “phân từ chất giặt rửa”, cơ chế hoạt động của chất si HH2. 
Học sinh rèn luyện các kĩ năng: 


- Lựa chợn phương pháp, viết phương trình. phản ứng trong các .Ê. 
chuyển hoá giữa các loại hiđrocacbon; chuyên . hoá. giữa ‡ 


_hiđroc: acbơn, dẫn xuất halogen và các dẫn. xuất. chứa oxi. 
Giải bài tập và bài toán hoá học có liên: quan đến. €st€ và: chất béo, 
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hông qua việc nghiện cứu các este, lipit, chất giặt rửa học sinh thấy . ẫ 
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được hoá học là môn học 'gắn liền với các kiến thức thực tiến, đời sống và 
khoa bọc hoá học nghiên cứu các vấn đề xuất nhất từ tho tổ để phục v2 
con người, từ đó mà học sinh xác định được trách nhiệm, ý thức học tập đề 
cống hiến sức mình cho hạnh phúc loài người — — : 

b) Giảng dạy vô g5! — _ : 

Khải niệm este được xác định là dẫn xuất của axit cacboxyfic khi thay 
nguyên tử hiểro ở nhóm c4€ 1 bằng gốc hiđrocacbon. Định nghĩa này, 
đúng cho cả các este phức Tập, Bược mô tả chuẩn xác và dễ vận dụng, tránh 
ược sự nhằm lẫn so với định tghứa ở sách giáo kho9 cũ. | 

Đề học sinh hiểu được cstb là một dạng dẫn xuất của 2Kit cacboxylic, 
trong bài học có đứa ra một /số dẫn xuất khác của axit cacboxylic như 
anhiđrít axit, halogenua XI, arit. 

Tính chất hoá học của este được nghiên cứu các phản ửng ở nhóm 
chức và phản ứng ở gốc hiểrocacbon. | 

Nghiên cứu phận ứng thủy phân cần cho học sinh nhận xét quá trình 
thủy phân estc trong môi trường aXit và môi trường kiềm, hình thành khái 


niệm phản ứng xà phòng hoá và so sánh khái niệm phân ứng thủy phân, 


Phản ứng khử este bởi Hti nhêm hiểrg2 (AI,) thể hiện tính chất của 
nhóm chức, nhóm axyl bị khử thành ancol bậc 1. Khí thông báo tính chất 


này cần liên hệ với. phản. ứng khử andehit, xeton bằng H; có Ni xúc tác, 
đưn nóng và nhận nạnh các phản ứng nÃy đều dùng để khử nhóm 
cacbonyL (CO), tác nhận HưN¡ chỉ 'khử được andehit và xeton. nhưng 
LiATH, thì khử được cả anđehit, xeton và este. - 

: ' Phần ứng ở bộc biểrgcacbon trong este chỉ chủ trọng đến phản ứng 
cộng vào gốc không no và phân ứng trừng hợp của một số este có liên kết 
CC tham giá nên giáo, viên cần hướng dẫn học sinh viết các phương trình 
phân ñnŠ Và sơ sánh vớ gác phân ứng của 2nkCf 

'Điều chế esie được phân thành bai trường hợp điều chế este của aneol 

chế cte từ ancol với axit hữu CƠ có 
ần có sự phân tích vai trò của axit sulfuric đặc 


phenol Zan cần chỉ rõ:là không thê dùng aXit catboxylic. mà phải 
dùng anbidrit axit (hoặc clorua. axit) cho tác dụng với phenol. Sự so sánh 
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giữa hai phương pháp này sẽ giúp học sinh nhớ lại kiến thức: về: 'aTi BI, 


phenol và ảnh hưởng của nhân thơm đến nhóm OH trong phận tử phenoi.. 
.£) Giảng dạy về mốt liên hệ giữa Jiẩrocacbon và một số dẫn. xuất. 
chứa oxi của hiểrocacbon 


Nội dụng bãi mang tíh tổng kế, các kiến dhức được Hình bây một 


-` cách hệ "thông để xem xét sự chuyển hoá giữa các: hiđrocacbon và dẫn xuất 
hiđrocacbon. 


Mối liên hệ giữa các loại. li 2asice .được. xem. n xét bằng sự chuyển 


hoá hiđrocacbon no thành không no và ĐEN. b sự. chuyên. hoá hiárocacbon 
không no và thơm thành no. 

Mỗi liên hệ giữa hiđrocacbon:và dẫn xuất chứa oxi 1 được Xem xét bằng 
các chuyển hoá: 

- . Chuyển hiđtocacbon trực tiếp thành dẫn xuất + chứa oxi, : 

>- Chuyên hiđrocacbon thành dẫn xuất chứa oxi qua dẫn xuất halogen. 

- Chuyển ancol và dẫn xuất halogen thành hiđroe cacbon. 

- Chuyên hoá giữa các dẫn xuất chứa oxi. 


Các mối liên hệ này được biểu thị bằng c: sác sở đồ chuyên hoá ở quát 


được các loại hợp chất hữu cơ đã học từ aaKan “đến'este và các loại chất 
này được biểu thị bằng công thức tổng quát mang tính khái quát cao. Sơ đỗ 
biểu diễn các mối quan hệ không những đã tổng kết các tính chất hoá hợc 
đặc trưng, phương pháp điều chế của các loại chất hữu cơ đã học mà còn 
thể hiện được ý tưởng, chủ đạo phủ hợp với thực tế lấy ankan (dầu, khí) 
làm, trưng tâm các mối liên hệ với hiẩrocacbon không no-và thơm, với các 
dẫn xuất của hiđrocacbon. 

Nội dưng học tập được tổ chức như một. Bờ: luyện tập, ôn tập tông kết 
và vận dụng kiến thức. Giáo viên tô chức cho học sinh: Fquan sát sơ đồ biểu 
diễn mối quan hệ giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất chứa oxi, halogen 
của hiểrocacbon (treo trên bảng) và nhận xét vì sao ankan lại được đặt ở vị 
trí trung tâm, Khi ph ân tích sơ đồ cần giúp học sinh Hiểu được vai trò quan 
trọng của ankan là tirz nó có thể điều chế ra các chất khác, đồng thời ankan 
còn là nguồn nguyên liệu quan trọng mà cơn người đang khai thác từ thiên 
nhiên để điều chế ra các chất khác trên qui mô sản xuất cổng nghiệp. . 

Như vậy ; giữa các hợp chất hữu cơ tồn tại một quan hệ chuyển hoá lẫn 
nhau một cách tự nhiên và có qui. luật, giáo viên có: thể tỗ chức cho. học 
sinh tổng kết các qui luật liên hệ giữa hiđrocacbon. VÀ. một số đẫn xuất 


ma. 


{ 
chứa oxi của hiểrocacbon thông qua việc,pghiên cứu sách giáo khoa, trả 
lời các câu hỏi và vận dụng vào bãi bài tập-cụ thể. 

Khi hệ thống hoá, các qui luật chuyển hoá giữa các loại hiđrocacbon 
với nhau, giữa biđrocacbon và dẫn xuất chứa oxi, giữa dẫn xuất chứa oxi 
với nhau cần chú ý:đến các phương pháp chuyển hoá, điều kiện phán ứng 
chuyển hoá, phương trình phản ứng Ở đang tông quát và đôi chiếu với sơ 
đồ chuyển hoá chung. — ; : -Ấ 

ˆ sau khi bệ thống hoá các: qui luật chuyển hoá cần cho học sinh vận 
dụng các. qui luật lên hệ giữa hiđrocacbơn và một số dẫn xuất chứa oxi 
của hiểrocacbon đệ. giải bài tập rèn luyện kĩ năng thiết lập sơ đồ chuyên 
hoá, viết phương trình phân ứng chuyên hoá các chất theo sơ đồ với các 

_ankan cụ thể. ¬ 

2) Giảng dạy về lpk | 

* Theo chương trình mới thì khái niệm về lipit đã có sự thay đối, lpit 
bao gồm chất béo, sáp, sterft photpholipit... chúng đều là các este phức 
tạp, lipit không đồng nghĩa với chết béo. Do tính phức tạp của lipit nên 
trong chương trình, sách giáo khoa chỉ giới thiệu chất béo còn sắp; sterit, 
photpholipit được.giới thiệu ở dạng tư liệu tham khảo, thông báo về thành 
phần trạng thái tự nhiên của chúng. ' `. 

Khi phân tích:cầu trúc phân tử chất béo xuất phát từ công thức cầu tạo 
của chất béo (triesie của giixeroi với các axit monocacboxylic) và chủ ý 
đến khái niệm axit béo (axit:monocacboxylie có mạch C đài không phân 
nhánh), các axit béo no, xhộng no thường PP . 

Về tính chất hoá học của chất béo cần liên hệ với tính chất của este đã 
học để học sinh viết các phương trình phân ứng thủy phân, phản ứng xã: 
phòng hoá, phản ứng hiđro hoá, thông qua các phản ứng này rnà giáo viên 


- H 
ˆ 


có thể hình thành các khái niệm chỉ số axit, chỉ số xà phòng hoá, chỉ số iôt 
áp dụng với chất,béo không no giúp học sinh vận dụng các khái niệm này 
để giải các bài tập có tiên quan. # 

Phản ứng oxi:hoá nội đôi >C = C< ở gốc axit không.no của chất béo 
bởi oxi không khí tạo peoxit rồi bị phân hủy thành anđehit là cơ,sở để giải 
thách hiện tượng ôi thíu của chất béo trong thực tế. 

ø) Giảng dạy chất giặt rửa- ` "an. 

- Khi giảng dạy chất giặt rửa cần làm zõ khái niệm “chất giặt rửa”, phân 
biệt “chất giặt rửa” với “chất tây rừa” và phân tích toàn điện chất giặt rửa 
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có nguồn gốc thiên nhiên, xà phòng, chất giặt rửa tổng hợp. 

Để giúp học sinh hiểu được tính chất giặt rửa ta cần hình thành các 
khái niệm có liên quan như chất tây màu, chất ưa nước, chất kỳ nước và 
các khái niệm này còn là cơ sở để học sinh hiểu cấu trúc hoá học của 
“phân từ chất giặt rửa” và cơ chế hoạt động của chất giặt rửa. 

: Khi nghiên cứu nội dung sân xuất xà phòng cân có sự so sánh phươn, 
pháp sản xuất từ dâu thực vật hoặc mỡ động vật với phương, pháp. sên xệt 


bí rao sua sauDooDigi love sa sjbbis4 


phòng. 
Với chất giặt rửa tổng hợp cần: có sự, phân, tích cầu tạo tương: tr 'của 
“phân tử chất giặt rửa. tổng hợp” với “phân tử xả phòng” về đầu ta nước, 
- đuôi đài kị nước và những ưu, nhược điểm của từng loại để có sự lựa chọn, 


sử đụng đúng các loại chất. giật rửa cho phù hợp và tránh gây ô nhiễm môi 


trường. 

4. Giảng dạy chương cacbohidrd. - 

Các hợp chất cacbohidrat có nhiều trong tự nhiên và có ứng dụng 
nhiều trong đời sống sản xuất của con người. Cacbohidrat là những hợp 
chất hữu cơ tạp chức nhưng chưa được nghiên cứu đây đủ và hệ thống ở 
trung học cơ sở nên các kiến thức: trong chương này sẽ giúp boy sinh hiểu 
được bản chất các hợp chất cacbohidrat. - - - 

3) Mục tiêu của chương ` 

Sau khi nghiên cứu nội mi kiến thức. SN _g học sinh cần 
biết: 

+ Các nhóm cacbohidrat quan trọng : nhất: "mOnosaocarit, _đisaccarit, 

polisaccarit. : : 
- Cấu trúc phân tử của các © hợp chất cácbohidrat. - 

- Tính chất vật lí, trạng thái thiên nhiên xà ứng dụng của các hợp chất 

cacbohidrat.. 

Học sinh cần hiển: 

- Các nhóm chức chứa trong, phân tử các lợp chất Tn0n0§aocari, 

đỉsaccarit, polisaccarit tiêu biểu. : 

- Tỉnh chất hoá học đặc trưng của từng. loại Genliänt 

- Mỗi quan hệ giữa cầu trúc -và tính chất hoá bọc của cặc cacbolidrat. 

Học sinh được rèn luyện ‹ các kĩ năng: 
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ram. sa. ~= `... 


h Viế cng thức c te cề 4 bự đt ÿ các đăng manh hổ m rạch 

vòng. 

- Việt các hương bình hoá học mô tà tính chất các chất ở dạng công 

thức phân tử và côn) ñgihứccấntạoO  - 
- Quan sát, phận tếc 'các thí nghiệm, sơ đồ, SO sánh, phân biệt các 
bợp chất cacbobidrat : 

„ Giải các bài toán về hợp chất cacbohidvat. 

Thông qua các hoạt động ) học tập mà học sinh có ý thức tìm tòi, khám 
phá thế giới vật chất, tìm ra bản chất của sự vật và hiện tượng trong tự 
nhiên, xây dựng lòng tin vào khả năng khám phá khoa học của c6ñn. Tười. 
b) Giảng dạy về Ề giucozØ _ 

Tuy khái niệm cacbohidrat và sự phân loại chứng được trình bày trong 
phần mở đầu của chương nhưng giáo viên cũng cầu cho học sinh nắm 
được khái niệm này thông qua hoạt động khởi động còa giờ học. : 

Cấu trúc phân từ gl2oZG: niên cứu cà ð dạng mụch bổ và in 
mạch vòng, với dạng mạch hở cần tổ chức cho học sinh phân tích các đữ 
kiện thực nghiệm và Jử 'các thí nghiệm mà SUY ra các thành phần cầu tạo, 
viết công thức phân tử glucoz0. Khí đưa ra các dữ kiện thực nghiệm để 
xác định công thức cầu tạo ' 'glucozơ đạng mạch hở giáo viên có thể bỗ 
sung thêm kết quả thí nghiệm khứ gìueoZ0 bằng HI thì thu được hợp chất 
CHz-CHz-CH+CH H„-CHI-CH¡, 1t đó suy ra phân tử gÌucoZ0 có cầu tạo 
mạch cacbon không phân nhánh: 

Sự phân tích cẩu trúc: 'phân tử của glucoZØ tà cơ sở để lực sinh dự 
đoán tính chất hoá học ' của:cÍ ứng đồng thời cấu trúc hai dạng, B mạch 
vòng của giuoozơ ý vã * ›eiozơ còn là các cấu trúc cơ SỞ vá su nên các 


hemiaxetal ở các xẻ 1. tạo 2 0, B của giaeorg; fructozơ và viết đứng 
công thức của chứng. Đồng thời cũng cần nhấn mạnh trong dưng dịch hai 
dạng vòng, của glucozơ chiếm ưủ thế và luôn luôn chuyển hoá lẫn nhau 
_theo một cân băng qua dạng mạch bở. 
ah 
nhỏm chức anđehit, ancol đa chức,. phân ứng lên men về tính chỗ riêng - 
của đạng mạch vòng nên giáo “viên có thể dùng thí nghiệm biểu diễn hoặc 
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tổ chức cho các nhóm học sinh tiễn hành các thí nghiệm: oxi hoá glucozơ 
bằng AgNQ; trong NH và phản ứng với Cu(OHD, học sinh quan sát để 
rút ra kết luận về cầu tạo phân tử glucozơ. Nên. dùng thí nghiệm của 
glucoZơ tác dụng với Cu(OH); ở nhiệt độ phòng có tạo: 'dụng: dịch phức 
_ đồng glucozơ màu xanh rồi đun nồng lên có tạo ra kết tùa đỏ gạch của 
CuạO để chứng mỉnh cả tính chất ancoi đa chức và tính khử của nhóm ˆ 
chức andehit trong phân tử glucozơ thì đơn giản và thuận tiện hơn.. 


Tinh chất riêng của dạng mạch vòng được mô tả bằng phản Ứng của 
nhóm —OH ở C¡ (ÝOH hemiaxetal) tác dụng với. rhetanof' có HCI lâm xúc 
tác tạo ra este chỉ ở vị trí này, Đây là phản ứng riêng của “đáng mạch vòng 
và cần nhắn mạnh khi nhóm —OH ở C\ đã chuyên thành nhóm -OCH; H; thì 
đạng vòng không thể chuyển sang dạng mạch hờ. được nữa. 

Về đồng phân uctozơ giáo viên cần hướng học sinh quan sát công 
thức câu tạo dạng mạch hở và mạch vòng và phân tíc; so sánh ' cầu tạo 
phân tử, tính chất với giucozơ. Khi xác định các tính chất của fructozơ trên 
cơ SỞ phân tích. cấu: tạo - phân tử của chúng cũng. không: cần yêu cầu học 

. sinh viết các phương trình phản ứng mình hoạ. Tuý nhiên cũng cần lưu ý 
học sinh về sự chuyển hoá từ frucfoz0 thành ø glucozơ, trong môi trường 
kiểm nên fructozơ vẫn tham gia phản ứng tráng bạc: khi. đưn nóng. Ngoài 
ra khi bị đun nóng trong môi trường kiểm ftuctozØ còn bị phân cất mạch 


cacbon tạo ra hỗn hợp nhiều sản phẩm trong đó có axit HCOOH và .. 


HCHO, các sản phẩm này cũng có phản ứng. tráng bạc nên không dùng. 


phản ứng tráng bạc và On: ứng khứ của VN gng để phẩn biệt gieo: Xà ,‡ 


fructozơ. 

€) Giảng dạy vỀ saccarozơ _ 

Trên cơ sở các kiến thức về S cà 82x :iride Ni: chức 
và cầu trúc phân tử giueoZơ, fructozơ đạng mạch vòng giáo viên nên tô 
chức cho học sinh phần tích các đữ kiện thực nghiệm để đi đến kết luận.về. 
cấu trúc phân từ sacCaro2Ơ. Khi quan sát cấu trúc phân tử 9aosroZ. 402. : 
mô hình, tranh về giáo viên: cần hướng học sinh chú ý xác định xem trong. 
phân tử còn có nhóm -OH hemixetal không và trả lời câu hỏi vì sao. 
saccarozơ chỉ tần tại ở dạng mạch vòng, không có. khả năng, chuyển thành 
dạng mạch hở như là glucoz0, ftuctozơ- (cáo, thành phần ‹ cầu 'tạo nên nó). 

Từ sự phân tích về cầu trúc phân tử mà giáo viên. tô chức cho học sinh 
dự đoán tỉnh chất hoá học Của SaCCAarOZơ và lựa chọn các thí bung đề.. 
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` xố ố 


kiểm nghiệm các đụi đoán đó. Km. đồ. chức cho học. sinh tiền hành tú? 
nghiệm chứng mình tính chất của anco 
tác dụng với Cu(OE›) nến hướng dẫn học sinh đun nóng. dụng dịch màu 
xanh lamh tạo ra và¡so sánh với hiện tượng xây ra trong thỉ nghiệm của 
giucozơ tác dụng với Cu(OHb ở nhiệt độ phòng và khi đun nóng, Từ gự so 
sách đó học sinh dễ dàng khăng định phân tử sapcarozơ Chỉ tồn tại ở dạng 
mạch vòng; c có khả tảng chuyển thành đạng mạch hở nên kbông bị 
khử bởi Cu(OH. 

Thị nghiệm củz sưng: định saccaroZơ tác dụng với Ca(OH)› được áp 
dụng đề tách bỏ tạp' chất trọng quá trình sản xuất đường. 

Phản ứng thủy phân dưng. dịch saccarozơ là sự xác phận xác thực nhất 
về cấu trúc phân tử và ứng dụng thực tiến quan trọng của saCcaroZ (sản 
xuất gương s0). Khi tiến hành thí nghiệm đun nông dung dịch SaCcaroZơ 
trong môi trường axit để tạo ra dụng dịch gÌuc0Z0, #uctozơ rồi thực hiện 

phản ứng tráng bạc, ta cần chú ý trung hoà. 'cấn thận axit còn dư trong 
dụng dịch thu được. trước: chi thực hiện phản ủng tráng bạc hoặc khử bằng 
Cu/(OH. Do phản, ứng tráng, bạc hoặc khử bằng đồng: ũ oxit thực hiện 
trong môi trường kiềm. vì vậy, 'thao tác trung hoà axit là yến tỉ tố quyết. định 
đến sự thành kiến của thí: nghiệm. 

Kiến thức về ứng. dụng. và sản xuất : đường được mô tả ở tệ sơ đồ vì 
vậy cần tổ chức cho học:Sin nh R`m sát sơ đồ, phân tích để hiểu được các 


_#ng dụng của đường là đo các tính chất nào và ý nghĩa của các giai đoạn 


sản xuất đường trọng thực 19 tiên. 


phân † từ, chú ý đến thôm “0W Xe ở gốc giueozơ thứ hai còn tự do. 
Gốc này có thể mở vòng tạo ra nhóm -CH=O do đó manto20 có những 
tídh chất boá học khác vời 242277 Khi tổ chức cho học sinh phân tích 
về cầu trác phân tử, xác định tính chât hoá học của manto20 ta nên yêu câu 
học sinh so sánh Với sapcetbzg nhưng không cân yêu cầu học sinh viết 
ro nE trình phản ứng. : 
ä) Giảng dạy về ê tình bột — —xenlulozơ 

Công thức phân tử của tính bột và xenluloz0 đều như nhau (C¿HioOz}» 
sên khi phân tích cần chờ 'học sinh xác định sự khác nhau VỀ. .câu trúc phân 
nừ dẫn đến sự khác nhau về liih chất của ghín& Để thấy rõ sự khác nhau 
về cầu trúc phân tử cần sử dụng phương tiện trực quan, trình bày rố ràng 
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về hình ảnh mạch phân tử xoắn lò xo của arnilozơ, amilopectin và hình ảnh 

- mạch thẳng, sắp xếp sơng song với nhau thành từng bó của xenlulozơ. Sự 
khá: chai VỆ kh: KP BẠN SEO GEHHỤPG PHẾQIEPDKLEDG Phê tệnh 
khác nhau của hai chất. này 


_Với bật tính bột cần tổ chức cho học sinh tiên hành thi nghiệm phản - 


ứng màu của tỉnh bột với dựng dịch iot. Dung:địch.iơt: có mnàu nâu tím fa 
nên pha thêm dung địch Ki để có đúng địch K không màu, khi gặp tinh 
Bế tì 5. e©/SHl BE VÃ JÔD Uệ VÚP VậC SỌN BH) hợp chất bọc màu 
xanh, 
Giáo viên có thể cung cấp thêm các thông tin đi: “etúp học sinh hiểu 
được bản chất của quá trình này. Cụ thể là: phân tử tính bột có dạng mạch 
vòng xoắn, mỗi vòng xoắn gồm 6 gốc. giuco2D, đường” “kính của mỗi ông 
trụ khoảng 5 Â, các phân tử iot đã chui vào nằm trong ống trụ của các 
vòng xoắn tạo ra hợp chất bọc, màu xảnh, -Ngöãi- khả năng nảy, 
amilopectin còn có khả năng hấp thụ iot trên bề mặt các mạch nhánh. Hợp 
chất bọc giữa tỉnh bột và iot không bền ở nhiệt độ cao, nền khi cho tính bột 
vào dựng dịch iot.có màu xanh larn ở nhiệt độ phòng, -dun nóng lên thì màu 
xanh bị mất đi, còn để nguội thì màu xanh lại ! xuất hiện *rở lại. 
Với xenlulozơ thị các phản ứng hoá học xây fa chậm. và phức tạp Ì hơn 
nên giáo viên chỉ tế chức cho học sinh đọc: tài liệu, nêu ' nhận xét, kết luận 
- về tính chất của xenlulozơ, không nên làm thí nghiệm biểu diễn. Giáo viên 
có thể tiến hành thí nghiệm của xeniulozơ với axit HNÕ: tạo ra sản phẩm 


xenluiozơ trinitrat trước giờ học, trên lớp chỉ: biểu điễn' phần ứng cháy của 


xeniulozơ và xenlulozơ trinitrat cho học sinh quan sắt, so sánh, nhận Xét. 
Giáo viên có thể cung cấp thêm các tư liệu về ứng dụng thục tiễn của 
các sản phẩm tạo ra từ phản ứng nitrO hoá: xeniul6z như hỗn hợp 
coloxiiin, piroxilin. Hỗn hợp pưoxilin (chứa chủ. yếu: xeflulozơ trinitrat) 
dùng đề chế tạo 'thuốc sủng không khói. Phân ứng nỗ xây 18; như sau: 
2(C¿H;Oz(ONO2):) ì —> ốnCO; + 6nCO „ ánH;O: + 3nN; + 3nHạ 
Các phản ứng este hoá của xenluloz0. với anhidrit axetic, phản ứng tạo 
thành xantogenat øang tính giới thiệu vẻ ứng dụng quan trọng của 
xenlulozơ trong chế biến tơ nhân tạo. Quá trình sản xuất tơ nhân tạo được 


chú trọng ong chương polime nên không cần viết phan trình hoá học . ì 


in các phản ứng Bơi 
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5, Giảng dạy chương Amin ++Andino axit Protein 
Các hợp chất amìn, amino axit, protein có rất nhiều trong tự nhiên và 
có nhiều ứng dụng trong thực tế;rotein.là thành phần chính của cơ thẻ 
động vật. Nó là cơ sở của sự sống và là thức ăn chính của con người và 
nhiều loài động vật. Pioteim được giới thiệu trong chương trình lớp 2 
THCS với vat trò cửa một chất polime tự nhiên. Trong chương tiảy Có SỰ 
bộ song thêm kiến thức, sắp xếp theo logic hợP tí về hợp chất hữu cơ chứa 
nguyên tế nitơ. Nội đung kiến thức trong chương giúp cho học sinh có 
nhận thức đầy đủ và lệ thông về dẫn xuất này. =2, 

a) Mục tiêu của thương - 

Sau khi nghiên cứu nội dung kiến thức trong chương học sinh cần 
biết Vn cà 
-_ Phân loại amin, đanh pháp, tíDB chất vật lí-của amin. 

__ Tinh chất vật lí, ứng đụng của amino 2X: 
- Khái niệm về p€BDừ. protein, enzio, #xit nueleio về vai trò của 


chủng trong đời sông... 
- Cầu trúc phân tử và tính chất cơ bản của protein. 
Học sinh cần hiệu: II 


- Cấu trúc phân từ, tính: chất, ứng dụng và điều chế amin. : 

- Cấu trúc phân từ và tính, chất hoá học của amino axit, 

Học sinh rèn Tuyện kĩ sãng: 

-_ Gọi tên theo danh pháp thông thường và danh pháp quốc tế các hợp 

- chất amin, dsino zadt thông đựng. . = 

_ Viết đúng, hình Xắc các phương trình hoá học và các đồng phân 
của các amid - ï¡ . "¬ 


- Vận dụng kiến thức để giải các 'bài tập hoá học và giải thích các 
hiện tượng trong cuộc sống có liến quan đến nội đụng các bài học. 
Từ những hiểu (biết về amin, ainino St protein mà học sinh thấy 
được tầm quan- trọng của các bợp :chất này và những ứng dụng thực tiễn 
của nó mà có sự say mê tìm biển về cấu trúc phần từ, tính chất các chất, 

vai trò của nó đổi với sự sống con người và thế giới sinh vật 
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Đề thực hiện được các mục tiêu này t2 cần sử đười triệt để mô hình 
trực quan, tranh ảnh có liên quan đến nội dưng bài học, tiền hành các thí 
nghiệm biểu điễn theo phương pháp nghiên cứu giúp học sinh tìm Đ nắm 
chắc nội dung bài học. ' 


Nội dung kiến thức trong chương có liên:quan với các kiến thức của - 
môn sinh vật và có liên hệ nhiều với các hiện tượng. thực tế đời sống, vì. 


vậy giáo viên cần sưu tầm, chọn: lọc Tiêu ra các biện tượng, các tình huồng, 
tố chức cho học sinh vận dụng kiến thức giải quyết các vấn đề này. 

Đề tích cực hoá các hoạt động nhận thức của học. sinh, giáo viên cân 
sử dụng phương ng đàm thoại tìm tòi, dạy học nêu và giải quyết vấn đề 
kết hợp với việc tổ chức các hoạt động độc lập của học sinh trong sự phối 
hợp hợp lí với các phương, tiện trực quan. Việc giảng dạy các hợp chất 
trong chương ta cần chú ý đến một số nội dung mới và: khó sau. 

b) Giảng dạy về amin 

Bài amin được chuyên. sang chượng các hợp chất chứa nitơ lâ hợp lí, 
các nội dung trình bày đây đủ và khái quát được 'ttúh chất của các amin 
chứ không phải trình bày riêng về anilin như sách giáo khoacũ. 

Khi hình thành khái niệm amin ta nên xuất p phát từ phân tử amoniac để 
tỏ chức cho học sinh nhận xét về mối liên quan giữa cầu tạo của phân từ 
amoniac và phân tử các arnin để rút ra định nghĩa về atmjn... 

Khi xem xét về phân loại amin theo bậc cân cho/học,sinh so sánh với 
các khái niệm bậc cacbon, bậc rượu để nắm. chắc kh R.., 

Cấn trúc phân tử được trình bảy đây. đủ cả dạng:amin mạch: hở và 
amin thơm đại diện là anilin để học sinh quan sát, phấn tích đề dự đoắn các 
tính chất đặc trưng cho loại hợp chất này (tính chất của nhóm amino và 
tỉnh chất của gốc hiđrocaebon) có xem xét đến ảnh hưởng của NNG amino 
đến gốc hiđrocacbon và ngược lại. 

Trên cơ sở các thí nghiệm và sự so sánh với tính chất của ammonise 
giáo viên tổ chức cho học sinh nhận Xét về tính bazzơ (khả năng, nhận 
proton) của. ammin và nguyên nhân gây ra tính baZØ. đó; khi phân tích cần 
hướng học sinh chú. ý đến nguyên tử nữtơ trong nhóm amino của amin còn 
có cặp elecon chưa sử dụng nên có. khả năng: :nhận: proton gây ra tính 
bazơ của amin. Việc đánh giá định tỉnh tính, ba#0 của ainin cần căn cứ vào 
mỗi quan hệ ảnh hưởng của các sốc hiđrocacbon sẽ làm. tăng hay giảm mật 
độ electron ở nguyên tử nitơ của nhóm amino' để đánh gá SƠ sánh. hi so 
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sánh tính bazơ của amin mạch hở, gailin, amdriac hoặc các amin ở các bậc 
khác nhau thì cần hướng học sinh phân tích cấu trúc phân từ amin chú ý 
đến loại gốc (ankyl. hay 'gốc thơm) và số lượng gốc liên kết với nhóm 
amino trong phân từ amin, Cụ thể là: lñu oi 

- Với ankyl amin thì có sự đây electron của nhóm anky1 làm tăng rnật 


độ electron.ỡ: nguyên tử nơ trong nhóm amino nên có tính bazơ 
mạnh hơn amonlac,, số nhóm ankyi liên kết với nguyên tử nitơ càng 
nhiều (không quá 3 nhóm) thì tính bazơ càng mạnh. 

__ Với anilin có gốc pheny1 hút cặp ©lectron về phía mình nên :nật độ 

ˆ glectron ờ nguyên từ niệơ trong nhỏm arino giảm đi, khả năng nhận 

- proton giảm nên anilin có tính baZØ yếu hơn amoniac rất nhiều. 

Tính chất của: nhóm amino, được thể hiện bằng các phân -ứng với axit 
niươ và anky! hoá.: Phản, ứng với giút niươ được trình bày qua phân ứng 
của amin bậc một đấy ankyl amin và anitia với HNO; để tạo ra khí nơ, 
muối địazoni là sản phẩm có vai trò quan tronỹ trong tổng hợp hữu cơ. Với 
lớp học sinh khá về trong bài luyện tập ta có thể bổ sung kiến thức về phân ' 
ứng của amin bậc haŸ với HNO¿ ở nhiệt độ phòng tạo ra hợp chất nitroso 


màu vàng côn amin bậc ba không s6 phân ứng ở nhiệt độ này, và chỉ rõ đây 


tá một phương pháp phân biệt anky1 smin ở các bậc khác nhan mà học sinh 
có thể vận dụng trong việc gồi bài tập nhận biếtcácamin. ˆ - 

Phản ứng ankyl hoá th4y thể nguyên từ hiểro của nhóm — NHạ tạo 
thành amin bậc bại và; muỗi amoni halogenua thuộc loại phản ứng thê 
nueleophin, phản ứng nãy còn là cơ sở của phương pháp -điều chế ankyl 
arnini và chuyển bậc các2mip. ' 


Phản ứng thế: nguyên từ hiđro tron§ nhân thơm của anilin được thực 
hiện bằng thí nghiệm anilln tác dụng với đung dịch nước brom. Thí 
nghiệm tiền hành: đơn giản, kết quả nhanh và rố ràng nên tổ chức cho học 
sinh tiền hành thíinghiệm, quan sát, nhận xét hiện tượng, so sánh với phản 
ứng của benzen, ghenol:với brom. Từ sự SO sánh về điều kiện của hai phản 
ứng để hướng học sinh chủ Ý đến ảnh hưởng của nhóm - ‡NHạ đến gốc 
phenyÌ và giải thích vì sao nguyên từ brơm lại thế cho 3 nguyên tử hiểro ở 
các vị trí 2, 4, 6 trong vòng benzen của phân tử anilin. 
Điều chế amin được trình bảy thành hái nội dung điều chế anky1 amin 


"và điều chế anilin: Khi tổ chức cho học sinh viết phương trình hoá học, lấy 


ví dụ để tìm hiểu các nội dưng này ta cần lưu ý phương pháp điều chế 
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anilin băng cách khừ niưto 
dụng được để điều chế ankyÌ amin. 

€) Giảng dạy về amino axit ˆ 

Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức r nên 'eho học sinh: phân 
tích đặc điểm cấu tạo, niêu công thúc tổng quát và định nghĩa loại hợp chất 
này. 'Khi phần tích: cầu trúc phân từ của amino. axit chứ ý đến hai nhóm 
chức có tính cbất ngược nhau cùng tồn tại trong một phân tử và chúng có 
thê tương tác với nhau tạo ra lon lưỡng cực, đạng ion này nằm trong cân 
bằng với dạng phân tử. Từ tính chất này mà mỗi amino: đit có một điểm 
đẳng điện riêng. 

Khái niệm điểm đẳng điện là khái niệm mới đưa vào chỉ ở inức độ sơ 
lược nên cũng không cần đi sâu, -chỉ đảm bảo ở mức độ như trình bày của 
sách giáo khoa. Ta cũng cần lưu ý rằng điểm đẳng điện: PHì của dưng dịch 
các amino axit có số nhóm ~NH; và —COOH bằng nhau thường thấp hơn 7 
khoảng v đơn. vị vì "tính. axit của nhóm -COOH trội hơn. Với các amino 
axit có số nhóm _NH, và -COOH không bằng ThaO thì điểm đẳng điện 
của nó cao hơn 7 khi số nhóm —NH; nhiều bơn số nhóm ~COOH và thấp 
hơn 7 khi số nhóm ~NH; ít hơn số nhóm —COOH. = 

Phân tích cầu trúc phân tử amino axit là cơ sở để tổ chức cho học sinh 
dự đoán tính chất hoá học của amino axit và kiển: nghiệm một số tính chất 
bằng thí nghiệm hoá học. Với tính chất của các uhóm ámin. (phân ứng với 


Tiiấro mới sinh (Fe + HC) cũng áp 


axit vô cơ, HNQ;) và nhóm ~ COOH ( (phản. 'ứng' với bazơ, este hoá) cần NC 


liên hệ, so sánh với tính chất của amiri, axit cacboxylic đã học. 
Phản ứng trùng ngưng chỉ viết phương trình hoá. học. với các axit Đà 


aminohexanoic vả -aminoheptaaoie còn phản ứng ngưng tụ các amino 
axit có nhóm —NH; ở. gần nhó: -COOH thì xảy ra khó. khăn, qua nhiều 


giai đoạn trung gian nện không được giới thiệu trong sách - .giáo khoa. Khi 
đun nóng các axit 2-aminoanicanoic thì hai phân tử sẽ: “tách một phân tử 


nước tạo ra đỉxetopiperazin, các. axit 3-aminoankawoic' thì dễ tách NH:ạ để 
sinh ra axit không no còn các axit 4-aminoankanoic` thì tách nước tạo axii 


vòng nội phân tử là hợp chất lactam. Chị có amino axit có nhóm —NH; ở 
xa @ị trí số 6 trở lên) so với nhóm -COOH mới cô phán ứng trùng ngưng, 


theo mạch thẳng. - 
4) Giảng dạy về pepiif và pyotein ' 


Protedn 1 là thành phần chính của cơ thể ¿đăng vật và; {cơ sử của sự - 
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sống nên nội dHg nghiên cứu v về lộ đã được bồ sung thêm khái niệm. 
peptit, các dạng cấu trúc của protein, khái niệm về —..1.19.. 

Khi tô chức éác hoạt động học tập của học sinh: cần cho học Sun phán 
bằng cách ngưng ftạ bai haý nhiều phân tử œ-amino axiQ, liên kết peptit 

.(- CO — NH ¬), pfotcin. , Ỉ 

Cầu tạo của mạch peptit và protein lã kiểu tập hợp có thứ tự nhất định 
của các gốc d-amino axit khác nhau. Vì vậy cùng một số tượng và một loại 
amino axit ta có thể có xmột tập hợp các đồng phân của peptit hay protein. 
Với n số amino axit thì số ô động phân cầu tạo sẽ là giai thừa của n (nl). 

Cầu trúc các bậc của protein rất phức tạp nên giáo viên chỉ sử dụng 
hình vẽ phân tử iasulin để mô tả cầu trúc bậc † của protein. Cấu trúc bậc H, 
I1, IV được mô tệ ở đạng từ liệu bỗ sung. Cấu trúc bậc II là cầu đạng của 
mạch protein được thê hiện ở dạng lập thể có chỗ nhìn thấy và chỗ bị che 
khuất qua hại kiểu chính: gập ð và xoắn œ . Cầu trúc bậc HÍ của protein là 
hình ảnh của mioglobin gotcin có chức : năng tiếp nhận oxi của cơ bắp. 
Câu trúc bậc FV là hình ảnh của hemo tiobin (hồng cầu) — protein có chức 
năng vận chuyển. oxi của máu đến các tế bào. Ï 

Phản ứng hoá. bọc thể hiện tính chất riêng biệt của peptit và protein là 
phản ứng thủy phân tạo ra hỗn h hợp các d-amino axit, phản ứng màu đặc 
trưng. . ặ 

Phân ứng với 'Ca(ORy - đặc trưng cho: phân tử protein có từ 2 nhóm 
peptit (CO-NH) trở lên cho sản phẩm có màu tím. Phản ứng với axit 
HNO; đặc tạo ra kết tủa màn: vàng. Phân ứng được dùng để xác nhận có 
nhóm -C/H,-OH (shỏm -OH liên kết trực tiếp với gốc pheny]) của một số 
gốc amino axit trong protein đã tương tác với HNOa tạo ra nhóm mới - 
CeH;(NO;»;OH: có màu vàng, Hai phản ứng này là các phần ứng màu đặc 
trưng dùng đề nhận ra pept! và protein, 

Giáo viên tẾ chức chỏ học sinh tiến hành cắc thí nghiệm mầu đặc 
trưng cỉ h\ protein, quan sát hiện tượng. thi nghiệm, mô tả biện tượng nhưng 
không cần viết tác phương trình hoá học vì sản phẩm rất phức tạp cả về 
thành phần và cấu trúc. 

Các khái niệm enzim và axit nucleic T đừng ở mức giới thiệu sơ 
lược để giúp học sinh biết được cnzim là những: chất (ren) có khả năng 
xúc tác cho các quá trình hoá học đặc biệt các quá trình xây ra trong cơ thể 
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_ sinh vật. Axit nucleic là polieste của axit photphoric và pentozơ. Giáo viên 
sử dụng phương tiện trực quan- để giới thiệu hình ảnh của ADN ờ dạng cấu 
tạo hoá học và cầu trúc dạng xoắn của nó. Nội dung này học sinh cũng đã 
được học trong môn học sinh vật nên giáo viên cần tô chức các hoạt động 
học tập khai thác các kiến thúc đã có ở bọc sinh về thành phần, cầu trúc, 
những đặc tính của ARN, ADN hoặc các kiến thức về sự chuyên, hoá 
protein, vai trò của enzirn trong sự chuyên hoá thức ăn trong cơ thể: 

Với các nội dưng này giáo viên có thể chuyển thành các đề tài khoa 
học cho học sinh tÌm hiểu, thu thập các thông tin, trình bày dưới đạng các 
bài bảo có các tư liệu viết, hình ảnh theo các chữ “đề. Các nhóm học sinh 
thực hiện ngoài giờ học ¡ để hoàn thành các đề tài. Giáo \ viên tê chức cho 
các nhóm báo cáo kết quả nghiên cửu, trình bầy ( các sản phẩm của nhóm. 
Học. sinh nhận xét, đánh giá lần nhau, giáo viên tổng kết : nhận, xét đánh giá 
kết quả của các nhóm. 


IV. Giảng đạy - chương polimte và vật tiiệu polne 
_ Ngày nay vật liệu polime ngày, càng được: sử dạng nhiều -trong thực 
tiễn như các loại chất đẻo, tơ tổng hợp, cao su, keo đán... Các polime này 
đều là các vật liệu vô cùng qui giá trong. các ngành sản xuất, công nghiệp 
hoá học. `. 
a) Mục tiêu của chương 
Sau khi nghiên cứu nội bi kiến thức trong chương, về kiến thức học 
sinh biết: 
- Các khái niệm chung về tolime.(định nghĩa, phân loại, cầu trúc, tính 
chất). ï 
-. Khái niệm về các loại vật liệu. 0.polbne: chất đẻo, cao su, tơ, sợi và 
keo đán. 
- Thành phần, tính chất, ứng đực của các vật liệu polime. 
Học sinh hiểu: Phản ứng trùng hợp, trùng ngưnE và nhận. đạng được 
mônme để tông hợp polime. bố 
Học sinh rèn huyện kĩ năng: .. 
- Phân biệt khái. niệm chất dêo, tơ tông "hợp và tơ nhân tạo, cao su 
- thiên nhiên, cao su tông hợp, keo đán tông 'hợp.- 
- Viết phương nh bơi học phân ứng trùng hợp và phân ứng trừng 
_ ngưng để tạo ra polime. 


ân dụng th mối liên SA lộ giữa PHả loại hợp chất hữny cơ làm bài tập 
ông hợp các monomie, polime đi từ các chất vô cơ, hữn cơ cơ bàn, 
._ từnguồn fignyên'liệu có sẵn trong tự nhiên. 

V thái độ: Học sinh thấy được tầm quan trọng của các hợp chất 
polimd trong đối ông Ì Và sản xuất, phương pháp tổng hợp ra chúng mà có . 
hứng thú học tập, đi sâu tìm hiểu nội dung của chương và. 4m hoá học 
polime trong tương Ïai.: ` Ũ 
ư vậy troheg giảng đạy chương này cần cho học sinh biết được 
những |đặc điểm,gui giá của những vật liệu polirae va quá trình tạo ra 
chúng ảng phượng pháp trùng hợp và trừng ngưng. Khi nghiên cứu các 
vật liệu polime;căn tô. chức cho học sinh so sánh các loại vật liệu đó về 
tính chất v 1lcông dụng; phương pháp chế tạo và xây dựng sơ đề điều „ 
chế, sẵn xuất chúng. từ, ácinguồn nguyên liệu xác định, Xử: giảng đạy 
cần ch: ý đến một số nội dung sau; 


HH Mưnn: tjnd về 9g 


ỉ niệm hệ sỉ số: Xobxe hoá hay độ polime hoá n được dùng tổng 
nát cho cả hai: 'dạng polime: polime trùng hợp và polime trùng 
chng 7) ` 
¡ niệm 'monoime để chỉ các phần tử tham gia phản ứng polime 
o4, có nghĩa là chỉ khi tham gia phản ứng tạo ra polirne thì các 
hân tứ này mới được gọi là monome còn khi các chất này tham 
la cậc phản ứng Sang tiện hợp, oxi hoá...) thì không được gọi là 
thonome. '° 

Cầu trúc của' (phác; cẩn làm rõ dạng câu trúc điều hoà điên kết giữa 
các mắt xích trong mạch theo một trật tự xác định), không điều hoà (liên 
kết gì các mắt xích trong mạch không theo trật tự xác định) và vận dụng 
kiến. ỨC về cầu trúc polime để lỉ giải một số tính chất vật lí của polime 
(polime không có nhiệt độ nóng chây xác định, không bay hơi...) hoặc sự 
thay đi ¡ dạng cầu tạo mạch của polime cũng làm thay đổi tính chất của nó. 
Ví dụ:|Nhựa rezol (poli phenolfomandehit) cầu tạo mạch không nhánh là 
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chất răn, dễ nóng chảy, tan trong nhiều dung môi nhưng khi chuyên sang 
dạng nhựa rezit có cầu tạo dạng mạng không gian thì không nóng chày, 
không tan trong nhiều dung. môi hữu cơ. 

Khi lí giải tính chất vật lí của poHme cần lưu ý đến đặc điểm phân từ 
polime rất lớn dẫn đến lực tương tác. giữa các phân tử lớn, vượt xa những 
lực tương. tác của các liên kết.hoá học giữa các nguyên. tử trong phân tử. 
Sức hút rất mạnh giữa các phân tử là nguyên nhân của tính bền vững cơ 
học cao của các phân tử polime. Các phẩn từ polime có kích thước lớn 
không thê di chuyển linh hoạt, tự do như các phân từ nhỏ. là nguyên nhân 
gây ra độ nhớt cao của các phân tử polirme. 

Khi nghiên cứu tính chất hoá học của polime cân. cho ï học sính phân 
tích và nhận xét về đặc điểm của các.dạng phản Ú ứng giữ nguyên mnạch 
cacbon, phản ứng phân cắt mạch cacbon và phản ứng-iằng mạch cacbon 
của polime và các đạng polime nảo có các dạng phản ứng tương ứng. Từ 
những nhận xét đó đưa ra các ví dụ minh hoạ cho từng | loại. 

Khái niệm phản ứng trùng hợp được trình bày theo đúng bản chất của 
nó, không thể nhằm lẫn với khái niệm phản ứng tròng công bợp. Phản ứng 
trùng hợp là quá trình kết hợp nhiều phân tử nhỏ, không bão hoà, 
(monom©e) giống nhau hay tương tự nhau thành phân tử lớn (polime). Khái 
niệm phản ứng trừng hợp khác với khái niệm phân ứng trùng cộng hợp ở 
chỗ phản ứng trùng hợp là quá trình kết hợp, nhiều phận tử nhỏ, không, bão 
hoà chứ không phải là quá trình công hợp, Tiên tiếp các phân tử nhỏ. Quá 
trình cộng hợp liên tiếp các phân tử nhỏ 2 để tạo thành các phân tử lớn là 
phản ứng trùng cộng hợp, phản ứng này không c có trong chương trình hoá 
học phô thông. Ví dụ phán ứng cộng hợp các đioi vào 0 isoxianat tạo thành 
các poli uretan: 


O=C=N-R-N=C=O + HO-R¡-OH + O=C=N-R-N=C=O +" 
+ HO-R¡-OH +. — CO0-NH-R-NH-CO0-RrrO-) 


Khi hình thành khái niệm D BÊ: ứng trùng hợp, giảo viên chỉ tô chức 
cho học sinh đọc tải liệu, nhận xét và hiệu đúng nội dưng của khái niệm 
không nên so sánh với khái niệm phản ứng trùng cộng hợp vì giới hạn của 
chương trình và sẽ làm cho học sinh khó hiểu hơn. Từ việc phân tích đề 
hiểu nội dung khái niệm phần ứng trùng hợp mă đi đến kiến thức về điều 
kiện về cầu tạo của các monore tham gia phản ứng trùng hợp (phân tử có 


liên kết bội hoặc có vòng Văn bền) và phấn biệt khái niệm phan ứng trùng 
_ hợp với đồng trùng hợp. Ễ 

Sự hình thành khái niệi phần ứng trùng ngưng cũng được xuất phát 
từ các ví dụ và đÝ đến định nghĩa phân ứng, điều kiện cần về cầu tạo của 
monome tham gia phản ứng trùng ngưng (phân tử phải có f: nhất 2 nhóm 
chức có khả năng phân ứng). - 

- Khi cùng cỗ kiến thức cần tổ chức cho học sinh tham Bê tích cực vào 
các hoạt động học tập như: : 

- So sánh phần ứng trững hợp với phản ứng trùng ngưng vỀ các nộ 

— dung: định nghĩa phản ứng, điều kiện cần của các monomer tham 
gia phản ứng và các ví dụ minh hoạ. 

~- Rèn luyện kĩ năng nhận đạng các monome từ công thức của polime 

và ngược lại từ mmonome viết công thức của polime, xác định tên 
phản ứng tổng hợp ưng đó. 

lê; Giảng dạy vệ các vật liệu poline 

Các vé liệu polime được sử dụng nhiên trong thực tế đời sống vì vậy 
giáo viên cần sưu tâm và tổ; ;chức cho học sinh sưu tâm các vật liệu polime 
đề cùng quan sắt,i nhận: xét, hình thành khái niệm về các vật liệu polime cơ 
bản như chất đẻo,.cao su, tơ, sợi và keo dán, 

Khi nghiên cứu mỗi loại vật liệu polime ta cần cho học sinh năm được 
thành phần, tính chất, +ing!dụng,. phương, pháp điều chế chứng và có sự 
phân tích ưu điển của từng) loại. Chất đẻo có thành phần cơ bản là polime 
và có thêm chất:độn, chất dẻo hoá. Chất độn (muội than, cao lanh, mùn 
cưa, bột amiang, sợi thủy tỉnh.. -) có tác dụng làm tăng một số tính năng 
cần thiết của chúŠ đẻo và hạ giá thành sản phẩm. Chất dẻo hoá có tác dụng 
làm tăng tính đẻo của polime và làm cho chúng dễ gia công hơn. 

Hiện nay trong đời sống. có sử dụng vật liệu compozit nên cũng cần 
phân biệt khái niệm này với khái niệm 'chất đéo thông thường. Chất dẻo 
thông thường có thể có: hoặc, không có chất độn. Chất độn trong chất dẻo 
không được nghiên cứu kĩ về sự tương hợp-giữa chất độn và polime. Vật 
liệu compozit là hỗn hợp của polime và chất độn, chứng không hoà tan mà 

phân tán tốt vào nhat; tương hợp tốt với nhau để làm tăng những tính chất 
tắt của polime và cả các tính chất tốt của chất độn, Kết quả là nâng cao 
được các phẩm chất của vật liệu như tính chịu nhiệt, độ bên, độ cứng... 


¬ liệu thực tế về vật liệu polime hoặc sử dụng các | 


Ngày nay nhiêu loại keo dán tổng hợp đang đượp sử dụng nên cần cho 
học sính biết khái niệm, những nét cơ bản về bản chất, phân loại và giới 
thiện một số loại keo đán thông dụng. m 

_ Để tăng tính thực tiễn của bài dạy giáo viên cần sưu :stu tầm thêm các tư 
Ề mền: dạy học giới 
thiệu về ngành công nghiệp polime và những ứng đụn ; thực tiễn. của nó. 
Giáo viên cũng có thê áp dụng. phương pháp dạy học theo đự án tê chức 
cho các nhóm học sinh nghiên cứu đề tài: “Thế ,slớ‡'polime” với các nội 
dung như: các loại vật liệu polme và ứng dựng‹ của. HỒ, ,Rhươnh pháp tông 
- hợp polime, polime trong y học, polime trong xấy dựng... 'Mỗi nhóm học 
sinh sẽ tự chọn một nội dung và tự phân công, tô chức nghiên cứu, trình 
bây và báo cáo kết quả nghiên cứu. Sản phậm' nghiên: cứu cha các nhóm là 
_ bảo tường, báo ảnh, bài viết tổng. hợp các - tư liệ -sưu tìm được từ các 
nguồn thông tín sách, báo mạng internet. . Giáo. viên tổ chức cho các 
nhóm trưng bày, giới thiệu sản phẩm của SIỀHU) rnình và đánh giá kết quả 
của nhóm. bạn, cuối cùng giáo viên nhận xét đánh giá chung. Với cách tô 
chức này học sinh sẽ thấy hứng thú hơn vì được tự mình tổ chức nghiên 
sức, tinh bày sáng lạo cáo tư Hiện ao JHaĐÓe về kiến hức: được mỡ : 
rộng hơn nhiều. SA: 


. CẮP HÔI THẢO `... 

1. Phân tích ý nghĩa,. tầm qUa1 trọng. của: phần hộ. học hữu cơ trong 
chương trình hoá học pị nhỗ thông, . 

bề Phân tích đặc điểm. nội dụng, cấu trúc hệ thống kiến thức phần hoá hữu 
cơ trong chương trình hoá học phổ thông. . 

3. Những nội dụng kiến thức mới của phân. hoá hữu. CƠ SO VỚI chương 
. trình, sách giáo khoa cũ.. 

4. So sánh mức độ kiến thức, nội dung phần hoá È bựu cơ trong chương 
trình, sách giáo khoa chuẩn và nâng cao. ".. 

s. "Phân tích:những zguyên tắc sư phạm cần đảm bảo trong g giảng dạy 
phân hoá hữu cơ. Đề xuất các. biện pháp,thực hiện các nguyên tắc này 
trong việc tổ chức các hoạt động học tập chỏ học, sinh. 


Ha 
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6. Phân tích sự giếng nhau và khác nhau về phượng pháp giảng dạy phần 
hoá hữu cơ ở THCS và THPT. Ẫ 

1. Xáe định bệ thống kiễn thôo cơ sở Hí Buyết cần sử dụng trong nghiền 
cứu các: chất. hữu:cơ?.Để giúp học sinh hiểu. và. nắm vững nội dung 
phần hoá học hữu cơ cần củng cỗ những kiến thức.lí thuyết, cơ bản 
nào? 

8. Xác định hệ. thống kiến thức về hiểrocacbon. Khi giảng dạy về 
“hiđrocacbon nên sử dùng các phương pháp đạy học nào đề tổ chức các 
hoạt động học tập tích cực cho học sinh? Cho ví dụ mình hoa. 

9. Giàng dạy về đấu xuất của hiđrocacbon có điểm gì giống và khác với 
phân hiểrocacbon? Trong: giảng dạy cần chú ý ; đến những vấn đề gì?' 

10. Khi giảng dạy về golime. cần lưu ý đến các nội dưng và phương pháp 
đạy học nào? : 

11. Xác định những nội dụng kiến thức troài hân hoá hữu cơ có thê dùng 
để xây dựng tình huỗng có vẫn đề. Để xuất cách tô chức các hoạt động 
học tập cho học sinh trong việc xây đụng tình huồng có vần đề và giải 
quyết một vấn đề cụ thể. 

12. Những kiến thức thực tế, môi trường có liên 2u) đến các kiến thức 
- phần hiđrocacbon? SÙ: xây đựng các bài tập thực tiễn về: các kiến thức 

| đó. : 

18. Hãy xây dựng các bài tp thực tến cô lên quan đến cáo kiến thức v 
dẫn xuất của hiểroc: sacbon, E Hạ và giải các bài tập đó. 

14. Nội dung kiến thúc về sản xuất hoá học trong giảng dạy phần hoá hữu 
cơ? Từ những kiến thức đó có thế xây dựng các dạng bài tập hoá học 
nào? Cho ví độ minh hoạ. 

15. Tiên hành các hoạt động thực hành: 

: Sinh viên chuân bị và trình bày trong nhóm hoặc trước lớp về các nội 

Nà: 

Xác định m mục tiêu, nội đồng kiến thức cơ bận, phương pháp giảng 

TH cần sử dụng và đự kiến các hoạt động học tập cần tổ chức cho học sinh 

khi giảng dạy các bài học sau: 

+ Đại cương hoá hữu cơ: phân tích nguyên tố, cân trúc phân từ hợp 
chất hữu cơ, phản ứng hữu cơ; 


¬^“# 


+ Hiđrocacbon: ankan, xicloankan, anken, ankađien, ankin, benzen và 
ankyl benzen, stiren và naphtalen : 
_+ Đân xuất của hiđfocacbon: Dẫn xuất: :halogen; ảncol, phenol, axit 
cacboxylic, -andehit và xem, mm EBEsdid :amin,. amino.axit, đại 
. cương về polime. : 
* Thiết kế và Xu hiện một ii án bài dạy theo bo động - về ` một 
trong các bài học trên. - 
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_§L GIẢNG DẠY CÁC nÀI LUYỆN TẬP - ÔN TẬY 


_1. Ý nghĩa, tầm quan. trọng của các bài luyện tập, ôn tập 

Bài luyện tập, :ên tập. là dạng bài dạy hoàn thiện kiến thức và được 
thực hiện sau một số bài dạy nghiên cứu kiến thức mới hoặc kết thúc một 
chương, một phần của chương trình. Đây là dạng bài học không. thê thiếu 
được trong chương trình của các môn học. 

Bài luyện tập, ôn tập có giá trị nhận thức to lớn và có ý nghĩa quan 
trọng trong việc hình thành: phương: pháp nbận thức và phát i triên tư duy 
cho học sinhvì: _ 

1. Bài luyện tập giớp học sinh ti Ï tiệu lại các kiến thức đã học, hệ 
thông hoá các kiến thức hoá học được nghiên cứu rời rạc, tân mạn qua một 
số bài, một chương hoặc một phần thành một hệ thống kiển thức có quan 
hệ chặt chế với nhau theo logic xác định, Từ các. hệ thông kiến thức đó 
giúp học sinh tìm ra được: những kiến thức cơ bên nhất và các mỗi liên hệ 
bản chất giữa các kiến thức đã thu nhận được để ghỉ nhớ và vận dụng 
chúng trong việc giải quyết các vấn đề học tập... 

Thông qua bài, luyện. tập chương nguyên tử, học sinh được hệ thống 
các kiến thức về ;bảnh phản, cầu tạo nguyên tử, sự phân bồ các loại hạt cơ 
bản và các qui luật chỉ phối sự phân bố này và từ đó mà hiểu được phương 
pháp mô tả cầu. +ạo: nguyên tử bằng cách viết cấu hình. electron nguyên từ. 
Đông thời hợc : sinh cũng. được rèn luyện kĩ năng vận dụng hệ thống kiến 
thức lí thuyết đó đệ giải một số dạng bài tập hoá học cơ bản và mô tâ cấu 
tạo nguyên tử các nguyên tổ khi biết kí hiệu hoá học của chứng. 

Bài huyện tập về liêu kết hoá học giúp cho học sinh hệ thông các kiến 
thúc về nguyên:nhân: hình-†hành- liên kết hoá: học, bản. chất của liên kết, 
quá trình hình thành các dạng liên kết giữa các nguyên tử trong phân tử. 
Học sinh vận dụng hệ thống kiến thức này để tìm ra sự khác nhau giữa các 


dạng liên kết hoá học, nhận biết các dạng liên kết trong phân tử các hợp 
chất khác nhan, xác định tính chất đặc thù của các hợp chất cộng hoá trị 
hoặc hợp chất ¡ ion. 

Bài luyện tập về các nhóm nguyên tổ giúp học sinh hệ thống các kiến 
„ thức về đặc điềm cấu tạo nguyên từ các nguyên tố, cầu tạo phân từ, các .. 
dạng liên kết trơng phân tử đơn chất và hợp chất của. chúng, tính chất các 
đơn chất, các hợp chất cơ bản của chúng, những nguyên tác điều chế đơn. 
chất và các hợp chất qưan trong: của chúng, Học sinh vận dụng các quí luật 
về mối liên quan giữa đặc điểm cầu tạo với tính chất của chất đề lí giải và 
làm rõ: 

- Tính chất đặc trưng của dể đơn chất và các "ếp chất của các 

nguyên tố trong nhỏm. ” - ". 

- So sảnh cự giống nhau, Khác nhan về cầu tạo phận tử, tính chất các 

đơn chất, hợp chất của các: nguyên tố trong nhóm, nguyên nhân của 
sự giống và khác nhau đó - #Vo 

- Nguyên tắc điều chế các đơn. chất hợp chất quan t guờ ¡ của các 

nguyên tổ trong nhóm 
- « Mối quan hệ, biến đổi giữa đơn. chất và các chợp, chất của các nguyên 
tổ. 

Như vậy trong bài luyện tập học sinh MidE gia các hoạt động học tập 
nhằm hệ thống hoả và vận dụng kiếu thức không chỉ ở trong một chương, 
một số bài học trước đó mà còn cả các kiện thức đã học ở những chương 
trước, lớp trước và các môn Học khác. ¬ 

2. Thông qua các hoạt động học tập ‹ của học: tỉnh trong bải luyện tập, 
ôn tập mà giáo viên có điều kiện củng cỗ, làm chính xác và chỉnh 1, phát 
triển và THỞ rộng: kiến thức chohọcsinh. „ 


Trong giờ học luyện 'ập, giáo. viên. tổ chức Šn điêu khiển các hoạt +- 


động học tập của học sinh nhằm hệ thống hoá sắc 


thì có thể phát hiện được những kiến thức mà hẹ sinh hiểu chứa đúng ‡ 


_ hoặc có những khái quát chưa. đứng bản chất của Hiện tượng, sư việc. Giáo 
viên có nhiệm vụ chỉnh lí, bỗ sưng thêm kiến. thứ để học sinh hiểu đứng Ý. 
đán và đầy đủ hơn, đằng thời có thê mờ rộng thêmi kiến thức cho học sinh s 


tủy thuộc vào các điều kiện thời gian, trình độ nhận thức của học sinh, ` 


phương tỉ tiện.. Ệ 
Vỉ dụ: Khi tiến hành bài tưện tập chương Bảnt ứng ghoá học giáo. viên, + ẽ 


hở, 
X1 
6a. 


tổ chức các hoạt động học tập của bạc sih nhằm hệ thẳng các kiến thức 
cần năm vững về phân ứng owi hoá — khử và phân loại phản ứng hoá học. 
Giáo viên cần làm chính xác; hoá các khái niệm cơ bản có liên quan đến 
phản ứng oxi hoá-khử như khái niệm số oxi hoá về bản chất của khái 
niệm, sự tiện ích cửa việc sử dựng khái niệm.này trợng, việc z nhận d điện và 
cân bằng phản ứng oxi hoá — khử, phân biệt khái niệm hoá. trị và số oxi 
hoá. Giáo viên có thê mở rộng kiến thức về các loại-phản ứng œđ hoá - khử 
thông qua các vỉ dụ yêu cầu học sinh cân bằng phân ứng oxi hoá « khử. 

3. Thông qua các hoạt động học tập trong giờ luyện tập, ôn tập để hình 
thành và rèn luyện các kĩ năng hoá bọc. cơ bản như: kĩ năng giải thích — 
vận dụng kiến thức, giải các đạng bài tập hoá học, sử dựng ngôn ngữ hoá 
học. 

' Cấu trúc các bài luyện tập trong sách giáo à-bhos hoá học đều có hai 
phần: kiến thức cần nắm: vững và bài tập: Phản kiến thức cần nắm vững 
bao gồm các kiến.thức :cần hệ thống, cùng có và xác định mối liên hệ 
tương quan giữa chúng, phần bài tập bao Eồm các dạng bài tập hoá học 
_ vận dụng các kiến. thức, tạo điều xã cho học sinh rèn luyện kĩ năng hoá 
học. Việc giải các: siạng † °ài tập hoá học là phương pháp học tập tốt nhất 
giúp học sinh năm” vững, kiến thrức, rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức 

giải quyết các vân đề học: tập, của bài toán đặt ra. 

4. Thông qua: hoạt động :học tập trong giờ luyện tẬp,: tổng kết, hệ 
thống kiến thức mà phát triển tư duy và phương pháp nhận thức, phương 
pháp học tập chơ bọc sinh. Trong bài luyện: tập tổng kết kiến thức học sinh 
cân sử đụng các tbao tác tư đuy: Ly tích, tổng hợp, so sánh, khái quát 
hoá đề hệ thông hoä, nấm vững kiến thức và vận dụng. chúng giải quyết 
các. vấn đề học tập Trang tính. khái quát cao. Khi giải quyết một vấn đề học 
tập: giáo viện. thường hướng dẫn học sinh phân tích, phát hiện vấn đề cần 
giải quyết, xác định, kiến. thức có liên quan \ cần vận dụng, lựa chọn phương 
pháp giải, lập kế hoạch giải v và thực, hiện kế hoạch giải, -biện' luận xác định 
kết quả. đúng _- T 

Các dạng bài tập nhận thức đội bởi sự giải thích, biện luận sẽ có hiệu 
quả cao trong việc. phát triển. tư duy hoá học và phương pháp nhận thức 

cho học sinh, _ 

Ví du: 

1. Vì sao trong phòng thí nghiệm phổ thông thường gặp dung dịch axit 


HCI mà không gặp axit HBr, FHL. 

2. Trong phòng thí nghiệm điều chế HCI băng cách cho H;ạSO¿ đặc tác 

dụng với tình thể. Na! vậy HBr, HI có. thể điều chế bằng phương pháp này 
' được không? Vì sao? 

— 3„ Vì sao trong. phòng. thí TghÌNn: đề bảo quản dụng, dịch muối Te? 
người ta lại cho thêm bột sắt hoặc đỉnh sắt vào dụng dịch? 

Như vậy thông qua việc hướng dẫn học sinh giải quyết các bài tập 
nhận thức cụ thể mà giúp học sinh có: được phương pháp nhận thức, 
phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề và. b cả Xà ng pháp học tập 
độc lập, sáng tạo. 

5. Thông qua bài luyện nn ôn đập) mà thiết lập ¡ mỗi liên hệ của \ các 
kiến thức liên môn học bao gồm các kiến thức hoá học có trong các môn 
khoa học khác (toán học, vật lÍ,-sinh vật, địa. lí...) và sự vận dụng kiến 
thức của các môn học này đề giải quyết các vấn đẻ học tập trong hoá học. 
Cụ thể như sự vận dụng các kiến thức về pin điện, điện phân, phương trình 
trạng thái chất khí,. quá trình biến đổi các hợp chất tự nhiên (giuxit, protit, 
chất béo) trong cơ thể người, thực vật để nghiên cứu các quá trình hoá học, 
hình thành các khái niệm và giải thích các hiện tượng tự nhiên, các kiến 

thức thực tiễn có liên quan đến hoá:học hoặc giải các. bài tập hoá học. 

Nhự vậy bài luyện tập, ôn tập là đạng bài học không thể thiếu được 
trong các môn học với các giá trị nhận thức và ý nghĩa f0: -lớn của nó trong 
việc hình thành phương pháp nhận thức, phát triển tư. duy độc lập, sáng tạo 
và hình thành thế giới quan khoa học cho học sinh, 


- H. Hệ thống bãi luyện tập, ôn tập trong JẠP hệ, “trình hoá học phố 
thông - : 
Trong chương trình hoá học phô thông, các bài hyện tập, ôn tập được 
phân bố đồng đều, hợp }í theo các chương.- bài _= phối các tiết học được 
thể hiện trong bảng, dưới đây. ˆ 

Như vậy : số tiết học dành cho luyện tập, thực hành. đã được tng duững 
so với chương + rình cũ nhất 1â với chương trình hoá học trường trưng học 
cơ sở. Các bài luyện tập được bố trí theo các chương, thường thì mỗi 
chương có một bài luyện tập nhưng với các chương" lớn, số tiết học nhiều 
có thể có hai bài luyện tập. Các bài luyện tập đều e có, cán trúc chung, gồm 
bai phần chính: 


h^» 
¬ 
— 


””“ưrrmm==ss=rserrme—>~—> 


- Pin ức tấn hác cu ấm vũng nhẫn ệ Đồng các n Đúc c 
bản nhất sau một số bài học. 

_ Phần bài tập nhằm rèn luyện kĩ năng vận dụng kiến thức, kĩ năng 
giải một số đạng bài tập hoá học. cố liên quán 


10 
| | P màn xe 


lan nam: TR 70 
lun: | 4618|. L9| 5919 
I tRnESnrnnrsia II 


Đổi với những | bài ï luyện tập chương ‹ cán phải hệ thống hoá kiến thức, 
khái niệm trong cả chương và thiết lập mối liên hệ giữa các kiến thức 
trong chương và cà với các kiến thức của các chương khác trong chương 
trình. 

Trong chương trình còn có các bài ôn tập được thực biện vào đầu năm, 
cuối học kì và cuối nấm học với mục đích hệ thống hoá các kiến thức cơ 
bản nhất trong một học Íd, một năm học và chuẩn bị. cho - học. sinh tiếp thu 
kiến thức của học kì hoặc năm học tiếp theo: Với các bài ôn tập học kì, 
năm học giáo viên cần xác:định các kiến thức, kĩ năng cơ bản, quan trọng 
nhất để xây dựng nội dng của bài ôn tập. Khi lựa chọn nội dung kiến 
thức, các bài tập hoá.họcrta cần chú trọng đến các. kiến thức là cơ sở lí 
thuyết được dùng để dự: đoán; giải thích, xây dựng các mỗi Jiên hệ bản 
chất giữa các sự kiện, các:biến đổi hoá học làm cợ sở cho việc tiếp thu 
kiến thức trong chương trình tiệp theo. “ 

Bài ôn tập kết thúc:chương trình các cấp học (THCS và THPT) được 

- thực hiện khi học sinh đã. học. xong, toàn bộ chương trình, nhằm hệ thống 
các kiến thức cốt, lõi nhất: 'guyên suốt.chương | trình học. Các bài ôn tập. này 
có thê xây dựng theo các chuyên đề mà nội đụng của nó bao hàm được tất 
cả các kiến thức cơ. bản xuyên suốt chương trình và được sắp xếp theo một 


logic xác định. Nội dung bài ôn tập mang tính khái quát cao đi sâu vào 
những kiến thức bản chất, cốt lõi nhất và thể hiện rõ những mỗi liên hệ 
. biện chứng giữa cầu tạo chất (cầu tạo nguyên tử, phân tử, tỉnh thể) với tính 
chất của chất hoặc các qui luật ảnh hưởng, chỉ phối các quá trình biến đổi 
.. của các chất. Trong giờ ôn tập học sinh được rèn luyện kĩ năng vận đụng : 
kiến thức đề giải các đạng bài tập mang tính tông hợp, khái quát cao đòi 
bài hoạt động tơ đuy tích cặc và sáng tạo... 


. HH, Chuẩn bị cho bài dạy luyện đập,ô ồn tập 


Bài luyện tập, ôn tập không phải là bài giảng lại'kiến thức mà học sinh 
phải thu nhận được những hiểu biếc mới Mở kiến thức và cả phương: pháp 
nhận thức. Trong giờ học giáo viên cần tổ chức: :các- -hoạt độ động học tập Sao 
cho học sinh phải được thê hiện đúng đắn mức độ nắm vững kiến thức và 
phát huy tối đa năng lực tư duy của mình, vi vậy khâu chuẩn bị cho giờ 
dạy là yếu tổ quyết định đến chất lượng của bài luyện tập. Khi chuẩn bị 
cho bài luyện tập, ôn tập ta cần tiễn hành các bước sau 

_ 1, Nghiên cứu tài liệu: Giáo viên cÈn nghiên cứu nội dung bài luyện 
tập và các bài học có liên quan đến bài luyện tập có trong sách giáo khoa, 
các sách tham khảo đề xác đình rrức độ kiện thức cân hệ thống, kiến thức 
Sài trở lông, ThÁt Rên tệ co EU bên hhyện: cáo đụng bài Bọ bản 
được lưu ý... 

2. Xác định mục tiêu bài học. 

Mục tiêu của bãi học cần được xéc định rõ răng về kiến thức, kĩ năng 
ở các mức độ nhận thức Đệ ết, biểu, vận dụng thành thạo. suế cho từng đối 
tượng học sinh cụ thể. . 

3,Lựachọa ác nội dụng kiế thứ cần ệ hồng và các dạng bài lậ 
vận dựng các kiến chức.. 

Hệ thống các kiến thức cần nấm: vững đã được nêu ra trong sách giáo Ề 
khoa nhưng giáo viên có thê lựa chọn thêm những nội: dung kiến thức ‹ để 
kết nỗi, liên kết, mở rộng hoặc cung cấp thêm tư liệu mang tỉnh thực tiễn, 
cập nhật thông tìn và sắp xếp theo một logic:chặt chẽ. 

-Hệ thẳng các bài tập hoá học đùng để luyện tập:cũng có thể được thiết 
kế, lựa chọn thêm chờ phù hợp vớitừng đối tượng học sinh và yêu cần rèn 
luyện kĩ năng ngoài những bãi tập có trong sách giáo khoa. - 

4. Lựa chọn phương pháp đạy học và phương tiện dạy học. ˆ 


-Tùy theo nội.dung, mục tiểu của bài luyện tập, ôn tập và khả năng 
nhận thức của học;sinh Tuâ 'giáo viên lựa chọn phương: pháp dạyhọc và 
phương tiện dạy học:cho phù hợp: + : 

_,Trong bài luyện tập,có sử dụng phương pháp đầm thoại thỉ giáo viên 
cần chuẩn bị hệ thống câu Bởi có các nức độ nhận:thức khác nhan đề buộc 
học sinh bộc lộ được thực trạng kiến thức của rnình. Với các bài luyện fẬP 
cần làm rõ các khái niệm, các kiến thức gần nhau thì cần sử dụng phương 
pháp so sánh, lập bảng tổng kết thì giáo viên cân chuẩn bị nội dung cân so 
sánh và nội dung của bảng tổng kết, Khi cần khái quát hoá kiến thức, tìm 
mỗi liên hệ giữa các kiếp thức có thể sử dụng các sơ đỏ, đồ thị, khí cần mở 
rộng kiến thức, rèn luyện kĩ năng thực:hành ta có thể sử dựng thí nghiệm 
hoá học hoặc các phương tiện trực quan. khác nhau. . 

5. Dự kiến tiến trình của bài luyện tập . II ... 

Dựa vào nội dudg cát kiến thức cửa bài luyện tập giáo viên thiết kế 
các hoạt động học tập trong giờ học, dự kiến các hoạt động dạy (hoạt động 
của giáo viên) và hoạt động học (hoạt động của học sinh), hình thức tô 
chức giờ học và các phương tiện đạy học kèm theo. Các hoạt động học tập 
được sắp xếp theo sự phát triển của kiến thức cần hệ thống, khái quát và 
các kĩ năng cân rèn luyện theo raụe tiêu đề ra. 

Bài luyện tập, ôn tập có-thể trình bảy: theo hai phần (như sách giáo 
khoa) hệ thống, tổng kết các kiến thức, cần-nắm vững và học sinh làm một 
loạt các bài tập để vận dụng kiến thức, rèn kĩ năng. 

Giáo viên cũng có thế hệ thẳng các kiến thức theo các đề mục hoặc 
các vấn đề trong nội dung cần luyện tập và cho học sinh làm bãi tập vận 
dụng kiến thức ngay sau đỏ chuyển sang vấn đề khác, Giáo viên có thể 
trình bảy nội dung các kiến thức cần nắm vững đưới dạng bảng tổng kết 
hoặc các sơ đề thê hiện mối liên hệ chặt chế giữa các kiến thức thì sẽ giúp 

-học sinh đễ nhớ và có sự khái quát cao hơn. Bảng tổng kết hoặc các sơ đồ 
cần rõ ràng, thông tìn cần cô đọng, chính xác, đắm bảo tính khoa học và 


thâm ruï. Bài luyện tập được trình bảy ở đạng bảng tổng kết hoặc sơ đề 


giáo viêu có thể sử dựng phần mềm: powerpoint để trình chiếu các nội: 
dung trong sơ đồ thì sẽ có, hiệu quả cao hơn. 5n 

6, Dự kiến phương thức kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh 
sau giờ luyện tập. Giáo viên cân xác định rõ yêu cầu hoạt động kiểm tra 


đánh giá cuối giờ luyện tập và chuẩn bị chu đáo cho hoạt động này. Giáo 
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viên có thể tổ chức cho học sinh kiểm tra nhanh 10 — 15 phút trả lời 
khoảng 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan hoặc 2. câu hỏi tự luận và cần 
chuẩn bị nhiều đề để đăm bảo tính khách quad họng kiêm ra đánh giá 

7. Dự kiến các yêu. câu về sự chuẩn bị của học. sinh cho: giờ tuyện tập. 

Giáo viên cần xác định các yêu cầu cụ thể về sự chuận bị của học sinh 
cho giờ luyện tập, ôn tập như xem lại nội dụng các bãi học, So NaEẬ sắc 
khái niệm, lập bảng tổng kết, thiết lập các sơ đồ, giải một số dạng bài 
hoá học xác định. 

Sự chuẩn bị chu đáo ta sinh sẽ, tạo. ta được, sự tương tác và phối 
hợp thống nhất giữa các hoạt động nhận thức của học sinh với giáo viên vá 
học sinh với học sinh làm cho giờ học sôi nổi, sinh Niế3y hiện quả hơn. 

8. Thiết kế kế hoạch giờ học. - : 

Giáo viên tiến hành thiết kế kế hoạch giờ: hợcih trên cơ » các nội đụng 
đã chuân bị theo hướng dạy học tích cực. Dạy. học. tích cực chú trọng đến 
việc phát huy tính tích cực,-tư giác, chủ động, sáng tạo của học sinh nhằm 
bồi dưỡng phương pháp tự học, rên luyện kĩ năng vận dụng kiến thức vào 
thực tiễn và tác động đến tình cảm đem lại niềm vui ¡„ hứng thú học tập cho 
học sinh. Ta cần chú ý đến những nét đặc trưng của phương pháp tích cực, 
đó là: 

_- Dạy ~ học” thông qua việc. tổ chức các hoạt. động học tập của học 
sinh đưới sự điều khiến: của giáo viên... 

-. Chủ trọng rèn luyện phương pháp tự học. : 

- Tăng cường học tập cá thể phố: hợp với học tập hợp tác trung nhóm. 

- Kết hợp đánh giá của giáo. viên với tự đánh giá của học sinh. 

Giáo viên tiến hành trình bày kế hoạch. giờ. „ theo các bước đã qui 
định. 


IV. Các phương pháp dạy học được sử dụng sàn giờ luyện tập, 
ôn tập 
: Khi tiến hành bài đạy luyện tập, ênúp gi iên có Để ng dc 
phương pháp dạy b VọC sau: 
nã Phường pháp thuyết trình nêu ván độ - 


Phường pháp này được áp đụng phổ biến cho: các thiên tập Ỗt học 
kì, cuối năm học hoặc ôn tập kết thúc chương: trình theo các chuyên đề. 
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Với yêu cầu: trong. “một khoản thời g gian ngắn nqt -2tiấ học) cần phải i hệ 

"thống hoá kiến - thức:trong ` một học kì, rột năm học hoặc một chuyên đề 
xuyên su: c dưnởng oảnh học và đối trọng hạo dnh ở sặc ng th, 
khá cần được rèủ luyện kĩ dăng khái quát hoá, kĩ năng phát hiện và giải 
quyết vấn đề thì việc sử dựng phương pháp. thuyết trình nêu vấn để trong 
giờ ôn tập là hợp lí và có hiệu quả cao. Bài. thuyết trình nêu vấn đề của 
giáo viên sẽ là hiấh mẫu của hoạt động nhận thức, tư duy. và sự vận dụng 
linh.hoạt kiến thức đối với học sinh. 

Khi sử dụng phương pháp này giáo viện cần chuẩn bị thật chu đáo bài 

thuyết trình và chú ý đều các khâu quan trọng như: 

* Xác định các nội dung kiến thức cơ bản cần ôn tập và sắp xếp theo 
logic trình bày thích hợp (qui nạp hoặc điển dịch). 

“ Các nội dưng của bài ôn tập được nêu ra dưới dạng các câu hỏi nêu 
vấn đề, có. chứa đựng. những mậu thuận nhận thức (tình huồộng có 
vấn đề) hoặc được cầu tạo thành các bởi toán nhận thức có tính chất 
tìm tòi đòi hỏi mức độ hoạt động tư đuy cao trong giải, quyết chúng. 

- Xác định cách lập. luận, các đẫn chứng minh hoạ mang tính điền 
hình đề giải quyết c các vấn để đặt ra. 

~ Lựa chọn các bài tập. 'điễn hình, có mức độ khải quát cao thê hiện 
được sự vận. dụng tổng h ợp và linh hoạt kiến thức bàn việc giải 
quyết chúng. 

._ Thông qua cách lận luận, cách vận: dựng kiến thức để giải quyết các. 
vấn đề học tập, bài tận cụ .thể trong bài. thuyết trình do giáo viên thực hiện 
sẽ là hình mẫu vẽ cách: 'trình. bày, cách giải. quyết vấn đề đề học sinh học 
tập và phát triển xăng lực nhận thức, năng lực hành động, vn sáng tạo. 

2. Phương rRễp đàm thoại tìm tòi 

Đây là phương: : pháp dạy học được sử dụng phô biến. trong các giờ 

luyện tập ôn tập, Các hoạt động củng cố, hệ. thông hoá, vận dụng kiến thức 
và rèn luyện các Kĩ năng của học, sinh được điều khiển bằng một hệ thống 
` câu hôi da giáo viễn đã chuẩn bị trước. 

Thông qua việc đối thoại, các câu trả lời của học sinh rnà.giáo viên 
xác định được tình trạng kiến thức, mức độ nhận thức, sự hiểu biết và khả 
nằng vận dụng, kiến thức của học sinh qua. đó.mà điều cbỉnh nội: dưng cần 
luyện: tập, ôn. tập. và chỉnh 1í những kiến thức chưa chính xác, "bô sung. 
những hiểu biết chưa đầy đủ ở học sinh. 
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Giáo viên cần chuẩn bị hệ thống câu hỏi đẻ điều khiển các hoạt động 
học tập như: hệ thống hoá các kiến thức cần nắm vững, thiết lập môi liên 
hệ giữa các kiến thức, vận dựng kiến thức, rèn luyện. kĩ nặng của học sinh. 
Các câu hỏi nêu 7a:phải rÕ ràng, ngắn gọn: nhưng phải. đời hỏi mức độ khải 
quát, tư duy nhất định hoặc có tác dụng nêu vấn đề để học.sinh trình bày, 
suy hiện, và tránh đùng những câu hôi vụn vặt, mang tính tái hiện: kiến 
thức một cách đơn Biản. Các câu hỏi điều khiển một hoạt động học tập cụ 
thể cần được sắp xếp. trong phiếu học tập:yêu cầu, học. sinh lầm việc cá 
nhân hoặc. thảo: luận theo nhóm đề hoàn,thành. 


3. Phương pháp grúp dạy học H 
Đây là phường pháp có tính khái quất. 'oag. gì báu 'viên hệ thống 
kiến thức, tìm ra mỗi liên hệ cát kiến thức đưới' 'đạng'Các sơ đồ trực quan. 
Sử dụng phương pháp giếp. khi ôn tập cỏ: thể. °h Ông. .được một khối 
lượng lớn kiến thức vĩ có những tính năng như: '' 
- Tính khái quát: Các kiến thức chọn lọc đưa vàc các đỉnh của gráp là 
- cơ bản nhất, ‹ quan trọrig nhất của một số bà học, xnột chương hoặc 
một phần của chương trình. Khi nhìn 'ào-gráp' 'ía sẽ thấy được tông 
thể của các kiến thức, logic phát triện củ na vân. để: xà các mối liên hệ 
giữa chứng. : ï 
Tính trực quan: Thể hiện ở vig⁄Öb ŸG cá dường liên hệ rõ, đẹp, 
bố trí hình khối cân đối, có thể dùng kỉ hiệu; màu sắc, đường nét 
_ đậm nhạt để nhân mạnh những nội đúng quan:ftỌng. 
Tính'hệ thống: Dùng giáp có thẻ tiệ Ê hiện được trình tự kiến thức 
của chương, logic phát triển của kiến thức thông qua các trục chính 
hoặc các nhánh chỉ tiết cúa lơgic và tông kết:được các kiến thức 
chốt và những kiến thức có liên quan. - tấn + 
Tính súc tích: Gráp co phép, dùng. các kí hiệu, qui S3 viết tắt ở các 
._ đỉnh nên đã nếu. lên được những dầu hiệu bản chất nhất của các kiện 
thức, loại bẽ được những đấu hiệu. thứ yếu c của khái niệm. 
~ Về tâm lí của sự lĩnh hội: Học sinh dễ dàng hiểu được các kiến thức 
chủ yếu, quan trọng ở các định của giáp và cả Jogic phát triển của cả 
một hệ thống kiến thức. Hình ảnh trực quan là những biểu tượng cho 
sứ ghỉ nhớ và tái:hiện kiến thúc của học sinh. ' 
Khi chuẩn bị ke2tckiMoáabv2 có sĩ dịng phương phšp tiác giãn 
viên. cần tiền hãnh các bước: b 


TM Ậ 


thung 


+ 


Hi 


“ 


66 - 


— 


Xác định đỉnh Sa s grip Giáo viên, nghiên cứu nội. dụng, các bài học 
trong chương để xác: định những kiến thức chốt (kiến thức cơ bản 
nhất, bản chất nhất)-của chương hoặc nội dung cần luyện tập, ôn 
" tập. Những kiến thúc chốt cố thể đứng độc lập hoặc cũng có thê là 
một tập hợp. của nhiều kiến thức khác và sẽ được đặt ở các đình của 
gráp. Vậy một 'đỉnh có thể là một kiến: thức hoặc nhiếp kiến thức 
cùng loại. - 

Mã hoá kiến thức: chối: Đùng các kí hiệu để mã hoá, biến nội dụng 

kiến thức chết ở. đình giáp thành Mớy rút gọn, súc tích nhưng vẫn 

dễ hiểu đối với học sinh. 
- Xếp đỉnh gráp: “Xác định thứ tự của các kiến thức chốt và đặt chúng 

:_ trong sơ đồ. Khi xác định thứ tự kiến thức chốt cần chú ý tới tính 
khoa học, logic phát tiền của kiến thức chưng và cả sự phát triển 
logic tình huồng. tong giờ học. - 

_- Lập cung: Xác lập mỗi tiên hệ giữa các kiến thức chốt, kiến thức cơ 
bản cần luyện tập: ôn:tập tức là nôi. các đỉnh của gráp từng đôi một 
bằng các mũi tên đi từ;các kiến tì thức xuất phát đến các kiến thức dẫn 

xuất và kết luận của bãi luyện tập, ôn tập. : 

- Ví dụ: Giáp nội dung: bài luyện tập chương 2: 


1 
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Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tổ hoá học 
(Hoá học lớp 10 — Ban nâng cao) 
Mentn ác sp sả cóc nguy: ng bạ HT. : 


r = 


Sự biến đối tuân hoàn theo nhiêu Hng điện hạt nhận (0l h 


: N 
xe HP Tinh chất các nguyên tổ J+Tímh KL?K xẻ Tínhaxit- | 
theo = của nguyêntô | [bazơ của oxit- 
Lớn ng ngài ]Chd kỳ KLỲ, -_} .| hiđroxit 
-|PKT . -'`ˆ lane Bz*, 
Nhóm Á; KLÍT, 
.|PKỲ: „ 


* mã DẦN: + Hóá trị cao, | 
- | nhất với oxi tăng 

œ1-yT 
— z1,r m Sạn |~Böetị của ĐC 
dân Nội hiệp giả từ 


“ lSb sánh tính chất của 
—: nguyên tố với các 
hất |nguyên tố lân cận 


Vân dụng: Nghiên cứu tính chất các nhóm nguyên tổ trong TFTTH 
X1 Ärmaireteisrriba-ghoimuboibtiimionnipxee 
| của nhóm -> tính chất các chất. 


lsaadasosnammamma. `... 


lì 
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Trong giờ ôn tập, luyện tậu giáo viên có thê sử dụng phôi bợp phương 

pháp gráp với các phương pháp dạy học khác, cụ thể như: 

- Phối hợp giáp với thuyết:trình nêu. vẫn đề: Giáo viên có thể nêu và 
giải quyết từng vấn đề cơ bản ở các đình của gráp, trình bảy mỗi liên 
hệ giữa các kiến thức bằng sự nối các đỉnh gráp và kết thúc bài 
thuyết trình là một sơ đổ đầy đủ các kiến thức cơ bản của chương. 

- Phối-hợp gráp với đàm thoại nêu vấn để: Giáo viên: tỗ chức, điều 
khiên hoạt động hệ thông các kiến thức chốt ở từng đình của grấp 
bằng các câu hỏi cỏ liên quan, học sinh làm việc độc lập trẻ lời câu 
hỏi, giáo viên hệ thông chỉnh lị và điền vào các đình của gráp, giáo 
viên và học sinh còng thiết lập mỗi liên bệ giữa các kiến thức cơ bản 
(thiết lập Sạn) vệch: Phê eo Đi giếp toàn chỉnh của bài 
luyệntập _ 

- Phối hợp giáp với ¡ việc sử dung phương tiện kĩ thuật:. Giáo viên có 
thể sử dụng máy tính với phần mềm trình diễn pOwerpoint để trình 
bày nội dưng bài luyện) tập: Bằng sự xuất hiện:dân. từng đình của. 
grép và kết hợp thậm các hình ảnh, tư liệu để minh bóa hoặc khái 
quát, vận dụng kiến thức sẽ làm cho. bài Sen in cô 
hơn. : : 

4. Sử dụng th?nghiệm huưá hạc: trong bài luyện tập, 3s 4b 

Trong giờ luyện tập,:ên tập giáo viên thường Ít sử dụng thí nghiệm 

hoá học nên không khí giờ bọc dễ thầy căng thẳng và nặng nề vì vậy giáo 
viên.có thể sử dụng thí nghiệm hoá học hoặc các phương tiện kĩ thuật với 
các phần mêm thí'nghiệm ảo, hiện thực ão kết hợp với lời nói của giáo 
viên để nâng cao tín tích cực nhận thức, hứng thú học tập của học sinh. 

Sử đụng thí n¡hiệm biểu diễn trong: giờ luyện tập; ôn tập không phải 

lặp lại thí nghiệm: đã biểu 'diễn mà có thể dùng cát;thí nghiệm mới, có 
những đầu hiệu chpdg của thí nghiệm đã làm nhưng có;những dấu hiệu của 
kiến thức mới nhằn: chỉnh lí, -củng cô, khắc sâu kiến thức, tránh sự khái 

quát,hoá, suy ¿ điễn thiếu chính xác ở học sinh. Ví dụ như;. 

- Khi luyện: ồn tập tính chất chung của kim loại có thể tiến hành 
thí nghiệm Hơ natri tác dụng với dưng dịch CuSOx hoặc đung dịch 
FeCla, sơ: sánh kết quả với.thí nghiệm Fe tác dụng với dưng dịch 
CuSO¿ và rút ra nhận xét. Ta.cũng: có thê tô chức, cho học sinh xem 
hình ảnh thí nghiệm canxi tác dụng với nước có cả âm thanh và hình 
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ảnh mô tả phản ứng rất raãnh liệt và yêu cầu học sỈnh so sánh với : 


thí nghiệm natri với nước từ đó sẽ nhớ canxi đứng trước natr† trong 
đây biện hóa, 

- Khi củng cô tính chất axit NÓI của dung địch muỗi và cân bằng 

axit.bazm trùng dung dịch có thể tổ chức chỏ học sinh tiến hành thí - 

' nghiệm nhỏ từ từ dung dịch NaạCO; vào. “dưng dịch FeCl; và ngược 

lại rồi giải thích x2 an nhan giữa các hiện: tượng trong + trường 
hợp. : 

Giáo viên có thể sử dụng thí nghiệm hóa họ như một dạng bài tập 
nhận thức, tổ chức cho học sinh tiền hành thí nghiện, quaz sắt, mmô tả đầy 
đủ hiện tượng và giải thích hoặc biểu diễn ở dạng thí nghiệm vui và yêu 
cầu học sinh giải thích . 

Ví đụ a6. aaang 
nghiệm nhôm tác dụng với dụng dịch CuSOx. Học sinj) Phải mô lá và giải 
thích được hết các hiện tượng: 

"= Cho AI vào đụng địch CuSO, thì miếng AI sáng ra 
- Trên mặt mảnh A] có khí thoát ra. 
- Có đồng bám trên mặt mảnh nhôm và khí thoát ra mạnh hơn.. 
Học sinh phải vận dựng các kiến thức để giải thích: 
- Dung dịch GuSO¿:có môi trường. sát để, ,phÁ. bỏ lớp oxit nhôm bảo 
vệ và khử bỏ Ai(OH); tạo ra. 
- Nhôm mất lớp bảo vệ ẽ tác dụng với nước (cổ khí thoát ra) và khử 
ion Cu”. (có đồng bám trêu rnặ? mảnh nhôm), ` ˆ 

- Nhôm khử-ion Cu?" thành đồng kim loại bám trên bể mặt thanh 
-. nhôm tạo ra vô số pỉa điện hoá AI — Ca, các bi này hoạt động nên 
khí thoát ra liền tục và nhiều hơn. 

Ví dụ 2:. khi luyện "tập về hợp chất của nhôm có thể tiến hành th 
nghiệm vui “thu khỏi và tàn thuốc 14”, yêu cầu học sinh giải thích và tìm ra 
các chất được sử dụng trong các thao tác của thí nghiệm... 

Ví dụ 5: Khi luyện tập về tính chất của ammortiac có thẻ biểu diễn thí 
nghiệm vưï “trứng chui vào bình” yêu câu học sinh giải thích cơ sở khoa 
học của tứ nghiệm và xác định các.chất khí nào:có. thể đùng cho thí 
nghiệm này hoặc cững có thể sử dụng thí nghiệm “thuốc pha màu vạn 
năng ^ đề s3 in yêu cầu học sinh tìm ra các chất được sử dụng trong 


' 


Như vậy các: thí nghiện đồng trong bãi luyện tập, `. cần đòi h hồi 
học sinh có sự vận dựng kiến thức một cách tông hợp để giải thích hết tất 
cả các hiện tượng/quan sát được không nên chỉ tập tung vào một số hiện 
tượng chính vì vậy giáo việu không cần chọn nhiều thí nghiệm ngã chỉ cần 
chọn hoặc 2 thí nghiệm đề khác sấu kiến thức hoặc để huyện tập kĩ năng 
vận dụng kiến thức một. cách tổng hợp. 


% Sử dụng bài tập; khoá học 

Bài tập hoá Tọc được coi là một trong các phương pháp dạy học có 
hiệu quả và được sử đụng nhiều trong các giờ luyệu tập, ôn tập với mục 
đích rèn tuyện kĩ nặng xận dụng kiến thức, giải các dạng bài tập đặc thù 
của hoá học L2 nh triển năng lực nhận thức, năng lực tư duy cho bọc 
sinh. 

Khi chuẩn. bị bài luyện! tập, ôn tập giáo viên cần chú ý đến việc lựa 
chọn bài tập vả: phương: :pháp sử đụng chúng trong giờ học. Việc lựa chọn 
bài tập hoá học cho bài: luyện tập cần lưa ÿ chọn các bài tập điển hình, có 
tính tông hợp và khái quát cao để thông qua việc giải chúng mà củng có 
_ được nhiều kiến thức, kĩ năng và rên luyện được khả năng phân tích, phát 
hiện vấn đề, vận đụng kiến thức giải quyết vấn đề. 

Trong giờ luyện tập, ôn ïập giáo viên thường sử dụng, các câu hỏi lí 
thuyết và bài tập Hoá. học để thục hiện các nhiệm vụ học tập nh: 

- Dùng bài tập đề tất hiện ên các kiến thức cơ bản, quan trọng. 
- Xây dựng các tính buông học tập đề xác định khả năng vận dụng các 
_ kiến thức cơ bản trong chương. 
có + - Luyện tập theo bài tấp mẫn và những điều kiện quen thuộc nhằm rèn 
luyện kĩ đăng, vận dựng kĩ năng giải một cách đứng đắn theo các 
.. bước Xác định. L 
'- Luyện tập. khả, Tn ứng dụng kiến thức vào: tình huống mới đòi hỏi 
có sự vận dụng tổng hợp và sáng tạo Kiến thức, kĩ năng đã có. 
_- Đùng bài tập để khái quất hoá, hệ thống hoá kiến thức và chỉ ra cách 
thức hoạt động nhận thức. 

ˆ Kiểm tra và tự kiêm tra tiến thức, kĩ hãng tìm nhận được.Ô 

Khí sử dụng bài tập: hoá học trong giờ luyện tập thì boạt động của. giáo 
viên bao gồm: 

- Đưa ra các bài tập cho học sinh từ đơn giản đến phức tạp theo từng 
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đạng bài xác định. 
- Tổ chức và hướng dẫn. hoạt hôn co B2 NI ứi sinh, giải đáp các 
_ thắc raắc của học sinh. & 

- Tóm tắt và hệ thống, ke Thế lệ pháp giải và xết Z4 2i g vẫn đề, 

: . tình-huồng mới để mở rộng phát triển kiến thức'cho “học sinh. 

Hoạt động học tập của học sinh chủ yếu là: : 

- Hoàn thành ác bãi tập ch giáo viên, có thể hục hiện theo nhin 

cách và tìm ra con đường hgắn nhất. ˆ 7 `ˆ 

- Trình bày kết quả hoạt động học tập của mìnH. ` 

- Nhận xét câu trả lời, bài làm của bạn và so' sánh với kết quả của 
mình, 

- Ghi nhận các bước giải cơ bản cho dạng bài luyện ập và tp 

nhận nhiệm vụ học tập mới. 

Giáo viêu cũng có thể sử dụng các cấu hỏi, Hồi tập hoá học để đầm 
thoại, kiểm tra trong giờ học hoặc cầu trúc trong cóc phiếu học tập và tô 
chức cho học sinh hoạt động độc lập thea. cá nhân hoặc thảo luận theo 
nhóm. Với bài tập thực nghiệm thì giáo viên niên tổ chức cho học sinh làm 
việc theo nhóm. Các nhóm thảo luận, giải bài tập bằng lí thuyết sau đó tiên 
hành thực nghiệm để kiểm nghiệm phương án giải bằng lí thuyết. Giáo 
viên tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả hoạt động của nhóm mình, các 
nhóm khác nhận xét, bề sung, giáo viên đánh giá khái quát vã tông kết về 
phương pháp giải. 

'Với các bài tập tông hợp thủ giáo viên nên đưa ra sau cùng, trên cơ sở 
học sinh đã được cùng có những kiến thức, kĩ nặng cơ bản và có thể vận 
dụng được chúng trong quá trình giải bài tập đó. Giáo viên cân giúp học 
sinh phân tích: đề bài, tầm ra những con đường giải quyết vấn đề, rút ra 
được những kiến thức mới, kĩ năng ruổi, phương pháp tư đuy, lập luận mới 
thông qua việc giải các bài tập tổng hợp và từ đó mà giáo viên đánh giá 
được trình độ thực của học sinh, 

Như vậy trong giờ luyện tập, ôn tập thì các, bài tập trở thành nguồn 
kiến thức đề học sinh tìm tòi, khám phá những c n đường, những phương 
pháp, cách thúc vận dụng sáng tạo các kiến thức để giải quyết các vấn đề 
học tập. 


te 
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§ 2. GIẢNG DẠY CÁC BÀI THỰC HÀNH HOÁ HỌC 
1. Ý nghĩa cũä các Bài thực hành hoá học — f 


Thí nghiệm thức hành lš hình thức thí nghiệm do học sinh tự làm khi 
hoàn thiện kiến thức nhằm mình hơạ, ôn tập, củng có, vận địng kiến thức 
năng, kĩ xảo hoá học. Đáy là dạng thí nghiệm mà 
học sinh tập triển khai nghiền cứu các quá trình hoá học ïihư: nghiên cứu 
tính chất các chất, điều chế các chất, nhận biết các chất, giải bài tập thực 
nghiệm. Đây là phương pháp học tập đặc thù của hoá học <ó tác dụng giáo 
dục, rên luyện học: sinh rhột cách toàn diện và có ý nghĩa to lớn trong việc 
thực hiện nhiệm vụ trí đục, đức dục, phát triển học sinh vì các lí do sau: 

_1, Bài thực hành giúp bọc sinh năm vững kiến thức và thiết lập được 
lòng tìn vào khoa học, bình thành và nâng cao bứng thú học tập bộ môn. 
Trong giờ học thực hành hoá hộc học sinh có điều kiện để tự mình thực 
biện các thí nghiệm hoá hợc và quản sắt đầy đủ các hiện tượng xây ra 
trong thí nghiệm nên học sinh sẽ cảm nhận được vai trò của mình như một 
người nghiên cứu, có niềm vai của sự thành công và nỗi trăn trở của những 
lần thất bại. Từ các hiện tượng boá học quan sát được trong học sinh này 
sinh các câu hôi tại sao và nhu cầu giải thích đề tìm ra mới liên hệ giữa các 
hiện tượng hoá học với bản chất các quá trình hoá học trong thí nghiệm, 
giữa nguyên nhân và kết quả. Sự hướng dẫn của giáo viên, những ý kiến 
thảo luận với bạn.bè sẽ giủp các em giải quyết được các mâu thuần nhận 
thức nảy sinh trồng giá trình thí nghiệm, nắm vững kiến thức và cả 
phương pháp vận dụng chúng trong việc giải quyết vấn để đồng thời còn 
có được niềm vui của người'nghiên cứu. : 


2. Trong quá trình thí righiệm, học sinh phải phát huy tối đa các hoạt 
động của raoï giác quan và Boạt động tư duy. Trong giờ thực hành học sinh 
phải thực hiện các thao tác thí nghiệm, quan sát, mô tả đầy đủ các hiện 
tượng hoá học đã:xảy ra.trong quá trình thí nghiệm đồng thời đòi hỏi học 
sinh phải có hoạt động tr dủy ở mức độ cao để hiểu được ý nghĩa các thao 
tác trơng thí nghiệm, dỳ đoán các hiện tương sẽ xảy ra theo lí thuyết, đối 
chiếu kết quả thu được:với điều dự đoán, vận dụng kiến thức đê giải thích 
các hiện tượng thí nghiệm và rút ra những nhận xét về kiến thức, kĩ năng 
tiến hành thí nghiệm. Cũng từ các hoạt động thực bành, thí nghiệm mà các 
ÿ tưởng mới, sống tạo của học sinh về cách tiến hành thí nghiệm, sự cải 
tiến dụng cụ thí nghiệm được nảy sinh và kiểm nghiệm. Như vậy thông 
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qua các bài học thực hành, các hoạt động thực hành mà hoạt động của các 
giác quan, hoạt động tư duy và tư duy sáng tạo của học sinh được phát 
triển tốt hơn. 

3. Thí nghiệm thực hành là phương pháp học tập có ưu thế nhất trong 
việc rèn luyện các kĩ năng, kĩ xảo hoá học cho học sinh nhất là các kĩ 
năng, thao tác sử dụng hoá chất, dụng cụ thí nghiệm), kĩ năng quan sát, mô 
tả hiện tượng thí nghiệm và kĩ năng vận dụng kiến thức hoá học. 

Ậ. Thông qua bài thực hành. thí nghiệm mà giáo viên hình thành ở học 
sinh phương pháp. nghiên cứu hoá học như phát Hiện, đề xuất vấn để 
nghiên cứu, dự đoán lí thuyết, lựa chọn đụng ` cụ, hoá chất và xây đựng 
phương án tiến hành thí nghiệm, quan sát trạng thái màu sắc các chất tham 
gia phản ứng, tiến hành các thao tác thí nghiệm và quan sát mô tả hiện 
tượng thí nghiệm, đối chiếu với dự đoán và giải thích hiện Tượng, nhận xét 
và rút ra các kết luận, Các phương pháp này cần được hình thành dân qua 
các bài thực hành cụ thể trong chương trình hoá học:phỗ thông nên giáo 
viên cần lưu ý thực hiện trong hoạt động tướng dẫn và tô chức của mình. 

$. Thông qua các bài thực hành mà rèn luyện cho học sinh những đức 
tính của người nghiên cứu khoa học như phong oách làm việc nghiêm túc, 
bố trí chỗ làm việc ngăn nắp, gọn gàng và khoa học, cẩn thận và thành 
thạo trong thao tác, khách quan trong mô tả hiện tượng thí nghiệm, các kết 
luận được đưa ra phải dựa trên những cơ sử lí thuyết chặt chẽ... 

Như vậy các bài thực hành thí nghiệm có vai trò quan trọng trong việc 
thực hiện mục tiêu đào tạo phổ thông trung học nhằm hình thành và phát 
triển năng lực hành động, năng š322/10050118023 học, phát triển tự duy 
tích cực sáng tạo cho học sinh. : 


1L Những yêu cầu sư phạm cần đảm báo khi tiến hành bài thực 
hành thí nghiệm hoá học 


Khi tin hành gờ thục bành thí nghiệm giá viên cần chủ đảm bá 
các yêu cầu sư plaau \ữA S1: 

1, Học sinh phải ý thức được mục đích của các thí nghiệm trong bài 
thực hành và hiểu rõ các điều kiện của thí nghiệm: :Với yêu cầu này giáo 
viện không nên thông bảo sẵn mà (ỗ chức chơ.học sinh thảo luận đề tìm 
hiểu mục đích thí nghiệm, để xuất cách tiến hành thí nghiệm, chọn dụng 
cụ, boá chất cho thí nghiệm và giáo Viên nhậu xết bỗ sung các ý kiến của 
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_học đến Tiêu ra.. Bọc sinh: ksE được dhụp hiện một cách độc lập tắt cả các kĩ 


năng này thông: qua việc: 'giảt bài: tập thực nghiệm (dạng nhận biết các chất) - 
trong một số bài thục hành của chương trình đưới sự tổ chức và giúp đỡ 
của giáo viên. : '- - 

2. Việc tiền hành thí nghiệm, quan sát và mô tả diễn biến, hiện trợng 


thí:nghiệm đều' phải do học: sinh tự lực tiến hành, giáo viên chỉ tổ chức, 


giúp đỡ (khi cần thiết), điền chỉnh đề làm chính xác các kiến thức, kĩ năng 
của học sinh, không làm: thay học sinh.- 

.3. Sau mỗi thí nghiệm bọc sinh phải rút ra được những nhận xét, kết 
luận về bản chất của các hiện tượng quan.sát được thồng;qua -việc giải 
thích thiết lập một liên-Hệ nhân quả. giữa hiện tượng thí nghiệm với kiến 
thức. tr Ũ Ỳ 

4. Trong thiết kế” tô chức các hoạt động học tập cho học sinh cần xác 
định các thí nghiệm thực hành là nguồn kiến thức. để học sinh tiên hành 
các hoạt động nghiên cứu khoa học một. cách. độc lập và phối hợp trong 
nhóm nhằm đạt được mục tiểu của bài học. Giáo viên tổ chức cho học sinh 
trực tiếp tác động vào đổi tưởng nghiên ‹ cứn, chủ động trong các hoạt động 
tựa chọn, lắp ráp đụng cụ thí nghiệm, đề 3 Š xuất cải tiến đụng cụ thí nghiệm, 
rút kinh nghiệm về thao tác, cách tiên hành để đảm bảo cho thí nghiệm 
thành công, an toàn. . 


_IL Chuẩn bị cho bài Ôy bành.: hoá học 


Kết quả của giờ học thực hành hoá học: phụ thuộc chủ yếu vào việc 
chuẩn bị của giáo, viên vì vậy giáo viên cần chuẩn bị chu đáo cho giờ học. 
Hoạt động chuẩn Bị cho bài thực hành bao: gồm: - 

& Xác định rỡ mục tiêu của bài thực hành thí nghiệm. 

2. Tiến hành: trước tất cả các thí nghiệm có trong. bài thực hành. Giáo 
viên căn cứ vào nội đưng bài thí nghiệm thực hành, tiền hành trước các thí 
nghiệm để xác định những hướng dẫn cụ thể, chính xác, phủ hợp với các 
điều kiện thực tế về thiết bị, hoá chất trong phòng, thi. nghiệm của- nhà 
trường. Khi tiến hành các thí nghiệm cần chú ý đến các yếu tô đảm bảo an 
toàn, bảo vệ: môi trường, sự: thành công của thí nghiệm và cả các nguyên 
nhân dẫn đến không thành. công. 

3. Chuẩn bị nội dung. hướng dẫn. tiểu hành: các thị nghiệm trong bài 
thực hành và thê hiện trên bảng phụ hoặc bản trong dùng chơ máy chiến 
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hắt. Nội dung hướng dẫn cần ngắn gọn, rõ các (hao tác, các bước tiên hành 
thí nghiệm, lắp ráp dựng cụ, thứ tự lấy hoá chất hoặc các hình vẽ mô tả 
dụng cụ, sơ đồ nhận: biết các chất có trong bài thực hành. 

4. Dự kiến hình thức tô chức hoạt động giờ thực hành và chuẩn bị 
dụng cụ hoá chất cần đừng. Giáo viên cần: dự kiến sự phân chia nhóm thực 
hành trên cơ sở số lượng học sinh trong lớp học và tho tế thiết bị của nhà 
trường, chuẩn bị hoá chất dụng cụ cho các nhóm đồng thời:dự kiếu. cả các 
hoạt động học tập của học sinh trong giờ thực hành và: thứ tự các hoạt 
động đó... _.. - 

5. Thiết kế kế ng bài thực hành. Khi thiết; kế kế: boạch bài thực 
bánh. cần chú ý đến cáo hoạt động cơ bản tong giế Tược ảnh: Tí nghiệm 
như: 

- Giáo viên nêu mục đích giờ thực hành,. 902 chế nhóm và các dụng 

cụ hoá chất cần cho bài thực hành Ð :. . 
- Tổ chức cho học sinh ôn tập các kiến thức.có liên: :quan và trình bày 
cách tiến hành thí nghiệm, dự đoán hiện: tượng thí nghiệm, giáo viên 
chỉnh lí, bỗ sung những chú ý trong từng thí nghiệm. . 

- Tổ chức cho các nhóm tiến hãnh thí nghiệm, :guan sát, mô. tâ hiện 

tượng, ghỉ chép, giải thích hiện tượng. 

- Tô chức chơ các nhóm báo” CáO kết quả lap động của nhóm. 

- Giáo viên nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và nhắn mạnh các kết 

luận, nhận xét được rút ra từ các thí nghiệm. -. 

- Tổ chức cho các nhóm học :siab hoàn thành. báo cáo thí (nghiệm và 

dọn đẹp vệ sinh È phòng học. - 


CÂU HÔI THẢO LUẬN VÀ THỰC HÀNH 


1. Phân tích ý nghĩa và tâm uên trọng ca các bài Niyện tận ôn tập trong 


chương trình hoả học. phố thông. 
2. Hệ thông bài luyện' tập trong chương: trình hoá học phổ thông và 3 những 
hoạt động của giáo viên khi: chuẩn „ cho bài đạy tyện tập chương. 
' Cho ví dụ mịnh hoạ. 
KS Eàsp bảy về cách sử dụng ¡ các: phương pháp đấy học hoá học trong giờ 
luyện tập, ôn tập theo hướng đạy học tích cực. 


Ạ. 


19. 


11. 


1â. 


Trình bày về cách sử : dgấg nhưng phẩm: giáp trong bài tệp tập và 


:những ưu nhược điểm. của phương pháp. 
. Thiết lập gráp nội dũng cho:miột bài tuyến tập lohưongi trong chươn 


trình hoá học phô. thông, 


„ Đề xuất các cách tổ chức Hoạt động học tập cho hợc sinÉ khi sử dụng 


bài tập hoá học trong giờ luyện tập. Cho ví dụ mĩnh hoạ. 

Đề xuất các cách tô chức hoạt động học tập cho học sinh kài sử đụng ` 
thí nghiệm hoá học trong giờ ôn tập, luyện tập. Cho vỉ đụ mỉnh hoạ. 
Phân tích ý nghĩa của các bài thực bành hoá học và hệ thống. các bài 
thực hành trong chương trình hoá học phố thông. 

Phân tích những yêu cầu sư phạm cần đảm bảo khi tiến hành bài thực . 
hành hoá học. phô vai 

Những hoạt động cân thiết của người giáo viên khi chuẩn bị cho bài 
thực hành và ý nghĩa của nó. Cho ví dụ mình hoa. 

Những thao tác thực hành hoá học cœ bản nào cẩn rèn luyện cho học 


:sinh khí thực hiện các bài thực hành hoá học phô thông, Hướng dẫn cụ 


thể cách tiên hành các thao tác đó. 


. "Trình bây cách sử dụng bình kíp, khí kế, bình rửa khí trong phòng thí 


nghiệm và cách chế tạo các dựng cụ này ở dạng đơn giản. 


: Cách xử lí các tình huống không an toàn có thể xảy ra với học sinh khi 


tiến hành thí nghiệm thực hành: bỏng axit, kiềm đặc, ngộ độc khí 
độc... , : 
Tiến hành các Hoạt động thực hành. 

Sinh viên chuẩn ti và trình bày trong nhóm hoặc trước lớp về các nội 


đụng: ‹ 


a. Xác định mục đích, nội dung kiến thức cơ bản, kiến thức có thể mở 
rộng và phát triển, kĩ năng cần rèn luyện, các phương pháp đạy học 
được sử dụng cho một bài luyện tập cụ thể trong chương trình hoá 
học THPT. 

b. Xây dựng nội dung một bảng tổng kết kiến thức, một gráp nội dung 
kiến thức cần nhớ cho một bài luyện tập trong chương trình hoá học 
THPT. 

c. Lựa chọn \ và xây dựng hệ thống bài tập hoá học dùng cho một bài 
luyện tập và đề xuất phương hướng sử dụng chúng trong việc tô 
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chức các hoạt động học tập của học sinh. 

d. Thiết kế và thực hiện một: giáo án bài đây, luyện tập trong chương 
trình hoá học THPT.. Đà ..Ÿ 

e. Xác đình mục tiêu, chuẩn bị của giáo viên và dự kiến các hoạt động 
- của. học sinh trong một giờ - “học thục, hành. hoá. lọc cụ. thể troag 
ˆ Ghương trình hoá học THPT, 

_a Thiết kế và thực: biện một giáo. án bài dự đực] hành hoá họC trong 
MöA trình hoá học THPT. ˆ 


. MỘT SỐ GIÁO ÁN MINH HỌA 
. Giáo án số 1 


cHỤ ƠNG 1: NGUYÊN.TỪ, 
. BÀI 1: THÀNH PHÂN NGUYÊN TỪ - 
I1. MỤC TIỂU | : 
F. Kiến thức 
Học sinh cần. biết: 
- Nguyên tử gồm Ì bạt nhần mang điện tích dương và võ electron của 
nguyên tử mang: :điện tích ẩm - 
- Kích thước và khối lượng nguyên th... 
- Hạt nhân nguyên tử gồm các hạt proton và ngtron 
- Khối lượng, kích. thước và điện tích của electron, proton và nơtron. 
2. Kĩ năng ¿ : đẾ : 
So sánh khối lượng, kích thước của nguyên tử, hạt nhân, electron, 
proton và nơtTöh. ⁄ )! 
3. Thái độ) ` ˆ ˆ 
Có nhận thức: đọ đồ ệ gưảngtệdhe de cất 


IICHUÂN,ĐỊ ĐỒ DŨNG DẠY HỌC 

Giáo viện! chuẩn bị tranh vẽ phóng to các hình H1.1, HH .2, H1.3 trong 
SGK hoặc về trên các bản trong. Nếu có điều kiện i thiết bị giáo viên nên 
dùng phẩn;mềm;mô;phỏng thí nghiệm: sự. tìm ra slecton, mô hình thí - 
sotiện khăn phá ra hạ nhân nguyên t 


HLPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ YẾU. 
Phương pháp đàm thoại tầm tôi kết hợp với các phương tiện trực quan 
Phương pháp thuyết trình nêu vấn đề. 
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IV.THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
Hoạt động †: Vào bài 
GV có thể trình bày như trong. SGK để Ệ dẫn dắt vào o bài hoặc nêu câu 


hỏi: 

Ở lớp 8 ta đã biết khái niệm nguyên tử, bây cho biết: 

Nguyên tử là gì? Nguyên tử có cầu tạo: từ các loại hạt nào? Sự sắp xếp 
của các loại hạt đó? 

HS: Nguyên tử là hạt vô củng nhỏ trung: hoà về điện: Nguyên từ gồm 
hạt nhân mang điện tích dương và vỏ tạo bởi một, hay nhiều electrcn mang 
điện tích âm. Hạt nhân tạo bởi proton. và ñơtron. Nguyên từ cầu tạo từ 3 
loại hạt electron, proton và nơtron. 

GV bồ sung và tóm tất sơ đồ cầu tạo nguyên tử: 

~ Hạt nhân nguyên tử mang điện. đương gồm proton và: nơtron - 


+ Võ nguyên tử gồm các hạt elecron luôn chuyển 'động quanh hạt _ 


nhân và sắp xếp thành từng lớp. 

GV dẫn dắt vào bài: Như vậy chúng ta đã biết sơ' lược về thành phần 
cầu tạo nên nguyên tử nhưng sự tìm ra các thnh: 'phần cầu tạo nên nguyên 
tử như thế nào? Bảng những thí nghiệm não? Nguyền:tử có khôi lượng và 
kích thước như thế nào? Kích thước, khối lượng và điện tích của các loại 
hạt cầu tạo nên nguyên tử là bao nhiêu? Các câu hỏi nây được trả lời trong 
nội dung bãi học hôm nay. To. 


n. 


Hoạt động 2: Thành phần cấn tạe củ2 nguyên tử .` 


GV: Từ sơ đồ nguyên tử ta biế nguyên tử cấu tạo từ 3 loại hạt ' 


electron, proton và notron. Vậy ai l2 người tìm ra các. loại hạt này và bằng 
thí nghiệm nào? Khối lượng và 4 kích thước của chúng như. “hế nảo? Chúng 
ta lần lượt nghiên cứu từng loại hạt này. c*d 

a. Sự tìm ra electren ¬ ni 

GV sử đụng tranh về phóng to hinh 1.1, 1.2 hoặc ng phần mềm 
mô phỏng mô tả thí nghiệm của Thoihson và nêu: câu 

Du hiệu nào xác định cổ chùm tia phát ra từ Âm! đục 126cc 
chùm hạt mang điện tích âm? l 

HS: chùm. tia phát ra từ âm cực đập vào màn Huỳnh quang và phát 
sáng. SY <. 1 b21410091010101801/00025410121ả4 : 
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GV kết luận: Tia âm cực là chùm hạt mang điện tích âm, mỗi hạt đều 
có khối Tượng và: điện tích: xác: định gợi là electron (&í hiệu; e). Vậy 
electron có khối lượng và điện tích là bao nhiêu? 

b. Khối lượng và điện tíCh cũa electron  - 

GV thông báo: BÌNg thực nghiệm người ta đã xác định được chính xác 
khối lượng và điện tích của electrơn. Cụ thẻ là: 

Khối lượng: mẹ = 9,1095. tơi kg và điện tích: qe = ~ Ï ,602.101 ;€ 

Do chưa phát hiện “được 'điện tích não nhô hơn điện tích của. electron 
nên nó được dùng làm. n điện tích, ¡đơn vị, điện tích của clectrona sua qui 
"ước là l—. 

Chú ý: nếu GV dũng phần m niềm mô phỏng thí nghiệm: tỉa âm cực thì 
yêu cầu HS quan sát và trả lời câu hôi : 

- Nêu các hiệ trợng quản sát được tử thí ng hiệm mô. phòng?! 

- Từ hiện tượng ri ra nhận Xết gì về chữ $ày4Ca tt cục? 

GV bồ sung và nên ¡ kết luận. | . : 


Hoạt động 3: Sự, đam ra hạt, nhân nguyêu tử 

GV sử dụng tranh: vẽ phóng to bình 1.3 và mô tâ thí nghiệm và yêu 
cầu HS nhận xét về cáo hiện tượng ©, ¿ đ, e trong hình vẽ, 

HS: Hầu hết hạt q xuyên qua lá tá văng mỏng NA. tô nguyên tử có cầu 
tạo rỗng. \ 
Một số hạt ơ (hạt nhân nguyên từ He mang điện dương) bị lệch hướng 
và rất ít hạt bị bật ngược trở lại chứng tỏ nó đi gần hoặc thẳng vội loại hạt 
mang điện đương ởtâ guyên từ vàng. : : 

GV bổ sung giả thích của HS và kết luận: 

- Nguyên tử cỏ ó câu tạo rổng „ 

- Các e chuyên động, tạo.ra vỏ electron bao quanh hạt. nhân nguyên tử 

- Hạt nhân nguyên tử mang điện tích dương, có kích thước nhỏ bé.so 
với kíchthước nguyêntử 

Vậy hạt nhân nguyên tử có cầu u tạo như thế nào? 


Moạt siš 4: Cần tạo nguyên tử 
xe# tìm ra proton và nơtron 
GV yêu cầu HS đọc SGK lau 6 tìm các thông tin trả lời câu hỏi 


¬^nv- 


trong phiêu học tập số 1: 

1. Từ thí. nghiệm của Rơdơpho đã phát hiện ra loại hạt nào có trong 
hạt nhân? Khối lượng và điện. tích, kí hiệu và tên gọi của nó? 

2. Từ thí nghiệm của Chapuych đã xác định được loại bạt nào? Khối 
tượng, điện tích, kí hiệu vàtên gọi củanóỏ? 

3. Từ 2 thí nghiệm trên rút ra nhận xét về thành phần cầu tạo lạt nhân 
nguyên tử. - :  iệP 

HS nhận xét: ñ—¬:.... 

1: Từ thí nghiệm của. Rơdopho đã tìmira, ra hạbproton (3 kí hiệu Ð có 
khối Nonh 1,6726.10”” kg, mang một đơn vị điện tích dương. 
- 2, Từ thí "nghiệm. của Chatuych xác. định được hạt nơiron, kí hiệu n, có 
khối lượng xấp xi khối lượng của proton nhưng không mang điện. 

.3. Hạt nhân nguyên tử của mọi nguyên tô Sài Ở i00) tổ bob đều có 
các hạt proton và nơtron. 

b, Thành phần. cầu tạo nguyên ` 

GV yêu câu HS trả lời câu hỏi: 

Từ các thí. nghiệm tìm ra electươn, hạt nhân. nguyên tử, hạt proton, hạt 
nơtron hãy nêu kết luận về thành phẩu cần táo nên nguyên tử? 

HS: Nguyên tử cầu tạo từ:-các thành phân: . : 

- Hạt nhân năm ở tâm nghyệ zn tử gằm các hạt p proton và nơtron. 

_“ Vỏ electron của hư Sềx ữ gồm "các eleciron chuyển động xung 
quanh hạt nhân. - 

GV bổ sung và yêu cầu HS quan sắt báng 1. trang 6 SGK so sảnh 
khối lượng của các loại hại và nhận xét về khối lượng nguyên tử, khỗi 
lượng bạt nhấn? 

HS: Khối lượng của proton hop TIƠErOI.- lớp hơn khối lượng của 
electron nhiễu lần (1840 tần) `. 

Khối lượng của nguyên tử tập trung bầu, Hết ở hạt nhân 

Khối lượng của các electron là S2 đăng, kế §O VỚI: khối lượng của 
nguyên tủ. » : 


toại động §: Kích thước nguyêntừ.  _ 
Pu yêu cầu HS nghiện cứu nội khá di trang XÀ SGK và trả lời câu hỏi 
ng phiến học tập số 2: 
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ị 
ị 
ị 
ị 
\ 


1. Đơn vị đo kích hước nguyên từ và kí hiệu? 

2. Nguyên tử có kích thước nhỏ nhất? 

3. So sánh kích thước của hạt. nhân nguyên tử với kích thước của 

nguyên tử, kích thước của electron, proton với kích thước 
, — nguyêntử? . _ : 
HS: Đơn vị đo kích thước nguyên từ là nanomet (kí hiệu nm) b3y 
angstrom (kí hiệu Ä). 1 nm = 102m; 1. = 1ữ”9m; 1 am = 10 Ä. 

Nguyên tử nhỏ nhật là nguyên từ biểro.. - 


Đường kính của hạt nhân khoảng 10 ” nm và đường kính của nguyên 
tử lớn bơn đường kinh của hạt nhân 10" lần: x 


Đường kính của.electron hoặc. proton khoảng 10” nm và đường kính 
của nguyên tử lớn hơn đường kính của chúng là 107 lẫn. | 

Đường kính của hạt nhân lớn hơn đường kính củ2 electron và proton 
10 lần. xi ` ` 

GV bổ sung và nhận xét: Electron chuyển động xung quanh hạt nhân 
trong không gian rồng của nguyên tử.. 


- Hoạt động 6: Khối lượng nguyên tử 
GV trình bày; Để biểu thị khối tượng nguyên tử, phân tử và các hạt D, 


ˆn, e người ta dùng đơn vị khối lượng nguyên tử, kí hiệu là u còn được gọi 


là đvC. 
Hãy đọc nội dung trong SG xà cho biết u là gì? Giá trị của lu? 
HS: u là đơn vị khối lượng nguyên tử có giá trị là L/ 12 khối lượng của 
nguyên tử đồng vị cacbon L2 và bằng 1,66005.107?” kg. 
GV bổ sung cha chính xác. . : 


, 
Hoạt động 7: cảng cổ : ¬..— 
GV nhắn roạnh cặc nội đừng cơ bàn của bài học và chơ HS vận dựng 
làm bài tập 1, 2 trong SGK Si QẾY Tố mc về 
GV hướng dẫn 1S các bài tập làm ở nhà. 


PHIẾU HỌC TẬP SÓI ` ˆ 
Hãy đọc nội dung trang 4 SGK và cho biết: 
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1, Từ thí sốibg của Rơdơpho đã tìm ra loại hạt nào có trong hạt 
nhân? Kkôi lượng và điện tích, tên gọi và kí hiệu của nó? : 

2. Từ thí nghiệm của Chatuych đã xác định được loại hạt nào? Khối 
lương, điện tích, tên gọi và kí biệu của nó? 

-3.:Từ 2 XÉT Miệo) Gọi Bồ Phin tp nh tạơ hạt nhâ 
nguyên tử? 


% 


PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2 : 
1. Đơn vị đo kích thước nguyên. tử? kihiện?. 
2.. Nguyên tử nào có kích thước nhỏ nhất? ` cành 
3. So sánh kích thước của hạt nhân:nguyên .từ với kích thước 
của nguyên tử, kích thước của p, e'với.kích thước của nguyên tử? 
Kích thước của hạt, p với kích thước của hạt nhân? 


Giáo án số 2 : 
(Lớp 10 - Nàng cao) 
1. Mục tiêu Độc Bưu 

1. Kiến thức: HS cần nắm vững: 
- Oxi là chất khí, không nà dầu, không mùi, ft tan trong nước, nặng hơn 
không khí 
ˆ Oxi là một phi kim hoạt động, có. tính oxi hóa mạnh, tác dựng với hầu 
hết các kim loại (trừ Au, Pr.. .) và phi kim (ưữ haiogen). ¬ 
- « Vai trò của oxi trong cuộc sống vã trong công nghiệp. 
- Phương pháp điều chế oxi trong PTN HE 
2. KT nãng: 
- Dựa vào cấu hình electron nguyên tử của -nguyên tố dự đoán tính chất 
hóa học cơ tán của nguyện tốđóá. 
- Rèn luyện kĩ năng cân bằng phản ứng oxihóa ~ ' khử. 
- Rèn luyện kỹ năng quan s sát và SG thích các hiện tượng. Đinh học. 
Ý. Giáo đục: 
Ý thức bảo vệ bầu không khí trơng lành, tránh ô nhiễm. 
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TL Chuẩn. bị 

se GV: - 

- Dụng cụ, hóa chất: La chứa khí O,, muỗng: sắt, đều của, hột huỳnh, 
phôtpho đồ, dây sắt, than gỗ. `„ 

- Hình vẽ mô-tả ứng dựng của öxi, biểu đồ: biểu thị lượng © sử dụng 
trong các lĩnh vực khác:nhau; sơ đồ sản xuất O„ từ không khí, từ nước. . 

- Các phiếu học tập: hướng dẫn học sinh tiến hành:thí nghâệ ám, quan sắt, 
thảo luận, nhận xét. ”ể 

Ẳ HS: in xertdoeifitcfli-22814011001081unbnise se on yu 
bằng phân ứng oxi hoá,- khử. : 

II. Phương pháp dạy học ' 

- Trực quan - đàm thoại tim tồi. 

- Thảo luận nhóm, trình bày cá nhân. 

IV. Tổ chức hoạt động trên lớp 

1. Hoạt động 1: Cấu tạo phân tử oxi 

GV nêu câu hỏi: .-‹ 

- Viết cấu tình electron cận nguyện từ Gư? 

- Hãy mô tả liên kết trong phân tử o1? 

- Hai nguyên tử oxi trong ka<t tử oxi liên kết với nhan như thế nào? 

GV gợi ý: 

- Đặc Xa cty G2 5x E= tử oxi: : có 6 decvonlớp ngoài tiến: trơng đó 
có 2 electron độc thân. , 

- Để đạt được cấư tình bên E electron lớp ngoài cùng, mỗi nguyên tử oxi 
bỏ ra 2 electron để tạo điên 2 cặp electron đùng chung: 

:Ö::Ö. hayO=O 

Đó là liền kết cộng hóa tị không có cực. 

Như vậy: 

" Phân tử oxi gôm 2:ngủyên tử. 3 tên 

" Hi ngyệnt gøng phân ừ lên ế vế ôm Bc liên kết 
cộng ì hóa trị không có cực........... 

3, Hoạt động 2: "Tính chất vật lý và trạng thái tự nhiên 

lš "2031x7104821EO0MI MBHERSURRCIEEPREDRE ST. 


- Mở nút lọ đựng khí oxi, đưa lọ lên gần mũi và càng By mấy nhẹ khí 
oxi vào mũi. Nhận xét mùi của khí oxi. 

- HS trả lời câu hỏi: CO nặng bay nhẹ hơn không kh? Tại sao? 

Trong tự nhiên oxi có ở đâu và được hình thành bắng quá trình nào? 

_ Xết luận: Chất khí không: màu, không mùi, .ít, tan. trong nước, nặng hơn 
'khổng khí (do /« = 1,1). Hoá lỏng ở nhiệt độ -l8f%C. (ấp suất khí quyền). Oxi 
lỏng có màu xanh nhạt. Qxi.có trong không k khí Tà sến phẩm của quá trình 
quang hợp. 

3. Hoạt động 3: “Tính chất bóa học s cuẠni 

GV yêu cầu HS: đựa vào đặc điểm: cấu tạo nguyên tử VÀ. ä độ: âm điện @5) 
của oxi dự đoán tính chất hóa học của oxi. . 

Trả lời: Oxi là phi kim hoạt động, có tính oì Môn thạnb.. 

GV hướng dân học sinh kia xa gu0472 15. sg?220 5 rx4onbl được khả 
năng hoạt động hóa học của O;... : : 

Thí nghiệm 1: Tác dụng với Fe. 

Các thao tác thí nghiệm: 

- Lấy sợi dây phanh xe đạp dài độ 30 àn cán. trành hình 1ò xo, Cấm một 
đầu sợi đây vào miếng gỗ hoặc tấm: ĐC đềi -kia' 'xU k2 nh mầu than gỗ 
nhỏ. 

- đốt cho mẫu than nóng đô rồi đưả nhanh vào tg chúa khíO,,. 

HS nhận xét biện tượng và viết ppư: . `"... `: 

- Sất cháy mạnh, sáng chỏi, kbông có ngọnữa, không có khói, bắn ra các 
hạt nhỏ nóng đô, bám vào thành bình màu nâu là Fe,O,. 

- Phương trình hóa học: 3f£e +20, =+ Fe;O, kẻ 

Thí nghiêm 2; Tác dụng với lưu huỳnh Š 

Thí nghiệm: 

Đưa muỗng sắt có chứa một Tượng nhỏ lưu huỳnh: bột vào ngọn lửa đèn 
cổn. Nhận xét hiện tượng. Sau đó, đưa lưu huỳnh đang cháy vào 1ọ chứa khí 
O; So sánh các biện tượng lưu huỳnh. chấy: trong oxi và trong không khí. 

HS nhận xét hiện tượng và viết ptprr 

- lam huỳnh cháy trong không khí với ngọn: lửa nhỏ, màu xanh nhạt; Mũ 
sang trong khí O;, phản ứng znãnh liệt hơn,: tạo thành:khí SO,. 

~ Phương trình hóa học: . § + O;—› SƠ, ' 
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Thí nghiệm 216 ng về xế " 
. Cho vào muỗng. sốt một. lượng. nhỏ photpho. đồ, Đốt chây photpho đỏ 
trong không khí rỏi đưa nhanh vào lọ chứa khí O„. Nhận xết hiệu tượng. so 
sánh sự chấy của phoAgho Eroeg, tong cại và rong Không Khí, Nhận xét chết 
tạo thành ở trong lọ và ở thành lọ. 
HS nhận xét hiện tường và viết ptpr:. 
- Photpho cháy mạnh trong khí O; với ngọn lửa sáng chói, tạo ra khói 
trắng dày đặc bám vào thành lọ dưới đạng bột, đó là P,O„ 
ˆ Phương trình hóa học: 4P'+ 80; - 2P,O; 
GV bồ sung: ở nhiệt độ cao, nhiều hợp chất cháy trong khí O; tạo ra oxit, 
là những hợp chất cộng hóa trị có cực: . 
2H,S + 3O,->.2S0, + 2H,O 
CH,OH + 30, —> 2CO; + 3H,O 
Câu hỏi: Nhận xét gì về mức độ hoạt động hỏa bọc của oxi? Xác định số 
oxi hóa của oxi trong các hợp chất thu được. 
Trả lời: Oxi là phi kim hoạt động. Số dxi hóa là -2 trong tất cả các hợp 
chất (trừ trơng hợp chất với F). - 
GV tổng kết bổ sung thêm: 
Oxi tạo ra oxit với hầu hết các nguyên *ố: Nó phản ứng trực tiếp v với hầu 
hết các ttguyền tố kim loại (rừ:Au, Pì...) và nguyên tố cớ kim Là halogen). 
4. Hoạt động 4: Ứng dựng của oxi 
__ GV nêu câu hỏi: Hãy kể ra những ứng Si LG tạ Bi ni trong 
cuộc sống. - 
HS: - Khí O, cân để đốt nhiên liệu trong đời sống và sản xuất. - 
- Khí O, cán ehơ sự hô hấp của người và động vật. 
5. Hoạt động 5: Điều chế oxi ` 
a) Trong phòng thí Nghiệmš k 
- Hồi Trong PIN: :muuốn có một lượng nhỏ khí oxi thìlăm thế rào? 
Trả lời: Phân hẳy những hợp chất chữa oxi kế: bên với:nhiệt như 
KMn©,, KC1Đ., HạO;... 
2KMHO, —É> 'K;MnO, + MnO; +@;† 
2KCIO, XhÔ, 2KCI +30, 
_. h 
2H,O, MnO:, 2H,O + O,† 


b) Trong công nghiệp: 

Nguyên liệu để sản xuất khí oxi trong CN là không khí hoặc nước: 

-_ Từ không khí: Trước hết loại bổ CO; và hơi nước trong không khí, rồi 
hóa lỏng không khí ở nhiệt độ thấp và ấp suất cao, sau đố cho không khí lửng 
_ báy hơi. đầu tiên thu được khÝN; (ở ~ 196°C), sau đó'là khí oxi = 184°Cœ 

'QXedi sơ đồ sản xuất oxi từ không khí-SGK) - 
.= Từ nước: Điện phân nước (có mặt BuSO, Bao NaOH để tăng tính dân 


điện của nước): : X- 
. Điệnphân;, 
: 2ỞH,O đuôntoecB202. 2H COỢ. 
k Trong tự nhiên: O; trong. không khí. làs sản nhé, của quá trình quang 
_6CO, + CÓ TH. 

ˆ6. Hoạt động 6: Củng cổ. 


Có tr sử đụng tài tập L2 (SGKẺ để công c 


_ Giáo án số 3 


Amioiac và muối amoni . ` - - 


1. Mục tiêu bài học 

1. Về kiến thức: Giúp học sinh hiểu: 

* _ Tính chất hoá học của amoniac và muỗi amidni. 

« Vai trò quan : trọng. của amoniac và. muối; -amöni trong đời sống và 
trong kĩ thuật. : 

*® Học sinh biết phương pháp điều chế ‹ amoniac trong phòng thí 
nghiệm và công rghiệy,. 

2. VỀ kĩ năng . 

« Dựa vào cấntạo phân từ đ gii ích th cất vật ý hoi học của . 
amoniac và muối amoni. 

*® Vận dụng nguyện. lí chuyên địch cân hàng4 đề. .giải thích. các. điều 
kiện kĩ thuật trong sản xuất amoniac.  - 

° Rèn luyện khả năng lập điệp ng xà tá năng viết các phương 
trinh trao đổi ion. 
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Tu VỀ nh căm, thái độ vê 

. “Nông cao tỉnh cảm yêu thoa học. 

v Có ý trúc gắn những Hiểu biết về khoa họ đối với đời sống, 

__ TE Chuẩn bị ga “2 

+ Dụng cụ hoá chấ tí ngiệp thh te của NHạ, ác ông với sử 
của NHà.: : 

: + Tranh vẽ thí nghiệm NH; + CHO, sơ đồ tổng hợp NH trong công nghiệp. 

TII. Kiểm tra bài cũ: 

1. Trình bày cấu tạo phân tử Na :Vi sao ở điều kiện thườt gN; là một 
chất trơ? Ở điều kiện nào1N; trở nên hoạt động hơn? 

2. Nêu những tính chất hoá học đặc trưng của Nạ và dẫn ra những 
phản ứng hoá học để mình hoạ. - 

1V. Bài giảng. 

Đặt vấn đê : Trong các hợp chất của nợ thì thì NHạ là hợp chất có ứng 
dụng thục tổ lớn, từ NHạ sản xuất ra phân đạm, axit niưíc... Vậy NHạ có 
cấu tạo phân từ thế nào, tính chất của NHÀ ra sao...? Các nội đung này 
được nghiên cứu trong. bài học hôm nay. 


Hoạt động của giáo viên _ | — NGidang bàihọc — 


- Dựa vào câu tạo nguyên, tử N; dị 1. Cầu tạo phân từ. 
hãy mô tả sự hình thành phâu tt | - Nguyên tử N tạo thành 3 cặp 
NH:. - ˆ:.-Í chưng với 3 nguyên tử H. 

- Đọc SGK mô tả xà cần tạo phân tử | - Trên nguyễn tử N còn một cặp £ 
NH:? :.:-_.‡ không liên kết. 

- Viết công thức e,. CTCT tuïê 200i - Phân tử NH; được biểu diễn bằng 
tử NHạ? 'công thức: HINH : 

~ Vị sao góc liều kết, là 10? (mặc 
dù lai hòá sp”)? ty 

~ PhântửïNH; là phân th phận eực 
(0† độ Am lm ¿on do độ âm 
điện hơn, H dưỡng điện hơn).. 

- Phân tử cấu tạo hình thấp (Í hoá 
tử điện): nguyên tử N ở đỉnh tịnh 
tháp. 


Lườu ù kiên mo đáy Soi Sáo đầy 
~ Liên kết trong phân tử lä liên kết 
công hoá trị có cạo, phần từ là phân tử 
có cực. , 

TẢ phân tử NHạ, nguyên 
-từ N liên kết với 3 nguyên tử H bằng 3 
liên kết cộng hoá trị có cực, ở nguyên 
| từ N còn một cặp e chưa liên kết _ 
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-_ Hoạt động của giáo viên ˆ 
- Phân tử có cấu tạo không đối 
xứng do đó phân tử phần cực. l 


__ ' Nội dũng bêLhọc 


NR; là phân tử có cực. 


XI. Tinh: chất vật lí 


- Quan sát lọ đựng NHạ, xác định ì 
tĩnh thất, mâu sắc, rùi, - ÁNH; là chất khí không màu, mùi 


khai xốc, nhẹ hơn không khí. 
.- KhỈNHtan nhiễu trong nước, tạo 
thành dung địch có tính kiêm yếu (1 lít 
| H;O:ở 20°C hoà tan 800 tít NHẠ). 

- Phân tử phân: cực do đó nó không. 
-những tạn. tốt đrong nước mà còn tan 
tốt trong các dụng m xuôi phân đc khác. ˆ 


~ "TN tính tan của NHạ trong nước: 

chọc sinh quan sát hiện tượng, giải 
thích, 

Ì - Vi sao nước phưn: mạnh ' vào 

bình? 

- Đung dịch trong lọ có màu hồng? 
Kết luận về tính chất của NH;. 
- Khí NH; tan trong nước tạo dung 
dịch kiềm. Viết phường trình NH; + 
H;ạO? 

- Vì sao NHạ là một bazơ yếu?: 
Dùng chất chỉ thị nào để nhận ra 
NH:;? 


- HỊ. Tĩnh chắc khoẻ học ` 

1. Tính bšš yếu 

a, TÁC t dụng với HạO: Một phần nhỏ 
các phâu tử NH, Kết ết hợp với H” của 
HN, : 

NH; + HạO SNHệ + HạO. 
i Ở 25%C Ku= 18.10? do đó NH; là 

Chú ý: Không. viết cô ức | một bazơ yếu làm quỳ tim chuyển sang 
NHVOH. | mâu xanh, phcnoiphtalein chuyển, sang 


Thí nghiệm NH; + HCI: . 

- Vì sao NHạ để đăng kết hợp: với. p 
H”? (nguyên tử N còn cặp e chữa liên | dung địch axit 3ö nên muối amoni: - 
kết, H” có opitan ( trống + tạo liên kết | 2NH, + HạSØ/ ¬* (NH.;5O. " 
cho nhận.) vs. 
l : tu ¬ NHạu + HÔI: — NHỊCI áp 
Giáo viên tiễn hành thí nghiệm:. | Phân ứng: ty dùng để nhận mNHị 

FeCi; + dd NHạ. - và ngược lại” 

AiCt + dđNH; " Trêt SÑ với dơng (ịch mui của | 
Học sinh quan sát hiện tượng -và nhiều kim loại “* kết râu kidroxit kim 

| viết phương trình phản ứng. ]ioøg: — - 
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HỈ 2H iug 20A8 -xa/410666i8ki—=a- su it- S0 ——=n- 


chất đặc biệt khác : 


TẠI ; CuSO, + NH: † HO > "hức 
tan.. 

7TN2: NaCl + AgNO; ~ : trắng. 

Nếu cho tiếp NH: vào thủ kết tủa lại 
tan. 


Cu” mà không kết hợp với. ion AI”. 
(Có sự cho nhận cập e # do ở N 


tử kim ioai.). 
- Xác định số oxi hoá. của N trong 
NH;? (3) l 


(-3, 0, +2, +4, +5). tậc 
- Học cinh đọc sinh giáo hoá ch Ì 


nào? 
- TN CuO + NH; học sinh quan sắt, 


thí nghiệm. t=À \ 
Kết luận : Tính chất: ENHạ; Ẫ 
-NH; top đả hay ä thể khí đều: có, 
tỉnh baơ yếu: tác đụng vớiinước, ; axit, 
- NH; có tính khủ: “Tác: ;dụng với 
O¿, C1; và một số oxit kim. loại. Số 


oxi hoá của N từ -3 chuyên, lên Ø 


hoặc +2. 
- NHạ có tính chất đặc 'biệt: Khả 

| năng tạo phức với nhiều kim loại nhờ 
tạo liên kết cho nhận, 


- Vì sao NHI, kết hợp vối ion Aể, 
tong NEb với obiam trồng Của nghyên 
† cư? 

- Các số cu hoá có tế cố cà NP 
biết NH: thể biện tính khử 'nhữ thết| 


¡ hiện tính khử, không bao giờ thể hiện 
giải thích dẫn hiệu phản. “ng | kĩ thuật: 


2. Khả nš | 
. NH; có khả năng hoà tan hiđzoxit | 


tạo 


hay muối ít tan của một số kim loại tạo 
thành dung dịch phức chất : 
” Cu(OH);†4NH; — [Cu(@NH;:x}(OH» 
Phương trình ion : | 
- Cu(OH};+4NH;2Cu(NH;„”+2OHT 
Dung dịch phức đồng zó màu xanh 
thâm. 
_ AgCl+2NH; ¬ Ag(NH¿»;` +CT” 
Phân từ NH; kết hợp với các ion 
, AB"... bằng các liên kết cho nhận 
- giữa cặp e chưa sử dụng của nguyên tử 
“N với iơn kim loại. 
3. = khứ 
1; có tính khử vì N có số oxi hoá 
Ñ,;2iPriothi in 
Cũng chính vì vậy mà NHà chỉ thể 


tính oxi hoá. 

- So với HạS tính khử của NH; yến hơn. 

a, Túc dựng với oxi 

- Cháy trong oxi = Nạ, hơi nước. 

ANH; +3O; = 2N: +6HO 

- Đốt NH¡ trong không khí có xt Pt ở 
nhiệt độ §50-900°C => NO + H;ạO 

4NH¡ + 5O; > 4NO + 6H;O 

_3,Chây trong clo 

Amoniac tự bốc cháy trong khí Cl; 
'tạo khỏi trắng NHỤC!. 

$Cl, +2NH: —= 2NH,Cl +N:› 
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Nội dung bài học 
c. Tác dụng với oxit kèm loại 

3CuO +2NH; — 3Cu + N› + 3H:O. 
_ (đen): 


kfogf động của giáo viên: 


_ IV: Ứng dựng và điều chế -- 

1. Ứng dựng 
T Ainoniae lä một trong các hơá chả 
có nhiều ú ứng dụng, đặc biệt trong nôn 
Lnghiệp. ` 

- Dung dịch ainoaiac có thể dùng trực 
tiếp làm phân bón. 

-Từ đụng địch amoniac điều chế các 
muối amoni mà ứng dụng chủ.yêu làm 
phân ' bón. ' 
` Điển chế các hoá chất nu như: 
: HNO,, xôđa, te. 

.3. Điều chế _` 

8, 'Trong.phòng thí nghiêm. 

- Muối amoni + kiềm : 

_: | 2NH,CECa(OH»>CaCi;t2NH;+2HO | 
( - Điều chế nhanh với lượng nhỏ: Đun 

- Muốn cho cân bằng chuyên địch | dd NH, | 
tạo nhiều NH; cần tác động yếu tô Lâm khô NH;: Dùng CaO mới nung. 


ễ & 


Phương pháp điều chế NH; Sen: 
công nghiệp .và - trong - phòng - thí 
Rghiện? Vì sao trong công nghiệp lại 
điều chế bằng phương pháp tổng, 
"hợp? 


- Nêu điều kiện phản ứng: tổng hợp 
NH¿? 


\ 
- Ì 
| 


nảo? (p, txt). Vì sao? =. . b. Trong:công nghiệp 
l “Tổng hợp :: 
2N + 3H 5 S2NH; AH=-2K1 
- Phần: ứng. toã nhiệt, thuận nghịch. 


Quan ô sắt sơ-đỒ thiết bị, nghiên cứu | - Điểu kiện tối ưu sản xuất NH; : 
quá trình vân chuyên của nguyên liệu| p= = 300- 000 at; 1?=450 ~ 500°C 
và sản phẩm trong-thiết bị tông hợp Xúc tác: e kim loại được hoạt hoá 


+ 


bì 


Bê 


“=,  .. 11.111 san , 
n ` Tnnr s=nm nnramasamaaaaaawawsazwin 


amoni với kiềm hoặc từ đỏ NH. độm | 

| đặc. 

LỆ Trong công nghiệp: NH; được điều. 
chế bằng phương. phếp. tông hợp trực 

tiếp từ N; và Hạ ở nhiệt độ, áp suất và 

xúc tác thích hợp. 


Bài tập củng cỗ 

Bài 1: Từ đặc điểm cấu tạo phân tử, số oxi hoá của N trong phân tử 
NH: có nhận xét gì về tính chất của NH;? Cho ví dụ mình hoạ. 

Bài 2: So sánh tính;chất giữa HaS và là có đặc - điểm gì giống nhau 
ˆ và khác nhau? Nguyên. nhân? 

Bài 3: Nêu cách thâm NHệ iCách thư khí này giống cách thu các khí 
nào đã biết? Tại sao? .. 


Bài tập về nhà: : 
Học sinh làm các Bãi N tong: sG GK. và 22g bài trong sách bài tập. 


` Giáo án số 4- 
'¡.... Hợp chất của sắt 
g4 12 - Nâng cao) 


1L MỤC,TIÊU BÀ H HỌC ` 

1. VỆkiến thức củ „, 

- Học sinh hiểu, được những nh chất hoi học cỉa các hợp chất FEỢD và 
Fe(m.. 

`- Học sảnh biết ghương pháp điệu chế một ⁄.bợp cu PA tà Fe) 


h 
' 


_ ứng A. của hợp chất Feqp và Fe). 


Vêkinăng _ 
- Km tục rèn kĩ năng viết phương trình hoá học, đặc biệt "phản ứng oxi 
hoá - khử, 


- Rèn kĩ năng thực nghiệm và quan sát TN.. - 

I1. CHUẨN BỊ 

1. Chuẩn bị của GV 

a. Chuẩn bị cho ‹ các nhóm Hồ các hoá. chất dụng cụ sau : 

- Các dung địch: muối Fe(D),„ Fe); KMnO,„; KI, hổ. tình. bột; “H0, 
loãng; NaOH; Cu lá. 

- Ống nghiện, đến cồn, kẹp giá để ống nghiệm:. 

Lễ “Các phiếu học tập và bản trong: đủC 5: 

2. Chuẩn bị của HS: : " 

- Ôn bi cách cân bằng phẫn ứng cni hoá-khử : 

- Đọc trước bài: Hợp kim của sốt. ` Số 

- Sử dụng máy chiếu hất và bản trong. ˆ 

TH. PHƯƠNG PHÁP 

- Đầm thoại tầm tồi. 

- Hợp tác theo nhóm nhỏ. 

- Thí nghiệm học sinh. - 

TV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG ĐẠY HỌC : 

Hoạt động 1: Kiểm tra bài cí: 

HS1: Cho Fe có Z = 26. Viết cấu hình electron của nguyên tử sắt và cho 
biết sắt có thể tạo ra các iơn nào. Viết phương. trình hoá học minh họa. 

HS2: Bài tập 2-SGK trang 144. 

" _ Nội dung: ï- Hợp chết sát) — ` 

Hoạt động 2: 1- Tính chất hoá học của. hợp chất 'PeAD): 


- Dự đoán: Có 2 khả nng - 
+ Thể hiện tỉnh khử: Fe'2~» Fe'2+1e 
+ Thể hiện tính oxi hoá: Ee'2+2e-x Fe? 
- Tính khi: Cho tác dụng với chất oxi hoá 
“như dung dịch KMnQ,C,... ` —. 


- Nêu vấn để: Đa vào số xi hoá cổ 
thể có của sắt hãy dự đoán tính chất hoá 
BÊ DI CC VU, 


- Dùng phản ứng nào để chứng mình 
tính caất của Fe? 


- Tổ chức cho HS lựa chọn phân ứng, | - Tỉnh oxi hoá: Cho tắc dụng với kim loại 
hoá chất (cho sấn trên bàn) để kiểm | mặnh hơn Fe; Ai, Zn... 


{ nghiệm tính chất của Fe)? 


394 


_ Ứng dụng của hợp chết q0 vì 


. KẾt luận | 
- Trong phòng thí nghiệm à NHÀ được | 
điều chế bằng phản ứng giữ muối | 
LỊ.8 amoni. với kiềm hoặc từ dd NH, đảm 
:| đặc. "Ó 
¡| _ - Trơng công nghiệp: NH; được điền 
chế bằng phương pháp sống hợp trực 


tiếp từ Ñ; và Hạ ở nhiệt độ, áp guất và 
xúc tác thích hợp... ‡ 


Bài 1 1: HH cầu áo phân từ, số oxi hoä của N tưởng phân từ 


NH; có nhận xét gì về $ nh. : của NHạ? Cho vidụminhhoa + 
Bài 2: So sánh tính ch È :E UP =0 2785010650 
Tae ng CƠ li ị 
Bài 3: Nêu cách hai kNH? Cách thư khí này giống, cách im các khí 
nào đã biết? Tại sáo? lị — Ð | ị 
Bài tập về nhà: ÍÍ- ị Ry ` 
Học sinh làm các Bồi tập tot ng S4 GK và một số bài trong sách bài tập. 
ủ ị : `. ... 
Giáo. án số 4. 
H “thất của sắt 


ị 
_ điệp 12- Nang cao) 


1L.MỤC TIÊU BÀI toc! ` 

1. Vẻ kiến thức }† ˆ Ị 

- Học siah hiểu đưa _nhữệp tính chất hoá học của các hợp chất FeŒT) và 
FeŒ). sh là 


ˆ ~ Học sinh biết: phu 


2.Vêkinăng  ! 
- Tiếp tục rèn kĩ 
hoá - khử. 


: 
vất phhơng trình hoá học, đặc biệt ” ứng oxi 
Lị 


-Rồnkĩ ăn tực nghiện và qua sá T.. 
II. CHUẨN BỊ: sa... 
1ChuẩnbịcñaGV . . .. „. 
8 Chuẩn bị cho các nhầm HãŠcấ: hoá chất dụng cụ su 
_`'* Các dựng dịch: muối FedD), em; 232 Kĩ, hỗ tỉnh bột; } 
loãng; ì NaOH, Culá. 
_-Ống nghiệởi, đền cổn, kẹp; giá để ống nghiệnÿ: 
sb.. “Các phiến học tập và bản trong: 123. 1? 
2. Chuẩn bị của HS ` “ mi : 
: - Ôn lại cách chu tổng phân ứng oi hoá-khử. # : 
- Đọc trước bài: Hợp kim của sắt. ` lệ ` 
3. Phương tiện kĩ thuật. ` mm... 
- ng máy chiến tà ần rong 
- Đàm thoại tìm tồi. 
. ~ Hợp tác theo nhóm nhỏ. 
- Thí nghiệm học sinh. 
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC . 
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ: ˆ 
HS1: Cho Fe có Z = 26. Viết cấu hình electron của nguyên tử sắt và cho 
là sát 2945 Ta so lên vắo VŨ phieg tản oá lạt nh tật . 
.HS2: Bài tập 2-SGK trang 144. 
* Nội dung: I- Hợp chất sắt(1D) 
Hoạt động 2: 1- 1t chất hoá Sạc củc hợp chế Fe): 


Hoạt động của Œ 
- Nêu vấn để: lựa vào số oxi hoá có 
thể có của sắt lấy đự đoán tính chất hoá 
học của hợp chất P21)? 

- Dùng phản ứng nào để chứng ruÌnh 
tính chất của Fe()? | 

- Tổ chức cho T1S lựa chọn phân ứng, 
b2á chất (cho sẩn trên bàn) để kiểm 
Ị | nghiệm tính chất cña Ee(D? 


_ 19 PEE Có 2 khả n £ 

+ Thể hiện tỉnh khử: Fe*2—» Fe°+le 

+ Thể hiện tính oxi hoá: Ee'2+2e—> Te° 
- Tính khử: CHơ tác dụng với chất cxi hoá 
như dung dịch KMnO,O,.... ˆ 

-,Tính oxi hoá: Cho tác dụng với kim loại 
' mạnh, hơn FÉ: A2... — L 


na..." 1... Tn  n nH cờ ° ]—_————————tẺ-. T.. 
KG ni nan. G6 6o nA.11. “7...1, 
—À chớ “2 ĐT X— ——~.— e2 


| mhgiiter — 


số: và Hướng | -LàmTN. Quan sắt và nghĩ lạ hiệu tượng 
Xây ra. ị 


- Chiếu phiếu học tập 1 
do ã Re Tin cải HỆ gan He 
chỉ lại hiện tượng. 


- Yêu cầu HS nêu tiện tượng v và vn 


- Hiện mrợng vã phương trình boá học : = 
°*'TNI: Q6 kết tha hịc nh, khí Táo Jêu 
, '‡ chuyển sang màu nâu đỏ: . 
FesO+ 2ZNaOH — Fe(OI),„}+ Ng2O, 

clụcnhạt. - 
4Fe(OH), tono ~> 4Ee(OH), 
. 8a đỏ 

Ì » TNĐ: Mân gm hồng ›cũa. dụng dịch 

KMnO, biến mất khi nhỏ: ào dựng địch 
- | FeSO,, dung dịch từ từ không mầu chuyển 

thành. màu vàng: 
'Ì 10FeSO,+2KMpO,t+8H,§O, 
màn #m hồng 
2Te;(SO¿);+KEzSO, +2MoSO,+8SH,O 
"ki CS: _._— Riêu vàng 

- Yeu cầu HS ,từ hai TN trên rútra | - fiợp chất Fe(ll) dễ bị oxi hoá thành 
nhận xét về tính chất của EeD. _:| Fe — 
- Hãy viết phương tình Hoá học Xây ra | ~ Phương trình hoá học : 
khi cho FeO tác dụng với HNO,(ziải m| 3FeO+1DHNO,-»3Fe(NO,),+NOT+5H,O 
-=e=:cu lptbrE Ea li SN . 


%0FA/DH; còn có thủ phố: \ : ã (. 

Yêu cầu HS tự iấy ví đụ m mình họa. 

- GV yên câu HS rất ra nhện xét cuối 
cùng và kết thúc hoạt động Đăng, bản 
trong số Ì, ¬> 

` .ễẽ 

1. Hay làm các thí nghiệm sau ` 

TNI: Lấy 2 ),m! dung dịch NaOH loãng đem đua sôi để đuổi hết khí hoà tan trong, 
đó, Để dung địch nguội và rốt nhanh dúng dịch FeSO, vào theo thành ống nghiệm cho 
‡ chây xuống đầy ống nghiệm. Quan sát hiện tượng? Lác nhẹ ống nghiệm và quan sốt sự 
Í thay đổi màu của kết ũa.Viết phượng tình hoá học để giải tức? 

TN2: Lấy vào ống.nghiệm 2m FeSO, loäng. Nhỏ tiếp vải giọt dưng dịch H,ŠO, vào. 
Nhỏ từng giọt dung địch muối KMInO, vào. Quan sát biện tượng xây ra, viết phương 
Bình hoế bọc giả KHE), l 


`« Rút ra kết luận 


2, Nhận xát tính chất cửa hợp chất Fe"" ? _ 

goài tính oxi hoá-khử thì FeQ và Fe(QB)» còn có tính chất nào không? 
Tại bon xế) : Hà: 
'Kết luận : 
'- Bgp chế B<) có th khử dạn, Chứng đ ị c hai ti các chế: o hoá thức 
.Q„ KMnO, HNÓ,, H;SO, đặc nóng ...tỡ thành hợp chất FCGTD): 
† - FeO, Be(OH), còn có tính ban, lác dụng với si ( HÙ, H,ŠO, loãng ) tạo thành 
muối Fe(T). _ 


‡ 
` 
| 


¬h vn, 
Hoạt động 3: 2- Điều chế một số hợp chế 'Fe(H) 


Hoạt Bộng củ củn HS 
- „ Điều “hế F0; : 
l Fe(OH),—E—>] Feo +H,O 
Fe,O, + C0 — 5 2o + SN 
~ Điều chế Fe(0H), : 
Fe*'+ 20H” ~>.Fe(OH),Ý - 
- Điều chế muối Fe": từ Fe, FeO, Pe(OH),. ị 
Vi dụ: | 
FEO +2 HS Fe + HạO 
- in in 0c bên bạ dc cớ | 


Hoạt động của GV : 
- Hãy nêu các phảể ứng hoá bọc điều. 
chế: FeO, Fe(OH), và muối Fe(I)? .GV` ị 
chỉnh 1í, bi VSSSSE TU 
luận. 


của sắt... 
-'Cách 1Ý với +ắc: chất oxi hoá.Với muối 

i FefT) nguhï tụ.để ở dạng EeSO,2H,O hoặc 
muối Mo..` 


- Kứ hiện: `. 
+ Điệu chế FtO hệt phân Ee(0HI), (không Ì 
1 có không Khí): /khữ Fe;0, ĐĂNE CO -ở+rhiệt độ 
thích hợp. Ỷ 
'+ Điều chế Fä4OH);: cho- muối Tho tác 
dụng với đả kiên, 
| + Điều. thế mùiổ rẻ": Fe, FeO, T0), 
tác dụng với axit HCI, H,5O, loãng... : 
- Muỗi. F£2"- được. dùng: làm. thuốc: bảo vệ 
- thực vật, pha chế sơn, tr. in, nhuộm vải, —. 


cách cho Fe tác dụng với $ được 
không? Tại sao?  ˆ 

- Lầm thế dào để bảo quản được các 
hợp chất FefO?7 _ — 
- GV chỉnh lí, bổ sung, khái quất hoá 
trong kết luận: 


p— 
- Nêu vấn để: có thể điển chế FÐ bằng là 
'ì € 
ị 
\. 


êhg dẫn HS dịc SGE và nàn 
dạng của nuối Fẻ”. 


—— 
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s Nội dung: H- Hợp chất sát) 
Hoạt động 4: I- Tính chất hoá học của hợp chất sếf(ITI) 


Hoạt động cũaGV — _ „ 


- Nêu các hợp chất FeTD? - k(OE), muối FC”. —_ 
- Đựa vào số oxi hoá, dự đoán tính chất |_- Dự đoán; Chỉ có tính oxi hoá, do Fe(D) 
hoá học cơ bản của chúng? . - .'‡ đã ở trạng thổi oxi hoá cao ni Trong 


-Ì phần ứng hoá học thì: 
. | Fe*+ le Fe? 
- Những TN nào thể hiện tính chất của Fe* + 3e—>Ee 
chúng mà em biết? - | -FeO,+H„ALCO.. _ 


- Chiếu phiến học tập số2. GV nêu TN, - Đọc phiếu học † lập số 2. 2. Đự đoán hiện 
mục đích TN. 
- Hmé@eng dẫn HS làm TN. 
- Hãy niên hiện tượng quan sát được và 
viết phương trình hoá học giải thích. › 


Ì 


- Làm TN zà quan sắt hiện tượng. 
- Hiện tượng và phương trình hoá học: 
' TN1: Dong địch màn vàng nhạt đần 
| .và.ck;nyể:: sang màu xanh nhạt do có 
‡ 
| 
Ị 


{ phán ứng: 

Fe** + Cu —> Ee°* + Cuˆ* 
mữu vàng l màu xanh 

TA'2: Dung địch màu vàng nhạt dần 

và khi nhỏ hồ tỉnh bột vào thì có màu 

xanh: 2Fe*+21-xFe*+L 

~ Về nhà tự lấy ví dụ mình hoạ. 


| 


| - GV bổ sung: YeO, Fe(OH);, còn có 


¡ tính bazơ, ng  RN, aXit tạo ra 
‡¡ muối Fe@ID).. 
GV kết thóc HĐ 4 hằng Đệ tong ø số2 


- Ké luận: : 
+ Hợp chất Fe(I) có tính oxi. đoệ ` 
+ Fe;O„, “e(OHI); có tính baz0. 


1- Làm TN và quen sắt hiện tượng cảy ra: 
Ti: Lấy vào ống nghiệm (1) khoảng 2 mĩ dung địch muối Fe(T)). Bỏ một mảnh 
đồng vào đũng dịch. Quan sắt hiện tượng xây ra? 
| TN: Lấy vào ống nghiệm (2) khoảng 2 mỉ dung địch muối Fe(TH). Nhỏ vài giợt 
Ì dùng dịch KĨ vào dung dịch. Quan sát biện tượng xây ra? Nhỏ tiếp vải giọt dung địch 


hồ tỉnh bột vào dung dịch thu được. Quan sắt biện tượng Xảy ra? 


ị 

Ỉ ¬- 

| Phiếu học tập số 2 
ị 

‡ 


ˆ¬^" 


2- Mó tả hiện tượng quan sát được, giải thích các hiện tượng đó và viết phương 
trành hoá học (nếu có). Rút ra kết luận? 

Bản trong số 2: 

“Tính chất của hợp chất sát—I): 


vào bản chất khử và điểu kiện phản ứng. : 
- FeO¿, Fe(OH); có tính: 'bazg. Chúng tác dụng với lay dịch axit tạo thành tuổi 


Hoạt động 5: 2- Điều chế một số hợp chất sắt(111) 


TH nh g£bcbcaftes : 
các hợp chất của nó, hãy nêu phương pháp 
điều chế Fe;O;, Fe(OH); ; muối Fe”? - ' 
- GV gọi 1 HS.rả lời phương pháp điều 
chế (phương trình hoá học các em về viết) 


.- Điều chế Pé 2B), bằng cách cho muối 
Fe(IIH tác: “hứng: với COEe đạch kiểm hoặc : 
oxi hoá-Fe(0H); - 

- Điểu chế: muối Fe(1H): oxi “hoá Fe; 
Fe(1) bởi chất oxi hoá mạnh như HNO,, 
-A' 3i;SO,đ, n. hoặc cho hợp chất Fe(11)) 
Ì _] tác dụng với taxi. 

- Ứng dựng? dùng làm xúc tác,sơn chống 
Lhàã làm rong n nước... 


- Bồ ng và ứng dụng của họp chế F Í 
kek-colcgogj=ox21si2 / 


Hoạt động. 6: Củng cế 

- GV có thể sử dụng bài tập. sau n rà s ác phiết học tập phát cho HS làm 
trong khoảng 5 phút: 
Phiếu học tập số số3: 
1. Hãy biểo điền SÝ huyền hoá giữa cất xà cứo hợp chế cần nó bằng các mũi tên 
để có một sơ để chuyển hóa đầy đủ... 

FeÓ, ˆ .FeCl, - Fe(OH); 


Fe lnn 
FeO FeCL, Fe(OH), 


- g6 FAN) ữề đi hợ Cư địt rô D bộc Fe ng | : 


_—_—__—__———————mmm=mmmm sa... 1. 
4 * _ 


— sư, 


-uđồ GV íụ số tiến ác em nhân xi mức tp là 
WeiiEcssbleipuisirslSaiseldce.lc.Arbe ¿si Sư S 


lu 


._ Bản trong số 3 › ', MP CÁC, - 
1. S chuyên hoá gi# ất và các búp chất của số : 
FeQ, .  feC, ———> F4{QH), 


bé. 
Z 
2. Khử EefD trong nước bằng cách: „ 
- Oxi hoá Fe(D) bằng oxi không khí: 
4Ec* +O,+ 10H,O ->4Fe(OH),+8H° 
Ỉ - Lắng, lọc Fe(OH);.. 


Bài tập về nhà : 4-SGK ; 6.30, 6.32, 6.35 ¬SBT. 


'Giáo án số 8 


"Bài 31 ( tiế) ANKIN,, N 
"nh 11 ~ Ban chuẩn) 
1. MỤC TIÊU BÀI: HỌC. 
1. Họcsinhbiết ˆ s TẾ, 
- Khái niệm về ankia: xm chưng, đặc điểm cầu tạo, du đẳng, 
đồng phân và danh pháp, ụ 
- Tính chất hoá học. của ankin và ứng dụng quan trọng của & axetilen 
2. Học sinh hiễu: vi 
Vị to cũg là miêu hang mix ảnh sẽ phân ng Để nguyên từ H 
của liện kết ba bởi nguyên tử kìm loại. 
3. Học sinh vận dụng: 
-_ Viết được các phương trình hoá học thê hiện tính chất hoá học của 
ankin. tản” 
- Giải được một số bài tập nhận biết. 
-_ Giải thích được cơ sở dùng axetilen chế tạo đèn xì. 


^net 


II. CHUẨN BỊ 
1. Giáo viên chuẩn bị 
a) Mô hình phân tử axetiien. 
. Hoá chất dụng cụ thí nghiệm: 
" ' Đựng cụ: dụng cụ điều chế axetilen Gình điền chế chất khí. từ chất 


rấn và chất lỏng), ống nghiệm, giá ống the cặp ông nghiệm, ống dẫn - 
khí, 


-_ Hoá chất: CaC¿, H;O, dd AgNQ;, đả NH, dã KMnO,. 

€) Chuẩn bị phiếu học tập: : 

Phiếu học tập số 1: ˆ 

Từ công thức axetilen chất đâu tiên của man Ẻ đồng đủ ankin và khái 
niệm đồng đẳng hãy: | 

~ Viết công thức cầu tạo của N22 Š\ và đồng đẳng tiếp theo của 
ankin CạH¿, CaH, CsHạ. : 

- Nhận xét đặc điểm cầu tạo phân từ ankin. vờ `... 
— ~ Viết công thức chung của ankin Và So 0 sánh với công thức chung 
của ankađien. 

Phiếu học tập số 2: 

Quan sát tên IUPAC của các anicin trong bảng : 72 SGK và cho biết 

-_ Qui tắc gợi tên ankin theo IUPAC. : 

- Vận dụng gọi tên các ankin đồng phân củả. Cụ và Rhy đã viết ở 
trên, * 

1. Học sinh chuẩn bị: Xem lại phản ứng: cộ cân snken và gu c 
cộng Maccôpnhicốp. 


II. PHƯƠNG PHẤP DẠY. HỌC CHỦ Ý U? — 
-_ Đàm thoại gợi raở và kết hợp sử dụng mô hình, thí nghiệm hoá học 
- ' Học sinh làm việc độc lập với sách giáo khổ KÁ khu 
. 1V. THIẾT KÉ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY: HỌC 
Vào bài: Giáo viên nêu mục tiêu của bài học à 


.k) 
= 
c 


Ta 6225 XÊCC Ẫ 
"“... ˆ.. | Ì sa xsasaszasasäasasasasaở 
1 ' 


ry_———_—_——_ 


—————--y.rnrxmrvxemen=neemnggmreeaemmmennmmmaemmmmmmmx. 
‹ ` , 


sát bảng 7.2 § SGK và nhận xé... 


-:Hoạt động của học sinh . 
LĐồng đẳng, đồng phân, danh pháp. : 
1. Đồng đẳng. 

HS trả lời các yêu cầu trong, phiến 
học tập: 


Hoạt động của giáo viên _ lối 
HoạtđộngL .. 7 .— 
Nền bi 
hướng dẫn HS tà lời 3 nội dong tong | 
phiếu. 


Chủ ý: công thức chung ae jad - Aniin ¡Bà những kiớtooasbog/.vesl 
giống công thức chưng của anleađich hở có 1 Ik ba -CEC- trong phân tử. 


- Công thức chung: CaH.› (n2) 


$ 


nhưng khác về điều kiệu côn n. : 


Ỉ 
: 

t3 
TT ị 
{ 


` 1 


2. Đồng phân. 
HS viết các đồng Lhyn? của các ankin 
Cự: C;H:. 
Nhận xét: Ankin có các đồng phân: 
- Đồng phân vị trí 1k ba 
- Đểng phân mạch: cacbon. . 


Hoạt động 2: 
GV yêu cầu HS viết đồng; 'phân, 
ankin của CạH; , CsH;,và ¿ phân: loại 
.xÍ 

ị 


đồng phân 


% R 3. Danh pháp. 
Hoạt động 3: _ be? ui tắc gọi tên ankin theo 
¬.. xa c.. TƯP/ - Tên len trơng ng đối 


hướng dẫn HS đọc SGK; nhận xét gui | lạnie + 
tắc gọi tên theo IUPAC,/GV chỉnh l. | „ “Từ Cử cần in vì tí nguyện 
_Yêu cầu HS vận dựng gọi tên các | C bắt đẫu liên kết ba 


đồng phân ankin đã viết, “.j . ˆ Mạch cacbon được đánh số từ phía 
- GV thông báo cách gi tên thông _gần liên kếtbáhơn  ' 


thường củaankin . ':;_..- : -Í + Tên thông thường của znkin: _: 
: ` Tên gốc ankyÌ ĐEERTINEDESE, 

|. C của lk ba 

+ Axetilen. 

Ankin có b9 0 xe: (dạng 

R~C=CH) được gọi là các ank-1-in 

a. Tính chất vật lí. 

HS đọc SGK, quan sát bảng'7.2 SGK 

nhận xét: 

- Các ankin cỏ: ' 
- Nhiệt độ sôi, khối lượng riêng tồng 

dần theo chiều tăng của phân tử khối. . 

- Không tan trong nước và nhẹ bờn 
nước (giống ankan và anken) 


Hoạt động 4: 
GV yêu cầu HS đọc SGK và quan 


- Qui huật biển. đổi T #„ khối 
lương riêng. 
- Tính tan trong nước. 
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'b. Tính chất hoá học. 


Hoạt động 5 : 


GV nêu vấn đề : HS so sánh và dự đoán: 
- 8a sánh đặc điểm cấu mo, của | „ Đều :có lk z kém bền, đễ bị phân 
anken, ankin. cắt nên đều tham gia phân ứng cộng ị 


- Dự đoán tính chất hoá học của 


- Số lượng lk œ trong ankin nhiều | 
ankin và so với anken. 


hơn anken: nên tỉ lệ phản ứng. của 
ankin với các tác nhân cộng là I ¡1 và 
12. ¬ 


GV chỉnh lí và bỗ sung : _ 


'~ Cùng tham gia phản ứng oxi hoá. - 
Các ank-i-in còn có phận ứng thế | - Các ank-1-in có phản ứng thể. 
nguyên tử H của lk ba bằng nguyên tử ‡, Phản ứng Gộng: 


kim loại. HS viết pư cộng của pbph với Hạ, |. 
HCI, Bø. 
† “Nhận xét 
_a) Cộng Hạ:.Ở †° cao, xúc tác Ni thì : 
 Ankm cúng hiđro tạo anken và cộng 
tiếp tạo ankan 


Hoạt động 6. 
GV hướng dẫn HS viết phản ứng 
cộng của ankin (propin) với các tác 


nhân Hạ, ĐC) Hx và nhận xét về điều | Ở t°cao, xúc tác Pd và PhCO; thì : 
kiện, sản phẩm phản ứ ứng - An#n cộng hiđro chỉ tạo thành anken. 
= _ Phản ứng dùng để điều chế anken từ 
Ì ankia, : 
GV hướng HS chú ý ý: b) Cộng Bm, Ch,. 


ị 

- Phản ứng theo 2 giai đoạn liên tiền, | Phản ứng cộng theo 2 gai đoạn liên 
- Tuân theo qui tắc cộng. Maccôp- tiếp  - - 
nhicôp, - . €) 'Công HX OC là OH, CI, Br, 
- Tùy theo điễu kiện mà phân ng có CH;COO...) 
thể đừng ở giai su 1 hay £ tiếp, tục | Có xúc.tác thích hợp, ankin cộng lần 
' giai đoạn 2 lượt từng phân từ HX boặc chỉ cộng Ì 
phân tử HX theo qui tắc Maccôpnhi- |. 


Ví dụ ở f cao và H” thì : 
-CH=CH + HCI > CHCHG: {vượi 
clorua)- 
CH;=CHCI + HƠI ca CHy-CHCI; 
" (1.1-đicloetan) 
Ở 150-200°C có dd HgCụ thi: 
_ CHECH + HẺI -› CH;=CHCI 


“v6... `. cây HH 2e DƯ ỚG, NA _ M 
° NV. 1.11 111.1 111... 11. .1.‹. na. & : 
ram... ae... nh. 

v 


Hoạt động 7: —-__ | 2 Phân ứng thế H của ank-l-in bằng 
_ GV tiến hành thí nghiệu điều chế nguyên tử bạc 
'CgH; và sục vào đđ AgRO; tong dd | HS quan sát thí nghiệm và nhận xét 


NH. - hiện tượng: 
Yêu cu HS quán si tà nhấn xết Có kết tủa vàng nhạt của mối bạc 
hiện tượng axetilenua. 
GV viết phương trình hoá bọc gi Phương trình hoá bọc: : 
thích. CHECH + 2AgNO; +2NHgạ - 
GV hướng dẫn HS làm lại tập 1Œ) AgC=CAg+ '2NHÀNO, 
SGK và. nhận xét về ứng dụùg của Nhận xét: 
tỉnh chất này. t§ ñ.¡ | = Nguyên tử H liên kết trực tiếp với 
"”...ẽ ngtử C của lk ba có tịnh lĩnh động 
Thúc uc Ó cao hơn các ng.tử 1ï khác nên có thế | 
Lo uØ - bị thạy thể bằng nguyên tử kim loại. 


- Dùng p.ư ank-l -in với AgNOz/ đả 
:,:ƑNH; để phân biệt Ank-i-in với các 


Hoạtđộng8 ©  °” ˆ -- | ankm khác. 
GV hướng dẫn HS việt + phải Hân 3, Phân ứng oxi hoá. 
ứng cháy và nhận xét - * ị | - 2) Phân ứng cháy. 


- VÃ seo Cử, chấy t;ø O đế = ị HS. viết ptpr cháy của ankin và 


3000°C? |& sxeHlen. 
: “ dụng của p.ư cháy của CH# -} “Nhận xét: : 
l :_| CzH;.có hàm lượng C cao nên cháy 
trong Ơ; có nhiệt độ cao, dùng làm 
đèn xỉ hản, cắt kim loại. . , 
b) Phân ứng oxi hoá không hoàn 
toàn. : 
GV thí nghiện. cho.C;H; quá đả HS nhận xét: 
KMnOa - Dung dịch KMnO, mất màn. 
HS nhận xét hiện tượng. ` -| - Giống anken, ankin No g KM:O, 


Tùy đối tượng HS mà GV ;hướng oxi hoá 
dẫn HS viết ptpư oxi hoá không hoàn | °- Ứng dụng ~ điềm chế. 


toàn. h SG 1. Điều chế. 
HS: viết-pthh điều - chế C;H; trong 
.PTN: từ CaC›, HO. 

Đoại động 9: 


GV hướng dẫn HS.viết:pthh điều chế |. Điều chế Cử trong CN từ CH, 
C;H; trong PTN và trong CN. : 


Ị 


GV yêu cầu HS đọc SGK và lâm rõ: 


- Vì sao C;H; được dừng = nhiên. 


tiệu. 


-=:C¿H; dùng, làm nguyên Tiệu để sân. 
xuất những chất nào? Pthh: xây Ta) 


Điều kiện của phản ứng? 


Hoạt động 10: Củng cổ bài học. 


hoá học. 


Hướng dẫn HS làm bài tập 3 SGK. 


GV nhận xét bài làm của HS, bê. 
sung các nhận xét và hướng dẫn bài 


Bi 


2. Ứngdụng. 
HS đọc SGK và nhận xét: 


}.~ Dùng C¿H; lầm nhiên Hiệu vì khí 


cháy tõa nhiên: nhiệt, 
- Dùng .C;zH; làm nguyên liệu. điều Ì. 

chế các chất cho tổng hợp hữu cơ, 

điều chế dẫn xuất anken làm rnonorne 

điều chế polime. 

h - HỆ so sánh sự giống nhau và khác 


z nhan tương cầu tạo phân tí của anken 
'GV yêu cầu HS,so sánh snken và 
ankin về cầu tạo phấn tử và tính chất. 


và ankin.: 


: - Nhận xét sự giống nhau và khắc | 


nhau về tính tchất hoá học của anken 
và ankin. '-' 

.«~Ẳ Kết luậa về rnỗi liên quan giữa 
cầu tạo phân tử vả tính chất của 2 loại 
hiđrocabon. 

~ Vận dọn lâm bài tập 3 St SGK 


: Giáo á án số 6. 


` Bài 8 


42 tiéo) 


ANĐÊBTT VÀ XETON_- | 
(đó s nâng cao). 


1L MỤC TIỂU BÀIH 
1. Học sinh biết: 


- Tỉnh chất vật Hí Sừ anđehit và xeton.. 
- Phương ma sẵn: PHI, Y. ứng, đụng c của Lfonandchf, axetandehit và 


` axeton. 
2. Học sinh hiểu: ˆ 


- Bình ga cẳu tức hấu oi dmh hp của an và xeton. 
- Tính chất boá học àøidit và xeio. 


3. Hạc sinh vận dụng:' 


- Thân ti đc duc tú dễ đnh ngữ, ấn loự sat 


xeion 
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v.v. ———— : 


Ƒ———mE SỜ 


“KG... `. số .' || l|TÍM Ôn. coaa na sa na 000V NA NT 


JmI tin 9ể lở 
- Dự oín thì chế địệ trng củ snôdi, xăm tên ử in 
câu trúc phân tử. ch 
__= Giải thích biện tt : thí nghiện, thục tiến và giải bài tập hoá bọc có 
liên quan. 
- Đợc đúng tên cển xeion theo TUPÁC và tên thông ng 


I. CHUĂN BỊ ` 

1. 'Mô hình: Mô hình nhóm cacbonyl, nhân từ suốchửt SỐmồ nibW© 
axeton, phân tử etilen.`- 

2. Hoá chất, đụng cụ thí nghiệm: 

ˆ Dụng. cụ: Giá để ống, nghiệm, ống nghiệm, cặp. ông nghiệm, đèn 
con. 

_- Hoá chất: Các dụng,. dịch: HCHO, CHọC CHO, CH;COCH, Bm, 

KMnO¿, AgNQ, NH:,: NaOH. `” 

3, Các phiếu học tập: lấy 2 

Phiếu học tập số 1: Quán sát công thức cầu tạo các; chất cacbonyl Sau 


ì 


- và cho biết: ” ï 


()H-C=O @) Sang @' CHỳ C-CH, (4)- G70 Cử 
H . "HỈ Ỗ h 

1. Các chất này có nhóm: nợgyê: ri tử nào: S38 b3) q2 nguyên tử : 
đó có tên lâ nhóm cacbonyl. Vậy thế nào: 1à hợp chất cacbony1? : 

2. Hợp chất (1), (2) là hợp c chất anđcbit, chúng có nhóm nguyên từ nào 
giống nhau? Hãy nêu định ngiĩa hợp. chất anlebit. Nhóm nguyên tử nảo là 
nhóm chức anđehit? -¡ H 

3. Hợp chất Q3), (4) )à hợp. chất xeton. Hãy nêu định nghĩa xeton. 

4. So ng 3403808 1800088820-d05 SÔNG 
dưới đây: 

(q) CH;-CHz CHO; Nà) CH~CH-CO-CH¡; h @) CH+ CO-Cdi; : 

@ H-CO-CaHs, @ OHC-CHO ; (@ CH¡-CO-CH-CH;; ị 

"= BS Ấp CH 

® CHụ7CH-CHO, 

Phiếu học tập số 2: Đọc SGK phần danh pháp và cho biết; 

1 Qui tắc gọi tên anđehit theo tên gốc — chức. 

2. Qui tắc gọi tên xeton theo tên gốc — chức, tên thay thế. 


3. Gọi tên các andehit, xeton có công thức cấu tạo sau: 
2) CH;-CH-CHO; CHạ-CHz-CH-CHO; CH;=CH-CH-CHO; 
CHạ °'CH ˆ..`.” CH:.. 
CHe- CH-CHO _ L 
- 8) CH;-CO-C;H;; CH:-CO-CH=CH,; (CHo;CH-CO-Cdá; 
4. Viết công thức cầu tạo của các andchit, xeton: có tên gọi sau: 
Benzanđehit; axeton; 2-metyl butanal; but-2-en-]-al; etvl vinyÌ xeton.. 


II. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỮ YẾU ' : 
Đàm thoại gợi mở kết hợp với việc sử dụng saí 6n) thí nghiệm Hoá 
học. „ `". 6®... 
Bài học tiến hành trong 2 tiết GV có thể kết thúc tiết một khi hết mục I 
— Định nghĩa, cầu trúc, phân loại, danh pháp và tính chất vật lí. 
IV. THIẾT KÉ CÁC HOẠT ĐỌNG DẠY HỌC. 
Đặt vấn đề: GV giới thiệu chương và mục tiêu của bài học như SGK 


hoặc có thể nêu rõ mục tiêu bài học ở đáng câu hỏi để kích thích hoạt động . 


tư đuy của học sinh, ví dụ như: 

Ta đã nghiên cứu dẫn xuất chứa nhóm OH liên kết với cacbon no. Vậy 
nếu trong hiểrocacbon có nguyên tử cacbon liên kết đôi với nguyên tử oxi 
(C=O) thi sẽ tạo ra dẫn xuất thuộc loại hợp chật nào? Liên kết đôi trong 
nhóm >O=O.có đạc điệm g_ giống và khác Tiến kết >C=C<? Những dẫn 
xuất này sẽ có những tính chất. đặc trưng gì và có những ứng dụng gì trong 
thực tiễn? Những. vấn đề này, sẽ được, nghiện cứu trong chương anđehit — 
xeton — axit cacboxylic, trước hết 1ä nghiên cứu anđehit — xeton. 


Tiế 1: ĐỊNH NGHĨA, CÂU TRÚC, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP VÀ 
TÍNH CHÁT VẬT LÍ. ' : 


Hoạt ạt động của giáo viên. 
Hoạt độngl: _ 1, Định nghĩa - 

GV sử dụng phiến học tập số 1 và | HS nhận phiếu học tập và trả lời 
hướng dẫn ':| các câu hỏi, 
_ HS trả lời 4 câu hỏi trong phiếu 1, Các chất đều có nhóm >C=O. 


đc Hoà động của học sinh 
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Hợp =n) cacboryl là “hợp chất 
đụ s Hợp chất 1, 2 đều có nhóm — 
ng | co, nhóm chức anđehit. (R-CHO) 
-Andebit là hợp chất: cacbonyl mà | 
: phân tử có nhóm CRO liên kết với 
gốc hiđrocacbon hoặc nguyên từ H. 
3.Xeton là hợp chất cøc cbonyl, 
phân tử có nhỏm >C=O liên kết với 
2 gốc hiểroeacbon. (R¡~CO-E¿) 
4.Các hợp chất 1, 4, 5, 7 là 
andehit 
Các hợp chất : 2, 3, 6 là xeton 
2, Cầu trúc câa nhóm cacbonyl. 
HS quan sát mô bình so sánh vả 
nhận xét : 
a) Liên kết >O=C< và >C=O giống 


Hoạt động. 2: 
sài cho HS quan sắt rñô hình: nhóm 

=O, phân tử CH;ƑCH: và: yên sà 
HS: 


So san lớn đâm 4 hng nh 
điểm giống nhan và khác nhau... A00 ái 
- Dự đoán khả năng, phân, dng của - Nguyên tử C mang liên kết đôi có 
nhóm cacbonyÌ. ro trạng thái lai hoá sp' 
- Góc liên kết ở >zC=C< và >C=O 


-GV chỉnh lí, bỗ ng ng máng | 


của HS ˆ đều ~ 120) 
...c Ị - Đầu có Liên kế ø bên và liên 


'kết x kém bên 
3 b) Khác nhau: liên kết >C=C< 
:hần như không phân cực, liên kết 
: >C=O phân cực mạnh về phía O do 
oxi có độ âm điện lớn hơn. 
c) Dự đoán: znächit, xelon tham 
l gia phân ứng cộng, Oxi (hoá tại 
nhồm >C=O và có tính chất của gốc 

R~, 

-3: Phân loại 

HS nhận xét : 

- Phân tử anđehit, xeton gồm : gốc 
biđrooacbon và nhóm chức 

Phân loại andchi, xeton -theo cầu 
: tạo của gốc nên có ba loại anđehit 
hoặc xeton no, không no, thơm - 


Hoạt động 3: 

+ GV yên câu hị HS nhận S6 cấu hơ hân 
tử.anđehit, xeton Xác định ( ỡ'sở sở phân |' 

toại. Vận dụng xác định` loại — 

xeton trong bài tập 4 phiếu: hộc tập ] 1, 
GV bề sung cho HS 'về loại: 'ánđchỉt đa 


chức. 


khi 


Hoạt động 4: -4. Danh pháp | 
GV sử dụng phiếu học tập số 2, hướng | HS đọc SGK, hoàn thành nội _ 
ögttin ieb ae DESCE gọi tên phiếu học tập 2 
anđehit,- xeton. : HS nêu qui tắc gọi tên theo L 
GV chỉnh lí nội dựng qui tác, bỗ sưng ‡ IUPAC. | 
-cách gọi tên thông thường cúa anđcbit, + a) Với andebit : 
Tên thay thể: Tên của hiđrocacbon 
h ` `”. “. tương ứng + al 
GV gọi tên mẫu một sỐ aniđehit, xếtob, Số chỉ vị trí — tên nhánh ~ tên mạch 
hướng dẫn HŠ- làm bài tập 3, 4 trong chính +ai? : 
phiều,. giúp HS sửa khi đọc sai "hoặc, "Mạch. chỉnh chứa nhóm: -CHO, 
viết CTCT sai, đánh số 1, từ nhóm ~CHO 
: : b) Với xeton: 
Tên thay 4 ế: tên hiđrocacbon ương 
ứng +on.- ì 
Số chỉ vị ti tên nhánh - tên mạch 
chính ~ vị trí nhóm >C=O — ơn 
Mạch chính chứa nhóm >C=O 
| đánh số 1: :từ đầu gần nhóm >C=O. , 
_ Yên gốc: chức: tên 2 gốc hiếrocacbon 
tua với nhóm, .' 
;>CzO + xeton 
ì HS vận dụng làm bài tập 3, 4 trong 
phiếu học tập.... 

5. “Tỉnh chất vật lí. 

-HS đọc SGK, nêu tính chất vật lí” 
của HCHO,CH;CHO, CH;COCH; và 
giải thích: - 

Anđehit, xeton có tác t, cao hơn 
hiểrocacbon CÓ củng : số nguyên tử C. 
vì: 

- Có khối lượng phân tử lớn hơn 

- Có liên kết >C=O phân cực về 
phía O nên các phân tử hút nhau 


Hoạt động Š: § NA 
GV cho HS quan sát. dả HCHO, 
CH;CHO, _ 

† _CH;COCH; và đọc SG, Yút ra "gà 
kết hiện vệ tính chật Vật ÿ” bit udoơi 
xeton. 

GV yên cầu»ÍÄS giái thích vì sao 
anđehit: xeton có -fs„ ¿ cao hơn 
biểrocachoa bổ bùng kế nguyên tử C và 


thập hơn ancol Tương ứng. : 
GV bổ sung, chỉnh lí các thông ti do-| mạnh hơn. 
Hồ nếu ra. - Andehit, xeton có tao, t9, „ thấp hơn 


l .anedl tương ứag vì, ancol có liên kết 
hiểờo giỏá báo phẩá từ 
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Hoạt động 6: me 
Cùng cổ, vận dụng kiến thức `` : HS hoàn: thành các bài tập  l, 3. 
GV hướng dẫn HS làm Sài tập 1, 3 _SGK và nhận xét bài làm của bạn 
SGK 

Si 00530 x08 26, Su 0c Và 
hợp chất, gọi tên các chất. Tổ chức cho: 
HS thong báo kết quả các bài tập cũng 
cỗ. 

QV hướng dẫn học ở nhà: là bài tập” 
2, 4 rong $GK vẽ245 S5BT.  YY 


Ỉ 
Ì 
| 


¡ :Bài S4. 
_ ANBEHIT- XETON 
_ đả 2) 


E MỤC TIêU BI HỌC. 
1. Học sinh biết; ˆ hy 
- Tính chất vật lí côa nhốhíc xelon- Ồ ị 
- Phương : 'pháp. sản. xuất, và ứng đụng của HCHO, CH:CHO, 
CHạ-CO-CH¡:. ` -APIV ' Í 
' — 2.Hoesinh hiểu: - cW 4 
- Định nghĩa, cầu. trúc, phên Ì đoạt, 1 danh pháp của anđEhit, xeton. 
- Tính chất hoá học ca andchit Và xeton.. : 
3. Học sinh vận đựng: : 
- hân tủ đị đếm ch tr phấn định nghĩa, phân lại suáchi, 
xeton. 
- Dự đoán tính đị đạc rừng của anđebit, xeton trên cơ sở phân tích 
cầu trúc phântử. ˆ an : 
- Giải thích hiện tượng tứ nghiệm, thực tiễn và : giải bài dp hoá học 
có liên quan. _ 
- Đọc đúng tên 2rilEhi; xiên: theo TUPAC -và:theo danh Sa thông 
thường. 
ĩL CHUẨN BỊ: 
1. Mô hình: nhóm cackony, phân tử HCHO, CH:-CO-CH;, CHz=CH¿. 
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2. Hoá.chât dụng cụ thí nghiệm: 
- Hoá chất: Các đung dịch: HCHO, CHẠCOCH:, Bị, KMnOx, AgNO:, 
NH:, NaOH. 
- Dụng cụ: Giá đề ông nghiệm, ống nghiệm, cặp ống nghiệm, đèn cần. 
, TH. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHỦ.VÊU, _ 
Đàm thoại gợi mở kết hợp sử dụng mô hình, thí nghiệm hoá học. 
__ IV.THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY. HỌC 
Hoạt động của giáo viên |] đoạt động của học sinh _._ 
Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ. HS phân tích nhóm >C=O liên kết 
- Chữa bài 3 SGK và bài 54.9 SBT. | đôi phân cực về phía oxi. 
- GV yêu cầu HS phân tích đặc điểm ,Anđêhit, xeton có phản ứng cộng 
cấu tạo' của nhóm >C=O, phân tử vào nhóm chức, phản ứng oxi hoá, 


anđehit, xetơn, dự đoán tính chất hoá Ì phân tng ở gốc hiđrocacbon. 
học của andehit, xeton. 


+ Tính chất-hoá học 
Hoạt động 2: 1. Phăn, ứng cộng 
GV nêu điều. kiện phản ứng cộng Hạị a) Phản. .ứng cộng Hạ ở (cao, xt Ni 
vào>C=O l | R-CHO +H;- R-CH;OH 
Yêu cầu HS viết ptpư axetandehit | Ð Rạ~C-Rz hy Rr CHỜ, 
axeton với H, và nhận xét về chất fạo|  Q ` 
thành.. 
GV viết ptpư ở dạng tổng quất và Nhận xéc múchỉt cộng H; tạo rượu 
nhận xét. S 


. Hoạt động 3: 

GV nêu sự phân cực liên. kết : 
>C”=O° và H”~O"H hông bền) 

Yêu câu HS viết pthh HCHÒ -với ¡ Sân phẩm chỉ tồn tại trong đđ, luôn 
nước, GV bể sung tính bên của sản có sự chuyên hoá ngược lại. - 
phẩm và ý nghĩa của mũi tên 2 chiều. - nh viết pthh,. 


Hướng 


¡ dân HS viết pthh sxeton với CH-CCH: #ECN — 3 CHICCH, 


“6W tinh ty sơ chế phận p2 8h 
“đoạn qua . 

Vi dạ CH-CHO +,HCN và Mi quất 
cho HS thấy được CN” để cổng vào C” 
(trong >C=Q) trước còn ion. .H” phản 
-ứng ở giai đoạn s0, đà g..] 


‡ 


-Hoạt động. 4: : S 
GV làm thí nghiệm so sính:. : 
TNI: nhỏ dd nước Br;yvào, sxetzmđehit 
và Axetơm. 
TN2: nhỏ dở KM:O,, vào: sketandshit 
và Axeton. 
HS quan sát và nhận xét 
- Hiện tượng thÝ nghiện ” - 
: - Khả năng bị esi hoá của andehit 
xetont và sản phẩm của. phản: ứng, ` 


¡Í 


GV viết pthh oxi: hoá andchit, xeton, 
tổng quát. : 


T b 
ad ì 
¬ 


¿É 


GV cung cấp thông n về pư oki hoá 
xeton 


Hoạt động S: 

GV lãm'TN, HŠ quan _ „= 
dự đoán sản phẩm": _ 

GV hướng dần Hồ, ti uyếptân đề 


Cơ chế: 2- giai đoạn. 
- CN cộng vào CP (trong >C=O) | 
tạo ion ầm : 
CN ị 
^c-œ 
~ ion H kết hợp với ion âm tạo sản 
phẩm. 


2. Phân ứng oxi hoá 

a) Tác dụng với brom và KMnÖa. 

HS quan sát thí nghiệm và nhận xét 
hiện tượng: 

- Andêhit làm mắt rnàu đđ Bra và 
dẻ KhnO¿ 

- Aweton không làm mắt mầu dd 


-Bo và đđ KMnO,. 


Kết huận: Andehit dễ bị oxi 'hoá 
! hơn xoton, Sản phẩm oxi hoá tạo 


Ì thˆnh axit cacboxylic. 


Phương trình hoá học: 


ị R-CHO + Br; + HạO — - 


= RCOOH +HPr 
R~CHO +KMnOQ¿ - 
~> R~COOK + MnO; + HO. 
Xeton không bị oxi hoá bởi Bị |. 
KMnQ, ở nhiệt độ thường, nhưng | 
khi đun nóng có HỈ với dd KMnO¿ 
thì bị oxi hoá và gãy mạch ở nhóm 
>C=O tạo hỗn hợp các axitcacboxylic 
- b) Tác dụng với ion bạc l2 Ebz 
địch amoniac. 
HS quan sát: Thạc xét, -glải thích 


| hiện tượng, - 


ˆ phô để NAOH vào. dd AgNO; có 


kài viết pthh ở. dạng: tổng quát, nêu | kết tủa đen AgOH.. 


tên phản ứng, ý.nghĩa. của, so sánh | 
với Xeton. 


: ..- nhỏ dđ.NH; vào. kết tủa tan tạo 
phức [Ag(NH;);]OH 


HS vận dụng viết pthh của CH;CHO |. 
với đđ AgNO: trong NH:. 


~ nhỏ anđehiit vào,  đưn nóng thành 
ống nghiệm sáng trắng, có bạc bám 
lưo. TS 
Kết tiện: anđchit bị oxi hoá thành 
5 

| ion bạc tị khử, thành nguyễn lữ 
bạc 

cố 

_Phản ứng hoá học: SGK- 

Ứng đụng cửa phản ứn/ hận biết 
andchit và để: trắng gương, tráng, 
ruột phích gọi là pư tráng. sương 
hoặc pư trắng bạc : 

3. Phần ứng ở gốc hiđroeaebon. 
_ Hoạt độngG:...... b HS dự đoán: các anđchit, xetoh: còn 

GV nếu vẫn đề: sad-kik, sườn côi có có các ptt ở gốc: : 
puhh ở gốc hiđroeacbon, hãy dự đoán - Phân ứng thế ở gốc no. - - 
các pư có thể xảy ra ở gốc biểrocacbon | - Phân ứng cộng, rùng hợp ở gốc 
của các loại andehit, xeton? Ì ban no 

í | - Phản ng thể nhân thơm trong 
| sốc thơm. ` : 

GV trình bày. phân . ứng, axefn với |, 
brom, nhân mạnh ảnh hưởng. của -nhóin 'CH:CGCH; + Br;— 


—————————>—————~—:2 


>C=O đến: khả năng thế của uguyên. tử . => CH;COCH;Br + HBr 
Hớ bên cạnh nhóm cacbomyl,  ' | Nhận xé: nguyên tử H cạnh nhóm | 
_ : >C=O dễ bị thế hơn 
IL Điền chế và ứng dụng 
.1+ Điều chế . 

“"... n. 5) Từ nản, 

Hoạt +động 7 7: : 

-GV yêu cầu HS viết sáp các k HS và: các puhh: 

CH:CH;OH + CuO-—>.:. -.. - CH;CH;OH + CuO —> 
CH;CHORHCH:: +CuO - _n.... —;CH;CHO + Cu + H;O. 


Nhận xét chất tạo thành và rút ra ':'CH$CHOHGE: + CưO. c>- 
-| phương pháp ng điều chế Quy g0, hy CHCOCH, + Cu + HO, 
xeion. , tu 

Í 
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GV trình bày các Thang nấp ø oxi| Kết luận về phương pháp chung 
hoá, các hiđrocacboa,để điều chế | điều chế anđehit, xeton: 
anđebit, xeton thông dụng xà. nhắn › 'Oxi hoá rượu bậc Ï tạo andchit, oxi | 
mạnh đậy là PP mới biện đang được sử, hoá rượu bậc ÏÍ tạo xeton | 
dụng, nguyên liệu tẤy sản phẩm chế Chất oxi hoá: CnO, f hoặc O; | 
biến dầu mỏ. không khí, xúc tác Cư, Ág, tP. 

7b) Từhifrocacbơn - “- 

HS nghe GV tình bảy và heo đối 
SGKE.. 


An: 

Hoạt động 8... 

GV yêu cầu HS đọc SGK; tỏm TEỜNG 
dụng chính của HO, $ucno, 
CH;COCH:. 

GV cung cắp thêm (ý liệu, vật mẫu, 
phim ảnh và tổ chức cho HS trao đổi về 
việc sử dụng HCHO- „trong ˆ chế ;biến. 
thực phẩm và tác hại củả nó đối với cơn 
người.. : 

GV tổng kết các 


2. Ứng đụng 

HS tóm tắt nội dung SGK. 

HŠ thảo luận về việc sử dụng 
HCHO trong chế Ê biến thực phẩm và 


tác hạà. 


các ý kiến. 


Hoạt động 9: Cũng cổ ton bồi ị : Đị l 
. #EBu dẫn học. p ở nhà: BT 6, Ể, dụng cũng cố kiến thức toàn bải. 


ô>  šj Giáo án số 7 

CÓ ' - Bài33 
_ LUYỆN TẬP. VỆ .CUO VÀ HỢP CHÁT CỦA CLO 
sứ (Hoái học lớp . 10: ~ Nâng cao) 
NỔ ị 
1. MỤC TIÊU ñÀI HỌC ` 
1, Cũng cố kiến thức tư, 
Học sinh biết: nJ : 
Xế “Cấu tạo nguyễn 4”, dấu tạo phân từ, tính chất vật lf và hbá học đặc 


trưng của cÌo. 


- “Tỉnh chất: các hợp chất claclo với hi (HCD và với im. loại. 
- “Tên và ứng dụng của một số hợp chất chứa oxi qưan trọng của củo 
và tỉnh chất oxi hoá của chúng. 
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Học sinh hiểu: 

- Nguyên tắc và phương pháp điều chế clo. 

- Nguyên nhân tính oxi.hoá mạnh của cÌo,. số oxi, hoá có thể có của cÍo. 

- Hiểu và vận dựng Si k2 cách nhận biết iơn cona. 

...2. Rèn kĩinăng. 

- „ái thích tính oxi 'hoá mạnh của clo Và Âhưni chất của clo bằng sự vận 
dụng các kiến thức đã học. (cầu tạo nguyên tờ, độ âm điện, số oxi hoá...). 

- Viết phương trình hoá học giải thích, tHợn: mình tính chất của clo 
và hợp chất của co. 

3. Thái độ: Học sinh có ý thức toïc cực, tự giác vận dụng kiến thức đã 
học để giải thích các hiện tượng thực tế và giá các bài tập hoá học. 


IL CHUẢN BỊ 

1. Giáo viên chuẩn bị: 

+ Chuẩn bị các phiếu học tập để tỗ giác các hoạt động học tập cả học 
sinh trong giờ học. 

Phiếu học tập số 1: Hãy trả lời các câu hỏi sau.: 

1. Viết cấu hình eciectron của. ,nguyên từ clo, công thức cầu tạo phân 
tử cÌo và nêu các số oxi hoá có thể có của đo. 

.2. Nêu tính chất hoá học cơ bàn của clo và viết £ phượng trình hoá học 
bệnh hoạ: 

a) Tính chất oxi hoá của cỉo. 

b) Tính khử của cÍo. 

3. Nêu kết luận về tính chất boá hé của cỉo. - 

Phiếu học tập số 2: Hãy trả lời các câu hỏi sau: 

1. Hãy I nêu các ví dụ về các hợp chất của clo mà trong đó nguyên tố 
clo có các số oxi hoá đương. Các hợp chất này cớ tính chất gì đặc trưng? 


2. Hãy nêu ví dụ về các hợp chất của clo mã trong đố nguyên tố clo : 


có số oxi hoá âm. Trong hợp chất nào thì nguyên tử clo: có tính khử và hợp 
chất đó còn có tính axit mạnh? Hãy viết các phương trình hoá học minh 
yeSS Y8: Àtbrrtps-AortsUOBmiVi : 
Hãy viết công thức của nước Giaven,:ciorua:vôi,. muối cÌorat. Xác 
định số số oxi hoá của cÌo trong các hợp chất đó, giải thích vì sao-chúng là 
những hợp chất có tỉnh oxi hoá mạnh: và ứng dụng thực tế của chúng. 
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¬ BS Ti G2NGs II Thi cài DO TRPAGDUPN VN 


————————m—t ——Š—————- ng nan nong ch ng ảo on cm... cưng cong co ch cơ vơ cv  Ô.JNG 


.( 


)H : lạ 
1{ H 


_Phiển, °học tập số 3: Hãy trẻ lời tM cân hồi s Sau: - 
1: Nếu nguyên tắc điển chế clo, viết phương trình hoá bọc mình boạ. 
: So sánh phương thép điều chế 'SÍo trong phòng thí nghiệm và trong 


_ công nghiệp. 


_ Thể hiện nội dụng các “liệu học lập bằng bản trong và dùng máy 
chiếu để chiếu lên hoặc: giáo ' xiên. viết trước vào bảng phụ (hoặc giấy ` khô 
lớn) và treo lên cho học sinh thực hiện. 

+ Giáo viên lựa chọn:các bài tập để tổ chức cho học sinh hoặc nhóm 
học sinh .hoạt động trong jờ hóc. 

3. Học sinh chuẩn bị: Xem lại nội dụng tà bọ về lo vàhợp cất cac 

TH. PHƯƠNG PHẤP ĐẠY: HỌC . 


ˆ Phương pháp đầm thoát - ° sêu vẫn đề và giải quyết vấn đ. " 
- Hoạt động độc lập. của bọc sinh theo cá nhân, nhóm và No luận 


trong lớp. gửi. 
IV. THIẾT KÉ CÁC HoạT ĐỌNG bẠYV HỌC 
_ Moạt động của học sinh. 


_ Hoạt động 1: hân bài iới động) êy 

- Giáo viên nêu mục. điêu của 5 ĐỂ HS nghe, hiểu mục đích giờ học. 

luyện tẬp ˆ Ì h 
- Nêu yêu cầu _ Nöạt động _ tập lễ 


đổi với HS , \ đt h2. -1 Kiến thức cần nấm vững về clo ` 
l : _| HS đọc và trả lời 3 câu hội trong 
Hoạt động 2: sq +t. #:'| phiếu số l 


1. Cắu hình e của nguyên từ CỊ: 
| 1222:22p*3:23p°. 
Hướng dẫn HS hoàn thành yến cầu. - - Công thức phân tử clo: Cb, CCl 
của phiếu học tập Ì ¬= Các số oxi hoá có thê có của cÌo:. 
.„| =1,08, +1;+3,†S,†7 

v" “Tính chất hoá học của clo:.. 
- Tính khử của clo: 

Clạ + HạO -> HCI + HCIO' 
~ Tính oxi hoá của cÌo: 
2Fe + 3 Cl; ->2FeCh 
Cl, + 2NaBr + 2NaCl † Bí; 


- GV sử dựng phiếu học tập số Ì. 


"‡ Ni g 


GV nhận xét và bễ sừng kết luận. 
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3. Kết luận: 
- Clo là phi, kim rất hoạt động là l chất 
: .oxi hoá mạnh. . 
- Clo thể kiện tính khử trong ẤT số Ế phán 
ứng với shất số dinh coi hoá mạnh hơn 
'ola,- ° 
HS đọc và'ữã lời các câu h hồi trong 
: phiếu số 2..- VIÊN 

:Ii;Kiểu:thức cần nấm. vững về: :hợp 
chấtcñaeio .. ˆ - 

sấu Các “hợp; chất mả 'clo có, số oxh 
TEEN ụ „ 
Hợp chất: HCIO HCIO; q6; HCIO, 
Số cxh của C}: + +3 +Š : +7 

Tính chất đãctrrg: oxi hơá mạnh.. 
2.Hợp chất với các nguyên tố khác 
| elo có số oxh âm (1). ˆ 

.3. Hợp chất HQ nguyên. tử. C1 có tính 
khử: 
4RCI 3+-MnO;—> MnCl; + Ch + 2 H;O 
Dũng địch HCI có tính axit và là axit 


Hoạt động 3. 
GV sử dụng phiểu học tập số 2. 

Hướng dấn HS trả lồi-3 câu hỏi | 
trong phiêu. 


GV nhắn mạnh: Axit HCI tham gịa 
các phản ứng thê hiện tính oxi hoá, 
tính khử, tính axit. 


-Phản ứng củaHCI với chất oxi hoá 
mạnh thì HCI là chất khử. ` | mạnh.  .. 
- Phản ứng của HCI với kim loại | - ầm đỏ qủ tủ | 
thì HCI là chất oxi hoá. —_ | 2H61 +Za.-> ZaCl, + H; 
;¡ HCI. + NaOH —> NaCl + HạO 
2nCI +Na;CQ; ~>NaCl+ H;O + CO; 
† 3. Công thức nước Giaven: 


GV yêu cầu HS phát ! biểu bố sung | - NaCl +NaCiO. 
về phươngpháp điều chế nước Clo có số oxh: -1,+1 
Giaven, clorua vôi, muối clorat - Clorua vôi: CaOCl;, 

- Nước Giaven, cicrua vôi để tác | Clo có số oxb: ~1, +. 
dụng với CO›, HO trong không. khí | Muối clorat: KC1Oạ, Clo có số oxh: +5 
âm. Các chất đều có tính oxi hoá mạnh vì 

- KCIO; bêø hơn clorua vế Và có nguyên tổ 
nước Giavea. +—Í.Clo có số cxh đương. 

"` ` | Trong không khí thì: 
NaCIO + CO¿ + HO —> 
-> NaHCO› + HCIO 


2CaOCb +COs+H,OT2 - 
: ~> CaCO› + CaCi; + HC1O 
- “Axit.HCIO có tính oxi hoá mạnh, tây 
-} trắng vải, giầy, sát trùng, 


H | 
Hoạt động 4. "—.. 


¬ TH. Kiến thức cần nắm vững về điều Ì 
¿3 me 94 S0) - chế clo 
Hướng dẫn Hồ trả lời 2 câu, bởi |- _ HS đọc nội dung phiếu học tập số 3. 
trong phiếu. Ð Vy € - ~ HS trả lời 2 cầu hồi. 


1. Nguyên tốc điều chế co: 
; - Oxi hoá ion CT trong hợp chất : 
-|- 2. So sánh phương pháp: điền chế cÍo 
tán trong PTN và trơng công nghiệp: 
+ _+ Giống nhan: đều DI VUÔNG 

-trong hợp chất : 

. + Khác nhan: 

-'PTN: dùng HCI đặc với chất oxh 
mạnh MnOa,EMnO¿ 
- CN: dùng NaCIl, điện phân có. mảng 
: -PTN điều chế Ciz tỉnh khiết, ít. 
x CN điều chế lượng lớn và thu được 
: | cá: sản phẩm khác: .H;, NaOH. . 

ị Nguyên liệu cần nhiêu, phổ biến, rẻ để 
giá thành hạ. 


h _ HL Bài tập 
Hoạt động 5. ñ '+ | - Nhóm 1 giải bài tập 2: có thể dùng 
GV dùng bài tập 2, 3.trong SGK, các phản Ứng sau: để thưc hiện đãy 


GV nhận xét, bô. sung „ chính: H 
nội đụng so sánh của Hồ. tr 


chia lớp thành 2 nhór“: chuyển hoá: 
~ Nhóm 1 giải bài tậg2. . aCh + Hạ >2HCI 
- Nhóm 2 giải.bài tập 3....... .-|-b) 16HCL+2KMnO, —>. 
Tổ chức chơ mỗi nhóm eó:1 HS|  _„2KC|+2MnCls+5Cl,+8HO ` 


làm bà trên bằng. È7”. ÍÍ.. | o)ZNa +Ch ->ZNRCI 


d) 2 NaCl + 2HOapcms - 
— ->H;+Cl+2NaOR 

'_ € NaCt+ H;SO¿«^> NaHSO, + HCl, 

Ð HƠI+NaOH ~> NaCl + HO - 
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2 Sức 2 cát hi tập š: Điều chế KC] 
bằng: 
† pơ lei hộp: 2K+Cl;->2KCI. 
: 3 Mjœ»g: ï 35500022008) XI 

bộ ->2KCI+ 3O 
: Ria, trao đị -BaCh +K;SO =>... 
.!.,. => BaSO,+2KCI 
1t 2K+2HCI ~› 2 KCi + H; 
-HS tiến hành các hoạt động, theo yêu 
† cầu củá GV * 
Nhận xét bài lăm của 2 bạn. cơ, 
-Xác định các phản ú tứng oXi hoá khử: 
.. Đài 2: a, b, giỏ, 
- Bài3: a, b, ;đ 
¡| Số oxh cân củ XS đâi 
Bài 2. Từ 0 đến -1: a, c; từ ~1 đến 0: b, đ 
_ Bài3,7 ỨC beg vo a; từ -1 đến 0: d; 
đừ tổ đến -ï 


Hoạt động 6: Hoạt động cả lớp. 
Tổ chức cho HS “tong, lớp" "tiền - † 
hành: Vu 
~ Nhận xét bài lãm của 2 nhóm. -:. 
- Xác định các phản ứng oi hoá 
khử... 
l - Xác định số onh thay đôi của Clo, 
Kết luận :về tính chất:của-cio và 
hợp chất của clo. : 


~Í_. HS các nhóm giải bài tập. 
Hoạt động'?7: GV dùng bài tập 46 / ị "Bài tập 4. Có thể Nướ các ptpư sau đề 
SGK. - „l thực hiện dây 
Nhóm]. giải bài tập 6. -. - .ŠÀ chuyển hoá _ 
Nhóm 2.giải bài tập 4. Í bỳy Clạ—> NaCIO: 
Tổ chức cho đại diện các nhóm: bác ¡.Cl;+ ZNaOH -> NaCl + NaCIO + H:O 
cáo kếtquả ` - be €) NaClO ->.Cl;: 


' NaCIO + 2HCI —> NaCi + Clạ+ HạO 
 dđ) Ch —- CaOCl;: 

_` 'È Ca(OR);+ Cũ; — CaOCls+ H;O 
GV yêu cầu 2 nhóna HS nhận xét | e) CaOCl; —› Cũ; 


chéo nhau kết quả bài làm của từng: CaOCl,+ 2HCI —»CaCl,+ Cụ+ H,O 
nhóm và nhắn roạnh: | 9 Cụ>KÈIO: 

+Mối liên hệ 8i0a cÍo với hợp xhất .3Cl;+ 6KOH ~—> 5KCl + KCIO;+ 3E,O ị 
và giữa các hợp chất. 


8) KCIO>Cl: h 

.KCIO; + 6HCI —> KCI + 3C]; + 3H„O 
Bài tập 6. HS lập sơ đỗ tỉnh.chế muối 
lăn có lẫn các tạp chất NaaSO,, MạCh, 
CaCt, CaSO,, 


+PPgi Bibàiđp thù dế hoi đắc. 
“Nhận xét thành phân cẩn tách, _ 


4 


ko 


lv — x —r Hy HHƯ~N, dc mmĐŠt Z, out —.mP—P SƯ Bg 27--<n m2 c9 --ÐB 2H. 62 Thợ to kƑP tẾ 2m4802--1-02 T61 mem: 
'“——:~—~————— ~+~——~~-—T—+*—~——" 


+ Chọn chất để tách các nh, cần Nhận xéc. Hoà tan muôi ăn vào nước, , 
tách ở dạng kết kết tủa hoặc chất khí cần tách các ion: SO¿ ˆ„ Mg”", C4”. 
không tan trong dd... : _† 2 Các bước tách: - 
- Lập sơ đề các bước tách. „. + Cho dể BACl, dư vào dã có BSSO, 
ViRjithi s45 di thớt ẠÒ kết tủa : 
.|' để còn lại MgCÌ,, CaCh, Na, 

| BaCl; dư 

+ Cho dã Na;CO; dư vào đổ có: z 

- Có kết tủa của: : MẹCO», CaCO;, - 
BaCO; \ 

'~ đd còn lại: NaCl, Na:CO: đư. 

+ Cho HCI dư có khí CÔ; tách ra. 

: ` 'Ì¬ đđ còn lại: NaCl, HCldu,” — - 

Hoạt động 8: Cà lớp giá. bài ập SỈ . + Đun nóng; dd: HC), E2 DẠY Ọ Nên 
SGK. y1 Anh lại NaCl rắn. 

GV hướng dẫn HS-cách giải bài |, .,HS viết các pihh xây ra trong các 
toán hoá. học có áp đụng. định luật, bước tách. 
bảo toàn electron. "`. : 


` 


-_ HS giải bài toán hoá học. 


Hoạt động 9: GV nhận xử Số bà : .S trình bày kết quả và các bước, giải 
và Tông dẫn HS làm bài tập trong ) bài tuần có áp đụng: định xe bảo toàn 
SBT. BỊ | electrỏn. 


: „Giáo án số 8 

„n : Mã Bài thực hành số 4 

_ TÍNH CHẤT € CÁC HỢP CHẤT. CỦA HALOGEN 
: ạ 2463802 10 ~ Nâng cao) 


L MỤC TIỂU. rỊ 

- Cùng cố kiến thứcvề tính akit của suất dảohiBte, tính tủy h tmàu của 
nước Giaven. - _ 

- Cũng. cô kĩ năng tiến "hành th xử Adi, 4 quan sát, giải thích, nhận xét 
và viết sì Cha trình.. 

ra quen với gương nhấp E giải. 'bài tập te nghiệm dạng nhận biết 

các dưng dịch các chất... 

- Biết cách nhận biết lön clorua. 


1. CHUẢN BỊ 


1. Giáo viên chuẩn Bị dụng cụ: thí nghiệm và: hoá chất cho một 
nhóm thực. hành : 


2) Đụng cụ thí nghiệm . 
- Ôngnghiệm: 5  - - Ống nhố giọt = 
ˆ Cặp ống nghiệm: 1 ' Giá để ông nghiệm: 1 
- Thìaxúchoáchất 1. - - ~Bộ giá thí nghiệm thưc hành: 1 
- Lọ đựng hoá chất nhỏ, nút có ông nhỗ giợ(:. 4 
b) Hoá chất ˆ ° 
-BộCuO  ˆ.... -CaCO; (dạng bột hoặc mảnh) 

- Đồng phoi bảo .,_., -Kẽmviên + 

- Dung dịhHCl - -. - .-DungdịchHNO; 
_DungdịhNaCl .' := Đung dịch NaNO; 

- Dung địch hoặc giấy qui ` - Dung dịch AgNO:. 

~- Dung dịch CuSO¿ điNG - Đang địch NaOH 


- Nước Giaven ˆ ___ = Giấy màu hoặc vải màu. 
2. Giáo viên chuẩn: tị một số phiếu. thục tậ : 
Phiếu học tập số 1: Thí nghiệnj tính axit của àxƒt: giohidrie, 
- Trình bày cách tiên hành thá nghiệm về tính: ax[C của HCI.` 
- Các hoá chất được lựa chọn cho phản ứng với axit HCI nhằm chứng 
minh những tính chất nào của axit HCI? Nếu không có cáế hoá chất 
Cu(OH};, CaCOa, Zn thì có thể tay bằng những , chất nào? . 
- Dự đoán các hiện tượng và cáo săi phẩùn tạo ra trong các ống 
nghiệm. TS 
Phiêu học tập số 2: Thí nghiệm tính đây hâu của nước Giaven. 


- Hãy cho biết thánh ghần cha muốc GiEreif.V3 saó nước \ Thi yeg có 


tính oxi hoá mạnh? 
- Cách tiến bành thí n‡hiệmm tính tẩy ảo của nhớ Giaved, 
- Dự đoán hiện tượng Xây ?a tröng thí nghiệm xà. giải thích nguyên 
be SgEnetmie-ApetDMfrtnLltsEr nuicrifbyagpoicrkba 
quỷ tím thì hiện tượng sẽ xây ra thế nào? °° kh 


Thiếu học tập số 3: Bài tập thục niệm nhậnb các dưng kucg 


Mỗi nhóm có 4 lọ không si án ø đụng một trong 4 đưng địch; 
HNO¿, HCI, NaNO;, NaC|l, hãy thảo luận nhóm về các nội dung: 

- Phân tích loại chất cần nhận biết và thiết lập sơ đồ nhận biết cá 
~ang địch chất. 
° “Tạ chọn c hai cất ân đng để nhện co cấu các 
tượng sẽ xây ra và kết luận về chất chất được nhận biết. 

- Lựa chọn các dụng cp cản thiết để tiền hành thí nghiệm và trình tự 
tiến hành các thí nghiệm nhận biết. 

3. Học sinh chuẩn bị: : 

- Ôn tập những kiến thức về tính chất của axit HCI, nhận biết ion 
củors, tí ổy màn của nhức Gia et 


- Đọc trước nội dung bài thực hành, 

TH.THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

Hoạt động 1: Hoạt động khởi động. 

Giáo viên nêu mục tiệu củe giờ thực bảnh, nội dung các thí nghiệm, 
phân chia các nhớm thực hành (mỗi¡nhóm. từ ð đến 8 HS) và yêu câu học 
sinh thực hiện giờ học nghiêm túc, trên thủ các nội qúi phòng thí nghiệm, 
đảm báo syệt đối an top, kự gác âm Vi cộ nhện và T9 đổi phối hợp 
trong nhóm. 

Học sinh nghe, hiểu mục đinh, các yêu cầu của giờ học và nhận các 
nhóm học tập của mình. . 


Hoạt động 2: Kiểm tr tra Sự nay duằnh bị của học sinh. 
Giáo viên sử dựng phiện học tập tÔ chức hoạt động kiểm tra kiến thức, 
nho cÓ ha Là Heo dụ rong 
- Giáo viên phân cổäg 2 nhóm thảo luận. thực hiện nhiệm. vụ trong Ì 
nhiều học tập và cứ đạ ¡ _điện nhóm báo cáo kết quả. 

- HS Hán ha nặn hoàn tinh thiệm vụ trọng phu họ tận đại 
diện nhóm báo cáo kết quả. 

- HS trong lớp nhận xét, bô sug. 

ˆ GV hận xế dinh hổ sung và rhấn mạnh các đn chỉ ƒv đơn 
tác trong khi tiền hành thí nghiệm. 


Hoạt động 3: Các nhồm học sinh tiễn hành thí nghiệm tính axit của 
axit HƠI. 
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GV quan sắt các nhóm học sinh thí nghiệm lưu ý học sinh về cách 
điều chế Cu(OHb, lầy tpHg Xe chất rắn và axit ít, không để axit đây ra 
tay, quần áo, bàn ghế. - 


HS tiến hành thí nghiệm, quan sát ghi. chép các hiện tượng, giải thích 


._ và rút ra kết luận về tính axit mạnh của axit HCI.. 

GV có thể cho HS tiến hành thêm thí nghiệm cho 1 phoi đồng váo axit 
_ HCI và nhỏ 1 giợt axit HCI lên mẫu ĐÁI án PHAN Bọn hõm sứ hoặc s. 
trên mảnh kính nhỏ. : . 


Hoạt động 4: Các nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm tính tẩy tàu 
của nước Giaven. : 


GV quan sát - nhóm HS tiền hành thi nghiệm ( (raưr SGK) lưu ý HS 


khi cho mảnh giấy màu vào dụng dịch nước Giaven thì chỉ cho Ì phân 
ngập trong dung dịch còn ¡ phần không, "gập đề đối SH và không lắc 
ống nghiệm. 

Hướng dẫn HS có thể tiến hành theo cách 2: _Đặt mảnh giấy màu vào 
hõỡm sứ hoặc mảnh kính. Nhỏ tiếp lên, Thánh | gáy, màu 1-2 giọt nước 
Giaven và quan sát hiện tượng. xảy ra tại aœi nhỏ : nước Giaven, giải thích. 

Giáo viên có thể cho HS tiến. hành. thêm thí nghiệm: nhỏ 1-2 giọt nước 
Giaven lên mẫu giấy quỳ tim đặt trên mảnh. kính nhỗ hoặc trong hỡm sứ, 
thi nghiệm: có: hiện tượng. giấy quỷ tỉm. chuyên màu đỏ rồi mất màu, học 
sinh sẽ đễ dàng giải thích được hiện tượng nảy. - 

Chú ý: Việc quyết định cho học sinh làm thêm thí nghiệm phải tùy 
thuộc vào khả năng học tập, kĩ ï năng thí nghiệm của học sinh và tính chất 
của thí nghiệm (tiến hành đơn giản và có liên quan Với thí nghiệm chỉnh). 


Hoạt động S S,C Các mi HS. thảo, hiển gi giải 'BÀI tập thực Ex TAY E 


và xác định k kết quả. 


GV lưu ý HS: 
- Đánh số 1;2, 3, 4 vào 4p hoá cất và lắp 
ghiệm để điền hành thí nghiệm. TT 
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“. † : 
__- Mỗi lọ dung địch có một ống giọt lấy hoá chất riêng, không! được đề 
lẫn các ống giọt lấy hoá„chât ở các lọ „ : 

Các thí nghiệm phải được tiền bãnh lặp lại 2 lần để kiểm tra kết quả. 

- Các nhóm HS có thể tiễn hành theo các sơ đồ nhận biết khác nhau 

Hoạt động 6: Hoạt động kết thúc giờ thực hành. 

Giáo viên tổ chức cho HS các nhóm báo cáo ngắn gọn về kết quá hoạt 
động của nhóm, những thắc mắc hoặc các kinh nghiệm tiễn hành thí 
nghiệm, giáo viên giải đáp và hướng HS chú ý đến các nhận: xét, kết luận 
rút ra từ các thí nghiệm, cụ thể: ` ^và/ 

_+ Thí nghiệm ]: Axit HCI thế hiện đầy đũ tính chất của một axit và là 
axit mạnh. =ì d : 

+-Thí nghiệm 2: Nước Giaven có tính tẩy màu do tác dụng với CO› 
trong không khí tạo axit HCIO có tính chất oxi boá raạnh. 

+ Thí nghiệm 3: Các bước giải bài tập thực nghiệm nhận biết các chất 
bao gồm: nộ. 220 
- Giải lí thuyết: Phân tích các loại chất cản nhận biết, thiết lập sơ đồ 


nhận biết các chất. ị 
- Giải bằng thực nghiệm: Chọn hoá chất, dụng cụ để tiến hành thí 
nghiệm, đánh số thứ tự các lọ hoá chất cần nhận biết, tiến hành thí nghiệm: 
theo sơ đồ nhận biếtjqduan sát và ghi kết quả thí nghiệm, lặp lại thí nghiệm 
kiểm tra kết quả và kết luận về cách giải, viết phương trình hoá học xây ra 
trong các bước giải. và AI XS . ' 
Giáo viên nhận xét đánh giá kết quả hoạt động của các nhóm, yêu cầu 


HS hoàn thành tường tình thí nghiệm và vệ sinh lớp học. 
_ Học sinh hoàn thánh tường trình thí nghiệm và đọn rửa dụng cụ, sắp 
xếp hoá chất, vệ sinh Eớp học. ` 
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